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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG

Ð

PHẤN ĐẤU VƯỚI LÊN IGANG TẦM

NHỮNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

TRONG THỜI KỲ THÓI

ẠI hội chúng ta có ý nghĩa quan trọng

không chỉ đối với các cơ quan trung

ương làm công tác tư tưởng - văn hóa,

mà còn đối với toàn bộ đời sống tư tưởng , văn

hóa nói chung trong cả nước những năm sắp

tới .

Đại hội đảng bộ khối lần này được tiến

hành vào thời điểm đất nước đã ra khỏi khủng

hoảng kinh tế - xã hội , tuy một số mặt còn

chưa được củng cố vững chắc ; toàn đảng đang

tiến sát đến Đại hội VIII đưa đất nước bước

vào thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, văn minh .

Báo cáo của Banchấp hành Đảng bộ khối

trước Đại hội đã kiểm điểm toàn diện hoạt

động của Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua, nêu rõ

những thành tựu và tồn tại , rút ra các bài học

kinh nghiệm. Báo cáo đã xác định những

phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh

vực công tác thuộc khối xuất pháttừ yêu cầu,

nhiệm vụ chính trị chung củađất nước 5 năm

1996 - 2000. Điều cần đi sâu phân tích là làm

rõ nguyên nhân của nhữngthành tựu và yếu

kém , rút ra những bài học cần thiết , đồng thời

chỉ ra cho được những nhiệm vụ và giải pháp

đúng, trúng và khả thi để phát huy thành tích

và ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và yếu

kém , phấn đấu vươnlên ngang tầm những

nhiệm vụ trong thời kỳ mới .

Ở đây tôi muốn gợi ý với các đồng chí

một đôi điều nhằm góp phần vào suy nghĩ

chung của Đại hội .

*

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

1 - Năm năm qua, trước những diễn biến

quốc tế phức tạp , đất nước có lúc đứng trước

tình thế hiểm nghèo tưởng chừng không vượt

nổi , song với bản lĩnh chính trị vững vàng ,

Đảng ta đã kiên định đường lối đúng đắn , lãnh

đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách,

đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên giành

những thành tựu to lớn .

Hoạt động tư tưởng đã được triển khai sâu

rộng trên tất cả các hướng : lý luận, tuyên

truyền , thông tin , cổ động, văn hóa , văn nghệ ...

Đã huy động ngày càng hiệu quả các công cụ

báo chí , xuất bản , đài , các lực lượng báo cáo

viên , giảng viên và cán bộ lý luận , nhiều kênh

nội bộ đảng cũng như các đoàn thể nhân dân ...

Những cố gắng to lớn đó của các binh

chủng trên mặt trận tư tưởng đã góp phần giữ

vững trận địa tư tưởng cách mạng, giữ vững

ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tử tưởng Hồ

Chí Minh , ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ

nghĩaxãhội, đẩy lùinhững quan điểmtư tưởng

sai trái , làm thất bại một bước sự tấn công của

kẻ thù về tư tưởng. Chúng ta đã quyết tâm bảo

vệ và ra sức phát huy những giá trị văn hóa

dẫn tộccùng vớiviệc hấpthụ những tinh hoa

văn hóa thế giới. Chủ nghĩa yêu nước, truyền

thống anh hùng của dân tộc , truyền thống cách

mạng được phát huy mạnh mẽ , qua đó , khơi

dậyđượctiềmnăng tinh thần to lớn trong nhân

dẫn , biến thành một động lực quan trọng thúc

Bài phát biểu tại Đại hội đảng bộ khối các cơ quan trung

ương về công tác tư tưởng

*
Ủy viên Bộ chính trị , Bí thư Trung ương Đảng

3
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đẩy sự nghiệp đổi mới tiến lên giành nhiều

thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội ,

giữ vững ổn định chính trị , củng cố an ninh

quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại , xây

dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng

vững mạnh . Tất cả những kết quả ấy đã góp

phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh

tế - xã hội , tạo tiền đề chuyển sang thời kỳ

mới đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa .

Đó là mặt cơ bản của tình hình . Tuy nhiên ,

những khuyết điểm và yếu kém đang tồn tại

không ít trên mặt trận tư tưởng . Công tác tư

tưởng đang đứng trước hàng loạt vấnđề mới

mẻ, phức tạp do cuộc sống đặt ra và không

phải mọi vấn đề đều đã có câu trả lời đủsáng

tỏ . Công tác tư tưởng nhìn chung thiếu sắc bén ,

nhanh nhạy , kịp thời . Tính chủ động , tính

chiến đấu chưa cao . Bên cạnh chiều hướng tốt ,

tích cực là dòng chính , cần thấy hết nhữngkhó

khăn khách quan và chủ quan đang ảnh hưởng

tiêu cực đến tình hình tư tưởng và tâm trạng

xã hội . Đó là tác động từ mặt trái của cơ chế

thị trường và việc mở cửa với bên ngoài ; là

4 nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc của

Đảng giữa nhiệm kỳ nêu lên . Tình hình kinh

tế nhìn chung đáng phấn khởi , song cũng còn

tiềm ẩn không ít khó khăn . Đời sống nói chung

tuy được cải thiện rõ song chưa bền vững và

mộtbộ phận nhân dân còn sống rất thiếu thốn .

Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng doãng ra

giữa các tầng lớp , không phải bao giờ cũng

tất yếu , nhất là giữa đa số nhân dân với số giàu

lên một cách bất chính và phi pháp . Tệ tham

nhũng còn phổ biến , nghiêm trọng làm mọi

người bất bình . Tệ nạn xã hộikhông giảm ,Văn

hoa độc hại , lối sống xa hoa trụy lạc chưa được

ngăn chặn . Sự chống phá của các thế lực mưu

toàn thực hiện " diễn biến hòa bình " , đặc biệt

trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa ngày càng tinh

vi và ráo riết .

2 - Tình hình trên đặt ra những nhiệm vụ

nặng nề cho công tác tư tưởng . Hơn nữa, và

điều này càng phải đặc biệt nhấn mạnh , bước

chuyển sang thời kỳ mới trong sự phát triển

đất nước càng đặt ra cho mặt trận tư tưởng

những nhiệm vụ lớn với những đòi hỏi hết sức

cao. Đó là những nhiệm vụ gì
?

a) Trước hết, cần làm sáng tỏ về mặt lý

luận con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

từ định hướng , đến những bước đi , đến những

giải pháp lớn . Nhiệm vụ này rất không đơn

giản .

Không đơn giản bởi công nghiệp hóa, hiện

đại hóa ở nước ta không phải công nghiệp hóa,

4
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hiện đại hóa bất kỳ , mà là công nghiệp hóa,

hiện đại hóa theo con đường xã hội chủ nghĩa,

nhằm mục đích chủ nghĩa xã hội.

Không đơn giản bởi theo định hướng xã

hộichủ nghĩa nhưng trong một thế giới đã khác

nhiều sovới trước đây khi còn hệ thống xã

hội chủ nghĩa thế giới có tổ chức , có Hộiđồng

tương trợ kinh tế *, có "bao cấp quốc tế". Dĩ

nhiên đây là tổn thấtlớn lao nhưng nếuchúng

ta biết rút ra những bài họckinh nghiệm cần

thiết thì điều xấu có thể biến thành điều tốt .

Không đơn giản còn vì sự hội nhập một

thế giới được quốc tế hóa ngày càngcao về

lực lượng sản xuất, về giao lưu kinh tế , trong

điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công

nghệ diễn ra như vũ bão, nếu tất cả điều này

đem lại cho ta những thuận lợi rất lớn , một

vận hội mới, thì đồng thời đó cũng chính là

một thách thức lớn đối với chúng ta - thách

thức về khả năng tận dụng thời cơ, về khả năng

lựa chọn, tranh thủ, "tiêu hóa " những cái thật

sự ích lợi với ta mà thế giới đưa lại , lựa chọn

trên cơ sở độc lập tự chủ , bảo đảm giữ vững

định hướng xã hội chủ nghĩa và điều này đến

lượt nó lại phụ thuộcmột cách quyết định vào

những yếu tố chủ quan được tạo từ bên trong .

Và như vậy có nghĩa là bản thân sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đòi hỏi trước

hết phải làm sáng tỏ một cách toàn diện lý

luận về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.

Xây dựng cho được lý luận ấy chính là

nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng trong

.5 năm tới nhằm luận chứng khoa học cho

đường lối chính sách của Đảng và đem lại cho

công tác tư tưởng cơ sở vững chắc và có sức

thuyết phục để tạo ra và củng cố niềm tin của

nhân dẫn đối với con đường đi lên của đất nước

dưới sự lãnh đạo của Đảng .

b )Nhiệm vụ công tác tư tưởng không dừng

lại ởbản thân tư tưởng mà phải biến tư tưởng

thành hiện thực, thành hành động thực tiễn .

Muốn thế phải làm cho tưtưởng ,quan điểm ,

đường lối chính sách của Đảng thâm nhập sâu

rộng vào quảng đại nhân dân . Đây là nhiệm

vụ của toàn đảng, của tất cả các cấp, các

ngành. Trên mặt trận chúng ta thì đâylà nhiệm

vụ trước hết của đội ngũ báo cáo viên , của báo ,

đài , của tất cả phương tiệnthông tin đại chúng,

những lực lượng xung kích trên mặt trận tư

tưởng . Phải mở rộng mạng lưới báo cáo viên,

thường xuyên bồi dưỡng, cung cấp "đầu vào "

cho họ, phát huy tối đa năng lực , sở trường

của họ. Phải nắm thật chắc và sử dụng ngày

càng thành thạo sức mạnh của báo , đài,không

ngừng mài sắc các vũ khí cực kỳ lợi hại này .

Báo , đài phải thông tin nhanh , nhạy , kịp thời,

có tính chiến đấu cao, cósứchấp dẫnlớn . Điều

đặc biệt quan trọng là báo, đài phải luôn bám

chắc định hướng tuyên truyền , có thể có

khuyết điểm khó tránh nhưng dứt khoát không

được đi chệch hướng chính trị .

c) Thực trạng văn hóa - văn nghệ hiện nay

và những yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

đang đặt ra cho lĩnh vực này những trách

nhiệm thật to lớn , nặng nề .

Văn hóa - văn nghệ phải gắn chặthơn nữa

với đời sống, với vận mệnh và sự nghiệp lớn

của dân tộc , của nhân dân , của đất nước .

Không những phải kết hợp hài hòa giữa tăng

trưởng kinh tế với phát triển văn hóa mà phải

làm quán triệt sâu sắc và thể hiện cho được

trong thực tế quan niệm mới về văn hóa nhưté

là nền tảng tinh thần của xã hội, là một yếu

tố nội sinh của phát triển , vừa là một động lực

vừa là một mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã

hội . Kiên trì đường lối xây dựng một nền văn

hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dẫn tộc . Ra sức

tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới nhưng

kiên quyết chống khuynh hướng sùng ngoại ,

lai căng ,mất gốc, chống sự xâmnhập củamọi

thứ văn hóa độc hại . Đoàn kết rộng rãi và động

viên mọi lực lượng văn hóa văn nghệ dân tộc,

mọi tài năng sángtạo để có những tác phẩm ,

những công trình văn hóa có giá trị, tư tưởng

vànghệ thuật cao , đáp ứng những nhu cầu tinh

thần đa dạng, phong phú và ngày càng tăng

lên của nhân dân. Kiên quyếtchống những

khuynh hướng phủ nhận thành tựu quá khứ ,

bôi đen lịch sử , hạ bệ anh hùng , những khuynh

hướng tự do hóa tuyệt đối , đốilập giả tạo văn

nghệ với chính trị .

d) Nói tư tưởng không thể không nói đấu

tranhtư tưởng . Bởi,trên lĩnh vực tư tưởng bao

giờ cũng diễn ra những mâu thuẫn giữa cái

đúng với cái sai , giữa cái mới với cái cũ, giữa

tiên tiến và lạc hậu, giữa cái tiến bộ vớicái

phảnđộng. Chúng ta lại đang sống trong một

thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn giai cấp và

* Viết tắt của tiếng Nga là CĐB , của tiếng Anh là COMECON

của tiếng Pháp là CAEM
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mâu thuẫn dân tộc , giữa tăng trưởng với phát

triển , vàtrong một xã hội quá độ theo định

hướng xã hội chủ nghĩa với một nền kinh tế

nhiều thành phần , vận động theo cơ chế thị

trường, mở cửa với bên ngoài . Trong những

điều kiện ấy , những mâu thuẫn hiện thực cực

kỳ phức tạp không thể không phản ánh lên hệ

tư tưởng và các hình thái ý thức . Do vậy cuộc

đấu tranh tư tưởng là tất yếu ,không tránh khỏi .

Điều quan trọng là phải biết cách đấu tranh ,

đấu tranh có hiệu quả và thích hợp với tình

hình chính trị chung . Phải nhận rõ tính chất

và những đặc điểm khác nhau giữa các loại

mâu thuẫn trên từng lĩnh vực khác nhau , trong

từng hoàn cảnh cụ thể , để có cách xử lý đúng

đắn , nhất là không lẫn lộnnhững mâu thuẫn

có tính chất khác nhau dẫn đến những tổn

thương cho sự nghiệp lớn , đoàn kết mọi lực

lượng có thể đoàn kếtnhằmmục tiêu xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng, văn minh .

3 - Cuối cùng tôi muốn đề cập một vấn

đề mà tôi nghĩ có thể là rất mấu chốt cần giải

quyết hiệnnay nếu không thì chúng ta sẽ

không hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳmới.

Tôi muốn nói đến vấn đề xây dựng đội ngũ

cán bộ đủ năng lực , trình độ , phẩm chất ngang

tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đây cũng

chính là một nhiệm vụ then chốt trong xây

dựng đảng bộ.

Phải chăng chúng ta đang đứng trước một

mâu thuẫn lớn - mâu thuẫn giữa yêucầu nhiệm

vụ ngày càng cao với trình độ và khả năng đáp

ứng của đội ngũ chúng ta về nhiều mặt còn

chưa ngang tầm ? Nhìn vào bất cứ lĩnh vực

công tắc nào trong khối chúng ta cũng thấy

có tình hình như vậy . Thật ra những nỗ lực và

cái được là lớn , những tiến bộ , thành tích là

không thể phủ nhận . Nhưng bên cạnh đó, còn

nhiều cái chưa được , chưa thể tự hài lòng nếu

so với yêu cầu của nhiệm vụ và nếu chúng ta

có tinhthần tự đòi hỏi cao . Trong trường đảng

nổi lên vấn đề chất lượng bài giảng. Ở viện

cũng như ở trường đều có vấn đề chất lượng

các công trình nghiên cứu . Ở các tạp chí lý

luận cũng vậy . Còn báo, đài thì đó là chất

lượng thông tin , các bài bình luận, phóng sự ,

các tiết mục và chương trình , v.v .. Trên lĩnh

vực văn hóa, văn nghệ , các tác phẩm hay còn

ít, những đỉnh cao sáng tạo rất hiếm . Càng

đáng lo không những là chất lượng các sản

phẩm thấp, những cán bộ đầu đàn, những nhà

báo, nhà văn , nhà lý luận, nhà phê bình giỏi,

có tài còn hiếm ; mà ngay cả số lượng cán bộ

cũng thiếu, có nơi hẫng hụt nghiêm trọng về

lớp cán bộ kế cận .

Mặt xây đã yếu , mặt chống cũng có những

chỗ bất cập ; chưa nói xây đã yếu thì lấy gì

để chống, để ngăn , để thay thế những thứ độc

hại phải loại trừ .

Rốt cuộc lại, tất cả là ở con người, là ở

vấn đề cán bộ . Mà cán bộ ở khối ta là cán bộ

tư tưởng, tuy có nhiều loại chuyên môn khác

nhau đòi hỏi những yêu cầu , tiêu chuẩn khác

nhau . Ở đây tôi chỉmuốn đề cập trên bình diện
Ở

chung của đội ngũ cốt cán trên lĩnh vực tư

tưởng nói chung.

Là cán bộ tư tưởng, điều tự nhiên là phải

có những tiêu chuẩn đòi hỏi cao về phẩmchất

tư tưởng, trình độ tư tưởng . Không thể làm

công tác tư tưởng cho người khác một khi bản

thân mình thiếu kiên định về chính trị , tư tưởng

không thông suốt , có lệch lạc về tư tưởng.

Các Mác nói : " Bản thân nhà giáo dục phải

được giáo dục" . Tư tưởng là nhận thức , là hiểu

biết , là tình cảm, là niềm tin . Điều gì mình

chưa tin thì đừng hòng thuyết phục người khác .

Một niềm tin sâu sắc phải dựa vữngchắc trên

cơ sở khoa học . Vì vậy , là cán bộ tư tưởng

không thểkhông thườngxuyên họctập ,nâng

cao trình độ nhận thức lý luận , khoa học , sự

hiểu biết vềchính trị , vềquan điểm đường lối

của Đảng , về thực tiễn , về thời cuộc trong nước

và thế giới . Cán bộ tư tưởng thật sự có bản

lĩnh là phải hết sức mẫn cảm về chính trị , phải

có khảnăng nhận thức , nắm bắt và phản ứng

nhạy bén , đúng định hướng chính trị , trước mỗi

một sự kiện , mỗi một động thái ít nhiều quan

trọng của thời cuộc . Thếmà chúng ta đang

sống trong mộtthế giới đầy những diễn biến

phức tạp, bất trắc , khôn lường . Vìvậy, những

đòi hỏi trên đây về phẩm chất, năng lực, bản

lĩnh , đối với cán bộ tư tưởng chúng ta là vô

cùng cấn thiết .

Mong rằng điều nói trên được Đại hội

quan tâm như một nhiệm vụ then chốt trong

công tác xây dựng Đảng, khiến đảng bộ chúng

ta thật sự là một thành trì tư tưởng cách mạng

với những pháo đài kiên cố, có sức chiến đấu ,

hiệu suất và hiệu quả chiến đấu cao nhất trên

toàn bộ mặt trận tư tưởng - văn hóa D
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VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

LÊ XUÂN LỰU •

Ð

ẢNG ta đã xác định hai nhiệm vụ chiến

lược gắn bó chặt chẽ với nhau của cách

mạng nước ta hiện nay là : xây dựng đất

nước và bảo vệ đất nước. Tìm hiểu mối

hệ giữa xây dựng và bảo vệ để thực hiện tốt

hai nhiệm vụ đó đang là một đòi hỏi khách

quan .

quan

Trước hết, hãy xem các nhà kinh điển đã

nói gì về vấn đề này và thực tiễn đã diễn ra

trong cuộc cách mạng ở các nước xã hội chủ

nghĩa như thế nào ?

Hoạt động trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản

tự do cạnh tranh, xuất phát từ luận điểm cho

rằng trong thời kỳ ấy chủ nghĩa xãhộicó thể

thắng trong cùng một thời gian ở tất cả các

nước văn minh , các nhà sáng lập ra chủ nghĩa

xã hội khoa học , Mác và Ăng-ghen , chưa đặt

ra cho mình nhiệm vụ trực tiếp trả lời các vấn

đề của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa và mối quan hệ giữa xây dựng và bảo

vệ . Tuy vậy, hai ông cũng đã đề ra những tư

tưởng làm nền tảng cho việc tổ chức vũ trang

của giai cấp vô sản chiến thắng , cho việc bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Hoạt động trong thời kỳ đế quốc chủ

nghĩa , Lê -nin đã phân tích chủ nghĩa đế quốc,

phát hiện quy luật phát triển không đều của

chủ nghĩa tư bản và đã kết luận vềkhả năng

giành thắng lợi của cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở một số nước, thậm chí ở ngay một

nước . Từ đó Người đã nêu ra tư tưởng bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, coi đó là một tất

yếu khách quan. Người chỉ ra rằng : bất cứ

cuộc cách mạng nào cũng vậy , nó chỉ có thể

thắng lợi khi giữ được chính quyền .

Tư tưởng bảo vệ Tổ quốc của Lê -nin đã

trở thành nền tảng lý luận của công cuộc bảo

vệ Tổ quốc xô viết trong suốt lịchsử tồn tại

của nó.

Là sản phẩm của điều kiện lịch sử trước

đây , khi chủnghĩa đế quốc lấy chiến tranh để

lậtđổchủ nghĩa xã hội, lý luận bảo vệ Tổquốc

xã hội chủ nghĩa phải lấy vũ trang bảo vệ Tổ

quốc làm nội dung chủ yếu .

Cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công,

nhưng kinh tế và khoa học kỹ thuật ở nước

Ngaxô viết lúc đó còn thấp kémhơn nhiều

so với các nước đế quốc . Trong bối cảnh ấy,

trước âm mưuthủ đoạn vũ trang xâm lược của

các thế lực phản động phương Tây, muốn bảo

vệ Tổ quốc ,Chính quyền xô viết không có con

đường nào khác là phải tập trung sức xây dựng

đất nước, tạo ra tiềm lực quốc phòng, sẵn sàng

chống xâm lược bằng vũ trang để sống còn .

Quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

lúc đó là kết hợp quá trình.xây dựng các mặt

của đất nước với quá trình xây dựng tiềm lực

quốc phòng nhằmđáp ứng yêu cầucủa cuộc

chiến tranh chống xâm lược .

Ngày nay đã khác, chủ nghĩa đế quốc

khôngcòn có thể dễ dàng sử dụng chiến tranh

để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Chiến tranh

không chỉ hao người tốn của, mà còn tạo cơ

hội cho các đối thủ cạnh tranh vượt lên trước .

Hơn nữa, chiến tranh còn bị nhân dân trong

* Giáo sư triết học
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nước phản đối , loài người tiến bộ lên án, và

cũng không dễ dàng giành thắng lợi. Vì thế ,

các thế lực đế quốc đầu sỏ buộc phải tìm con

đường khác để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội , đó

là "diễn biến hòa bình" .

Khởi đầu , "diễn biến hòa bình " chỉ là một

tư tưởng chỉ đạo trong chính sách đối ngoại

của các nước đế quốc ; dần dần nó trở thành

một chiến lược hoàn chỉnh , từ mục tiêu , lực

lượng đến biện pháp, bước đi để thủ tiêu chủ

nghĩa xã hội . Chiến lược "diễn biến hòa bình "

lấy lực lượng quân sự làm công cụ răn đe,

thông qua các biện pháp chính trị , tư tưởng ,

tâm lý , kinh tế, văn hóa ngoại giao, đưa các

nhân tố chống chủ nghĩa xã hội vào trong các

nước xã hội chủ nghĩa , tạo ra sự chuyển hóa

nhiều mặt , mà trước hết là ý thức hệ , từ đó

tạo ra lực lượng ngay trong các nước xã hội

chủ nghĩa để làm cuộc thay đổi chế độ mà

không cần chiến tranh . Vì vậy nó còn được

gọi làcuộc " chiến tranh không có khói súng ".

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên

xô và các nước Đông Âu sụp đổ, Việt nam trở

thành một trọng điểm "diễn biếnhòa bình " của

chủ nghĩa đế quốc. Kịch bản "diễn biến hòa

bình" mà chủ nghĩa đế quốc thực hiện ở Việt

nam cũng có những điểm chung nhưchủnghĩa

đế quốc đã thực hiện ở các nước, nhưng khi

vào Việt nam nó có cái khác bắt nguồn từ đặc

điểm của Việt nam . Dân tộc Việt nam đã được

thử thách và rèn luyện trong cuộc đấu tranh

lâu dài chống xâm lược , kẻthù không dễ gì

lừa mị . Mặt khác, trong cuộc chiến tranh xâm

lược trước đây , chủ nghĩa đế quốc đã tạo ra

được một số lực lượng tay sai phản động nay

còn ở lại trong nước hoặc đã di tản ra nước

ngoài mà nó cóthể sử dụng vào những âm mưu

đen tối . Vì những nguyên nhân trên , "diễn biến

hòa bình " ở Việt nam còn được kết hợp với

bạo loạn lật đổ , phối hợp với hoạt động quân

su.

Do âm mưu "diễn biến hòa bình " của chủ

nghĩa đế quốc mà nội hàm khái niệm "bảo vệ

Tổquốc " có sự phát triển . Lý luận về mối quan

hệ giữa xây dựng và bảo vệTổ quốc trước đây

vẫn đúng, nhưng không còn đầy đủ . Nó có

những điểm khác nhau sau đây :

1 - Ngày nay, bảo vệ Tổ quốc không chỉ

là bảo vệ vùng đất, vùng trời , vùng biển, mà

còn là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh , bảo vệ sự lãnh đạo của

Đảng , bảo vệ con đường cách mạng xã hội chủ

nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã chọn .

Bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại , bằng

luận điểmbịp bợm , các thế lực đế quốc đang

hằng ngày hằng giờ tiến công vào ý thức hệ

của nhân dân ta, gieo rắc chủ nghĩa thực dụng,

đề cao các "giá trị" của chủ nghĩa tư bản như

tự do, dân chủ , nhân quyền , đa đảng . ; đề cao

những thành tựu kinh tế , kỹ thuật của chủ

nghĩa tư bản như những ưu việt thuộc bản chất

của chế độ tư bản chủ nghĩa. Mặt khác, chúng

bôi nhọ , xuyên tạc những thành tựu lịch sử của

chủ nghĩa xã hội , thổi phồng những yếu kém,

những khó khăn của chủ nghĩa xã hội , cho đó

là những cái thuộc bản chất của chế độ xã hội

chủ nghĩa , bắt nguồnchủ nghĩa , bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , từ sự lãnhđạo của đảng cộng sản ; lấy

sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên

xô và Đông Âu để chứng minh cho sự lựachọn

con đường xã hội chủ nghĩa là sai lầm . Chúng

dựng lên tấm gương tương phản giữa hai chế

độ , khơi dậy sự so sánh khập khiễng, gieo rắc

mầm mống bất mãn , kích động đấu tranh đòi

từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ

Chí Minh, từ bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng

sản , từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ

nghĩa .

Chúng tìm cách phát triển các nhân tố

chống chủ nghĩa xã hội trong lòng xã hội ta ;

tạora lực lượng chống đối bên trong bằng cách

lôi kéo những kẻ thực dụng chạy theo đồng

tiền , những kẻ tham nhũng, buôn lậu , sa đọa,

những kẻ cơ hội , bất mãn , rồi " quốc tế hóa "

nó để dễ bề ủng hộ nó từ ngoài . Chúng còn

tìm cách tiếp cận , lôi kéo những người mơ hồ

trong cán bộ cao cấp, trong giới trí thức để

tạo dựng ngọn cờ chống lại chế độ ta ...

Trong cuộc tiến công nhằm làm thay đổi

ý thức hệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân

ta , các thế lực đế quốc gặp không ít khó khăn ,

nhưng không phải chúng không làm được gì.

Chúng tađều biết, trước âm mưu và thủ đoạn

" diễnbiếnhòa bình " nói trên của các thế lực

đế quốc , trong cán bộ , đảng viên và nhân dân

ta, đã có không ít người dao động , hoài nghi

về tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh, về sự lãnh đạo của
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Đảng và con đường cách mạng xã hội chủ

nghĩa . Ở ta , có người đãmuốn từ bỏ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đi

theo "một tấm biển chỉ đường" khác . Có người

chỉ muốn nói ta xây dựng mộtxã hội" dân chủ

và phát triển " là đủ , không cần nói " định

hướng xã hội chủ nghĩa" . Đã có ý kiến chỉ coi

Đảng là "một tổ chức tiến bộ " trong hệ thống

chính trị của đất nước , khôngmuốn khẳng định

Đảng là lực lượng lãnh đạo xã hội ta . Cũng

có người muốn thay nguyên tắc tập trung dân

chủ , nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng và

Nhà nước ta , bằng công thức " dân chủ tuyệt

đối và kỷ luật nghiêm minh" , v.v ..

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở

Liên xô và Đông Âu có nhiều nguyên nhân ,

trong đó có nguyên nhân quan trọng là giới

lãnhđạo không nhận ra kẻ thù đã thay đổi

chiến lược , lấy " diễn biến hòa bình " để thủ tiêu

chủ nghĩa xã hội , nên chỉ hướng vào chống

chiến tranh , bảo vệ hòa bình và chuẩn bị lực

lượng quốc phòng đối phó với chiến tranh mà

không chống lại các thủ đoạn "diễn biến hòa

bình ", để cho kẻ địch tạo ra sự chuyển hóa về

ý thức hệ , tạo ra lực lượng chống phá từ trong

đảng thủ tiêu chủ nghĩa xã hội .

Ngàynay , nói bảo vệ Tổ quốc mà không

chống" diễn biến hòa bình" , không bảo vệ chủ

nghĩa Mác - Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ,

bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng , bảo vệconđường

cách mạng xã hội chủ nghĩa , thì đó chỉ là nói

suông và dối trá.

2 - Khi kẻ địch lấy "diễn biến hòa bình "

làm thủ đoạn thủ tiêu chủ nghĩa xã hội thì mối

quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng

khác trước .

Trước đây , khi kẻ địch lấy chiến tranh làm

thủ đoạn thủ tiêu chủ nghĩa xã hội thì mối quan

hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làmối

quan hệ kết hợp giữa xây dựng các mặt hợp

thành của xã hội mới với tiềm lực quốc phòng ,

để có thể nhanh chóng sử dụng được tiềm lực

đó bảo vệ Tổ quốc khi chiến tranh xâm lược

diễn ra . Nói cách khác , đây là sự kết hợp giữa

xây dựngTổ quốc với chuẩn bị điều kiện để

bảo vệ Tổ quốc lúc có chiến tranh . Ở đây , quá

trình bảo vệ không diễn ra cùng một lúc với

quá trình xây dựng .

.

Ngày nay , khi kẻ địch lấy " diễn biến hòa

bình " làm thủ đoạn thủ tiêu chủ nghĩa xã hội

thì mối quan hệ đó đã thay đổi . Bảo vệ diễn

ra ngay trong quá trình xây dựng . Xây dựng

và bảo vệ gắn bó với nhau trong từng chủ

trương, từng hành động xây dựng, trong mọi

thời điểm , mọi không gian và thời gian và trên

mọi lĩnh vực : chính trị , kinh tế , văn hóa, xã

hội , khoa học kỹ thuật, ngoại giao ... Ở bất cứ

lĩnh vực nào, xây dựng cũng đều gắn với bảo

vệ. Không thể xây dựng đúng , có hiệu quả nếu

trước hếtkhông xóa bỏ những sai lầm trong

nội bộ , vô hiệuhóa sự chống đối của các phần

tử xấu bên trong , đập tan các âm mưu của các

thế lực bên ngoài . Thiếu bảo vệ đường lối , chủ

trương , chính sách ngay trong từng việc làm ,

thì khó mà giữ được định hướng xã hội chủ

nghĩa trong công cuộc xây dựng đất nước.

Ngày nay , khi cuộc tiến công của chủ nghĩa

đế quốc chống chủ nghĩa xã hội đã chuyển

trọng tâm từ lĩnh vực chính trị - quân sự sang

lĩnh vực kinh tế , thì kinh tế được sử dụng nhữ

một công cụ để xóa bỏ chủ nghĩa xã hội . Đầu

tư, viện trợ , chuyển giao công nghệ , thường

được gắn với "dân chủ" , "nhân quyền" , " đa

đảng" , " tư hữu hóa" , " thị trường tự do " ...

tế

Nhu cầu về vốn để xây dựng đất nước buộc

các nước như nước ta phải tranh thủ mọi nguồn

viện trợ và cho vay ( của các chính phủ , của

các tổchức phi chính phủ , củacác tổ chức kinh

quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế , Ngân hàng

thế giới , Ngân hàng phát triển châu Á ...) .

Không có nước và tổ chức nào cho vay mà lại

không kèm theo những điều kiện nhất định .

Những điều kiện này đương nhiên không chỉ

mang tính kinh tế . Vì vậy,cần phải biết lựa

chọn để không bị ràng buộc vào những điều

kiện có hại cho ta . Đừng quên có những thế

lực kinh tế đang muốn đóng vai trò " nhà nước

thế giới " , muốn " giải phóng" các nướcxãhội

chủnghĩa còn lại bằng con đường "tư hữuhóa"

và " thị trường tự do" .

Có vay thì phải có trả . Vay được vốn rồi ,

phải biết sử dụng cho đúng hướng để đạt mục

tiêu tăng trưởngkinh tế và bảođảm khả năng

trả nợ. Không thể dung dưỡng tình trạng tham

nhũng mà hậu quả là nhân dân phải è ra trả

no.
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Ta tăng cường hợp tác , liên doanh với các

nước không chỉ để có vốn , mà còn để đổi mới

công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp

hóa , hiện đại hóa . Hiện nay , đi đôi với việc

tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng

khoa học , công nghệ để chiến thắng trong cạnh

tranh , các nước tư bản phát triển có xu hướng

điều chỉnh công nghệ, chuyển dần các công

nghệ thứ cấp , công nghệbẩn sang cho các nước

nhận viện trợ , đầu tư . Nếu không tỉnh táo trong

việc nhập công nghệ thì chẳng những không

đạt được mục tiêu đã định mà còn làm cho đất

nước trở thành bãi rác công nghiệp của các

nước phát triển .

Để phát triển kinh tế , cần phải học các

nước tư bản về khoa học , công nghệ , và cả về

tổ chức sản xuất và quản lý . Nhưng học các

nước đó về tổ chức sản xuất và quản lý thì

phải biết lựa chọn.Đúng là trong lĩnh vực này,

ta và họ có nhiều điểmchung giống nhau , bắt

nguồn từ yêu cầu của tổchức sản xuất và quản

lý nền kinh tế hiện đại . Nhưng không thể

không thấy : quá trình kinh tế của nước ta trong

thời kỳ quá độ khác về bản chất với quá trình

kinh tế của các nước tư bản phát triển .

Việc mở rộng các loại hình dịch vụ như

hợp tác lao động, cung cấp chuyên gia, làm

các dịch vụ về ngân hàng , thông tin , quảng

cáo, bưu điện , du lịch ... là những hoạt động

cần thiết để mở rộng quan hệ kinh tế với nước

ngoài và là những hoạt động có khả năng thu

ngoại tệ về cho đất nước. Tuy nhiên , các hoạt

động đó phải đúng hướng, không gây tổn thất

chonền kinh tế và văn hóa của đất nước.

Sản xuất gắn với tiêu thụ, nên cần có tín

dụng . Nhưng tín dụng trước hết phải tập trung

vào tín dụng sản xuất . Tín dụng thương mại

thì phải hướng vào phục vụ cho tiêu dùng hàng

hóa trong nước chứ không phải hàng hóa nước

ngoài .

Quảng cáo gắn với nền kinh tế thị trường ,

nhưng không thể vì đồng tiền mà các phương

tiện thông tin đại chúng quảng cáo cho bất cứ

cái gì , bất cứ hàng hóa nào, mà không cần biết

đến chất lượng hàng hóa và cách thức quảng

cáo ra sao .

Không thể vì tiền mà cho thuê đất để rồi

mọc lên những ca- si - nô trên đất nước ta , vì

tiền mà mở các sân gôn , không tính gì đến diện

tích đất trồng trọt bị thu hẹp và sinh thái bị

phá hoại .

Hoạt động du lịch là hoạt động của xã hội

văn minh , có khả năng thu nhiều ngoại tệ ,

nhưng phải là du lịch văn hóa . Tuyệt đối không

để cho những kẻ lợi dụng hoạt động đó, biến

nước ta thành nơi ăn chơi sa đọa (du lịch sex )

với những hậu quả nặng nề về xã hội và đạo

đức .

Cần mở rộng thông tin liên lạc trong nước

và quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho giao

lưu , nhưng không vì thế mà buông lỏng quản

lý , để cho những kẻ xấu hoặc kẻ thù lợi dụng

phương tiện thông tin đưa bí mật kinh tế và

quân sự ra ngoài hoặc chỉ đạo các hoạt động

buôn lậu , phá hoại ...

Mở cửa về văn hóa là để tiếp thu tinh hoa

dụng giao lưu văn hóagây hỗn loạn,làm mất

văn hóa nhân loại . Không để cho kẻ địch lợi

đi bản sắc dân tộc của nền văn hóa. Trong mở

cửa, thua thiệt về kinh tế còn có thể bù đắp ,

chứ để mất bản sắc văn hóa dân tộc thì sẽ mất

tất cả . Vì vậy , để bảo vệ nền văn hóa dân tộc ,

chúng ta không thể để cho các thế lực thù địch

bên ngoài tự do đưa vào ta những quan điểm

thẩm mỹ lỗi thời , các loại văn hóa phẩm phản

động , đổi truy hòng làm băng hoại tâm hồn ,

đạođức, lối sống và lẽ sống của người Việt

nam chúng ta ; không thể để cho bọn buôn

lậu quốc tế tự do tung tiền vơ vét những cổ

vật quý hiếm đặc trưng cho các thời đại phát

triển của dân tộc ta ; không thể để cho kẻ xấu

lợi dụng chính sách bảo tồn di tích lịch sử và

di sản văn hóa , làm sống lại những phong tục

tập quán lạc hậu cần bài trừ . Mặt khác, trong

hoạt động văn hóa nghệ thuật , chúng ta cần

đề cao chức năng của văn hóa nghệ thuật là

giáo dục , xây dựng con người , không để lọt

vào những gì có hại , đi ngược với chức năng

áy.

3 - Ngày nay , trong đấu tranh chống "diễn

biến hòa bình" , vai trò của các lực lượng cũng

thay đổi so với thời kỳ còn chiến tranhchống

xâm lược . Dù chiến tranh của chúng ta là chiến

tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ,

nhưng đã là chiến tranh thì lực lượng chủ yếu

để đương đầu với quân địch là lực lượng quốc

(Xem tiếp trang 14)

10



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

XÂY DỰNG ĐẢNG

PHẢI GẮN LIỀN VỚI BẢO VỆ ĐẢNG

T

Ừ thực tế đấu tranh cách mạng của

nước ta cũng như của phong trào cộng

sản và công nhân quốc tế , chúng ta có

thể rút ra một bài học kinh nghiệm có tính

quy luật là : công tác xây dựng đảng nhất

thiết phải luôn luôn gắn liền với công tác

bảo vệ đảng . Không phải chỉ Đảng ta , nhân

dân ta khẳng định sự lãnh đạo củađảng cộng

sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của

cách mạng mà chính các thế lực thù địch

cũng phảithừa nhận điều đó . Bởi vậy trong

mọithời kỳ cách mạng, lúc cách mạng gặp

khó khăn cũng như khi thuận lợi , các thế

lực thù địch luôn tìm cách đàn áp, hãm hại

hoặc mua chuộc những người cộng sản làm

tay sai cho chúng nhằm phá hoại , tiêu diệt

đảng cộng sản .

Nói đúng ra ở nước ta , ngay từ khi đảng

cộng sản chưa ra đời , chính quyền thực dân

phong kiến đã khủng bố rất dã man những

người yêu nước, những người có tư tưởng

cộng sản . Từ phong trào yêu nước này đến

phong trào yêu nước khác , từ tổ chức cách

mạng này đến tổ chức chính trị khác hễ có

khuynh hướng cộng sản đều bị chúng thẳng

tay đàn áp . Đặc biệt từ khi Đảng cộng sản

Việt nam ra đời ( 3 -2 - 1930 ) thì sự chống

đối , phá hoại của kẻ thù càng trở nên tàn

bạo, điên cuồng . Bằng những thủ đoạn

"khủng bố trắng" của chúng qua phong trào

Xô viết Nghệ tĩnh do Đảng ta phát động năm

1930 -1931 , hàng nghìn hàng vạn người yêu

nước và chiến sĩ cộng sản đã bị chúng bắt

bớ, giam cầm, đầy đi biệt xứ hoặc chémđầu.

Chúng hy vọng với những thủ đoạn tàn bạo

ấy chúng có thể tiêu diệt được hết những

người cộng sản và tư tưởng cộng sản . Mặt

NGUYỄN VĂN LỘC

khác chúng vừa khủng bố vừa mua chuộc

những người dao động , cài những phần tử

AB (ăngtibônsêvích , tức phần tử chống

cộng ) vào các tổ chức cộng sản , tổ chức yêu

nước khác của nhân dân ta để làm nội ứng ,

làm tay sai cho chúng phá hoại cách mạng

ngay từ trong lòng cách mạng. Đồng chí

Nguyễn Ái Quốc , tức Chủ tịchHồ ChíMinh

kính mến của chúng ta , phải là người hết

sức dày dạn kinh nghiệm , khôn khéo, lại

tếmới thoát khỏi được nanh vuốt độc ác

được sự đùm bọc che chở của bạn bè quốc

củakẻ thù ,mặc dù chúng đã tìm đủ mọi cách

để hãm hại đồng chí . Liên tiếp những năm

sau đó, kể từ khi Cách mạng Tháng Tám

thành công , nhân dân ta đã giành được

chính quyễn , rồi trải qua những năm chiến

đấu chống lại sự xâm lược của đế quốc

Pháp , đế quốc Mỹ , đặc biệt là dưới thời

Mỹ - ngụy , Đảng cộng sản Việt nam và

những người cộng sản Việt nam vẫn luôn

luôn là mục tiêu hãm hại , khủng bố , tìm diệt

hoặc mua chuộc của các thế lực thù địch để

phá hoại cách mạng nước ta .

Nhìn rộng ra, một số đảng cộng sản và

công nhân trên thế giới do sự phá hoại của

các thế lực thù địch nên đã bị tiêu diệt , bị

tan rã về tổ chức hoặc đã biến chất trở thành

các đảng xã hội dân chủ . Liên xô vĩ đại và

các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã tồn

tại và phát triển trong mấy chục năm dưới

sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và đã

thu được nhiều thành tựu rất đáng kể về xây

dựng đấtnước và bảo vệ đất nước nhưng rồi

bị sụp đổ, gây nên sự xúc động sâu sắc cho

hàng trăm triệu người có tình cảm cách

mạng trên thế giới . Sự sụp đổ, sự tan rã của

Đảng cộng sản Liên xô và đảng cộng sản ở
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các nước Đông Âu có những nguyên nhân

phức tạp nhưng trong đó phải kể đến sự phá

hoại hết sức thâm độc , ác liệt của các thế

lực chống cộng từ nước ngoài và trong nước

đã câu kết chặt chẽ với nhau .

Do đường lối đổi mới đúng đắn của

Đảng ta , công cuộc cách mạng của nhân dân

ta trong mười năm qua đã đạt được nhiều

thành tựu rất quan trọng . Đất nước đã ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xã hội . Chúng ta giữ

vững được ổn định chính trị , kinh tế tăng

trưởng , xã hội phát triển , đời sống nhân dẫn

được cải thiện, quốc phòng an ninh được

củng cố , uy tín của nước ta trên trường quốc

tế ngày càng được nâng cao . Đất nước ta đã

bước sang thời kỳ phát triển mới : thời kỳ

đẩy mạnhcông cuộc công nghiệp hóa , hiện

đại hóa nhằmđưa nước nhà từ nghèo nàn

lạc hậu hiện nay tiến lên thành một nước

công nghiệp phát triển .

Đảng ta , nhândân ta tự hào về những

thành tựu đã đạt được , song chúng ta biết

rõ rằng một trong những nguy cơ và thách

thức đối với cách mạng nước ta hiện nay là

các thế lực thù địch vẫn đang thực hiện âm

mưu " diễn biến hòa bình " đối với nước ta .

Nhiều kẻ đang lợi dụng việc nước ta đã có

quan hệ ngoại giao với Hoa kỳ , với một số

nước phát triển khác ; đã tham gia nhiều tố

chức quốc tế và đang mở rộng việc giao lưu

kinh tế , văn hóa, coi đó là cơ hội thuận lợi

mới để dễ bề thâm nhập, tiến hành những

hoạt động phá hoại . Một mục tiêu phá hoại

rất cơ bản , rất thâm độc của kẻ thù hiện nay

là phá hoại Đảng ta nhằm làm cho Đảng ta

biến chất , không còn là một đảng mác xít

lê nin nít chân chính , chỉ còn cái "mác " cộng

sản rồi từng bước hoặc nhanh chóng xa rời

chủ nghĩa Mác - Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh , từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa ,

đưa nhân dân ta đi theo con đường tư bản

chủ nghĩa . Chúng đang thực hiện âm mưu

này bằng nhiều thủ đoạn rất nham

hiểm , như : xuyên tạc chủ nghĩa Mác

Lê-nin, cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin là lỗi

thời ; xuyên tạc , đả kích vai trò lãnh đạo và

-

.

đường lối lãnh đạo của Đảng, cho rằng sau

khi đất nước đã giành được độc lập tự do

thì đảng cộng sản đã hết vai trò lịch sử. Bằng

những tài liệu , báo chí phản động đưa từ

nước ngoài vào, kết hợp với số tài liệu do

một số phần tử bất mãn viết ở trong nước ,

chúng giả danh cách mạng , tung ra nhiều

luận điểm : nào là kiến nghị này , cương lĩnh

nọ , nêu chủ trương đa nguyên đa đảng , nêu

những tin đồn thất thiệt vu cáo Đảng ta, Nhà

nướcta nhằm gây hoang mang , nghi ngờ

trong Đảng và trong nhân dân .

Cùng với những hoạt động xuyên tạc ,

vu cáo , chúng còn tìm cách kích động , chia

rẽ phá hoại sự đoàn kết nhất trí của Đảng ,

hòng làm cho nội bộ nghi ngờ , chống đối

lẫn nhau , nhằm thực hiện mưu đồ lấy cán

bộ trẻ chống lại cán bộ già, lấy "cộng sản

con " chống lại " cộng sản bố ". Chúng dành

sự ưu tiên , ưu đãi đặc biệt cho một số người,

kể cả người trong gia đình cán bộ trung cao

cấp của ta để lôikéo họ . Chúng dùng đô la ,

gái đẹp và những lợi ích khác đểmua chuộc ,

hủ hóa những ngườithiếu vững vàng, những

phần tử bất mãn , nhằm từng bước hình thành

những phe nhóm đối địch trong tổ chức đảng

và các tổ chức khác để chống lại đường lối

của Đảng . Trên thực tế ở một số nơi đã có

người sa vào cạm bẫy của chúng ...

Bởi vậy , lúc này hơn lúc nào hết chúng

ta cần nắm vững và thực hiện đúng phương

châm công tác xây dựng đảng phải thật sự

gắn liền với công tác bảo vệ đảng . Một mặt

cần tiếp tục chăm lo xây dựng đảng, vững

mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức

đáp ứng những yêu cầu đang đặt ra trong

tình hình hiện nay ; mặt khác phải thật sự

nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh

táo trước những âm mưu thủ đoạn phá hoại

đảng của các thế lực thù địch .

Công tác xây dựng đảng phải kết hợp

chặt chẽ với công tác bảo vệ đảng và phải

được tiến hành bằng nhiều biện pháp đồng

bộ ở tất cả các ngành , các cấp một cách

thường xuyên chứ không thể giải quyết một

cách đơn giản , phiến diện hoặc chỉ khi nào

cấp trên nhắcnhở thì cấp dưới mới quan tâm .

Trước mắt cần tiến hành tốt một số biện

pháp cơ bản sau đây :
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-
Trước hết, cần bảo vệ đường lối của

Đảng. Đường lối của Đảng là sự vận dụng

đúng đắn sáng tạo tinh thần cơ bản của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

vào thực tiễn cụ thể của cách mạng nước ta

hiện nay . Đường lối của Đảng là sinh mệnh

chính trị của Đảng , là ngọn đèn soi đường

chỉ lối cho cách mạng nước ta đi tới thắng

lợi . Chính vì vậy mà kẻ thù nhằm trước hết

vào việc xuyên tạc vu cáo , phá hoại đường

lối của Đảng . Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản

chủ nghĩa đòi hỏingười đảng viên phải nhất

trí cao với đường lối của Đảng, có lập trường

kiên định trong việc thực hiện đường lối của

Đảng , có lòng tin vững chắc vào sự lãnh đạo

của Đảng , vào thắng lợi của cách mạng .

Thường xuyên coi trọngviệc giáo dục , bồi

dưỡng những vấn đề về đường lối , quan

điểmcủa Đảng cho cán bộ đảng viên, nhất

là những cán bộ chủ chốt ở cácngành , các

cấp để đội ngũ ta kiên định và chủđộng đấu

tranh chống lại những luận điệu vu cáo ,

xuyên tạc của kẻ thù . Phê phán nghiêm khắc

những hiện tượng nói năng tùy tiện , vô

nguyên tắc về đường lối của Đảng và có biện

pháp xử lý kiên quyết những trường hợp

nghiêm trọng .

-

Chăm lo bảo vệ sự đoàn kết nhất trí

của Đảng . Cần luônluôn ghi nhớ lời dạy

của Chủ tịch Hồ Chí Minh : " Sức mạnh vô

địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luậttự giác,

ýthức tổ chức nghiêmchỉnh của cán bộ và

đảng viên " " Các đồng chí từ trung ương

đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết

nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của

mắt mình" (2 ). Sự đoàn kết trong Đảng phải

dựa trên cơ sở đường lối của Đảng, trên cơ

sở những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt

của Đảng, thường xuyên tiến hành tự phê

bình và phê bình và trên tinh thần đồngchí

thương yêu nhau, chứ không phải là " dĩ hòa

vi quỹ" một cách tầm thường. Cần tỉnh táo

cảnh giác với những mưuđồ chia rẽ phá hoại

của kẻ thù . Một mặt, cần đề cao tính đảng,

sự tin cậy, thương yêu quý mến nhau , cố

gắng giải quyết tốt một số mâu thuẫn đang

tồn tại ở nơi này , nơi khác . Mặt khác , cần

xử lý thật nghiêm những hoạt động có tính

bè phái gây chia rẽ nội bộ.

-Chăm lo nâng cao phẩm chất của cán

bộ đảng viên . Chúng ta đều biết trong mọi

thời kỳ cách mạng , chất lượng đảng viên ,

phẩm chất đảng viên luôn luôn là một yếu

tố có ảnh hưởng sâu sắc tới vai trò lãnh đạo

và sức chiến đấu của Đảng . Phải nhận rằng

nhiều năm gần đây , trong một bộ phận cán

bộ đảng viên đã bộc lộ rất rõ những biểu

hiện sa sút, không lành mạnh về đạo đức

phẩm chất , nhất lànhững tệ nạn tham nhũng ,

buôn lậu , làm ăn bất chính . Điều đó đã ảnh

hưởng rất xấu tới vai trò lãnh đạo của Đảng,

tới chức năng quản lý của Nhà nước và lòng

tin của nhândân . Chính kẻ thù đang nhằm

vào tình hình ấy để thực hiện mưu đồ phá

hoại Đảng ta . Chúng vừa chú ý làm tha hóa

thêm cánbộ đảng viên ta , vừa cố ý gây nên

sự bất bình trong dư luận xã hội , gây chia

rẽ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước .

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ chín của

Quốchội ngày 12-3-1996 vừa qua, đồng chí

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhấn mạnh :

"Nhiều đồng chí đã nhận xét rất đúng là trên

phương diện đối nội , tình trạng tham nhũng

và tiêucực trong bộ máy nhà nước là nguy

cơ lớn nhất đe dọa mọi thành quả cách mạng

của chúng ta " . Bởi vậy cần thực hiện thật

nghiêm kỷ luật của Đảng và pháp luật của

Nhà nước đối với mọi cán bộ đảng viên và

công chức nhà nước. Mọi cán bộ sai phạm ,

bất kể ở cương vị công tác nào, đều phải tùy

theo tính chất, mức độ và tác hại của sai lầm

mà xử lý nghiêm minh. Đối với những người

không còn đủ tư cách đảng viên thì kiên

quyết đưa ra khỏi Đảng .

- Làm tốt việc lựa chọn nhân sự qua đại

hội đảng bộ các cấp . Từ trước tới nay Đảng

và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc xây

dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo ,

cán bộ quản lý chủ chốt ở các ngành , các

cấp . Trong tình hình mới hiện nay , vấn đề

này càng cần được coi trọng hơn nữa . Cần

nắm vững những yêu cầu về công tác cán

bộ như đã nói trong Nghị quyết Hội nghị

lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương

( 1 ) Hồ Chí Minh : Tuyển tập, Nxb Sự thật , Hà nội , 1980,

t II, tr 211

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sđd, tr 541
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

Đảng (khóa VII) về đổi mới và chỉnh đốn

Đảng .

Yêu cầu rất quan trọng hiện nay là cần

xem xét lựa chọn, sắp xếp cho được những

cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ngành các

cấp có phẩm chất chính trị vững vàng , thật

sự trung thành với sự nghiệp cách mang và

đường lối của Đảng và có đủ năng lực , đủ

kiến thức để thực hiện nhiệm vụ nặng nề

trước yêu cầu mới của cách mạng hiện nay .

Những cán bộ chưa thật tin cậy thì không

nên để làm công tác lãnh đạo, quản lý . Đề

phòng và kiên quyết ngăn chặn những phần

tử cơ hội tìm cách len lỏi vào Đảng hoặc

chiếm giữ những vị trí công tác quan trọng.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý

cán bộ, đảng viên bằng những biện pháp tích

cực và chặt chẽ , nhất là số cẩn bộ đảng viên

ởcác cơ quan đơn vị có tầm quan trọng đặc

biệt , những người có nhiệm vụ thường

xuyên quan hệ, tiếp xúc với người nước

ngoài . Phải nhận rằng một thiếu sót lớn của

VỀ MỐI QUAN HỆ ...

( Tiếp theo trang 10)

phòng. Còn trong đấu tranh chống " diễn biến

hòa bình" , khi nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh , bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng , bảo vệ

con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì

các lực lượng chính trị,kinh tế , văn hóa, ngoại

giao lại là những lực lượng chủ chốt , vì chính

các lực lượng này đề ra chủ trương và định

hướng công việc hằng ngày . Tuy nhiên , lực

lượng quốc phòng vẫn có nhiệm vụ đối với

các nội dung bảo vệ trên , và là lực lượng chủ

chốt trong chống bạo loạnlật đổ , cũng như

khi chiến tranh xâm lược xảy ra .

Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa

bình " hiện nay ở nước ta phức tạp hơn trước

đây , khi còn Liên xô và các nước xã hội chủ

nghĩa Đông Âu . Chủ nghĩa đế quốc đứngngoài

"bức màn sắt " đã phá " bức màn sắt" . Chế độ

xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu đã bị

sụp đổ. Kẻ thù đang hy vọng thông qua chính

sách của Đảng và Nhà nước tamở cửa và hội

ta vừa qua là công tác quản lý cán bộ rất

lỏng lẻo. Nhiều trường hợp cán bộ đi công

tác như thế nào , làm gì , kể cả đi công tác

nước ngoài , người có trách nhiệm cũng

khôngkhông biết . Nếu không chú ý khắc phục

khuyết điểm này thì kẻ thù sẽ lợi dụng để

thực hiện mưu đồ phá hoại . Đồng thời các

cơ quan có trách nhiệm của Đảng và Nhà

nước cần rà soát lại các chế độ , chính sách

sửa đổi bổ sung những điều cần thiết nhằm

cán bộ, các quy chế về công tác của cán bộ ,

bảo đảm cho công tác quản lý cán bộ , việc

kiểm tra công tác của cán bộ được chặt chẽ

và đi vào nền nếp.

Những biện pháp nói trên tuy chưa phải

là tất cả nhưng là những vấn đề có ý nghĩa

cấp bách và thiết thực đối với công tácxây

dựng đảng gắn liền với bảo vệ đảnghiện nay

nhằm bảo đảm cho Đảng ta vững mạnh để

tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đất nước tiến

lên hơn nữa n

nhập kinh tế nước ta với kinh tế thế giới để

đẩy mạnh hơn nữa chiến lược " diễn biến hòa

bình " . Thực tế cho thấy , nó có thể trực tiếp

tác động vào cán bộ , đảng viên và nhân dân

ta bằng các cuộc hội thảo ; nếu ta sơ hở, nó

có thểnắm được những bí mật quốc gia . Bằng

hàng hóa, bằng đô la , nó đã và đang tìm cách

tiếp cận , lôi kéo, mua chuộc những phần tử

bất mãn , tham nhũng, sa đọa, mơ hồ , những

tên cơ hội , chống đối .

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

ngày nay đòi hỏi chúng ta phải nhận rõ âm

mưu , thủ đoạn " diễn biến hòa bình" của chủ

nghĩa đế quốc ; thấy được nội dung bảo vệ Tổ

quốc ngày nay có những điểmmới,khác trước ;

giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và

bảo vệ , nâng cao ý thức bảo vệ trong mọi chủ

trương và mọi hoạt động ; bảo đảm đúng vai

trò của các lực lượng trong cuộc đấu tranh

chống "diễn biến hòa bình" . Chỉ có như vậy ,

chúng ta mới thực hiện được tốt hai nhiệm vụ

chiến lược, bảo đảm cho nước nhà phát triển

theo đúng con đường xã hội chủ nghĩa mà

Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
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MỘT SỐ QUAN ĐIỂM

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍMINH

VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI

Ð

E công cuộc cải cách nền hành chính

nhà nước của ta tiếp tục phát triển

đúng hướng , chúng ta cần hiểu rõ

thêm và quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng Hồ

Chí Minh về một nhà nước kiểu mới. Đó là

những quan điểm lợi ích , quan điểm làm chủ

và
quan điểm quyền lực của nhân dân trong

quá trình xây dựng Nhà nước ta . Đây là cơ

sở lý luận và tư tưởng cách mạng quan trọng ,

đã và đang làm kim chỉ nam cho hành động

của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn

cách mạng mới xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa .

I

"NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ "

-
1 Khi nói "nước ta là nước dân chủ " ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra nội dung

cốt lõi của nó là : lợi ích và quyền lực thuộc

về nhân dân , dựa trên nền tảng của sự liên

minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp

nông dân và tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh

đạo của Đảng . Đây là cơ sở chủ yếu để phân

biệt nền dân chủ của Nhà nước ta so với các

nền dân chủ khác . "Pháp luật của ta hiện nay

bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu người lao

động ". "Pháp luật của ta là pháp luật thật

sự dân chủ , vì nó bảo vệ quyền tự do , dân

chủ rộng rãi cho nhân dân lao động"

(1)

NGUYỄN DUY GIA •

Tư tưởng " vì dân, do dân " của khối đại

đoàn kết dân tộc vì lợi ích dân tộc , để giữ

nước và xây dựng nước đã được Người quán

triệt trong quá trình lãnh đạo của Đảng và

quản lý của Nhà nước ta suốt hai cuộc chiến

tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở miền Bắc .

2 - Nhà nước dân chủ chỉ có thể mạnh

khi dựa hẳn vào dân, quán triệt tư tưởng

"nước lấy dân làm gốc , chính quyền là của

nhân dân" .

Dân là gốc của nước , nước lấy dân làm

gốc , "gốc có vững , cây mới bền " , dân có

giàu nước mới mạnh trên cơ sở " thực hiện

chính quyền mạnh mẽvà sáng suốt của nhân

dân" Dân là lực lượng vô tận để dựng

nước và giữ nước , để sáng tạo ra mọi của

cải vật chất và văn hóa của xã hội .

Thực tiễn cách mạng nước ta và một số

nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới đã

chứng minh rằng : cách mạng chỉ có thể

thắng lợi khi tập hợp được quần chúng và

đượcquần chúngủng hộ ; trái lại , nếu để

mất quần chúng sẽ mất chính quyền .

* GS , TS , Giám đốc Học viện hành chính quốc gia

( 1 ) Hồ Chí Minh : Nhà nước và pháp luật, Nxb Pháp lý,

Hà nội , 1985 , tr 187

( 2 ) Hiến pháp Việt nam ( năm 1946, 1959, 1980, 1992 ) , Nxb

chính trị quốc gia , Hà nội , 1995 , tr 8
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3 - Dân là chủ : chủ nhà nước , chủ xã

hội , chủ vận mệnh của chính mình . " Chính

quyền từ xã đến chính phủ trung ương do

dân cử ra" , " đoàn thể từ trung ương đến xã

do dân tổ chức nên " . Nguồn trí tuệ của nhà

nước là dân . Dân là sáng tạo , nhà nước có

trách nhiệm phát hiện , hoàn chỉnh , nâng cao

thành pháp luật và chính sách để thúc đẩy

xã hội phát triển .

Dân là chủ , chứ không phải nô dân , thần

dân , thứ dân ... như trong các xã hội cũ , cũng

không phải công dân như trong xã hội tư

bản , vì công dân ở đấy cũng không bao giờ

là người chủ .

4 - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh , một

nước dân chủ là trong đó dân phải thực sự

là chủ . " Bao nhiêu quyền hạn đều của dân" .

Đặc trưng của quản lý nhà nước là bằng pháp

luật , đồng thời nhà nước quản lý bằng biện

pháp hành chính cũng như bằng toàn bộ các

biện pháp hoạt động cách mạng, nhất là

bằng vận động quần chúng .

Người đã nhiều lần nêu lên : "Nước ta

là nước dân chủ , địa vị cao nhất là dân , vì

dân là chủ " ( 3 ) . Mặt khác , Người đã chỉ rõ :

"Dân là chủ thì Chính phủ phải là đầy tớ" .

"Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có

quyền đuổi Chính phủ "( 4) Vì vậy , phải tăng

cường chính quyền nhân dân , nghiêm chỉnh

thực hiện dân chủ với nhân dân , chuyên

chính với kẻ thù . Dân chủ cũng cần phải có

chuyên chính để giữ lấy dân chủ , xây dựng

nhà nước gần dân , sát dân , dựa vào dân và

phục vụ dân .

5 - Công cuộc đổi mới đất nước, sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóanhằm

mưu cầu lợi ích ngày càng cao cho nhân dân

ta như là mục tiêu hàng đầu đã được Đảng

xác định trong Cương lĩnh xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở nước ta, nó phụ thuộc chủ

yếu vào việc thực hiện thành công những

nhiệm vụ bức xúc nói trên . Đấu tranh chống

thói quan liêu , xa rời lợi ích quần chúng , xa

hoa lãng phí , tham nhũng cũng như sự yếu

kém về trình độ quản lý và chuyên môn được

xem là trọng tâm trong công tác giáo dục

và phát triển đội ngũ cán bộ , đảng viên hiện

nay để nhanh chóng hình thành một đội ngũ

cán bộ , công chức có đủ phẩm chất và năng

lực , suốt đời phụng sự cho sự nghiệp vì lợi

ích của nhân dân .

II

" BAO NHIÊU LỢI ÍCH ĐỀU VÌ DÂN "

1 - Một nhà nước dân chủ , theo Chủ tịch

Hồ Chí Minh là :

" Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân " (5 )

điểm

Dân làm chủ , vì dân có lợi ích . Đặt lợi

ích lên hàng đầu là thể hiện rõ quan

triết học duy vật lịch sử, rất đúng với lý luận

và có ý nghĩa thực tiễn cao , đặc biệt là trong

công cuộc đổi mới hiện nay . Gắn với công

cuộc cải cách một bước nền hành chính , cải

cách bộ máy nhà nước, chúng ta càng thấy

sự cần thiết nhận thức, quán triệt tư tưởng

Hồ Chí Minh về một kiểu chính quyền , một

kiểu nhà nước mà nhân viên của nó thực sự

trở thành nô bộc của nhân dân , vì nhân dân

mà phục vụ .

2 - Ngày nay , trong công cuộc xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt

nam , Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quán

triệt tư tưởng đó trong việc hoạch định chiến

lược và các chương trình phát triển kinh

tế - xã hội, xây dựng một xã hội mới , một

cuộc sống mới .

(3) Sdd, t 6, tr 286

(4) Sdd. t 4, tr 282 - 283

(5) Sdd, t 5, tr 299
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2
Quan điểm lợi ích đều vì nhân dân đã

được Đảng và Nhà nước ta phát triển cụ thể

hóa trong Hiến pháp và các quan điểm " lấy

dân làm gốc" , "dân biết, dân bàn, dân làm ,

dân kiểm tra" hay lấy "con người là mục tiêu

và động lực chính của sự phát triển kinh tế-

xã hội" , thực hiện một "chiến lược vì dân

và do dân "... đều phù hợp với những mục

tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra như :

" 1. Làm cho dân có ăn.

2. Làm cho dân có mặc

3. Làm cho dân có chỗ ở

4. Làm cho dân có học hành " (6 )

3 - Vấn đề mấu chốt trong quan điểm

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lợi ích là tất

cả lợi ích đều vì dân . Điều đó đòi hỏi tất cả

sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà

nước , sự tác động của các chương trình , dự

án phát triển kinh tế - xã hội phải lấy việc

đem lại lợi ích cho nhân dân làm mục tiêu

tối cao . Tránh những khuynh hướng lệch lạc

như khoa trương hình thức , hành động

không vì lợi ích nhân dân .

Khi nhấn mạnh tất cả lợi ích đều vì dân ,

" không sợ nghèo , chỉ sợ lòng dân không

yên" , Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng thời

cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ , đảng viên về

nguy cơ thoát ly lợi ích của nhân dân , làm

biến chất và mất nguồn sức mạnh của Đảng

và Nhà nước ta : "Việc gì lợi cho dân , ta

phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải

hết sức tránh" .

4 - Nhà nước dân chủ nhân dân hay nhà

nước xã hội chủ nghĩa cũng chỉ là nhà nước

của dân , do dân, vì dân , dưới sự lãnh đạo

của Đảng . Một nhà nước như vậy phải là một

nhà nước trong sạch . Ngay từ những ngày

đầu thành lập nước Việt nam dân chủ cộng

hòa, Người đã chỉ ra nguy cơ các bệnh của

nhà nước do một đảng cầm quyền và của

cán bộ, đảng viên có chức có quyền trong

bộ máy nhà nước và dạy rằng : " ... các cơ

quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến

các làng , đều là công bộc của dân, nghĩa là

để gánh việc chung cho dân , chứ không phải

để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền

thống trị của Pháp, Nhật" .

5 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước

là chống chủ nghĩa quan liêu , vì quan liêu

sinh ra tham ô, lãng phí . Chúng là kẻ thù

nguy hiểm của nhân dân, của bộ đội và

Chính phủ . Vì chúng không mang gươm,

mang súng , lại nằm ngay trong các tổ chức

của ta để làm hỏng công việc của ta .

Hiện nay , bệnh quan liêu , nạn tham

nhũng, tệ xa hoa, lãng phí phát triển đến mức

hết sức nguy hại , trở thành "quốc nạn " , trái

với bản chất nhà nước và đạo đức của dân

tộc , của đảng viên và cán bộ, công chức nhà

nước . Thực trạng đó , tự nó không biện minh

được, không lời tuyên truyền , giải thích,

thanh minh nào thay thế được ! Chỉ có hết

lòng vì lợi ích của nhân dân như Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã dạy thì mới có thể khắc

phục được những căn bệnh trầm trọng ấy .

6 - Trong quan điểm lợi ích , Chủ tịch

Hồ Chí Minh còn nêu gương sáng giữa lời

nói và việc làm. Đối với Người, "bao nhiêu

lợi ích đều vì dân" , không dừng ở lời nói ,

khẩu hiệu suông , mà phải được thể hiện

trong chương trình hoạt động cụ thể của

Đảng , Nhà nước và tất cả cán bộ , đảng viên .

Và khi mọi người dân thấy và hiểu được điều

đó "là lợi ích của họ và nhiệm vụ của họ

cũng như của Nhà nước" , thì sẽ tạo nên một

động lực mạnh mẽ, phát huy tiềm năng của

mỗi người, của các tập thể lao động và cả

cộng đồng dân tộc trong thực hiện Cương

(6) Sad, t 4, tr 87-88

17



Nhân kỷ niệm lần thứ 106 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

lĩnh xây dựng đất nước , ra sức làm giàu cho

mình và cho đất nước .

Do đó, thực hiện quan điểm lợi ích của

nhân dân trong hoạt động thực tiễn của Đảng

và Nhà nước , đòi hỏi tất cả cán bộ, đảng viên

phải không ngừng phát huy được bản chất

tốt đẹp và sức mạnh của Đảng, Nhà nước

và chế độ ta . Đi chệch quan điểm này trong

hoạt động thực tiễn sẽ làm mất lòng tin của

nhân dân và sẽ không tạo nên sức mạnh của

cộng đồng dân tộc trong công cuộc bảo vệ ,

xây dựng và phát triển đất nước.

7 - Để thực hiện quan điểm "bao nhiêu

lợi ích đều vì dân" , phải tiếp tục đổi mới

phương thức tổ chức và hoạt động của hệ

thống chính trị . Tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng, làm cho Đảng thực sự vững mạnh ,

trong sạch, nhằm nâng cao vai trò và chất

lượng lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với

nhà nước và xã hội . Đổi mới và tăng cường

hiệu lực , hiệu quả hoạt động của nhà nước ,

đặc biệt là đổi mới quản lý hành chính nhà

nước . Xây dựng một đội ngũ cán bộ, công

chức vừa có phẩm chất chính trị vững vàng ,

đạo đức trong sáng , vừa có trình độ lãnh đạo ,

quản lý và chuyên môn cao để "người công

chức phải đem hết tất cả sức lực và tâm trí

theo đúng đường lối của Chính phủ và nhằm

lợi ích của nhân dân mà làm việc " .

III

"CÔNG VIỆC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG

LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DÂN "

-
1 Nhà nước ta là một Nhà nước dân

chủ , trong đó nhân dân thực sự làm chủ vận

mệnh của đất nước . Quan điểm này của Chủ

tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng

để tổ chức và hoạt động của nhà nước . Nhân

dân thực hiện quyền làm chủ đất nước, xã

hội và cuộc sống của mình bằng nhà nước

và các tổ chức quần chúng , xã hội do mình

lập ra và quản lý .

Đã là chủ , dân phải có trách nhiệm của

người chủ . Dân phải lựa người mà mình tin

cậy để ủy thác quyền lực, đồng thời thường

xuyên kiểm soát, giúp đỡ cơ quan đảng , nhà

nước thực thi quyền lực đúng thẩm quyền .

Vì vậy, để thực hiện quyền làm chủ của nhân

dân , thì vấn đề cốt tử là làm sao cho nhân

dân thực sự quyết định vận mệnh của đất

nước, của bản thân , hay nói cách khác là

thực thi một nền dân chủ thực sự với những

hình thức thích hợp. Chừng nào chúng ta

chưa tìm ra và thực thi những hình thức dân

chủ hữu hiệu , với nguyên tắc mà Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "quyền hạn đều của

dân ", không phải ở bộ máy và cũng không

phải ở những người có chức quyền , thì

chừng đó quyền làm chủ của nhân dân chưa

thực sự được thực hiện .

2 - Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về

quyền làm chủ của nhân dân , Đảng ta đã đúc

kết thành cơ chế tổng thể trong điều hành

đất nước ta là " nhân dân làm chủ , nhà nước

quản lý , đảng lãnh đạo" . Đảng và Nhà nước

cũng đã thực hiện những biện pháp thiết thực

nhằm tạo điều kiện cho nhân dân ngày càng

phát huy quyền làm chủ của mình, như trưng

cầu ý kiến toàn dân về xây dựng Hiến pháp,

đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện

trình các đại hội toàn quốc của Đảng , các

đạo luật và các quyết định quan trọng của

Đảng và Nhà nước , mở rộng quyền tự do

lựa chọn các đại biểu của nhân dân trong

các cấp chính quyền, mở rộng quyền làm

chủ của nhân dân thông qua các tổ chức nhà

nước và đoàn thể v.v .. Tuy nhiên, do những

nguyên nhân khác nhau , trong thực tế ở nơi

này, nơi khác chúng ta chưa làm tốt lời dạy

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên chưa tạo
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được và chưa tạo đủ điều kiện để nhân dân

thực hiện quyền làm chủ của mình . Tình

trạng dân chủ hình thức trong việc thăm dò,

lấy ý kiến của nhân dân ; tình trạng dân chủ

cực đoan , dân chủ quá trớn vẫn còn xảy ra

làm cản trở quyền làm chủ của nhân dân .

3 - Vai trò của người chủ đất nước , đòi.3

hỏi dân phải nâng cao trình độ để xứng đáng

là người chủ . Dân phải được giác ngộ , được

tổ chức, được lãnh đạo đúng đắn thì mới phát

huy được lực lượng vô tận của mình. Nếu

dẫn không được giác ngộ , lãnh đạo thì không

biết mình phải làm gì, đi theo hướng

và như vậy lực lượng dù đông đảocũng

không thành sức mạnh .

Vì vậy , phải có sự lãnh đạo của Đảng ,

có sự quản lý của Nhà nước , có công tác

giáo dục , vận động quần chúng, dựa vào

giác ngộ quần chúng , tạo khí thế cách mạng

và ý thức làm chủ của nhân dân ."Đảng cộng

sản là người lãnh đạo , nhưng cũng là người

đầy tớ thật trung thành của nhân dân . Lãnh

đạo có nghĩa là làm đầy tớ , dân mới là người

chů " .

với

IV

"QUYỀN HÀNH VÀ LỰC LƯỢNG

ĐỀU Ở NƠI DÂN, QUYỀN HẠN

ĐỀU CỦA DÂN "

1 - Một quan điểm quan trọng gắn liền

quan điểm lợi ích và quan điểm làm chủ

của Chủ tịch Hồ Chí Minh là : " quyền hành

và lực lượng đều ở nơi dân" , "quyền hạn đều

của dân" (7 ) . Tất cả sự nghiệp là của nhân

dân , do nhân dân quyết định . Người còn chỉ

rõ phải thực hiện nguyên tắc hợp hiến : " trăm

điều phải có thần linh pháp quyền" . Đó là

cốt lõi của Nhà nước pháp quyền mà hệ

thống cơ quan hành pháp phải hoạt động

trên cơ sở pháp luật . Pháp luật là nền tảng

của hoạt động hành chính để bộ máy nhà

nước được điều hành bằng pháp luật và theo

pháp luật .

2 - Như chúng ta đã biết, vấn đề mấu

chốt của nhà nước và thực chất của nhà nước

là vấn đề quyền lực và tổ chức quyền lực .

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Cách

mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại

đã đem lại một thể chế nhà nước mà tất cả

quyền lực thuộc về nhân dân . Nhà nước ta

ra đời sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám

1945 là Nhà nước dân chủ nhân dân , mà thực

chấtlàNhà nước chuyên chính vô sản. Lần

đầu tiên , nhân dân ta làm chủ đất nước, thực

hiện quyền lực tuyệt đối của mình thông qua

nhà nước .

3 - Quan điểm quyền lực thuộc về nhân

dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là luận điểm

cơ bản trong quá trình xây dựng và phát triển

Á ! Quyền lực đó, trước hết được thể hiện

nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam

ở chỗdâncử ra chính quyền từ xã đến Chính

tổ chức quản lýcủa bộ máy nhà nước. Nhân

phủ trung ương, tức là quyền xây dựng và

dân vừa là người cử ra chính quyền các cấp ,

vừa là người quản lý , kiểm tra, kiểm soát

toàn bộ hoạt động của bộ máy quyền lực đó .

Nhân dân bầu ra Quốc hội , cơ quan quyền

lực cao nhất, và Hội đồng nhân dân các cấp ,

cơ quan quyền lực đại diện cho mình ở các

địa phương . Vì vậy, quyền lực nhà nước là

quyền lực của nhân dân trao cho nhà nước

để thay mặt nhân dân quảnlý toàn diện xã

hội.

4 - Xét về mặt quản lý , hệ thống các cơ

quan nhà nước và công chức lãnh đạo nhà

nước là chủ thể quản lý xã hội , còn xét về

mặt chính trị - xã hội , thì nhân dân là chủ

thể quản lý đất nước , thể hiện quyền lực của

(7) Sad, t 5 , tr 299
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mình thông qua việc bầu ra và kiểm soát

Quốc hội , cơ quan quyền lực nhà nước cao

nhất và tất cả các hệ thống nhà nước khác .

Vì vậy , xét về bản chất, tất cả quyền lực

nhà nước ta đều từ nhân dân . Nhà nước ta

được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc

quyền lực nhà nước thống nhất , không phân

chia, nhưng có sự phân công và phối hợp

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực

hiện 3 quyền : lập pháp, hành pháp, tư pháp .

5 - Quan điểm quyền lực của nhân dân

của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện ở

chỗ sự nghiệp cách mạng là của nhân dân,

do nhân dân quyết định . Do đó, quyền lực

này phải gắn liền với một nền dân chủ , một

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , tạo điều kiện

cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất

nước , làm chủ xã hội của mình .

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn dạy

chúng ta : quản lý gắn liền với lợi ích , với

quyền làm chủ và quyền lực của nhân dân

trong tổ chức và hoạt động nhà nước .

V

Để thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về

xây dựng nhà nước , Đảng và Nhà nước ta

đang giải quyết hàng loạt vấn đề , trong đó

đáng chú ý là :

1 - Vấn đề chính quyền - điều cơ bản

của cách mạng . Đây là điều không chỉ có ý

nghĩa khi tập hợp quần chúng đứng lên

giành chính quyền , mà ngay cả khi đã có

chính quyền trong tay . Chính quyền của nhà

nước xã hội chủ nghĩa phải thực sự của dân ,

do dân và vì dân , phấn đấu xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội vì lợi ích của toàn

dân và của dân tộc .

2 - Mở rộng quyền dân chủ để nhân dân

thực sự thực hiện quyền lực và quyền làm

chủ đất nước của mình, để nhân dân thực

sự quyết định những vấn đề trọng đại của

đất nước và để huy động được sức mạnh của

từng công dân và cả cộng đồng đất nước

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa .

3 - Nâng cao chất lượng hoạt động và

đổi mới phương thức hoạt động của Quốc

hội , Hội đồng nhân dân , nhằm đáp ứng được

lợi ích , nguyện vọng , quyền làm chủ và

quyền lực của nhân dân .

tốt

4 - Nâng cao quyền lực nhà nước và

nâng cao năng lực , hiệu lực , hiệu quả hoạt

động của bộ máy hành pháp và hành chính

nhà nước , thể hiện đầy đủ ý chí và lợi ích ,

quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc

quản lý và điều hành đất nước , phục vụ

xã hội và công dân. Chống chủ nghĩa quan

liêu, nạn tham nhũng và các tệ nạn khác .

" Chính phủ phải hết sức làm gương . Nếu làm

gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà

trị những kẻ hối lộ, đã trị , đang trị và sẽ trị

cho kỳ hết" .

5 - Nâng cao chất lượng hoạt động của

các cơ quan tư pháp (hệ thống Tòa án và

Viện kiểm sát nhân dân ) nhằm thực thi

quyền lực tối cao của nhà nước và của nhân

dân . Thực hiện sự xét xử độc lập , công minh

theo pháp luật của hệ thống tòa án và thực

hiện quyền kiểm sát và công tố của Viện

kiểm sát nhân dân nhằm thực thi quyền lực

của nhân dân và thiết lập kỷ cương , trật tự

xã hội .

6 - Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng

viên, công chức , viên chức về phẩm chất

chính trị , đạo đức, phong cách và năng lực

quản lý , năng lực chuyên môn , đáp ứng được

những đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và

để thực sự là đầy tớ trung thành của nhân

dân , toàn tâm toàn ý phục vụ cho lợi ích của

nhân dân -
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T

Nói thêm về

VẤN ĐỀ CÁCH MẠNG VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN

TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ÁC phẩm Làm gì ? của Lê-nin được viết

vào những năm đầu tiên của thế kỷ XX.

Trong tác phẩm này , Lê-nin nêu bật mối

quan hệ khăng khít giữa ba yếu tố : Lý luận

cách mạng, Đảng cách mạng và phong trào

cách mạng. Người viết : "Không có lý luận

cách mạng thì cũng không thể có phong trào

cách mạng ... chỉ đảng nào được một lý luận

tiên phong hướng dẫnthì mới có khả năng làm

tròn vai trò chiến sĩ tiên phong" (1 ),

Một phần tưthế kỷ sau,Hổ ChíMinh viết

Đường cách mệnh - tác phẩm cóýnghĩalịch

sử to lớn trong việc vạch đường lối cho cách

mạng Việt nam , đặc biệt là việc xây dựng

Đảng tavề chính trị, tư tưởng vàtổ chức. Đọc

Hồ Chí Minh, ta gặp lại tư tưởng Lê-nin .Ngay

trang bìacuốn Đường cách mệnh,Hồ Chí

Minh dẫn Làm gì ? của Lê-nin : "Không có

lý luận cách mệnh thì không có cáchmệnh vận

động ... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền

phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách

nhiệm cách mệnh tiền phong ."

Sự vĩ đạicủaHồChí Minh thể hiện ởchỗ ,

trong tácphẩm viết cách đây 70năm , Người

đã luận chứng sâu sắc mối liễn hệ giữaphong

trào cách mạng, Đảng cách mạng vớinền tảng

tư tưởng và kim chỉ nam của đảng đó .

Hồ Chí Minh hiểu rằng , người dân một

nước thuộc địa như Việt nam , đến với cách

mạnggặp rất nhiều trởngại . Bởi vì : " Tụi tư

bản và đế quốc chủ nghĩa nó lấy tôn giáo và

văn hóa làm cho dân ngu , lấy pháp luật buộc

dân lại , lấy sức mạnh làm cho dân sợ, lấy phú

quý làm cho dân tham . Nó làm cho dân nghe

đến hai chữ cách mệnh thì sợ rùngmình " (2 ).

Chính sự thống trị của thực dân Pháp (Hồ Chí

Minh nhấn mạnh ) đã đưa hơn hai mươi triệu

đồng bào Việt nam đến tình trạng "hấp hối

trong vòng tử địa" . Vấn đề cấp bách nhất lúc

này là phải nhanh chóng cứu lấy giốngnòi Việt

nam . Sựtànbạo của thực dân Pháp ; các phong

trào chống Pháp ở nước ta đến những năm 20

NGUYỄN KHÁNH BẬT

của thế kỷ này đều thất bại , là thực tế đểnhững

người yêu nước Việt nam hiểu ra rằng "muốn

sống thìphải cách mệnh " .

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phá bỏ chế

độ xã hội cũ tồn tại đã mấy nghìn năm , xây

dựng xã hội mới, là cách mạng.Đó là việc rất

khó.Vì vậy muốn cách mạng thành công, theo

Hồ Chí Minh , không chỉ làm hết sức mình mà

còn phải biết cách làm . Hồ ChíMinh đặt câu

hỏi : cách mạng trước hết phải có cái gì ?

Người tự trả lời:" Trước hết phảicó đảng cách

mệnh , đểtrong thì vận độngvà tổchức dân

chúng , ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức

và vô sản giai cấp mọi nơi" (3) ,

Hồ Chí Minh nhìn nhận Đảng,dưới nhiều

góc độ và những cách khác nhau . Ở cách nào,

góc độnào Đảng vẫnlà trướchết, là lực lượng

dẫn đường chỉ lối, " ví như cái máy phát

điện " (4 ). Tư tưởng này trước lúc đixa , trong

Di chúc, vẫn được Hồ Chí Minh nhẫn

mạnh : "Trước hết nói về Đảng ".

cáchmạngđếnthành công, trước hết phảicó

Muốn có phong trào cách mạng và đưa

một đảngcách mạng vững mạnh. Đảng cách

mạngchỉvữngmạnh khi có lý luận tiền phong

dẫn đường, cỗ chủ nghĩa mang bản chất cách

mạngvà khoa học làm nền tảng. Hồ Chí Minh

đòi hỏi mộtđảng" phảicó chủnghĩa làm cốt" .

Theo Hồ Chí Minh , "Đảng mà không có chủ

nghĩa cũngnhưngười không có trí khôn , tàu

không có bàn chỉnam ".

* PTS , Quyền trưởng Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện

chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) V.1 . Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va , 1975,

t 6, tr 30 - 32

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia , Hà

nội , 1995 , t 2 , tr 267

( 3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 2 , tr 267 - 268

(4) Hồ Chí Minh : Nxb Sự thật , Hà nội , 1985 , t 5 , tr 184

( 5 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia , Hà

nội 1995 , t 2 , tr 268
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Trong những nămtháng hoạt động ở nước

ngoài , Hồ Chí Minh đã nghiên cứu nhiều chủ

nghĩa , nhiều học thuyết trên thế giới . Thành

tựu có ý nghĩa nhất của quá trình hoạt động ,

học tập và nghiên cứu đó , là Người đã đưa đến

cho Đảng cộng sản và cách mạng Việt nam

mộtnềntảng tư tưởng và kim chỉnam duy nhất

đúng đắn . Từ giữa những năm 20 , Hồ Chí

Minh đã kết luận : "Bây giờ học thuyết nhiều ,

chủ nghĩa nhiều , nhưng chủ nghĩa chân chính

nhất, chắc chắn nhất , cáchmệnh nhất là chủ

nghĩa Lê-nin ( 5 ). Sau này , Người nhấn mạnh

thêm : chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ chân

chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất

mà còn là khoa học nhất (6 )

Như vậy , trong thời đại hiện nay sự sống

còn của dân tộc ta đòi hỏi phải có sự lãnh đạo

của Đảng cộng sản Việt nam . Việc Hồ Chí

Minh lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lê- nin làm

nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của Đảng

trước hết là "để cứu lấy giống nòi" . Sự lựa chọn

đó không phải chủ yếuvì lợi ích của giai cấp

cộng nhẫn , càng không phải chỉ vì quyền lợi

của những người cộng sản , mà rõ ràng là xuất

phát từ lợi ích của toàn dân tộc .

Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ : việc Đảng

cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin

với bản chất cách mạng nhất, khoa học nhất

làm nền tảng tư tưởng và kimchỉ nam cho hành

động , tất yếu đưaĐảng trở thành lực lượng

tiênphong của dân tộc trên mọi lĩnh vực.

Người cho rằng ,"Đảng ta làcon nòi , xuất thân

từ giai cấp laođộng" . Hồ Chí Minh không chỉ

nói "Đảng ta là đạo đức, là văn minh ", mà

Người còn khẳng định : Chủ nghĩa Mác

Lễ -nin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh chỉ

đạo Đảng ta , vì vậymà Đảngta trởthành hình

thức tổ chức caonhất của quẫn chúng lao động,

hiện thân của trí tuệ , danh dự và lương tâm

Việt nam ( 7 ) .

--

Những phẩmchất tiêu biểu nêu trên của

Đảng cộng sản Việt nam đã được Hồ ChíMinh

luận chứng sâu sắc , và thực tế đã trở thành hiện

thực sinh động trên đấtnước ta hơn 6 thập kỷ

qua . Vậy mà đếnhôm nay vẫn có người chưa

nhận thức được hoặc cố tình xuyên tạc điều

đó ; họ cho rằng đất nước cần đặt dướisự lãnh

đạo của một lực lượng khác , có trí tuệ hơn ( ? ) .

Thử hỏi đạo đức và văn minh , lương tâm và

trí tuệ của dân tộc ta thể hiện tập trung ở đâu

nếu không phải trong Đảng cộng sản Việt nam ,

đội tiền phong của giai cấp và của dân tộc ,

như Đảng ta khẳng định , được cả dân tộc thừa

nhận và lịch sử chứng minh .

phong kiến , ngày nay thông qua sự nghiệp đổi

mới đang từng bước chiến thắng nghèo nàn ,

lạc hậu . Nguồn gốc của sự chiến thắng đó đã

được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : "Chúng

tôi là những kẻ chiến thắng hiện tại cũng như

trong tương lai , vì con đường đi của chúng tôi

được học thuyết vĩ đại của chủ nghĩa Mác -

Lê - nin soi sáng" (8 ).

Chủ nghĩa Mác -Lê - nin là cơ sở chủ yếu

nhất của tư tưởngHồ Chí Minh. Đồngthời ,

những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trước

hết là chủ nghĩa yêu nước Việt nam , những

tinh hoa văn hóa nhân loại đã được tông hợp

lại qua trí tuệ sáng suốt và nhân cách vĩ đại

Hồ Chí Minh , góp phần hình thành nên tư

tưởng của Người. Tư tưởng Hồ ChíMinh là

kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện Việt nam .

Hồ Chí Minh có những đóng góp quan trọng

vào việc phát triển chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

đặc biệt là lý luận về Đảng cộng sản , về cách

mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở các nước thuộc địa, phụ thuộc . Vì

vậy Đảng cộng sản Việt nam khẳng định :

"Chủ nghĩa Mác ; Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh làhọc thuyết cách mạng và khoa học ,

là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân ,

nhân dân lao động và cả dân tộc ta " .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh là hai bộ phận không thể tách rời tạo

nên nềntảng tư tưởng và kimchỉnam cho hành

động củaĐảng và cách mạng Việt nam. Để

làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng

vững chắc, cách mạng Việt nam phát triển

đúng hướng , chúng ta cần nghiên cứu học tập ,

vận dụng và phát triển , cũng như phải đầu

tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh .

Việc Đảng ta nêu cao tư tưởng Hồ Chí

Minh , khẳng định đó là bộ phận hợp thành nền

tảng tư tưởng,kim chỉnam cho hành động của

Đảng và cách mạng Việt nam là hoàn toàn

đúng đắn . Điều đó phù hợp với những đóng

góp vĩ đại và tấm gương đạo đức trong sáng

của Hồ Chí Minh , đáp ứng nguyện vọng, tình

cảm mà nhân dân Việt nam dành cho Người.

Sự ghi nhận đó cũng có ý nghĩa đối với đông

(Xem tiếp trang 26)

( 6) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật , Hà nội ,

1986, t 6 , tr 253

(7 ) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật , Hà nội ,

1987, t 7 , tr 207

( 8 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật , Hà nội , 1986,Hơn 60 năm qua,nhân dân Việt nam dưới

sự lãnh đạo của Đảng đã chiến thắng đế quốc,,16, tr 183
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Và

ÀO những năm 60 của thế kỷ XX, vấn

đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên , môi

trường sinh thái mới thực sự trở thành

vấn đề cấp bách, gay gắt và có tính chất toàn

cầu . Nhưng ngay từ những năm 20 đến những

năm 60 của thế kỷ XX, trong quá trình hoạt

động và lãnh đạocách mạng , vấn đề này đã

được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra và giải

quyết. Điều đó được thể hiện ở những nội dung

sau :

I . Về đấu tranh bảo vệ

môi trường sinh thái

Từ những năm 20 trong thời kỳ còn hoạt

động cách mạng ở nước ngoài , Chủ tịch Hồ

ChíMinh đã nêu rõ, chủ nghĩa đế quốc là

nguồn gốc chiến tranh . Ngườilên án mạnh mẽ

các cuộc chiến tranh của bọn đế quốc , thực

dân , vì các cuộc chiến tranh này làm cho nhân

dân thế giới đau thương, khổ cực, hủy diệt sự

sống trên trái đất . Người thường xuyên tố cáo

những tội ác dãman , tàn bạo của đế quốc thực

dân trong các cuộc chiến tranh chinh phục ,

cướp bócở các nước thuộc địa . Chúng đã dùng

vũ lực trắng trợn cướp thuộc địa và thi hành

chính sách "đốt sạch, phá sạch , giết sạch " đối

với nhân dân các nước đó .

Sau chiến tranh thế giới thứ hai , Người lên

án tội ác của bọn "quỷ sứMỹ" đã dùng thuốc

độc và vi trùng gây bệnh đậu mùa cho bộ đội

và nhân dân Triều tiên ; dùng máy bay từ Tây

Đức sang rải "trùng sâu bọ " phá hoại mùa

màngcủa Tiệp khắc . Người lênánđế quốc

Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt ở

Việt nam . Chúng đã dùng "những chất độc hóa

học, hơi độc, những bom na pan, bom bi... "

để tàn phá miền Nam . " Chúng bắn phá các

đường giao thông, các khu công nghiệp, các

vùng đông dân cư ở thành thị và nông thôn,

NGUYỄN AM •

các nhà thương , trường học, nhà thờ, đền chùa ,

đê đập v.v. " ( 1 ) ở miền Bắc .

Trong nhiều bài báo, trong các bức điện

gửi các Hội nghị hòa bình quốc tế chống bom

nguyên tử, bom khinh khí , Người lên án mạnh

mẽ các nước đế quốc, đứng đầu là Mỹ, đã sử

dụng bom nguyên tử và đang ra sức sản xuất

và thí nghiệm các vũ khí hóa học, nguyên tử,

gây ô nhiễm và phá hủy môi trường sống ở

nhiều khu vực trên trái đất . Người tố cáo tội

ác của đế quốc Mỹ và Anh (25-4-1962) đã thử

bom hạt nhân ở khu vực Thái bình dương, làm

cho những đợt "mưa phóng xạ sẽ trần về

phương Nam đến In -đô-nê- xi-a , Ấn độ , Nam

Việt nam , châu Phi , châu NamMỹ ..." (2 ) gây

ô nhiễm môi trường và rất nguy hại đối với

con người.

Hậu quả của chiến tranh hạt nhân là loài

người vàmọi sự sống trên trái đất bị hủy diệt.

Vì vậy , Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân

dân ta và nhân dân thế giới phải kiên quyết

đấu tranh chống việc thử bom nguyên tử và

bom khinh khí, kiên quyết đấu tranh đòi giải

trừ quân bị toàn bộ vàtriệt để , "đểcho những

tội ác kinh khủng do đế quốc Mỹ gây ra ở

Hi-rô -si-mavàNa-ga-da-kikhông bao giờ còn

diễn lại ..." ( 3).

Với chính sách khai thác, vơ vét tài

nguyênkhoáng sản của cácnước thuộc địa để

nguồntài nguyên thiên nhiên phong phú và

làmgiàu , bọnđế quốc, thực dân đã phá hủy

môi trường sống lành mạnh ở các nước thuộc

luận. Người chỉ rõ : Ở Đôngdương, thực dân

địa. Người sớm vạch trần điều đó trước dư

* Giảng viên trường Đại học sư phạm 1 Hà nội

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1989,

t 10, tr 602, 603

(2) Sad, t 9, tr 358

(3) Xem Sđd , t 9 , tr 143
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Pháp ra sức vơ vét , cướp bóc những nguồn tài

nguyên khoáng sản quý (than , sắt ,

vốn-phơ-ram , vàng... ) , nguồn nông , lâm sản

(lúa, chè , cao su , cà phê...) xuất khẩu kiếm lời .

Việc khai mỏ ở đây " rất tồi" , vì chúng khôngở

đầu tư vốn và kỹ thuật . Chúng"chỉ vơ vét

những cái gì dễ vơ vét, như một kẻ vội khoắng

sạch những cái gì tiện tay để chuồn đi cho

nhanh " (4 ). Trong nông nghiệp , bọn thực dân

khai thác theo kiểu " sống chết mặc bay" ,

không đầu tưkỹ thuật canh tác mới nên nắng

suất rất thấp. Rừng cậy ở Đông dương rộng

lớn "xanh tươi nổi tiếng" , có nhiều gỗ, cây

công nghiệp quý và có vai trò rất quan trọng

đối với môi trường sống , nhưng bị bọn thực

dân chiếm và chặt phá bừa bãi."Chúng chặt

gỗ bán, nhét tiền vào túi , rồi về Pháp đàng

hoàng nghỉ ngơi ở thôn quê, chẳng cần chú ý

gây lại các rừng chúng đã phá phách " ( 5 ) . Ở

châuPhi, bọn đế quốc,thực dân Anh, Pháp,

Ý, Bồ - đào - nha, Bỉ, Đức v.v. tranh nhau khai

thác , cướp bóc các nước thuộc địa , đã làm cạn

nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá hủy môi

trường sống, làm cho " nạn đói và dịch bệnh

thường xuyên xảy ra tàn phá các thuộc địa" .

Các nguồn động, thực vật trù phú của châu

Phi đã bị đẩy vào thảm họa diệt vong . " Những

vùng ven sống , trù phú và đông đúc dân cư ,

chỉ sau 15 năm đã biến thành những miền

hoang vu . Nhữngmảnhxươngtànđãrải trắng

các ốc đảo và làng mạc bị tàn phá" . "Nền văn

minh " của các bộ tộc châu Phi cũng đã bị " tiêu

tan" .

Chủ tịch Hồ Chí Minh tố cáo bọn thực dân

Anhđã "thi hành mộtcách kiên quyết một

"chính sách bông " ởchâu Phi.Họ sẽ biến

Xu -đăng thành một đồn điền rộng lớn , và để

thực hiện mục đích đó, họ sẽ chuyển hướng

dòng sông Nin ở miền thượng lưu . Đồn điền

được tưới nước như vậy sẽ đem lại một năng

suất kỳ diệu ; nhưng nông nghiệp miền hạ lưu

sông Nin sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng , vì dòng

nước màu mỡ tốt tươi đã bị đối đi hướng

khác " (6 ) .

Khoa học kỹ thuật ngày càng tiếnbộ,đã

thúc đẩy nềnkinhtếtưbảnchủ nghĩaphát

triển mạnh mẽ, đemlại những món lợi nhuận

kếch sù cho các nhà tư bản . Nhưng vì chỉ nhằm

phục vụ lợi ích của các nhà tư bản , nên nhà

nước tư sản không có chính sách và sự quan

tâm bảo vệ , cải thiện môi trường sống . Sự phát

triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp của

các nước tư bản đã làm ô nhiễm môi trường

2

sinh thái , đe dọa nghiêm trọng đến sinh mạng ,

đời sống con người, nhất là đối với sự sống

của nhẫn dân lao động nghèo khổ.

Trong nhiều bài báo, Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã phê phán tình trạng ô nhiễm môi

trường sống ở nhiều nơi , ngay cả ở thủ đô củaở

các nước tư bản chủ nghĩaphát triển .

Ngày nay, vấn đề môi trường sinh thái

đang là sự thách đố nghiêm trọng có tính toàn

cầu .Chủ tịch Hồ Chí Minh đãnhìn rõ hậu quả

tai hại này cách đây mấy chục năm. Và nguy

cơ này một phần lớn trách nhiệm thuộc về chủ

nghĩa tư bản .

II . Về xây dựng , cải thiện

môi trường sinh thái

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến

cải thiện , xây dựng môi trường sinh thái , cụ

thể là vấn đềbảo vệ rừng, trồng cây gây rừng ;

phát triển thủy lợi và cải tạo đất đai ; xây dựng

đời sống mới.

• Bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng :

Rừng là một yếu tố tự nhiên quan trọng

trong tổng thể tự nhiên , một bộ phận cơ bản

của môi trường sống, chịu ảnh hưởng trực tiếp

của các yếu tốkhác như địa hình , khíhậu , thủy

văn , đất trồng v.v .. Đồng thời rừng tác động

trở lại rất quan trọng đốivới các yếu tố trên .

Rừng giữ vai trò điều hòa đặc biệt quan trọng

để lập lại thế cân bằng môi trường sinh thái,

đảm bảo sự sống trên trái đất .

Với tầm nhìn chiến lược đó, Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã phát động, trực tiếp chỉ đạo " Tết

trồng cây", làmcho việctrồngcâygây rừng,

bảovệ rừngtrở thànhphongtrào của quần

chúng, đạt được kết quả tốt.

Người luôn luôn nhấn mạnh ý nghĩa , tác

dụng to lớn , nhiều mặtcủa việc trồng cây gây

rừng . Việc làm này" tốn kém ít mà lợi ích rất

nhiều " . Nó " chẳng những có ý nghĩa kinh tế ,

mà còn có ýnghĩa chính trị " và "quốc phòng"

to lớn . Người thường nhấn mạnhý nghĩa , tắc

dụng to lớn của trồng cây gây rừng đối với

việc cải tạo thiên nhiên , cải thiện và nâng cao

chất lượng môi trường sống và cải thiện đời

sống của nhân dân .

Người chủ trương trồng cây nào phải tốt

cây ấy.Trồng cây gây rừng đi đối với việcbảo

(4) Sad, t 2 , tr 56

(5) Sad, t 2, tr 57

(6) Sad, t 2, tr 14
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vệ rừng ; phải "bảo vệ rừng như bảo vệ nhà

cửa" của mình . Người phê phán và phân tích

sâu sắc tác hại to lớn của việc chặt phá rừng

bừa bãi , làm tổn hại đến nguồn lợi to lớn của

đất nước và phá hủy môi trường sinh thái , gây

ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đến đời sống

nhân dân. Người thường nói ; "Rừng vàng bế

bạc" , phá rừng thì dễ, nhưng gây lại rừng thì

phải mất hàng chục năm . Phá rừng nhiều sẽ

ảnh hưởng đến khí hậu , ảnh hưởng đến sản

xuất, đời sống rất nhiều . Nếu rừng kiệt thì

không còn gỗ , và mất nguồn nước thì ruộng

nương mất màu, gây ra lụt lội và hạn hán .

Không chỉ trên lời nói mà cả trên hành động,

Người luôn gương mẫu tích cực trồng cây và

chăm sóc cây tươi tốt , nêu một tấm gưỡng sáng

cho chúng ta noi theo .

• Phát triển thủy lợi và cải tạo đất đai :

Cũng như rừng , đất và nước là những yếu

tố tự nhiên, là bộ phận cơ bản củamôi trường

sinh thái, có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất

và đời sống con người. Đối với nước ta , kinh

tế nông nghiệp lúa nước giữ vai trò chủ yếu,

lại phụ thuộc vào thiên nhiên , khí hậu thất

thưởng ; bão lụt , úng hạn sâu bệnh ... liên tiếp

xảy ra , cho nên giải quyết vấn đề nước và đất

cótầm quan trọng đặcbiệt .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ ý nghĩa ,

tầm quan trọng của vấnđề đất , nước đối với

các mặt kinh tế , chính trị , xã hội và môi trường

sinh tháiở nước ta. Người nói : "Việt nam ta

có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là

đất nước ; có đất và có nước, thì mới thành

Tổ quốc . Có đất lại có nước thì dân giàu nước

mạnh ... Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất

và nước điều hòa với nhau để nâng cao đời

sống nhân dân , xây dựng chủ nghĩa xã

hội" ( 7) . Để có đủ nước, điều hòa nước, để bảo

vệ , phát triển sản xuất, cải thiện môi trường

sống , phòng chống và giảm nhẹ tác hại do

thiên tai gây ra , công tác thủy lợi là vô cùng

quan trọng và luôn được Người quan tâm.

Hằng năm Người thường xuyên viết báo ,

thư , điện , hoặc đi về các địaphương trực tiếp

tham gia, nhắc nhở, động viên , kiểm tra việc

đắp đê , xây dựng kè , cỗng , đào sông , khởi

ngồi, trồngcây, chống bão lụt, úng, hạn ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường vận động

nhân dân ta vận dụng những kinh nghiệm làm

thủy lợi của dân tộc trước đây, đồng thời chú

ý theo dõi những kinh nghiệm làm thủy lợi

của các nước để phổ biến cho cán bộ và nhân

dân ta vận dụng . Người chú ý nhắc nhở và theo

dõi sát sao tình hình diễn biến của thời tiết ,

khí hậu trên thế giới và trong vùngĐông - Nam

Á để chỉ đạo công tác phòng chống thiên tại

ở nước ta .

Người nhấn mạnh phương châm : "giữ

nước là chính , thủy lợi hạng nhỏ là chính và

nhân dân tự làm là chính... Trên cơ sở thủy

lợi hạng nhỏ là chính , cần giúp đỡ địa phương

làm những công trình thủy lợi hàng vừa, tận

dụng những công trình lớn sẵn có. Nhà nước

sẽ làm thêm một ít công trình hạng lớn ở những

nơi thật cần thiết" (8 ). Người còn lưu ý nhẫn

dân không quá lạm dụng phân hóa học làm

ảnh hưởng đến môi trường đất đai trong canh

tác .

• Xây dựng đời sống mới :

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên giáo

dục, động viên cán bộ đấu tranh bài trừ những

hủ tục, lễ thói cũ , lạc hậu , thi đua xây dựng

và thực hiện "Đời sống mới" . Theo quan niệm

của Người, nội dung đời sống mới rất phong

phú , đầy đủ về mọi phương diện , trong đó có

sức khỏe và môi trường sống .

Người nhắc nhở : sống không những chỉ

đầy đủ về điều kiện vật chất mà còn có cuộc

sống tinh thần , văn hóa cao. Sống gắn bó với

thiên nhiên, sạch sẽ , lành mạnh , cóđủ sức

khỏe để học tập , lao động, công tác, chiến đấu,

xây dựng quê hương đất nước.

Người luôn quan tâm , chăm sóc đến môi

trường sống, điều kiện làm việc củanhân dân,

nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh, sức khỏe

tốt ; phải ăn sạch , ở sạch , uống sạch , mặc sạch .

Khi tới thăm các cơ quan, trường học, bệnh

viện , hợp tác xã, đơn vị bộ đội hoặc đến công

tác ở một địa phương , Người thường kiếm tra,

góp ý về công tác vệ sinh , giữ gìn sức khỏe,

nơi ăn ở, làm việc , v.v. rất cụ thể chu đáo.

Đối với nhân dân thành phố, Người nhắc

phải biết giữ gìn vệ sinh , chấm dứt thói xấu

vứt rác ở đường phố, vườn hoa. Với nông thôn ,

Người giải thích : Con người muốn mạnh khỏe

sống lẫu để lao động sản xuất tốt , phải ăn ở

vệ hợp sinh . Muốn có vệ sinh phải có nước

sạch, muốn có nước sạch phải đào giếng, đào

nhiều giếng sẽ có nhiều nước sạch . Với nhà

máy, hầm mỏ, công trường, Người chú ý đến

việc giữ gìn vệ sinh công nghiệp , đảm bảo sức

(7) Sad, t 8, tr 482

(8) Sdd, t 8 , tr 261-262

ý
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khỏe, an toàn lao động cho người lao động,

vì "người lao động là vốn quýnhất" ; đồng

thời nhắc nhở phải chống gây ô nhiễm ảnh

hưởng đến sức khỏe của nhândân bên ngoài

nhàmáy. Ngay sau khi miền Bắcđược giải

phóng, tới thăm và nói chuyện với cán bộ ,

công nhân nhà máy điện Yến phụ , nhà máy

đèn Bờ hồ ( 1954 ) , Người căn dặn lãnh đạo và

công nhân nhà máy cần nghiên cứu hạn chế

bụi than bay tỏa ra các vùng chung quanh nhà

máy , ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân .

Nói chuyện vớicán bộ công nhân nhà máy sứ

Hải dương ( 1962) , Người nhắc nhở anh chị em

trọng sản xuất phải đeo khẩu trang chốngbụi ,

nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Người cũng rất quan tâm , chăm sóc đến

môi trường sống và lao động, sức khỏe của

các chuyên gia nước ngoài lao động và công

tác tại nước ta .

Những ý kiến và hoạt động thực tiễn của

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xây

dựng , bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái

Nói thêm ...

( Tiếp theo trang 22)

đảo nhân dân và bầu bạn trên thế giới . Bởi vì

tư tưởng Hồ Chí Minh không những có giá trị

bền vững với dân tộc Việt nam mà còn lan tỏa

ra cả thế giới.

Nhận định về những di sản củaMác, ngay

từnăm 1908 , Lê-nin đã viết : "người ta chỉ có

thể rút ra một kết luận duy nhất là : đi theo

con đường mà lý luận của Mác vạch ra thì

chúng ta ngày càng đi đến chân lý khách quan

(tuy khôngbao giờ có thể nắm hết được ) ; nếu

ta chỉ có thể đi đến sự lẫn lộn và dốitrang

Sự phân tích , nhận định của Hồ Chí Minh

về chủ nghĩa Mác - Lê -nin thật sâu sắc , toàn

diện . Hồ Chí Minhđặc biệt chú trọng những

dị sản của Lê-nin , trước hết là những vấn đề

về dân tộc và thuộc địa . Với Lê-nin và những

di sản của Người, cách đây hơn 70 năm Hỗ

Chí Minh đã căn dặn : " Khi còn sống , Lê -nin

là người thầy, người cha củanhân dân bị áp

bức.Sau khi mất, Người là ngôisao sáng chỉ

đường tiến tới sự nghiệp giải phóng vĩ

đại của nhân dân bị áp bức " ( 10 ).

.

:

đều xuất phát từ lòng yêu thiết tha , chân thành

đối với con người và thiên nhiên, được nảy nở,

pháttriển từ chủ nghĩa nhânvăncaocả của

ngườichiến sĩ cộngsản. Điều đó càng thể hiện

rõ Người không chỉ là một vị anh hùng giải

phóng dân tộc mà còn là một nhà văn hóa lớn.

Ngày nay , mầm mống chiến tranh đế quốc

và chiến tranh hạt nhân chưa phải đã hết. Tài

nguyên thiên nhiên , rừng vẫn đang bị khai thác

bừa bãi. Vấn đề ô nhiễm môi sinh , và các thiên

tai ( lũ lụt, sạt lở , động đất, sa mạc hóa... ) do

sự biến đổi đột ngột, to lớn của khí hậu thời

tiết gây ra , cũng đang xảy ra ở nhiều nơi trên

thế giới . Do đó, bảovệ môi trường sinh thái

đã và đang trở thành vấn đề cấp bách, có tính

toàn cầu và trở thành một trong những chính

sách hàng đầu của các quốc gia, dân tộc trên

thế giới . Vì vậy , những ý kiến và tư tưởng của

Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc xây dựng , bảo

vệ và cải thiện môi trường sinh thái càng có

giá trị lý luận và thực tiễn hết sức to lớn và

có ý nghĩa thời đại vô cùng sâu sắc d

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng

đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa

Mác -Lê-nin vào hoàn cảnh Việt nam. Phương

pháp đánh giá của Lê -nin về những di sản từ

tưởng do Mác để lại và của Hồ Chí Minh về

những di sản tư tưởng của Lê- nin , là hết sức

khoa học , đúng đắn và khách quan . Với

phương phápấy những người Việt nam hôm

nay và các thế hệ tiếp theo cũng có thể nói về

Hồ Chí Minh như sau : Hồ Chí Minh là người

sáng lập Đảng , Mặt trận , Quân đội, Nhànước

cách mạng ở Việt nam . Khi còn sống Hồ Chí

Minh là người cha của cách mạng nước ta .

Ngày nay tưtưởng Hồ Chí Minh là ngôi sao

chỉ đường cho chúng ta trong công cuộc đổi

mới đi tới mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã

hội công bằng, văn minh. Đó chínhlàcon

đường mà HồChí Minh đã chọn . Nếu đi theo

bất cứ một con đường nào khác thì sẽ bị lẫn

lộn và dối trá D

(9 ) V.I.Lê - nin : Toàn tập , Tiến bộ , Mát- xcơ-va , 1980 , t 18 ,

tr 168

( 10 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Sự thật , Hà nội , 1982 , t2 ,

tr 30

26



H

ĐỊNHHƯỚNG XÃ HỘI CHỦNGHĨA Ở

VIỆTNAM – SỰ LỰA CHỌN TẤT YẾU

IỆN nay, công cuộc đổi mới đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa do

-Đảng cộng sản Việt nam khởi xướng và

lãnh đạo đã và đang đạt được những thành quả

bước đầu đáng khích lệ . Tuy nhiên , đây đó

không phải khôngcó những tư tưởnghoàinghi

sự lựa chọn con đường đi lễn chủ nghĩa xã hội

ởnước ta . Vấnđề được đặt ra là sự lựa chọn

đó có phải là tấtyếu khôngvà nếu là tất yếu

thì luận giải và thực hiện nó bằng cách nào ?

Nội dung sau đây sẽ góp phần trả lời các vấn

đề nêu trên .

I - CƠ SỞ CỦA SỰ LỰA CHỌN

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ở VIỆT NAM.

1- Theo lý thuyết hình thái kinh tế-xã hội

của C. Mác, xã hội xãhộichủ nghĩa là một

xã hội ra đời và phát triển trên cơ sở thay thế,

kế tiếp xã hội tư bản chủ nghĩa . Việc nghiên

cứu sựra đời và phát triển củaxã hộiđó phải

đượctiếp cận nhưlà một quá trình biện chứng,

vừa phủ định xã hội cũ , phủ định chế độ người

bóc lột người, và phủ định sự tha hóa con

người ; vừa kế thừa những tinh hoa và những

giá trị của nhân loại dựa vào đặc trưngcủa xã

hội mới . Đólà sự kế thừa nhữngmặt tích cực

và những tiến bộ của kinh tế thị trường hiện

đại, của những thành tựukhoa học - công nghệ

tiên tiến , củaxu hướng khu vực hóa, toàn cầu

hóa... mà nhân loại đặt được trong giai đoạn

chủ nghĩa tư bản hiện đại .

Cũng theo lý thuyếtnày và cótính đến lý

thuyết phát triển nền văn minh thì chủ nghĩa

hội phải là một xã hội hàm chứa trong nó

những nhân tố kinh tế , chính trị , văn hóa và

xã hội gắn với bamục tiêu : giải phóng dân

tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con

người. Vì thế , phải xem xét toàndiện các đặc

trưng của chủ nghĩa xã hội không chỉ trên các

khía cạnh kinh tế , chính trị , mà còn chú ý cả

về mặt xã hội và nhân văn , cho dù điều kiện

PHAN THANH PHỐ " VÀ AN NHƯHẢI

kinh tế phát triển còn chưa cao,để nghiên cứu

sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội

hiện thực.

Cần lưu ý rằng xã hội xã hội chủ nghĩa ,

theo C. Mác, lẽ raphải ra đời từ các "nước tư

bản văn minh" cónền kinh tế đã phát triển

cao.Song , xã hội đó do những điều kiện lịch

sử đặc biệt vàdosự lựachọn của Đảng và nhân

dân ta, lại xuất hiện ở Việt nam, một nước kinh

tế chưa phát triển , nền sản xuất nhỏ còn chiếm

ưu thế . Chính vì thế chủ nghĩa xã hội với các

đặc trưng nêu trên chỉ có thể được hình thành

từng bước ở nước ta trên cơ sở được xây dựng

theo hướng những đặc trưng đã định mà ta gọi

là định hướng xã hội chủ nghĩa . Để có được

đầy đủ cácđặc trưng của một xã hội xã hội

chủ nghĩa đích thực , nước ta đương nhiên phải

trải qua những bước quáđộ lịch sử đặc biệt,

với mộ hình tổ chức quá độ, với các hình thức

kinh tế quáđộ, với các khâu và bước đi trung

gian quá độ,đểcó thể rút ngắn đáng kểthời

gianthựchiện các trật tự phát triển tự nhiên

và đạt những mục tiêu theo định hướng đã

chọn.

Cũng cần ý thức sâu sắc rằng , xã hội xã

hội chủ nghĩa đích thực mà ta hướng tới không

phải đã có sẵn " hình mẫu ". Toàn bộ mô hình

về một xã hội như vậy đang trongquá trình

hình thành . Việc cụ thể hóamô hình đó hoàn

toàn không đơn giản, nó chỉ có thể làm dần

từng bước . Vìvậy, trong nội dung củamô hình

chủ nghĩa xã hội , chỉ nên xác định những thuộc

đó , ta sẽ làm thử,tổng kết vàtừng bước bổ

tính khái quát nhất, cơ bản nhất. Trên cơ sở

sung,hoàn chỉnh dần môhình chủ nghĩa xã

hội cần lựa chọn . Chỉ với phương pháp tiếp

cận như vậy , ta mới không xa rời phương pháp

luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , mới làm

phong phú và sống động chủ nghĩa Mác

Lê-nin trong thực tiễn .

* PGS, PTS kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân

** Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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2- Không phải ngẫu nhiên nước ta lựa

chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, và

cũng không phải như một số ý kiến cho rằng

" sự lựa chọn đó mới chỉ mang tính tất yếuvề

chính trị chứ chưa phải tất yếu về kinh tế " ;

rằng " không thể định hướng cái chưa có" ,

không thể phát triển định hướng xã hội chủ

nghĩa bằng kinh tế thị trường vì "khác nào như

" lửa với nước" , kinh tế thị trường làm sao có

thể dung nạp chủ nghĩa xã hội được ( ! )" ...

Thật ra , nếu dựa vào những phương pháp

tiếp cận khoa học, thì vấn đề không phải như

vậy . Bởi vì :

Thứ nhất, không thể có " tất yếu về chính

trị" nếu chưa có " tất yếu về kinh tế " . Hơn nữa,

không thể quan niệm tiền đề kinh tế gắn với

tính tất yếu về kinh tế theo kiểu khép kín và

theo cơ chế bao cấp quốc tế như trước đây,

mà phải đặt nó trong điều kiện mới của cộng

đồng quốc tế . Các nước, trong đó có nước ta,

có thể thông qua chính sách kinh tế đối ngoại

hữu hiệu để tiếp nhận những nhân tố của thời

đại, sử dụng quy luật lợi thế so sánh và lợi

thế của nước phát triển muộn , qua đó sử dụng

những tiền đề kinh tế mà nhân loại đã đạt được,

để rút ngắnđáng kể thời gian thực hiện định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Thứ hai, về mặt lịch sử, nước ta đã từng

trải qua hơn một thế kỷ dưới sự thống trị của

chủ nghĩa tự bản Pháp và Mỹ . Nếu theo quy

luật phổ biến của sự phát triển thì nước ta ắt

đã pháttriển theo con đường tư bản chủ nghĩa ,

nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. Điều

nàykhiến ta càng vững tinhơn vào định hướng

xã hội chủ nghĩa đã chọn khi thấy hàng trăm

nước trên thế giới từng chịu sự thống trị của

chủ nghĩa tưbản và đi theo chủ nghĩa tư bản ,

nhưngtrừ một số rất ít nước do hoàn cảnh đặc

biệt , còn hầu hết vẫn là những nước kinh tế

chậm phát triển như cũ .

Sau thắng lợi của các cuộc kháng chiến

chống xâm lược , đất nước được độc lập, xã

hội ta đứng trước những thử thách cực kỳ gay

gắt . Một trong những thách thức đó là mẫu

thuẫn giữa xuhướngvận động tự phát theo

con đường tư bản chủ nghĩa vàxu hướng vận

động tự giác đi lên chủ nghĩa xã hội . Đảng ta

kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ,

con đườngmà Đảng và nhân dân ta dưới sự

lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn

từ năm 1930. Bởi lẽ , chỉ có chủ nghĩa xã hội

mới thực sự giải phóng dân tộc , giải phóng

giai cấp và giải phóng con người, mới thực sự

đưa nhân dẫn ta tới cuộc sống ấm no, hạnh

phúc . Tất nhiên , khi chọn con đường xã hội

chủ nghĩa, chúng ta không quan niệm chủ

nghĩa tư bản là hoàn toàn xấu. Thực tế , trên

con đường đó, chúng ta đã và đang tự giác sử

dụng những nhân tố tiến bộ mà nhân loại đã

đạt được trong chủ nghĩa tư bản (những thành

tựu về khoa học - côngnghệ, kinh tế thị trường

hiện đại, xu hướng quốc tế hóa ... ) để rút ngắn

đáng kể thời gian đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta .

Thứ ba, mọi người đều biết rằng kinh tế

thị trường không phải là cái riêng có của chủ

nghĩa tư bản, mà là thành quả chung của quá

trình phát triển văn minh của nhân loại tồn tại

qua nhiều phương thức sản xuất xã hội khác

nhau . Bên cạnh những phạm trù , quy luật kinh

tế chung, kinh tế thị trường còn có những đặc

điểm riêng gắn liền với tính chất và trình độ

của lực lượng sản xuất , với bản chất của chế

độ xã hội trong đó nó tồn tại qua mỗi giai đoạn

lịch sử. Đúng là kinh tế thị trường đã đạt tới

đỉnh cao dưới chủ nghĩa tư bản, nhưng cho đến

không có mô hình kinh tế thị trường giống

nay giữa các nước tư bản phát triển nhất cũng

nhau.Về bản chất, kinh tế thị trường không

phải chỉ toàn là tiêu cực , " xấu xa" như người

ta lầm tưởng. Nó có những yếu tố tiến bộ và

tích cực mà không ai có thể phủ nhận . Kinh

tế thị trường tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất

xã hội phát triển, đẩy nhanh quá trình xã hội

hóa sản xuất . Phát triển kinh tế thị trường theo

kiểu tổchứcnền kinh tế vừa phát huy được

định hướng xã hội chủ nghĩa , thực chất là một

phát huy được nhân tốmở đường, hướng dẫn

nhân tố động lực thúc đẩy sản xuất xã hội, vừa

và chế định sự vận động của nềnkinh tế theo

mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã chọn . Quan điểm

coi kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội như

"nước với lửa" , chỉ có giá trị như một lời nhắc

nhở phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa

khi phát triển kinh tế thị trường ; nó hoàn toàn

không có nghĩa là coi chúng như hai cái gì đó

hoàn toàn "đối lập " với nhau .

Thứ tư , không thể lấy sự sụp đổ của chế

độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên xô

cũng như việc nước ta từ bỏ cơ chế kinh tế tập

trung quan liêu bao cấp cũ để chứng minh sự

lựa chọn chủ nghĩaxã hội là sai lầm . Thật ra,

hai sự việc trên chỉ chứng tỏ sai lầm của sự

nhận thức giản đơn, thậm chí lệch lạc về chủ

nghĩa xã hội . Công cuộc đổi mới toàn diện do

Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là bằng chứng

đầy sức thuyết phụcvề khả năng tạo ra những

tiền đề cần thiết để có thể thực sự rút ngắn

quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

28



Nghiên cứu Trao đổi

II - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

ĐỂ HIỆN THỰC HÓA ĐỊNH HƯỚNG

2

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .

Như trên đã nói , định hướng xã hội chủ

nghĩa là một tất yếu lịch sử ở nước ta . Tuy

nhiên , để hiện thực hóa định hướngtrên , không

thể không xác định nội dung và giải pháp chủ

yếu để thực hiện nó.

1- Về nội dung chủ yếu để thực hiện định

hướng xã hội chủ nghĩa ở nướcta . Từ đặc điểm

một nước phát triển muộn cả về kinh tế thị

trường lẫn công nghiệp hóa, việc thực hiện

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đương

nhiên khôngthế đi theo mô hình "cổ điển " :

phát triển tuần tự , như thường thấy ở các nước

đi trước ; mà phải đi theo mô hình khác, gắn

với những điều kiện mới của thời đại : phát

triển rút ngắn, như thường thấy ở các nước đi

sau , "Phát triển rút ngắn" không phải là một

thuật ngữ mới mẻ. Nó đã từng được Mác và

Ăng -ghen đề cập khi luận giải về những điều

kiện cần thiết để các nước lạc hậu có thể tiến

thẳng lên chủ nghĩa xã hội" ( 1 ),

"Phát triển rút ngắn " không có nghĩa là

" cắt bỏ " hay ," bỏ qua" một hoặc một số giai

đoạn phát triển lịch sử tự nhiên . Nó là quá trình

thực hiện đúng, các giai đoạn phát triển tự

nhiên nhưng với khoảng thời gian ngắn hơn ,

tức là rútngắn đáng kể thời gian để thực hiện

các giai đoạn phát triển theo trình tự tự nhiên.

Trong điều kiện nước ta hiện nay, chỉ có

mô hình phát triển rút ngắn mới sớmđưa nền

kinh tế thoát khỏi sự tụt hậu so với khu vực

và thế giới; mới có điều kiện khắc phục nguy

cơ "diễn biến hòa bình" ... ; mới thực hiện được

mục tiêu " dân giàu, nướcmạnh, xã hội công

bằng, văn minh" như con đường phát triển theo

định hướng xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn .

-

Có thể khái quát nội dung chủ yếu của mô

hình phát triển rút ngắn ở nước ta như sau :

Kếthợp hàihòa giữa quyluật pháttriển

"nhảy vọt" với quy luật phát triển "tuần tự" ,

tìm ra con đường phát triển "trung gian " giữa

hai quy luật đó để rút ngắn đáng kể thời gian

đi lên chủ nghĩa xã hội .

Vận dụng tư tưởng trong " Chính sách

kinh tế mới" (NEP) của Lê-nin để đi từ sản

xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội , trong đó đặc

biệt coi trọng các hình thức của chủnghĩa tư

bản nhà nước . Sáng tạo nhiều hình thức kinh

tế trung gian quá độ , phù hợp với điều kiện

thực tếcủa đấtnước . Quađó, nhà nước xã hội

chủ nghĩa tổ chức quá trình hình thành và

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nền kinh

tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa,

đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn từng bước

vững chắc .

2- Về những giải pháp chủ yếu để thực

hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Đểthực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở

nước tatheo những nội dung nói trên , cần tiến

hành đồng bộ những giải pháp chủ yếu sau :

Một là , phải đặt con người vào vị trí trung

tâm của quá trình phát triển , thực hiện có hiệu

quả quốc sách giáo dục , đào tạo ; thống nhất

tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ

xã hội .

Hai là, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nhằm tạo ra cơ sởvật chất kỹ thuậtvà kinh

tế cần thiết để nhân dân từng bước làm chủ

về kinh tế , chính trị và văn hóa .

Ba là, xây dựng nền kinh tế hàng hóa

nhiều thành phần (trong đó , kinh tế nhà nước

giữ vai trò chủ đạo) vận động theo cơ chế thị

trường có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ

nghĩa .

Bốn là , giữ vững vai trò lãnhđạocủa Đảng

cộng sản Việt nam . Đây không chỉ là giải pháp

mà còn là điều kiện chính trị tiên quyết để đất

nước có một bộ tham mưu có khảnăng lãnh

đạo, tổ chức giải quyếtcác mâu thuẫn của thời

kỳ quá độ , bảo đảm định hướng xã hội chủ

nghĩa. Muốn vậy, Đảng phải thật sự trong

sạch , đảng viên và nhất là cán bộ phải thật sự

có trí tuệ và năng lực .

Năm là , xây dựng nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa mà quyền lực của nó thể hiện

ở sự điều tiết kinh tếthịtrường bằng phápluật,

với tính chất thật sựlà của dân , do dân và vì

dân . Muốn vậy , phải đẩy mạnh cải cách nhà

nước về hành chính, xây dựng đồng bộ hệ

thống luật pháp, tăng cường năng lực và sự

nghiêm minhcủacác cơ quan tài phần .

Sáu là , phát triển một nền văn hóa đậm

đà bảnsắc dân tộc và tiếp thu có chọn lọc

những tinh hoa văn hóa của nhân loại .

Bảy là, tiếp tụcmở rộng và nâng cao hiệu

quả các quan hệ đối ngoại, bổ sung vàhoàn

thiện chính sách và cơ chế kinh tế đối ngoại ,

tạo sự năng động để đưa đất nước sớmhòa

nhập với cộng đồng thế giới , khai thác có hiệu

quả nhân tố thời đạiphục vụ cho định hướng

đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta D

( 1 ) Xem C. Mác và Ph . Ăng -ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1983, t 4 , tr 451
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TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC

VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG NGHIỆP

THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I

HOÀNG ĐẠT

Nghị quyết 12 (ngày 3-1-1996) của Bộ

chính trị khẳng định, trong 10 năm thực hiện

đường lối đổi mới của Đảng ta , ngành thương

mại cùng các ngành và địa phương đã đạt được

những thành tựu bước đầu quan trọng ở lĩnh

vực lưu thông hàng hóa và dịch vụ , góp phần

tạo nên những biến đổi sâu sắc trên thị trường

trong nước và thị trường ngoài nước .

Trong những cái được mà cơ chế thị

trường mang lại , có lẽ cái được lớn nhất là về

cơ bản đã xóa bỏ được cơ chế tập trung quan

liêu bao cấp trong hoạt động thương mại dịch

vụ , thực hiện được việc mua bán tự do theo

quan hệ cung - cầu, hình thành được giá cả

trên cơ sở giá trị , quan hệ hàng - tiền , quan

hệ cung cầu và sức mua trên thị trường . Nhờ

thực hiện cơ chế thị trường có sự định hướng ,

quản lý và điều tiết của nhà nước , chúng ta

đã có thể phát huy tiềm năng sản xuất, kinh

doanh của các thành phần kinh tế trong lựu

thông hàng hóa, phát huy được vai trò tự điều

tiết của thị trường, làm cho hàng hóa trên thị

trường ngày một phong phú , giá cả tương đối

ổn định , làm cho nước ta ngày càng có nhiều

mặt hàng đứng vững được trên thị trường thế

: giới .

Thực tiễn 10 năm qua cũng cho thấy, giữa

thị trường trong nước và thị trường ngoài nước

có sự gắn bó hữu cơ . Địa phương nào, khu vực

nào thực hiện đúng đườnglối đa phương hóa

và đa dạng hóa của Đảng về kinh tế đối ngoại ,

thì ở địa phương đó, khu vực đó ,

thị trường có sự phát triển vượt

bậc ; hoạt động xuất nhập khẩu

tác động rõ đến quá trình chuyển

dịch cơ cấu sản xuất, phân công

lại lao động xã hội , thúc đẩy việc

thay đổi công nghệ và nâng cao

chất lượng sản phẩm . TP Hồ Chí

Minh , Hà nội , An giang, Sông bé,

Đồng nai... là những điển hình về

mặt này . Ở những nơi này, cùng

với sự tăng trưởng nhanh về xuất

nhập khẩu và hợp tác đầu tư với

nước ngoài , thị trường có mức

tăng lưu chuyển gần gấp đôi so

với mức trung bình của cả nước.

Những năm qua, cùng với sự phát triển

bung ra của các chủ thể tham gia thị trường ,

thương nghiệp nhà nước có sự điều chỉnh lớn

về tổ chức , từng bước đổi mới phương thức

kinh doanh nhằm thích ứng với cơ chế mới và

hoạt động có hiệu quả trong điều kiện ngày

càngmất đi những ưu đãi của nhà nước . Vấn

đề lớn đặt ra hiện nay không phải là có cần

thương nghiệp nhà nước không (như một số

người trước đây còn băn khoăn)mà là làm thế

nào để thương nghiệp nhà nước hoạt động có

hiệu quả hơn , xứng đáng với vai trò là lực

lượng nòng cốt, là chỗ dựa cho nhà nước trong

ổn định và định hướng thị trường .

Nói đến kết quả về quản lý và điều hành

giá cả thị trường trong 10 năm qua,không thể

không nói đến những tiến bộ và cố gắngcủa

Nhà nước ta trong quản lý thị trường và hoạt

động thương mại . Dù còn thiếu Luật thương

mại, song môi trường pháp lý cho hoạt động

thị trường phải nói là đã tốt hơn . Các nghị định

quan trọng của Chính phủ ban hành trong hai

năm 1994 và 1995 như nghị định về mặt hàng

cấm kinh doanhvà kinh doanh có điều kiện ,

về tổ chức và quản lý thị trường , chống đầu

cơ, buôn lậu v.v. thực tế đã tạo khuôn khổ pháp

lý cho hoạt động kinh doanh và quản lý thị

trường đi vào nền nếp. Nhờ có Nghị định

33 -CP của Chính phủ , hoạt động mua bán

* Giáo sư , Bộ thương mại
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phục vụ xuất khẩu ở ta đã bớt đi cảnh hỗn loạn ,

tranh mua, tranh bán ...

Dù chính sách và cơ chế quản lý hiện nay

còn xa mới đạt tới chỗ đáp ứng được yêu cầu

của một cơ chế thị trường đích thực, nhưng

nó đã mạnh dạn xóa đi những gì đã lỗi thời ,

chỉ tạmgiữ lại những phương sách quá độ còn

cần thiết để bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội

chung của hoạt động thương mại .

II

Tuy vậy, tấm huân chương thị trường cũng

có mặt trái khá rõ . Sự bung ra nhanh của

thương mại dịch vụ tuy là xu hướng có tính

quy luật của một thị trường sau nhiều năm xơ

cứngbởi sự phân định duyý chí về " thị trường

có tổ chức " và " thị trường tự do" , nhưng tính

tự phát, manh mún , đôi lúc còn mang tính

"chụp giật" của một nền thương nghiệp nhỏ

lại không sớm được ngăn chặn có hiệu quả

bằng khuôn khổ pháp lý và tổ chức quản lý ,

giám sát thị trường thích hợp. Đó chính là

mảnh đất cho nạn buôn lậu , buôn bán hàng

giả diễn ra nghiêm trọng, tác động xấu đến

sản xuất và đời sống .

Với một thị trường trên 70 triệu dân, trong

đó hơn 80% là dân nông thôn, trị giá lương

thực thực phẩm còn chiếm 1/3 tổng mức bán

lẻ và hàng nông - lâm - thủy sản còn chiếm

tới 50% trị giá kim ngạch xuất khẩu , mà nền

thương mại lại quá tập trung ở thành thị , mở

ra chưa đủ rộng đối với khu vực nông thôn,

thì đó là một khiếm khuyết cần lưu ý .

Một thời gian khá dài sau khi chuyển sang

cơ chế kinh tế mới , tư tưởng "phi thương bất

phú " chi phối khá rõ . Phải thừa nhậnrằng hoạt

động thương mại những năm qua đã đem lại

giá trị gia tăng đáng kể cho nền kinh tế .Nhưng

giờ đây, nếu nhìn xa về chiến lược kinh tế với

mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, thì

vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải

được đặc lên hàng đầu . Điều đó đòi hỏi ngành

thương nghiệp nước ta, nhất là thương nghiệp

thuộc khu vực nhà nước , phải có sự đổi mới

cả về nội dung và hình thức hoạt động .

Mười năm qua, bên cạnh bức tranh phong

phú , đầy màu sắc về nền thương nghiệp nhiều

thành phần , với thương nghiệp tư nhân chiếm

trên 70% tỷ trọng lưu chuyển hàng hóa bán

lẻ trên thị trường xã hội , ta cũng thấy rõ sự

chuyển biến còn chậm chạp của thương nghiệp

nhà nước , đúng như Nghị quyết 12 của Bộ

chính trị đã đánh giá : "Hiệu quả kinh doanh

của thương nghiệp nhà nước còn thấp, tổ chức

phân tán, thiếu vốn nghiêm trọng. Quốc doanh

sản xuất chưa liên kết được với quốc doanh

thương nghiệp, thương nghiệp nhà nước trung

ương chưa liên kết được với thương nghiệp nhà

nước địa phương . Do đó, chưa phát huy được

sức mạnh tổng hợp của kinh tế quốcdoanh

trong việc điều hòa cung - cầu , ổn định giá

cả, hướng dẫn , tổ chức và liên kết các thành

phẩm kinh tế khác, hạn chế tính tự phát của

tư thượng " .

(1)

Mặc dù có nhiều cố gắng và tiến bộ, nhưng

công tác quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém .

Chính sách và cơ chế quản lý , quản lý hành

chính và công tác cán bộ còn không ít khe hở

dễ phát sinh tiêu cực .

Đáng chú ý là do thiếu sự phối hợp đồng

bộ , kịp thời giữa các cơ quan có chức năng

quản lý nhà nước về lưu thông hàng hóa, nên

hầu như năm nào cũng diễn ra những cơn sốt

về giá đối với một số hàng hóa quan trọng.

Cũng còn phải phấn đấu nhiềumới đi tới được

một cơ chể xuất nhập khẩu vừa hướng tới quá

trình tự do hóa ngoại thương ngày càng đầy

đủ , vừa thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và bảo

hộ hợp lý sản xuất trong nước.

Quản lý hành chính nhà nước quá phân

tán cũng dẫn đến quan liêu , cửa quyền và kém

hiệu lực .

III

Phát triển thị trường theo định hướng xã

hội chủ nghĩa trước hết phải bám sátmục tiêu

định hướng trong từng giai đoạn chiến lược

về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thông qua việc tổ chức tốt thị trường và lưu

thông hàng hóa, mởrộng các quan hệ kinh tế

đối ngoại phục vụ tốt sự nghiệpcông nghiệp

hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , phân công lại lao động xã hội , góp

( 1 ) Nghị quyết của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới tổ chức

và hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định

hướng xã hội chủ nghĩa
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vừa mang

phần ổn định giá cả , kiềm chế lạm phát, tạo

nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế, đáp ứng

tốt các nhu cầu ngày càng phong phú ,đadạng

của nhân dân . Đó là mụctiêu vừa cấp bách ,

tầm chiến lược của 15 - 20 năm tới

trong hoạt động thị trường và thương nghiệp.

Một thị trường được tổ chức tốt là một thị

trường lành mạnh, trật tự và kỷ cương, hoạt

động thương mại sống động , cạnh tranh nhưng

theo đúng pháp luật . Một thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa nhất thiết phải là một

thị trường văn minh, hiện đại , phát triển theo

các quy luật kinh tế khách quan , có khả năng

hội nhập với thị trường khu vực và thế giới,

nhưng không phải là thứ thị trường phân hóa

và cách biệt quá đáng giữa một bên là những

đô thị sôi động đến nghẹt thở và bên kia là

khu vực nông thôn nghèo nàn , chậm phát triển .

Để thị trường phát triển theo các mục tiêu

nêu trên , cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt

động của thương mại dịch vụ , khai thác mọi

khảnăng và tính tích cực của mọi thành phần

kinh tế tham gia thị trường .

Trong điều kiện nước ta hiện nay , kinh tế

nhà nước nói chung và thương nghiệp nhà

nước nói riêng, là lực lượng kinh tế quan trọng

nhất trong việc thực hiện các chủ trương kinh

tế .- xã hội của Đảng . Do vậy , cần phải xây

dựng và tổ chức tốt thương nghiệp nhà nước

và hợp tác xã mua bán (mà mục tiêu và phương

thức hoạt động có nhiều khả năng liên kết với

thương nghiệp nhà nước ) nhằm tăng cường vai

trò chủ đạo của thương nghiệp nhà nước trên

những lĩnh vực , địa bàn và mặt hàng quan

trọng. Điều này đòi hỏi phải cải cách mạnh

mẽ hơn nữa thương nghiệp nhà nước , bám sát

các tiêu chí " nhu cầu" và " hiệu quả " mà tổ chức

lại thương nghiệp nhà nước , thực hiện đa dạng

hóa sở hữu ,mở rộng cáchìnhthức liên doanh ,

liên kết giữa thương nghiệp nhà nước với sản

xuất, với các thành phần kinh tế khác trong

và ngoài nước dưới các hình thức thích hợp

của kinh tế tư bản nhà nước.

Bên cạnh mục tiêu hình thành các tập đoàn

kinh doanh mạnh có khả năng đối tác với nước

ngoài , chúng ta cần đặt mục tiêu rõ cho các

doanh nghiệp ấy ở thị trường trong nước . Tạo

cho các doanh nghiệp ấy những điều kiện cần

thiết để có thể vừa buôn bán đối ngoại tốt , vừa

đóng vai trò nòng cốt, có sức mạnh chi phối

cung - cầu , giá cả những mặt hàng thiết yếu

trên thị trường nội địa.

Thương nghiệp nhà nước phải tổ chức và

mở rộng mạng lưới đại lý với các đại lý cho

ra đại lý (số lượng, phương thức kinh doanh ,

giá cả ... theo sự chỉ đạo của công ty giao hàng) ,

qua đó thương nghiệp nhà nước thực hiện chức

năng hướng dẫn thị trường, hỗ trợ , liên kết với

các thành phần kinh tế khác .

Phát triển thị trường theo định hướng xã

hội chủ nghĩa đòi hỏi phải tổ chức lại thị

trường trên các địa bàn theo hướng phát huy

vai trò chi phối của thị trường đô thị đối với

thị trường cả nước hoặc khu vực, làm cho mạng

lưới thương mại ở thị trường nông thôn phát

triển đa dạng, phù hợp với nhu cầu mở rộng

giao lưu hàng hóa, thúc đẩy quá trình công

nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn. Cần

coi trọng các cụm kinh tế thương mại dịch vụ

với nhiều loại hình sơ chế, chế biến , bảo quản,

đóng gói , mua bán vật tư hàng hóa... thuộc các

thànhphần kinh tế như là mô hình chủ yếu .

Mở rộng mạng lưới đại lý thương nghiệp nhà

nước ở trung ương, tỉnh và huyện . Đối với

miền núi , bên cạnh việc củng cố và phát triển

các công ty quốc doanh , cần coi trọng việc

phát triển chợ và chợ phiên, các phương thức

kinh doanh mang tính chất khơi luồng lưu

thông hàng hóa ở vùng cao .

Tiếp tục đổi mới , hoàn thiện chính sách

thương mại và cơ chế quản lý thương mại dịch

vụ theo hướng tiến dần tới cơ chế thị trường

đích thực , bảo đảm tự do kinh doanh theo pháp

luật và phù hợp với thông lệ quốc tế , với hệ

thống chính sách và định chếthích hợp về

thương nhân, về mặt hàng, giá cả, về quản lý

doanh nghiệp.

Gắn liền với cơ chế chính sách, phải tiếp

tục xây dựng đồng bộ bộ máy quản lý nhà nước

theo hướng đề cao chức năng quản lý ngành

của Bộ thương mại , trên cơ sở phối hợp tốt

hơn giữa các bộ , ngành về hoạch định chính

sách , về thông tin kinh tế , về tổ chức và giám

sát thị trường n

22



Nghiên cứu - Trao đổi

T

Từ sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông

Âu và Liên xô cũ sụp đổ, nhiều người cho

rằng học thuyết Mác - Lê -nin trong đó

có kinh tế chính trị (KTCT) Mác - Lê-nin đã

lỗi thời và không còn giá trị . Cũng có thể nói

rằng, kể từ đó, vị trí , vai trò của khoa học

KTCT Mác - Lê-nin đã và đang "bị đe dọa"

từ nhiều phía với mức độ và phạm vi khác

nhau :

phương Tây, được dịch và xuất bản với số

lượng lớn, được các nhà nghiên cứu kinh tế

và giảng viên ở các trường truyền bá cho người

học một cách hối hả. Tình hình đó càng làm

cho vấn đề trở nên phức tạp, làm cho cả người

dạy lẫn người học phân vân . Nhiều cơ sở đào

tạo đặt thành sự lựa chọn trong việc giảng dạy

và học môn nào giữa KTCT và KTH, thậm

chí giữa kinh tế chính trị Mác - Lê -nin hay

kinh tế vĩ mô.

VỀ VIỆC GIẢNG DẠY

CÁC KHOA HỌC KINH TẾ

TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG

Ở NƯỚC TA

CHU VĂN CẤP •

Ở các trường đại học, cũng như ở hệ

trường Đảng, bộ mỗn KTCT bị thu hẹp cả về

thời gian lẫn nội dung.

- Có nhiều người ngụy biện rằng "KTCT

Mác - Lê-nin " chỉ nên giảng dạy những cái gì

của Mác, Lê-nin thôi. Và trong thực tế đã có

một số trường đại học (kể cả các trường kinh

tế) người ta đưa môn KTCT Mác - Lê -nin vào

chương trình đào tạo nhưng nội dung của môn

học này chỉ bao gồm lịch sử các học thuyết

kinh tế và KTCT tư bản chủ nghĩa của Mác

và Lê -nin mà thôi .

- Theo cách phân loại của Bộ giáo dục và

đào tạo thì KTCT Mác - Lê-nin , và kinh tế

học (vĩ mô, vi mô, phát triển ...) là những môn

khác nhau , độc lập với nhau . Từ đó môn kinh

tế học (KTH ) (vĩ mô, vi mô) được đưa vào nội

dung chương trình học ngày càng " lấn át" môn

KTCT Mác - Lê-nin . Bên cạnh đó có hàng

chục cuốn sách giáo khoa KTH nước ngoài ,

vốn là môn học cơ sở trong hệ thống đào tạo

các chuyên gia kinh tế ở các trường đại học

Nguyên nhân của tình

hình trên có thể có nhiều,

ở đây tôi chỉ xin nêu hai

điểm :

Thứ nhất, chưa xác

định rõ ranh giới các môn

khoa học KTCT Mác -

Lê-nin với KTH vĩ mô,

KTH vi mô .

Thứ hai, mấy năm đổi

mới , "mở cửa" nền kinh tế

chuyển từ kinh tế hiện vật

sang kinh tế hàng hóa, lý

luận KTCT Mác - Lê-nin và các khoa học kinh

tế khác dường như bị " hẫng hụt" về nội dung.

Trong khi đó , dòng lý luận kinh tế thị trường

hiện đại , qua nhiều kênh khác nhau đã ảnh

hưởng khá rộng vào nước ta ; nên đã có hiện

tượng tiếp thu và đưa vào giảng dạy các lý luận

kinh tế thị trường của phương Tây một cách

thiếu cân nhắc về mức độ cũng như nội dung .

Như vậy, trước hết cần phải xác định ranh

giới và mối quan hệ giữa KTCT Mác - Lê-nin

và kinh tế học (vĩ mô, vi mô) .

Về vấn đề này , hiện đang nổi lên ba loại

quan điểm : Một là : KTH, trước hết là KTH

vĩ mô, là sự bổ sung, làm phong phú thêm

những nguyên lý của KTCT Mác - Lê-nin , hay

nói cách khác : KTCT Mác - Lê-nin và KTH

vĩ mô có những mối quan hệ nhất định có thể

bổ sung cho nhau .

* PGS, PTS , Trưởng khoa KTCT Học viện chính trị quốc

gia Hồ Chí Minh
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Hai là : KTCT Mác - Lê -nin và KTH (vĩ

mô, vi mô) là những môn học độc lập với nhau .

Ba là : KTH (vĩ mô, vi mô) tuyệt nhiên

không phải là KTCT khoa học , càng không

phải là KTCT Mác - Lê-nin , mà nó là sự tiếp

nối - hình thức biến tướng của KTCT tư sản

(phát sinh từ KTCT tư sản ) trong thời đại ngày

nay ; hay nói cách khác, nó là KTCT theo

điểm tư sản hiện đại .

quan

Để lý giải những quan điểm trên, chúng

ta cần xem xét, so sánh quá trình hình thành ,

đối tượng nghiên cứu , phương pháp luận và

mối quan hệ của hai môn học .

1 - Vài nét lịch sử.

- Danh từ khoa học "kinh tế chính trị " do

Mông-crê-chiên (Montchrestien) , nhà kinh tế

học người Pháp theo chủ nghĩa trọng thương ,

dùng trong tác phẩm "Bàn về kinh tế chính

trị" . Thuật ngữ "kinh tế chính trị " được

A. Xmít, Đ . Ri -các-đô và Các Mác kế thừa và

sử dụng .

Nhưng Giăng Bap-tít Xay (Jean - Baptiste

Say) ( 1766 - 1832) Nhà KTH tầm thường

người Pháp, cùng thời với Đ. Ri-các-đô muốn

tuyên truyền cho thuyết hòa hợp giai cấp, tô

son, bào chữa cho giai cấp tư sản , đã mưu toan

tách rời kinh tế với chính trị. Khuynh hướng

của Xay là muốn biến khoa học KTCT thành

' khoa học thực hành nào đó . Ông đã phân loại

một cách tầm thường KTCT và chia KTCT

thành ba bộ phận (xây dựng lý luận KTCT theo

trật tự) : sản xuất, phân phối, tiêu dùng. Sự

phân chia như vậy và cách giải thích các phạm

trù kinh tế của Xay đã hàm ý bỏ qua yếu tố

giai cấp và xã hội trong khi nghiên cứu KTCT,

lẩn tránh các mâu thuẫn đối kháng trong xã

hội tư bản chủ nghĩa. Đó là mầm mống xuất

hiện thuật ngữ "Economics" mà ta dịch là

"kinh tế học ". Có lẽ vì thế mà có người quan

niệm KTH có cách đây khoảng 200 năm .Ý

kiến khác lại cho rằng sự ra đời ,phát triển của

KTH hiện đại được đánh dấu bởi lý luận kinh

tế của trường phái Tân cổ điển , hoặc có thể

tính từ khi xuất bản cuốn sách "Lý thuyết tổng

quát về việc làm , lãi suất và tiền tệ " của

J.M.Kê-in-xơ (John Maynard Keynes) tháng

2-1936.

Cần lưu ý rằng :

Không phải tất cả các trường phái kinh

tế ở các nước tư bản phát triển đều từ bỏ thuật

ngữ "kinh tế chính trị" .

- Không có gì để nghi ngờ rằng không ở

đâu và không bao giờ có kinh tế phi chính trị

và cũng không có chính trị phi kinh tế . Nhà

kinh tế học Mỹ J.K.Gan -brết (John Kenneth

Galbraith ) cũng khẳng định rằng trên thực tế ,

không thể nào tách được kinh tế khỏi chính

trị .

Như vậy , xét về lịch sử khoa học , KTCT

hay KTH đều nằm trong dòng phát triển của

lịch sử các học thuyết kinh tế . Trong dòng lịch

sử đó , KTH là một nhánh (dòng phái sinh) của

KTCT tư sản , nó chịu ảnh hưởng của A.Xmit,

Đ. Ri-các -đô và thích ứng với yêu cầu lịch sử

thể của chủ nghĩa tư bản .cụ

2- Đối tượng nghiên cứu của KTCT

Mác - Lê-nin và KTH (vĩ mô, vi mô).

Trong tác phẩm " Chống Đuy-rinh" ,

Ăng-ghen đã xác định : Khoa học KTCT,

"theo nghĩa rộng nhất là khoa học nghiên cứu

đổinhững tư liệu sinh hoạt vật

những quy luật chi phối sự sản xuất và sự trao

chất trong xã

hội loài người" (" ) Trong bộ " Tư bản " , Các

Mác đã xác định : "đối tượng nghiên cứu của

tôi là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

ứngvới phương thức ấy" (2 ). Như vậy , mặc dù

và những quan hệ sản xuất và trao đổi thích

nhấn mạnh quan hệ sản xuất và trao đổi , nhưng

ông vẫn khẳng định đối tượng nghiên cứu của

KTCT là phương thức sản xuất - sự thống nhất

bản chất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ

sản xuất nhất định .

Chính vì vậy trong bộ " Tư bản " , Mác đã

đề cập rất nhiều tri thức về tăng trưởngkinh

tế , về tiết kiệm các yếu tố sản xuất, về tổ chức

quản lý ...

( 1 ) C.Mác - Ph.Ăng -ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật, Hà nội ,

1983 , t 5 , tr 207 .

(2 ) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Sấu , : 2, 199
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Nhìn vào tổng thể quá trình tái sản xuất

xã hội , Mác nghiên cứu cả 4 khâu : sản

xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng. Và ở

đây hàng loạt vấn đề về vốn , lao động, thu

nhập, thất nghiệp, lợi ích , cơ cấu kinh tế , cạnh

tranh, cung - cầu hàng hóa, giá cả ... được xử

lý trong mối quan hệ sản xuất rất phức tạp dưới

sự tác động qua lại của lực lượng sản xuất và

kiến trúc thượng tầng. Nhiều vấn đề kinhtế

thuộc tầm vĩ mô và vi mô cũng được Mác

nghiên cứu .

. Trước đây do nhận thức chưa đầy đủ về

đối tượng của KTCT Mác - Lê-nin, nên các

sách giáo khoa KTCT Mác - Lê-nin đã không

khai thác hết những tri thức nói trên mà chỉ

nặng về khai thác khía cạnh có lợi cho việc

giáo dục tư tưởng chính trị, đấu tranh giai cấp

giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.

Mục đích nghiên cứu của KTCT Mác

Lê-nin là tìm ra các quy luật kinh tế chi phối

sự vận động của các phương thức sản xuất , qua

đó vạch rõ tính chất quá độ lịch sử của các

phương thức sản xuất (trực tiếp là phương thức

sản xuất tư bản chủ nghĩa) ; tìm ra các giải

pháp giúp cho hoạt động thực tiễn của con

người hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, chỉ đạo ,

hướng dẫn , cải tạo thực tiễn hướng tới mục

đích .

-

Kinh tế chính trị Mác - Lê -nin chứa đựng

các chức năng nhậnthức, tưtưởng, phương

pháp luận và thực tiễn . Vì thế, KTCT Mác -

Lê-nin là một khoa học xã hội cơ bản cung

cấp những nguyên lý lý luận làm cơ sở cho

các bộ môn khoa học kinh tế khác, và là cơ

sở cho đường lối đổi mới kinh tế - xã hội ở

nước ta . KTCT Mác - Lê-nin cung cấp kiến

thức mang
"tầm chiến lược" để cải tạo thực

tiễn kinh tế - xã hội .

Đối tượng nghiên cứu của KTH ? Có nhiều

quan niệm khác nhau , nhưng đều đề cập đến

một vấn đề cơ bản : KTH nghiên cứu cách thức

mà nền kinh tế sử dụng các nguồn tài nguyên

nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Từ đó

có thể đưa ra định nghĩa : "KTH là môn học

nghiên cứu cách xã hội sử dụng nguồn tài

.

nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng

hóa cần thiết và phân phối cho các thành viên

của xã hội" .

Nội dung cốt lõi của KTH là nghiên cứu

" cách lựa chọn " của nền kinh tế trong việc sản

xuất sản phẩm , yêu cầu lựa chọn bắt nguồn

từ sự khan hiếm nguồn tài nguyên . Chính do

học kinh tế .Có thể nóiKTH là môn khoa học

khan hiếm tài nguyên nên mới cần đến khoa

bắt nguồn từ sự khan hiếm. Đó cũng là một

đặc trưng của KTH .

Mục tiêu cuối cùng của việc nghiên cứu

kinh tế là nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu của con

người. Mục tiêu đó quy định nội dung nghiên

cứu của KTH là hiệu quả, tăng trưởng , ổn định

và trên hai góc độ : vĩ mô và vi mô. Một đặc

trưng của KTH là nghiên cứu mặt lượng .

Tóm lại : KTH nghiên cứu kinh tế nhằm

giải quyết ba vấn đề cơ bản sản xuất cái gì,

sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai ?

Xem xét sự phát triển của KTH hiện đại

qua các lý thuyết, ta thấy : KTH chỉ ra các

giải pháp lý thuyết cho những vấn đề được đặt

ra của nền kinh tế trong một thời gian nhất

định. Bởi vậy , KTH cung cấp kiến thức có

" tầm chiến thuật" để giải quyết các vấn đề kinh

té xã hội trong một giai đoạn cụ thể. Phải

thừa nhận rằng KTH đạt được những thành tựu

về lý thuyết tăng trưởng , chính sách cơ cấu,

về chiến lược và kế hoạch dài hạn, trung hạn,

đặc biệt về chiến lược tình thế về tài chính ,

tiền tệ , giá, lương , tỷ giá ...

·

3 - Về mặt phương pháp luận nghiên cứu .

Phương pháp nghiên cứu của KTCT

Mác - Lê-nin là phương pháp của chủ nghĩa

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch

sử. Hay nói cách khác là "phương pháp trừu

tượng hóa khoa học" , phương pháp trình bày

của KTCT Mác - Lê-nin là đi từ trừu tượng

đến cụ thể . Do đó KTCT có ưu thế về phát

hiện các quy luật kinh tế , các nguyên lý kinh

tế cơ bản, bản chất các hiện tượng và quá trình

kinh tế .

35



Nghiên cứu Trao đổi·

Cơ sở phương pháp luận của KTH là dựa

trên nền tảng triết học duy tâm chủ quan, tức

là họ giải thích các phạm trù , hiện tượng kinh

tế dựa trên tâm lý cá biệt (cá nhân) tâm lý cộng

đồng (số đông) , tâm lý người sản xuất và người

tiêu dùng. Hãy xem các nhà KTH tư sảngiải

thích phạm trù năng suất giới hạn , giá trị ích

lợi sẽ rõ .

Về mối quan hệ giữa KTCTMác - Lê-nin

và KTH . KTCT Mác - Lê-nin và KTH là những

khoa học kinh tế , mỗi môn khoa học ấy có ưu

thế riêng của mình. Bởi vậy , thái độ khách

quan , khoa học là nghiên cứu , nắm vững

những nguyên lý của KTCT Mác - Lê -nin và

làm giàu KTCT Mác - Lê-nin bằng cách tiếp

thu những nguyên lý khoa học , những tri thức

khoa học của KTH hiện đại , chứ không phải

là đối lập, tách biệt và xuyên tạc chúng. Các

Mác đã khẳng định học thuyết của mình là hệ

thống KTCT "mở" biện chứng và phát triển

không ngừng .

KTCT và KTH (vĩ mô) có đối tượng và

phương pháp nghiên cứu riêng . Mục tiêu và

phương pháp tiếp cận khác nhau , song KTCT

Mác -Lê-nin và KTH (vĩ mô) đề cập nhiều

vấn đề giống nhau, do đó hoàn toàn có thể bổ

sung cho nhau . Có thể khẳng định : lý luận

KTCT trở thành nền tảng (cơ sở) cho các quan

điểm lý luận của KTH (vĩ mô), kinh tế học

(vĩ mỗ) trở thành "cầu nối " để triển khai lý

luận KTCT vào các ngành kinh tế cụ thê.

KTCT Mác - Lê-nin giữ vị trí không

những là môn học cơ bản mà còn là môn cơ

sở (đối với các trường lớp chuyên kinh tế) . Là

cơ sở phương pháp luận của KTH , KTCT

Mác - Lê- nin khái quátmặt bản chất vànếu

các quy luật của các hiện tượng và quá trình

kinh tế , nhấn mạnh mặt kinh tế - xã hội của

vấn đề. KTH thì cụ thể hóa bản chất các quy

luật, làm phong phú các nguyên lý , quy luật

kinh tế mà KTCT Mác - Lê-nin đãkhái quát,

KTH nêu ra các phương pháp cụ thể, các thao

tác có tính chất kỹ thuật - công nghệ để nắm

bắt , phân tích và xử lý các hiện tượng kinh tế

thông qua các giải pháp tình thế .

Từ những điều trình bày trên , chúng tôi

cho rằng :

1 - Phải lấy KTCT Mác - Lê-nin làm gốc

để từ đó nghiên cứu KTH vĩ mô, kinh tế học

vi mô, kinh tế học phát triển . Những môn học

này bổ sung, làm phong phú và rõ thêm những

nguyên lý của KTCT Mác - Lê-nin , chứ không

phải là lấn át , thậm chí thay thế KTCT Mác-

Lê-nin.

2 - Không thể bỏ hoặc cắt xén chương

trình giảng dạy môn KTCT Mác - Lê-nin . Phải

dành cho KTCT Mác - Lê -nin thời gian thỏa

đáng để có thể khắc phục những nhược điểm

của việc nghiên cứu và giảng dạy KTCT Mác-

Lê -nin trước đây.

3 - KTH vĩ mô và vi mô mặc dù có những

hạn chế, những quan điểm " tầm thường" khi

đề cập đến bản chất giai cấp - xã hội của các

hiện tượng kinh tế ,hiện tượng kinh tế , nhưng nó cung cấp nhiều

tri thức , phương pháp phân tích các quan hệ

của nền kinh tế thị trường cần thiết cho nhận

thức và hoạt động (cho cả kinh doanh và quản

lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường ). Bởi

vậy , không thể không học KTH vĩ mô và vi

mô .

4 - Tên gọi KTH nên theo tên môn học :

KTH vĩ mô, KTH vi mô, KTH phát triển ...

Đồng thời xây dựng một giáo trình thống nhất

phù hợp vớiyêu cầu thực tiễn kinh tế đấtnước,

tránh trùng lắp không cần thiết, tránh sự đối

lập với KTCT Mác - Lê-nin .

5 - Việc giảng dạy KTH vĩ mô và KTH

vi mô ở các trường nên để khoa KTCT trực

tiếp quản lý và giảng dạy ; giảng dạy KTH Vĩ

mô và vi mô sau khi giảng dạy và nghiên cứu

· -
KTCT Mác Lê-nin ; môn KTCT Mác

Lê-nin trong hệ thống các trường đào tạo cử

nhân, với vị trí và nội dung môn học phải bảo

đảm từ 8 đến 10 học trình ( 120 - 150 tiết), môn

học KTH vĩ mô và vi mô bảo đảm từ 4
-
6

học trình . Và hệ thống các trường cần thiết

phải có giáo trình kinh tế vĩ mô, vi mô phù

hợp với từng đối tượng D
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Thựctiễn -Kinhnghiệm

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ VÙNG MỎ

I

lự bùngnổ dân số thếgiới , việc thiếu lương

Sh
thựcởnhững nước đang phát triển và sự

phát triển nền kinh tế công nghiệp ở các

nước trên thế giới đã và đang làm cạn kiệt tài

nguyên thiên nhiên , gây ra sự hủy hoại lớn tới

môitrường và sức khỏe của con người.Chỉ

trong năm 1990,trên thế giới đã có16,9triệu

ha rừng bị tàn phá , 25 tỉ tấn đất đã bị xói

mòn ; 99 triệu tấn CO2 thải vào không khí ,

22,3 triệu thùng dầu bị đắm xuống biển , và

trên 2 tỉ tấn chất rắn của các ngành

nghiệp thải vào môi trường. Tấtcả những điều

đỗ đã làm ô nhiễm nghiêm trọng không khí ,

nguồn đất vànguồnnước. Tầng ôdôn , như

chiếc lồngkính hình cầu che chởcho sự sống

trên trái đất, bịphá hoại nghiêmtrọng , nhiệt

độ trái đất tăng lên và mực nước biển có xu

hướng dâng cao . Khí hậu toàn cầu có liên quan

tới sự cânbằnghiện cócủa các chất khí, đặc

biệt là CO2 và hơi nước trong khí quyển . Sự

cân bằng đó hiện nay đang bị phá vỡ

bởi sự tích tụ các khí như CO2,

Clo -ro - flu -o -ro -các-bon , NO, ô dôn , mê tan

sinh ra do hoạt động của con người.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân ,

song nguyên nhân chính là do phát triển công

nghiệp và khai thác khoáng sản một cách

không hợp lý,vôtổ chức, gẫy suy thoái môi

trường nghiêm trọng. Vì vậy , bảo vệ môi

trườngvàpháttriển lẫu bền làhaimặt
của một

thể thống nhất, không thể tách rời nhau . Kết

hợp hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi

trường để bảo đảm sự phát triển bền vững đã

trở thành mối quan tâmcủa tất cả các quốcgiatẩm của tấtcả các quốc gia

trên thế giới .

Việtnam là một nước có nền công nghiệp

phát triển ở mức thấp . Nhưng ảnh hưởng của

sự phát triển đến môi trường ở các khu công

nghiệp và vùng mỏ đã ở mức báo động. Một

LÊ NHƯ HÙNG

số vùng công nghiệp tập trung như Lâm

thao - Vĩnh phú (hóa chất cơ bản là phân và

hòa (hóa luyện kim , thực phẩm , cơkhí), Bà

các hợp chất đạm ), Phả lại (nhiệt điện) , Biên

rịa - Vũng tàu (hóa chất, dầukhí) vàmột số

nhà máy lớn rải rác ở các tỉnh như xi măng

Hoàng thạch, Bỉm sơn, Kiên giang ... hoặc

công nghiệp đa ngành tập trungvớimật độ cao

Minh, Hải phòng, Nam định đều gâyô nhiễm

ở các thành phố lớn như Hà nội , TP Hồ Chí

lớn . Chẳng hạn ởTP Hồ Chí Minh vàHà nội,

mức ô nhiễm đã vượt tiêu chuẩn cho phép từ 3

đến 15 lần . Bụi ở quanh nhà máy xi măng Hải

phòng đã vượt tiêu chuẩn 8 lần . Nguồn ô

nhiễm chính là chất thải của các xí nghiệp , nhà

máythuộc các ngành công nghiệp như năng

lượng, luyện kim ,hóa chấtvàphân bón , công

nghiệpthựcphẩm , vật liệu xây dựng. Điển

hình hiện nay là các nhà máy nhiệt điện hằng

năm thải vào không khí khoảng4 062 tấnbụi,

SO2,529 tấn xã . Với nhịpđộ công nghiệp hóa

7 470 tấn NO, 3 040 000 tấn CO2, 16 540 tấn

và đô thị hóa ngày càng tăng, lượng chất độc

thải vào môi trường trong thời gian tới , chắc

còn tăng gấp bội. Tác động gây ô nhiễm môi

trường của sản xuất công nghiệp là rất lớn ,

nhưng tác động của khai thác tài nguyên

khoáng sản đếnmôi trường còn lớn hơn nhiều .

Tài nguyên khoáng sản ở nước ta rất đa

dạng và phân bố rộng khắp. Ngoàimột số mỏ

có trữ lượng lớn như than , dầu khí , bô xít,

khônglớn lắm , Chúng ta đãphát hiện được hơn

a-pa-tít , các mỏ khác ở nước ta có trữ lượng

5 000 mỏ, điểm quặng và các biểu hiện của

hơn 60 loại khoáng sản. Hiện nay ta mới đưa

Qua khảo sát thực tế ở mộtsốvùng trọng

vào khai thác 300 mỏ với 30 loại khoáng sản .

điêm

(Quảng ninh , Lào cai , Nghệ an , Bắc thái ) ,

chúng tôithấy việc khai tháckhoáng sản đã có

* PGS , TS, Trường đại học mỏ địa chất
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những tác động tiêu cực đến môi trường cụ thể

như sau :

- Nguồn nước (gồm nước ngầm và nước

mặt) bị giảm trữ lượng và chất lượng bị ô

nhiễm do chế độ địa chất thủy văn bị phá vỡ,

do bãi thải không có các công trình xử lý , hoặc

do côngnghệ thải và xử lýnước thải không

được thiếtkế và xây dựnghoàn chỉnh. Lượng

nước chứa trong các hầm lò than cũ là những

nguồn gây " ô nhiễm chậm " .

イ

- Không khí bị ô nhiễm do bụi và khí độc

ởcác xí nghiệp khai thác than đã tới mức bảo

động khẩn cấp . Gần một nửa số người mắc

bệnh bụi phối ở nước ta , tập trung ở vùng khai

thácthanQuảngninh.Bụitại các nơi khảosát

có nồng độ lớn hơn giới hạn cho phép từ 30

đến 50lần .

- Rừng cây bị tàn phá ; lớp phủ thực vật bị

suy giảm nghiêm trọng . Chỉ trong một thời

gianngắn, hàng trăm héc ta đất ởmột sốvùng

có đá quý bị tàn phá nặng nề . Ở Nghệ an và

Hà tĩnh , năm 1943 diện tích rừng chiếm 75%,

năm 1974 giảm còn42 %, đến nay chỉ còn

10%.

- Cảnh quan thiên nhiên , tiềm năng của

ngànhdu lịch ởnhiều nơi đã bị tổnhại nghiêm

trọng do khai thác bừa bãi , vô tổ chức.

Đó là toàn cảnh tác động tiêu cực của sản

xuất công nghiệp và khai thác khoáng sản đến

môitrường sinh thái. Nhà nước ta cần có chiến

lược và giải pháp có hiệu quả nhằm đưa đất

nước đi lên theo hướng công nghiệp hóa và

hiện đại hóa nhưng vẫn bảo vệ được môi

trường sinh thái .

II

Đểnền kinh tế nước ta pháttriển bền vững ,

chiến lược bảo vệ môi trường ở các khu công

nghiệp và vùng mỏ cần đạt được những mục

tiêu trướcmắt và lâu dài. Những mục tiêu

trước mắt là :

-
Xây dựng và ban hành luật mỏ, ra các

văn bảndưới luật về bảo vệmôi trường ở các

khu công nghiệp và các vùng mỏ, có quy

về quy hoạch , về kế hoạch hóa và quản lý môi

trường ởcác xínghiệp công nghiệpvàcác mỏ.

Bosung vàhoàn thiện các tiêu chuẩn về

môi trường .

- Từng bước xóa bỏ tác động tiêu cực đến

môi trường ở các xí nghiệp công nghiệp và các

mộ lớn đang hoạt động tại các vùng trọng

điểm .
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-
Lập lại kỷ cương trong khai thác tài

nguyên khoáng sản .

Thực hiện đượcnhững mục tiêu trước mắt

cũng chính là tạo tiền đềcho việc thực hiện

những mục tiêu lâu dài :

- Đưa các luật lệ đã ban hành vào nền nếp,

quản lý chặt chẽ môi trường ởcác vùng công

nghiệp và vùng mỏ.

- Tăng thêm các tiêu chuẩn pháp quy đối

với các thành phần môi trường theo đúng công

ước quốc tế , kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ

quy chế bảo vệ môi trường ở các xí nghiệp

công nghiệp và các mỏ .

-

- Cải tiến công nghệ và trang , thiết bị để

giảm ô nhiễmmôi trường ở các xínghiệp công

nghiệpvà các mỏ đang hoạt động, áp dụng

công nghệ hiện đại và các trang, thiết bị ít gây

nhiễm ở các đơn vị mới .
ô

- Bảo vệ tốt sức khỏe của người lao động

trong các xí nghiệp công nghiệp và các mỏ ;

hạn chế và tiến tới xóa bỏ tác động tiêu cực

đối với đời sống của dân cư ở các vùng công

nghiệp và vùngmỏ.

-Tiếnhành công tác cải tạo đất, trồng cây

gâyrừng, khắc phục các tác hại lâu dàivề địa

chất, sinh thái ở những vùngmỏcũ , mỏ bỏ

hoang hoặc vắng chủ, khôi phục lại cảnh quan

phục vụ du lịch.

Để đạt được những mục tiêu của chiến

vùngmỏ,cần áp dụngnhững giải pháp chính

vệ môi trường vùng công nghiệp và

sau đây :

1 ) Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật và

luật lệ. Để có thể ngăn cản sự ô nhiễm , việc

phòng ngừa phải được tiến hành ngay từ đầu

và tại nguồn tạo ra ô nhiễm . Trong công

nghiệp , giải pháp cơ bản nhất là thay đổi cộng

nghệ, bao gồm : thay đổi công nghệ và thiết bị

gia công, thay đổisản phẩm . Đối với khai

khoáng , giải pháp cơ bản là cải tiến công nghệ,

kỹ thuật vàphương pháp khai thác cũ , lạc hậu ,

là những cái vừa gây ô nhiễm môi trường vừa

gây lãng phí tàinguyên. Chỉ cho phép nhập

công nghệ kỹ thuật " sạch " đốivới các xí

các công nghệ , kỹthuật ít gây ô nhiễm , các

nghiệp công nghiệp và các mỏ mới xây dựng .

Ápdụngcác công nghệ xử lý ônhiễm đếnmức

cần thiết trước khi xả các chất thải vào môi

trường. Áp dụng các biện pháp đểxóa bỏ , loại

trừ tác động gây ô nhiễm ở các mỏ cũ , bỏ

hoanghoặc không cóchủ , đặc biệt chú ý các

bãi thải do khai thác than và kim loại nặng.

Khi xây dựng luật mỏ, nên có một chương

riêng về bảo vệ môi trường ở các mỏ và các
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vùng mỏ. Đồng thời , quy định hệ thống tổchức

vàcơ quan có thẩm quyền về quản lý và kiểm

soát môi trường ở các vùng công nghiệp và các

vùng mỏ, ở nội bộ các xínghiệp công nghiệp

và các mỏ . Cần xác định trách nhiệm và quyền

hạn của các cấp chính quyền địa phương và

các đoàn thể quần chúng đối với việc bảo vệ

môi trường ở các vùng côngnghiệp và vùng

mỏ .Mặt khác, nghiên cứu thành lập tòa án có

trách nhiệm xét xử những vụ vi phạm về bảo

vệ môi trường (hoặc giao cho các tòa án kinh

tế , dân sự, hình sự đảm nhiệm) .

2) Giảipháp về quy hoạch , kế hoạch hóa,

quản lýmôi trường.

a ) Ở tầm vĩ mô : Xúc tiến việc lập quy

hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết cho các

vùng công nghiệp và các vùng mỏ trong cả

nước , nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan

thiênnhiên , bảo vệsức khỏecho dân cư các

vùng công nghiệp và vùng mỏ.

b ) Ở tầm vi mô : Ở các xí nghiệp công

nghiệp và các mỏ đang hoạt động, cần đưavào

chỉ tiêu kế hoạch vấn đề bảo vệ môi trường ,

bảo vệ sức khỏe cho người lao động và dân cư

ở vùng phụ cận . Đối với các xí nghiệp công

nghiệp hay các mỏ sắp hoạt động , cần đưa

ngay vào dự án (hoặc luận chứng kinh tế - kỹ

thuật) các biện pháp về bảo vệ mội trường và

bảo vệ sức khỏe cho người lao động và dân cư

ở vùng phụ cận . Trước khi cho phép, cơ quan

được quyền cấp giấy phép phải lấy ýkiến bằng

văn bản của cơ quan quản lý môi trường có liên

quan .

Trong việc quản lýmôi trường vùng công

nghiệp và vùng mỏ, cần áp dụng các biện pháp

sau đây :

+ Tổ chức các cơ quan quản lý môi trường

ở vùng công nghiệp vàvùng mỏ trực thuộc Bộ

khoa học công nghệ và mỗi trường ; các cơ

quan này vừa chịusự chỉ đạo của Bộ vừa chịu

sự chỉ đạo của chính quyền cấp tỉnh .

+ Tổ chức hệ thống các trạm kiểm soát

môi trường, đặc biệt môi trường nướcvà

không
khí . Các trạm này cần đạt tiêu chuẩn quốc tế

vètrang ,thiết bịcũng như trình độ và nội dung

kiểm soát . Tổ chức ngay các trạm ở các khu

công nghiệp tập trung và ở các vùng mỏ trọng

điểm . Cùng với hệ thống các trạm kiểm soát

môi trường , các phòng thí nghiệm về môi

trường phải đủ mạnh để phân tíchđược tất cả

các yếu tố cần kiểm soát .

+ Ban hành chế độ báo cáo định kỳ về môi

trường ở cáckhu công nghiệp và các vùng mỏ,

ở từng xí nghiệp và từng mỏ. Báo cáo do ban

giám đốc mỏ và trạm kiểm soát môi trường ở

cơ sở gửi đến cơ quan quản lý môi trường cấp

huyệnvà tỉnh , đồng gửi đến chính quyền các

cấp .

3 ) Giải pháp về tài chính. Cùng với việc

đẩymạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện

đại hóa đất nước, công tác bảo vệ môi trường

vùng công nghiệp và vùng mỏ cần những

khoản chilớn . Nếu chỉ trông vào ngân sách

nhà nước hiện nay còn hạn chế thì không đủ .

Trong việc bảo vệ môi trường , chi phí để ngăn

ngừa sự cố gây ô nhiễm bao giờ cũng có hiệu

quả và đỡ tốn hơn nhiều so với chi phí để khắc

phục hậu quả khi sự cố đã xảy ra . Vì vậy , về

bảo vệmôi trường , theo tôi , cần áp dụng các

biện pháp tài chính sau đây :

+ Ban hành một khoản lệ phí bảo vệ môi

trường do chính phủ quy định . Các xí nghiệp

công nghiệp và các công ty mỏ (kể cả quốc

doanh , tư doanh , liên doanh với nước ngoài)

phải nộp khoản lệ phí này vào ngân sách nhà

nước từng tháng hoặc từng quý, và được tính

khoản đó vào giá thành sản phẩm . Đối với các

mỏ đang hoạt động , còn phải nộpthêm một

khoản lệ phí để giảiquyết việc san lấp các hầm

lò , xử lý các bãi thải... sau khi mỏ ngừng hoạt

động .

+ Các khoản tiền phạt vi phạm luật lệ về

môi trường đều nộp vào ngân sách tỉnh, huyện,

xã , nơi xảy ra vi phạm (có trích tỷ lệ % nộp

lên cấp trên ).

+ Các xí nghiệp công nghiệp và các mỏ tự

lo chi phí về quản lý môi trường nội bộ cũng

như về đền bù thiệt hại cho lao động làm việc

tại các xí nghiệp và dân cư ở vùng phụ cận .

+ Trích một phần quỹ 327 (trồngcây gậy

rừng) một phần viện trợ của quốc tế và số tiền

ủng hộ của các đoàn thể quần chúng, cáccá

nhẫn trong vàngoài nước, các hội bảo vệ môi

trường, các tổ chức quốc tế cho việc bảo vệ

môi trường ở các khu công nghiệp và vùng mỏ .

cần quán triệt nguyên tắc tiết kiệm vàhiệu quả.

Các khoản thu , chỉ đều phải được quản

chẽ , chống lãng phí , tham ô. Mọi khoảnchi

đềuphải báo cáo quyết toán và nếu cần, sẽ do

tổ chức kiểm toánnhà nước thẩm tra .

+ Chi tiêu về quản lý và bảo vệ môi trường

Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên , gắn

bảo vệ môi trường với phát triển lâu bền ở các

khu công nghiệp và vùng mỏ, chúng ta sẽ vừa

đẩy mạnh được sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa, vừa bảovệ được môi trường và

tài nguyên của đất nước D
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ĐÒN BẨY CHOSỰNGHIỆP

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆNĐẠI HÓA

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ỒNG bằng sông Cửu long

(miền TâyNambộ) là nơi

cư trú của hơn 16 triệu dân

(trong đó có trên 1 triệu 300

ngàn bà con các dân tộc Khơ

me, Chăm, Hoa... ) với diện tích

tự nhiên khoảng 4 triệu ha

(trong đó có 2 triệu 500 ha đất

nông nghiệp ). Tuy chỉ chiếm

22% dân số , nhưng hằng năm

đồng bằng sông Cửu long sản

xuất ra 50 % sản lượng thóc và

49% nông sản của cả nước , góp

phần quan trọng đưa nước tatrở thành nước

đứng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu gạo trong

mấy năm qua .

Khỏi cần phải thuyết minh nhiều cũng có

thể thấy rằng, với những tiềm năng to lớn (đặc

biệt là trong sản xuất nông nghiệp ) của mình,

đồng bằng sông Cửu long đang trở thành một

trong những trung tâm kinh tế quan trọng của

đất nước ta,nhất là khi bước vào thời kỳ công

nghiệp hóa , hiện đại hóa. Nhưng để phát huy

được tiềm năng của đồng bằng sông Cửu long ,

thì trước hết vùng đất này phải được công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó "yếu tố

nhân lực" được đặt lên hàng đầu .

Qua mấy năm đổi mới, đời sống củangười

dân đồng bằng sông Cửu long được cải thiện

rõ rệt . " Cái ăn" của người dân đã thực sự được

giải quyết. Thế nhưng , nếu đánh giá mức sống

của người dân một cách toàn diện , trong đó

không chỉ có " ăn " mà còn các nhu cầu cơ bản

khác như : "mặc" , " ở " , " chữa bệnh " và nhất

là "học hành" và "hưởng thụ văn hóa" thì phải

thẳng thắn thừa nhận rằng đồng bằng sôngCửu

long hiện đang ở mức thấp nhất nước (tương

đương miền núi ) . Một vài số liệu sau đây về

thực trạng giáo dục đào tạo ở đồng bằng sông

Cửu long sẽ minh chứng điều đó .

Cả khu vực đồng bằng sông Cửu long hiện

có 63 103 người có trình cao đẳng trở lên

(trong khi cả nước có tới gần 800 000 người

có trình độ đại học trở lên) , lại phân bố rất

không đều giữa các tỉnh , ngành. Nếu tính cả

số người có trình độ trung học chuyên nghiệp

thì con số này cũng chỉ chiếm 0,15 % dân số

ở đồng bằng sông Cửu long (tỷ lệ này trong

cả nước là 0,36 % dân số ) . Tỷ lệ người laođộng

có kỹ thuật so với dân số trong độ tuổi lao

động ở đồng bằng sông Cửu long là 3% (năm

VŨ LÂN

1993 ) , còn bình quân trong cả nước cùng thời

kỳ là 10% .

Theo thống kê, năm 1994 ở các tỉnh đồng

bằng sông Hồng có 1 802 121 học sinh tiểu

học nhưng học sinh trung học phổ thông có

243 570 em . Ở miền Đông Nam bộ có

1097 482 học sinh tiểu học còn học sinh trung

họcphổ thôngcó 130 446 em .Nhưng ở đồng

băng sôngCửu long cùng thời gian nàycó

2 278 957 học sinh tiểu học , mà số học sinh

trung học chỉ có 126 166 em . Tỷ lệ học sinh

sống Cửu long năm học 1993 - 1994 là 16,3%

bậc trung học phổ thông bỏ học ở đồng bằng

cao hơn so với Tây nguyên ( 15,3%) .

học sinh và405 giáo viên(trongđó chỉ có 157

Cả vùng có 15 trường dạy nghề với 6 482

người có trình độ đại học). Ngoài ra ở đồng

bằng sông Cửu longchỉ có 50 % số huyện , thị

xã có trung tâm dạy nghề và một số lớp dạy

nghề dân lập tư nhân . Nhìnchung, các trường

lớp dạy nghề bước đầu đáp ứng được một phần

nhu cầu phát triển kinh tế củavùng trong giai

đoạn hiện nay , song chưa đào tạo được những

công nhân có tay nghề cao ; chất lượng đào

tạo tay nghề còn có những cách biệt khá xa

giữa những trường lớp ở thành thị và nông

thôn, vùng sâu và vùng biên giới , vùng có

đông đồng bào dân tộc ít người ; trang thiết

bị máy móc còn thiếu, chất lượng kém, phượng

tiện dạy nghề cũng rất thiếu và không đồng

bộ v.v ..

Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu long có

29 trường trung học chuyên nghiệp, với số học

sinh hệ dài hạn tập trung là 9 541 em.

Yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng

giáodục là đội ngũgiáo viên . Vậy mà, trong

số 11 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu long chỉ có

* Nhà mỹ học
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7 tỉnh(Cần thơ , Long an ,Đồng tháp , An giang,

Bến tre , Tiền giang, Vĩnh long ) có trường cao

đẳng sư phạm .Tổng số sinh viễn hệ chính quy

tập trung là 4 157 em ; các hệ khác là 12 092

em cùng với một đội ngũ giáo viên là 549

người. Điều đáng chú ý là hầu hết sốgiáo viên

này đều chưa cóbằng thạc sĩ , phó tiến sĩ (mới

có trình độ sau đại học : 30 người, đại học :

282 người , số còn lại tốt nghiệp cao đẳng sự

phạm ). Ngoài ra, có một số giáo viên tốt

nghiệp khoa sư phạm trường Đại học Cần thơ .

Chỉ tính riêng ở các trường quốc lập hiện

đồng bằng sông Cửu long đang thiếu1 496

giáo viên mẫu giáo , 11 616 giáo viên tiểu học ,

532 giáo viên phổ thông trung học . Nếu tính

cả những giáo viên chưa chuẩn hóa ở các bậc

học thì ngành mẫu giáo còn thiếu 2 194 người,

tiểu học là 27 402 người, phổ thông trung học

là 413 người.

2

Cả khu vực đồng bằng sông Cửu long mới

chỉ có một Trường đại học Cần thơ. Tổngcộng

sau 20 năm ( 1975 - 1995) , trường đã đào tạo

được 14 199 kỹ sư, bác sĩ, cử nhân thuộc 30

ngành học . Nếu so sánh, ta sẽ thấy nổi lên một

hiện tượng đáng lưu tâm là : Năm 1995 , số

sinh viên tốt nghiệp chỉ bằng 56% năm 1991

(617/1 126 sinh viên ) ; kém hơn so với các

năm : 1994 ( 800) , 1993 (631 ) , 1992 ( 837 ) và

cũng ít hơn những năm từ 1980 đến 1990 .

Tại sao lại có sự thụt lùi như vậy ? Ở đây

tôi chỉ xin dẫn ra một vài nguyên nhân đáng

chú ý :

-
a - Hằng năm ,trường chỉ tiếp nhận được

khoảng 10 - 12 %số người dự thi vào học . Một

mặt, do cơ sở vật chất và phương tiện đàotạo

của trường thiếu , yếu . Mặt khác ,do mặt bằng

trình độ học sinh tốt nghiệp trung học phổ

thông (tú tài ) quá thấp, đa số không đạt điểm

chuẩn khi thi vào trường (mặc dù nhiều năm ,

Trường đại học Cần thơđã phải hạ điểm chuẩn

thu nhận sinh viên vào học ngành này hay

ngành khác) .

bb -Một nguyên nhân nữa không kém phần

quan trọng là, mặc dù đời sống kinh tế của bà

con nông dân đồng bằng sông Cửu long đã

được nâng lên không ít so với trước , nhưng

học sinh ởcác vùng sâu , vùng hải đảo , vùng

kháng chiến cũ vẫn gặp nhiều khó khăn khi

đi học xa nhà . Có những em (kể cả các em

gia đình ở các huyện lỵ , thị trấn ) thi đậu vào

Đại học Cần thơ nhưngkhông lo nổi tiền đóng

học phí hằng năm (hiện nay là 1 triệu 200 ngàn

đồng) nên đành phải bỏ học. Gia đình càng

chật vật , vất vả nhiều bề khi phải lo nơi ăn ,

ở , chi phí cần thiết hằng tháng cho con em

mình trọ học trong các thành phố trung tâm.

Theo tính toán của Trường đại học Cần thơ

thì hằng tháng mỗi em phải chi tiền ăn chừng

180 ngàn đồng, tiền ở 50 ngàn đồng, các sinh

hoạt khác khoảng 200 ngàn đồng . Vậy mà theo

hộ khẩu đăng ký khi dự thi vào Đại học Cần

thơ thì trong sinh viên học ở trường hiện nay

chỉ có 38 % em sống ở thành thị ; số còn lại

sống ở nông thôn, trong đó có tới 38% sống

ở vùng nông thôn sâu và xa .

Ngoài Trường đại học Cần thơ , ở nhiều

tỉnh đồng bằng sông Cửu long có Trung tâm

đào tạo đại học tại chức (hiện đang có khuynh

hướng chuyển thành những Trung tâm giáo

dục thườngxuyên của tỉnh ). Sinh viên của các

trung tâm này gồm các em thi vào Đại học

Cầnthơ hoặccác trường đại học ở TP Hồ Chí

Minh không đủ điểm chuẩn và một số là cán

bộ được cử đi học (hoặc tập trung , hoặc học

ngoài giờ công tác ở cơ quan v.v.).

Tình hình nói trên tất yếu dẫn đến những

trở lực khó vượt qua trên conđường phát triển .

Đã "nghèo " về chữ , "đói" về tri thức thì làm

sao có thể công nghiệp hóa , hiện đại hóa thành

công được ! Và chẳng lẽ sự nghiệp ấy trong

5 - 7 năm nữa chỉ phó thác cho các gia đình

giàu có , đủ tiền nuôi con cháu mình về Cần

thơ "tầm sư, học nghệ" ? Bản chất chế độ ta

không cho phép điều đó xảy ra . Chúng ta cần

phải suy nghĩ và khắc phục .

Tôi cho rằng một trong những con đường

thoát ra khỏi nguy cơ ấy là ngay từ bây giờ

phải thành lập những trường đạihọc cộngđồng

ở đồng bằngsông Cửu long - một loại trường

đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, gắn chặt với

các nhiệm vụ chính trị , kinh tế , xã hội v.v ...

của từng tỉnh . Trường vừa có nhiệm vụ đào

tạo giai đoạn một (đại cương) cho sinh viên

trước khi vào các trường đại học chính quy ,

đào tạo các hệ cao đẳng , trung học chuyển

nghiệp, vừa đào tạo các nghề mà địa phương

cần hiện nay cũng như trong tương lai như :

nữ công gia chánh , vận hành , sửa chữacác loại

máy , công nhân, thủy thủ lành nghề. Đồng thời

các trường này còn đào tạo những nghề mà

đồng bằng sông Cửu long đang thiếu nhiều và

sẽ thiếu trầm trọng hơn khi công nghiệp hóa,

hiện đại hóa ở cả thành thị và nỗng thôn như:

quản trị xí nghiệp , quản trị hợp tác xã, thư ký
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văn phòng biết sử dụng máy vi tính , biết

ngoại ngữ v.v ...

Ở đây cần nhấn mạnh vai trò trung tâm

của Trường đại học Cần thơ. Với một lực lượng

cán bộ giảng dạy khá mạnh : 110 tiến sĩ, phó

tiến sĩ , thạc sĩ và 435 cử nhân , bác sĩ , kỹ sư,

Trường đại học Cần thơ hoàn toàn đủ khả năng

đảm đương vai trò " bà đỡ" cho các trường đại

học cộng đồng trong khu vực. Đó là chưa kể

sự liên kết , hợp tác với các trường đại học lớn

ở TP Hồ Chí Minh và Hà nội . Vì vậy , đề nghị

Nhà nước sớm chính thức cho phép Trường

đại học Cần thơ phốihợpcùng cáctỉnh ở đồng

bằng sông Cửu long thành lập các trường đại

học cộng đồng ở miền Tây Nam bộ .

Theo tôi , phương châm hoạt động của các

trường đại học cộng đồng phải gọn nhẹ mà

vẫn bảo đảmhoạtđộng có hiệu quả thiết thực,

góp phần đắc lực cho sự nghiệpcôngnghiệp

hóa , hiện đại hóa ở địa phương. Bộ máy chỉ

đạo nhất thiết nên trực thuộc Ủy ban nhân dân

từng tỉnh và do phó chủ tịch phụ trách văn xã

làm chủ tịch hộiđồng quản trị . Trong hội đồng

quản trị cần có 2 phó chủ tịch . Một là giám

đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh, hai là hiệu trưởng

hoặc phó hiệu trưởng Trường đại học Cần thơ .

Các ủy viên hội đồng quản trị có thể gồm hiệu

trưởng trường đại học cộng đồng của tỉnh ,

trưởng phòng đào tạo Trường đại học Cần

thơ và một số trí thức , chuyên gia ở địa

phương v.v.

Hội đồng quản trị phải được Bộ giáo dục -

đào tạo bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 hoặc 5 năm ,

có quyền hạn chỉ đạo mọi hoạt động về các

mặt của trường đại học cộng đồng ; đồng thời

cũng có trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ giáo

dụcđào tạo về những hoạt động đó.

Vấn đề tổ chức bộ máy điều hành ở các

trường đại học cộng đồng là quan trọng ;

nhưng quan trọng hơn là nội dung và lực lượng

giảng dạy ở những trường đó .

Trước mắt, khi các trường đại học cộng

đồng vừa mới thành lập, chưa có đủ cán bộ,

giáo trình , kinh nghiệm v.v. cần dựa vào lực

lượng của Trường đạihọc Cần thơ. Trường đại

học Cần thơ có thể giúp đỡ các trường đại học

cộng đồng ở đồng bằng sông Cửu long từng

bước khắc phục các khó khăn nhằm nâng cao

chất lượng quản lý , đào tạo và chuyển giao

công nghệ ; cung cấp giáo trình giai đoạn I

đại học , gửi các giáo viên thỉnh giảng những

môn học mà đại học cộng đồng chữa phụ trách

được ; cấp chứng chỉ đại học đại cương cho

sinh viên các trường đại học cộng đồng , tiếp

nhận vào Đại học Cần thơ các sinh viên có

chứng chỉ đại học đại cương khi chọn ngành

học tại Đại học Cần thơ ; đào tạo và đào tạo

lại giáo viên khoa học cơ bản và dạy nghề theo

thỏa thuận giữa các trường đại học cộng đồng

và Trường đại học Cần thơ ; bồi dưỡng nâng

cấp cán bộ quản lý , liên kết với các trưởng đại

học cộng đồng tổ chức thi tuyển , thi giữa và

cuối học kỳ cho sinh viên các trường trên v.v ...

Một khó khăn không thể coi nhẹ khi nghĩ

đến việc hình thành các trường đại học cộng

đồng là nguồn tài chính . Cần xã hội hóa nguồn

lực này , có thể là từ đầu tư của tỉnh , của Bộ

giáo dục đào tạo ; từ đóng góp của nhân dân

địa phương , và các cơ quan , xí nghiệp (đặc biệt

là những cơ quan , xí nghiệp gửi người đến

học ) ; học phí của sinh viên, học sinh ; từ viện

trợ không hoàn lại của nước ngoài , từ học bổng

do các cá nhân và đoàn thể tài trợ v.v ...

Đại học cộng đồng là một loại hình đào

tạo mới ở Việt nam, song đối với nhiều nước

trên thế giới như Mỹ , Nhật bản , Hàn quốc , Ân

độ … thì đại học cộng đồng đã phổ biến từ mấy

chục năm nay và góp phần đắc lực vào công

cuộc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Hiện

ở châu Á có tới hàng ngàn trường đại học

cộng đồng. Riêng ở Mỹ có tới 1 500 trường

đại học loại này .

nay

Tôi tin chắc rằng loại hình trường đại học

cộng đồng khi được ra đời ở Việt nam trong

tìnhhình mới của đất nước ta sẽ rất thích hợp.

Riêng với đồng bằng sông Cửu long, đây

là loại hình đào tạo phù hợp với mọi tầng lớp

nhân dân tạo điều kiện cho con emnhững gia

đình còn nghèo túng ở các vùng sâu , vùng

kháng chiến cũ , vùng nông thôn và hải đảo

có cơ hội được học lên vì không phải vất vả ,

tốn kém như theo học ở Cần thơ và TP Hồ

Chí Minh .

Cái lợi trên đã to lớn , song vẫn chưa to

lớn bằng cái lợi là ta có thể đáp ứng kịp thời

những yêu cầu mới về trí thức, vềcông nhân

hóa , hiện đại hóa ngay tại địa phương mình

lành nghề v.v ... của sự nghiệp công nghiệp

theo đúng nhu cầu của từng tỉnh . *

* Các số liệu trong bài được lấy từ nguồn của Tiểu ban

nghiên cứu chiến lược kinh tế - xã hội trung ương năm 1992,

Bộ kế hoạch và đầu tư ( Báo cáo quy hoạch tổng thể đồng bằng

sông Cửu long 1995 ) , Trường đại học Cần thơ và các sở giáo

dục đào tạo trong khu vực .
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vát , chính xác, năng động, kỷ cương, nền

nếp... ) . Những chuẩn

Một phương thức biểuhiện trongmốiquanhệ tổnghòa giữacon

tích cực bồi dưỡng

và phát huy

nhân tố con người

TH

LƯƠNG KIM CHUNG *

THỂ dục thể thao là lĩnh vực nhằm hoàn

thiện và sáng tạo thể chất con người . Thể

dục thể thao đích thực sẽ tạo ra những

chuẩn mực giá trị tinh thần không chỉ giới hạn

trong giải trí , nghỉ ngơi , mà còn nâng con

người lên tầm cao mới. Bất cứ quốc gia nào

đều có mong muốn chuẩn mực thể chất của

công dân nước mình ngày một tiến triển, làm

tiền đề cho sự phát triển xã hội . Vì thế , thể

dục thể thao thực sự trở thành bộ phận của

chính sách kinh tế - xã hội .

Ngày nay , chúng ta tiếp tục thực hiện

đường lối đổi mới của Đảng đưa đất nước

chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, thì thể dục thể thao càng được coi trọng

như một phương thức tích cực trong việc bồi

dưỡng và phát huy nhân tố con người . Sản

phẩm của tập luyện thể dục thể thao là sức

khỏe . Quan niệm ngày nay coi sức khỏe là

trạng thái hoàn toàn dễ chịu của thể chất, tinh

thần và ứng xử xã hội . Những yếu tố giá trị

do hoạt động thể dục thể thao đưa lại thường

biểu hiện bằng sự phát triển các tố chất vận

động ( sức mạnh , sức nhanh , bền bỉ , khéo léo ... )

làm phong phú hệ thống kỹ năng cần thiết cho

đời sống và lao động sản xuất ; tạo ra ý chí

(kiên định , sáng tạo , khắc phục khó khăn, dũng

cảm, tổ chức kỷ luật ... ) ; rèn luyện phẩm chất

đạo đức (trung thực, công bằng, trong sáng ,

đoàn kết, khiêm tốn , giúp đỡ và học hỏi

nhau... ) ; tác phong làm việc ( nhanh nhạy , tháo

hội, giữa người con người

như những thước đo tầm cao và độ sâu của

văn hóa con người . Con người phát triển và

sự phát triển của con người đều xoay quanh

thang giá trị đó . Về phương diện tác động của

thể dục thể thao tới xã hội , ta thấy nó góp phần

thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của con người,

tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, một khí

thế vươn lên sung sức của cả cộng đồng.

Những trận bóng đá hay , những động tác bay

lộn trên không đẹp mắt, những bài võ thuật

hấp dẫn , cho tới những cử chỉ dứt khoát, thể

hiện ý chí kiên cường vượt nhau để về đích

của các vận động viên xe đạp v.v. đều mang

tính nhân bản hướng tới cái đẹp , cái cao cả.

Hàng vạn con người trên khán đài sân vận

động đều mong muốn chứng kiến những cảnh

ngoạn mục của sự đua tranh tàinăng và ý chí ,

sự công bằng và trung thực. Đồng thời , khán

giả chân chính cũngsẵn sàng lên án những

hành vi thô bạo, thiếu đạo đức của một vận

động viên hoặc cầu thủ nào đó . Sự hấp dẫn

mạnh mẽ và rộng lớn của thể dục thể thao đối

với con người là vô tận . Thật khó có loại hình

văn hóa nghệ thuật nào sánh nổi với khả năng

cuốn hút của thể dục thể thao đối với hàng

triệu con người. Thiếu vắng những cuộc thi

đấu thể thao , đời sống con người như thiếu hẳn

một món ăn tinh thần, một nguồn giải trí bổ

ích .

Cơ sở và mục tiêu của thể dục thể thao

chính là phục vụ con người phát triển cả thể

chất lẫn tinh thần . Vì vậy, phát triển thể dục

thể thao phải trở thành sự nghiệp của đại bộ

phận quần chúng nhân dân . Hiến pháp năm

1992 ở nước ta đã quy định thể dục thể thao

mang tính dân tộc, khoa học và nhân dân. Thể

dục thể thao phải được phát triển rộng rãi trong

nhân dân , trước hết là trong thanh, thiếu niên .

Tính nhân văn sâu sắc, caocả của thể dục thể

thao được thể hiện rất rõ trong " Lời kêu gọi

toàn dân tập thể dục " mà Bác Hồ kính yêu

* PTS, Tổng cục thể dục thể thao
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đã đưa ra ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám

thành công. Trong vô vàn khó khăn của những

ngày mới thành lập nước , tháng 3-1946 Bác

Hồ đã dạy: " ... giữ gìn dân chủ , xây dựng nước

nhà , gây đời sống mới , việc gì cũng cần có

sức khỏe mới làm thành công " ( I ), vì vậy , mọi

người phải ra sức tập thể dục . Giờ đây , khi

đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì con người cần

nâng cao sức khỏe hơn nữa mới có thể lao động

tốt . Nền sản xuất công nghiệp khác hẳn nền

sản xuất nhỏ. Nó đòi hỏi sức khỏe của người

lao động phải có sự biến đổi về chất . Có như

vậy họ mới đáp ứng được những yêu cầu

như : bền bỉ , dẻo dai dù phải làm việc trong

môi trường đầy tiếng động ; chịu đựng được

sự căng thẳng về thần kinh khi phải lặp đi lặp

lại nhiều lần một động tác ; phản xạ nhanh

nhạy trước bảng điều khiển cả một hệ thống

máy móc tự động với hàng chục tín hiệu ... Lao

động công nghiệp đòi hỏi tổ chức chặt chẽ ,

nghiêm ngặt và đúng thời gian . những ngành

phải làm việc trong điều kiện môi trường khắc

nghiệt (như ngành khai thác than , dầu khí ,

hàng không, vận tải biển , v.v.) thì yếu tố sức

khỏe càng quan trọng . Để đáp ứng được những

yêu cầu của nền quốc phòng hiện đại với vũ

khí, phương tiện mới hết sức tinh vi , với

phương thức tác chiến tổng lực đòi hỏi sức

chiến đấu cao, thì thể lực ở người chiến sĩ các

quân binh chủng phải hơn hẳn thời kỳ trước

đây . Rõ ràng , công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước đang đặt ra cho ngành thể

dục thể thao nhiệm vụ hết sức nặngnề . Thể

dục thể thao thể hiện và khẳng định mình bằng

sức khỏe và thể chất cường tráng của nhân dân ,

trước hết là của thế hệ trẻ , phù hợp với nhịp

độ tăng trưởng của kinh tế và xã hội . Thế hệ

trẻ thường chú ý trang bị cho mình hành trang

vào đời về trí tuệ , văn hóa , mà coi nhẹ rèn

luyện về thể chất . Như vậy là họ tự để mất

một cơ may không bao giờ trở lại trong cuộc

đời một con người. Bởi vì , chỉ có phát triển

toàn diện , hài hòa giữa thể lực và tinh thần,

con người mới có thể làm việc lâu dài và có

hiệu quả . Tại Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ

Đảng (khoá VII ) , đồng chí Tổng bí thư Đỗ

Mười đã chỉ rõ : " Trí tuệ là tài sản quý giá

nhất trong mọi tài sản , nhưng chính sức khỏe

là một tiền đề cần thiết để làm ra tài sản đó" .

Rõ ràng , thế hệ trẻ muốn vươn lên chiếm lĩnh

khoa học hiện đại , càng phải rèn luyện thân

thể.

Hiến pháp nước ta đã quy định công tác

giáo dục thể chất trong nhà trường là chế độ

bắt buộc . Thực hiện nghiêm túc chế độ đó để

nâng cao thể chất và hoàn thiện kỹ năng lao

động hướng nghiệp cho thế hệ trẻ , là một yêu

cầu cấp bách để chuẩn bị cho nguồn lao động

tương lai . Ở những nước công nghiệp phát

triển , các trường chuyên nghiệp dạy nghề rất

coi trọng việc giáo dục thể chất hướng nghiệp

cho học sinh . Ở các trường khác , giáo dục thể

chất được coi là môn học quan trọng như các

môn học khác . Cơ sở vật chất cần thiết cho

tập luyện thể dục thể thao ( như nhà tập, sân

bãi ngoài trời , bể bơi ) ở các trường, từ đại học

đến phổ thông , được nhà nước ưu tiên đầu tư ...

Gần 20 triệu học sinh , sinh viên đang học tập

tại các trường hiện nay , là một nguồn lực cực

kỳ to lớn cho công cuộc xây dựng đất nước .

Suy cho cùng, đầu tư đểnâng cao thể chất cho

thế hệ trẻ , chính là đầu tư để phát huy tối đa

hiệu quả trí tuệ của nguồn lực nói trên cho sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Ngoài đối tượng chiến lược đó, thể dục

thể thao cần trở thành thói quen rèn luyện hằng

ngày của các tầng lớp nhân dân , nhất là ở độ

tuổi lao động . Thể dục thể thao trong lực lượng

lao động ở khu vực sản xuất kinh doanh , cần

được chăm lo , khuyến khích . Đó là cách nghỉ

ngơi tích cực , góp phần tái tạo sức lao động,

hạn chế bệnh nghề nghiệp phát sinh và phát

triển . Năng suất lao động cao là yếu tố quyết

định và cũng là mục đích cao cả của sự phát

triển kinh tế xã hội . Thể dục trước giờ và trong

giờ nghỉ giữa ca , giữa kíp lao động , được nhiều

nhà khoa học chứng minh là biện pháp nghỉ

ngơi tích cực của người lao động . Nó được

nhiều nhà quản lý kinh tế hiện nay quan tâm

áp dụng. Không phải ngẫu nhiên trong các dự

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật , Hà nội , 1984,

1 4 , tr 122
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án đầu tư của nước ngoài xây dựng các nhà

máy , xí nghiệp , công ty , khách sạn ở ta , hầu

hết đều có các hạng mục công trình phục vụ

thể dục thể thao . Trong hoàn cảnh khó khăn

chung , khá nhiều côngty , xí nghiệp ở ta hiện

nay đã có kế hoạch và chủ trương chăm lo phát

triển phong trào thể dục thể thao . Nhiều

văn hóa - thể thao ở Hà nội , Nghệ an , TP Hồ

Chí Minh ... đã tiến hành đều đặn các cuộc thi

đấu thể thao. Chủ trương phát triển thể dục

thể thao giờ đây đã trở thành một bộ phận trong

chính sách và chương trình phát triển sản

xuất - kinh doanh ở nhiều đơn vị.

cum

Phát triển thể dục thể thao tự nguyện trong

nhân dân là cách bồi dưỡng và tăng cường sức

khỏe ít tốn kém nhất . Cùng với đời sốngkinh

tế được cải thiện , nhu cầu về thể dục thể thao

trong nhân dân cũng ngày càng lớn . Phương

pháp rèn luyện thân thể hiện nay rất đa dạng

và phong phú . Tập đi bộ, tập chạy , tập thể dục

dưỡng sinh , chơi cầu lông , bóng bàn , bơi lội ...

là những môn tập đơn giản , nhưng lại được

nhân dân ưa thích . Mỗi người tự chọn một môn

thể thao, một phương pháp tập luyện phù hợp

với mình để rèn luyện thân thể hằng ngày , đó

là biểu thị tinh thần làm chủ bản thân, làm chủ

xã hội . Có sức khỏe mới có thể làm việc tốt ,

tăng thu nhập, bảo đảm đời sống vui tươi , hạnh

phúc . Dù ở đâu , mọi người đều có thể chọn

môn thể thao thích hợp với mình để rèn luyện .

Tập thể dục thể thao là nghĩa vụ , nhưng cũng

là quyền lợi thiết thân của mỗi người trong xã

hội. Nhận thức đúng đắn để đưa thể dục thể

thao vào đời sống xã hội một cách hữu ích ,

đó còn biểu hiện về trình độ dân trí của nhân

dân.

Trong thời đại ngày nay , khi Đảng và Nhà

nước ta đang thực hiện chính sách mở cửa, hội

nhập với thế giới và khu vực bằng một chính

sách ngoại giao đa phương trong xu thế liên

kết quốc tế ngày càng mạnh mẽ cùng với

những thành tựu kỳ diệu của khoa học - công

nghệ , đặc biệt là của vô tuyến truyền hình và

thông tin viễn thông, thì tác dụng của thể dục

thể thao không chỉ bó hẹp trong phạm vi một

quốc gia . Thể dục thể thao có tác dụng to lớn

trong việc tăng cường giao lưu quốc tế . Những

cuộc thi đấu tranh giải thể thao quốc tế , trong

đó vận động viên của hàng chục , hàng trăm

nước đua sức, tranh tài , được truyền hình để

hàng trăm triệu con người trên thế giới cùng

xem , chính là những dịp tốt để mọi người trên

hành tinh có thể biểu hiện chung niềm vui hoặc

nỗi lo , thêm hiểu biết về nhau , và nâng cao

tính tự trọng , tự tin của con người. Thành tích

của các vận động viên trong các cuộc tranh

tài quốc tế chính là sự "quảng cáo" rộng rãi

cho hình ảnh của mỗi dân tộc trên trường quốc

tế . Các ngôi sao thể thao mang tầm quốc tế

thường được chính phủ và nhân dân nước họ

tôn vinh ; có người được coi như một " anh

hùng dân tộc" , một "đại sứ danh dự " ... Đóng

góp của họ vào việc nâng cao uy tín nước mình

trên thế giới , vào việc củng cố và tăng cường

lòng tự hào dân tộc , là rất lớn . Đó là lý do vì

sao chính phủ nhiều nước đã không tiếc tiền

của và công sức đầu tư choviệc xây dựng các

đội tuyển quốc gia, phát triển các môn thể thao

có nhiều ảnh hưởng quốc tế .

Sự quan tâm đầu tư của Nhà nước ta cho

đoàn vận động viên Việt nam tham dự SEA

GAMES 18 tại Thái lan vừa qua cùng những

thành tích rất đáng khích lệ của đoàn , là một

minh chứng cho điều vừa nói .

Đương nhiên , xây dựng nền thể dục thể

thao dân tộc để "dân cường thì nước thịnh" ,

là một sự nghiệp không phải hôm nay nghĩ ,

ngày mai đã có . Đó là cả một quá trình vật

lộn gian khổ đối với từng con người, đối với

cả cộng đồng với sự chăm lo của Đảng và Nhà

nước . Nó đòi hỏi mỗi quốc gia phải giao lưu ,

hội nhập đa phương, đa dạng với các nước

trong khu vực và trên thế giới , học tập nhau,

hợp tác với nhau vì mục đích cao đẹp từng

được ghi trên lá cờ của mỗi thế vận hội .

Nhận thức vai trò quan trọng của thể dục

thể thao đã khó ; có được hành động thiết thực ,

đúng hướng, đầu tư có hiệu quả , tạo ra thành

tích mới cao hơn các nước , càng khó. Song

để có ngày hái quả, ngành thể dục thể thao ,

hơn ai hết, luôn ý thức được rằng, phải chăm

chút, ươm mầm ngay từ hôm nay J
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THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆTNAM

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯNƯỚC NGOÀI

D

OANH nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài

(viết tắt là DNĐTNN ) là loại hình kinh

tế mới hìnhthành ở nước ta gần chục năm

nay . Nó đang có xu hướng phát triển và mở

rộng . Nhưng trong các DNĐTNN cũng đang

nảy sinh nhiều vấn đề nổi cộm , bức xúc . Qua

nhiều đợt khảo sát , điều tra , thanh tracủa Bộ

lao động - thương binh và xã hội , Tổng liên

đoàn lao động Việt nam , Ủy ban nhà nước

về hợp tác và đầu tư (naylà Bộ kế hoạch và

đầu tư ), chúng tôi xin nêu một số vấn đề xung

quanh người lao động Việt nam trong các

doanh nghiệp loại này.

Những dấu hiệu đáng mừng

Kể từ khi Nhà nước ta ban hành Luật đầu

tư nước ngoài tại Việt nam (tháng 12-1987 )

đến nay (tháng 3-1996 ) , đã có 58 nước có

doanh nghiệptham gia đầu tư trực tiếp vào

Việt nam với khoảng 1600 dự án , và tổng số

vốn là 19 tỉ USD . Trong số đó có 65 % tổng số

dự án được cấp giấy phép đầu tư vào cácngành

công nghiệp nặng , công nghiệp nhẹ, dầu khí,

xi măng, nông -lâm nghiệp , chếbiến nông

sản- thực phẩm , giao thông ... Số còn lại thuộc

các lĩnh vực dịch vụ ,ngân hàng, tài chính , dịch

vụ kỹ thuật v.v .. Các DNĐTNN đã góp phần

phát triển sản xuất , kinh doanh , đẩy mạnh

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước và tạo

việc làm cho hơn 10 vạn lao động Việt nam .

Phần lớn các DNĐTNN được hình thành từ

việc liên doanh với các cơ sở thuộc doanh

nghiệp nhà nước , do vậy có tới 65% số lao

động là từ các doanh nghiệp nhà nước chuyển

sang, số còn lại là tuyến mới . Ở nhiều

DNĐTNN , người lao động được nâng cao

trình độ hiểu biết , về chuyên môn, nghiệp vụ ,

tay nghề, được làm việc với máymóc, công

nghệ , thiết bị hiện đại . Công nhân , lao động

làm việc trong các doanh nghiệp này cũng

bước đầu được rèn luyện trong môi trường sản

xuất công nghiệp:thời gian chính xác , lao động

tỉ mỉ , khẩn trương . Ở nhiều DNĐTNN, người

ĐỖ MINH NGHĨA - VŨ NGỌC LÂN

lao động được tộn trọng , đối xử tử tế ; đời sống

vật chất, tinh thần được quan tâm , được hưởng

lượng và các khoản bảo hiểm , chế độ nghỉ ngơi

thỏađáng, được thăm hỏi lúc ốm đau , bệnh tật ,

ngày sinh nhật được chúc mừng v.v .. Một số

công nhân , lao động có thu nhập cao, an tâm,

hài lòng với công việc .

Ngay sau khi Luật đầu tư nước ngoài tại

Việt nam được ban hành và nhất là những năm

gần đây , Đảng và Nhà nước ta rất chú ý xây

dựng , ban hành các luật , các văn bản dưới luật,

tạo "hành lang pháp lý " và điều kiện thuận lợi

cho các doanh nghiệp , trong đó có DNĐTNN

hoạt động . Năm 1990, Nhà nước ta đã ban

hành Nghị định số 223 / HĐBT quy định về

quy chế lao động đối với các DNĐTNN . Bộ

Luật lao độngcó hiệu lực từ ngày 1-1-1995 là

bộ luật rất cơ bản và quan trọng đã quy định

và điều chỉnh mối quan hệ laođộngtrong mọi

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế .

Tính đến cuối năm 1995 , Chính phủ đã ban

hành gần 20 văn bản dưới luật hướng dẫn việc

thi hành bộ luật này . Đồng thời về trách nhiệm

quản lý nhà nước cũng như vai trò của tổ chức

công đoàn, người đại diện bảo vệ quyền lợi của

người lao động , cũng đã được xác định rõ trong

Bộ luật lao động và Luật công đoàn , đã được

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

nam phê chuẩn năm 1990.

Những mặt trái đang nổi cộm

Tuy đã có những kết quả bước đầu đáng

mừng như trên và tuy đã có nhiều thuận lợi về

môi trường pháp lý để các nhà đầu tư nước

ngoài hoạtđộng, nhưng cho đến nay đang nổi

lên nhiều vấn đề xung quanh người lao động

Việt nam trong các DNĐTNN .

Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài vào

Việt nam đều coi việc thu lợi nhuận cao là mục

tiêu hàng đầu , cho nên họ triệt để lợi dụng

nguồn lao động dồi dào , rẻ mạt của ta và những

sơ hở, yếu kém trong quản lý , điều hành của
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cán bộ , những bỡ ngỡ, thiếu hiểu biết của

người lao động Việt nam . Nhiều DNĐTNN

đã thái quá trong việc thực hiện mục tiêu lợi

nhuận của mình, gây ra những ấn tượng xấu ,

những sự bất bìnhtrong côngnhân, lao động

tại các doanh nghiệp nói riêng và trong xã hội

nói chung . Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà

nước ta , nhiều doanh nghiệp vin vào những lý

do như mới thành lập, chưa ổn định sản xuất ,

kinh doanh chưa có lãi , chưa tiêu thụ được

hàng v.v. để trốn lậu thuế , không trả lương

hoặc trảlương rất thấpcho người lao động Việt

nam . Về mức lương tối thiểu (mối quan tâm

hàng đầu của người lao động ) đối với lao động

giản đơn (từ tháng 5-1992) Nhà nước ta quy

định là 35 USD /người/tháng , và nay đã điều

chỉnh lên 45 USD . Thế những cho đến nay ,

nhiều giới chủ vẫn trả lương dưới mức tối thiểu

35 USD cho công nhân lao động giản đơn và

cho cả những lao động có kỹ thuật trong các

công đoạn sản xuất. Vào năm 1993 - 1994 tại

các xí nghiệp liên doanh Ree Young, Misha,

Sơn quán (TP Hồ Chí Minh ) hầu hết các tổ

trưởng sản xuất đã làm việc được một năm trở

lên mà chỉ được hưởng 20

USD /người/tháng . Ở doanh nghiệp Sài gòn -

Kim Cương (100 % vốn của Hỗng công ), công

nhân phải làm việc từ 10 - 12 giờ/ngày nhưng

chỉ nhận được 20 - 25 USD /người/tháng . Một

số ông chủ " lập lờ đánh lận conđen " bằng cách

cộng tất cả các khoản phụ cấp trách nhiệm ,

tiền ăn giữa ca, phụ cấp nặng nhọc , độc

hại v.v. , vào mức lương chỉnh để báo cáo rằng

"đã trả lương cho côngnhân cao hơn mức quy

định " ! Một số doanh nghiệp dùng mánh khoé

kéo dài thời gian thử việc (theo quy định là 60

ngày) để chỉphải trả 70% mức lương tối thiểu

trong khi người lao động đã tham gia làm sản

phẩm chính . Ở Công ty Fine , năm 1994 nhiều

công nhân đã làm việc 3 tháng mà chỉ được

hưởng lương học việc . Ở nhiều công ty giới

chủ tùy tiện chuyến hình thức trả lương , thay

đổi định mức khoán , tự ý chuyền công nhân từ

công đoạn này sang công đoạn khác mà không

có sự bàn bạc, thống nhấtý kiến với người lao

động và tổ chức công đoàn như đã quy định .

Nhiễu khi chủ doanh nghiệp hứa (băng môm,

không có văn bản ) rằng sẽ tăng lượng , bồi

dưỡng làm thêm giờ, nhưng sau đó lại không

thực hiện , gây bất bình trong công nhân , lao

động . Thí dụ , năm 1994 tại xí nghiệp Hà nội -

Chính hai ( 100 % vốn của Đài loan ) chủ doanh

nghiệp đã đề nghị công nhân làm thêm giờ và

hứa sẽ trả tiền công 250 đồng cho cộng lắp

ráp 1 động cơ quạt . Khi công nhẫn đã lắp được

2 600 động cơ và yêu cầu thanh toán tiền công

thì giới chủ hạ tiền công thanh toán xuống 180

đồng 1 động cơ. Khi công nhân đấu tranh đòi

trả tiền thù lao như đã hứa thì giới chủ "chạy

làng" và điều 12 công nhân từ phân xưởng lắp

ráp xuống phân xưởng cơ khí .

Cuối năm 1995 , Côngty Eland (100 % vốn

của Hàn quốc ) tùy tiện chuyển hình thức trả

lương theo giờ sang hình thức khoán sản phẩm,

làm sụt lưỡng của người lao động. Ở nhiều

doanh nghiệp không có hệ thống thang , bảng

lương hoặc giới chủ quy địnhđơn giá sản phẩm

quá thấp so với yêu cầu chấtlượng, nâng định

mức cao , buộc người lao động phải kéo dài

thời gian lao động như ở các Công ty

Magnicon , Công ty Lạc tỉ , Công ty Ree

Young, Công tyTriumph(TP Hồ Chí Minh)

hoặc Công tygiày Quốc bảo (Quảng nam - Đà

nẵng).

Mặc dù Bộ luật lao động của nước ta đã

quy định các quy tắc sử dụng lao động nhưng

trên thực tế , nhiều DNĐTNN khôngký hợp

đồng lao động (HĐLĐ ) với công nhân . Có

doanh nghiệpcó 642 công nhân nhưng giới

chủ chỉ ký hợp đồng với 90 công nhân . Đến

nay , theo điều tra chữa đầy đủ , vẫn còn từ 30 -

40 % số doanh nghiệp chưa ký HĐLĐ, số công

nhân gọi là "tạm tuyển ", " làm theo thời vụ

vẫn còn đông. Đến cuối năm 1995,600 lao

động làm việc tại Công ty Delta (100 % vốn

của Hàn quốc) , 1 600 công nhân đã làm việc

2năm tại Côngty Hung chan ( 100% vốn của

Hànquốc và Xin- ga -po ) v.v.. vẫn chưađược

ký HĐLĐ. Ở không ít doanh nghiệp, có tiến

hành ký HĐLĐ thì nội dung hợp đồng sơ sài ,

không rõ ràng về công việc , tiền lương , thời

gian làm việc, nghỉ ngơi, về chế độ bảohiểm

và an toàn lao động . Chỉ có 55% sốDNĐTNN

có đóng bảo hiểm xã hội . Nói chung trong các

HĐLĐ phía người lao động Việt nam luôn

luôn bị thiệt thòi so với quy định .

Có hơn 10% số doanh nghiệp được kiểm

tra đã vi phạm các quy định về thời gian lao

động và nghỉ ngơi. Ở nhiều doanh nghiệp

thuộc ngành may, ngành giày đều có hiện

tượng công nhân phảilàm thêm giờ nhưng lại

hưởng lương khoán sản phẩm mà không trả

tiền lương làm thêm giờ. Thí dụ , ở Công ty

giày Quốc bảo (Quảng nam - Đà nẵng), công

nhân thường phải làm việc từ 12 đến 14

giờ/ngày ; ở Công ty giày Fine, Công ty

Hung -chan (ngày 4-11-1995 , một số nữ công

nhân phải làm việc từ 7 giờ 30 sáng đến 20 giờ

vẫn chưa được nghỉ nên nhiều người đã bị ngất

xiu).
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Bên cạnh tình trạng làm việc nặng nhọc ,

căng thẳng với đồng lương chưa tương xứng,

người lao động ở nhiều doanh nghiệp còn phải

chịu đựng một kỷ luật hà khắc : cấm không đi

vệ sinh trong giờ làm việc ; chị em " đến tháng "

không được đi thay đồ trong giờ làm việc , ai

vi phạm sẽ bị ghi tên và phạt 10 000 ₫ ; nếu bị

nhiều lần sẽ không được lên lương ; công nhận

nghỉ ốm phải báo trước mới được giải quyết .

Một số nơi còn dọa cắt hợp đồng đối với nữ

công nhân có thai . Công nhân , lao động xin

nghĩ để lọ ma chay , con ốm , không được giải

quyết. Điều đặc biệt nghiêm trọng là nhiều chủ

doạnhnghiệp đối xử thô bạo, sỉ nhục, chà đạp

thể xác và nhân phẩm người lao động Việt

nam .

Tình trạng trên là nguyên nhân dẫn đến

các cuộc đình công của công nhân lao động

xảy ra trong nhiều năm nay ở các DNĐTNN.

Từ năm 1988 đến hết năm 1993 , tổng cộng có

30 cuộc đình công ; năm 1994 có 28 cuộc

năm 1995 có 24 cuộc ; 3 tháng đầu năm 1996

đã xảy ra 12 cuộc liên tiếp . Thời gian ngừng

sản xuất có nơi chỉ xảy ra vài ba giờ hoặc 1

ngày ; có nơi kéo dài 3 - 4 ngày (28 công nhân
4

của Công ty dệt len Magnicon đình công, 4

ngày liền trong tháng 3-1995 ) . Một số vụ gần

đây nhất là vụ đình công xảy ra vào ngày

9-2-1996, khi một chuyên gia Hàn quốc đánh

một lái xe của hãng Davitaxi . Vụ xảy ra ngày

15-3-1996 tại Xí nghiệp liên doanh bến xe Bà

rịa - Vũng tàu , nguyên nhân do một chuyên gia

Hàn quốc đánh một lái xe của xí nghiệp . Cũng

vào ngày 15-3-1996 có vụ đình công tại Công

ty Fine Industrial (Sông bé ) một chuyên gia

Hàn quốc đánh và bópcổ mộtnữcông nhân

Việt nam . Đặc biệt vào ngày 27-3-1996, tại

Công ty Sam Yang ( 100% vốn của Hàn quốc )

(TP Hồ Chí Minh) , một nữ kỹ thuật viên Hàn

quốc đã gọi 15 nữ tổ trưởng sản xuất người

Việt nam tại các dây chuyền may đến và bắt

xếp hàng trước mặt các công nhẫn đang làm

việc . Bà ta vừa chửi mắng vừa dùng chiếc giày

may dở đánh vào đầu , vào mặt các tổ trưởng

vì lý do họ đã không thực hiện đúng hướng dẫn

của bà ta về sử dụng nguyên vật liệu . Một số

chị bỏ chạy bị bà ta đuổiđánh .Hai nữ tổtrưởng

bị đánh gây thương tích phải đưa đi bệnh viện .

Vì vậy , hơn 900 công nhân đã đồng loạt đình

công phản đối giới chủ . Trong 3 tháng đầu năm

1996 , tại công ty này đã xảy ra 3 cuộc đình

công có từ 500 đến 970 công nhân tham gia .

Cho đến nay , công ty này vẫn chưa ký HĐLĐ

(mặc dù đã hoạt động từ tháng 10-1995 ) và

mức lương của công ty trả cho công nhân cũng

thấp hơn mức tối thiểu đã được Nhà nước ta

quy định.

Vai trò của tổ chức công đoàn ?

Qua thực trạng trên đây, nhiều người đặt

câu hỏi : vậy thì vai trò của tổ chức công đoàn ,

của những người Việt nam có trách nhiệm ở

doanh nghiệp đó như thế nào ? Chả nhẽ cứ để

công nhẫn , lao động Việt nam làm việc ở các

DNĐTNN bị vắt kiệt sức, bị đối xử thô bạo

ngay trên mảnh đất củamình hay sao ?

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này qua

nghiêncứu chúng tôi thấy cho đến nay mới chỉ

có khoảng 30% số DNĐTNN có tổ chức công

đoàn . Những doanh nghiệp có xảy ra đình

công hầu hết chưa có tổchức công đoàn hoặc

có nhưng chỉ là hình thức. Đến hết năm 1995 ,

ở Hà nội có 28/182 DNĐTNN có tổ chức công

đoàn , ở TP Hồ Chí Minh là 161/449 . Tổng số

lao động trong cácDNĐTNN tham gia tổ chức

công đoàn mới chỉ có từ 20 - 25% . Việc chậm

thành lập tổ chức công đoàn trong các

DNĐTNN có nhiều nguyên nhân . Về phía

người lao động mới quan tâm đến nhu cầu bức

thiết là việc làm và thu nhập bảo đảm đời sống

trước mắt mà chưa mấy quan tâm đến tổ chức

của mình . Về phía tổ chức công đoàn thì lúng

túng , thiếu phương pháp vận động quần chúng

trong hình thức doanh nghiệp mới này . Rất ít

doanh nghiệp tổ chức được sinh hoạt công

đoàn để công nhân phản ánh và bày tỏ được

những vấn đề bức xúc của họ . Có nơi công

đoàn còn ngại đề xuất với giới chủ những kiến

nghị của công nhân , lao động . Do đó công

nhân , lao động thiệu tin tưởng vào tổ chức

công đoàn . Họ tự tổ chức đình công như cuộc

đình công của 300 công nhân Công ty

Mountech ( tháng 1-1993 và tháng 2-1995 ) ,

của 400 công nhân Công ty Choong nam - Việt

thăng (tháng 12-1993 ), của công nhân Công ty

Elanđ (tháng 10-1995 ) .

Liện quan trách nhiệm trong việc để tình

hình xấu xảy ra ở nhiều DNĐTNN là những

người đại diện phía Việt nam trong doanh

nghiệp đó . Những nơi xảy ra tranh chấp lao

động thường một phần do năng lực, trình độ ,

tinh thần trách nhiệm , ý thức dẫn tộc của một

số người đại diện cho phía Việt nam yếu kém .

Ngoài ra không ít người đại diện vì vụ lợi cá

nhân , chạy theo đồng tiền , làm ngơ hoặc đồng

tình với giới chủ nước ngoài , đi ngược lại lợi

ích chính đáng của đa số công nhân, lao động .

Một trong những vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện

nay trong việc hợp tác đầu tư với nước ngoài
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là sự yếu kém của cán bộ Việt nam tham gia

các dự án . Có thể nói đây là một khâu yếu nhất

của ta hiện nay .

Về phía công nhân , lao động của chúng ta ,

nói chung là tốt , nhưng cũng có một số công

nhân , lao động sống tự do , buông thả , thiếu ý

thức tổ chức kỷ luật , hay vi phạm nội quy, có

những biểu hiện dânchủ quá trớn . Khi vào làm

việc trong các doanh nghiệp của người nước

ngoài điễu hành quản lý , quan hệ chủ thợ

người làm thuê rõ ràng , họ thấy gò bó, mất dân

chủ và dễ dàng phản ứng . Một hạn chế rất lớn

nữa là nhiều người lao động Việt nam ít quan

tâm , không am hiểu pháp luật nhất là những

luật có liên quan trực tiếp đến công việc và

quyền lợi của họ , cho nên nhiều khi vi phạm

luật pháp mà không biết hoặc khi đấu tranh ,

đòi hỏi cũng thiếu căn cứ pháp lý . Tình trạng

bất đồng ngôn ngữ, " ông nói gã, bà nói vịt"

cũng là hạn chế dễ gây sự hiểu lầm, mâu thuẫn .

Vì những lý do như trên đã dẫn đến trong thời

gian qua , các cuộc đình công tại các DNĐTNN

đều mang tính tự phát và 100% các cuộc đình

côngkhông theo luật. Vì vậy , vấn đề đặt ra là

vai trò củacác tổ chức quần chúng trong các

DNĐTNN, rất quan trọng, nhất là tổ chứccông

đoàn .

Qua tìm hiểu ở những DNĐTNN sản xuất

ổn định và phát triển , người lao động được

quan tâm , đời sống được cải thiện không có

các cuộc đình công, ít xảy ra tranh chấp , lao

động , hay có tranh chấp cũng nhanh chóng giải

quyết ổn thỏa , thấy một số yếu tố chủ yếusau

đây :

-

Ngay từ khi đàm phán, ký kết cáchợp

đồng liên doanh đều có sự phối , kết hợp các tổ

chức đảng, chính quyền , công đoàn ở địa

phương , cơ sở để xúc tiến nhanh các tổ chức

quần chúng trongdoanhnghiệp,xâydựngcác

điều khoản bảođảm về xã hội,an ninh, góp

vốn, quản lý doanh nghiệp , v.v .. Điển hình như

cách làm ở công ty Lever Haso ( Hà nội ) , hay

công ty khai thác đá Pioner Tranmesko .

-
Tổ chức công đoàn có vai trò hết sức

quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích người lao

động ; đại diện người lao động xây dựng , ký

kết thỏa ước lao động tập thể ; bàn bạc , tham

gia với người sử dụng lao động giải quyết các

vấn đề quan hệ lao động , xây dựng quan hệ

chủ thợ ; thương lượng , thỏa thuận với chủ

doanh nghiệp để giải quyết các tranh chấp lao

động ; tổ chức đấu tranh , đình công đúng pháp ,

luật. Và điều rất quan trọng là công đoàn tô

chức, tập hợp rộng rãi người lao động tuyên

truyền , giáo dụcngườilao động thựchiện

đúng pháp luật nhà nước . Nhiều DNĐTNN đã

làm khá tốt những nội dung trên đây như công

ty Lever Haso , xí nghiệp Golden Vtec ,

Posvina, Nippovina v.v..

- Việc tuyển chọn cán bộ tham gia vào hội

đồng quản trị trong các DNĐTNNcũngcó vị

trí rất quan trọng . Họ phải là những cán bộ có

phẩm chất, năng lực quản lý , nắm vững pháp

luật , vận động , quy tụ được quần chúng và phải

giỏi ngoại ngữ. Có như vậy họ mới không bị

chủmua chuộc, mới góp phần giải quyết được

những vấn đề nảy sinh trong các DNĐTNN và

bảo vệ được những lợi ích chính đáng của công

nhân , lao động nước ta trên cơ sở pháp luật của

nhà nước đã quy định .

Một số kiến nghị

- Các cơquan chức năng, có thẩm quyền

trong quản lý hợp tác , đầu tư với nước ngoài

và quản lý lao động cần hướng dẫn các nhà đầu

tư nước ngoài về pháp luật của Nhà nước ta ,

liên quan đến đầu tư và lao động. Cần thẩm

định kỹ các dự án đầu tư và yêu cầu các nhà

đầu tư thực hiện đúng các quy trình bảo đảm

các vấn đề về lao động và an toàn xã hội .

Nhanh chóng hoàn chỉnh các cơ chế thực hiện

luật pháp lao động , tăng cường kiểm tra kinh

tế kỹ thuật , thanh tra lao động, xử lý kịp thời ,

nghiêm minh các trường hợp vi phạm luật

pháp Việt nam .

-
- Chuẩn bị kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ Việt

nam tham gia vào các liên doanh , bảo đảm

phẩm chất, năng lực. Tạo cơ chế quản lý có

hiệu quảvới sự tham gia của các đoàn thể

(đảng, công đoàn , đoàn thanh niên v.v. )

Cần nhanh chóng thành lập tòa án địa

phương trong đó có thànhphần của công

cótranh chấp lao động. Đối vớicác nhà đầu

đoàn , để đàm phán , thương lượng , hòa giải khi

tư cố tình vi phạm luật pháp hoặc có hành vi

xúc phạm nhân phẩm , thân thể người lao động

cần được xét xử theo luật pháp của Nhà nước

ta.

- Điều quan trọng là phải thành lập ngay

các tổ chức công đoàn làm người đại diện cho

công nhân , lao động trong việc xây dựng các

thỏa ước lao động tập thế và ký kết hợp đồng

lao động . Đây chínhlà con đường tốt nhất để

tránh những cuộctranh chấp và đình công. Tổ

chức công đoàn cần phổ biến Luật công đoàn ,

Bộ luật lao động đến tận người lao động và các

nhà đầu tư nước ngoài ở Việt nam để ai cũng

biết các bộ luật đó và thực hiện
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NHA

MỘTSỰ NGHIỆP VĂN HỌC LỚN ,

PHONG PHÚ , ĐA DẠNG

(Nhân đọc Tuyển tập văn học Hồ ChíMinh)

HÀ xuất bản Văn học vừa cho ra mắt bạn

đọc Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh .

Bộ sách gồm 3 tập : Tập I tuyển truyện

và ký , tập II tuyển những bài viết có liên quan

đến quan điểm của Người về văn hóa nghệ

thuật , tập III tuyển sáng tác thơ . Những tác

phẩm của Hồ Chí Minh được tuyển trong bộ

sách thực ra đã từng được công bố rải rác trong

nhiều năm . Đóng góp đáng ghi nhận của Tuyển

tập là đã kế thừa khá nghiêm chỉnh thành tựu

sưu tầm phát hiện về văn thơ Hồ Chủ tịch của

nhiều người trong nhiều năm , đồng thời có

công tuyển lựa , phân loại , hệ thống hóa các

tác phẩm đó, giúp người đọc có cái nhìn bao

quát tương đối toàn diện sự nghiệp văn học

Hồ Chí Minh . Một cái nhìn như thể cho thấy

sự nghiệp văn thơ của Người thật là phong phú,

đa dạng từ nội dung đến hình thức .

Đối với Hồ Chí Minh, văn học trước hết

phải là một vũ khí , một hoạt động cách mạng .

Có nghĩa là mỗibài văn, bài thơ viết raphải

hướng vào một đối tượng cụ thể nào đó , phải

nhằm đạt tới mộtmục đích thiết thực nào đó .

Người thường nhắc đi nhắc lại như một kinh

nghiệm thiết thân của mình : trước khi cầm

bút , phải trả lời hai câu hỏi Vì ai mà

mình viết ?Mục đích viết làm gì ? Từ đó mới

quyết định Viết cái gì ? (nội dung ) và Cách

viết thế nào ? ( hình thức) ( 2 ). Đó là quan điểm

sáng tác nhất quán của Hồ Chí Minh thể hiện

ở mọi bài viết của Người. Ngay trường hợp

làm thơ chỉ để " khuây khỏa" trong tù (Nhật

ký trong tù ) , Người cũng xác định rõ mục đích

và đối tượng :

Ngâm thơ ta vốn không ham ,

(1)

NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây :

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây,

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Quan điểm sáng tác ấy đã tạo nên tinh thần

nhất quán của sự nghiệp văn học của Người.

Nhưng cũng quan điểm sáng tác ấy đã đem

đến cho văn thơ Người tính chất phong phú ,

đa dạng ít thấy ở những cây bút khác . Bởi lẽ ,

trai qua hơn nửa thế kỷhoạt động cách mạng ,

khi ở Tây Âu, khi ở Trung quốc , Thái lan , khi

trên đất nước mình , yêu cầu cách mạng từng

nơi , từng lúc đã đặt ra cho Người biết bao

nhiệm vụ cụ thể phải giải quyết, đã khiến

Người phải đối phó với biết bao kẻ thù trong

những tình huống khác nhau , phải liên kết với

biết bao bè bạn , phải thuyết phục nhiều người

sắc tộc khác nhau , tôn giáo, giai cấp , đảng phái

khác nhau , giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp ,

trình độ văn hóa, chính trị , đặc điểm tâm lý

khác nhau ... Mỗi bài viết , vì thế , tuy cùng

chiến đấu cho một lý tưởng cách mạng duy

nhất, nhưng phải tùy theo từng đối tượng, từng

mục đích cụ thể mà lựa chọn nội dung viết và

hình thức viết cho phù hợp. Ở thủ đô Pa -ri ,

viết cho người Pháp và những đồngbào biết

tiếng Pháp thì hành văn phải rất hiện đại và

"rất Pháp " (Phạm Huy Thông) như : Pari , Lời

than vãn của bà Trưng Trắc, Vi hành, Varen

và Phan Bội Châu , "Sở thích đặc biệt" , Động

vật học, Nói về loài cầm thú v.v .. Nhưng viết

cho người du kích nông dân Việt nam thì lời

* GS , Đại học quốc gia

( 1 ) Nhà xuất bản Văn học, Hà nội , 1995

( 2 ) " Cách viết" , Tuyển tập Hồ Chí Minh , Nxb Văn học , Hà

nội , 1995 , t 2 , tr 346 - 352
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văn lại phải hết sức giản dị , phải theo lối truyện

chương hồi truyền thống cho phù hợp với thị

hiếu bình dân : Cách đánh du kích , Kinh

nghiệm du kích Pháp v.v .. Về thơ ca cũng vậy .

Viết cho công nông - trước Cách mạng Tháng

Tám hầu hết còn mù chữ - thì phải hết sức

nôm na mộc mạc , mượn lối ca , về quen thuộc

với dân gian : Ca dân cày , Ca công nhân , Ca

du kích , Ca sợi chỉ, Hòn đá v.v .. Nhưng thơ

tặng cụ Đinh Chương Dương , cụ Võ Liêm Sơn ,

cụ Bùi BằngĐoàn thì lời lẽ lại phải trang nhã ,

cổ kính , và tốt nhất là dùng thơ chữ Hán luật

Đường .

Nhìn chung, đối với Hồ Chí Minh, vấn đề

Viết cho ai luôn được đặt lên hàng đầu . Người

không ngại nhắc đi nhắc lại điều đó : "Mình

viết ra cốt là để giáo dục , cổ động ; nếu người

xem mà không nhớ được , không hiểu được, là

viết không đúng , nhằm không đúng mục đích .

Mà muốn cho người xem hiểu được , nhớ được ,

làm được , thì phải viết cho đúng trình độ của

người xem " ( 3 ) Từ khi trở về nước , Người chủ

yếu viết cho đối tượng công nông binh . Người

đặc biệt chú ý khai thác kho tàng thành ngữ,

tục ngữ dân gian là cách diễn đạt vừa ngắn

gọn , đích đáng , vừa giầu hình ảnh của quần

chúng công nông . Nhưng dù đã viết rất dễ

hiểu , khiviết xong, Người vẫn cẩn thận " nhờ

một số đồng chí công nông binh đọc lại . Chỗ

nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu , họ nói ra

thì phải chữa lại " ( 4 ) .

Đó là quan điểm sáng tác văn học của Hồ

Chí Minh . Nắm được quan điểm này , có nghĩa

là có được chiếc chìa khóa thứ nhất đểmở vào

lâu đài văn học của Người .Đối với mỗi bài

văn , bài thơ của Người, phải căn cứ vào thời

điểm ra đời của nó , phân tích tình hình chính

trị của đất nước ở thời điểm ấy để xác định

Người viết cho ai , nhằm mục đích gì . Có như

vậy mới hiểu được đúng và đánh giá đúng tác

phẩm của Người từ nội dung đến hình thức .

Đó là nguyên tắc phương pháp luận cơ bản

nhất của việc nghiên cứu thơ văn Hồ Chí Minh .

Tính đa dạng của sự nghiệp văn học Hồ

Chí Minh thể hiện nổi bật ở bình diện thể loại

sáng tác và phong cách nghệ thuật . Đây là một

cây bút lớn, tài năng nhiều mặt, có khả năng

thể hiện trong nhiều phong cách khác nhau -

có thể gọi là cây bút đa phong cách .

Trước hết tài năng ấy bộc lộ ở văn chính

luận .Những người biên soạn Tuyển tập văn

học Hồ Chí Minh chắc hắn quan niệm văn

học theo nghĩa văn hình tượng nên không chú

ý đến phương diện này của tài năng Hồ Chí

Minh chăng ? Văn chính luận không thuyết

phụcngười đọc bằng hình tượng nghệ thuật

mà bằng lập luận lôgích . Về thể văn này , Hồ

Chí Minh đã sáng tạo nên những tác phẩm có

thể coi là mẫu mực và bất hủ . Tuyên ngôn độc

lập là một ví dụ . Người ta thường đánh giá

tác phẩm này như một áng "thiên cổ hung

văn " , một " Bình Ngô đại cáo của thời đạimới" .

Nhưng Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi ra

đời trong thời đại gọi là " Văn sử bất phân "

nên chính luận chỉ là một yếu tố . Khí thế hùng

văn " của tác phẩm được truyền đến người đọc

chủ yếu nhờ một hệ thống hình tượng từng

từng lớp lớp vàmột giọng văn sôi nổi , dồn

dập , đầy hứng khởi. Sức mạnh của nó là ở lý

lẽ sắc bén , ở cách lập luận chặt chẽ , ở những

luận cứ đích đáng ( hình ảnh nếucó chẳng qua

cũng chỉ là để phụ giúp cho lý lẽ thêm sắc

sảo và hấp dẫnmà thôi) . Nếu tìm hiểu cụ the

tình hình chính trị của đất nước ta khi Bác Hồ

đọc bản Tuyên ngôn để xác định cụ thể đối

tượng Người hướng tới và nắm được cụ thể

những luận điệu của bọn đế quốc mà Người

cần bác bẻ , ta sẽ thấy cách lập luận của Người,

cách đưa các luận cứ của Người thật là chặt

chẽ , đanh thép . Không phải ngẫu nhiên mà bản

Tuyên ngôn độc lập của Việt nam đã mở đầu

bằng mấylời văn trích từ bản Tuyên ngôn độc

lập của Mỹ và bản Tuyên ngôn nhân quyền

và dân quyền của Pháp. Từ quyền con người

được khẳng định trong bản Tuyên ngôn độc

lập của Mỹ , Người khéo léo "suy rộng ra" để

khẳng định quyền độc lập tự do của các dân

tộc . Luận điểm ấy có thể xem như phát súng

lệnh dõng dạc mở đầu cho phong trào giải

phóng các dân tộc thuộc địa nửa sau thế kỷ

XX v.v..

Bài Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa

Lê -nin cũng là một áng văn chính luận xuất

( 3 ) Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh , Nxb Văn học , Hà nội ,

1995 , t 2, tr 349

(4 ) Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh, Nxb Văn học , Hà nội

1995 , t 2, tr 350
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sắc . Nhưng tác phẩm lại được viết theo một

phong cách khác . Ở đây , độc giả là những

người cộng sản trên toàn thế giới . Luận điểm

cần thuyết phục là : " Chủ nghĩa Lê- nin chẳng

những là cái cẩm nang thầnkỳ, không những

là cái kim chỉ nam , mà còn là mặt trời soi sáng

con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng ".

Với đối tượng này, Người không dùng nhiều

lý lẽ , không tranh luận , không hùng biện ,

Người thuyết phục bằng kinh nghiệm thực tế

của bản thân mình được diễn tả bằng những

dòng hồi ký sinh động, tươi tắn , và một giọng

văn rất mực khiêm tốn . Về mặt thể loại , có

thể gọi đây là một tác phẩm hồi ký - chính

luận rất độc đáo.

Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh đặc

biệt chú trọng tuyển truyện, ký và thơ .

Về truyện , rất tiếc chưa tìm được văn bản

Nhật ký chìm tàu là tác phẩm có ảnh hưởng

lớn trong phong trào cách mạng Việt nam . Ở

thể văn này , bút pháp , phong cách của tác giả

cũng rất đa dạng. Sự khác biệt về phương diện

này thấy rõ nhất là giữa những truyện ngăn

viết bằng tiếng Pháp và những truyện Người

viết từ khi về nước .

Những truyện viết bằng tiếng Pháp như

đã nói , hành văn rất hiện đại và "rất Pháp" .

Những truyện này nói chung đều nhằm tố cáo

tội ác củabọn thực dân, tư bản , bọn phong kiến

tay sai đối với nhân dân lao động các dân tộc

thuộc địa , đồng thời đề cao những tấm gương

yêunướcvà cáchmạng . Tuy vậy không truyện

nào giống truyện nào, dù là những tác phẩm

cùng nhằm vào một đích (chẳng hạntruyện

Vi hành và truyện Lời than vãn của bà Trưng

Trắc cùng lên án tên vua bù nhìn Khải Định ) .

Vi hành tạo ra một tình huống nhầm lẫn rất

thú vị , trong đó nhân vật chính ( Khải Định )

không có mặt mà lại được khắc họa rất rõ nét .

Tác giả dùng hình thức viết thư để có thể dễ

dàng chuyển cảnh , chuyển giọng một cách

linh hoạt và tự nhiên . Lời than vãn của bà

Trưng Trắc lại phát huy trí tưởng tượng để tạo

ra một thế giới rùng rợn diễn tả cơn ác mộng

của Khải Định bị tổ tiên xỉ nhục và ruồng bỏ.

Varen và Phan Bội Châu thì vận dụng tài quan

sát và ký họa , tạo ra những đoạn văn tường

thuật sắc sảo hệt như quay một cuốn phim tư

liệu về hành trình của Varen, đồng thời khai

thác triệt để thủ pháp đối lập để làm nổi bật

hai nhân cách : Varen thì bắng nhắng, ba hoa

và ti tiện , Phan Bội Châu thì uy nghi, lẫm liệt .

Pari sử dụng ngòi bút phóng sự rất linh hoạt,

giọng văn thì đi từ mỉa mai chua chát đến cảm

giận xót xa . Con người biết mùi hun khói, có

thể gọi làmột truyện viễn tưởng chính trị , còn

Đồng tâm nhất trí lại có dáng dấp một truyện

ngụ ngôn v.v ..

Những truyện tác giả viết từ khi về nước

thì khác hẳn : dùng lối truyện kể, không chú

ý dựng cảnh , dựng người. Sức hấp dẫn của

truyện là ở tình tiết thú vị,gói gọn trong những

đoạn văn ngắn tương đốiđộc lập được xấu

chuỗi vào nhau , tựa như lối kết cấu chương

hồi. Mỗi đoạn thường mở đầu và kết thúc bằng

hai câu lục bát lấy Kiều hóm hỉnh . Những

truyện này chủ yếu nhằm vào đối tượng công

nông, binh , nên cách viết như thế là thích hợp .

Các thể ký chiếm vị trí rất quan trọng trong

sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh, có lẽ vì

Người "có nhiều duyên nợ với báo chí" (5 )

chăng ?

Vào những năm 20, khi hoạt động ở Pháp ,

Nguyễn Ái Quốc viết hàng loạt bài ký rất có

giá trị : Tri thức uyên bác , hành văn biến hóa,

dựng cảnh , dựng người gây ấn tượng đậm nét

nghệ thuật châm biếm sắc sảo, tính chiến đấu

mãnh liệt (Động vật học, Nói về loài cầm thú ,

Viện hàn lâm thuộc địa , Hành hình kiểu Linso

v.v..).

Tác phẩm quy mô nhất là tập phóng sự

điều tra Bản án chế độ thựcdân Pháp (1925).

Đây là cuốn sách đầy công phu và tâm huyết.

Tác giả muốn cuốn sách phải là một bản án

đanhthép đầy luậncứ đích đáng khiến kẻ bị

lên án không thể chối cãi được. Muốnvậy phải

có tư liệu phong phú và xác thực, tốt nhất là

dùng tư liệu do chính người Pháp cung cấp qua

những thư từ và nhật ký của họ . Nguyễn Ái

Quốc rất có ý thức về điều này : " Tôi không

muốn tự mình viết lấy , vì như thế không có

giá trị thực sự. Tôi sẽ dùng những đoạnvăn

trong các sách họ viết về thựcdân Pháp.

. Tôi sẽ cố gắng làm cho đậm nét những đoạn

(5 ) Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh , Nxb văn học , Hà nội

1995 , t 2 , tr 279
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ấy " (6 ), đó là lời tâm sự của Nguyễn với một truyện chương hồi , mỗi đoạn một chuyện , mở

người bạn trong thời gian chuẩn bị cho cuốn đầu bằng hai câu có vần , kết thúc bằng mấy

sách từ 1920 .
lời khêu gợi đọc tiếp" chương" sau .

Sau này , nói về công tác tuyên truyền địch

vận ,Người cũng nhắc lại kinh nghiệm "lấy gậy

ông đập lưng ông " đó.

Bản án chế độ thực dân Pháp gồm 12

chương tố cáo mọi mặt tội ác của chủ nghĩa

thực dân Pháp đối với người bản xứ. Tác phẩm

kết thúc bằng chương Nô lệ thức tỉnh , thể hiện

quy luật tất yếu : tức nước vỡ bờ.

Giá trị của tác phẩm không phải chỉ do

tư liệu phong phú mà còn do cách diễn ý và

hành văn đầy nghệ thuật với những mệnh đề

có sức khái quát lớn , với những bức ký họa

sinh động về một loạt " nhà khai hóa" , kèm

theo những chi tiết đặc tả hành vi độc ác khủng

khiếp của chúng . Tất cả được viết với một

giọng châm biếm sâu cay và mãnh liệt như dùi

đâm ,như roi quất : "Trước năm 1914 , họ chỉ

là những tên da đen "hèn hạ" , những tên

Annamít"hèn hạ" , giỏi lắm thì cũng chỉ biết

kéo xe và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta .

Ây thế mà cuộc "chiến tranh vui tươi" vừa

bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa

" con yêu" , những người " bạn hiền " của các

quan cai trị "nhân hậu " ( ... ) . Khi đại bác đã

ngấy thịt đen thịt vàng rồi , thì những lời tuyên

bộ " tình tứ " của các nhà cầm quyền nhà ta

bỗng dưng im bặt như có phépmàu ( ...) : "Các

anh đã bảo vệ Tổ quốc , thế là tốt . Bây giờ

chúng tôi không cần đến các anh nữa , cút đi!" .

Từ khi về nước , Hồ Chí Minh tiếp tục viết

nhiều bài ký đặc sắc với nhiều bút danh khác

nhau : Tân Sinh , L.T.. T. Lan , Chiến sĩ ... Cố

nhiên bút pháp phong cách có đổi khác : bớt

đi tính uyên bác , thường trình bầy tư liệu dưới

hình thức truyện kể, thỉnh thoảng điểm xuyết

mấy vần thơ lục bát lấy Kiều . Những bài ký

viết ở Pháp trước kia , nhằm lên án chủ nghĩa

thực dân , nên giọng châm biếm quyết liệt là

âm hưởng chủ đạo . Giờ đây Người chủ yếu

viết để ca ngợi nhân dân mình đánh giặc và

xây dựng đất nước, nên giọng văn rất mực đôn

hậu và vui . Tuy nhiên để hấp dẫn người đọc ,

tác giả cũng dùng nhiều thủ pháp linh hoạt và

biến hóa : có khi là lối viết thư , văn thông tin

báo chí xen với giọng trữ tình , đôi chỗ dùng

đến cả thủ pháp đồng hiện ( Tình nghĩa anh

em Việt - Ân - Miến ) ; có khi mô phỏng lối

những bài ký dài ( như Vừa đi đường vừa

kểchuyện ), tác giảrất chú ý đổi giọng, chuyển

cảnh luôn luôn để tránh đơn điệu . Ở những

bài ký ngắn có nội dung đả kích địch , Người

thườnghư cấu ra nhữngmàn hài kịch để nhân

vật bị lên án tự mình thông báo những tội trạng

và những thất bại của mình bằng đối thoại ,

độc thoại (Đế quốc Mỹ bị và bí , Tổng Giôn

và vụ giết chết nghị sĩ R. Kennơđi...) .

quan

Đọc những bài ký của Hồ Chí Minh , nhất

là hồi ký , nhật ký có một thú vị đặc biệt là

được thấy hiển hiện rõ nét cái tôiHồ Chí

Minh : một cái tôi rất đỗi trẻ trung và hồn nhiên

giản dị , say mê hoạt động , ham học hỏi , thích

du lịch khi có điều kiện , có năng khiếu

sát sắc sảo mau lẹ của một ký giả có tài , ở

đâu , làm gì cũng sống hết mình với công việc ,

với người, với cảnh , tinh thần dân chủ thẩm

sâu trong tác phong sinh hoạt hằng ngày , trong

thái độ chân tình và yêu quý những con người

bình thường vô danh , nhưng là nền tảng của

dân tộc , là động lực vĩ đại của lịch sử.

*

Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh dành

cho thơ Hồ Chí Minh số trang lớn nhất để in

lại toàn bộ những bài thơ, câu thơ của Người

đã phát hiện được cho đến ngày nay .

Đặt những bài ca , bài vè Người viết ở Việt

bắc thời Mặt trận Việt minh bên cạnh những

bài thơ chữ Hán của Người trong Nhậtký trong

tù hay ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống

Pháp , thoạt xem , tưởng chừng như của những

cây bút khác nhau .

Một đằng là những sáng tác dân gian hết

sức mộc mạc chất phác :

...

Trên đồi cỏmọc xanh xanh

ха...
Một đàn cò đậu ngoài ghềnh xa xa ...

Việt nam độc lập đồng minh

Có bản chương trình đánh Nhật,

đánh Tây...

Tiếp thu và phát huy nghệ thuật dân gian ,

nhà thơ dân gian Hồ Chí Minh sử dụng rộng

( 6 ) Dẫn theo Tổng tập văn học Việt nam , Nxb Khoa học xã

hội , 1980 , 136 , tr 427
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rãi những thủ pháp quen thuộc của ca dao , dân

ca, gắn thơ với ca (Ca dân cày , Ca phụ nữ, Ca

sợi chỉ , Ca du kích v.v .. ) nhà thơ dân gian Hồ

Chí Minh muốn chính trị nhập sâu vào sinh

hoạt vui chơi thoải mái của dân gian , và có

thể đi theo họ véo von trên nương rẫy , réo rắt

giữa cánh đồng , ngân nga nơi sườn non , bờ

suối ...

Với những bài thơ chữ Hán , Hồ Chí Minh

lại trở thành một nhà thơ cổ điển . Một con

người từng sống lâu năm ở phương Tây hiện

đại , từng viết những truyện ký "như một ngòi

bút phương Tây sắc sảo" (Phạm Huy Thông ) ,

khi làm thơ cảm hứng trữ tình cho mình hay

những đồng chí gần gũi với mình thưởng thức ,

lại thường làm thơ chữ Hán đậm màu sắc

Đường thi . Có quy luật gì ở đây chăng ? Có

lẽ mọi hồn thơ xưa nay đều hình thành từ tuổi

thiếu niên , trong môi trường tình cảm , trong

không khí vặn hóa nghệ thuật được nhà thơ

hít thở từ tuổi chín , mười, thậm chí từ khi còn

nằm trong nội . Hồ Chí Minh sinh ra trong một

gia đình trí thức Hán học , hồn thơ ấy, phải

chăng đã hình thành một cách hồn nhiên tự

nhiên từ nhỏ trong không khí sinh hoạt văn

chương của những ông nghè, ông cử , nghĩa là

trong âm hưởng của thơ Đường , thơ Tống ?

Người để lại cho đời tập Nhật ký trong

tù , một thi phẩm lớn . Từ ngày bản dịch Nhật

ký trong tù ra đời , đã có hàng trăm công trình

lớn nhỏ, trong nước , ngoài nước viết về giá

trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm này .

Ở đây chỉ xin nói thêm về một khía cạnh của

tập thơ : tính chất phong phú , đa dạng từ nội

dung đến bút pháp, phong cách . Có thể nói ,

tập thơ đã tạo nên một sự thống nhất hài hòa

rất độc đáo của nhiều yếu tố tư tưởng và nghệ

thuật tưởng như đối lập với nhau .

Chỉ điểm qua hệ thống đề tài cũng đã thấy

như thế : bên cạnh những đề tài rất thi vị vốn

quen thuộc với thơ ca cổ điển như phong , hoa ,

tuyết , nguyệt , triệu cảnh , vãn cảnh , đăng sơn ,

ức hữu ... (người xưa gọi là : giai thì , mỹ cảnh ,

thắng sự, lương bằng ) , là những đề tài rất nôm

na , đầy chất " văn xuôi " như của các bài Điền

đông , Sơ đảo Thiên bảo ngục, Lại sang , Bào

hương cẩu nhục, Hạn chế , Nhân đỗ ngã v.v ..

Đi vào thế giới hình tượng thì thấy bên

cạnh một cái tôi trữ tình có phong thái ung

dung , nhàn tản , bầu bạn với thiên nhiên , tựa

như Nguyễn Trãi ở Côn sơn, Nguyễn Bỉnh

Khiêm ở Bạch Vân am, là một cái tôi khác

khao khát tự do , khao khát chiến đấu , lòng như

lửa đốt hướng về Tổ quốc , về đồng chí , đồng

bào đang ngóng đợi mình . Nghĩa là bên cạnh

một bậc hiền triết của thuở xưa sống thanh thản

ở ngoài dòng chảy của thời gian , là một chiến

sĩ cách mạng luôn tính đếm từng chút quang

âm qua đi một cách oan uổng bên ngoài song

sắt nhà lao : " Bốn tháng rồi","Tám tháng hai

mòn với xích gông " , "Mồng chín ta vừa đến

Liễu châu , Ngoảnh lại hơn trăm ngày các

mộng" , "Ngày đi bạn tiễn đến bên sông. Hẹn

bạn về khi lúa đỏ đồng " , rồi "Giam lâu ngày

chưa được chuyển " hay "Tiếcngày giờ " v . v ..

Nghĩa là sống cao độ từng giờ từng phút của

mình .

Mà cả hai đều là Hồ Chí Minh , đều rất

Hồ Chí Minh .

Ấy là sự thống nhất hài hòa giữa cái cổ

điển và cái hiện đại trong một nhân cách thơ

phong phú và độc đáo .

Ông Lê Hữu Mục trong một tâm trạng hằn

học và đầy ác ý đã viết cả một cuốn sách để

chứng minh "Hồ Chí Minh không phải là tác

giả Ngục trung nhật ký" ( 7 ) . Trong bài Câu

chuyện tác giả Ngục trung nhật ký in trong

cuốn Suy nghĩ mới về Nhậtký trong tù , Phan

Ngọc đã nêu lên tám lỗi về lập luận của Lê

Hữu Mục ( 8 ) . Tôi cho rằng ông Mục còn mắc

một tội khác nữa , ấy là cố tình không hiểu một

Đặc điểm của tập thơ viết trong tù : tác phẩm

được viết với một phong cáchphong phú , đa

dạng . Ông Mục lập luận :" Sự tương phản giữa

hai phong cách thơ " mà ông gọi là "phong cách

khái quát của thơ Đường " ( như Tảo giải , Mộ,

Dạ lãnh v.v..) và " phong cách đới tục" ( như

Bào hương cẩu nhục, Lạc liễu nhất chích nha,

Ngục trung sinh hoạt v.v .. ) để nói rằng tập thơ

không thể là tác phẩm của một người .

Nói ông Mục "cố tình không hiểu" , vì

trong khi cho rằng những bài thơ có phong

cách Đường thi không phải của Hồ Chí Minh ,

ông lại thừa nhận bài Tân xuất ngục học đăng

sơn (Mới ra tù , tập leo núi) là của Người. Như

(7 ) Làng Văn , từ số 67 đến 70 ở Ca -na -đa . Sau in thành

sách , do Trung tâm văn bút Việt nam hải ngoại xuất bản , Làng

Văn phát hành , tháng 11-1990

( 8 ) Xem Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù , Nxb Giáo dục .

Hà nội , 1993, tr 615 - 627
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Đọc sách

vậy là tự ông đã bác bỏ lập luận của mình một

cách đích đáng hơn ai hết . Vì Mới ra tù , tập

leo núi là một trong những bài hay nhất của

Hồ Chí Minh viết theo phong cách Đường thi .

Cũng cần nói thêm điều này : ông Mục

cho rằng trong Nhật ký trong tù có một loạt

bài thơ mang phong cách Đường thi . Nhận xét

ấy cũng chỉ đúng một nửa. Phải thấy rằng

những bài thơ ấy , một mặt rất Đường,mặt khác

lại không hẳn là Đường . " Đường " ở chỗ khi

viết về thiên nhiên , thường chỉ dùng vài nét

chấm phá, để lại nhiều khoảng trống, cốt ghi

lấy linh hồn của cảnh hơn là hình xác của tạo

vật . " Đường" ở thế giới hình tượng tĩnh , có

tính phi thời gian , và ở hình ảnh nhân vật trữ

tình ủng dungtự tại , tâm hồn hòa hợp với thiên

nhiên . Nhưng không hẳn là " Đường ", vì thế

giới nghệ thuật của nhà thơ cách mạng thể hiện

một quan niệm khác với người xưa về không

gian, thời gian , và về con người trong quan

hệ với tạo vật . Nếu trong thơxưa , thiên nhiên

là chủ thể, con người thường sắm vai ngư, tiều ,

canh , mục ẩn dật giữa chốn thôn dã , lâm tuyền ,

thì trong thơ Hồ Chí Minh , con người là con

người hành động . Con người không ấn đi mà

hiện ra , không phải ẩn sĩ mà là chiến sĩ . Con

người sống cao độ với thời gian . Con người

là chủ thể :

Đi đường mới biết gian lao

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng ;

Núi cao lên đến tận cùng,

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non .

(Đi đường - Tẩu lộ )

Sự đa dạng của phong cách Nhật ký trong

tù còncó liên quan đến tính chất nhật ký của

tácphẩm .Trong nhà tù , Bác Hồ ngồi ghi chép

những sự thật diễn ra hằng ngày mà Người

quan sát được. Cũng là một cách để giải trí ,

đồng thời có lẽ còn là nhu cầu của một con

người hết sức năng động , không chịu để cho

tâm trí mình được nghỉ ngơi chăng ?

Có hai sự thật người tù cách mạng có thể

theo dõi , quan sát và ghi chép.Một là sự thật

khách quan , nghĩa là những điều mắt thấy , tại

nghe ở trong nhà tù và trên đường đi đầy . Đối

với sự thật này , tác giả dùng lối thơ hướng

ngoại là chính, một thứ thơ thiên về bút pháp

tự sự - tả thực :

Hỏa lò ai cũng có riêng rồi,

Nhỏ nhỏ, to tomấy chiếc nồi :

Cơm, nước, rau, canh, đun với nấu ,

Suốt ngày khói lửa mãi không thôi.

(Sinh hoạt trong tù )

Kết hợp những bài thơ mà Lê Hữu Mục

gọi là "phong cách đới tục" này lại , ta có thể

hình dung được rất cụ thể, chi tiết, nhưxem

một cuốn phim tài liệu , bộ mặt của nhà tù và

một phần xã hội Trung quốc hồi 1942, 1943 .

Nhưng có một loại sự thật khác : ấy là diễn

biến tư tưởng và tâm trạng của tác giả khi một

mình đối diện với thiên nhiên hay với bản thân

mình . Đối với sự thật này , tất nhiên phải dùng

lối thơ hướng nội , bút pháp trữ tình - một thứ

nhật ký tâm sự, nhậtký tư tưởng . Kết hợp

những bài này lại, ta lại được chiếm ngưỡng

một bức chân dung tinh thần tự họa rất rõ nét

và sinh động của nhà thơ .

Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy , trong

nhà thơ Hồ Chí Minh , có nhà báo Nguyễn Ái

Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp ký sự,

phóngsự và nghệ thuật mỉa mai , châm biếm .

Ở loại bài thứ hai , ta lại thấy ở nhà thơ

cách mạng, sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu

đời của phương Đông , của dân tộc , từ Lý Bạch ,

Đỗ Phủ . đến Nguyễn Trãi , Nguyễn Bỉnh

Khiêm , Nguyễn Du , Nguyễn Khuyến v.v ..

Sự nghiệp văn học Hồ Chí Minh là một

đối tượng lớn đòi hỏi được nghiên cứu lâu dài .

Hiện nay vẫn còncó những ý kiến khác nhau

về một số tác phẩm của Người cần được đưa

tức. Vì thế, xuất bản bộ Tuyển tập văn học

ra thảo luận trên tinh thần khoa học nghiêm

Hồ Chí Minh là một việc làm bổ ích . Lẽ ra

bộ sách nên có một bài tựa nghiêm chỉnh phát

biểu quan niệm của những người biên soạn về

khái niệm" Sự nghiệp văn học Hồ Chí Minh " ,

về các tiêu chí phân loại và tuyển chọn . Thiếu

một quan điểm chỉ đạonhư thế, các tác giả

bộ sách không tránh khỏi lúng túng và thiếu

nhất quán . Người ta thấy bộ sách có chỗ thiếu

(văn chính luận) , lại có chỗ thừa (phần thơ

không tuyển mà in toàn bộ) . Tập II (về quan

điểm văn hóa văn nghệ ) có vẻ tham lam và

bối rối ... Mong rằng, khi tái bản , bộ sách sẽ

được biên soạn tốt hơn nữa
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( Sinh hoạt tư trong

Từ chủ biến thành khách

CA

ÁCH đây chục năm, tôi

đã có dịp về thăm và làm

việc với nhà máy C. Huy

bạn thân của tôi là bí thư đảng

ủy kiêm giám đốc nhà máy .

Như thế , Huy là chủ , còn tôi là

khách .

Hôm nay , nghe tin nhà

máy liên doanh với nước ngoài ,

làm ăn khá, tôi đến tìm hiểu

tình hình và tiện thể thăm Huy .

Giám đốc ( là người nước

ngoài ) và Huy ( bây giờ là bí thư

đảng ủy kiêm phó giám đốc )

cùng tiếp tôi . Trong khi làm

việc , tôi hỏi Huy điều gì , anh

cũng trả lời : "Mình cũng là

khách như ông thôi" . Thậm chí

tôi hỏi giám đốc về quan hệ của

ông ta với tổ chức đảng trong

nhà máy , Huy cũng liếc mắt

nhìn và hích nhẹ vào vai tôi

ngầm ý bảo tôi rằng đừng động

đến chuyện đó . Ngược lại ,

giám đốc nghe tôi hỏi thì cười

và chỉ tay về phía Huy mà

nói : Điều đó , ông hỏi ngài

Huy đây sẽ rõ ... Tôi chờ Huy

nói , nhưng anh lại từ chối khéo

là muộn giờ rồi , là đi xem dây

chuyên sản xuất, kéo công

nhân thay ca ..

Buổi làm việc kết thúc , ra

về tâm trí tôi có gì như hụt

hãng . Vì sao nhà máy của

mình , công nhân của mình và

Huy bạn tôi , một giám đốc

không kém cỏi , một cán bộ

từng trải , đã qua bao thử thách

màkhi liên doanh với người

nước ngoài lại phải hạ mình , tự

ty đến thế ! Tôi quyết định đến

thăm Huy ở nhà riêng vào buổi

tối . Căn nhà Huy ở một ngõ

nhỏ ngoại ô , đã xây lại, phòng

khách khang trang hơn trước ,

có sa lông , có máy lạnh . Anh

mời tôi uống bia lon thay cho

VŨ PHÒNG

nước chè xanh , thứ nước mà tôi

và anh khi còn trong quân ngũ

thường nói với nhaurằng đó là

thứ nước giải khát hạng nhất .

Sau vài câu hỏi thăm , hàn

huyện gia đình và bạn bè , tôi

chủ động hỏi Huy : Thu nhập

độ này chắc khá hơn ? Huy vừa

bật nút bia , vừa trả lời : Có hơn ;

không hơn thì liên doanh làm

quái gì ? Thấy anh nói tới

chuyện liên doanh , tôi hỏi

luôn : Nhà máy mình liên

doanh bao nhiêu năm ? Huy trả

lời : 20 năm . Tôi lại hỏi : Tỷ

lệ góp vốn thế nào ? Huy đáp :

mình 40, họ 60. Tôi hỏi tiếp :

mình có 40% vốn , tại sao hỏi

cái gì , ông cũng nói là không

biết . Huy không trả lời ngay

mà hỏi lại tôi : Ông đã học

thêm về kinh tế thị trường

chưa ? Trọng làm ăn bây giờ

ai nhiều tiền là người đó năm

tất cả ! Tôi ngắt lời Huy : Đó

là ngoài thương trường , còn

trong liên doanh phải có thỏa

thuẫn chứ . Nếu liền doanh mà

mình mất chủ quyền thì liên

doanh làm gì . Huy nhìn thăng

vào tôi và nói : Thế thì nghỉ

khỏe , nhà máy đóng cửa , việc

làm không có , công nhân về

cuốc vườn . Tôi im lặng , vì

nghe Huy nói cũng có lý . Thấy

tối im , Huy nói tiếp : Ông

không biết chứ vừa rồi mình đã

phải tìm mọi cách , chạy ngược,

chạy xuôi , cầu xin qua bao

nhiều cửa mới có liên doanh

này đấy . Có liên doanh mới có

vốn, mới đổi mới được thiết bị ,

hàng hóa làm ra họ bao tiêu , thị

trường ôn định và công nhân

mới có việc làm , đời sống mới

khá lên . Mà để có được những

điều đó, mình phải chịu làm

phó , họ làm trưởng , mình chịu

làm khách để họ làm chủ . Mà

đã làm trưởng , làm chủ thì họ

quyết định tất cả . Điều đó chắc

ônghiệu ? Tôi đáp : Mình hiểu,

rất hiểu , nhưng không vì thế

mà phía nhà máy mình nhún

nhường mãi, chịulà khách mãi ,

các ông phải có trách nhiệm

với 40% cổ phần của nhà nước

mình trong liên doanh , có trách

nhiệm vớicông nhân của mình

chứ ?

Huy trầm ngâm lúc lâu rồi

thủng thẳng nói : Ai chả biết

thế , nhưng nhiều việc khó khăn

lắm ông ơi ! Nếu ông ở địa vị

mình, ông sẽ thấy .

Biết Huy ở vào thế bí ,

không nỡ hỏi anh quá nhiều, tôi

lảng sang chuyện khác . Ông

vẫn thích đọc sách đấy chứ ?

Anh trả lời ; vẫn còn , chẳng

những thế còn đọc hơn cả trước

kia . Tôi rút trong cặp ra tặng

anh cuốn sách "Mẹo cạnh

tranh và chiến thắng trong

kinh doanh" . Tôi nói : biểu ông

cuốn sách này , đọc cho vui

thôi . Trong này họ nói ôi mẹo

vặt , có cả mẹo từ khách biến

thành chủ , từ chủ biến thành

khách đây ...

Huy tiễn tôi ra cửa , tôi

nắm chặt tay Huy và nói : Mình

liên doanh nhưngnước mình là

nước có chủ quyền ; nhà nước

có luật pháp, công nhân là của

chúng ta , chúng ta lại có 40%

vốn . Phía liên doanh , họ có

mục tiêu lợi nhuận , họ cũng

muốn làm ăn lâu dài . Dù họ có

làm giám đốc , có nhiều vốn thì

họ cũng làm ăn trên đất nước

ta , phải tuân theo luật pháp của

ta , đôi bên cùng có lợi . Trong

nhà máy , ta có đảng bộ , có

công đoàn , có đoàn thanh niên

là hậu thuẫn rất lớn , làm gì mà

phải hạ mình quá vậy . Mình

nghĩ răng Huy không phải chỉ

là khách như câu nói mà là

người chủ , chủ thật sự.

Huy nắm tay tôi rất lâu và

rồi anh lắc lắc tay tôi rất mạnh .

Huy nói , mình hiểu ý ông, ông

đến thăm mình thật đúng lúc ,

đồng đội chúng mình lúc nào

cũng có nhau phải không ?
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện

KIPD RGIIỆU QUẢN LÝ KỊPH TẾ VĨ THÔ

Ở các RƯỚC HSEAR

Mc

rỘT trong những bí quyết thành công

của nền kinh tế các nước ASEAN trong

ba thậpkỷ qua là sự quản lý có hiệu quả

của nhà nước đối với quá trình kinh tế. Tuy

nhiên, kết quả đạt được ở mỗi nước không

giống nhau vì nó tùy thuộc vào mức độ và cách

thức quản lý , sự điều tiết của nhà nước và đặc

điểm tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước .

Từ thực tế ở các nước ASEAN, chúng ta có

thể rút ra một số vấn đề chung về sự quản lý

vĩ mô của nhà nước trong nền kinh tế thịtrường

ở các nước này như sau :

1 - Định hướng chiến lược đúng đắn

đóng vai trò tiên quyết đối với

sự phát triển kinh tế của mỗi nước

Những năm 50 và 60, các nước ASEAN

đều thực hiện chiến lược"Phát triển thaythế

nhập khẩu" , nhằm giảm bớt sự phụ thuộc đối

với hàng nhập khẩu từ bên ngoài . Các nước

này đã tìm cách hạn chế đến mức tối đa hàng

thành phẩm công nghiệp nhập từ các nước

công nghiệp phát triển , tập trung phát triển

một số ngành công nghiệp trong nước thay thế

: hàng nhập, mở rộng thị trường nội địa, tận

dụng tối đa vốn đầu tư từ trong nước .

Các nước này đều chú ý đầu tư xây dựng

thêm nhiều ngành và cơ sở công nghiệp quốc

doanh . Tuy nhiên , hiệu quả kinh tế thấp, vì

trong điều kiện nền kinh tế "mở" , hàng hóa

sản xuất trong nước không thể cạnh tranhđược

với hàng hóa nước ngoài . Kết quả là, các nước

này vẫn phải tiếp tục nhập khẩu các loại

nguyên liệu , kỹ thuật, thiết bị máy móc từbên

ngoài và nền kinh tế của họ ngày càng lệ thuộc

NGUYỄN DUY HÙNG •

chặt chẽ hơn vào các nước công nghiệp phát

triển .

Tình trạng đó đã hạn chế sự phát triển kinh

tế , làm cho các nước này (trừ Xin-ga-po )

không hòa nhập được vào nền kinh tế thế giới .

Đến giữa thập kỷ 60 , kinh tế các nước ASEAN

đã đi vào tình trạng bế tắc , lạm phát và giá cả

tăng không kiểm soát được , nợ nước ngoài

ngày càng nhiều. Thị trường trong nước không

được mởrộng , nhiều xí nghiệp trong nước bị

phá sản do kinh doanh thua lỗ . Tất cả kéotheo

sự mất ổn định chính trị - xã hội ở hầu hết các

nước vào cuối thập kỷ 60 .

Từ năm 1969 , đặc biệt là sau Hội nghị

ngoại trưởng chung lần thứ tư của Ủy ban kinh

tế xã hội châu Á - Thái bình dương của Liên

hợp quốc (ESCAP), các nước ASEAN đã tìm

ra một chiến lược mới :" Phát triển theo hướng

xuấtkhẩu ". Sựthayđổi chiến lượcnày nhằm

tận dụng tối đa nguồn vốn và công nghệtiên

tiến từ bên ngoài vào việc khai thác mọi tiềm

ngànhcông nghiệp có thể xuất khẩu được ,

năng của mỗi nước, tập trung phát triển những

từng bước cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường

thế giới. Vìvậy , các ngành công nghiệp khai

khoảng và công nghiệp chế biến hướng vào

xuất khẩu có điều kiện phát triển nhanh, thúc

đẩy quá trình liên kết kinh tế đối ngoại . Chiến

lược này phù hợp với nhu cầu của các nước

đang phát triển cần nhiều vốn và công nghệ

hiện đại, còn các nước phát triển lại có nhu

cầu đầu tư và chuyển giao công nghệ đến các

nước đang phát triển . Như vậy, mối quan hệ

kinh tế giữa các nước được mở rộng trên

nguyên tắc " hai bên cùng có lợi" . Để thực hiện

* PTS , Ban tổ chức trung ương
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chiến lược này , chính phủ các nước ASEAN vừa và nhỏ . Họ cho rằng có như vậy mới sử

đã rút kinh nghiệm trong việc điều chỉnh nền dụng được mọi nguồn vốn trong dân . Bởi vậy ,

kinh tế , đã xây dựng và hoàn thiện một hệ trong tổng số vốn đầu tư cơ bản , vốn của tư

thống điều tiết gồm các luật , chính sách kinh nhân thường chiếm tỷ trọng lớn . Tỷ lệ đó ở

tế và các cơ quan nhà nước làm chức năng là Xin -ga -po năm 1968 là 58,5 % ; năm 1971 :

công cụ điều tiết nhằm hướng dẫn, khuyến - 74 % ; năm 1973 : 68,6% . Ở Phi- líp -pin tỷ lệ

khích và kiểm soát sự phát triểncủa mọi thành vốn đầu tư của khu vực tư nhân năm 1965 là

phần kinh tế phù hợp với những mục tiêu đã 92,6% ; năm 1970 : 90,9 % ; năm 1988 : 82,9% .

đề ra .

2 - Nhà nước có chính sách thu hút

vốn đầu tư từ các nguồn trong và

ngoài nước, đặc biệt là vốn đầu tư

nước ngoài

Nguồn vốn đầu tư trong nước ở các nước

này làkhá cao chủ yếu do làm tốt việc khuyến

khích tiết kiệm . Bảng dưới đây cho thấy điều

đó.

ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM SO VỚI GDP

CỦA CÁC NƯỚC ASEAN THỜI KỲ 1971 - 1980

(trung bình hằng năm)

(Đơn vị : % )

Tổng số vốn | Tiết kiệm so

với GDPđầu tư trong

nước so với

GDP

| In -đô -nê- xi- a 24,8

| Thái lan 25,9

Phi -líp-pin
26,7 23

Ma-lai-xi-a 20,5

Xin-ga-po
35,0

28

26

2
2
2
5

( Nguồn : Vai trò nhà nước trong phát triển

kinh tế các nước ASEAN , Nxb Thống kê , Hà

nội , 1993 )

Tỷ lệ tiết kiệm đạt được như vậy là do

chính phủ các nước đã có chính sách khuyến

khích gửi tiền tiết kiệm , điều chỉnh lãi suất

hợp lý . Nguyên tắc chung là lãi suất tiết kiệm

dương, nghĩa là cao hơn mức lạm phát, mới

khuyến khích gửi tiết kiệm cũng như sử dụng

vốn vay có hiệu quả .

Tất cả các nước đều khuyến khích các

thành phần kinh tế phát triển , kể cả xí nghiệp

Hình thức huy động vốn khác cũng khá

phong phú và linh hoạt . Các hình thức cổ

phiếu , trái phiếu , thị trường chứng khoán rất

phát triển . Hoạt động của thị trường chứng

khoán đã góp phần quan trọng vào việc huy

động vốn , tạo điều kiện cho vốn di chuyển dễ

dàng đến những khu vực kinh doanh có hiệu

quả và bổ sung cho hoạt động của hệ thống

ngân hàng .

Nguồn vốn của tư bản nước ngoài được

coi là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế các

nước ASEAN . Nguồn vốn này bao gồm các

khâu viện trợ , vốn vay để tự đầu tư và đầu tư

trực tiếp của nước ngoài . Các nước ASEAN

cho rằng đầu tư trực tiếp có lợi hơn nên đặc

biệt khuyến khích hình thức này . Đầu tư trực

tiếp của nước ngoài vào ASEAN tặng mạnh

nhất là vào nửa cuối thập kỷ 70. Đầu tư trực

tiếp không chỉ là nguồn bổsung hết sức cần

thiết mà còn góp phần vào quá trình chuyển

giao công nghệ , giúp cho các nhà kinh doanh

trong nước những kinh nghiệm quý về tổ chức

quản lý .

Hình thức này cũng tạo khả năng hùn vốn

nhanh hơn và giải quyết tốt vấn đề thị trường

tiêu thụ . Vì vậy các nước ASEAN đều có các

chính sách mở cửa rộng rãi để thu hút vốn đầu

tư nước ngoài . Nội dung cơ bản của chính sách

đó như sau :

- Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư

bằng cách đề ra các chính sách ưu đãi bảo đảm

và tạo điều kiện thuận lợi cho tư bản nước

ngoài đầu tư và nhanh chóng phát huy vốn đầu

tư. Các nước ASEAN đều đã sớm ban hành

luật đầu tư nước ngoài , trong đó bảo đảm

không quốc hữu hóa , xác định rõquyền sở hữu

kinh doanh của tư bản nước ngoài .

Nhà nước bảo hiểm đối với đầu tư nước

ngoài , không hạn chế đầu tư vào các ngành
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then chốt, miễn là đầu tư nhiều vốn, dùng

nhiều nhân công, có kỹ thuật hiện đại và quy

trình công nghệ mới , dùng nguyên liệu bản

địa.

Các đối tượng kinh doanh đó cònđược

hưởng ưu đãi về tài chính như miễn thuế , bảo

đảm cung cấp nguồn lao động ổn định và rẻ ,

cho phép tự do hồi hương vốn và lợi nhuận .

Riêng ở Xin - ga -po và Ma-lai-xi-a , nhà nước

không hạn chế tỷ lệ cổ phần của nướcngoài

trong các ngành sản xuất .

+ Tạo không khí ổn định chính trị , môi

trường kinh doanh thuậnlợi cho các hoạtđộng

của các công ty tư bản nước ngoài . Thực hiện

chế độ nhập cảnh , thậm chí cả việc cử trúdễ

dàng đối với các nhà tư bản công nghiệp và

chuyên môn kỹ thuật nước ngoài .

+ Xây dựng trước các cơ sở hạ tầng có

sẵn hệ thống cung cấp điện nước , nhà ở, bưu

điện , kho tàng , giao thông thuận lợi , cho thuê

với giá rẻ , nhằm giúp các nhà đầu tư nước

ngoài nhanh chóng đivào hoạt động sản xuất,

rút ngắn vòng quay vốn .

-

·

+ Lập ra các khu vực mậu dịch tự do hoặc

" khu công nghiệp chế biến xuất khẩu " , "khu

công nghiệp tự do " để thực hiện toàn bộ các

biện pháp nói trên .

3 - Nhà nước thực hiện chính sách

bảo đảm ổn định tài chính - tiền tệ

Mục tiêu của chính sách tài chính - tiền

tệ là bảo đảm ổn định tiền tệ và hạ thấp tỷ lệ

lạm phát .

Việc thực hiện một cách linh hoạt, mềm

dẻo các chính sách thuế và tín dụng như: mới

lỏng hàng rào thuế quan, miễn giảm thuế và

có lãi suất ưu đãi đối với hàng xuất khẩu ... đã

có tác dụng kích thích sản xuất và xuất khẩu .

Các biện pháp mà chính phủ các nước ASEAN

thường sử dụng để ổnđịnh tiền tệ và chống

lạm phát là : thực hiện có hiệu quả việc thu

thuế, tăng cường xuất khẩu để tăng thu cho

ngân sách ,dùng quỹ phát hành để bù đắp bội

chi , tăng tỷ lệ lãi suất tiền gửi và tiền vay ngân

hàng, khuyến khích hạn chế chi dùng... Nhờ

đó , các nước ASEAN đã kiểm soát được lạm

phát và ổn định tiền tệ , tạo điều kiện thúc đẩy

phát triển và tăng trưởng kinh tế một cách liên

tục .

Chính sách và các giải pháp kiểm soát lạm

phát, ổn định tiền tệ được coi là biện pháp tổng

hợp nhất của các biện pháp điều tiết vĩ mô,

nó có ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế

và đời sống xã hội . Ở các nước ASEAN, lạm

phát chủ yếu là do chi của ngân sách quá lớn,

duy trìbao cấp, đặc biệtlà qua tín dụng (lãi

suất thấp hơn mức lạm phát) và do phần đầu

tư của nhà nước lớn mà hoạt động kém hiệu

quả . Điển hình là ở In -đô-nê-xi-a , năm 1967

mức lạm phát tới 650% . Đến nay , tuy còn lạm

5% mỗi năm,phát ở mức độ nhất định 3 -

nhưng nhìn chung các nước ASEAN đã kiểm

soát được lạm phát .

Ma- lai - xi -a đề ra các biện pháp chống lạm

phát như : tăng tỷ lệ lãi suất tiền gửi và tiền

vay ngân hàng , ấn định số lượng tiền mặt dự

trù tăng lên ở các ngân hàng thương mại và

kho dự trữ , giới hạn tín dụng cao nhất đối với

các ngân hàng thương mại và các công ty tài

chính , khuyến khích hạn chế chi dùng...

4 - Nhà nước điều tiết thu nhập

Thực tế ở các nước ASEAN cho thấy, giữa

tăng trưởng kinh tế và phân phối thu nhập có

mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn

nhau . Tăng trưởng kinh tế không chỉ dẫn đến

sự giàu có chung của đất nước , mà còn tạo điều

kiện thuận lợi để giúp các nhóm thu nhập, thực

hiện việc giảm và xóa bỏ đói nghèo. Không

thể có tăng trưởng kinh tế lâu dài nếu không

áp dụng chính sách phân phối hợp lý ; phân

phối thu nhập một cách tự phát tất yếu dẫn

đến phân hóa, bất bình đẳng .

Có thể nói , các nước ASEAN có những

thành công nhất định trong việc phân phối điều

tiết thu nhập. Chính phủ Ma-lai- xi-a bằng việc

thực hiện " chính sách kinh tếmới" và mục tiêu

giảm tỷ lệ nghèo đói , tiến tới xóa bỏ nghèo

và cấu trúc lại nền kinh tế - xã hội, đã đưa

đếnkết quả là tỷ lệ người sống dưới mức nghèo

khổ giảm từ 49,3 % (năm 1970 ) xuống 17%

(1990 ) và 13,5% (1993 ).
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5 - Nhà nước điều tiết hợp lý

các thành phần kinh tế

- Đầu tư thích đáng cho giáo dục đào tạo,

coi đây là quốc sách quan trọng . Ngoài việc

tăng kinh phí từ ngân sách cho giáo dục đào

tạo , chính phủ còn huy động vốn trong xã hội ,

thu hút đầu tư nước ngoài thông qua đa dạng

hóa giáo dục đào tạo. Xin -ga-po và

Ma- lai- xi- a đặc biệt chú trọng giáo dục năng

Mặc dầu các nước ASEAN đều nhấn

mạnh đến sự cần thiết của tư nhân hóa nhưng

các doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ

yếutrong các lĩnh vực then chốtcủa nền kinh

tế .Ở nhiều nước, khuvựckinhtế quốc doanh khiếu ,pháttriểnnhân tài. In -đô-nê -xi-a và

đóng vai trò mở đường trong một số khâu quan

trọng nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các

nhàkinh doanhtưnhân nhanhchóng pháthuy

được hiệu quả đầu tư sản xuất như :xây dựng

và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đảm nhận các

dịch vụ thông tin , tiếp thị , giáo dục, đào tạo

và một phần nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật

mới .

Sự đóng góp của các xí nghiệp quốc doanh

không chỉ có tác dụng thúc đẩy nhanh chóng

quá trình biến đổi cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh

việc tiếp thu kỹ thuật mới , mà còn góp phần

quan trọng vào việc giải quyết việc làm và tạo

ra một phần nguồn thu cho ngân sách .

Tuy nhiên, khu vực quốc doanh ở tất cả

các nước ASEAN đều hoạtđộngkém hiệuquả .

Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này :

một là , do cơ chế hoạt động của các xí nghiệp

quốc doanh chưa thích ứng với tình hình

mới ; hai là, bộ máy quản lý cồng kềnh , kém

năng động , lại thường đượchưởng các quy chế

ưu đãi nên không chịu sức ép của cạnh tranh

trên thị trường ; ba là , xí nghiệp quốc doanh

ít quyền tự chủ hơn vì họ phải gắn với nhiều

cấp quản lý , sự phụ thuộc này không chỉ bắt

nguồn từ các nhiệm vụ kinh tế mà còn do nhà

nước giao cho những trách nhiệm mang tính

chất xã hội nên thường không đề cao hiệu quả

kinh doanh . Ngoài ra, các hiện tượng tham

nhũng cũng thường xảy ra , làm hạn chế kết

quả của các hoạt động kinh doanh .

6 - Nhà nước có chiến lược phát triển

nguồn nhân lực

Trong quá trình thựchiện chiến lược phát

triển kinh tế , nhà nước các nước ASEAN đều

chú trọng thực hiện chiến lược phát triển

nguồn nhân lực theo hướng :

Thái lan thực hiện có hiệu quả việc đa dạng

hóa giáo dục đào tạo. Chi phí của Nhà nước

nguồn chităng từ 9 % (1969 - 1974 ), 17,6%

In-đỗ-nê- xi-a cho giáo dục đào tạo so với tổng

( 1984 - 1989) lên 21 % ( 1990 - 1995) .

- Đào tạo đi trước một bước để tạo tiền

đề thúc đẩy phát triển , tăng trưởng kinh tế .

-
Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động

được đào tạo và trả lương thích đáng cho

những lao động có trình độ , bảo đảm tái sản

xuất,mở rộng sức lao động .

Chính phủ Xin -ga -po đã đưa ra một hệ

thống bảo đảm gia tăng tiền lương của người

lao động gắn với năng suất lao động của cá

nhân và kết quả hoạt động của công ty . Chính

giữa

lao động giảnđơn và lao động phức tạp nhằm

tạo ra đòn bẩy kích thích nâng cao trình độ

học vấn, kỹ năng.

phủchấp nhận sự chênh lệch cầnthiết

Bên cạnh những thành công nói trên , việc

mở rộng vai trò của chính phủ trong nền kinh

tế thị trường ở các nước ASEANđôi khi cũng

dẫn đến sự thất bại : nhà nước đề ra các mục

tiêu quá lớn dẫn đến mất cân đối của nền kinh

tế ; những quyết định không đúng của nhà

nước gây thiệt hại cho nền kinh tế . Bộ máy

hành chính nhà nước không trong sạch dẫn đến

tệ tham nhũng làm mất hiệu quả của thị

trường.

Điều đánglưu ý là quá trình nhà nước điều

tiết nền kinh tế ở In -đô -nê -xi- a và Phi- líp -pin

trong giai đoạn chuyển đổi chiến lược phát

triển kinh tế là nghiêng về điều tiết nền kinh

té
trong nước thích ứng với thị trường bên

ngoài, chủ yếu là thị trường tư bản chủ nghĩa ,

hơn là thích ứng với thị trường nội địa . Dođó,

khi nền kinh tế thế giới suy thoái và khủng

hoảng đã tác động tiêu cực trở lại nền kinh tế

ở các nước này ...
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LỚN LÊN CÙNG VIỆT NAM

*

*

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

53 Khách sạn với 2549 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế .

* 41 nhà hàng & 4 khu du lịch , 1 sân golf.

Dịch vụ lữ hành chuyên nghiệp (trong và ngoài nước )

Xuất nhập khẩu - Vận chuyển - Xây dựng - Đầu tư & liên doanh

Xin liên hệ :

49 Lê Thánh Tôn , Q.1 - TP.HCM, ĐT : 8298914 - 8298129 - 8230101

SAIGONTOURIST

O
U
R
I
S



CHÀO VIỆT NAM /ĐẢNG VIII
MỪNG ĐẠI HỘI

CỘNG SẢN

CÔNG TY BAY DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

VIETNAM AIR SERVICES COMPANY

VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH HÀNG HÓA VÀ THUÊ CHUYẾN

TRANSPORT OF PASSENGERS / FREIGHT / CHARTER

FLIGHT SCHEDULE

(Effective from October, 95 to next notice date)

VASCO

Trong các giải pháp bay được chú trọng khai thác ,

các nhà lãnh đạo VASCO và đích thânTGĐ đã có những

kế hoạch chắc chắn và bảo đảm hệ số an toàn cao nhất

với các máy bay hiện đại hàng đầu thế giới về thông số

kỹ thuật và tiện nghi cũng như các phi công đã qua thử

thách tới gần 3000 giờ bay - VASCO với các chuyến bay

du lịch taxi và đặc biệt bay cấp cứu kịp thời, nhanh và

chuẩn xác - các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở đây đã

tiến hành thành công nhiều đợt trong các điều kiện thời

tiết biến động và các biểu thời gian thất thường .

Với phương án tăng cường thuê chuyến và chế độ bảo

hiểm - cả hành khách lẫn máy bay - VASCO đã tạo được

các quan hệ đối tác tín nhiệm, cũng như mối yên tâm ở

nhiều đơn vị và cá nhân khách bay. Đó là thời cơ thuận

lợi cho VASCO những năm sau này...

| From HO CHI MINH CITY Flight N° ETD ETA

To CA MAU

Wednesday, Saturday VF611 0730 0900

To CON DAO

Tuesday, Thusday, Saturday VF620 0830 0910

| To HỌ CHI MINH CITY Flight N° ETD ETA

From CA MAU

Wednesday , Saturday VF612 0930 1100

From CON DAO

Tuesday, Thursday , Saturday VF621 0930 1010

From SINGAPORE Flight N° ETD ETA

| To VUNG TAU

VF501 0830 0945

Flight N° ETD ETA

VF502 1430 1745

Wednesday

From VUNG TAU

To SINGAPORE

Wednesday

DỊCH VỤ BAY THUÊ CHUYẾN :

Thực hiện các chuyến bay thuê chuyến trên toàn lãnh thổ

VN và các nước Đông Nam Á . Sẵn sàng phục vụ 24/24h

bằng các loại máy bay :

JET STREAM 31 - JET STREAM 41

KING AIRB 200

ANTONOV 30 - ANTONOV 2

* Booking offices :

- In HCMC :

·

·

◆114 Bach Dang St. , Tan Son Nhat

Int'l Airport, Tan Binh Dist. , HCM

445999 ; 422790/314 ; 443179/2883

In Vung Tau : 4 Le Loi Vung Tau

(0164) 56279

In Ca Mau :

In Con Dao :

·

5A Bay Thien St. - Ca Mau

(0178) 36436 ; (0178) 36410.

3 Nguyen Hue - Con Dao

(0164) 30110 ; (0164) 30157
·

ден



CÓTẠMĐƯC THTÔI-MẦU DỤNGYĐISUỐT

VỚI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN

MOH AT - ε MAUO - MAUO HИAHT MYUH A8 A8

30

Số 7 - Lê Minh Xuân -

Q. Tân Bình - TP HCM

DT : 8640800

Fax : 84-8-645085

VỐN KINH DOANH :

73.000.000.000 ₫ VN

VỐN PHÁP ĐỊNH :

46.400.000.000 ₫ VN
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CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG :

Sản xuất quần áo may sẵn các loại :

Sản lượng quy đổi sơ mi bình quân năm 15.000.000 chiếc

Sản phẩm chủ yếu : áo sơ mi nam, nữ, quần tây , jacket

Với 8.000 lao động và hơn 3.500.000 máy may các loại

CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC :

den

1993 doanh thu

-

1.Định nộp ,CÁC XN

$1,100HADH 1919

baga sang Đăm 1995

MOH IT EQ

пор ngin sach

- Các xí nghiệp may : 12

- Xí nghiệp hợp tác sản xuất kinh doanh : 02

Xí nghiệp liên doanh trong nước : 04

HỢP TÁC LIÊNDOANH VỚI NƯỚC NGOÀI :07

Liên doanh với Hồng Kông : 04

- Liên doanh với Đài Loan : 02

Liên doanh với Anh : 01

THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ :Gồm 21 nước trên thế giới

Bring a ra số kiến thiết
Dongy seken Lo

MolaOKTdinl

HONOURT YJ IAM

01 NAUD

Từ những thành tiền đạt đượ

in xứng đỉnh Ao lon ch

-

Các nước châu Á 37,45%

Các nước châu Âu 61.85%

Các nước Bắc Mỹ 0,70%



TỔNG CÔNG TY THỰC PHẨM - BỘ THƯƠNG MẠI

GENERAL CORPORATION OF FOOD VIETNAM GENECOFOV

64 BÀ HUYỆN THANH QUAN - QUẬN 3 - TP. HCM

TEL : 230412 - 293366 - 293375

TELEX : 811420 GECOFO VT.
-

CHỨCNĂNG KINH DOANH :

Chế biến và xuất khẩu : Nông sản ,

thủy hải sản đông lạnh, rau quả và

các loại thực phẩm khác .

Nhập khẩu : đường , sữa, bia, bánh

kẹo , dầu ăn , vật tư, nguyên liệu phục

vụ cho chế biến thực phẩm

- Bán buôn các mặt hàng nông sản

thực phẩm, bia rượu , bánh kẹo ...

được sản xuất trong nước với chất

lượng cao .

Dịch vụ nhà khách và ăn uống .

- Liên doanh đầu tư với nước ngoài ,

sản xuất và chế biến thực phẩm.

CÁC CƠ SỞ CHÍNH

- Chi nhánh tại Hà nội :

CHI NHÁNH

BÁN BUÔN THỰC PHẨM

Địa chỉ : 210 - Trần Quang Khải

Hà nội

Tel : 01.4265415 01.4256089

Fax : 84.4.255354

-

FAX : 84.8.295428 PAY

- Các cửa hàng và trung tâm bán buôn bán lẻ tại

TP. Hồ Chí Minh :

300.000.000

иvb000.000.000.38
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PHẠM HOA HỒNG

195 - Nam kỳ khởi nghĩa-

Q3 TP. HCM

TEL : 291760 - 200344

b/ CỬA HÀNG C5

TRUNG TÂM THƯƠNG

MẠI LÝ THƯỜNG KIỆT
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CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN

GIÁM ĐỐC

Bà : Lê Thùy Liêm

Địa chỉ :

7C đường Cần Đốt

Phường 2 - Thị xã Tân an

Điện thoại :

(0.72) 8.26495 8.26441

1

Công ty xổ số kiến thiết Long An

ty• Công ty xổ số kiến

thiết Long an là đơn vị có

tầm hoạt động rộng ở các

tỉnh phía Nam, lượng vé số

phát hành hàng năm đều

tăng , đạt kết quả kinh doanh

tốt , đóng góp từ 25% đến

30% cho nguồn thu ngân

sách địa phương và tạo việc

làm cho nhiều lao động ở

các nơi thông qua hoạt động

tiêu thụ vé sô .

Năm 1994 doanh thu

Công ty đạt 142 tỉ , nộp ngân

sách 51,149 tỉ đồng ( 119%

kế hoạch) , sang năm 1995

đạt doanh thu 171,38 tỉ

đông, nộp ngân sách

60,027% tỉ đồng.

HỘI NGHỊ

XSKT KHU VUC

LAN THU26

• Công ty xổ số kiến thiết Long an thực hiện tốt các công tác xã hội ; từ thiện từ quỹ phúc lợi :

xây 26 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách , nhận phụng dưỡng 11 bà mẹ Việt nam anh hùng , cứu trợ

bị lũ lụt v.v.

• Từ những thành tích đạt được đ /c giám đốc và Công ty được nhận 2 huân chương lao động hạng

thưởng xứng đáng và động viên cho đơn vị .
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BƯU ĐIỆN

TỈNH

LONG AN

GIÁM ĐỐC :

Ông TRÂN TẠO

Thực hiện chương

trình tăng tốc của ngành ,

trong 3 năm qua Bưu

điện Long an đã đầu tư

gần 100 tỉ đồng xây dựng

cơ sở vật chất , trang thiết

bị kỹ thuật chuyên ngành

hiện đại đáp ứng ngày

càng tốt hơn nhu cầu

thông tin liên lạc " Trung

tâm BCVT Long an" của

nhân dân, các ngành

kinh tế , kỹ thuật, an

ninh quốc phòng v.v.

ối năm 1993 Long

) 3324 máy điện

hì hiện nay phát

ần 10.000 máy,

à 0,91 máy/100

g 100 % số xã có

nại tự động .

thực hiện kế

ng tốc giai đoạn 1 (1993 - 1995 ) tốc độ phát triển đã

năm cộng lại .

Ấn thu qua các năm :

1990 : 1,163 tỉ đồng; phát triển được 120 máy điện

1991 : 2.010 ti

1992 : 3,22 ti

"
255

11

"1
618

"1

Trung tâm bưu chính viễn thông Long an

1993 : 5.8 ti

1994 : 12,16 ti

1995 21,02 ti

1075

2836
"1

3550
"1

Với những thành tích đạt được , từ năm 1990 đến nay Bưu

điện Long an đã nhận các phần thưởng : 9 cờ thi đua suất

sắc của Tổng cục Bưu điện và UBND Tỉnh , 7 bằng khen trong

đó có bằng khen của Thủ tướng chính phủ về thành tích sản

xuất.

AI NHÀ IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN CHỈ SỐ 1265- ISSN 0866-7276 GIÁ : 3000 Đ
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CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC

PETEC

TRỤ SỞ CHÍNH : 194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA , Q3 , TP . HỒ CHÍ MINH

Tel : 8 299299/8 293633. Fax : 84-8-299686/225991 . Tlx : 811251/811241 PET VT.

CHI NHÁNH HÀ NỘI : 26 TĂNG BẠT HỔ , QUẬN HAI BÀ TRƯNG , HÀ NỘI .

Tel : 8 259839/8 256157. Fax : 84-4-266873 . Tlx : 412411 PET HN .

•

CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH

XUẤT KHẨU :

GẠO : Xuất khẩu trực tiếp các loại gạo có chất lượng cao ( từ 5% đến

25% tấm). Công ty có hệ thống các xínghiệp chế biến , đánh bóng gạo

xuất khẩuhoàn chỉnh tại Cần thơ , Long an và thành phố Hồ Chí Minh .

• CÀ PHÊ : Xuất khẩu trực tiếp các loại cà phê hạt . Nhậnủythác, góp

vốn đầu tư , liên doanh liên kếtvới các đơn vị sản xuất và xuất khẩu cà

phê trong cả nước trên lĩnh vực : trồng , chế biến và xuất khẩu cà phê.

• Các hàng hóa nông sản và hàng tiêu dùng khác .

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC

• Các loại xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia : xăng (MOGAS 92RON ,

83RON), dầu DO , dầu FO (hàm lượng lưu huỳnh thấp ), dầu hỏa, dầu

nhớt, khí đốt.

• Xi măng, sắt thép, phân bón, các sản phẩm hóa chất công nghiệp.

• Máy móc thiết bị , nguyên vật liệu phục vụ các ngành kinh tế .

• Công ty có hệ thống kho chứa (hóa chất, sản phẩm xăng dầu) và cầu

cảng hoàn chỉnh có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 tấn tại

thành phố Hồ Chí Minh, Đà nẵng và Hải phòng.

ĐẦU TƯ :

• Góp vốn đầu tư , hợp tác , liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế

trong nước về các lĩnh vực : Bảo hiểm , ngân hàng, vận chuyển hành

khách , vận chuyển xăng dầu...,

PETEC

Xí nghiệp xăng dầu Cát lái (thuộc công ty PETEC ) tại TP.HCM .

Trụ sở chính công ty PETEC tại TP. HCM

PHƯƠNG CHÂM

KINH DOANH

CAM

HỢP TÁC

CHẤT
LƯỢNG

HIỆU QUẢ



Tạp chí Cộng sản

só 497

CƠ QUẢN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062

Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch , Quận 3 ,

Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768

MUC LUC

nay

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII

VŨ OANH - Mấy vấn đề về xây dựng lý tưởng cho thanh niên hiện

3

7

11

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

VĂN TIẾN DŨNG - Đôi điều rút ra từ thực tiễn lãnh đạo chiến tranh

cách mạng của Đảng

NGUYỄN KHẮC HIỀN - Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế

HOÀNG CÔNG - Có thể giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa trong

cơ chế thị trường không ?

DƯƠNG BÁ PHƯƠNG VÀ NGUYỄN ĐÌNH LONG - Mối quan hệ giữa

phát triển kinh tế và công bằng xã hội

NGHIÊM HƯNG - Họ muốn gì khi đồng nhất vấn đề sở hữu với dân

chủ và nhân quyền ?

15

1
8
8

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ĐIỀU TRA

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

23
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG

MẤY VẤN ĐỀ VỀXÂY DỰNG LÝ TƯỞNG

CHO THÀNH VIÊN HIỆN THAY

I

Chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ bước

vào thời kỳ mới là một công việc cực kỳ to lớn,

có ý nghĩa trọng đại .Nghị quyết Hội nghị lần

thứ tư Ban chấp hành trungương Đảng(khóa

VII) khẳng định : " Sự nghiệp đổimới có thành

công hay không, đất nước ta bước vào thếkỷ

21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới

hay không , cách mạng Việt nam có vững bước

theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là

tùy thuộc vàolực lượng thanh niên , vào việc

bồi dưỡng , rèn luyện thế hệ thanh niên . Công

tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc,

quyết định sự thành bại của cách mạng Việt

nam " . Rõ ràng vấn đề thanh niên và công tác

vận động thanh niên mang tính chiến lược. Nó

vừa cấp thiết, vừa cơ bản , vừa toàn diện và

công phu . Nó bao gồm nhiều việc như nuôi

dưỡng , giáo dục , rèn luyện, sử dụng, tức là

phải chăm lo từ thể chất đến tinh thần, trí tuệ ,

nếp sống văn hóa cho thanh niên, để xây dựng

một lớp trẻ hoàn thiện đáp ứng được những đòi

hỏi ngày càng cao của xã hội . Vì vậy, xây dựng

lý tưởng cho thế hệ trẻ là một việc quan trọng

có ý nghĩa rất quyết định .

Lịch sử đã chứng tỏ rằng, thời đại nào

cũng vậy , dân tộc nào cũng vậy , thế hệ đi trước

luôn luôn coi việc xây dựng lý tưởng cho thế

hệ đi sau là một công việc trọng đại . Dân tộc

ta , ông cha ta có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh

vực này và những kinh nghiệm quýbáu đó đã

được Đảng ta nhân lên gấp bội , nhất là từ khi

Đảng cầmquyền . Chính vì thế , từ năm 1930

đến nay, các thế hệ trẻ Việt nam luôn luôn có

một lý tưởng cao cả vì độc lập của Tổ quốc, vì

VŨ OANH *

tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội . Các thế

hệ trẻ Việt nam đã hăng hái tiến lên dưới ngọn

cờ vinh quang của Đảng, đấu tranh và cống

hiến qua các thời kỳ vận động cách mạng ,

kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và xây dựngchủ

nghĩa xã hội để thực hiện có hiệu quả lý tưởng

cao đẹp đó . Hôm nay đây đất nước đã độc lập ,

thống nhất trọn vẹn và đang chuyển sang bước

ngoặtmới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ,

vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn

minh, các thế hệ trẻ của các thời kỳ trước và

hiện nay đã và đang đảm nhận trách nhiệm

nặng nề trước đất nước, và phải tăng cường hơn

nữa quá trình chuẩn bị cho các thế hệ tương

lai.

Lý tưởng (đặc biệt với tuổi trẻ) có ý nghĩa

quan trọng trong đời sống con người. Nó quyết

định mục tiêu , con đường, phương pháp sống

cho cả một đời người. Muốn có lý tưởng tốt

đẹp , bản thân thế hệ trẻ phải chủ động học tập ,

rèn luyện, nhưng nếu thiếu sự nuôi dưỡng của

gia đình , tập thể, bè bạn , xã hội , tức là thiếu sự

chăm sóc của thế hệ đi trước, không tiếp nhận

tốt truyền thống văn hóa dân tộc thì khó khăn

nguy hiểm vô cùng. Bởi vậy toàn xã hội , toàn

cộng đồng phải coi trọng và để nhiều công sức

tâm huyết vào công việc này .

Vậy lý tưởng của tuổi trẻ Việt nam hiện

nay ra sao ? Có nhiều ý kiến khác nhau xung

quanh vấn đề này . Có người cho rằng thanh

niên hiện nay hư hỏng nhiều quá, lý tưởng mờ

nhạt , sống buông thả, chạy theo đồng tiền ,

chạy theo lối sống cá nhân. Lại có người cho

* Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng

3



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

rằng , không đến nỗi như thế, thanh niên hiện

nay sống mạnh mẽ, họ đủ sức gánh vác các

công việc của lịch sử giao phó ... Hai loại ý kiến

trên đều có phần đúng, song chưa phản ánh đầy

đủ thực trạng và bản chất của tuổi trẻ hiện nay .

Muốn đánh giá đúng cần có sự phân tích khoa

học với thái độ bình tĩnh , thận trọng, phù hợp

với đặc điểm tâm lý và hoàn cảnh sống của

tuổi trẻ .

Trong số 72,7 triệu dânở nước ta hiện nay,

số người dưới 30 tuổi chiếm 69%, trong đó

thanh niên (từ 15 đến 29 tuổi) có 20 triệu

người, chiếm 27,5% ; thanh niên công nhân có

khoảng 1,6 triệu , thanh niên nông thôn 15,5

triệu , thanh niên trí thức khoảng 250 000 ,

thanh niên chiếm tới 85% trong lực lượng vũ

trang , thanh niên là học sinh , sinh viên khoảng

1 288 nghìn người ... Bước vào thời kỳ đổi mới,

xóa bỏ cơ chế bao cấp, phát triển kinh tế nhiều

thành phần theo cơ chế thị trường, thanh niên

ta có nhiều thuận lợi , nhưng cũng gặp không

ít khó khăn trong quá trình vươn lên khẳng

định và phát huy thế mạnh của tuổi trẻ . Trong

bầu không khí chung của đổi mới , thừa hưởng

truyền thống cách mạng của cha ông, được

2500 og god grow up

Đảng, Nhà nước , xã hội , gia đình nuôi dạy có

hệ thống , thanh niên hồ hởi , tin tưởngvào công

cuộc đổi mới , tắm mình trong các mối quan hệ

dân chủ , cởi mở. Nhưngmặtkhác, chịu sự tác

động mặt trái của kinh tế thị trường , một bộ

phận không nhỏ thanh niên lúng túng, ngỡ

ngàng trước ngưỡng cửa vào đời . Bởi vậy, nhìn

nhận thanh niên , phong trào thanh niên và tổ

chức chính trị của thanh niên trước tiên cần

phải có cái nhìn sáng suốt, bình tĩnh và thông

cảm .

Bước đầu phân tích tình hình tuổi trẻ

chúng ta có thể rút ra một số nhận xét cơ bản

là : tuyệt đại đa số thanh niên Việt nam hiện

nay có lý tưởng cao đẹp , có ý thức trách nhiệm

công dân , có tri thức , có sức khỏe, tin tưởng và

tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới đất

nước . Lý tưởng cao đẹp mà thanh niên ta theo

đuổi chính làlý tưởng cách mạng do Đảng

vạch ra, là con đường đi tới tương lai của đất

nước và dân tộc, đó là xây dựng một nước Việt

nam xã hội chủ nghĩa , giàu đẹp , vững mạnh ,

công bằng, văn minh . Nhờ vậy thanh niên ta

đã vượt qua được nhiều thử thách khắc nghiệt

để lập thân, lập nghiệp , để xây dựng và bảo vệ

o go in adobne nero

bulasi da nam sin doth gno
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tổ quốc . Nhiều phẩm chất và tài năng của tuổi

trẻ đã được xã hội cổ vũ , khuyến khích trên tất

cả các lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, khoa

học công nghệ, sản xuấtkinh doanh , y tế, giáo

dục và văn hóa nghệ thuật... Những năm đầu

đổi mới , nhất là những năm 1989 - 1991 , trong

lúc tình hình thế giới có nhiều đảo lộn, trong

khi thanh niên và phong trào thanh niên Đông

Âu và Liên xô (cũ ) mất phương hướng, các tổ

chức chính trị của thanh niên các nước ấy tan

rã thì thanh niên ta về cơ bản vẫn vữngvàng ,

và tự chủ . Phong trào thanh niên và tổ chức

Đoàn thanh niên tuy có một số biểu hiện lúng

túng trong việc tập hợp thanh niên và trong

hoạt độngthực tiễn nhưng quan điểm chính trị

vẫn vững vàng, không daođộng. Phải khẳng

định, đây chính là một trong những thành công

của việc xác định lý tưởng của tuổi trẻ Việt

nam hôm nay . Tôi muốn nhấn mạnh điều này

để khắc sâu thêm niềm tin yêu của toàn đảng ,

toàn dân , các thế hệ đi trước vào lớp trẻ hiện

nay . Thanh niên hôm nay , họ không hề đứng

ngoài chính trị . Công cuộc đổi mới đất nước

đã cuốn hút họ vào đời sống chính trị . Thanh

niên hôm nay quan niệm rất cụ thể và thiết thực

về chí hướng của mình. Họ tước bỏ các từ ngữ

hoa mỹ mà nói thẳng, nói rõ định hướng của

mình là lập thân (tức là không ăn bám, dựa

dẫm), lập nghiệp ( tức là làm nên sự nghiệp cho

bản thân , đất nước ), bảo vệ độc lập tổ quốc,

xây dựng tổ quốc theo định hướng xã hội chủ

nghĩa. Tôi nghĩ rằng, lý tưởng đó , lẽ sống đó

chính là lý tưởng mà Đảng và các thế hệ đi

trước mong
muốn trao lại cho thanh niên .

Cũng phải nói rằng, hiện nay vẫn còn một

bộ phận thanh niên sống không có lý tưởng .

Họ đã không hiểu hoặc xem nhẹgiá trị tốt đẹp

của cuộc sống , của đạo lý , chạy theo lối sống

tầm thường , dẫn tới những vi phạm thật đáng

tiếc , hao phí tuổi thanh xuân, làm đau lòng gia

đình và xã hội . Nhiều thanh niên chưa được

tập hợp vào tổ chức , không được rèn luyện

trong một môi trường tập thể , đồng đội, bạn bè

tốt.

Nguyên nhân của tình trạng trên có

nhiều , nhưng tựu trung có thể là do một số

nguyên nhân sau đây :

- Về khách quan : Do có sự biến động phức

tạp của tình hình quốc tế , do các thế lực thù

địch tiến công bằng nhiều thủ đoạn , đặc biệt

là thủ đoạn "diễn biến hòa bình" . Mặt khác,

mặt trái của cơ chế thị trường cũng tác động

mạnh mẽ vào đời sống thanhniên.

·
Về chủ quan : Đảng, Nhà nước ta mặc

dầu đã có nhiều cố gắng phát triển kinh tế xã

hội để có điều kiệnchăm lo cho thanh niên,

nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn chưa vượt

qua được như : chưa lo đủ việc làm, chưa đáp

ứng được yêu cầu rất mới , rất đa dạng, rất cao

và việc học hành của thanh niên . Các tổ chức

chính trị xã hội , đặc biệt là Đoàn thanh niên

còn nhiều lúng túng trong việc tập hợp thanh

niên ; hoạt động mang nặng tính hình thức, coi

nhẹ các nội dung sinh hoạt chính trị . Nhiều bậc

phụ huynh còn khoán trắng việc giáo dục con

em cho nhà trường và xã hội .

Việc chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ

hôm nay tiến vào tương lai còn nhiều điểm

chưa thật tốt . Suy cho cùng , trước nhất trách

nhiệm thuộc về tất cả chúng ta , thế hệ những

người đi trước .

Từ nay đến năm 2000 , tình hình thanh niên

và công tác vận động thanh niên sẽ có nhiều

chuyểnđộng mới mẻ . Lao động trẻ được bổ

sung liên tục hằng năm , do đó , trên tổng thể ,

lao động trẻ sẽ bị dư thừa. Sự dưthừa đó tập

trung chủ yếu ở nông thôn. Chất lượng lao

động trẻ cũng chưa thể đáp ứng kịp với nhịp

độ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo bước tiến của xã hội, nhu cầu của tuổi trẻ

phát triển đa dạng, phong phú và ngày càng

cao. Tâm lý cá nhân phát triển theo hướng tự

khẳng định. Sẽ có tình trạng phân hóa mạnh

về thu nhập, lối sống, định hướng giá trị trong

thanh niên. Nhiều vấn đề lớn đặt ra trong công

tác giáo dục tuổi trẻ như : giáo dục bồi dưỡng

kiến thức cơ bản , nghề nghiệp , việc làm , nâng

cao thể lực , sức khỏe vàchống các tệ nạn xã

hội , xây dựng nếp sống văn minh cho thanh

niên ... Tất cả những công việc ấy buộc chúng

ta phải có những giải pháp mang tính chiến

lược , khẩn trương và thận trọng .
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II

Làm tốt công tác giáo dục lý tưởng sống

cho thanh niên làmột nhiệm vụ cấp thiết hiện

nay . Có nhiều người cho rằng , cứ lo đủ việc

làm cho thanh niên , cứ chăm sóc thanh niên no

đủ là thanh niên sẽ sống tốt ngay . Quan niệm

đó không đúng. Thực tiễn cho thấy , ở nhiều

quốc gia , dù thanh niên có đủ việc làm , có ăn

no mặc ấm nhưng không được giáo dục tốt thì

vẫn hư hỏng , không thể nối nghiệp được cha

ông. Cho nên giáo dục lý tưởng cho thanh niên

bao giờ cũng là một công việcmang tính chiến

lược .

Mục tiêu cơ bản của công tác giáo dục lý

tưởng cho thanh niên hiện nay là hình thành

một thế hệ con người mới có lý tưởngxãhội

chủ nghĩa cao đẹp. Lý tưởng đó không hề trừu

tượng , xa vời mànó đang đượcthực hiệntừng

bước, từng phần trong cuộc sống . Để giúp

thanh niên vững tin vào lý tưởng sống đó,

chúng ta cần chú ý một số vấn đề có tính

nguyên tắc là :

1 ) Giáo dục lý tưởng xã hội chủnghĩa cho

thanh niên là một bộ phận hữu cơ của toàn bộ

chiến lược vận động thanh niên . Bởi vậy phải

đặt nó trong các mối quan hệ giáo dục văn hóa ,

khoa học kỹ thuật , chăm lo việc làm , chăm lo

các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao , vui

chơi giải trí của thanh niên .

2 ) Phải giáo dục đầy đủ , có hệ thống cho

thanh niên những nguyên lý cơ bản của chủ

nghĩa Mác Lê - nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ,

những quan điểm và đường lối cơ bản của

Đảng ta về cách mạng Việt nam , đặc biệt là

đường lối đổi mới của Đảng hiện nay . Có làm

tốt nhiệm vụ này mới giúp cho thanh niên có

nhận thức đúng , có hành động đúng trước sự

tấn công của các thế lực thù địch , trước các

cám dỗ của lối sống tầm thường.

3 ) Sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh

niên và Đoàn thanh niên là nhân tố quyết định .

Đổi mới chính sách thanh vận của Đảng ; đổi

mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh

niên cộng sản Hồ Chí Minh ; xây dựng Đoàn

vững mạnh ... phải được coi là một bộ phận

quan trọng của công tác xây dựng Đảng .

4) Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho

thanh niên phải là nhiệm vụ của toàn xã hội ,

trước hết là của Đảng, Nhà nước, Mặt trận , các

đoàn thể, nhà trường và gia đình .

Theo mục tiêu và các nguyên tắc trên ,

trước mắt từ nay đến năm 2000 , chúng ta cần

tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau :

Ưu tiên chăm lo cho công tác giáo dục

và đào tạo , đặc biệt chú trọng xóa mù chữ, giáo

dục phổ thông, đào tạo nghề và đào tạo đại

học . Toàn bộ ưu tiên này phải đạt được hiệu

quả cao, tạo ra các điều kiện , mở ra các cơ chế

và chính sách khuyến khích thanh niên học

tập , phát triển tài năng . Phải coi trọng việc

giáo dục chính trị và hoạt động chính trị trong

nhà trường . Các bộ môn khoa học Mác- Lê-nin

phải đượctổ chứcgiảng dạy đồng thời ở tấtcả

các trường và coi như những môn văn hóa cơ

bản.

Việc làm cho thanh niên là quốc sách , vì

vậy nhà nước cần có những chính sách , chủ

trương cụ thể để tạo ra việc làm cho thanh niên ,

tăng thu nhập cho thanh niên .

-
- Xây dựng và hoàn thiện môi trường xã

hội lành mạnh cho thế hệ trẻ , cho công tác

thanh niên . Gia đình , làng xóm , khu dân cư,

trường học , nơi vui chơi , nơi làm việc phải là

môi trường lành mạnh mới góp phần phát huy

vai trò năng động sáng tạo và hình thành nhân

cách tốt của thanh niên .

- Thựcsự tăng cường công tác Đoàn thanh

niên cộng sản Hồ Chí Minh . Toàn bộ nỗ lực

của công tác Đoàn thanh niên phải được tập

khẩu hiệu mà Lê-nin nêu ra là : Học , học nữa ,

trung vào mục tiêu giúp thanh niên làm theo

học mãi . Học văn hóa, học chính trị và lối sống

xã hội chủ nghĩa . Đoàn thanh niên phải là nơi

tập hợp thanh niên , lôi cuốn thanh niên vào các

tổ chức xã hội do Đoàn sáng tạo , vào các

chương trình cụ thể về phát triển kinh tế xã hội ,

bảo vệ Tổ quốc , chống tiêu cực xã hội ... Đảng,

Nhà nước đầu tư thích đáng về tài chính , cơ sở

vật chất và cán bộ cho Đoàn thanh niên và

công tác thanh niên J
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ĐÔI ĐIỀU RÚT RA

TỪTHỰC TIỄN LÃNH ĐẠO

CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

L

ỊCH sử Việt nam trong nửa thế kỷ qua

chủ yếu là lịch sử của những cuộc chiến

tranh cách mạng giữa một bên là các thế

lực đế quốc phản động quốc tế lớn mạnh nhất,

và một bên là dân tộc ta , dưới sự lãnh đạo của

Đảng .

Giữ vị trí chủ đạo trong những sự kiện sôi

động, hào hùng đó , Đảng cộng sản Việt nam

là đảng duy nhất có đủ ý chí và bản lĩnh , trí

tuệ và sức mạnh dẫn dắt nhân dân thực hiện

mơ ước ngàn đời của dân tộc : giành được hòa

bình trong độc lập , tự do để lao động xây dựng

cuộc sống mới theo con đường mình lựa chọn .

Lịch sử là vị quan tòa thông minh nhất .

Nhìn lại chặng đường đấu tranh đã qua của

nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhớ

lại những lực lượng , phương tiện và thủ đoạn

mà kẻ địch đã sử dụng để chống phá ta , những

tình huống hiểm nghèo "ngàn cân treo sợi

tóc" ; những thác ghềnh , cạm bẫy mà cách

mạng phải vượt qua ; con số hàng chục vạn

đảng viên hy sinh hoặc bị tù đày tra tấn , bất

cứ một ai có chút ý thức công bằng cũng phải

thừa nhận Đảng cộng sản thật xứng đáng với

sự tín nhiệm của nhân dân mình . Chính một

người Mỹ , ông Ga-bri-en Côn-cô, đã phân tích

rằng , nguyên nhân thắng lợi của nhân dân Việt

nam là có lãnh tụ Hồ Chí Minh thiên tài , có

Đảng cộng sản rất có bản lĩnh , có đường lối

đúng đắn . Ông viết : " Thành tựu của Đảng với

tư cách là một lực lượng dẫn đường là hiếm

có trong thế kỷ hai mươi" ( 1 )

Đại tướng VĂN TIẾN DŨNG

Thực tiễn 30 năm chiến tranh giải phóng

và bảo vệ Tổ quốc đã khẳng định sự lãnh đạo

đúng đắn của Đảng là nguồn gốc quan trọng

nhất bảo đảm thắng lợi . Và Đảng ta trong quá

trình cách mạng đã không ngừng giữ vững và

tăng cường sự lãnh đạo của mình trước những

đòi hỏi của tình hình và nhiệm vụ trong từng

giai đoạn cách mạng.

Suốt 30 năm lãnh đạo chiến tranh cách

mạng nói riêng và hơn 60 năm lãnh đạo cách

mạng Việt nam nói chung, Đảng ta đã phải xử

lý nhiều vấn đề to lớn , phức tạp và khó khăn ,

đã trải qua những cuộc chiến đấu oanh liệt và

thu được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đó là do

Đảng ta luôn luôn giữ vững và giương cao

ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nìn , vũ khí

không gì thay thế được , vận dụng sáng tạo và

phát triển chủ nghĩa Mác - Lê -nin vào những

điều kiện lịch sử cụ thể của Việt nam , gắn liền

với bối cảnh quốc tế trong những thời kỳ khác

nhau để định ra đường lối , chính sách phù hợp

với lợi ích của nhân dân và dân tộc mình, phù

hợp với quy luật phát triển của xã hội và xu

thế của thời đại .

Một trong những đặc trưng nổi bật của sự

định cáchmạng. Về điểm này , Chủ tịch Hồ

lãnh đạo của Đảng ta trước hết là tính kiên

Chí Minh chỉ rõ : "Đảng lao động Việt nam

không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn

( 1 ) Ga-bri-en Côn-cô : Giải phẫu một cuộc chiến tranh , Nxb

Quân đội nhân dân , Hà nội , 1991 , t 2, tr 251
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đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề

nguy hiểm đến mấy..." (2 )

Chẳng những không sợ mà Đảng ta còn

dám đánh, biết đánh và biết thắng những thế

lực phản động quốc tế lớn mạnh nhất, kể cả

tên đế quốc đầu sỏ , dámđảm đương những sự

nghiệp to lớn chưa có tiền lệ trong lịch sử và

biết tìm ra những giải pháp đúng để xử lý

những thách thức. Khi chiến tranh phát triển

thuận lợi cũng như trong những giờ phút

nghiêm trọng nhất của đất nước, Đảngvẫn

luôn kiên quyết , tỉnh táo, sáng suốt , kiến trì

con đường đã lựa chọn , dù tình hình trong

nước và thế giới có khó khăn và diễn biến

phức tạp đến đâu .

Tính kiên định của Đảng là sự thống nhất

giữa tinh thần dũng cảm và sự khôn ngoan ;

giữa ý chí và lý trí , cách mạng và khoa học .

Có nhiệt tình cách mạng nóng bỏng mới nhìn

đúng, đặt trúng vấn đề ; có trí tuệ, bình tĩnh

mới giải quyết đúng vấn đề .

Một đặc điểm xuyên suốt nữa là tính độc

lập tự chủ của Đảng trong việc quyết định

những vấn đề quan hệđến sự sống còn của đất

nước , của dân tộc .

Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí

Minh : đem sức ta giải phóng ta , có tự lập mới

độc lập, có tự cường mới tự do, Đảng ta đã

chủ động lãnh đạo công cuộc tự giải phóng

của dân tộc không chờ đợi cách mạng ở "chính

quốc" , tự mình tìm ra con đường cứu nước

đúng đắn , đi từ giải phóng dân tộc tiến lên giải

phóng xã hội , giải phóng con người. Đảng ta

đã xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ

chống đế quốc và chống phong kiến trong

kháng chiến chống Pháp, mối quan hệ giữa

cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã

hội chủ nghĩa trong kháng chiến chống Mỹ ,

mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế . Do phát

huy được tinh thần độc lập tự chủ mà Đảng ta ,

nhân dân ta không khuất phục trước mọi sự đe

dọa và sức ép, tự lực tạo dựng những nhân tố

cơ bản làm nên chiến thắng .

Độc lập tựchủ là nhân tố quan trọng bảo

đảm sự đúng đắn và sáng tạo . Trong quá trình

lãnh đạo cách mạng , Đảng ta đã luôn sáng tạo ,

kết hợp hữu cơ cách mạng và chiến tranh cách

mạng , khởi nghĩa và chiến tranh , phương pháp

cách mạng và phương thức tiến hành chiến

tranh , vận dụng tổng hợp quy luật cách mạng

và quy luật chiến tranh , tạo ra sức mạnh tổng

hợp áp đảo quân thù . Đảng ta không tự bó

mình trong nếp nghĩ và cách làm cũ kỹ khi

điều kiện lịch sử đã thay đổi , luôn luôn tìm

được nhận định đúng và những giải pháp thích

hợp với hoàn cảnh cụ thể để thoát ra khỏi

những tình huống hiểm nghèo. Sáng tạo lớn

nhất được thể hiện rõ trong hai cuộc kháng

chiến và chiến tranh nhân dân Việt nam , một

kiểu chiến tranh cách mạng độc đáo, lấy nhỏ

đánh lớn , lấy ít địch nhiều, lấy nhân nghĩa

thắng hung tàn . Đó là chiến tranh toàn dân ,

động viên , tổ chức, vũ trang toàn dân, kết hợp

với nhân dân tự vũ trang, cả nước đánh giặc

dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong , đánh

địch toàn diện theo tư tưởng chiến lược tiến

người, từng tập thể, từng địa phương và sức

công , phát huy cao độ sức mạnh của từng

mạnh chung của cả nước .

Điểm cơ bản nhất trong đường lối độc lập

tự chủ , đúng đắn , và sáng tạo của Đảng là đã

gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Đảng đã "tự mình trở thành dân tộc" , hiểu thấu

nguyện vọng và lợi ích của dân tộc , coi độc

lập dân tộc là mục tiêu hàng đầu của cách

mạng . Điều đó đã được đúc kết trong lời tuyên

bố bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Không

có gì quý hơn độc lập tự do" . Độc lập dân tộc

được Đảng ta đặt trong mối quan hệ khăng

khít với chủ nghĩa xã hội . Chủ nghĩa xã hội

đem lại nội dung mới và bảo đảm vững chắc

cho độc lập dân tộc . Có độc lập dân tộc mới

có chỗ đứng cơ bản để tìm ra con đường xây

dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm

lịch sử, truyền thống văn hóa và bản sắc dân

tộc Việt nam , làm cho sự nghiệp đó trở thành

sự nghiệp của cả dân tộc . Mang bản chất giai

cấp công nhân, đồng thời có tính dân tộc , đậm

tr 54

( 2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1986 , t 6,
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đà bản sắc dân tộc là đặc trưng của mọi thiết

chế chính trị , quân sự, kinh tế , văn hóa... của

Nhà nước ta . Tách rời dân tộc và chủ nghĩa xã

hội , dân tộc và giai cấp là tự mình tước bỏ một

nguồn sức mạnh to lớn đã đưa cách mạng và

kháng chiến đến thành công .

Nhận thức sâu sắctrách nhiệm lịch sử của

mình trước toàn dân, Đảng ta đã không ngừng

phấn đấu , vươn lên ngang tầm đòi hỏi đối với

một đảng cầm quyền lãnh đạo kháng chiến và

kiến quốc - sự nghiệp trọng đại chữa có tiền

lệ . Vấn đề xây dựng một đảng như thế được

đặt ở trung tâm của sự chú ý của Bác Hồ và

Đảng ta trong suốt hai cuộc kháng chiến. Sau

khi đã đề ra đường lối kháng chiến kiến quốc

đúng đắn , Đảng ta đi sát thực tế , bám chắc

nhân dân , nên nắm bắt được những vấn đề bức

thiết trước mắt, thấy được xuthế phát triển của

tình hình trọng từng giai đoạn , đề ra những

định hướng chính xác , nhạy bén , được toàn

đảng , toàn quân , toàn dân luôn đi đúng đường,

đúng hướng. Đảng đã thực hiện phương châm

ở đâu có quần chúng là ở đấy có tổ chức đảng

lãnh đạo, và mỗi tổ chức cơ sở đảng là một bộ

tham mưu , mỗi đảng viên là một chiến sĩ tiên

phong của công cuộc kháng chiến , kiến quốc .

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ , đảng viên ,

Đảng ta coi chất lượng là vấn đề quyết định .

Đảng đòi hỏi đảng viên phải không ngừng học

tập , rèn luyện , tu dưỡng nâng cao đạo đức

cách mạng , bởi vì trong điều kiện Đảng cầm

quyền , đạo đức cũng là vấn đề chính trị .

Phải "học để làm việc , học để làm người, học

để làm cán bộ" . Năm 1945 , chỉ với 5 000 đảng

viên, Đảng đã lãnh đạo 25 triệu dân cả nước

làm cách mạng Tháng Tám thành công . Suốt

những năm chống Pháp , rồi chống Mỹ , cũng

như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở miền Bắc, Đảng ta cũng chỉ có mấy chục

vạn người mà đã dẫn dắt toàn dân tộc làm nên

những thắng lợi vang dội có ý nghĩa thời đại .

Chúng ta luôn tâm niệm lời dạy của Chủ

tịch Hồ Chí Minh : "Một dân tộc, một đảng

và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại , có

sức hấp dẫn lớn , không nhất định ngày hôm

nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến

và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng

nữa ..." (3 ) , cho nên phải thường xuyên giữ gìn

Đảng ta thật trong sạch . Đảng luôn quan tâm

chống chủ nghĩa cá nhân , chủ nghĩa quan liêu ,

chủ nghĩa bè phái , cục bộ bản vị ... , dũng cảm

tiến hành phê bình và tự phê bình khi có

khuyết điểm và sai lầm . Kiên quyết sửa chữa ,

kiên quyết " quẳng những phần tử phá hoại, cơ

hội , ươn hèn , quan liêu , quân phiệt, bè phái ra

ngoài bộ máy kháng chiến "(4 ), giữ gìn sự

đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn

con ngươi của mắt mình .

Chính vì đã làm như vậy , cho nên mặc dù

sinh trưởng ở một nước vốn là thuộc địa nửa

phong kiến , giai cấp công nhân đại công

nghiệp còn ít ỏi , Đảng ta vẫn giữ vững bản

chất giai cấp công nhân và tính tiên phong,

luôn gắn bó với quần chúng , được quần chúng

tín nhiệm và thừa nhận là lực lượng lãnh đạo

của cả dân tộc .

Trên chặng đường 30 năm chiến tranh

cách mạng, đảng và dân đã kết thành một

khối , ý đảng và lòng dân là một . Chính vì vậyý

mà những mưu toan đòi chia quyền lãnh đạo

hoặc phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đều

bị thất bại và bị nhân dân quẳng vào sọt rác

lịch sử. Chừng nào sự liên hệ gắn bó giữa đảng

và nhân dân vẫn như máu thịt thì không một

thế lực nào ngăn được chúng ta tiến tới mục

đích đã định . Bởi vì , chúng ta đã biết "Xây lầu

thắng lợi trên nền nhân dẫn" ( 5 ) .

Tuân theo quan điểm tư tưởng của Chủ

tịch Hồ Chí Minh " phải dựa vào dân , có dân

là có tất cả , rời dân ra là nhất định thất bại" ,

Đảng đã biết khơi nguồn lực lượng và sức sáng

tạo vô tận của nhân dân, ra sức làm cho nhân

dân có ý thức về vai trò và quyền làm chủ của

mình , và trang bị cho họ những gì cần thiết

nhất để sử dụng quyền đó . Trong hai cuộc

tr 491

( 3 ) Hồ Chí Minh : Tuyển tập , Nxb Sự thật , Hà nội , 1980, t 2,

( 4 ) Trường Chinh : Kháng chiến nhất định thắng lợi, Nxb Sự

thật , Hà nội , 1947 , tr 45

tr 431

( 5 ) Hồ Chí Minh : Tuyển tập , Nxb Sự thật , Hà nội , 1980, t I ,
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kháng chiến , nhân dân Việt nam là chủ thể tự

giác và năng động của kháng chiến , là chủ

nhân của mọi thành quả đạt được bằng nghị

lực phi thường và sức sáng tạo vô tận của

mình. Kế thừa truyền thống " cả nước đánh

giặc" , " trăm họ là binh " của tổ tiên ta , chúng

ta đã sáng tạo ra chiến tranh nhân dân, một

kiểu chiến tranh cách mạng mới mà có người

Mỹ đã đặt ngang hàng với phát minh ra thuốc

súng . Đó thực sự là cuộc chiến tranh toàn dân,

toàndiện , đầy sáng tạo , sáng kiến, với những

cách đánh phong phú , muôn hình vạn trạng

của nhân dân ta để giành thắng lợi .

Cách mạng và chiến tranh cách mạng

Việt nam sở dĩ vô địch vì Đảng ta đã biết và

khéo tập hợp lực lượng toàn dân tộc trong khối

đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng của Chủ

tịch Hồ Chí Minh . Toàn dân tộc đoàn kết, trên

dưới đoàn kết ; đoàn kết với các nước láng

giềng anh em, đoàn kết với bầu bạn quốc tế

và cả nhân loại tiến bộ , tập hợp mọi lực lượng

có thể tập hợp, chúng ta đã tạo nên sức mạnh

vĩ đại không gì phá nổi, mà trong đó hạt nhân

là sự đoàn kết thống nhất của Đảng , sự gắn bó

giữa đảng, chính quyền , quân đội và nhân dân .

cơ sở đấu tranh có lý , hợp tình trong nội bộ

mặt trận . Chăm lo cải thiện đời sống cho nhân

dân, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân, có

cơ chế, cómối liên hệ giữa đảng, nhà nước và

nhân dân , coi đó là điều kiện không thể thiếu

để cố kết nhân dân chung quanh đảng.

Đảng ta luôn luôn chăm lo tăng cường

liên minh công nông , coi đó là nền tảng của

mặt trận thống nhất dân tộc , nền tảng của

nền tảng đó mà củng cố khối đoàn kết toàn

chính quyền và quân đội nhân dân . Phải trên

dân , củng cố chính quyền nhân dân , củng cố

quân đội"hiếu với dân " vì nhândân phục vụ ,

kiện toàn sự lãnh đạo của giai cấp công nhân .

Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh, Đảng ta luôn luôn chú trọng mở rộng

sự đoàn kết quốc tế , tranh thủ sự ủng hộ và

giúp đỡ của nhân dân thế giới đối vớisự

nghiệp chính nghĩa của chúng ta ; đồng thời

tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung

của nhân dân thế giới vì hòa bình , độc lập dân

tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội . Bằng chính

cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ

quyền dân tộc thiêng liêng của mình,Đảng ta,

nhân dân ta đã góp phần củng cố tình đoàn kết

quốc tế , đấu tranh có lý , có tình chống những

nhân tố chia rẽ , kết hợp chủ nghĩa yêu nước

với chủ nghĩa quốc tế , kết hợp phong trào cách

mạng nước ta với phong trào cách mạng của

giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức

trên thế giới .

Ngày nay, Đảng ta đang lãnh đạo toàn dân

Kinh nghiệm của hai cuộc kháng chiến

cho thấy : công tác mặt trận và dân vận nhằm

đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chính trị của

Đảng và chiến lược của cách mạng . Bởi vì

toàn dân đoàn kết là điều kiện cốt tử để kháng

chiến thắng lợi , kiến quốc thành công . Muốn

đoàn kết toàn dân phải thường xuyên quan tâm

xây dựng và củng cố Mặt trận dân tộc thống thực hiện công cuộcđổi mới toàn diện đất

nhất . Mặt trận là một tổ chức rộng rãi nhằm

tập hợp quần chúng , là nơi thể hiện của các

điểm, lợi ích khác nhau , đồng thời là nơi

cố gắng " cầu đồng tồn dị" , vì đại nghĩa dân

tộc, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta luôn

tìm cách phát huy giá trị tích cực của tính đa

dạng ấy , quy tụ nó vào một hướngthống nhất .

Muốn đoàn kết được nhân dân , phải chống các

bệnh hẹp hòi , biệt phái , quan liêu , quan cách ,

quan dạng, trừng trị những cán bộ làm mất

tín của chính quyền và đoàn thể ; đồng thời

không đoàn kết một chiều , mà đoàn kết trên

quan

uy

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Những bài học rút ra từ sự lãnh đạo của Đảng

trong 30 năm chiến tranh cách mạng vẫn giữ

nguyên giá trị.

Vận dụng những bài học ấy vào điều kiện

thực tế hiện nay , chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh

mới để thực hiện lý tưởng, hoài bão chung của

mọi người Việt nam yêu nước : " dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng, văn minh " , xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
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T

TOÀN THIỆN HỆ THỐNG

CHÍNH SÁCH THU

I

Từ năm 1990 đến nay , trong quá trình

triển khai thực hiện các luật thuế,

pháp lệnh thuế , Chính phủ đã trình

Quốc hội , Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa

đổi , bổ sung một số luật thuế, pháp lệnh

thuế cho phù hợp với yêu cầu của tình hình

mới . Đối chiếu với mục tiêu , yêu cầu đề ra ,

hệ thống chính sách thuế hiện hành đã đạt

những kết quả sau đây :

1 - Bảo đảm được nguồn thu ổn định

cho ngân sách nhà nước. Số thu về thuế đã

chiếmphần chủ yếu trong tổng số thu trong

nước của ngân sách nhà nước và tăng nhanh

qua các năm , bảo đảm về cơ bản yêu cầu

chi thường xuyên ngày càng tăng của ngân

sách nhà nước, giảm tỷ lệ bội chi , góp phần

kiềm chế lạm phát và đã dành một phần

ngày càng tăng cho tích lũy .

2 - Bước đầu phát huy được tác dụng

quản lý , điều tiết vĩ mô nền kinh tế . Việc

áp dụng chung một hệ thống các luật thuế

đốivới các thành phần kinh tế góp phần

thúc đẩy sản xuất phát triển , mở rộng lưu

thông hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu và

khuyến khích sựhợp tác đầu tư trực tiếp của

nước ngoài . Góp phần củng cố và sắp xếp

lại doanh nghiệp nhà nước (từ hơn 12 000

doanh nghiệp năm 1990 xuống còn 6 480

doanh nghiệp năm 1995 ) , thúc đẩy các

doanh nghiệp nhà nước tăng cường hạch

toán kinh doanh, từng bước tính đủ đầu vào ,

khắc phục tình trạng " lãi giả, lỗ thật" , kinh

NGUYỄN KHẮC HIỀN

tế quốc doanh được củng cố và tiếp tục phát

triển.

3 - Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu đầu

tư dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân

sách nhà nước (ưu đãi thuếđối với cơsở

sản xuất mới thành lập, cơ sở sản xuất đầu

tư chiều sâu , đầu tư mở rộng , khuyến khích

sản xuất hàng xuất khẩu , khuyến khích đầu

tư trực tiếp của nước ngoài, khuyến khích

vùng kinh tế chậm phát triển , thúc đẩy sự

chuyển dịch cơ cấu ngành .. ) .

4 - Về mặt xã hội , hệ thống thuế được

áp dụng chung cho các thành phần kinh tế ,

các tầng lớp dân cư, bảo đảm sự bình đẳng

và công bằng về nghĩa vụ nộp thuế . Những

tổ chức, cá nhân cạnh tranh lànhmạnh, làm

ăn có hiệu quả kinh tế cao cần khuyến

khích để họ đầu tư vốn , cải tiến công nghệ ,

tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản

phẩm và chi phí dịch vụ .

ban hành chủ yếu dưới hình thức luật, pháp

5 - Về mặt pháp lý, các loại thuế được

lệnh nên tính pháp luật cao hơn . Cùng với

việc đẩy mạnh tuyên truyền , giải thích về

thuế, nhậnthức vềnghĩa vụ và
trách nhiệm

nộp thuế của các đối tượng nộp thuế cũng

ngày càng được nâng cao .

Nhìn chung, cơ cấu và nội dung hệ

thống chính sách thuếhiện hành về cơbản

là phù hợp với cơ chế quản lý mới . Và nền

kinh tế Việt nam trong thờigian đầu mới

chuyển đổi thuế đã phát huy tác dụng tích

cực, đạt kết quả tương đối khá .

*
Chuyên viên kinh tế cấp cao
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Tuy nhiên , trước yêu cầu , nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm

2000 có nhiều vấn đề mới đặt ra , hệ thống

chính sách thuế cũng như từng loại thuế đã

bộc lộ rõ các nhược điểm, cần được nghiên

cứu sửa đổi, bổ sung . Những nhược điểm

chung của cả hệ thống thuế là :

Một là , chưa bao quát được hết các

nguồn thu đã, đang và sẽ phát sinh trong

quá trình phát triển của nền kinh tế thị

trường như lãi cổ phần , lãi tiền gửi tiết

kiệm , thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần ,

thu nhập từ chuyển nhượng tài sản ; chưa

bao quát hết các hoạt động dịch vụ nhưkinh

doanh chứng khoán, các hoạt động đầu tư

vốn ra nước ngoài ...

Hai là , hệ thống chính sách thuế vừa

nhằm mục tiêu tạo nguồn thu cho ngân

sách , vừa phải thực hiện nhiều chính sách

kinh tế - xã hội khác nhau , lại rải đều cho

tất cả các loại thuế , làm cho chính sách thuế

phức tạp , nhiều thuế suất, nhiều ngoại tệ ,
nhiều ngoại tệ ,

nhiều trường hợp miễn giảm . Vì vậy không

bảo đảm được tính trung lập của thuế , vừa

khó khăn cho công tác quản lý thu , vừa tạo

cơ sở cho người nộp thuế có cơ hội tránh

thuế và trốn thuế .

Ba là , trong một sắc thuế còn thu chồng

chéo , trùng lắp , thể hiện rõ nhất là thuế

doanh thu. Tuy đã có xử lý bằng cách định

thuế suất thấp , doanh thu tính thuế đối với

hoạt động thương nghiệp là chênh lệch giữa

giá bán và giá mua để tránh gây sức ép đẩy

giá lên , nhưng vẫn chưa phù hợp được với

nền kinh tế đa dạng , nhiều thành phần .

Bốn là , phạm vi đánh thuế còn hẹp,

nhưng có khi lại gộp nhiều loại thuế , gẩy

tâm lý là thuế suất nặng và không linh hoạt.

Cụ thể :

Năm là , chính sách thuế bổ sung và sửa

đổi thường xuyên để đáp ứng yêu cầu thực

tế là cần thiết , nhưng lại gây ra tâm lý thiếu

tin tưởng và thiếu an tâm đối với các đối

tượng nộp thuế . Trong vòng 4 năm , chúng4

ta đã sửa đổi, bổ sung 3 lần đối với thuế

doanh thu và thuế xuất khẩu , thuế nhập

khẩu ; 2 lần đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ;

1 lần đối với thuế lợi tức, thuế nhà đất và

khoản thu sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

;

Sáu là , sự phân biệt giữa thuế và lệ phí

chưa rõ ràng . Có một số loại thuế mang tính

chất lệ phí (như môn bài, sát sinh ) ; có loại

lệ phí lại mang tính chất thuế (như lệ phí

trước bạ) . Từng ngành , từng cấp cũng tự đặt

ra các loại lệ phí một cách tùy tiện . Nhiều

trường hợp người kinh doanh phải nộp

nhiều loại lệ phí còn cao hơn cả thuế phải

nộp .

Những nhược điểm nêu trên nếu không

được sửa đổi một cách căn bản sẽ làm trở

ngại cho việc phát triển kinh tế - xã hội và

việc thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại

mở cửa của nước ta, nhất là khi Việt nam

tham gia khối các nước ASEAN và

GATT/WTO.

II

cầu của thời kỳmới, theo tôi , vấn đề có tính

Để cho hệ thống thuế đáp ứng được yêu

quyết định là phải quán triệt nhữngquan

điểm cơ bản sau đây trong việc xây dựng

chính sách thuế .

1 - Hệ thống chính sách thuế phải bảo

đảm nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi cần

thiết của đất nước trên cơ sở thúc đẩy sản

xuất, kinh doanh . Quan điểm này đối lập

với quan điểm " thu đơn thuần " , chỉ nghĩ

sản xuất, đến bồi dưỡng nguồn thu . Nhà

đến thu cho thật nhiều , không quan tâm đến

nước không thể động viên nguồn thu với

bất kỳ giá nào , mà phải căn cứ vào khả

Mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt năng đóng góp của các đối tượng nộp thuế ,

thì không phải nộp thuế doanh thu .

Thuế nhập khẩu bao gồm cả thuế

doanh thu , thuế tiêu thụ đặc biệt đối với

hàng hóa nhập khẩu .

bảo đảm lợi ích kinh tế cho họ, giải quyết
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nhau.

hài hòa lợi ích của nhà nước và của xã hội . cần sử dụng nhiều sắc thuế bổ sung cho

Do đó, khi nghiên cứu các chính sách thuế,

cần lượng hóa và giải quyết thỏa đáng mối

quan hệ phân phối giữa nhà nước và đối

tượng nộp thuế , có tỷ lệ động viên đúng đắn

đối với từng lĩnh vực và tỷ lệ động viên

chung của tổng giá trị sản phẩm do xã hội

làm ra .

Vì vậy , việc điều tra, nghiên cứu phải

rất cụ thể và thật chu đáo trước khi hoạch

định một chính sách thuế . Khi thực hiện ,

nếu một sắc thuế nào đó thực sự là nguyên

nhân gây ra một sự giảm sút mạnh về sản

xuất , kinh doanh hoặc gây ra hiện tượng

phát triển không theo định hướng của nhà

nước, thì phải kịp thời xemxét và điều

chỉnh lại mức động viên hoặc chính sách

thuế cho phù hợp.

2 - Phát huy tác dụng đồng bộ của cả

hệ thống thuế . Các sắc thuế trong hệ thống

thuế cần được thiết kế gắn bó, hỗ trợ lẫn

nhau . Một hệ thống thuế không chỉ đơn

thuần là con số cộng các loại thuế, mà phải

có sự ăn khớp , phối hợp chặt chẽ giữa các

sắc thuế với nhau để phát huy tác dụng

đồng bộ của cả hệ thống thuế .Mỗisắcthuế

chỉ nên tập trung vào một hay hai mục tiêu

chủyếunhằm sử dụng đúng đắn chức năng

của từng loại thuế , làm cho từng sắc thuế

phát huy được ưu điểm vốn có của nó , và

có thể hỗ trợ cho các sắc thuế khác cùng

phát huy tác dụng đồng bộ của cả hệ thống

thuế . Ví dụ , như thuế doanh thu , đối tượng

thu là mọi hoạt động sản xuất kinh doanh

và dịch vụ ; thuế tiêu thụ đặc biệt vừa huy

động nguồn thu cho ngân sách, vừa hướng

dẫnsảnxuất và tiêu dùng ; thuế nhập khẩu

là để bảo hộ sản xuất trong nước ; thuế lợi

tức và thuế thu nhập cá nhân nhằm điều hòa

thu nhập . Để bảo đảm cho hệ thống thuế

đạt được nhiều mục tiêu , như thu được

nhiều về tài chính , thể hiện tính công bằng

về nghĩa vụ nộp thuế , có tác dụng kích

thíchvề kinh tế và đơn giản về nghiệp vụ ,

Khắc phục tình trạng đánh thuế chồng

chéo , trùng lắp bằng cách áp dụng thuế

TVA thay cho thuế doanh thu hiện hành và

thực hiện giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt cao

cấp là giáchưa có thuế. ( Hiện nay giá tính

thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán ra của sản

phẩm hàng hóa đã có thuế , làm đội chi phí

sản xuất kinh doanh lên rất lớn , trong khi

giá thị trường chỉ chấp nhận ở một mức độ

nhất định) . Phân biệt rõ chức năng, tính

chất gián thu hay trực thu của từng sắc

thuế : thuế gián thu đánh vào hàng hóa và

dịch vụ được tính trong giá cả hàng hóa,

dịch vụ; thuế trực thu đánh vào thu nhập .

Trongđiều kiện nền kinh tếnước ta còn

kém phát triển , thuế trực thu chưa trở thành

nguồn thu lớn của ngân sách nên phải coi

trọng thuế gián thu để bảo đảm nguồn thu

ổn định của ngân sách . Đồng thời cần

nghiên cứu hoàn thiện các chính sách thuế

thu nhập công ty ( thay cho thuế thu nhập

đối với người có thu nhập cao) theo hướng

mở rộng các khoản thu nhập chịu thuế (tiền

lương , tiền công, các khoản phụ cấp và tiền

thưởng có tính chất tiền lương , tiến công ,

thu nhập từ hoạt động nông nghiệp, kinh

khác ... ) và đưa dần thuế này thành một loại

doanh nhỏ , thu nhập từđầu tư và thu nhập

thuế
quan trọng trong thời gian tới .

3 - Phát huy mạnh mẽ tác dụng quản

lý, điều tiết vĩ mô, khuyến khích phát triển

đúng hướng của hệ thống chính sách thuế .

Cần xây dựng một hệ thống thuế tương

đối hoàn chỉnh, bao quát được hết các đối

tượng và các nguồn phải thu, bao quát được

hết các khoản thu nhập, các hoạt động kinh

tế mới nảy sinh và sẽ nảy sinh trong quá

trình phát triển của cơ chế thị trường. Thuế

không chỉ đánh vào tiêu dùng, thu nhập mà

còn đánh cả vào tài sản . Thuế phải có tác

dụng khuyến khích đầu tư vào những lĩnh

vực và khu vực kinh doanh mà lợi nhuận

bình quân thấp hơn các lĩnh vực và khu vực
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khác, điều tiết những lợi nhuận siêu ngạch ,

khuyến khích xuất khẩu , bảo hộ sản xuất

trong nước, nhưng cũng đòi hỏi các xí

nghiệp trong nước cải tiến công nghệ , tăng

năng suất lao động và chất lượng sản phẩm

để từng bước vươn lên cạnh tranh thắng lợi

với các hàng ngoại .

Cán bộ nghiên cứu chính sách thuế

không những cần có kinh nghiệm và kiến

thức về thuế mà trước hết phải quán triệt

các quan điểm cơ bản , nắm vững chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội , định hướng và

quy hoạch phát triển của đất nước trong

từng thời kỳ , dự đoán được quá trình vận

động của nền kinh tế thị trường ở Việt nam

trong tương lai .

Tham khảo kinh nghiệm các nước là

cần thiết , nhưng cần tránh giáo điều , rập

khuôn , vì nền kinh tế của ta có những đặc

thù riêng và là một nền kinh tế có sự quản

lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa.

4 - Giảm bớt diện giảm, miễn thuế của

các sắc thuế, nhất là đối với các loại thuế

gián thu hoặc giảm, miễn thuế để thực hiện

các chính sách xã hội. Mọi vấn đề mang

tính chất xã hội (ưu đãi đối với người

nghèo , gia đình liệt sĩ... ) cần được xử lý

dưới hình thức chi ngân sách , không nên

gắn yêu cầu này vào thuế rồi buộc chính

sách thuế phải đáp ứng. Đồng thời, cần quy

định cụ thể, rõ ràng về các tiêu chuẩn,

trường hợp được ưu đãi , miễn hoặc giảm

thuế . Việc quy định miễn , giảm thuế cần

thực hiện theo những nguyên tắc chặt chẽ

và nhất quán trong cả hệ thống thuế. Không

nên biến việc ưu đãi, miễn , giảm thuế trở

thành một thuế "trợ cấp " đặc biệt cho các

doanh nghiệp , các tổ chức kinh tế hoặc cá

nhân nào đó và tạo điều kiện cho các hiện

tượng tham nhũng phát triển .

5 * Hệ thống thuế hoàn thiện phải thể

hiện được sự bình đẳng giữa các doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác

nhau, giữa các cá nhân trong hoạt động

sản xuất kinh doanh . Không phân biệt đối

xử về nghĩa vụ nộp thuế giữa doanh nghiệp

nhà nước và doanh nghiệp tư nhân . Việc

thực hiện chế độ thuế ưu đãi đối với các nhà

đầu tư nước ngoài là nhằm thu hút vốn .

Song , trên thực tế , rất khó tính toán hiệu

quả cụ thể . Bởi vì , người đầu tư nước ngoài

không chỉ quan tâm đến việc ưu đãi thuế

mà điều quan trọng hơn là họ chú ý đến tình

hình pháp luật , kết cấu cơ sở hạ tầng, trình

độ nghiệp vụ và ngoại ngữ của đội ngũ

công nhân viên chức , cũng như môi trường

đầu tư và điều kiện kinh tế - xã hội của nước

mà họ đầu tư. Việc ưu đãi như vậy không

the không làm cho các doanh nghiệp trong

nước băn khoăn ; từ đó dễ có phản ứng tiêu

cực về mặt đóng góp cho nhà nước như liên

doanh với nước ngoài để tránh thuế một

cách hợp pháp .

Hiện nay , do các điều kiện hoạt động

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài không giống

nhau , luật pháp lại chưa đồng bộ , chưa hoàn

chỉnh và nhấtquán nên trước mắt , để thúc

đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài , ta vẫn

có thể tạm thời chấp nhận việc phân biệt ưu

đãi thuế giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài và doanh nghiệp trong nước .

Song về lâu dài cần thu hẹp và tiến tới xóa

bỏ sự phân biệt này nhằm tạo ra các điều

kiện như nhau trong cạnh tranh giữa các

đơn vị kinh tế, thúc đẩy việc thu hút vốn

đầu tư trong nước cũng như ngoài nước để

phát triển kinh tế . Những quy định về thuế

phải cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, dễ quản lý .

Đơn giản hóa hệ thống thuế đòi hỏi thực

hiện cơ cấu thuế suất đơn giản , có ít loại

thuế suất. Thu hẹp số lượng thuế suất của

mỗi sắc thuế không có nghĩa là nâng cao

mức thuế suất , mà cần định ra mức thuế vừa

phải ; đồng thời mở rộng diện thu thuế để

bảo đảm cho nguồn thu ngân sách D
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B

CÓTHỂ GIỮ ĐƯỢC

ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG KHÔNG ?

ẤT chấp sự sụp đổ của chế độ xã hội

chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu , bất

chấp những tuyên truyền về sự vĩnh

hằng của chủ nghĩa tư bản , chúng ta khẳng

định rằng có chủ nghĩa xã hội, và đó là mục

đích của chúng ta . Chúng ta quan niệm chủ

nghĩa xã hội là một xã hội do nhân dân lao

động làm chủ ; có trình độ phát triển lực lượng

sản xuất rất cao dựa trên chế độ cônghữu các

tư liệu sản xuất chủ yếu ; có nền văn hóa tiên

tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; con người được

giải phóng khỏi áp bức , bóc lột, bất công,

được pháttriển tự do và hài hòa, có cuộc sống

ấm no, hạnh phúc ; các dân tộc bình đẳng,

đoàn kết cùng tiến bộ ; hữu nghị hợp tác với

các quốc gia khác (1 )

Từ thực tiễn thành công cũng như thất bại

của hơn 70 năm phát triển của hệ thống xã hội

chủ nghĩa thế giới, từ kinh nghiệm của các

quốc gia khác và của bản thân mình , chúng ta

xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

một nước lạc hậu như nước ta không thể nào

khác con đường phát triển nền kinh tế thị

trường có nhiều thành phần do đảng cộng sản

lãnh đạo.

Lịch sử phát triển của nền kinh tế thị

trường đã dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư

bản . Đó là một bước tiến của loài người , song

cũng là một quá trình đầy máu và

Chúng ta không muốn sự phát triển kinh tế thị

trường ở Việt nam lặp lại những đoạn đường

khúc khuỷu mà chủ nghĩa tư bản đã đi qua
với

HOÀNG CÔNG

bao hậu quả xã hội tiêu cực mà đến nay cũng

chưa giải quyết được . Do đó , Đảng cộng sản

Việt nam khẳng định cần có định hướng xã

hội chủ nghĩa cho sự phát triển của nền kinh

tế thị trường ở Việt nam . Cần phải làm cho

nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở Việt

nam có tính nhân đạo nhiều hơn , phục vụ cho

con người nhiều hơn , để cùng với quá trình

phát triển của lực lượng sản xuất, đồng thời

giải quyết luôn những vấn đề xã hội nảy sinh

mà chính các nước tư bản chủ nghĩa phát triển

nhất cũng khó giải quyết.

Liệu có thể làm được điều đó không hay

chỉ là ảo tưởng ? Hoặc như nhiều người lo

ngại (và không ít kẻ mong muốn) rằng nền

kinh tế thị trường sẽ đưa chúng ta tới chủ

nghĩa tư bản ? Bởi vì , theo họ, kinh tế thị

trường tất yếu sẽ dẫn đến một cơ cấu kinh tế

xã hội , trong đó sở hữu tư nhân tư bản chủ

nghĩa chiếmưu thế, từ đó dẫn đến một kiến

trúc thượng tầng chính trị, pháp lý phục vụ số

ít (tức nhà nước và pháp luật tư sản ), một hệ

thống các quan hệ xã hội do đồng tiền chi phối

và các vấnđề xã hội gay gắt khác, như : người

bóc lột người , bất công, bất bình đẳng, phân

cực giàu nghèo, v.v..

Quả thật, đó là những điều chúng ta muốn

chúng chính là biểu hiện của cáimà ta cóthể

tránh , bởi vì sự xuất hiện hay tăng lên của

gọi là sự "chệch hướng" . Và chúng ta khẳng

( 1 ) Xem Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ .

lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội , 1991, tr 8 - 9
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định : chúng ta không những có thể tránh được

những hậu quả xấu vềmặt chính trị , kinh tế ,

xã hội do sự phát triển tự phát của nền kinh tế

thị trường , mà hơn thế , nhờ vậy còn tạođược

môi trường , điều kiện tốt cho sự phát triển lâu

bền của nền kinh tế thị trường nhiều thành

phần ở nước ta (chứ không phải triệt tiêu nó

như có người nghĩ) . Cơ sở khách quan để

khẳng định điều này là gì ? Theo tôi , có mấy

căn cứ :

1 - Thời đại cho phép thực hiện phương

thức mới : phát triển nền kinh tế thị trường mà

không "tàn phá " tự nhiên và xã hội.

Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa hoặc

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo kiểu

cũ đều có những mặt tiêu cực . Công nghiệp

hóa tư bản chủ nghĩa ở các thế kỷ trước là sự

tàn phá ghê gớm môi trường tự nhiên, là quá

trình " cừu ăn thịt người" , là sự tước đoạt và

bần cùng hóa nông dân, là quá trình bóc lột

giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối vừa tàn

bạo, vừa tinh vi . Sự mù quáng chạy theo lợi

nhuận làm tha hóa mọi quan hệ xã hội , dẫn

đến " người với người là chó sói" ... Còn công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo kiểu cũ lại

tách rời với các quan hệ kinh tế thị trường , do

đó không tạo được động lực thật mạnh mẽ cho

sự phát triển .

Chúng ta khẳng định phải hội nhập nền

kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới , phát

triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế

thị trường , có nghĩa là không đi theo con đường

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa kiểu cũ . Tất

nhiên , chúng ta cũng không đi theo con đường

công nghiệp hóa như ở các nước tư bản chủ

nghĩa vào những thế kỷ trước . Chúng ta tiến

hành công nghiệp hóa đồng thời với hiện đại

hóa. Phương châm là kết hợp những bước tiến

tuần tự về công nghệ với tranh thủ cơ hội đi

tắt , đón đầu , hình thành những mũi nhọn phát

triển theo trình độ tiên tiến của khoa học, công

nghệ thế giới . Công nghiệp hóa và hiện đại

hóa mà chúng ta tiến hành, không chỉ là đẩy

nhanh nhịp độ và nâng cao tỷ trọng công

nghiệp trong nền kinh tế quốc dân ,mà còn là

chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới

căn bản về công nghệ , tạo nền tảng cho sự tăng

trưởng nhanh , hiệu quả cao và lâu bền của nền

kinh tế (2 ) . Theo kinh nghiệm của nhiều nước

công nghiệp hóa thành công , chỉ cần 20 - 30

năm có thể tạo nên một cơ cấu kinh tế hiện

đại , một nền công nghiệp, nông nghiệp, du

lịch , dịch vụ ở trình độ cao . Điều đặc biệt là

công nghiệp hóa theo quan điểm hiện đại , cho

phép gắn kết hợp lý (chứ không phải là tách

rời ) giữa công nghiệp và nông nghiệp , giữa

phát triển thành thị với phát triểnnông thôn .

Nó cho phép ngay từ đầu tạo ra cơ sở kinh tế

hạn chế được hố ngăn cách giữa các tầng lớp,

giai cấp trong xã hội do quá trình công nghiệp

hóa . Đó chính là mục tiêu mà bấy lâu nay

chúng ta phấn đấu .

2 - Xã hội Việt nam là xã hội Á Đông có

bản sắc văn hóa độc đáo .

Từ thực tiễn của nhiều nước trên thế giới

nói chung và ở châu Á nói riêng đi vào xã hội

công nghiệp hiện đại , người ta đã rút ra kết

luận : văn hóa là một nội lực của sự phát triển .

Công nghiệp hóa có quy luật chung, nhưng nó

được thực hiện ở các xã hội cụ thể khác nhau .

Hoạt động sản xuất , kinh doanh , buôn bán v.v.

luôn luôn là hoạt động của con người với

những lối ứng xử và quan niệm rất riêng của

mỗi dân tộc . Nói cách khác , cùng là một hoạt

động kinh tế , nhưng ở người này có thể khác

ở người kia do họ có những " triết lý " khác

nhau bắt nguồn từ nền văn hóa khác nhau . Rốt

cuộc, triết lý nào phù hợp hơn với lợi ích con

người cả về vật chất lẫn tinh thần , thì nó sẽ

thúc đẩy kinh doanh, sản xuất tốt hơn . Kinh

tế thị trường là sự cạnh tranh , nhưng sự cạnh

tranh ngày nay ngày càng văn minh hơn . Đó

là sự cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật,

với sự hợp tác , nương tựa lẫn nhau . Quan hệ

sản xuất ngày nay ngày càng mang tính người

hơn, nghĩa là không thể chỉ là lạnh lùng , tiền

trao cháo múc . Yếu tố con người ngày càng

được chú ý , thể hiện ở sự quan tâm lẫn nhau ,

ở tính tập thể, v.v .. Điều này được thừa nhận

( 2 ) Xem Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ ,

khóa VII, 1994, tr 27
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ở cả phương Đông lẫn phương Tây, ở cả các chế độ pháp luật và sự quản lý của Nhà nước

nước châu Âu lẫn các nước châu Á .

Nhưng văn hóa không chỉ là động lực cho

sự phát triển với tư cách làyếu tố củahệthống

quản lý sản xuất và quản lý xã hội , với tư cách

là triết lý chi phối quan hệ giữa người với

người. Văn hóa còn là đối tượng của bản thân

hoạt động kinh tế . Không có một nền vănhóa

đặc sắc thì không thể có một ngành kinh tế du

lịch phát đạt , mà trong cơ cấu kinh tế hiện đại ,

đây lại chính là ngành đem lại nguồn thu nhập

rất to lớn .

Việt nam có một nền văn hóa mang nhiều

đặc điểm Á Đông rất đặc sắc . Văn hóa Việt

nam không những có nhiều yếu tố phù hợp với

triết lý kinh doanh hiện đại và xứng đáng là

đối tượng của kinh tế , mà còn có nhiều điều

phù hợp với những chuẩn mực xã hội và đạo

đức của chủ nghĩa xã hội . Đó là tính cộng

đồng , lòng nhân ái, sự tôn trọng lợi ích tập thể,

sự gắn bó gia đình ...

Tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa

nhânloại, trênnền tảng văn hóa truyềnthống,

chúng ta có thể đi tới chỗ có được sự phát triển

hài hòa giữa cá nhân , tập thể và xã hội ; giữa

đời sống vật chất và đời sống tinh thần , tâm

linh của con người ; giữa quá khứ, hiện tại và

tương lai . Đó là những điều cần thiết trong xã

hội xã hội chủ nghĩa .

3 - Một kiến trúc thượng tầng chính trị,

pháp lý ổn định và ngày càng dân chủ .

Kiến trúc thượng tầng chính trị , pháp lý ở

nước ta không phải như ởchâu Âu là sản phẩm

của cuộc cách mạng tư sản kiểu cổ điển , là kết

quả phát triển tự phát của nền kinh tế thị

trường. Kiến trúc thượng tầng ở nước ta là sản

phẩm của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm

1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt

nam lật đổ ách thống trị của thực dân và phong

kiến . Nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa

trước kia và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt nam hiện nay là nhà nước của dân ,

do dân , vì dân . Nền kinh tế thị trường nhiều

thành phần hiện nay ở nước ta , trong đó có

thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, được

khuyến khích phát triển trong khuôn khổ của

xã hội chủ nghĩa Việt nam . Chính công nhân

và nhân dân lao động nước ta chủ động phát

triển kinh tế tư bản chủ nghĩa để phục vụmình.

Chúng ta đã có một hệ thống chính trị vững

mạnh và các công cụ chuyên chính cần thiết .

Nhưng điều quan trọng hơn là đã có một hệ

thống pháp luật ngày càng hoàn thiện tạo nên

khung pháp lý rộng rãi cho mọi thành phần

kinh tế cùng phát triển , đáp ứng được các đòi

hỏi của các thành phần kinh doanh khác nhau .

Mặt khác, các cơ sở kinh tế quan trọng

nhất của đất nước như đường sắt , hàng không ,

dầu khí , các hệ thống ngân hàng, bưu điện,

viễn thông v.v. đều do Nhà nước ta nắm . Như

vậy chúng ta có đủ sức mạnh kinh tế để đứng

vững và làm chủ đất nước. Do đó, sự phát triển

của nền kinh tế nhiều thành phần với sự xuất

hiện của những tầng lớp xã hội mới không làm

lung lay , mà ngược lại , còn là tiền đề không

thể thiếu để củng cố kiến trúc thượng tầng

chính trị , pháp lý hiện tại . Yêu cầu thực sự của

nền kinh
tế thị trườngnhiều thànhphầnhiện

nước là ổn định về chính trị và

pháp luật , chứ không phải là đảo lộn , xáo trộn

nó.

Tất nhiên , ở mỗi giai đoạn lịch sử, cách

thức tổ chức quyền lực nhà nước, chế độ hành

chính cần được cải tiến cho thích hợp . Mục

đích là dân chủ nhiều hơn và thực chất hơn ;

chủ quyền của đất nước và lợi ích của nhân

dân lao động được bảo vệ tốt hơn . Cương lĩnh

xây dựng chủ nghĩa xã hội đã xác định phương

hướng đầu tiên (cũng có thể coi là điều kiện

quan trọng hàng đầu của " định hướng xã hội

chủ nghĩa" ) là " xây dựng nhà nước xã hội chủ

nghĩa, nhà nước của nhân dân , do nhân dân ,

vì nhân dân , lấy liênminh giai cấp công nhân

với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm

nền tảng, do đảng cộng sản lãnh đạo . Thực

hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân , giữ

nghiêm kỷ cương xã hội , chuyên chính với mọi

hành động xâmphạm lợi ích của Tổ quốc và

của nhân dân " ( 3 )

( 3 ) Cương lĩnh xây dựng đấtnước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội, Nxb Sự thật , Hà nội , 1991 , tr 9
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4 - Đảng cộng sản Việt nam , đảng của

giai cấp công nhân và dân tộc Việt nam .

Để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ,

cần có một đảng cầm quyền trung thành với

lý tưởng xã hội chủ nghĩa . Nhưng như vậy thôi

chưa đủ . Đảng ấy còn phải có đủ trí tuệ để

nhận thức được quy luật khách quan , con

đường cần phải đi, những điều kiện khách

quan và chủ quan cần thiết... Đảng phải có

năng lực tổ chức , khả năng lôi cuốn quần

chúng và xã hội nói chung vào việc thực hiện

những nhiệm vụ phát triển kinh tế , xã hội .

Đảng cũng cần có bản lĩnh chính trị của người

lãnhđạo, bởi vì điều này ảnh hưởng trực tiếp

đến sự tồn tại của chế độ chính trị và nhà nước,

qua đó ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế

xã hội . Điều vừa nói có thể thấy rõ qua những

kinh nghiệm ở Liên xô và Đông Âu .

tranh cách

Đảng cộng sản Việt nam đáp ứng được

những yêu cầu này . Được Chủ tịch Hồ Chí |

Minh sáng lập , tổ chức và rèn luyện , Đảng |

cộng sản Việt nam đã trải qua gần 70 năm đấu

dẫn dắt nhân dân Việt nam
mạng,

giànhchính quyền từ tay thực dân , đánh thắng

các đếquốc to, bảo vệ độc lập , thốngnhấtcho |

Tổquốc. Đảng đã có một thực tiễn phong phú |

trong việc lãnh đạo chính quyền phát triển

kinh tế , xã hội . Đảng cộng sản Việt nam đã

và đang là đội tiên phong của giai cấp công

nhân và nhân dân lao động, đại biểu cho lợi

ích của cả dân tộc Việt nam . Có một Đảng như

thế là một điều kiện khách quan thuận lợi , là

nhân tố quyết định cho sự định hướng xã hội

chủ nghĩa thành công . Do vậy , một trong

những phương hướng của sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa

là : " xây dựng Đảng trong sạch , vững mạnh

về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm

nhiệm vụ , bảo đảm cho Đảng làm tròn trách

nhiệm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta " ( 4) Đồng thời, " phải |

phòng và chống được những nguy cơ lớn : sai

lầm về đường lối , bệnh quan liêu và sự thoái

hóa , biến chất của cán bộ , đảng viên "" (5)

(4) Såd, tr 11

(5) Sad, tr 6

|

|

|

|

|

MỐI QUAN HỆ GIỮA

PHÁT TRIỂN KINH TẾΚΙΝΗΤΕ

VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

DƯƠNG BÁ PHƯỢNG

VÀ NGUYỄN ĐÌNH LONG

**

1- Phát triển kinh tế và công bằng xã hội.

Vào những năm 50 trên thế giới đã xuất

hiện khái niệm các nước phát triển và chậm

phát triển dựa trên ba chỉ tiêu chính : 1 ) Tổng

sản phẩm trong nước (GDP) hay tổng sản

phẩm quốc dân (GNP) tính trên đầu người ; 2 )

Mức độ thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của xã

hội; 3) Cơ cấu của nền kinh tế . Đầu những năm

90, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới đưa

ra sự phân biệt giữa phát triển và tăng trưởng

kinh tế : " Phát triển là nâng cao phúc lợi của

nhân dân . Nâng cao tiêu chuẩn sống và cải tiến

giáodục, sức khỏe và bình đẳng về cơ hội là

kinh tế . Bảo đảm các quyềnchính trị và công

tất cả những thành phần cơ bản của phát triển

dân là một mục tiêu phát triển rộng hơn . Tặng

trưởng kinh tế là một cách cơ bản để có thể có

được phát triển , nhưng trong bản thân , nó là

một đại diện rất không toàn vẹn của tiến

Như vậy , phát triển kinh tế bao hàm cả

tăng trưởng kinh tế và các tiêu chuẩnđánh giá

chất lượng cuộc sống của dân cư trong xã hội .

Hiện nay, khái niệm phát triển được hiểu rộng

thành "phát triển bền vững ", nghĩa là nó phải

đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm

thương tổn đến tương lai , đề cao yếu tố môi

trường sinh thái .

bộ"

(1)

Công bằng xã hội là một phạm trù chính

trị - xã hộithể hiện mối quan hệ giữa các thành

gia

* PTS , Viện kinh tế học , Trung tâm KHXH và nhân văn quốc

**
PTS, Viện kinh tế nông nghiệp, Bộ nông nghiệp và phát

triển nông thôn

(1) World Bank, Development and Environment . World

Development Report 1992, Oxford University Press 1992
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viên trong xã hội dựa trên nguyên tắc thống

nhất giữa cống hiến và hưởng thụ . Giữa phát

triển kinh tế và công bằng xã hội có mối quan

hệ biện chứng khăng khít. Phát triển kinh tế là

điều kiệntiên quyết và căn bản để giải quyết

công bằng xãhội. Công bằng xã hội vừa là mục

tiêu phấn đấu của nhân loại, vừa là động lực

quan trọng của sự phát triển . Trình độ phát

triển xã hội chứa đựng một nộidung quan

trọng là công bằng xã hội . Mức độ công bằng

xã hội càng cao thì trình độ phát triển , trình độ

văn minh của xã hội đó càng cao. Song khả

năng giải quyết công bằng xã hội lại chịu sự

chi phối bởi trình độ phát triển kinh tế của một

quốc gia . Một khi quốc gia, dân tộc đó đang ở

trình độ kém phát triển , nghèo nàn , lạc hậu thì

nhữngyếu tố vật chất giúp cho việc giải quyết

công bằng xã hội có nhiều hạn chế . Muốn có

sự phát triển đặc biệt với tốc độ cao,
cần phải

ưu tiến đầu tư có trọng điểm vào một số ít

chương trình , một số khu vực, một số vùng ,

một số bộ phận dân cư có tiềm năng phát triển

thuận lợi . Những nơi này sẽ là những đầu tàu

kéo các khu vực, vùng, bộ phận dân cư khác

phát triển theo . Trong điều kiệnđó, tất yếu

phải " hy sinh " những nơi khácchưa được tập

trung đầu tư và như vậy công bằng xã hội vẫn

còn bị vi phạm . Bên cạnh đó,sự chênh lệch về

tài năng , sức khỏe, năng lực cống hiến , lao

động giữa các thành viên là rất khác nhau .

Cống hiến khác nhau thì hưởng thụ khác nhau ,

dẫn tới sự chênh lệch về thu nhập và phân biệt

giàu - nghèo . Mặt khác , ở các nước nghèo, kém

phát triển sẽ càng thiếu những điềukiện , yếu

tố vật chất, kỹ thuật, kinh tế , xã hội cho phép

đánh giá chính xác mức độ cống hiến của từng

thành viên để trả công tương xứng . Điều đó

cũng sẽ dẫn tới sự thiếu công bằng trong việc

trả công, thù lao , hưởng thụ .

2- Các phương thức giải quyết mối quan

hệ giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội

trong lịch sử .

Thời đại nguyên thủy giải quyết mối quan

hệ giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội

theo phương thức mọi người cùng làm , cùng

hưởng ngang nhau, nó không tạo ra được động

lực của xã hội nên tốc độ phát triển vô cùng

chậm chạp. Xã hội nguyên thủy phân rã ,

nhường chỗ cho những chế độ xã hội có sự

phân chia đẳng cấp ra đời .

bất côngvà bất bình đẳng trong xã hội ngày

Trong chế độ nô lệ và phong kiến , những

một gia tăng làm chosự phát triển kinh tế bị

kìm hãm ghê gớm. Trong thời kỳ cách mạng

khai sángcủachủ nghĩatư bản , một số quốc

gia , dân tộc , một số bộ phận dân cư đã đi tiên

phong trên con đường tự do hóa kinh tế và kinh

doanh . Nó đã tạo nên những động lực mạnh

mẽthúc đẩysự phát triển nhanh chóng.Sự

phân hóa giàu nghèo diễn ra ngày càng mạnh

và khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày một

gia tăng . Điều đó phần nào cũng đã làm cho

động lực phát triển bị hạn chế , kinh tế khủng

hoảng, của cải bị lãng phí, môi trườngbị hủy

hoại.Trênphạm vi toàn cầucó sự phân chia

thành các nước giàu và các nước nghèo, lạc

hậu .

Trong thời kỳ hiện đại , một số nước xã hội

chủ nghĩa trước đây đã tiến hành công hữu hóa

tư liệu sản xuất và thực hiện chế độ phân phối

theo lao động . Song, do điều kiện cơ sở vật

chất - kỹ thuật, thiết bị - công nghệ và cơ chế

đánh giá mứcđộ cống hiến của từng thành viên

thiếu chính xác , thực hiện chế độ tiền lương và

phân phối thu nhập theo lối bình quân chủ

nghĩa , thực chất cũng là thiếu công bằng, làm

thui chột động lực khuyến khích lợi ích , làm

cho quá trình phát triển kinh tế một thời bị đình

trệ .

Gần đây , một số nước có nền kinh tế phát

triển cao đã bằng các chiến lược ưu tiên phát

triển , như đẩy mạnh công nghiệp hóa hướng

ngoại , phát triển mạnh khu vực công nghiệp-

dịch vụ nhỏ ở nông thôn để tăng khối lượng

việc làm, thu nhập ... vừa đẩy mạnh phát triển

kinh tế , vừa tăng yếu tố công bằng xã hội .

Đồng thời, trêncơ sở phát triển kinh tế ,thông

qua các chính sách kinh tế vĩ mô như thuế, lãi

suất tín dụng, các chương trình giáo dục đào

tạo, y tế , cứu tế xã hội... thực hiện cơ chế phân

phối lại thu nhập quốc dân giữa các tầng lớp

dân cư, đã làm giảm bớt sự chênh lệch giữa

người nghèo và người giàu . Tuy nhiên, những

giải pháp trên của các nước đó cũng còn mang

tính nửa vời , chưa thực sự giải quyết được vấn

đề công bằng xã hội .
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3 - Quan điểm và phương pháp giải quyết

mối
quan hệ giữa phát triển kinh tế và công

bằng xã hội ở nước ta hiện nay và trong thời

gian tới.

Trước đây , các chính sách kinh tế kiểu

hành chính - tập trung - bao cấp đã làm cho lợi

ích cá nhân không được chú ý đúng mức , động

lực khuyến khích người lao động bị thui chột,

người tài không muốncống hiến ,người có sức

lao động khôngmuốn lao động.Côngbằng,

bình đẳng xã hội được biểu hiện ra thành sự

chia đều cái nghèo cho mọi người trong xã hội .

Nền kinh tế - xã hội lâm vào tình trạng khủng

hoảng , động lực phát triển bị ngừng trệ . Cho

đến cuối những năm 80, đầu những năm 90,

nước ta vẫn chưa vượt qua cửa ải GDP/

người/năm với mức 200 USD, là mức của

những nước nghèo nhất thế giới .

Với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà

nước từ sau cácĐại hội VI và VII , chúng ta

quyết tâm chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị

trường có sự quản lý của nhà nước, mở cửa hội

nhập với quốc tế , đa dạng hóa các hình thức

sở hữu , phát huy quyền tự chủ của các địa

phương , cơ sở và các sáng kiến cá nhân , tăng

cường khuyến khích lợi ích vật chất... làm cho

nền kinh tế nước ta bắt đầu có bước phát triển

khá . Liên tục trong mấy năm liền ( 1990 -

1995 ) , tốc độ tăng GDP hằng năm đạt khoảng

8 - 9% . Tình trạng lạm phát phimã những năm

trước đây đã bị chặn đứng và đẩy lùi . Tổng sản

lượng lương thực tăng hằng năm trên dưới l

triệu tấn và năm 1995 đạt 27,5 triệu tấn . Từ

chỗ trước đây mỗi năm thường thiếu 1 triệu tấn

lương thực , đến nay đã xuất khẩu khoảng 2

triệu tấn gạo/năm . Khu vực kinh tế nông thôn

đang được phát triển , và ngày càng có nhiều

" tỉ phú ", "triệu phú " . Cán cân thương mại và

buôn bán quốc tế trở nên lành mạnh hơn và đã

vượt qua cửa ải 4 tỉ USD xuất khẩu mỗi năm -

một con số gấp 4 lần mơ ước của thời kỳ tập

trung , bao cấp trước đây .

Tuy nhiên , bên cạnh sự hồi sinh lớn lao

ấy , trong nhiều người còn có những nỗi lo âu .

Có rất nhiều vấn đề mới nảy sinh , do cơ chế

mới đang hình thành chưa hoàn thiện với nhiều

chính sách chưa tính hết hậu quả về mặt xã hội ,

quan hệ thị trường đang như những bài toán

hóc búa đối với người lao động khi họ tự mình

phải bươn chải . Chế độ lương mới đã có tác

dụng kích thích các ngành, các doanh nghiệp,

những người lao động hăng hái lao động, sản

xuất - kinh doanh có năng suất và hiệu quả,

song do cơ chế tổ chức quản lý và sản xuất của

nhà nước đã và đang tạo cho một số ngành, cơ

quan , doanh nghiệp có được những lợi thế độc

quyền , dẫn đến có những nguồnthu nhập độc

quyền cao, chênh lệch rấtxa sovới những

ngành , cơ quan , doanh nghiệp khác . Thêm vào

đó là sự yếu kém của một hệ thống luật pháp,

của sự kiểm tra , giám sát , điều tiếtcủa bộ máy

quản lý nhà nước, tệ nạn tham nhũng , buồn

lậu ... tạo nên những bất công trong xã hội. Sự

phân hóa giàu - nghèo diễn ra trên phạm vi

toàn quốc ngày càng rõ nét . Mức chênh lệch

thu nhập công khai giữa nhóm người giàu và

nhóm người nghèo bình quân ở các địa phương

từ 8 đến 10 lần , cá biệt có nơi gấp tới 15 lần

và còn có xu hướng gia tăng . Một số ý kiến

cho rằng, điều đó đã vi phạm nghiêm trọng sự

cộng bằng xã hội . Đánh giá và giải quyết vấn

đề này quả là một bài toánhóc búa đối với toàn

đảng , toàn dân ta trong bước đường đi tới .

Không thể có được một đáp số hoàn mỹ, mà

chỉ có phương án tối ưu cho cả hai vấn đề đó

trong điều kiện hiện nay . Vì vậy , theo chúng

tôi , cần phải có một số quan điểm đánh giá

và giải quyết vấn đề trên

-
Thế giới đang ở trào lưu phát triển mạnh

mẽ , nước ta đang là một trong những nước

nghèo và kém phát triển nhất , thì mục tiêu ưu

tiến hàng đầu là phải đạt tốc độ phát triển kinh

tế ở mức cao và có hiệu quả bền vững . Phương

châm là tìm ra con đường phát triển để đuổi

kịp các nước , tránh nguy cơ tụt hậu .

- Khi chúng ta chưa đạt tới trình độ phát

triển vượt qua ngưỡng 1000 USD - GDP /

người/năm , nghĩa là chưa vượt qua cửa ải của

các nước nghèo, chậm phát triển ( theo quy

định của Liên hợp quốc năm 1982 ) thì tiềm lực

kinh tế cho phép giải quyết sự nghèo khó và

công bằng xã hội luôn gặp khó khăn . Vì thế,

nhiệm vụ phát triển kinh tế với tốc độ cao và

ổn định phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm .

Qua mấy năm thực hiện công cuộc đổi

mới đã thu được những thành tựu đáng mừng
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về tốc độ phát triển kinh tế , thu nhập và đời

sống của các tầng lớp dân cư tăng lên đáng kể.

Thực hiện cơ chếsản xuất - kinhdoanh - phân

phối thông qua thị trường có sự quản lý của

nhà nước , trên thực tế , đã bảo đảm được công

bằng xã hội một cách khả dĩ nhất , và chúng đã

tạo nên những động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát

triển kinh tế nhanh hơn. Bởi vậy , kiên trì thực

hiện cộng cuộc đổi mới, chuyển toàn bộ nền

kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự

quản lý của nhà nước đểbảođảm ưu tiễn phát

triển với tốc độ cao, đồng thời giải quyết được

sự công bằng giữa cống hiến và hưởng thụ của

các thành viên trong xã hội là một quan điểm

cần nhất quán trong thời gian tương đối lâu

dài.

-

Sự phân hóa giàu nghèo diễn ra trong

mấy năm gần đây ở cả nông thôn lẫn thành thị

là sự phân hóa có tính chất tương đối . Phần

đông những người giàu , đặc biệt ở nông thôn ,

là những người có thu nhập từ các nguồn làm

ăn chính đáng, trước hết là do họ có tài năng ,

có sự năng động, sáng tạo trong kinh doanh ,

thêm vào đó là có những điều kiện vật chất như

tiềm lực về vốn, sức lao động dồi dào hơn. Chỉ

có một số ít người giàu nhờ có được địa vị kinh

tế do cơ chế tạo nên , cho phép họ phát huy lợi

thế và một số rất ít do làm ăn phi pháp. Ngược

lại , những người nghèo, phần đông là lười lao

động , không có kinh nghiệm làm ăn , có ít sức

lao động lại đông con và thiếu nhiều điều kiện

sản xuất - kinh doanh . Như vậy trong sự phân

hóa giàu nghèo ở đây đã thể hiện được một

phần nguyên tắc đúng đắn là : ai làm tốt , làm

giỏi, làmnhiều thì được hưởng nhiều, còn ai

làm kém . làm dở, làm ít thì được hưởng ít . Cho

nên , sự phân hóa giàu nghèo hiện nay so với

thời kỳ bình quân chủ nghĩa trọng chế độ tập

trung, quan liêu, bao cấp là biểuhiện của việc

công bằng xã hội đang được thiết lập lại, chứ

không phải công bằng xã hội đang bị vi phạm

( loại trừ những trường hợp làm ăn phi pháp -

những trường hợpnày luật pháp cần phải trừng

tri) .

- Ngay trong bản thân các chính sách phát

triển kinh tế - xã hội cũng có thể thực hiện được

các chươngtrình nhằm mở rộng sự công bằng

xã hội . Nhiều nước trên thế giới đã đề ra những

chiến lược phát triển kinh tế tập trung đầu tu

vào nguồn lực con người, hướng vào những

ngành thu hút nhiều lao động, mở rộng chỗ

làm việc với thu nhập ngày càng cao đã cho

phép thực hiện công bằng xã hội ngày một tốt

hơn. Vì vậy , nếu chúng ta xây dựng và thực

hiện được những chính sách phát triển đúng

đẳn, thích hợp , có tính đến yếu tố biện chứng

giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội,

thì cũng có thể vừa thực hiện được mục tiêu ưu

tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế , vừa thực

hiện được những chương trình bảo đảm sự

công bằng xã hội ngày càng tốt hơn.

Các phương pháp hay chính sách kinh tế -

xã hội để giải quyết vấn đề nói trên , trong giai

đoạn trước mắt cũng như trong vòng 10 - 15

năm tới ở nước ta , theo chúng tôi :

về

Một là , cần phải xây dựng những chiến

lược phát triển thích hợp , tạo ra tốc độ phát

triển cao, đồng thời nâng cao được đời sống

nhân dân . Kinh nghiệm của các nước Đông Á

cho thấy , chiến lược phát triển cần nhiều lao

động , hướng về xuất khẩu đã thúc đẩy tốc độ

phát triển nhanh trên cơ sở lợi thế so sánh về

giá nhân công rẻ , đồng thời có khả năng tạo ra

nhiều chỗ làm việc , thúc đẩy tăng thu nhập,

tăng công bằng xã hội . Tuy nhiên , đến thời

điểm hiện nay, chính sách phát
triển hướng

xuất khẩu sẽ gặp nhiều trở ngại so với thời

điểm các nước Đông Á tiến hành , vì các quốc

gia phát triển cạnh tranh với các nước chậm

phát triển , đồng thời có nhiều nước cùng tiến

hành trong những lợi thế tương tự như nhau .

Bởi vậy , nên chọn hướng xuất khẩu những

ngành, nghề, lĩnh vực có lợi thế so sánh, cùng

với chính sách phát triển hướng vào thị trường

nội địa trên cơ sở mở rộng việc làm, tăng thu

nhập cho mọi tầng lớp dân cư, là biện pháp

khôn khéo, vừa bảo đảm được mục tiêu phát

triển , vừa giải quyết một bước sự công bằng

xã hội .

Hai là, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn

lạc hậu , vớihơn 80 %dân số sống ở nông thôn ,

đời sống khó khăn , thì chiến lược phát triển

kinh tế hướng đầu tư vào cải biến cơ cấu kinh

tế nông nghiệp , tiến hành công nghiệp hóa khu

vực kinh tế nông thôn, thúc đẩy giao lưu kinh

tế giữa nông thôn với thànhthị và với thị
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hỗ trợ

trường thế giới , sẽ là động lực mạnh mẽ thúc

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả

nước ; đồng thời xóa dần khoảng chênh lệch

giữa thành thị và nông thôn , tiến tới nâng cao

tính công bằng xã hội. Chính sách phát triển

và công nghiệphóa nông thôn cũng như thúc

đẩy giao lưu kinh tế cần có sự đầu tu,

của nhà nước và tập trung vào phát triển cơ sở

hạ tầng , trước hết là đường giao thông, điện ,

thủy lợi ; đồng thời tạo thị trường vốn , công

nghệ , giúp đỡ người nghèo... , hỗ trợ đầu tư

phát triển công nghiệp và dịch vụ vừa và nhỏ ,

cũng như sản xuất hàng hóa ở nông thôn một

cách có hiệu quả .

Ba là , sự hòa quyện biện chứng giữa các

động lực phát triển và công bằng xã hội thông

qua các biện pháp bảo đảm tạo điều kiện cho

mọi thành viên trong xã hội đều có quyền và

cổ khả năng về cơ sởvật chất và cơ hội ngang

nhau đểtham dự vào quá trình sản xuất xã hội,

nâng cao thu nhập cho bản thân họ . Tiến hành.

giao đất , giao rừng cho nông dân và cho phép

họ có toàn quyềnsử dụng vào mục đích sản

xuất . Thừa nhận sức lao động là hàng hóa , hình

thành các thị trường lao động, kết hợp với tăng

cường đầu tư cho giáo dục đào tạo, y tế , chăm

sóc sức khỏecộngđồng... để phát triển nguồn

nhân lực có sức khỏe , có tri thức , kỹ năng lao

động ngày càng cao và tương đối đồng đều .

Trên cơsở có các chiến lược phát triển tạo ra

nhiều chỗ làm việc để có thể sử dụng hợp lý ,

có hiệu quả đội ngũ lao động được đào tạo ra

hằng năm . Đây sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy

tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đồng thời là biện

pháp bảo đảm cho công bằng xã hội ngày càng

tốt hơn.

Bốn là, đổi mới cơ chế tổ chức quản lý và

sản xuất - kinh doanh theo hướng hạn chế sự

độc quyền của một số ngành , cơ quan quản lý ,

doanh nghiệp nhà nước , nhằm thu hẹp những

nguồn thu nhập độc quyền cao. Đồng thời tăng

cường công tác kiểm tra , kiểm soát phát hiện .

những nguồn thu nhập và phương thức phân

phối bất hợp lý để điều tiết vào ngân sách ,

ngăn chặn tệ nạn tham nhũng , buôn lậu , trốn

thuế và làm ăn phi pháp . Đây là một trong

những biện pháp quan trọng làm giảm sự bất

công trong xã hội phải được thực hiện kiên

quyết và có hiệu quả .

Năm là , biện pháp dễ nhận thấy và có tác

dụng tích cực đối với việc bảo đảm tính công

bằng xã hội là thực hiện phânphối lại thông

qua chính sách thuế , bảo hiểm xã hội , các

chương trình cứu tế và phúc lợi xã hội ... Đây

là biện pháp bảo đảm giải quyết công bằng xã

hội có hiệu quả nhất trong điều kiện nền kinh

tế hoạt động theo cơ chế thị trường hiện nay .

Song , cơ chế điều hòa phân phối thu nhập ấy

có thực hiện được tốt hay không lại phụ thuộc

vào tốc độ và trình độ phát triển của nền kinh

tế . Nền kinh tế phát triển , doanh thu và lợi

nhuận của các doanh nghiệp và các thành phần

kinh tế khác trong xã hội cao thì mức thuế và

khối lượng thuế sẽ thu được nhiều , ngân sách

quốc gia mới có đủ để mở rộng các chương

trình xã hội , cứu tế và phúc lợi công cộng khác .

Ở đây , cũng cần chú ý rằng, khi thực hiện các

chính sách điều hòa phân phối thu nhập luôn

phải tính đến việc ưu tiên hàng đầu cho phát

triển . Các chính sách , công cụ thuế nếu đặt ở

mức quá cao sẽ làm giảm xuống quá thấp mức

tích lũy cho đầu tư phát triển của từng doanh

nghiệp , hoặc nếu tiến hành điều hòa quá mức

thu nhập của người có thu nhập cao sẽ làm thui

chột các động lực khuyến khích lợi ích cá

nhân , dẫn tới sự đình trệ và công bằng xã hội

sẽ bị vi phạm .

Tóm lại , các biện pháp giải quyết công

bằng xã hội và phát triển kinh tế có quan hệ

mật thiết với nhau, vừa thống nhất vừa mâu

thuẫn biện chứng . Song , những biện pháp giải

quyết công bằng xã hội quan trọng và có hiệu

quả nhất , xét đến cùng , vẫn luôn luôn dựa trên

cơ sở của sự phát triển kinh tế nhất định . Mục

tiêu của chúng ta là phải : "Làm cho người

nghèo thì đủ ăn . Người đủ ăn thì khá giàu .

Người khá giàu thì giàu thêm .Người nào cũng

biết chữ, người nào cũng biết đoàn kết, yêu

nước" ( 1) như Bác Hồ đã từng mong muốn ô

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà nội , 1984, 14 ,

tr 287
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TH

THẾ giới hiện đại đang tiến lên , phấn

đấu ngày một tốt hơn cho dân chủ và

nhân quyền. Đó là điều ít ai chối cãi

được . Quả thật , nếu ngày nay chúng ta đang

chứng kiến một tình hình là thế giới đang

phát triển theo hướng đa phương, đa dạng ,

thì vấn đề dân chủ vànhân quyền mang tính

đa dạng cũng là lẽ đương nhiên . Thế nhưng ,

điều này lại đang gây ra sự không hài lòng

cho những ai đó muốn nhấn mạnhđếngiả

trị " toàn nhân loại" của dân chủ và nhân

khẳng định và được thực thi trong cuộc

sống, bởi vì "quyền " không có nghĩa nào

khác là cái mà phạm vi luật pháp cho phép.

Đã nói đến quyền sở hữu , có lẽ cũng cần

nói thêm : muốn có nó phải có một quyền

nữa - quyền chiếm hữu sản phẩm xã hội .

Gắn liền với quyền này là quá trình tích tụ

của cải hay quá trình làm giàu . Về vấn đề

này, cho đến bây giờ tư tưởng của Mác trong

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản vẫn đúng.

HỌ MUỐN GÌ KHI ĐỒNG NHẤT

VẤN ĐỀ SỞ HỮU VỚI

DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN ?

quyền . Họ muốn về các vấn đề này , nước

nào cũng phải nghĩ và làm đúng như họ,

bằng không thì là " vi phạm " dân chủ và

nhân quyền . Một trong những mưu toan ,

đồng thời là cơ sở lập luận của họ là đồng

nhất dân chủ và nhân quyền với sở hữu ; và

sở hữu , theo ý họ , là sở hữu tư nhân .

Vì sao như vậy ? Chúng ta thử cùng

nhau tìm hiểu .

Trước hết , hãy nói về "sở hữu" . Thực

chất của vấn đề "sở hữu " là quyền sở hữu

trong xã hội . Do vậy , ở đây khái niệm " sở

hữu " được sử dụng với nghĩa là quyền sở

hữu . Tiếp đó, cần phân biệt giữa quyền sở

hữu cá nhân và quyền sở hữu tư nhân . Sở

hữu cá nhân liên quan tới vật phẩm tiêu

dùng , phục vụ cho nhu cầu sinhhoạt hằng

ngày của mỗi cá nhân ; còn sở hữu tư nhân

liên quan tới tư liệu sản xuất, phục vụ cho

nhu cầu sản xuất kinh doanh , kiếm lợi

nhuận trong xã hội . Quyền sở hữu chỉ có ý

nghĩa trong xã hội khi nó được luật pháp

NGHIÊM HƯNG

Ông nói : người cộng sản

không cấm ai về quyền

chiếm hữu sản phẩm xã

hội (của cải vật chất ) , mà

chỉ cấm ai sử dụng quyền

đó để bóc lột , nô dịch con

người trong xã hội .

Lẽ đương nhiên , đã

công nhận quyền chiếm

hữu thì phải công nhận

quyền sở hữu . Chỉ có điều ,

đối với người cộng sản,

quyền sở hữu nào gây tai

họa cho xã hội , cho con người, thì cần phải

ngăn chặn , xóa bỏ . Chủ nghĩa tư bản đã cho

thấy : sở hữu tư nhân khi đã phát triển tới

đỉnh cao thì nó gây tai họa như thế nào cho

loài người. Chính vì thế , sau khi phân tích

tỉ mỉ chủ nghĩa tư bản , vạch trần sở hữu tư

nhân chính là nguồn gốc của mọi sự bóc lột

và nô dịch trong xã hội , dẫn loài người đến

sự chém giết lẫn nhau , Mác đã tuyên bố :

cần phải " xóa bỏ " sở hữu tư nhân . Còn xóa

bỏ nó như thế nào, thì tùy nơi , tùy lúc, tùy

hoàn cảnh cụ thể. Và xóa bỏ nó thì cũng là

để khôi phục sở hữu cá nhân trên phạm vi

toàn xã hội . Đây là ý tưởng sâu sắc mang

tính quy luật tất yếu mà lịch sử phải tuân

theo . Thế là một lần nữa ta lại thấy thiên tài

của Mác . Một số người công kích, phản bác

Mác về điều này , rõ ràng là họ không hiểu

Mác , không hiểu hoặc cố tình không hiểu

biện chứng của lịch sử.

Giờ chúng ta quay lại vấn đề "dân chủ "

và "nhân quyền " . Một xã hội muốn có dân
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chủ và nhân quyền thực sự, thì trước hết

phải tôn trọng sở hữu cá nhân , không chỉ

trên văn bản luật pháp mà cả trong thực tế

cuộc sống . Khi đặt vấn đề xóa bỏ chủ nghĩa

tư bản , xây dựng chủ nghĩa cộng sản , Mác

chủ trương xóa bỏ sở hữu tư nhân , trên cơ

sở đó khôi phục sở hữu cá nhân ở trình độ

cao hơn : trên phạm vitoàn xã hội.Như vậy

rõ ràng chỉ có chủ nghĩa cộng sản khoa học

do Mác sáng lập, mới giải quyết được vấnquyết được vẫn

đề dân chủ và nhân quyền một cách triệt để .

Trong lịch sử, ta thấy chủ nghĩa xã hội

hiện thực không chỉ đề ra mà còn thực hiện

từng bước mục tiêu thỏa mãn các nhu cầu

của cá nhân . Nhưng đáng tiếc ở đó có lúc

đã nhầm lẫn , đánh đồng sở hữu cá nhân với

sở hữu tư nhân , hoặc hết sức coi nhẹ sở hữu

cá nhận . Tất cả những sai lầm đó đã phải trả

giá . Ở đây , chỉ xin lưu ý một điều : khi đi

vào lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở Nga, đúng là lúc đầu Lê -nin chú

trọng sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể, coi

nhẹ các sở hữu khác , nhưng chỉ ít lâu sau

đó, ông đã nhận ra sai lầm và sửa chữa sai

lầm . Kết quả là sở hữu tư nhân đã từng bước

được khôi phục . Tiếc thay , sau khi Lê- nin

mất , vì nhiều lý do, những người kế nghiệp

lại quay lại với ý tưởng lúc đầu của ông :

chỉ chấp nhận sở hữu nhà nước và sở hữu

tập thể, còn sở hữu tư nhân (thậm chí cả sở

hữu cá nhân ) thì bị đánh một đòn chí mạng .

Sai lầm đó kéo dài , khiến cho chủ nghĩa xã

hội hiện thực ở Đông Âu và Liên xô lâm vào

khủng hoảng và cuối cùng bị sụp đổ như ta

đã biết . Ngày nay , nhờ sửa chữa những sai

lầm nêu trên , một số nước xã hội chủ nghĩa

không những đứng vững mà ngày càng đạt

được kết quả quan trọng .

Song song tồn tại với chủ nghĩa xã hội

hiện thực, chủ nghĩa tư bản lại đồng nhất sở

hữu cá nhân và sở hữu tư nhân theo một

hướng khác . Các nhà lý luận tư sản coi sở

hữu tư nhân , cũng như tự do cá nhân , là

thiêng liêng , bất khả xâm phạm . Điều đó

khác nào họ thừa nhận mỗi người có quyền

tự do dùng sở hữu của mình để chiếm đoạt

sở hữu của người khác , nô dịch người khác .

Cũng vì vậy sau Cách mạng tư sản Pháp đã

hơn 200 năm, khẩu hiệu " tự do , bình đẳng ,

bác ái " do nó đề ra vẫn còn là cái gì xa vời

đối với đại đa số người nghèo không sở hữu .

với sự phát triển của sở hữu tư nhân ,

Lúc Mác còn sống , lịch sử đã cho thấy :

cấp các nhà tư bản đã xuấthiệnvàgiàu

cùng

giai

lên như thế nào nhờ vào máu và mồ hôi của

những người nô lệ làm thuê ở chính quốc và

thuộc địa . Cũng do sự tiếp tục tồn tại và phát

triển của sở hữu tư nhân mà ngày nay chúng

ta thấy những hiện tượng cực kỳ phi lý : ở

các nước giàu nhất , các nhà tư bản chỉ chiếm

vài phần trăm dân số mà nắm trong tay hàng

mấy chục phần trăm của cải vật chất trong

xã hội ; trên thế giới , nợ của nước nghèo

phải trả cho nước giàu ngày càng lớn, lớn

đến nỗi cho dù được xóa nợ, thì nước nghèo

cũng phải vay thêm nợ mới nếu như muốn

tồn tại và phát triển ... Lịch sử đầy đau khổ

này rõ ràng chỉ có thể gột rửa trên cơ sở ý

tưởng của Mác : xóa bỏ sở hữu tư nhân , khối

phục sở hữu cá nhân trên phạm vi toàn xã

hội . Chỉ có như vậy mới xóa bỏ được sự

phân cực giàu nghèo trong phạm vi một

nước cũng như giữa các quốc gia dân tộc

trên thế giới , thực hiện bình đẳng , công

bằng xã hội . Tiếc rằng , công cuộc gột rửa

này như ta thấy , hoàn toàn không đơn giản

và dễ dàng . Nó phải kinh qua cơn đau đớn

lâu dài , gay go và phức tạp . Như vậy Mác

cũng như chủ nghĩa xã hội khoa học đâu

phải chủ trương thủ tiêu sở hữu cá nhân như

các học giả tư sản muốn làm cho mọi người

lầm tưởng . Mác và chủ nghĩa xã hội khoa

học chỉ chủ trương xóa bỏ sở hữu tư nhân ,

vì nó là cội nguồn của bao đau khổ tới nay

mà nhân loại phải chịu đựng.

Không chỉ đồng nhất sở hữu cá nhân với

sở hữu tư nhân , một số người còn đồng nhất

sở hữu với dân chủ và nhân quyền . Họ nói

thẳng thừng : " sở hữu là dân chủ và nhân

quyền" . Điều này thật ra cũng không có gì
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là lạ , bởi vì quyền của con người về kinh tế ,

gắn với sở hữu. Nhưngmuốn tồn tại và phát

triển , con người đâuchỉ cần có quyền về

kinh tế . Chưa kể có nơi , có lúc , quyết định

đối với con người lại không phải quyền kinh

tế mà là quyền chính trị hoặc quyền văn

hóa. Nói đến quyền con người, quyền của

một thực thể sinh học - xã hội, thì phải nói

đến tất cả các quyền : kinh tế , chính trị , văn

hóa, xã hội ... Không thể chỉ nói quyền này ,

mà lờ đi hoặc không nói đến quyền kia. Mọi

ý định tuyệt đối hóa quyền sở hữu , đều méo

mó, không khách quan . Nói như họ , thực tế

là không muốn thừa nhận con người là một

thực thể xã hội , một "tổng hòa các mối quan

hệ xã hội" như Mác quan niệm.

Sở hữu thật ra chỉ là một mặt trong

" tổng hòa các mối quan hệ xã hội" . Lấy một

mặt của vấn đề rồi tuyệt đối hóa nó lên , ít

nhất người ta đã phạmsai lầm về phương

pháp. Trong lịch sử, người ta đã từng mắc

sai lầm tương tự. Thời cổ đại , người ta coi

con người là "động vật chính trị" ; nô lệ

đứng ngoài chính trị , nên nô lệ đương nhiên

không phải là "người" . Đến chế độ phong

kiến , thần quyền chiếm ưu thế, thì dân chủ

và nhân quyền có lúc gần như đồng nhất với

"phép thông công " của nhà thờ . Ngày nay ,

nếu như ai đó nói , sở hữu là "dân chủ " và

"nhận quyền " thì rõ ràng "dân chủ " và "nhân

quyền " chỉ dành cho những người có của.

Đối với các nước đã đi theo con đường xã

hội chủ nghĩa như nước ta , điều đó cũng có

nghĩa : để có "dân chủ " và " nhân quyền" ,

chỉ còn cách là quay về với chủ nghĩa tư

bản . Thật vậy , chỉ có ở các nước tư bản chủ

nghĩa hiện nay mới có chuyện : cá nhân nào

chiếm được nhiều của cải xã hội , nắm trong

tay các tư liệu sản xuất chủ yếu thì sẽ có tất

cả. "Dân chủ " và "quyền con người" theo

kiểu của họ mới đầy đủ làm sao ! Nắm các

mạch máu kinh tế , các cơ quan quyền lực

chính trị , các phương tiện thông tin đại

chúng ... họ thỏa sức muốn nói gì thì nói ,

muốn làm gì thì làm. Còn dân nghèo thì cứ

việc " tự do" sống trong cảnh khốn cùng ,

thất học , thất nghiệp , bệnh tật , sa đọa... Cho

nên cũng dễ hiểu vì sao các ông chủ sở hữu ,

các nhà tư bản , ghét cay ghétđắng cái gọi

là " xóa bỏ sở hữu tư nhân " hay " công hữu

hóa tư liệu sản xuất" mà các nhà mác xít chủ

trương và các nước xã hội chủ nghĩa đang

tiến hành . Họ hằn học đả kích vấn đề sở hữu

ở các nước xã hội chủ nghĩa, lấy đó làm mục

đích , phương tiện cho việc thực hiện âm

mưu " diễn biến hòa bình " . Họ không ngừng

la lối "xóa bỏ tư hữu " như Mác nóilà sai ;

rằng muốn có "dân chủ " và "nhân quyền "

thì dứt khoát phải "tư nhân hóa" nền kinh tế

quốc dân , " đa nguyên hóa" hệ thống chính

trị ... Tiếc rằng , một bộ phận lãnh đạo ở một

số nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã không

chịu nổi sức ép đó, từ bỏ con đường đã chọn ,

đi theo hướng này . Kết quả là ởcác nơi ấy

đã xảy ra hiện tượng cướp bóc thế kỷ : người

ta đua nhau bán đổ, bán tháo tài sản nhà

nướcmột cách vô tội vạ ; không ítkẻ cơ hội

tác

qua đó đã giàu lên nhanh chóng và trở thành

nhà tư bản trong nháy mắt, còn đại đa số

người lao động thì cũng chỉ tronggang

của thời gian bị đẩy vào cảnh thất nghiệp

với cuộc sống dưới mức nghèo khổ, mất

luôn quyền dân chủ , quyền con người mà

trước đó họ từng được hưởng ...

Đất nước ta đang từng giờ đổi mới và

có nhiều thành quả tốt đẹp nhờ có đường lối

đúng đắn , trong đó có sự chắt lọc kinh

nghiệm của các nước khác về lĩnh vực

quyền con người và quyền sở hữu . Chúng

ta chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành

phần , đa dạng hóa các hình thức sở hữu ,

trong đó lấy kinh tế quốc doanh làm chủ

đạo , thực hiện cơ chế thị trường có sự điều

tiết của nhà nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa, phấn đấu cho dân giàu nước

mạnh ,chú ý phát triển văn hóa xã hội hài

hòa với tăng trưởng kinh tế , bảo đảm ngày

càng đầy đủ dân chủ và quyền con người.

Thực tế ngày càng cho thấy, đó là cách đi

tốt nhất để đưa đất nước không ngừng tiến

lên , tránh được những đau đớn mà lịch sử

đã gặp phải n
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RONG những thành tựu nghệ thuật dưới

sự lãnh đạo của Đảng hơn nửa thế kỷ

qua , nhìn nhận khách quan, dễ thấy văn

học luôn có vị trí hàng đầu về nhiều mặt .

Trong nền văn học cách mạng đó, đầu tiên

phải kể đến thơ . Thành tựu của thơ được thể

hiện ngay ở đội ngũ sáng tác , tác phẩm và tầm

ảnh hưởng xã hội của nó với công chúng nghệ

thuật . Với thơ , nhất là thơ trữ tình , quá trình

sáng tác là quá trình nhà thơ bộc lộ cái tôi chủ

quan của mình trên mặt giấy như một thông

điệp về quan niệm sống, về cảm nhận , rung

động trước hiện thực khách quan . Thông điệp

đó được gửi tới người đọc và người đọc lại tái

hiện những xúc cảm thẩmmỹ qua tác phẩm

thơ bằng chính xúc cảm và vốn sống của

mình . Bởi vậy , khi nhà thơ và công chúng thơ

là con người của một thời kỳ lịch sử nhất định ,

thì cái tôi trữ tình của nhà thơ cũng mang dấu

ấn của thời kỳ lịch sử đó . Một bài thơ được

tiếp nhận đối với người đọc là bài thơ cái tôi

trữ tình của nhà thơ đồng thời cũng là cái ta

của cả cộng đồng . Văn học phản ánh thời đại

không chỉ là tấm gương thụ động sao chụp,

ghi chép thực tiễn , mà còn phản ánh một cách

chủ động hiện thực tâm trạng thời đại ; trong

một tác phẩm , đại diện cho hiện thực đó,

chính là tâm trạng tác giả .

Lâu nay , trong các công trình

nghiên cứu , nhiều tác giả đã đi đến nhất

trí : có một nền thơ cách mạng, một

nền thơ xuất hiện từ trong cuộc đấu

tranh giành độc lập dân tộc từ những

năm 30 dưới sự lãnh đạo của Đảng . Sau

Cách mạng Tháng Tám , cùng với sự

phát triển của cách mạng , nó là bộ phận

của nền văn học chính thống , cho đến

ngày nay . Như vậy , văn học cách mạng

trong đó có thơ nửa thế kỷ qua là một

giai đoạn trong tiến trình thơ của dân

tộc có bề dày hàng nghìn năm lịch sử

là điều không phải bàn luận. Nhưng khi

đánh giá về thơ cách mạng , người ta

thường chia ra hai bộ phận : đó là thơ

phản ánh công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội và thơ kháng chiến. Tuy

hai chủ đề không phải lúc nào cũng

tách bạch , nhưng thuậtngữ" thơ kháng chiến ",

"văn nghệ kháng chiến " đã trở thành quen

thuộc . " Thơ kháng chiến " dùng ở đây nhằm

vào những tác phẩm trực tiếp miêu tả hiện thực

tình cảm của nhà thơ trong sự nghiệp đánh

giặc , cứu nước của nhân dân ta kéo dài suốt

ba thập kỷ . Thơ kháng chiến cả về số lượng

và chất lượng là dòng chảy lớn nhất, cuộn xiết

nhất của thơ cách mạng nước ta . Hiện tượng

văn học độc đáo đó khiến cho hầu hết các tác

giả khi bàn về thơ cách mạng sau năm 1945

đều sử dụng những cứ liệu hoặc nêu ý kiến từ

dòng thơ mang chủ đề hoặc đề tài này .

ý

Đề tài cách mạng và kháng chiến còn là

nguồn cảm hứng lâu dài của các văn nghệ sĩ

nhưng giai đoạn thơ được sáng tác trong những

năm đánh giặc thì đã có khoảng cách 20 năm ,

thời gian đủ để lùi xa , nhìn nhận . Khi đánh

giá một thời kỳ văn học cần đặt các tác phẩm

trong bối cảnh ra đời , đồng thời nghiên cứu

nó với cách nghĩ của ngày hôm nay .

Giai đoạn kháng chiến chống thực dân

Pháp , nhất là những năm đầu của thời kỳ này ,

văn học chưa tách ra thành một ngành nghệ

thuật ; các nhà thơ dù đã từng chuyên nghiệp,

đi vào cuộc chiến không phải với tư cách để

* Nhà thơ
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chuyên làm nghề thơ . Họ vào bộ đội , viết báo,

đi phục vụ chiến dịch , vận động thuế nông

nghiệp, trừ gian , phá tề ... Họ tự nguyện sử

dụng tài năng và chút hiểu biết về thơ để làm

những bài ca dao , hò, vè , tấu ... tuyên truyền

cho kháng chiến . Thơ trữ tình ( nếu có) chủ

yếu ghi trong sổ tay hoặc truyền miệng cho

nhau . Việc xuất bản rất khó khăn bởi giấy và

mực in rất thiếu , cần ưu tiên cho những nhu

cầu cấp bách hơn thơ . Như vậy , thơ phongtrào ,

thơ tuyên truyền sốt dẻo là một thực tế khách

quan không hẳn chỉ vì sự gò bó , ép buộc. Gần

cuối cuộc kháng chiến chống Pháp , thời kỳ

đấu tranh thống nhất đất nước và nhất là trong

quá trình chống Mỹ cứu nước, đội ngũ nhà thơ

chuyên nghiệp mới dần dần hình thành. Họ là

những nhà thơ Mới bừng sáng trở lại sau nhiều

năm trăn trở " từ thung lũng đau thương tới

cánh đồng vui" (Chế Lan Viên ) . Họ là lớp nhà

thơ đã khẳng định mình từ trong phong trào

sáng tác nghiệp dư thời kỳ đầu chống Pháp .

Họ là lớp đông đảo những người được đào tạo

trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, có ý thức

nghề nghiệp "ngỡ không thơ thì không cả đời

mình " và hăm hở bước vào cuộc chiến với chất

lãng mạn "đường ra trận mùa này đẹp lắm "

(Phạm Tiến Duật) nhưng cũng đầy ý thức về

mất mát, hy sinh đang chờ .

Từ trong " phong trào " thơ sáng tác với

mục đích truyền cho nhau niềm tin vào chiến

thắng, tăng thêm dũng khí chiến đấu trước vận

nước nghiêng nghèo, nền thơ bác học đã ra

đời . Thơ vận động theo quy luật của cái đẹp .

Chỉ có tư tưởng đúng và nhiệt tâm chưa đủ để

có thơ hay , hoặc chăng cũng chỉ là sự thành

công ngẫu nhiên , sự lóe sáng bất ngờ của bản

năng sáng tạo . Thơ hay là sản phẩm của một

quá trình lao động tự giác của tâm hồn , tài

năng và tay nghề . Cho nên cũng dễ giải thích

càng về cuối hai cuộc chiến tranh , đội ngũ thợ

ngày càng đông đảo, số lượng cũng như chất

lượng thơ cũng có những bước vượt lên rõ nét .

Nói đến vấn đề chất lượng nghệ thuật thơ

kháng chiến , trước hết cần thỏa thuận một

quan niệm : đã nói đến thơ cần nói đến những

bài thơ hay , những bài thơ qua vài chục năm

vẫn còn lay động trái tim người đọc . Nếu chịu

khó ghi chép tất cả những bài ca dao có trong

dân gian , chắc không đủ giấy in , nhưng chỉ

cần đọc vài trăm câu ca dao trong một tuyển

tập khá quen thuộc đã đủ khiến ta mêđắm tài

thơ của cha ông . Những bài thơ xuất hiện trong

phong trào thơ Mới hẳn tới cả vạn nhưng di

sản thơ Mới để lại cho thơ Việt nam chắc

không vượt quá số trăm và thật hay chắc không

quá số chục . Cũng như thế với thơ kháng

chiến , dù thiên kiến hay khó tính đến đâu , khi

khắc họa bức chân dung thơ Việt nam nửa cuối

thế kỷ 20 lại không đặt lên vị trí hàng đầu các

nhà thơ cách mạng và hàng trăm bài thơ sẽ

còn mãi tới mai sau cho dù sự rơi rụng vẫn

tiếp tục theo quy luật của nghệ thuật .

Vậy cái hay của thơ kháng chiến phải

chăng chỉ ở chỗ nó cần và nó đúng ? Nói như

vậy chỉ là cách làm giảm giá trị có thật của

thơ kháng chiến bởi có nhiều điều cần và đúng

trong chiến tranh sẽ không còn cần và đúng

trong thời bình . Vấn đề là ở chỗ cùng với nhân

sinh quan tiến bộ và trách nhiệm công dân của

nhà thơ, thơ kháng chiến còn là một giai đoạn

phát triển mới của nghệ thuật thơ Việt nam .

Sau một thời gian dài trì trệ , giữa những

năm 30 của thế kỷ này , thơ Việt nam đã có

một cuộc cách mạng , đó là phong trào thơ Mới .

Cuộc cách mạng này có tầm ảnh hưởng sâu

rộng không chỉ riêng với thơ mà còn với nhiều

ngành nghệ thuật khác . Suốt thời kỳ trung cổ,

trừ một số thiên tài vượt lên trên thời đại mình ,

cái tôi trong thơ bác học phong kiến hết sức

ước lệ , mờ nhạt . Các nhà thơ Mới đã đưa cái

tôi , cái bản ngã "Ta là Một, là Riêng, là Thứ

Nhất" (Xuân Diệu) trở thành nhân vật trữ tình

trung tâm của thơ . Thơ Mới cũng đã đổi mới

mạnh mẽ trong hình tượng , ngôn ngữ, nhịp

điệu, nhạc tính cho thơ Việt . Các nhà thơ Mới

tiêu biểu sau này phần lớn đều đến với cách

mạng và một lần nữa họ lại trở thành những

người đứng ở vị trí hàng đầu của thơ cách

mạng, tự vượt lên chính mình về tư tưởng và

nghệ thuật .

Đến đầu những năm 40 của thế kỷ này

một lần nữa thơ lại rơi vào tình trạng bế tắc
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ngay những nhà thơ tài năng nhất của thơ Mới

cũng ngừng viết hoặc không vượt nổi những

đỉnh cao của mình . Cách mạng đã mang đến

cho thơ một chân trời mới, nơi gặp gỡ giữa

khát vọng chân - thiện - mỹ của người nghệ sĩ

và lý tưởng cao cả của toàn dân tộc . Xúc cảm

thẩm mỹ đã thay đổi về chất , thơ cần tìm tới

cách biểu đạtmới tương ứng . Cuộc hành trình

vôcùng gian khổ và không chỉ một lần thất

bại . Những bài thơ , thậm chí cả những trường

ca hô hào ồn ã tỏ ra ít hiệu quả nghệ thuật .

Tìm tới thi pháp của ca dao truyền thống ,

thành ra hò , vè nông cạn . Tiếp cận với nghệ

thuật biểu diễn , thơ thành những bài tẩu trọng

những đêm lửa trại . Thí nghiệm thơ không vần ,

thơ văn xuôi nhưng công chúng quá vắng vẻ .

Tiếp tục mạch "chinh phụ " , "cô lữ " của thơ

Mới nhưng cũng không thể liền mạch , dài hơi .

Từ những mò mẫm , thể nghiệm đó , xuất hiện

nhiều tác phẩm đổi mới rõ nét về thi pháp, cho

đến ngày nay vẫn còn là mẫu mực của nghệ

thuật thơ Việt .

Về thể loại , thể thơ không hạn chế về số

câu , số chữ với cách ngắt câu , ngắt đoạn phóng

túng ta quen gọi là thơ tự do đã tự khẳng định

như một thể thơ có tần số xuất hiện cao .Mạnh

nha của thể thơ này đã có ở Nhớ rừng (Thế

Lữ) , Vội vàng ( Xuân Diệu ) , Ave Maria (Hàn

Mặc Tử) nhưng còn là những bước thể nghiệm ,

ít nhiều còn hơi hướng của niêm luật ; thì đến

Nhớ ( Hồng Nguyên ) , Đèo cả , Màu tím hoa

sim ( Hữu Loan ), Phá đường. Ta đi tới (Tố

Hữu ) , Lửa đèn , Gửi em cô thanh niên xung

phong (Phạm Tiến Duật ) v.v. nó đã hoàn thiện ,

trở thành một thể thơ độc lập . Trước thơ kháng

chiến , chưa từng có hiện tượng sử dụng nhiều

thể thơ trong một tác phẩm , thí dụ như trong

Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm ) , Ta đi tới

(Tố hữu ). Tết quân dân ( Lưu Quang Thuận )

và nhiều sáng tác khác . Vào thời kỳ chống

Mỹ , xuất hiện thể loại trường ca trữ tình khác

xa những trường ca mà thực chất là truyện thơ ,

kịch thơ thời thơ Mới . Đó là những tác phẩm

thơ dài , có chương tiết nhưng không có cốt

truyện mà vận động theo mạch cảm xúc trữ

tình . Có thể kể đến Mặt đường khát vọng

(Nguyễn Khoa Điềm ) , Đường đi tới biển

( Thanh Thảo), Đường tới thành phố (Hữu

Thỉnh ), Mặt trời trong lòng đất (Trần Mạnh

Hảo ) . Những tìm tòi nhằm phá vỡ cấu trúc thơ

lục bát , thơ không vần , thơ văn xuôi , thơ hai

câu ... hiện nay cũng có nhiều hứa hẹn .

Chúng ta cũng dễ dàng tìm được trong thơ

sau 1945 sự đổi mới về nhịp điệu thơ, ngôn

ngữ thơ theo hướng tiếp cận với ngôn ngữ, cách

biểu đạt đời thường . Có lẽ, ngôn ngữ bình dân

thời kỳ thơ Mới chỉ thấp thoáng trong thơ

Nguyễn Bính thì giờ đây ùa vào thơ :

Đằng nớ vợ chưa

Đằng nớ ?

Tớ còn chờ độc lập

Cả lũ cười vang ruộng bắp

(Hồng Nguyên )

Bác ơi Bác chưa ngủ

Bác có lạnh lắm không

(Minh Huệ )

Không có kính không phải vì xe

không có kính

Bom giật , bom rung kính vỡ đi rồi

(Phạm Tiến Duật)

Sự đổi mới về ngôn ngữ mang đến cho thơ

diện mạo hiện đại khiến sau nửa thế kỷ vẫn

không gây cảm giác gián cách về thời gian .

Một thành tựu nổi bật của thơ kháng chiến

được nhiều người thừa nhận đó là đã sáng tạo

nên hệ thống hình tượng có sức truyền cảm

sâu sắc, có sự đổi mới về chất so với trước đó .

Hình tượng thơ là kết quả đồng hiện của nội

dung và hình thức , ở đó thế giới quan , tài năng,

vốn sống nghệ thuật , cảm hứng, thi pháp của

nhà thơ hòa quyện với nhau . Một giai đoạn

văn học , nói hẹp hơn , một giai đoạn thơ để lại

dấu ấn sâu sắc nhất thông qua những hình

tượng thơ mà nó tạo dựng . Con cò, con bống

trong ca dao cổ ; người quân tử trong thơ

Nguyễn Trãi , Cao Bá Quát, Nguyễn Công

Trứ ; người phụ nữ bạc phận bị bóp nghẹt

quyền sống trong Truyện Kiều , Cung oán

ngâm , Chinh phụ ngâm , thơ Hồ Xuân Hương ;

những nhà nho bất đắc chí trong thơ Nguyễn

Khuyến , Tú Xương , Tản Đà ; cái tôi cô đơn ,

u uất không toại nguyện (yêu đời , yêu người,
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yêu nước được biểu hiện cụ thể qua hình ảnh

con hổ trong cũi sắt , khách chinh phu , khách

tha hương , người mơ, người say , người điên ... )

thời kỳ thơ Mới là những hình tượng in đậm

trong thơ Việt. Tiếp thu tinh hoa truyền thống

và phát triển trên một bình diện mới , thơ kháng

chiến đã sáng tạo nên những hình tượng chưa

từng có hoặc có thì cũng thay đổi về căn bản

trong xúc cảm thẩm mỹ .

Hình tượng Tổ quốc đã có trong văn học

viết với Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt ) ,

Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) , Bình Ngô

đại cáo (Nguyễn Trãi ) , trong thơ văn Nguyễn

Đình Chiểu, Phan Bội Châu và nhiều nhà thơ

khác . Khi hào sảng , khi bi tráng , khi ẩn ức xa

xôi , hình tượng Tổ quốc trongthơ Việt nam

khá liền mạch và làmnên giá trị chủ yếu trong

những tác phẩm tiêu biểu của văn học nước

nhà . Tuy nhiên , chỉ trong thơ cách mạng , thơ

kháng chiến, hình tượng Tổ quốc mới kết hợp

được tình cảm yêu nước với tinh thần thời đại

(Hình của Đảng lồng trong hình của Nước -

Chế Lan Viên ), giữa dân tộc với quốc tế ( Ta

vì ta, ba chục triệu người. Cũng vì ba ngàn

triệu trên đời - Tố Hữu ) . Tình yêu Tổ quốc

không dừng lại ở lòng tự tôn non sông gấm

vóc, con rồng , cháu tiền và những thời vàng

son quá khứmà còn là niềm tự hào về hiện

tại , niềm lạc quan về tiền đồ đất nước. Hình

tượng Tổ quốc cũng được sáng tạo ở nhiều

chiều kích phong phú :

- Thiên nhiên tươi đẹp :

Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi

Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt

(Tố Hữu)

- Lịch sử rạng rỡ :

Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khuất

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về

phách :

(Nguyễn Đình Thi )

Con người cần cù , đôn hậu , giàu khí

Những người vợ nhớ chồng góp cho

đất nước hòn núi Vọng Phu

Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên

hòn Trống Mái

Gót ngựa Thánh Gióng đi qua còn

trăm ao đầm để lại

Chín mươi chín con voi góp mình

dựng đất tổ Hùng Vương

(Nguyễn Khoa Điềm )

Niềm tự hào chính đáng được nhân lên

trong tư thế " rũ bùn đứng dậy sáng lòa" của

người chiến thắng, ở tầm vóc của độc lập, tự

do :

Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng ?

Chưa đâu , kể cả những ngày đẹp nhất

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc

Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa

thành văn

Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên

sóng Bạch đằng

(Chế Lan Viên )

ởNếu hình tượng Tổ quốc được sáng tạo ở

tầm kỳ vĩ thì hình tượng người lính - anh bộ

đội Cụ Hồ - lại mang sắc thái mới mẻ khác .

Họ là những người nông dân áo vải yêu đời ,

trái tim nặng tình yêu thương, đi vào cuộc

chiến tranh đầy gian khổ, hy sinh với niềm lạc

quan chiến thắng . Người lính hôm nay khác

xa với người lính trong ca dao cổ hay người

chinh phu mang chí lớn vu vơ, đầy mặc cảm

thất bại trong thơ Mới ( Tống biệt hành - Thâm

Tâm ) . Người lính cách mạng mang lòng căm

thù quân xâm lược đã gây ra bao cảnh "Giặc

kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn " ( Hoàng Cầm ).

Trong lòng họ có cả nỗi ngậm ngùi (Màu tím

hoa sim - Hữu Loan ) , nỗiđau mất đồng đội

(Nấm mộ và cây trầm - Nguyễn Đức Mậu ) ,

niềm thương nhớ khôn nguôi người thân

(Đồng chí - Chính Hữu ) , nỗi buồn , điều không

thể thiếu được trong con người (Tây Tiến

Quang Dũng ) , có cả niềm day dứt đến ứa nước

mắt :

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi

Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen

Nắng lại bỗng dưng mờ bóng khói

Núi vẫn đôimà anh mất em

(Vũ Cao)
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Nhưng vượt lên phần con người bình thường

ấy là phẩm chất của người anh hùng kiểu mới .

Từ anh vệ quốc hồn nhiên trong những ngày

đầu đánh Pháp tới anh chiến sĩ giải phóng quân

dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đội ngũ trùng

điệp thời kỳ đánh Mỹ , anh bộ đội Cụ Hồ là

hình ảnh tiêu biểu cho những thế hệ thanh niên

cách mạng , là " Dáng đứng Việt nam tạc vào

thế kỷ" , như một câu thơ đầy hình tượng của

Lê Anh Xuân .

rungMột hình tượng thơ khác để lại nhiều

động trong lòng người đọc là những con người

ở hậu phương , trong đó thành công nhất là

gương mặt những người mẹ , người vợ, người

chị , người yêu gắn bó thân thương với người

ra trận . Khi đất nước lâm nguy "Giặc đến nhà

đàn bà cũng đánh " , khi giặc đi rồi , người phụ

nữ thành nơi nương tựa , nơi lặng lẽ chắt chiu

từng tấm áo, bát gạo nuôi người lính . Họ là bà

mẹ cắm từng cây mạ giữa mưa phùn gió rét ,

nỗi nhớ con tê tái ; mẹ đào hầm từ lúc tóc còn

xanh đến khi đã phơ phơ đầu bạc ; mẹ lót ổ

rơm cho người lính đêm hành quân (Nơi ấm ổ

rơm - Nguyễn Duy ) , đốt ngọn lửa ấm mỗi

chiều mỗi sớm (Bếp lửa - Bằng Việt) . Họ

thành những " giọt đèn ", chia bình yên cho mỗi

con đường (Hữu Thỉnh) . Đất nước bị chia cắt

hai mươi năm ròng rã , thế hệ này đến thế hệ

khác nối nhau ra tiền tuyến nhưng tuổi xuân

không dừng lại chờ ngày chiến thắng , biết bao

người con gái như người phụ nữ trong trường

ca Đường tới thành phố đã phải " chôn tuổi

xuân trong má lúm đồng tiền " . Thơ kháng

chiến khắc họa với thái độ trân trọng về người

phụ nữ và cũng rất nhiều đồng cảm với người

phụ nữ. Thơ Việt từ xưa luôn dành cho người

phụ nữ những dòng thân thương nhất nhưng

chưa bao giờ hình tượng người phụ nữ lại đáng

yêu , cao đẹp như trong thơ kháng chiến .

Còn có thể kể ra nhiều hình tượng thơ đặc

sắc được sáng tạo trong thơ kháng chiến. Hình

ảnh những anh hùng có tên tuổi và không tên

tuổi mà hình tượng người anh hùng dân tộc ,

người cộng sản Hồ Chí Minh là một minh

chứng đặc sắc . Trừ đôi nét chấm phá về Lê

Lợi trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi ,

chưa từng xuất hiện một tiền lệ về một anh

hùng dân tộc được khắc họa sát nguyên mẫu ,

với chất lượng nghệ thuật cao như trường hợp

Hồ Chí Minh. Còn có thể kể thêm Nguyễn

Văn Trỗi , Trần Thị Lý , mẹ Suốt, cô du kích

núi Đôi , liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân v.v .. Từ

những hình tượng thơ, một số đã được trình

bày ở trên, phầnnào đã trở thành mô- típ ổn

định trong một thời gian dài , thơ kháng chiến

đã góp phần làm phong phú thêm cuộc sống

và con người Việt nam trong văn học , ở vào

một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử cũng

như trong tiến trình văn hóa dân tộc .

Nghệ thuật luôn vận động , đổi mới .

Khẳng định thành quả , đồng thời cùng tìm ra

những mặt hạn chế , bất cập của thời kỳ đã qua,

như chuẩn bị hành trang cho thời kỳ mới là

đòi hỏi hợp lẽ tự nhiên . Bên cạnh những gặt

hái không thể phủ nhận như vừa trình bày vài

nét chính ở trên , thơ cách mạng nói chung hay

thơ kháng chiến không tránh khỏi những mặt

một chiều , dễ dãi , non nớt . Mạch hướng ngoại

lấn át hướng nội . Xu hướng phổ cập hạn chế

mong muốn nâng cao . Sự đồng điệu đến mức

thái quá có phần ngăn trở sự tìm tòi , thể

nghiệm riêng của người nghệ sĩ . Cái tôi trữ

tình với nhiều cung bậc, nhiều trạng huống bị

che khuất vì sự ưu tiên cho cái ta cộng đồng .

Mặc dù vậy , không thể từ những hạn chế này

(thực ra ngoài vai trò chủ quan còn do hoàn

cảnh lịch sử quy định )mà phủ định nửa thế

kỷ thơ giàu sức sáng tạo . Thơ kháng chiến đã

kế thừa tài sản thơ nhiều thế kỷ , không những

của dân tộc mà của cả nước ngoài . Giờ đây ,

kế thừa có chọn lọc thơ kháng chiến lẽ nào lại

trái quy luật , đến nỗi phải chối bỏ theo cách

" cưa đứt đục suốt" ? Con người có thể nôn

nóng hay vội vã nhưng thời gian không bao

giờ nôn nóng . Mà chính thời gian tính bằng

năm tháng, thời gian đo bằng ký ức và tâm

hồn người đọc sẽ là phán quan cho những giá

trị đích thực của nghệ thuật dù nó được viết ở

đâu , vào thời gian nào . Còn hạnh phúc nào

hơn được tự hào về nền văn học cách mạng

thời gian qua và được quyền hy vọng vào

những mùa quả sai trĩu hơn , ngọt ngào hơn

trong xanh tươi khu vườn văn học Việt nam a
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Công cuộc đổi mới ở Trà Vinh

Thành tựu và hướng phát triển

TỈNH Trà vinh nằm ở đồng bằng sông

Cửu long (năm 1976 sáp nhập với tỉnh

Vĩnh long thành tỉnh Cửu long ; tháng

1992, tách ra ) với diện tích tự nhiên

2 371 km , đất nông nghiệp 164 591 ha

( 116 571 ha trồng lúa, rừng ngập mặn trên 20

000 ha) , có 65 km bờ biển ; dân số năm 1995

là 977 800 người (30% là dân tộc Khơ me ) .

Tỉnh Trà vinh khi tách ra kinh tế - xã hội

còn nhiều khó khăn, đời sống tụt hậu rất xa so

với các tỉnh trong khu vực : 42 000 hộ nông

dân sống dưới mức nghèo khổ, cơ sở hạ tầng

kinh tế - xã hội thấp kém, trình độ dân trí thấp ,

nhiều vấn đề bức bách về văn hóa, xã hội đặt

ra chưa giải quyết được... Nhưng với xu thế

phát triển chung của cả nước, đảng bộ , quân

dân Trà vinh phát huy truyền thống cách

mạng, đoàn kết, tự lực tự cường, vận dụng sát

đúng đường lối đổi mới của Đảng vào thực

tiễn , tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi cho

các thành phần kinh tế , đầu tư phát triển sản

xuất kinh doanh, làm cho kinh tế của tỉnh 4

năm qua ( 1992 - 1995) đạt được nhịp độ tăng

trưởng liên tục , khắc phục được một bước tụt

hậu. Giá trị thu nhập quốc nội (GDP) tăng

bình quân hằng năm 8,45% ; thu nhập bình

quân đầu người năm 1992 là 233 USD, năm

1995 tăng lên 295 USD. Cơ cấu kinh tế đang

chuyển dịch tích cực , giá trị tỷ trọng công

nghiệp dịch vụ không ngừng tăng lên . Kinh tế

quốc doanh có 21 doanh nghiệp (hầu hết mới

thành lập sau chia tỉnh) được bố trí ở các lĩnh

vực then chốt của nền kinh tế , nhiều doanh

nghiệp đang vươn lên làm ăn có hiệu quả, tăng

được nguồn thu cho ngân sách . Kinh tế tập thể

được củng cố và phát triển với nhiều hình thức

-

BÙI QUANG HUY *

đa dạng , thích hợp, thúc đẩy tích cực quá trình

sản xuất kinh doanh , mở mang ngành nghề ,

phân công hợp lý lực lượng lao động, tạo được

bước chuyển biến mới trong quan hệ sản xuất

ở nông thôn . Đã xây dựng được 22 hợp tác xã

tiểu , thủ công nghiệp, giao thông vận tải ;

3 244 tổ hợp tác trong nông nghiệp ; 9 quỹ tín

triển kinh tế gia đình ... Kinh tế tư nhân được

dụng nhân dân ; 206 tổ tương trợ vốn phát

khuyến khích và phát triển rộng , mạnh . Đã có

kinh doanh cá thể trên lĩnh vực tiểu , thủ công

235 doanh nghiệp tư nhân và trên 7 000 hộ

nghiệp , thương mại , dịch vụ .

Cùng với nhịp độ phát triển kinh tế , văn

hóa, xã hội, đời sống nhân dân có nhiều tiến

bộ , khắc phục được tình trạng hộ đói , giảm

50% hộ nghèo ; số hộ giàu và hộ khá không

ngừng tăng lên. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều hơn ,

bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới . Các

chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối

tốt. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc , lương

với người có công được triển khai thực hiện

giáo tiếp tục được pháthuy ; an ninh chính trị

ổn định ; kỷ cương luật pháp tốt hơn ; những

tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội được

khắc phục có hiệu quả ; lòng tin của nhândân

đối với sự lãnh đạocủa Đảng, đối với chế độ

xãhội chủ nghĩa được củng cố và tăng cường .

Thành tựu của tỉnh Trà vinh tuy còn

khiêm tốn , còn nhiều vấn đề kinh tế - xã hội

chưa giải quyết tốt , nhưng đi lên trong điều

kiện một tỉnh mới , còn nhiều khó khăn thử

* Bí thư Tỉnh ủy Trà vinh
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thách ; đạt được những thành tựu đó là điều

có ý nghĩa rất quan trọng . Điều đó cho thấy

đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc

tỉnh Trà vinh đã vận dụng và thực hiện đúng

đường lối đổi mới của Đảng , đúng định hướng

xã hội chủ nghĩa, tạo được cơ sở cho sự phát

triển ở chặng đường tiếp theo .

Từ những thành tựu và tồn tại trong những

năm qua ở Trà vinh , chúng tôi sơ bộ rút ra một

số bài học như sau :

Một là , đoàn kết đảng bộ , đoàn kết quân

dân , đoàn kết dân tộc , lương giáo là nhân tố

thường xuyên, quyết định thắng lợi . Đây là bài

học truyền thống qua 2 cuộc kháng chiến cũng

như trong thời kỳ xây dựng tỉnh Cửu long

trước đây và hiện nay đang được phát huy

trong đảng bộ, nhân dân tỉnh Trà vinh . Thực

tế đã chứng minh khi nào phát huy tốt truyền

thống đó thì khắc phục được khó khăn, tạo

được sức mạnh , đưa phong trào từng bước phát

triển đi lên .

Hai là , phát huy ý thức tự lực tự cường ,

khai thác tốt tiềm lực tại chỗ đi đôi với việc

tranh thủ và sử dụng chi viện bên ngoài có

hiệu quả thì kinh tế phát triển , xã hội ổn định .

Nền kinh tế - xã hội của tỉnh còn có nhiều khó

khăn , do đó phát huy ý chí tự lực tự cường,

• tinh thần trách nhiệm của từng địa phương ,

, đơn vị , từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân

dân là vấn đề có ý nghĩa quyết định . Đồng thời

tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên , sự ủng hộ

của bạn bè đểphát huy khai thác tốt tiềm năng

thế mạnh của địa phương để thúc đẩy sản xuất

phát triển , ổn định và nâng dần đời sống của

nhân dân .

Ba là , thường xuyên cảnh giác , tăng

cường quốc phòng và an ninh , giữ vững ổn

định chính trị . Do đặc điểm vị trí của tỉnh Trà
trí của tỉnh Trà -

vinh , khi đặt nhiệm vụ kinh tế trọng tâm, phải

thường xuyên tăng cường cảnh giác , củng cố

quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định

chính trị là hết sức quan trọng , chẳng những

có ý nghĩa đối với tỉnh mà còn có ý nghĩa đối

với cả khu vực. Thực hiện nhiệm vụ an ninh -

quốc phòng phải trên cơ sở phongtrào quần

chúng và biện pháp nghiệp vụ tốt , đấu tranh

và xử lý đúng người đúng tội, đúng chính sách

dân tộc, tôn giáo, không để sơ hở , kẻ xấu lợi

dụng kích động .

Bốn là , xây dựng đảng trong sạch , vững

mạnh gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo

củaĐảng. Trong điều kiện đảng cầm quyền ,

vai trò lãnh đạo của đảng bộ là rất quan trọng.

Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

của địa phương phải coi trọng công tác xây

dựng đảng cả về chính trị - tư tưởng, tổ chức

và cán bộ , phải tự đổi mới , chỉnh đốn đảng

ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới ,

nhất là đảng bộ cơ sở . Kinh nghiệm cho thấy ,

nơi nào đảng bộ trong sạch , vững mạnh , biết

phát huy tính năng động sáng tạo, dám nghĩ,

dám làm , dám chịu trách nhiệm với cấp trên ,

với nhân dân thì đảng bộ thực hiện tốt nhiệm

vụ chính trị của mình , các chủ trương , chính

sách của Đảng được quần chúng đồng tình , tự

giác thực hiện có hiệu quả .

-

Năm là , tập hợp quần chúng vào tổ chức ,

phát huy quyền làm chủ của nhân dân , góp

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở cơ

sở. Muốn có phong trào quần chúng hành

động cách mạng , trước hết phải tập hợp quần

chúng vào tổ chức, thông qua đó tuyên truyền ,

giáo dục quần chúng thông hiểu và nhất trí với

đường lối , chủ trương của Đảng, chính sách ,

pháp luật của Nhà nước, đồngthời với việc

giải quyết những yêu cầu bức xúc , những lợi

ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân .

Đảng bộ tập hợp được quần chúng sẽ khơi dậy

phong trào hành động cách mạng của quần

chúng , thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính

trị của địa phương và làm thất bại âm mưu của

kẻ thù chia rẽ đảng và quần chúng . Ngược lại ,

nếu không làm tốt công tác vận động quần

chúng , nhất là không tậphợp quần chúng vào

các tổ chức, không nắm được quần chúng ,

quan liêu , cửaquyền thì sẽ bị kẻ xấu lợi dụng,

lỗi kéo và kích động , gây mất ổn định chính

trị , trật tự an toàn xã hội.

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ VIII của Đảng , trong Báo cáo chính trị của

đại hội tỉnh đảng bộ Trà vinhlần thứ 6, đã đề

ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2000 là :
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Thực hiện công nghiệp hóa nông - ngư nghiệp

gắn với công nghiệp và dịch vụ , nhất là công

nghiệp chế biến và phát triển tiểu , thủ công

nghiệp địa phương , đưa tăng trưởng kinh tế

(GDP ) hằng năm tăng 12% - 13% , và đờisống

của nhân dân trong tỉnh tăng hơn hai lần so

với hiện nay . Để thực hiện được mục tiêu đó ,

chúng tôi xác định phải tiến hành các biện

pháp sau đây :

1 - Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế

theohướng tăng dần giá trị tỷ trọng công

nghiệp, dịch vụ . Phát huy đầy đủ tiềm năng

hiện có về đất đai , lao động ; tập hợp và hướng

dẫn để đại bộ phận vùng dân đi vào các hình

thức hợp tác , làm cho nông nghiệp phát triển

toàn diện ; đẩy mạnh cách mạng sinh học và

khoa học công nghệ trongnông nghiệp, không

ngừng cải tạo giống mới , cây con có chất

lượng cao, tạo ra nhiều mặt hàng chế biến xuất

khẩu đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và

ngoài nước. Tăng cường năng lực sử dụng

điện , từng bước điện khí hóa đi đôi với cơ khí

hóa và thủy lợi hóa trong nông nghiệp, đưa

tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt

từ 5,5% đến 6% .

Đẩy mạnh đầu tư phát triển ngành thủy

sản , cả nuôi trồng và khai thác , chế biến , nhất

là khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư

thiết bị , phương tiện khai thácmua sắm trang

ngày càng hiện đại . Tăng cường các biện pháp

kỹ thuật bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu nuôi

trồng , đưa sản lượng nuôi trồng ,khai thác đạt

150 000 tấn vào năm 2000 ; tốc độ tăng trưởng

thủy sản đạt từ 17% đến 18%/năm.

2 - Vận dụng tốt chính sách phát triển

kinh tế nhiều thành phần , khuyến khích và tạo

điều kiện cho các thành phần kinh tế (kể cả

ngoài tỉnh, ngoài nước ) ; đầu tư phát triển

công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến hải

sản , đường, chế biến sản phẩm từ cây dừa, lúa

gạo ở những khu vực tập trung theo quy hoạch

và phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, phát

triển tiểu , thủ công nghiệp , dịch vụ ở địa bàn

nông thôn , nhằm tăng tỷ trọng công nghiệp,

dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế , đồng thời

phục vụ tích cực cho yêu cầu phát triển nông

nghiệp toàn diện . Chỉ đạo các hoạt động xuất

nhập khẩu , thương mại , du lịch thành những

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh , nhằm tạo

nhanh nguồn vốn cho đầu tư phát triển công

nghiệp và kết cấu hạ tầng .

3 - Tập trung giải quyết những vấn đề bức

xúc về văn hóa - xã hội , xóa hộ đói , giảm hộ

nghèo, trên cơ sở vận động các nguồn vốn

giúp nông dân phát triển sản xuất, mở rộng

ngành nghề tiểu , thủ công nghiệp , dịch vụ ,

bảo đảm cho mỗi người trong độ tuổi lao động

có việc làm ổn định .

Vận động nhân dân triệt để tiết kiệm để

đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ

tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là các

trạm điện hạ thế, cầu, đường , trường học , nước

sạch ...

Khẩn trương đào tạo đội ngũ cán bộ khoa

học - kỹ thuật , trước hết là trong ngành nông

nghiệp, thủy sản, tin học, bảo đảm đủ sức tiếp

thu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào

sản xuất .

4 - Tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch,

vững mạnh nhất là đảng bộ cơ sở xã , phường ,

các đơn vị sản xuất kinh doanh , bảo đảm đội

ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, kiến

thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nghị

quyết của Đảng,chính sách của Nhà nướcđáp

ứng được yêu cầu , nhiệm vụ của cách mạng

trong giai đoạn mới .

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ,

đoàn kết dân tộc, lương giáo, tạo động lực cho

sự phát triển , thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Hòa với xu thế chung của cả nước , với sự

nỗ lực phấn đấu của toàn đảng , toàn dân , tỉnh

Trà vinh nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục

tiêu của đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 6 đề ra ,

đưa Trà vinh ngày càng phát triển cùng cả

nước trên con đường dân giàu , nước mạnh , xã

hội công bằng , văn minh, theo định hướng xã

hội chủ nghĩa
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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐNAM ĐỊNH

TRƯỚC NGƯỠNG CỬA THẾ KỶ 21

Vừa qua, nhóm phóng viên Ban xâydựng đảng của Tạp chí Cộng

sản đã về khảo sát thực tế ở thành phố Nam định (tỉnh Nam hà) và đã

có buổi tiếp xúc, trao đổi ý kiến với đồng chí Nguyễn Phú Hậu , ủy viên

Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy. Dưới đây là những nội dung chính

của buổi trao đổi đó .

PHÓNG VIÊN : Các đồng chí vừa tiến

hành Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần

thứ XII . Xin đồng chí cho biết một số nét khái

quát về những thành tựu và những tồn tại của

khóa XI ( 1991 - 1995 ) .

•
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ HẬU : Vâng ,

chúng tôi vừa mới tiến hành thành công Đại

hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ XII

(nhiệm kỳ 1996 - 2000 ) . Đại hội đã thảo luận ,

đánh giá nghiêm túc những thành tựu cũng như

những thiếu sót , tồn tại của khóa XI ; đồng thời

đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cơ

bản của khóa XII . Nếu nói một cách thật khái

quát thì những thành tựu và những tồn tại chủ

yếu của khóa XI là :

+ Thành tựu : Giá trị tổng sản lượng công

nghiệp - tiểu công nghiệp thuộc Đảngbộ thành

phố tăng hằng năm 18 % trong đó tiểu công

nghiệp tăng 21 %. Tổng sản lượng lương thực

vượt chỉ tiêu do Đại hội khóa XI đề ra là 20%

( 15 533 tấn ) . Đàn gia súc , gia cầm tăng 21 % .

Các loại hình dịch vụ được mở rộng và phát

triển . Số thu ngân sách được phâncấp năm

1995 tăng 2,91 lần so vớinăm 1991. Tổng số

vốnđầu tư xây dựng cơ bảntăng gần 6lần .Tỷ

lệ tăng dân số tự nhiên là 1,44% (giảm được

0,06 % so với chỉ tiêu do Đại hội khóa XI đề

ra ) . Quốc phòng , an ninh được giữ vững . Số cơ

sở đảng trong sạch , vững mạnh năm 1995 tăng

gấp đôi so với năm 1990 - 1991 .

+ Tồn tại : Cơ sở hạ tầng tuy đã được chú

ý đầu tư xây dựng nhưng vẫnchưa đáp ứng yêu

cầu phát triển đô thị . Nhiều người chưa có việc

làm ; đời sống của một bộ phận nhân dân còn

i

khó khăn . Các loại tệ nạn xã hội còn diễn biến

phức tạp . Công tác xây dựng đảng trong một

số lĩnh vực chưa ngang tầmvới đòi hỏingày

càng cao của nhiệm vụ chính trị ; tính tiến;

phong gương mẫu , ý thức đảng của một bộ

phận đảng viên còn hạn chế ..

PHÓNG VIÊN : Thành phố Nam định gắn

liền với ngành dệt. Vì thế từ hàng trăm năm

nay nó đãđược gọi là " thành phố dệt" . Với tư

cách là bí thư thành ủy , đồng chí nghĩ gì trước

cảnh " tuềnh toàng rêu phong" của ngành dệt

thành Nam ?

• ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ HẬU : Xin thú

thật , đồng chí hỏi điều đó là động vào nỗi đau

của lãnh đạo tỉnh và thành phố nói chung và

của cá nhân tôi nói riêng . Về vấn đề này , theo

tôi , phải có sự đánh giáthật công tâm . Thành

phốNam định hiện nay rất cần sựcông tâm ấy .

Từ hàng trăm năm nay , thành Nam luôn gắn

chặt với ngành dệt. Ngay khi ngành dệt nổi

đình đám trong chiến tranh , trong cơ chế cũ ,

thì thành phố chúng tôi đã phải chịu cái cảnh

"quá tải " về đường - trường - điện - nước .

Nguồn thu của thành phố quá nhỏbé so với

yêu cầuchi thường xuyên vàđầu tưchohạ tầng

cơ sở . Khi ngành dệt ở đây rơi vào cảnh " tuềnh

toàng rêu phong " như đồng chí nói thì số người

không có việc làm , số gia đình thiếu kế sinh

nhai từ các nhà máy dệt buông ra , trở thành

sức ép rất lớn đối với tỉnh và thành phố. Nhiều

khóalãnh đạo đảng , chính quyền nổi tiếp nhau

đã trăn trở , tìm tòi con đường ra, giải bài toán

khó này cho thành phố. Không ai có thể phủ

nhận những cố gắng vượt quá sức mình của

đảng bộ giàu truyền thống cách mạng này .
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Mặc dù vậy , Nam định vẫn không bứt lên

được. Nó luôn luôn ở cái thế "thường thường

bậc trung" . Mà đã vậy thì nguy cơ tụt hậu so

với các huyện , thị trong tỉnh rất có thể xảy ra .

Trong hai ngày 26 và 27-3-1996, Đại hội đại

biểu đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề cao

tự phê bình và phê bình , nhìn thẳng vào thực

trạng, xây dựng quyết tâm vượt lêntrở về với

vị trí là trung tâm công nghiệp của khu vực .

Các đại biểu tập trung trí tuệ tìm hướng đi lên

cho thành phố. Hầu hết các ý kiến đều thống

nhất rằng thế bay lên của thành phố không thể

tách rời hướng ra của ngành dệt Nam định .

Không thể để cho ngành dệt và đội ngũ công

nhân ngành dệt thành Nambập bềnh , thoi thóp

trong cái dòng chảy của cơ chế thị trường. Về

vấn đề này chúng tôi xác định rất rõ trách

nhiệm của mình . Nhưng phải nói thật là nhiều

cái vượt quá tầm của chúng tôi . Trong việc

tháo gỡ khó khăn , trung ương mà trướchết là

Tổng công ty dệt may Việt nam , Tỉnh ủy và

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam hà đều có trách

nhiệm . Việc tháo gỡ đang được thực hiện và

đã có kết quả ban đầu . Cái cần thiết, theo tôi ,

là phải " thoáng" hơn về cơ chế , về cách nghĩ ,

cách làm ; phảităng cường sự đoàn kết nhất trí

và gắnbó với nhau ,nâng cao tầmtrí tuệ và đổi

mới đội ngũ cán bộ . Cùng với điều đó, đầu tư

thỏađáng về cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành

dệt . Đi đối với công nghiệp dệt , phát triển

mạnh công nghiệp may , mở rộng thị trường cả

trong và ngoài nước , chú trọng đến thị hiếu và

thời trang ... Chỉ có như vậy , ngành dệt thành

Nam mới thoát khỏi cảnh tượng như hiện nay .

PHÓNG VIÊN . Để chuẩn bị tiền đề vững

chắc bước vào thế kỷ 21 , phương hướng chung

và mục tiêu tổng quát củathành phố Nam định

trong 5 năm 1996 - 2000 là gì ?

·
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚHẬU : Quán triệt

sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và của Tỉnh

ủy Nam hà, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảovệ Tổ quốc

Việt nam xã hội chủ nghĩa , chuyển sang thời

kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa ... thành phốNam định trong 5 năm tới sẽ

tiếp tục phát triển kinh tế theo cơ cấu : công

nghiệp - tiểu công nghiệp - thương mại - dịch

vụ và nông nghiệp . Thành phố sẽ tậptrung

khai thác tiềm năng, thế mạnh , đẩy nhanh nhịp

độ tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp

hóa , hiện đại hóa. Gắn phát triển kinh tế với

văn hóa - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật

chất , tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh

chính trị , trật tự an toàn xã hội . Bảo đảm nền

quốc phòng địa phương vững mạnh . Đổi mới

công tác xây dựng đảng , chính quyền và hoạt

động của Mặt trậnTổ quốc, các đoàn thể nhân

dân ,đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố

trong thời kỳ mới .

Chúng tôi sẽ phấn đấu trong 5 năm tới đạt

được một số mục tiêu chủ yếu sau đây :

1 - Tăng trưởng GDP hằng năm từ 12 đến

15% . Trongđó : công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp tăng 20 - 25% ; dịch vụ , thương mại

tăng 15 - 20% ; kinh tế nông thôn tăng 15 -

17% , trong đó sản xuất nông nghiệp tăng 4 -

5% . Cải thiện môi trường để thu hút đầu tư vào

thành phố . Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh

tế , bảo đảm đến năm 2000 đạt tỷ trọng : công

nghiệp và tiểu công nghiệp 29% ; dịch vụ và

thương mại 50,5% ; nông nghiệp 4% ; đầu tư

xây dựng trên 10% .

2 - Tạo và khai thác các nguồn thu để thu

ngân sách bình quân hằng năm tăng 25 - 30%.

3 - Tiếp tục đầu tư xây dựng , nâng cấp ,

chỉnh trang thành phố theo quy hoạch .Phấn

đấu xây dựng thành phố sạch , xanh , sáng, đẹp .

Đưa điện năng tiêu thụ tăng 3 lần, nước sinh

hoạt tăng 2 lần trên đầu người so với năm 1995 .

4 - Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở .

Giữ vững truyền thống dạy tốt , học tốt . Giành

những đỉnh cao mới trong các lĩnh vực văn

tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống 1,4% . Tạo

hóa, văn nghệ, giáo dục , thể dục thể thao. Hạ

thêm nhiều việc làm , ổn định và nâng cao đời

sống nhân dân . Phấn đấu thu nhập bình quân

tính theo đầu người năm 2000 tăng gấp đôi so

với năm 1995 .

5 - Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch

vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự

an toàn xã hội , củng cố vững chắc nền quốc

phòng toàn dân .

• PHÓNG VIÊN : Để thực hiện phương

hướng chung và mục tiêu tổng quát nêu trên ,

các đồng chí có những giải pháp cụ thể gì ?

ĐỒNG CHÍNGUYỄN PHÚHẬU : Nhất định

phải có những giải pháp cụ
phải có những giải pháp cụ thể . Nói mạnh hơn
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là những giải pháp thật cụ thể . Những giải

pháp đó là :

I - Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu,1

thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa . Trước mắt là củng cố và phát

triển công nghiệp dệt,may , cơ khí ,điện tử,chế

biến nông sản, thủysảnvà vậtliệuxâydựng .

Đồng thời, khuyến khích mở rộng làng nghề ,

phát triển tiểu công nghiệp ở cả nội và ngoại

thành . Tập trung đầu tư chiều sâu bằng công

nghệ tiên tiến để vừa nâng cao năng lực sản

xuất , vừa sản xuất ra nhiều sản phẩm mới , chất

lượng cao, bảo đảm đủ sức cạnh tranh trên thị

trường , đóng góp cho ngân sách . Từng bước

đổi mới công nghệ sản xuất của ngành cơ khí ,

tạo bước phát triển mới , hướng vào sản xuất

các mặt hàng kim khí tiêu dùng, cơ khí phục

vụ nông nghiệp , giao thông , chễ biến, lắp ráp

xe máy . Đối với công nghiệp điện tử , đầu tư

liên doanh hợp tác với nước ngoài và một số

công ty mạnhtrong nước để lắp ráp các thiết

bị điện tử dân dụng , điện tử chuyên dùng , cải

tiến công nghệ lắp ráp tủ lạnh . Tìm đối tác đầu

tư để củng cố và xây dựng thêm một số doanh

nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm , cán

kéo thép, bê tông đúc sẵn ... Tiếp tục sắp xếp

lại các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả . Kiên

quyết chuyển hình thức sở hữu đối với những

đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ . Làm thử

việc thực hiện cổ phần hóa . Tạo điều kiện

thuận lợi cho các thành phần kinh tế ngoài

quốc doanh phát triển lành mạnh theo đúng

quy định của pháp luật . Thực hiện tốt luật

khuyến khích đầu tư trong nước. Giải quyết

dứt điểm những tồn tại của một số cơ sở kinh

tế ngoài quốc doanh , bảo đảm quyền lợi người

laođộng, góp phần ổn định sản xuất chung trên

địa bàn thành phố .

2 - Tạo sựchuyển biến mới về thương mại,

dịch vụ , tài chính . Trong những năm tới , phải

tăng nhanh giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng

hóa , đổi mới cơ cấu mặt hàng , tăng khả năng

sản xuất trực tiếp, mở rộng các mặt hàng thu

hút nhiều lao động ... từng bước đưa thành phố

trở thành trung tâm dịch vụ của tỉnh và phía

Nam đồng bằng sông Hồng.Các doanh nghiệp

nhà nước làm chức năng dịch vụ phải giữđược

vai trò chủ đạo trên các lĩnh vực như : cung

ứng lương thực , xăng dầu , xi măng , vận tải,

bưu điện và một số hàng hóa tiêu dùng thiết

yếu . Tăng cường công tác quản lý thị trường,

nâng cấp và sắpxếp lại cácchợ , các phố kinh

doanh , bảo đảm văn minh thương nghiệp .

Thực hiện thu đúng , thu đủ , kịp thời các nguồn

theo luật định . Bảo đảm chi theo kế hoạch ;

tiết kiệm chi ; chống tư tưởng trông chờ bao

cấp về tài chính . Phấn đấu tổng thungânsách

trên địa bàn đến năm 2000 khoảng 224 tỉ đồng

(tăng 3,2 lần so với năm 1995) ; các xã , phường

có số thu từ 300 triệu đồng trở lên , trong đó

30% có số thu trên 500 triệu đồng .

3 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông

nghiệp và nông thôn đạt kết quả cao, nông

nghiệp mang nét đặc trưng của nông nghiệp

ngoại thành. Phát triển kinh tế nông nghiệp

theo hướng sản xuất hàng hóa . Tập trung thâm

canh , tăng sản lượng lương thực trên một đơn

vị diện tích . Tận dụng ruộng đất , ao vườn để

phát triển các cây , con có giá trị kinh tế cao .

Củng cố hệ thống thủy nông, thủy lợi nội

đồng , bảo đảm tưới, tiêu kịp thời và phòng

chống lụt , bão, úng . Làm thử việc trồng rau.

theo công nghệ sạch . Gắn sản xuất nông

nghiệp với phát triển tiểu công nghiệp, khối

phục làng nghề truyền thống , mở mang những

ngành nghềmới. Tiếp tục đổi mới quản lý để

hợp tác xã đảm nhận những việc mà từng hộ

làm không có hiệu quả, nhưdịch vụ kỹ thuật,

thực hiện quy trình công nghệ tiên tiến trong

sản xuất ... Cùng với chính quyền , đoàn thể

chăm lo phúc lợi , xây dựng nông thôn mới ,

nâng cao đời sống, phấn đấu không còn hộ

nghèo , các xã đều có trường cao tầng, có

đường liên thôn rải đá , liên xã rải nhựa ; từng

bước hình thành các khu trung tâm văn hóa xã,

thị tứ .

4 - Đẩy mạnh quản lý đô thị và đầu tư

phát triển . Đô thị hóa đang là xu thế của thời

đại , của nền kinh tế mở . Do đó cộng tác đầu

tư phát triển , quản lý đô thị là rất cấp bách .

Trước mắt , chúng tôi sẽ tập trung quản lý quy

hoạch tổng thể, xây dựng quy hoạch chi tiết

trong từng phân khu chức năng như thương mại

dịch vụ , công nghiệp , du lịch, văn hóa, chính

trị và hai khu dân cư mới phía tây - bắc và phía

đồng - nam thành phố ; đồng thời , xây dựng

quy hoạch chi tiết cho từng ngành trên địa bàn

và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy hoạch .

Thiết lập một hệ thống hồ sơ địa chính mang

đầy đủ tính khoa học , thực tiễn và tính pháp
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lý . Quản lý chặt chẽ đất đai theo luật định ; sử

dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có . Kết hợp các

biện pháp vận động tích cực với xử lý hành

chính nghiêm minh để hình thành nhanh nếp

sống văn minh và kỷ cương của người dân đồ

thị .

Còn về đầu tư phát triển , thành phố sẽ tập

trung nâng cấp các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã

hội trên địa bàn . Cụ thể là :

- Cải tạo lưới điện thành phố để đáp ứng

yêu cầu sản xuất theo hướng công nghiệp hóa,

hiệnđạihóa vớitổng số vốn đầu tư là 17,3 triệu

USD . Hoàn chỉnh hệ thống đèn đường chiếu

sáng công cộng.

- Nâng cấp và mở rộng các tuyến đường

cửa ô . Khôi phục đường bờ sông , làm mới

đường bao phía tây - bắc thành phố . Nhựa hóa

đường giao thông nội thành , đường trục các xã

ngoạithành .Vậnđộngnhân dânđónggóp xây

dựng đường liên thôn, xóm , ngõ , vỉa hè . Nâng

caonăng lực bốc dỡ ở cảng Nam định , quảnlý

chặt chẽ các phương tiện vận tải, phânluông

đườngnộithành , hoàn thành hệ thống tínhiệu

đường giao thông , góp phần giảm bớt ách tắc ,

tai nạn .

- Quy hoạch lạimạng lưới các trường học

ở thành phố . Phấn đấu đến năm 2000 về cơ bản

các trường đều được xây dựng kiên cố , không

dưới 3 tầng . Nâng cấp các phòng khám đa

khoa, nhà hộ sinh và các trạm y tế xã , phường.

-- Đưa khả năng cấp nước sạch ở thành phố

từ 50 lít lên 100 lít/người/ngày ; giải quyết dứt

điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt . Chú

trọng hơn nữa vệ sinh môi trường .

- Tạo điều kiện thuận lợi để bưu điện tỉnh

hiện đại hóa mạng lưới thông tin . Phấn đấu đến

năm 2000 có 8 máy điện thoại/100 dân.

5 - Chăm lo hơn nữa các vấn đề xã hội và

chất lượngnguồn nhân lực.Trước hết phải đầu

tư thích đáng để các ngành giáo dục đào tạo

và y tế đạt được những đỉnh cao mới . Nâng caoy

chất lượng các hoạt động văn hóa,văn nghệ,

thông tin , thể dục thể thao, nhất là ở cơ sở.

Thực hiện tốt các chính sách xã hội , nhân đạo,

từ thiện .

6 - Thực hiện tốt việc áp dụng các tiến bộ

kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến

trong sản xuất. Có chính sách khuyến khích

và động viên vớiđội ngũ cán bộ khoa học , kỹ

thuật , trong đó lấyHội khoa học kinh tế làm

nòng cốt để đầu tư chất xám, phục vụ sự phát

triển trên các lĩnh vực của thành phố . Áp dụng

những biện pháp thiết thực để chống ô nhiễm ,

bảo vệ môi trường sống như : cải tiến việc thu

gom , vận chuyển, xử lý phân, rác , nước thải ,

bụi , tiếng ồn . Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí

thức, của toàn dân đóng góp xây dựng thành

phố trên các lĩnh vực .

7 - Tiếp tục đổimới và chỉnh đốn đảng

củng cố chính quyền vững mạnh; đổi mới

phương thức hoạtđộng củaMặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân . Tôi đưa vấn đề này

xuống cuối cùng không có nghĩa là xem nhẹ

vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng của nó , mà

hoàn toàn ngược lại .

- Trong công tác xây dựng đảng , trước hết

chúngtôichúý làm tốt nhữngviệc : Giữ vững

và tăng cường bản chất giai cấp công nhân và

Nângcaonăng lực lãnh đạo và sức chiếnđấu

tính tiền phong của Đảng trong điều kiện mới .

của từng tổchức cơ sở đảng , của từng đảng

viên .Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư

tưởng , phẩm chất đạo đức, lối sống, bố trí , sắp

xếp bộ máy và cán bộ , xây dựng quy hoạch

cán bộ ngắn hạn , trung hạn và dài hạn của

thành phố một cách khoa học. Từng bước nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngang tầm

nhiệm vụ . Phát huy mạnh mẽ dân chủ trong

đảng , đi đôi với tăng cường đoàn kết thống

nhất nội bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trên cơ

sở những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng .

Trong công tác xây dựng chính quyền ,

chúng tôi chú ý nâng cao hiệu lực quản lý của

các cấp từ thành phố đến phường, xã và các cơ

quan cùng với cải cáchmột bước nền hành

chính theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung

ương 8 ( khóa VII ) . Hội đồng nhân dân thành

·

phố vàcác phường, xã phải pháthuyhơn nữa

chức năng giám sát trong việc thực hiện chủ

trương , đường lối của Đảng. Phải đổi mới nội

dung và phương thức hoạtđộng của hội đồng

nhân dân. Các nghị quyết của hội đồng nhân

dân phải sát thực tế , có tính khả thi và động

viên được các tầng lớp nhân dân thực hiện .

Hoạt động và nội dung công tác của ủy ban

nhân dân thành phố cũng phải theo hướng bám

sát thực tiễn và theođúng pháp luật hiện hành .

Xúc tiến gấp việc bố trí sắp xếp bộ máy, cán
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bộ làm công tác chính quyền theo đúng tiêu

chuẩn công chức nhà nước . Có kế hoạch bồi

dưỡng kiến thức và năng lực cần thiết cho đội

ngũ cán bộ làm công tác này . Từng bước thực

hiện quy chế viên chức .

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành

viên từ thành phố đến cơ sở cũng cần đổi mới

nội dung và phương thức hoạt động cho phù

hợp với tình hình chung của cả nước , của tỉnh

vàphù hợp với đặc điểm riêng của thành phố.

Phương hướng chung là phải sát cơ sở, hướng

hoạt động của nhân dân vào các chủ đề : việc

làm , đời sống , dân chủ và công bằng xã hội ,

xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ,

nhân đạo từ thiện , xây dựng cuộc sống mới,

nếp sống văn minh đô thị , đấu tranh với các

hiện tượng tiêu cực , đặc biệt là tham nhũng và

các tệ nạn xã hội .

• PHÓNG VIÊN : Những phương hướng ,

mục tiêu và giải pháp nêu trên rất cụ thể .

Nhưng theo đồng chí thì tính khả thi của nó

đến mức nào ?

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ HẬU : Tất cả

những văn kiện trình Đại hội XII của đảng bộ

thành phố đều là trí tuệ của tập thể, đã được

toàn thể cán bộ , đảng viên và nhân dân thành

phố đóng góp ý kiến nhiều lần và cuối cùng ,

được Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam hà chỉ đạo

thông qua sau nhiều cuộc thảo luận với thành

HÀ BẮC VỚI...

( tiếp theo trang 42 )

Việc phổ biến , tuyên truyền " Quy ước

làng văn hóa " cũng cần rútkinh nghiệm để

đưa ra phương thức hợp lý . Ở Hà bắc , sau khi

bản quy ước được phê duyệt, đa số các làng

đã tổ chức khá tốt việc tuyên truyền, phổ biến .

Song điều đó chỉ kéo dài vài ba tháng đầu , còn

sau đó hầu như bị lãng quên . Thực tế cho thấy ,

nhiều làng xã đã có cách làm hay như : quán

triệt , phổ biến trong chi bộ, các đoàn thể nhân

dân , các hội , câu lạc bộ ; đưa vào chương trình

truyền thanh hoặc in ấn , phát cho từng gia

đình ... Tiếc rằng các biện pháp đó không được

tiến hành thường xuyên , đồng bộ , do đó "độ

thấm " chưa đủ .

phố . Nó không phải là ý muốn chủ quan của

bộ phận lãnh đạo, mà là ý chí , nguyện vọng

của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân

thành phố , là quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của

Tỉnh ủy , Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân

và các ban ngành của tỉnh . Vì vậy , theo tôi , nó

có tính khả thi . Tất nhiên, phải lường trước cả

những rủi ro . Mà đã gặp rủi ro thì các nhiệm

vụ , mục tiêu khó có thể thực hiện một cách

trọn vẹn .

• PHÓNG VIÊN : Đối với các đồng chí , 5

năm của nhiệm kỳ khóa XII có ý nghĩa rất

quan trọng . Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ ,

mục tiêu nêu trên là tiền đề để các đồng chí

bước vào thế kỷ 21 một cách tự tin . Với những

thống tốt đẹp sẵn có , chúng tôi tin tưởng dưới

thành tựu đã đạt được và với những truyền

sự lãnh đạo của Thành ủy , thành phố Nam định

sẽ thật sự xứng đáng là trung tâm chính trị,

kinh tế , văn hóa , khoa học kỹ thuật của tỉnh

Nam hà và khu vực nam sông Hồng .

· ĐỒNG CHÍNGUYỄN PHÚ HẬU : Cảm ơn

các đồng chí . Thay mặt Thành ủy Nam định ,

tôi cũng xin chúc Tạp chí Cộng sản mãi mãi

xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng và lý luận của

Đảng ta

Nhóm phóng viên Ban xây dựng đảng

(thực hiện)

Từ thực tiễn phong trào xây dựng và thực

hiện "Quy ước làng văn hóa" ở Hà bắc, có thể

khẳng định : đây là một chủ trương tốt , xét về

mục đích của nó , đây còn là một phong trào

hợp hiến , hợp pháp, hợp đạo lý và hợp lòng

dân nhằm xây dựng và phát triển nông thôn

mới theo định hướng của Đảng . Phong trào đã

thu được thành tựu bước đầu và phần nào đã

có tác dụng đến sự ổn định , phát triển kinh tế -

xã hội cũng như gìn giữ các truyền thống tốt

đẹp của quê hương Hà bắc. Đây quả thật đang

là những gợi mở cho các nhà quản lý , hoạch

định chính sách , các nhà lý luận và khoa học

tiếp cận , nhìn nhận dưới các góc độ khác nhau

các vấn đề về nông dân , nông nghiệp hiện

nay.
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free
(là bắc với phong điều

soạn (lite và được liệu

"Qey“Quy ước lồng vật liệu

T

NGUYỄN HUY TÍNH

TRONG lịch sử phát triển của đất nước

ta , làng (thôn , bản) đóng một vai trò khá

đặc biệt . Đây vừa là một đơn vị hành

chính , vừa là một thực thể xã hội có độ cố kết

rất bền vững trải mấy trăm năm dưới các triều

đại phong kiến , nhất là ở các tỉnh phía bắc .

Dưới chế độ mới , cùng với phong trào tập thể

hóa nông nghiệp với vai trò nổi bật của các

hợp tác xã, địa vị của làng có phần bị lu mờ.

Đến cuối những năm 80, quá trình đổi mới

trong cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp cùng

chính sách khoán mới đã thổi một luồng giỗ

mới vào nông thôn nước ta . Tình hình kinh tế -

xã hội nông thôn có nhiều chuyển biến căn

bản . Vai trò của làng được đề cao trong quản

lý kinh tế - xã hội . Hầu hết các hoạt động kinh

tế - hành chính - văn hóa - xã hội chuyển trọng

tâm từ xã về làng . Tình hình trên đặt ra hàng

loạt vấn đề mới trong quản lý nhà nước ở nông

thôn . Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành

trung ương Đảng (khóa VII ) , ngày 3-6-1993

đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười nói : "Nhà

nước cần sớm đề ra quy chế thích hợp với chức

năng , vai trò của xã , của thôn , xóm, làng , bản ,

trong tình hình mới . Trong khuôn khổ pháp,

luật và dựa vào những quy định này , xã có thể

xây dựng "hương ước" để tổ chức quản lý các

hoạt độngkinh tế - xã hội , an ninh quốc

phòng ... trên địa bàn " .

Trong trào lưu chung đó, nông thôn Hà

bắc với truyền thống văn hóa làng xã lâu đời

của trấn Kinh bắc xưa đã có những bước đi

tích cực . Ngay từ năm 1989 , ở một số làng

trong tỉnh , nhân dân đã chủ động soạn

thảo các bản quy ước của làng , coi đó là

công cụ , là " cơ sở pháp lý " để quản lý

đời sống cộng đồng . Qua kiểm nghiệm

bước đầu , các bản quy ước này đã góp

phần quản lý tốt các hoạt động kinh tế -

xã hội ở cơ sở, tạo ra chuyển biến tích

cực về nhiều mặt trong từng đơn vị cư

dân truyền thống . Ngành văn hóa tỉnh

đã phát hiện và nhân rộng cách làm này ,

sau đó đề ra "Kế hoạch xây dựng làng

văn hóa " và từ tháng 8-1990 có "Hướng

dẫn về việc xây dựng quy ước làng văn

hoá" . Từ một số ít làng khởi thảo "Quy

ước làng" đầu tiên cho đến đầu năm 1993 , việc

soạn thảo "Quy ước làng văn hóa " và " Xây

dựng làng văn hóa " được triển khai ở nhiều

huyện trong tỉnh . Cuối năm 1991 toàn tỉnh có

gần 400 làng , đến cuối năm 1992 đã có gần

500 làng xây dựng được "Quy ước làng văn

hóa" . Tỉnh ủy , Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân tỉnh thấy rõ đây là một trong những

vấn đề lớn nổi lên trong đời sống chính trị -

xã hội ở nông thôn trong tỉnh , nên đã nắm bắt

và chỉ đạo phong trào đi đúng hướng. Hội

đồng nhân dân tỉnh khóa IX , kỳ họp thứ 15 ,

ngày 21-4-1993 đã ra nghị quyết "Xây dựng

quy ước làng văn hóa" với ba nguyên tắc cơ

bản :

- Tuân thủ các quy định của pháp luật .

Kế thừa phong tục , tập quán truyền

thống và nền văn hóa cổ truyền tốt đẹp, loại

bỏ các hủ tục mê tín .

Phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi

làng , nhưng không được gây phương hại đến

lợi ích của làng khác.

Nghị quyết còn chỉ ra một số yêu cầu cụ

thể về nội dung cần tiến hành trong quá trình

xây dựng và thực hiện "Quy ước làng văn hóa"

như : trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công

dân , mỗi gia đình và tổ chức trong việc tuân

thủpháp luật,bảo vệ phong tục tập quán ,

truyền thống tốt đẹp, bảo vệ di sản văn hóa ,

công trình kinh tế và môi trường ; xây dựng

khối đoàn kết toàn dân , bảo vệ an ninh và trật

* Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà bắc
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tự ; xây dựng nếp sống văn minh ở thôn xóm ...

Nghị quyết cũng đề cập đến quy trình xây

dựng, sửa đổi , bổ sung quy ước phải theo một

trình tự thống nhất : trưởng thôn (hoặc trưởng

bản ) dự thảo ; lấy ý kiến nhân dân ; trình ủy

ban nhân dân xã phê duyệt trên cơ sở hướng

dẫn và kiểm tra của các cơ quan chức năng

của huyện, thị xã . Để chỉ đạo tốt việc xây

dựng và thực hiện quy ước , Nghị quyết nhấn

mạnh tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức

quản lý ở thôn , bản(gồm trưởng thôn, trưởng

bản và các tổ chức cộng đồng ) và giao cho UyỦy

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức

năng hướng dẫn thực hiện .

Thực hiện chủ trương trên , tỉnh đã có các

văn bản hướng dẫn cuộc vận động này . Ban

chỉ đạo nếp sống văn hóa tỉnh được kiện toàn ,

do đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

phụ trách văn xã làm trưởng ban . Các thành

viên của Ban như Sở văn hóa thông tin , Ban

tuyên giáo Tỉnh ủy , Ủy ban dân số và kế

hoạch hóa gia đình , Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ,

Đoàn thanh niên ... trên cơ sở chức năng,

nhiệm vụ của mình , đều có kế hoạch triển khai

thực hiện Nghị quyết . Ban văn hóa xã hội của

Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch theo dõi

kiểm tra việc triển khai nghị quyết . Ngành văn

hóa thông tin - cơ quan thường trực của ban

chỉ đạo nếp sống văn hóa tỉnh - đã hướng dẫn

các huyện, thị , cơ sở xây dựng "Quy ước làng

văn hóa" , dự thảo quy ước khung , định ra 8

tiêu chuẩn xét công nhận làng văn hóa, in

bằng công nhận làng văn hóa , giấy chứng

nhận" Giađình văn hóa " để cung cấp cho các

địa phương trong tỉnh ... Ở cấp huyện , thị , xã,

phường, các cấp ủy đảng hội đồng nhân dân

đều ra nghị quyết chuyên đề hoặc có thông tư

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng "Quy ước làng văn

hóa" . Ban chỉ đạo nếp sống văn hóa các

huyện , thị và các xã phường cũng được kiện

toàn và đi vào hoạt động . Trong quá trình tổ

chức và chỉ đạo, nhiều địa phương , nhất là ở

thôn, bản, đã có những biện pháp tích cực,

sáng tạo , phù hợp với điều kiện ở cơ sở . Tính

đến tháng 8-1995 đã có hơn 1.000 chi bộ thôn,

bản trực tiếp chỉ đạo xây dựng "Quy ước làng

văn hóa" . Các đoàn thể nhân dân như mặt trận ,

hội cựu chiến binh , đoàn thanh niên , hội phụ

nữ, hội nông dân, các tổ chức quần chúng , các

hội tự nguyện .. ở thôn xóm đã tham gia tích

cực vào phong trào . Ban quản lý thôn , các

trưởng thôn có vị trí quan trọng trong phong

trào .

Đến tháng 8-1995 toàn tỉnh đã có 1 383

làng , khu phốxây dựng được "Quy ước làng

văn hóa" , "Quy ước khu phố văn hóa" ( bằng

46% số thôn , bản , cụm dân cư toàn tỉnh ) , trong

đó có khoảng 800 bản quy ước bảo đảm các

nguyên tắc cơ bản . Hiện nay , 16/16 huyện thị

trong tỉnh đều có các làng xây dựng xong

"Quy ước làng văn hóa " . Các huyện có nhiều

làng xây dựng được quy ước là : Yên phong

( 89/89 làng ) , Tiên sơn ( 129/145 làng) , Gia

lương ( 121/181 làng) . Nhiều làng công giáo

thuộc các huyện Gia lương , Lạng giang cũng

xây dựng được "Quy ước làng văn hóa" . Có

thể nói , "Quy ước làng văn hóa" ở nông thôn

Hà bắc đang được nhân rộng ra ở các vùng

miền trong tỉnh ; một thời gian ngắn nữa sẽ

có thêm nhiều huyện đạt 100 % số làng xây

dựng xong "Quy ước làng văn hóa" .

"Quy ước làng văn hóa " là "hương ước

mới" của làng để quản lý và điều chỉnh các

quan hệ phổ biến ởnông thôn hiện nay . "Quy

ước làng văn hóa" là sự cụ thể hóa hiến pháp

và các văn bản pháp luật cho phù hợp điều

kiện , đặc điểm riêng có của mỗi làng ... Qua

các hội nghị sơ kết, tổng kết, nhất là các đợt

đi kiểm tra khảo sát ở các làng điển hình xây

dựng và thực hiện " Quy ước làng văn hóa " ,

bước đầu có thể nhận thấy một số mặt tích

cực của phong trào :

- Đường lối , chủ trương của Đảng, pháp

luật của Nhà nước , chủ trương, chính sách của

các cấp, các ngành được truyền tải xuống cơ

sở nhanh và tốt hơn . Đặc biệt , những vấn đề

liên quan đến nông nghiệp , nông thôn, liên

quan đến quyền và nghĩa vụ của người nông

dân , được nhân dân nắm bắt , nhận thức rõ và

đầy đủ hơn. Việc tuân thủ pháp luật khá hơn ,

an ninh trật tự ở thôn xóm tiến bộ rõ . Các vụ

vi phạm pháp luật , tình trạng lấn chiếm đất

đai giảm nhiều ; việc sử dụngruộng đất đúng

mục đích được đa số nhân dân ủng hộ. Các
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điểm nóng ở nông thôn , các tệ nạn xã hội , mê

tín dị đoan giảm đi khá rõ .

- Kinh tế , sảnxuất phát triển với xu hướng

lành mạnh , chuyển dịch cơ cấu kinh tế có tiến

bộ ; nhiều làng đã đề cập đến hiện đại hóa ,

công nghiệp hóa nông thôn , nông nghiệp và

có những bước đi ban đầu đáng khích lệ .

Ngành nghề truyền thống ở nhiều làng được

khơi dậy và có những làng đã tạo ra được

ngành nghề mới trên cơ sở địa - thế của mình .

Phong trào xóa đói giảm nghèo có cả bề rộng

và chiều sâu , được bà con nông dân đồng tình

hưởng ứng , đời sống nhân dân được cải thiện

và nâng lên một bước vững chắc .

- Các chính sách xã hội được triển khai và

thực hiện tốt hơn , đặc biệt là các lĩnh vực giáo

dục , bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ,

dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục thể

thao ... thể hiện tính xã hội hóa khá cao ở cơ

sở . Phong trào khuyến học phát triển mạnh mẽ

với nhiều hình thức phong phú và tác dụng tốt

đến từng gia đình , từng dòng họ . Các công

trình phúc lợi được tôn tạo, các thiết chế văn

hóa được củng cố . Nếp sống văn hóa trong

việc cưới, việc tang , và lễ hội... có tiến bộ , văn

minh . Tình đoàn kết trong xóm ngoài làng

được giữ vững và củng cố ; nhiều việc làm

tình nghĩa, tương thân tương ái xuất hiện ;

phong tục tập quán tốt được kế thừa, phát huy .

Truyền thống văn hóa và cách mạng của con

người Kinh bắc bước đầu được khơi dậy .

- Đời sống văn hóa tinh thần , thể dục thể

thao được nâng lên một bước. Ngoài sự gia

tăng các giá trị văn hóa tinh thần qua các kênh

thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa

giáo dục , thể dục thể thao có tính chất "nội

sinh " từ mỗi làng xuất hiện khá nhiều . Ở rất

nhiều làng , có các câu lạc bộ, hội tự nguyện

hoạt động tốt như : hội vui tuổi già , hội bảo

thọ, hội đồng tuế - đồng niên - đồng ngũ , hội

thơ, hội cây cảnh , hội những người đọc sách ,

câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cờ

vua, cờ tướng , câu lạc bộ những người không

sinh con thứ ba... Chính các hội và câu lạc bộ

nàyvới nhiều đối tượng , lứa tuổi tham gia , đã

khiến cho cuộc sống tinh thần , tâm hồn của

nhân dân ở cơ sở phát triển đa dạng .

- Vai trò , vị trí và sự lãnh đạo , chỉ đạo của

các tổ chức đảng , chính quyền ở thôn , bản

được nâng cao và có cơ sở pháp lý hơn . Hoạt

động của các đoàn thể nhân dân ở từng làng

có nội dung phong phú , thiết thực và hiệu quả .

Ý thức tự giác , tự quản của người nông dân và

mỗi xóm, thôn tăng lên rõ nét .

-

-"Quy ước làng văn hóa " bước đầu được

cấp ủy đảng, chính quyền , đoàn thể ở thôn ,

bản hưởng ứng và đồng tình cao và xem đó

như là "bộ luậtmới" của làng . " Quy ước làng

văn hóa " không chỉ nhằm mục đích xây dựng

" làng văn hóa" mà còn là phương tiện hữu

hiệu để quản lý thôn , bản hiện nay và định

hướng cho nông thôn , nông nghiệp phát triển

đúng hướng, bền vững .

Tuy nhiên, bên cạnh mặt được, mặt tích

cực , phong trào xây dựng và thực hiện "Quy

ước làng văn hóa" ở Hà bắc cũng bộc lộ không

ít những tồn tại , nhược điểm . Có thể khái

quát một số điểm chính :

-
Nhận thức vai trò , vị trí và tác dụng của

" Quy ước làng văn hóa" chưa thật sự sâu sắc

và chưa thống nhất . Một số tổ chức đảng ,

chính quyền , nhất là ở cấp xã , chưa chú trọng

đúng mức đến việc xây dựng và thực hiện

"Quy ước làng văn hóa ". Tuy có chủ trương

xây dựng "Quy ước làng văn hóa" , song nhiều

xã chưa đưa ra được các biện pháp tích cực để

chỉ đạo, triển khai trên địa bàn . Sự phối hợp

giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo nếp

sống văn hóa của tỉnh với các tổ chức liên

quan ở các huyện , thị , xã , phường chưa thật

tốt . Cơ chế , quy chế làm việc chưa được rõ

nét . Ở một số nơi, phong trào chưa được duy

trì thường xuyên , còn mang tính " thời vụ " ,

"đầu voi , đuôi chuột" .

J- Một số ngành có cơ sở và điều kiện tốt

đó có thể tham gia phong trào , còn đứng

ngoài cuộc . Không ít người, trong đó có các

nhà quản lý , còn cho đây là công việc riêng

của ngành văn hóa...

- Phong trào giữa các vùng trong tỉnh

không đều .Ở vùng đồng bằng, những nơi có

xóm thôn tồn tại lâu đời , có truyền thống

phong tục... thường sớm chú ý và tích cực xây
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dựng "Quy ước làng văn hóa" . Bởi vậy đến

nay, trong khi có những huyện có từ 80 đến

100% số làng xây dựng xong "Quy ước làng

văn hóa " , thì có huyện lại chỉ có hơn chục

phần trăm số làng xây dựng xong quy ước này;

có những huyện đã có hàng chục làng được

công nhận là làng văn hóa cấp huyện , hoặc đã

có làng được công nhận là làng văn hóa cấp

tỉnh , thì vẫn còn một số huyện chưa đề cập

đến vấn đề này .

-
- Việc xây dựng " Quy ước làng văn hóa "

ở nhiều nơi còn thiên về hình thức , thành tích ,

chưa chúý đến chất lượng và hiệu quả thiết

thực ; công tác sơ kết, tổng kết , kiểm tra , đôn

đốc , phát hiện và uốn nắn sai lệch cũng như

động viên , khen thưởng , nhân điển hình , chưa

được nghiêm túc , thường xuyên . Việc sử dụng

"Quy ước làng văn hóa" để quản lý về mặt nhà

nước và điều chỉnh cácmối quan hệ phổ biến

ở nông thôn , thực hiện các mục tiêu kinh tế -

xã hội và văn hóa còn hạn chế .

Một vấn đề thực sự còn đang gặp không

ít lúng túng là việc xây dựng nội dung của

"Quy ước làng văn hóa" .

Thứ nhất, quy ước còn chung chung , nêu

những điều có tính lý thuyết . Việc tiếp nhận

dự thảo quy ước gợi ý của tỉnh còn máy móc,

chưa thật căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng

làng ; việc nghiên cứu các hương ước xưa cùng

các phong tục, tập quán ... vốn có của mỗi làng

chưa được là bao . Chính vì vậy khi đọc các

bản quy ước, thấy na ná giống nhau , mặc dù

các làng ở các vùng có nhiều mặt rất khác

nhau .

- Thứ hai, nội dung của Quy ước quá rộng ,

đề cập hầu hết các mối quan hệ phổ biến ở

thôn , xóm và nhiều lĩnh vực của nông nghiệp ,

nông thôn , nông dân . Đây là điều cần suy nghĩ

để xác định thật rõ quy ước cần hoặc không

cần cái gì . Hơn nữa, có chương mục , điều

khoản thật ra mới dừng ở quy định sơ khai ;

căn cứ và cơ sở pháp lý không rõ hoặc không

có ; hệ thống quy tắc xã hội , quy tắc sinh hoạttắc sinh hoạt

( đạo đức, tập quán , truyền thống tín ngưỡng

tôn giáo... ) chưa được sử dụng , vận dụng trong

quy ước. Hiện nay , khi nhà nước ta đã ban

hành bộ luật dân sự những điều vừa nói cần

được chú ý và giải quyết tốt .

Thứ ba , điều kiện khả thi còn ít và khó cả

phương pháp điều hành . Xử lý các mối quan

ở góc độ con người , phương tiện , kinh phí và

hệ giữa tình và lý , giữa phép nước với tục lệ

của làng ... còn có những vấn đề chưa được đề

cập và giải quyếtthỏa đáng trong các bản quy

ước hiện nay . Ngoài ra , một vấn đề khá

nghiêm trọng là kiến thức pháp luật , văn hóa

pháp lý thể hiện trong "Quy ước làng văn

hóa " . Nhiều bản quy ước có những điều khoản

(nhất là phần hình phạt ) trái pháp luật, khiến

viện kiểm sát nhân dân ở một số huyện phải

ra kháng nghị. Đây là điều cần sớm được khắc

phục , vì nó dễ làm sống lại hủ tục " lệ làng to

hơn phép nước" . Không ít bản quy ước còn đề

cập các vấn đề thuộc các lĩnh vựcđã đượccác

bộ luật của nhà nước điều chỉnh . Về soạn thảo

văn bản , cũng còn không ít vấn đề : có làng

bản quy ước được viết công phu , dài đến 15

20 trang , nhưng có làng chỉ sơ sài 4 - 5 trang ;

có làng bản quy ước được đánh máy , in ấn

trang trọng , nhưng ở nhiều làng nó vẫn chỉ ở

dạng viết tay , khó đọc ... Trình độ soạn thảo,

về cơ bản không bằng các hương ước trước

đây .

-

đẹp,

sung...) .

- Công tác phê duyệt , thẩm định cũng còn

nhiều điểm cần được tiếp tục hoàn thiện .

Nhiều xã rất lúng túng trong quá trình phê

duyệt (đánh giá , góp ý , sửa chữa , bổ

Sở dĩ có tình trạng như vậy , chủ yếu là do điều

kiện , trình độ kiến thức , hiểu biết ... của cấp

xã còn có những hạn chế nhất định . Theo

hướng dẫn quy định thì sau khi dự thảo xong

quy ước , các làng phải đưa lên ủy ban nhân

dân xã để phê duyệt , và trước khi phê duyệt ,

xã phải trao đổi với phòng văn hóa và phòng

tư pháp huyện , song nhiều nơi không bảo đảm

quy định này . Ngoài ra , vẫn có một vài huyện

việc phê duyệt " Quy ước làng văn hóa" lại do

Ủy ban nhân dân huyện đảm nhận . Rõ ràng ,

đẩy là điểm còn chưa thống nhất trong chỉ đạo

của tỉnh .

(Xem tiếp trang 38)
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CHUYỂN sang nền kinh tế thị trường , việc

CH
, phát triển sản xuất lương thực , thực phẩm

vẫn là một trong những mục tiêu hàng

đầu mà Đảng và Chính phủ quan tâm . Trong

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ

VIII của Đảng nêu rõ : " Phát triển mạnh và toàn

diện nông, lâm , ngư nghiệp theo hướng sản xuất

hàng hóa lớn , gắn liền với chế biến sản phẩm

bằng công nghệ ngày càng tiến bộ , hiện đại .

“Đặc biệt coi trọng phát triển sản xuất lương

thực để bảo đảm an toàn lương thực cho đất

nước trước mắt và lâu dài" ( 1 ) .

Bắc bộ là một trong những vùng kinh tế

trọng điểm của cả nước với diện tích là 115

475,3 km2 (bằng 34,9% diện tích cả nước) và

dân số 26 triệu ( 36,5% so với cả nước) . Trong

những năm vừa qua và dự báo trong những năm

tới, thị trường nông sản vẫn chiếm vị trí rất quan

trọng . Nhìn tổng thể cơ cấu cây trồng , vật nuôi

ở vùng Bắc bộ đang có những thay đổi . Thực tế

cho thấy đã và đang hình thành các vùng

chuyên canh về lúa , mía , chè , cây ăn quả ... với

quy mô khác nhau . Tuy vậy, kinh tế nông nghiệp

và nông thôn Bắc bộ vẫn còn nhiều hạn chế và

khó khăn :

- Chăn nuôi phát triển chậm và không cần

đối với trồng trọt.

- Các yếu tố quan trọng của "đầu vào" sản

xuất như phân bón, thuốc trừ sâu phụ thuộc

nhiều vào bên ngoài . Đầu tư và bảo vệ cây

trồng , vật nuôi chưa được chú trọng , công tác

khuyến nông còn yếu.

- Cây công nghiệp trong những năm qua tuy

đã phát triển nhưng thiếu ổn định , năng suất

còn thấp . Cơ cấu cây công nghiệp phát triển còn

mang tính tự phát và đang gặp khó khăn về

nhiều mặt.

Tỷ suất hàng hóa trong nông nghiệp thấp ,

các vùng và địa phương chưa phát huy được lợi

thể so sánh của vùng và địa phương mình .

- Kinh tế nông thôn Bắc bộ đã hướng về

xuất khẩu nhưng bình quân chỉ mới đạt trên dưới

DOÃN CÔNG KHÁNH

và NGUYỄN ĐỨC THĂNG

*

400 USD cho một đầu người/năm là quá thấp .

Sản phẩm hàng hóa xuấtkhẩu phần lớn ở dạng

thô nên hiệu quả kinh tế thấp. Gần đây, chất

lượng nông sản đang là vấn đề mang tính thời

sự, gây nên tình trạng ứ đọng và khó tiêu thụ .

Nhiều hợp đồng chào hàng của ta với nước

ngoài không thực hiện được là do chất lượng

kém hoặc có những hàng không đủ yêu cầu tối

thiểu về số lượng (theo hợp đồng đã ký) .

- Những năm vừa qua chỉ số giá lương thực,

thực phẩm tăng cao so với chỉ số giá chung (trừ

năm 1992) và xu hướng đó là có lợi cho nông

dân . Tuy nhiên nó lại bất lợi cho các doanh

nghiệp xuất khẩu nông sản và các doanh

nghiệp kinh doanh nông sản , thực phẩm trên thị

trường nội địa .

Nhìn bức tranh tổng quát về hoạt động xuất

nhập khẩu nông sản trong mấy năm qua cho

thấy mặt hàng này còn nhiều nỗi truân chuyên .

Những năm trước đây hàng nông sản xuất khẩu

chủ yếu theo Nghị định thư sang Đông Âu và

Liên xô cũ , dù chất lượng chưa cao những vẫn

tiêu thụ được . Khi thị trường khu vực này biến

động , chuyển sang thị trường khu vực II thì

không khỏi có những khó khăn bỡ ngỡ khi phải

đối mặt với sự cạnh tranh nghiệt ngã. Bên cạnh

đó với cách tính toán của các đơn vị kinh doanh

nông sản , "nước lên , thuyền lên" , khi giá lên cao

thì tìm mọi cách để có hàng xuất khẩu, khi giá

xuống thấp thì tìm mọi cách dìm giá, ép giá

hoặcbỏ rơi người sản xuất nên người nông dân

phải chịu nhiều thua thiệt .

Phân tích tình hình trên , chúng tôi thấy có

một số nguyên nhân sau :

·
Chúng ta chưa xay dựng được chiến lược

về phát triển thị trường nông sản . Chính vì vậy

mà các chính sách kinh tế vĩmô đối với sản xuất

**

**

Chuyên viên kinh tế, Bộ thương mại

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào cai

( I ) "Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương

Đảng khóa VII trình Đại hội lần thứ VIII của Đảng" , phụ trương

báo Nhân dân , 10-4-1996 , tr 5
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và tiêu thụ nông sản còn thiếu và yếu , chưa có

sự đồng bộ . Điều đó đã tạo nên những lực cản

hạn chế sự phát triển thị trường nông sản, làm

chậm quá trình phát triển nông nghiệp ở Bắc bộ

theo hướng sản xuất hàng hóa .

- Thiếu vốn để phát triển sản xuất hàng hóa

trong nông nghiệp . Tỷ trọng đầu tư cho nền

nông nghiệp trong toàn bộ vốn đầu tư cho nền

kinh tế quốc dân giảm từ 15% năm 1990 xuống

còn 11 % năm 1994. Mặt khác, đến năm 1994

mới có 137 dự án đầu tư nước ngoài vào nông

nghiệp với tổng số vốn là 541 triệu đô la , chỉ

chiếm 4,6% tổng số vốn đầu tư nước ngoài ở

Việt nam. Phần lớn số vốn đầu tưđó lại tập trung

ở đồng bằng Nam bộ , vì ở đó nông sản hàng

hóa phong phú hơn ở đồng bằng Bắc bộ. Số vốn

và số dự án ít , số thực tế hoạt động còn ít hơn ,

trọng khi tiềm năng và môi trường thu hút vốn

đầu tư còn rất lớn . Nhà nước chưa có chính

sách khuyến khích các nhà đầu tư vào nông

thôn , nông nghiệp, nên kết quả đạt được còn

thấp so với tiềm năng .

- Khoa học , kỹ thuật và công nghệ lạc hậu

là một nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự hạn chế

trong phát triển thị trường nông sản . Đối với

nông sản , vấn đề giống và chế biến có tầm

quan trọng hàng đầu . Song , ở nước ta nói chung

và Bắc bộ nói riêng , việc đổi mới giống và công

nghệ chế biến nông sản hiện nay chưa đáp ứng

được yêu cầu của thị trường cả trong và ngoài

nước . Do chất lượng gạo không đạt tiêu chuẩn

xuất khẩu như gạo hạt tròn , bạc bụng nhiều lại

không được đánh bóng (vì hệ thống xay xát thô

sơ và quá cũ , 6/13 nhà máy xay xát các thiết bị

từ năm 1960 về trước) nên năm 1993 , các tỉnh

phía Bắc còn dư 40 vạn tấn thóc và năm 1994

là 50 vạn tấn . Trước đây ở nước ta mỗi năm xuất

khẩu 50 ngàn tấn rau quả tươi nhưng đến năm

1988 chỉ còn 17 066 tấn và năm 1991 là 6 792

tấn . Mấy năm gần đây, xuất khẩu rau quả của

nước ta vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi .

- Cơ sở hạ tầng nông thôn tuy có khá hơn

trước , nhưng nói chung còn thấp , chưa đáp ứng

được yêu cầu phát triển thị trường nông sản .

Điện cung cấp cho nông thôn , nông nghiệp chỉ

chiếm 10% tổng sản lượng . Hiện nay vẫn còn

khoảng 15% số xã chưa có đường ô tô .

Chuyển sang kinh tế thị trường có sự quản

lý vĩ mô của nhà nước , thị trường trở thành nhân

tố khuyến khích và quyết định sản xuất . Việc

tạo lập và mở rộng thị trường là yêu cầu sống

còn , là nhân tố quan trọng quyết định sự phát

triển.

Để mở rộng thị trường nông sản ở Bắc bộ

cần thực hiện những giải pháp kinh tế , tổ chức

và quản lý :

1 - Đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ đầu tư

thông qua các dự án để tu bổ và phát triển hệ

thống đường giao thông ở các khu vực có tỷ suất

và khối lượng hàng hóa cao, cũng như các vùng

có tiềm năngphát triển sản xuất hàng hóa nhằm

tạo điều kiện cho việc giao lưu kinh tế , giảm bớt

chi phí lưu thông , hao hụt trong quá trình vận

chuyển , chế biến , bảo quản ; đồng thời góp

phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu

kinh tế trong nông thôn theo hướng sản xuất

hàng hóa , khai thác lợi thế từng vùng, tạo nguồn

cung ứng sản phẩm cho thị trường .

2 - Nâng cao chất lượng nông sản đưa ra

thị trường ngay từ khâu sản xuất nông nghiệp

bằng các giải pháp về giống , kỹ thuật, công

nghệ ... và đi nhanh vào các sản phẩm chế biến

với các hình thức :

- Phát triển chế biến quy mô lớn phục vụ

xuất khẩu do các tổ chức kinh doanh lớn của

nhà nước đảm nhiệm . Chiến lược này bao gồm

cả việc gọi vốn đầu tư cho các dự án sản xuất,

chế biến nông sản với trang thiết bị và công

nghệ hiện đại, đầu tư cải tạo giống, cây , con và

sản phẩm mới cho phù hợp với nhu cầu thị

trường ngoài nước .

- Chế biến quy mô nhỏ, phục vụ nhu cầu

đa dạng của thị trường trong nước . Để khuyến

khích việc làm này, nhà nước phải thực thi việc

bảo hộ và tăng cường hoạt động tiếp thị để

khuyếch trương các sản phẩm sản xuất trong

nước .

- Gắn vùng sản xuất nguyên liệu với khu

vực công nghiệp chế biến , thông qua hệ thống

chính sách kích thích : giá khuyến khích , đầu

tư ứng trước vốn sản xuất và hợp đồng bao tiêu

sản phẩm , cung ứng vật tư phân bón ...đi đôi với

tiêu thụ , hỗ trợ về mặt khoa học và công nghệ .

Khuyến khích và hỗ trợ để hình thành

ngày càng nhiều các nông trại với quy mô trung

binh và lớn .

-

3 - Cần bảo trợ sản phẩm nông nghiệp vì

đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm tạo ra

sự ổn định trong phát triển nông nghiệp cả nước

nói chung và ở Bắc bộ nói riêng . Tuy nhiên vấn

đề này phải căn cứ vào vai trò của mỗi loại nông

sản trên thị trường , hiệu quả sản xuấtmỗi loại

sản phẩm đó và điều kiện tài chính để lựa chọn

số loại sản phẩm cần bảo trợ.

Như vậy, cần phân loại sản phẩm nông

nghiệp làm hai nhóm (nhóm tiêu dùng trong

nước là chủ yếu và nhóm dùng để xuất khẩu là
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chủ yếu) để áp dụng hình thức bảo trợ phù hợp

(tín dụng ưu đãi, trợ giá , bù đắp bằng tài chính ,

miễn , giảm thuế nông nghiệp , giãn nở hoặc xóa

ng) .

Phụ thu hàng nông sản xuất khẩu là một

chủ trương đúng,songviệc thay đổi mức phụ

thu nhiều lần trong năm đã gây ra phức tạp cho

các doanh nghiệp và tâm lý bất ổn , hoang mang

trọng người sản xuất . Nên thu mức cố định theo

đầu tấn và ổn định trong một thời gian dài . Mức

thu chỉ nên thay đổi hai lần một năm hoặc cố

định trong một năm . Khi giả thế giới xuống quá

thấp thi bãi bỏ mức phụ thu . Như vậy, người sản

xuất sẽ an tâm biết trước mức phụ thu và nhà

xuất khẩu cũng có cơ sở để tính toán lỗ lãi trong

các hợp đồng buôn bán lâu dài để ổn định bạn

hàng và thị trường .

4 - Tổ chức và bảo đảm một hệ thống thông

tin về giá cả , thị trường thường xuyên, chính

xác , đặc biệt là các dự báo trung hạn và dài hạn

để người sản xuất có thể định hướng, lựa chọn

và bổ trí hệ thống cơ cấu cây trồng, vật nuôi

thích hợp . Các cơ quan điều hành vĩmô có thể

kịp thời ứng phó với những diễn biến của thị

trường . Có thể xem đây là một biện pháp quan

trọng để mở rộng thị trường .

5 - Xuất phát từ đặc điểm nông sản ở Bắc

bộ sản xuất quy mô nhỏ là chủ yếu , nhu cầu đa

dạng , lại tiếp xúc trực tiếp ngay với thị trường

thế giới , nên phải đa dạng hóa các " kênh" lưu

thông và các "cấp độ" lưu thông hàng hóa. Phải

chú trọng các hình thức lưu thông vừa và nhỏ ,

tương ứng với quy mô cung - cầu , khuyến khích

các kênh lưu thông trực tiếp từ sản xuất đến tiêu

thụ , với các cấp độ từ thấp đến cao , các hình

thức từ đại lý , ủy thác đến trực tiếp nhập khẩu .

Bên cạnh đó , nhà nướccó vai tròhướng dẫn ,

sắp xếp , quy tụ đầu mối nhằm hình thành các

kênh lưu thông lớn nhằm nâng cao hiệu quả ,

khắc phục tình trạng tranh mua, tranh bán .

Nhìn toàn cảnh không gian thị trường theo

" lát cắt" bổ dọc xuyên suốt từ thành thị đến nông

thôn vàmiền núi ta sẽ hình dung trong tương lai

một thị trường nhiều tầng , nhiều cấp độ , quy tụ

các điều kiện giao lưu hàng hóa với các quy mô

khác nhau trong tổng thể không gian thị trường

thông suốt và thốngnhất.

Để thị trường nông sản Bắc bộ phát triển

mạnh cả bề rộng và bề sâu , theo chúng tôi

những việc cần làm ngay là :

-
Miễn , giảm thuế cho các doanh nghiệp

hoạt động , kinh doanh trên địa bàn miền núi , hải

đảo.

- Ban hành những chính sách ưu đãi cần

thiết để thúc đẩy nhanh công nghiệp chế biến

nông sản - thực phẩm (miễn , giảm thuế nhập

khẩu công nghệ , thiết bị , nguyên , phụ liệu phục

vu chế biến , thuế lợi tức , cải thiện giá điện ... )

hấp dẫn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này.

- Khi giá cả nông phẩm biến động , gây thua

lỗ lớn có thể thực hiện việc bảo trợ trực tiếp qua

thuế nông nghiệp (tránh việc phải xuất tiền ngân

sách ra ).

- Tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh

thương nghiệp , công nghiệp và dịch vụ được tự

do di chuyển đến các thị trấn , thị tứ, nơi gần

đường giao thông để xây dựng cơ sở kinh

doanh . Việc làm này vừa đáp ứng những yêu

cầu trước mắt, vừa tạo ra những điều kiện tiền

đề để hình thành các tụ điểm công nghiệp

Ở
thương nghiệp - dịch vụ ở nông thôn , cơ sở của

quá trình đô thị hóa , công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông thôn trong giai đoạn 1996 - 2000 và

những năm sau .

- Với những ngành nghề mới , những ngành

sản xuất và sửa chữa nông cụ, những vùng sâu ,

vùng xa kinh tế chậm phát triển có thể thực hiện

việc miễn thuế trong một thời gian nhất định .

Nhìn chung , thị trường nông sản Bắc bộ

còn nhiều vấn đề nan giải . Dẫu rằng đã bước

đầu hình thành một nền nông nghiệp tổng hợp ,

đa dạng , nhưng chưa có vùng chuyên canh ,

chuyên môn hóa cao , trình độ sản xuất giữa các

vùng, các khu vực kinh tế còn chênh lệch quá

lớn . Đảng và Chính phủ cần có chính sách đầu

tư khuyến khích đối với mặt hàng nông sản để

Bắc bộ chuyển nhanh sang sản xuất hàng hóa ,

đẩy mạnh xuất khẩu. Thực hiện"Chuyển dịch

cơ cấu kinh tế lãnh thổ trên cơ sở khai thác triệt

để các lợi thế , tiềm năng của tất cả các vùng ,

liên kết hỗ trợ nhau , làm cho tất cả các vùng đều

phát triển .

Đầu tư ở mức cần thiết cho các đô thị hạt

nhân , các vùng kinh tế trọng điểm để thúc đẩy

sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế " (2 ) .

Nếu được Nhà nước chú trọng đầu tư, và

gọi vốn đầu tư từ bên ngoài vào với các dự án

lớn Bắc bộ sẽ là một thị trường nông sản phong

phú , đa dạng về mặt hàng của nước ta và sẽ

trở thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa xuất

khẩu , đáp ứng cho nền kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa và hiện đại hóa D .

( 2 ) Tài liệu đã dẫn , tr 6
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( Sinh hoạt từ tuong

"vô thỉnh hữu đáo"

T

lÔI là bạn chí cốt của T. -

một quan chức đầu tỉnh .

Có lẽ phải mở ngoặc để

nói rõ hơn về chuyện này một

chút , nếu không thì mọi người sẽ

hiểu lầm cho rằng tôi " thấy người

sang bắt quàng làm họ" . Sở dĩ

gọi là bạn chí cốt vì tôi và T. thân

nhau từ thuở hàn vi , đã từng "bát

cơm sẻ nửa , chăn sui đắp cùng

từ những ngày còn ngồi trên ghế

nhà trường phổ thông .

Vì là chỗ thân thiết nên tôi

được vợ chồng T. mời đến để

tham gia góp ý kiến cho việc tổ

chức lễ thành hôn của cô "con

gái rượu" . Cuộc họp trù bị lúc

đầu chỉ có vợ chồng T. và tôi ;

nhưng sau để cho dân chủ ,

chúng tôi quyết định mời thêm

cả đương sự là cô dâu tương lai

nữa . T. trình bày hết nỗi băn

khoăn của mình . Anh nói : "Mình

là cán bộ lãnh đạo cấp cao của

tỉnh , quan hệ rất rộng , bạn bè ở

tỉnh cũng lắm , ở trung ương cũng

nhiều . Mình lại có độc nhất một

cô con gái , chẳng nhiều nhặn gì

cho cam . Hôm cưới cháu nếu tố

chức đơn giản quá , chẳng mời ai

thi sợ họ hàng , bạn bè trách móc

và cũng sợ cháu nó tủi thân .

Nhưng tổ chức to , mới khắp lượt

họ hàng , bạn bè thì mình lại sợ .

Sợ mọi người không thông cảm ,

cho là mình có chức, có quyền ,

lợi dụng việc tổ chức lễ cướicho

con để thu "phong bì" ; như thế

chẳng khác nào một hình thức

kinh doanh . Sợ dư luận cho rằng

mình vênh váo , chơi ngông ,

muốn khoe khoang khuếch

trương. Sợ bày vẽ ra mất thời

gian và mệt mỏi . Vợ T. nói thêm :

"Cơ quan em là cơ quan kinh tế ,

quan hệ cũng rộng , lại dính dáng

NGUYỄN TRUNG THỰC

đến chuyện tiền , hàng nếu

không cần thận thị thế nào cũng

bị nhiều người hiểu nhầm ; còn

mệt mỏi và tốn kém thì em

không lo " . Thấy thế tôi bàn :

"Mình đề nghị một phương án

mà không sợ mọi người trách

móc hoặc hiểu nhầm ; đồng thời

cũng để cháu nó thoải mái . Ta

cứ tổ chức cưới cho cháu hết sức

đơn giản , gọn nhẹ , không mời ai

cả , chỉ làm vài mâm cô trong

nhà . Sau đó sẽ in giấy báo hỷ

thật lịch sự, trang trọng gửi khắp

lượt họ hàng, bạn bè gần xa và

xin lỗi vì điều kiện không cho

phép nên hôm cưới cháu không

mời tới dự được . Như thế có khi

lại được mọi người ủng hộ . Còn

đối với bọn trẻ thì sau ngày cưới,

cho chúng nó ít tiền để tổ chức

mời bạn bè ăn uống tại nhà hàng

(không có họ hàng và bạn bè

của bố mẹ tới dự ). Như thế có khi

nó lại thích " . Thấy phương án

của tôi có lý nên vợ chồng T. tán

thành ngay . Còn cô dâu tương

lai thì khỏi phải nói . Nó giơ cả hai

tay , nhiệt liệt ủng hộ chú Nguyễn

Trung Thực .

Nhưng sự đời không đơn

giản như vậy . Chẳng hiểu sao

rất nhiều người biết vợ chồng T.

sắp gả chồng cho con. Họ còn

biết rõ cả ngày cưới . Sắp đến

ngày đó không thấy có thiếp

mời , họ tới tấp gọi điện thoại cho

vợ chồng T. và trách móc : Biết

anh chị sắp tổ chức lễ thành hôn

cho cháu , mặc dù không được

mời nhưng là chỗ thân thiết nên

thế nào hôm đó tôi (em) cũng

đến chia vui với gia đình . Các cụ

xưa có câu : "Hữu thỉnh hữu lai ,

vô thỉnh bắt đảo" (tạm dịch : mời

thì đến , không mời thì thôi -

NTT ). Nhưng tư duy kiểu ấy cũ

lắm rồi và nó mang đầy tính

khách sáo . Đã là chỗ thân thiết

thì dù có "vô thỉnh " (không mời)

cũng "hữu đáo " (cứ đến ) như vậy

mới quý . Có phải thể không anh ,

chị ? !

Vợ chồng T. lại lúng túng và

tôi lại được mời đến để tham

mưu . Tôi bàn : Kiên quyết không

gửi thiếp mời nhưng nếu ai biết

mà đến thì càng quý . Và , như

thể thì phải chuẩn bị thêm một

phương án dự phòng là khách

đến sau khi uống trà , hút thuốc

thì mời sang nhà khách của ủy

ban nhân dân tỉnh dự bữa cơm

thân mật . Thế là đồng chí chủ

nhiệm nhà khách của ủy ban

được mời tới . Vợ chồng T. nhờ

anh chuẩn bị sẵn cho một số

mâm cỗ để khỏi " bị động " khi có

khách không mời mà đến . Chủ

nhiệm nhà khách vui vẻ nhận lời

(và tất nhiên chẳng phải dặn gì

thêm anh cũng lo rất chu đáo) .

Đúng là "vô thỉnh " nhưng rất

nhiều người "hữu đáo" . Chẳng ai

đưa tiền mừng cho vợ chồng T.

mà họ trực tiếp đưa cho cô dâu ,

kèm theo đó là lời trách khéo :

"Bố , mẹ không mời nhưng bác

(chú , cô , anh , chị ) cứ đến và

mừng cho cháu (em) chứ không

phải biếu bố mẹ đâu mà sợ" .

Đưa riêng cho cô dâu nhưng trên

tất cả các phong bi đều ghi rõ họ

tên và nơi công tác của người

mừng .

Đám cưới của cô con gái

rượu vợ chồng T. thế mà vui.

Chủ , khách đều thông cảm và

hiểu nhau . "Vô thỉnh hữu đáo "

đúng là tư duy mới. Nhưng

không hiểu sao tôi lại cảm thấy

chạnh lòng . Đấy là đối với vợ

chồng T. thì họ xử sự như vậy .

Còn cán bộ thuộc loại "vô danh

tiểu tốt" như tôi mà có con cưới

vợ, gả chồng , nếu cũng bắt

chước vợ chồng T. mà "vô thỉnh "

thì chắc chẳng có ma nào nó

"hữu đảo" đâu D
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sự đối vốn”

thay cho sự ”đối nhân”

ƯỚC ta đang trong quá

trình chuyển đổi từ nền

kinh tế kế hoạch hóa tập

trung sang nền kinh tế nhiều

thành phần vận động theo cơ

chế thị trường , có sự quản lý của

nhà nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa . Quá trình này đã

mang lại những thành tựu to lớn ,

song cũng đang nảy sinh không

ít vấn đề cần được hết sức lưu

tâm cả trong quản lý vĩ mô và vi

mô.

Làm thế nào để tránh nguy

cơ chệch hướng xã hội chủ

nghĩa ? Trên đường tiến tới chủ

nghĩa xã hội , chúng ta còn phải

giải quyết nhiều vấn đề - từ lý

luận đến thực tiễn , từ định danh ,

định tính , định hướng đến định

lượng . Tuy nhiên , thực tiễn cuộc

sống , thực tiễn đổi mới và mở

cửa đã cho thấy ít nhiều có

những biểu hiện của sự chệch

hướng theo kiểu chủ nghĩa tư

bản - xét dưới góc độ là một lối

sống , một nhân sinh quan trọng

việc xử lý các mối quan hệ kinh

tế - xã hội . Một trong những biểu

hiện đó là trong xã hội ta đang

xuất hiện ngày càng rõ nét một

cách xử lý các mối quan hệ xã

hội dường như lấy sự "đối vốn "

làm trọng hơn là sự "đối nhân

Trong các mối quan hệ , sự

"đối nhân" có thể được hiểu là

tính chất cư xử lấy nhân thân ,

lấy đặc điểm của quan hệ giữa

người với người trong truyền

thống , lấy quan hệ giữa các cá

thể trong cộng đồng làm căn cứ

TRẦN TÔ TỬ

để xử lý . Trong khi đó , sự "đối

vốn" lại chỉ căn cứ theo đồng

vốn , tức là lấy vốn , lấy đồng tiền

làm cơ sở để chi phối quá trình

xử lý các mối quan hệ đó .

Đã có một số người nhầm

tưởng rằng sự "đối nhân " và "đối

vốn " chỉ là những thuộc tính của

các loại hình doanh nghiệp và

chỉ đóng khung trong phạm vi

hoạt động kinh doanh . Nhưng

thật ra , tính đối nhân và tinh đối

vốn có thể biểu hiện trong các

mối quan hệ giữa cá nhân với cá

nhân, giữa các thành viên trong

một tổ chức , chúng không dừng

lại ở tổ chức doanh nghiệp hay

ở phạm vi kinh doanh. Hai quan

điểm và hai cách xử lý nói trên

có thể biểu hiện trong các mối

quan hệ giữa cá nhân với cá

nhân như quan hệ bạn bè , quan

hệ tình yêu - hôn nhân , quan hệ

gia đình ... Chẳng hạn , khi dựng

vợ gả chồng , nếu lấy tính đối

nhân làm trọng , thì những tiêu

chuẩn lựa chọn được đưa ra sẽ

liên quan đến nhân thân mà một

đối tượng nào đó cần phải có ,

như : phẩm chất đạo đức, trình

độ văn hóa, sở thích , hình

dáng ... Ngược lại , nếu đặt tính

đối vốn lên hàng đầu , thì đối

tượng sẽ được xét theo tiêu

chuẩn giàu nghèo, được đánh

giá theo năng lực tài chính của

đối tượng . Từ đó, đồng tiền dần

dần sẽ trở thành lực lượng ngự

trị trong các quan hệ xã hội .

Hoặc trong quan hệ giữa cha mẹ

với con cái cũng thế . Nếu bậc

cha mẹ nào lấy sự "đối vốn " làm

trọng , thì họ chỉ thương yêu

những đứa con biết cách kiếm

tiền mà không cần để ý đến

nguồn gốc của đồng tiền . Trái

lại , nếu sự thương yêu đó đặt

trên cơ sở lấy đạo đức của con

cái làm trọng , thì bậc cha mẹ đó

đã dùng cách " đối nhân" .

Rất tiếc là hiện nay, nhìn

rộng ra ở phạm vi toàn xã hội ,

trong các mối quan hệ kinh tế -

xã hội giữa cá nhân với cá nhân ,

một số người thường lấy tính đối

vốn làm chuẩn mực xử lý các

mối quan hệ , mà quên đi câu nói

dân gian Việt nam thường

khuyên nhủ : hãy coi trọng cách

đối nhân xử thế.

Tính đối nhân và tính đối

vốn cũng biểu hiện trong các

mối quan hệ sản xuất ở các loại

doanh nghiệp và đặc biệt là ở

các chế độ xã hội khác nhau .

Từ cách hiểu về " đối vốn "

và "đối nhân" nêu trên , chúng ta

có thể thấy rằng chủ nghĩa tư

bản thực chất như một thứ chủ

nghĩa đối vốn , như một nhân

sinh quan hoàn toàn mang tính

đối vốn : xem đồng tiền , xem sự

giàu có về tài chính như một

chuẩn mực cơ bản, thậm chí như

một chuẩn mực duy nhất để đối

xử với nhau trong sinh hoạt ,

trong đời sống kinh tế - xã hội .

Một người đã theo thứ chủ nghĩa

này thì có thể bỏ qua tất cả

những gì thuộc về nhân nghĩa ,

về đạo đức xã hội . Đặt đồng tiền

lên trên tất cả , họ có thể sẵn

sàng hy sinh quyền lợi chung để

phục vụ cho quyền lợi riêng của

họ.

Đối với đất nước ta hiện

nay , nếu không nhận dạng rõ

tính đối vốn , chúng ta có thể vô

*
Viện kinh tế TP Hồ Chí Minh
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Thư gửi Bộ biên tập

tình rơi vào "chủ nghĩa đối vốn "

giống như chủ nghĩa tư bản ,

mặc dù chúng ta muốn tránh xa

nó.

Hãy lấy việc cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước làm vi

dụ . Chỉ thị 84 /TTg về việc này

đã đưa ra một chính sách rất có

ý nghĩa : bán chịu cổ phần cho

công nhân viên chức đang làm

việc tại doanh nghiệp nhà nước

được cổ phần hóa . Chính sách

này nhằm mục đích tốt đẹp là

tạo điều kiện cho công nhân ,

viên chức sở hữu một phần tài

sản doanh nghiệp nhà nước sau

khi cổ phần hóa , từ đó thúc đẩy

họ lao động tốt hơn vì sự thịnh

vượng của công ty mà họ đang

cùng làm chủ . Dưới góc độ kinh

tế , việc bán chịu này còn biểu

hiện mối quan hệ tín dụng giữa

nhà nước với những người lao

động đã từng cống hiến công

sức cho doanh nghiệp , cho nhà

nước . Đó là một cách cư xử đầy

tình nghĩa (một số chủ doanh

nghiệp tư nhân tốt bụng cũng

thường làm như vậy đối với

người làm công cho mình ) . Việc

này cũng nhằm thắt chặt thêm

mối quan hệ giữa những người

cùng đi trên một chiếc thuyền

doanh nghiệp , thực hiện những

cuộc phiêu lưu trên biển cả

thương trường đầy sóng gió

cạnh tranh . Tuy nhiên , trong

thực tế mục đích và ý nghĩa tốt

đẹp của việc bản chịu đó đã bị

giảm đi nhiều vì việc bán chịu

này có phần coi trọng sự "đối

vốn" . Theo quy định : công nhân

viên chức nếu có vốn riêng để

mua bằng tiền mặt bao nhiêu cổ

phần thì sẽ được nhà nước cho

mua chịu bấy nhiêu cổ phần .

Như vậy , cách bán chịu đó chỉ

dựa trên một căn cứ. một tiêu

chuẩn duy nhất là có vốn nhiều

hay ít . Điều này sẽ dẫn đến một

hệ quả là người giàu sẽ có điều

kiện làm giàu nhiều hơn người

nghèo , và chưa tạo điều kiện để

giúp người nghèo vượt qua

ngưỡng cửa của sự nghèo khó .

Thật ra , chính sách này

hoàn toàn có thể giữ được mục

đích , ý nghĩa tốt đẹp , nếu quy

định phương thức bán chịu

mang tính đối nhân , tức là dựa

trên những tiêu chuẩn thuộc về

nhân thân của người công nhân

viên chức để xét việc bán chịu .

Chẳng hạn, ta có thể dựa vào

tiêu chuẩn "thâm niên công tác "

trong khu vực nhà nước để xét .

Với tiêu chuẩn này , mối quan hệ

giữa nhà nước với công nhân

viên chức sẽ thắt chặt hơn , biểu

hiện tình nghĩa với nhau nhiều

hơn , vì ai cống hiến nhiều cho

nhà nước , sẽ được nhà nước cho

mua chịu nhiều cổ phần hơn .

Hiện nay , các chính sách

và biện pháp về cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước đang

được xem xét , điều chỉnh và bổ

sung . Nhưng rất tiếc , trong các

văn bản dự thảo liên quan , chưa

thấy có sự thay đổi về phương

thức bán chịu cổ phần cho công

nhân , viên chức như đã nói ở

trên . Theo tôi nghĩ, nguy cơ

" chệch hướng xã hội chủ nghĩa"

có thể bắt nguồn không phải

đâu xa mà từ những sự việc nhỏ

nhoi như vừa trình bày . Mới

thoạt nhìn qua có thể không

thấy có vấn đề gì cả , thậm chí

còn bị nhầm tưởng như thế mới

là công bằng. Nhưng một khi

tình hình trên diễn ra với quy mô

rộng lớn , tất sẽ nảy sinh những

mâu thuẫn phức tạp , trước hết là

trong đội ngũ công nhân viên

chức . Chắc chắn nó sẽ làm

giảm đi ý nghĩa xã hội to lớn của

việc xóa đói giảm nghèo . Và rất

có thể , do những sự việc tưởng

như nhỏ nhoi đó , tình trạng phân

hóa giàu nghèo không giảm mà

tăng .

Chính vì thế , tôi rất thẩm

thía với một trong những bài học

kinh nghiệm đã được Đảng ta

nhiều lần chỉ rõ là phải nhận

thức thấu đáo tính 2 mặt của cơ

chế thị trường , phải có những

chính sách , chủ trương cụ thể

bảo đảm định hướng xã hội chủ

nghĩa .

Trong thực tế , cơ chế đó đã

kích thích tăng trưởng kinh tế

nhanh , nhưng cũng kích thích

sản sinh nhiều thói hư, tật xấu

trong các thành phần kinh tế ,

trái ngược với định hướng xã hội

chủ nghĩa . Đã có những biểu

hiện - ngay trong một số cán bộ

đảng viên - tâm lý thực dụng , coi

đồng tiền là tất cả , không quan

tâm chế độ chính trị . Đó chính

là miếng đất màu mỡ cho các

thế lực thù địch khai thác thực

hiện ý đồ làm chệch hướng xã

hội chủ nghĩa.

Vì vậy , đòi hỏi mỗi cấp, mỗi

ngành phải tỉnh táo nhận biết

trong điều hành hoạt động hằng

ngày , theo hướng : vừa thực

hiện tốt chính sách khuyến

khích phát triển kinh tế , khuyến

khích làm giàu chính đáng , vừa

phải thực hiện xóa đói giảm

nghèo , hạn chế sự phân hóa

giàu nghèo trong xã hội , sự

chênh lệch quá xa về thu nhập

trong nội bộ .

Có thể khẳng định trong khi

tạo lập các chính sách , chúng ta

không có chủ đích đi theo con

đường "chủ nghĩa đối vốn " ,

nhưng cần lưu ý cảnh báo : nếu

không nhận biết rõ về tính đổi

nhân và tính đối vốn, sẽ dễ đưa

ra những phương thức thực hiện

chính sách đi ngược lại những

mục đích tốt đẹp của chủ nghĩa

xã hội mà chúng ta đang theo

đuổi
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SỨCSỐNG CỦA MỘTPHONG TRÀO

AU sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên

xô và Đông Âu , so sánh lực lượng trong

T )đời sống
chính

trị
thế

giới
trở

nên
bất

lợi

cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế .

Tình trạng thoái trào , khủng hoảng niềm tin , rối

loạn về tổ chức đã diễn ra đối với nhiều đảng

cộng sản , nhất là những đảng chưa cầm quyền .

Tuy nhiên , đây không phải là lần khủng hoảng

đầu tiên, lịch sử phong trào cộng sản và cộng

nhân quốc tế đã chứng kiến một số lần khủng

hoảng với những mức độ khác nhau . Nhưng qua

mỗi lần như vậy , phong trào lại phát triển với

tầm vóc lớn hơn .

Thất bại của Công xã Pa - ri , kéo theo nó là

rốisự loạn về lý luận và tổ chức của phong trào

cộng sản thời kỳ cuối thế kỷ XIX, thất bại của

cách mạng 1905 - 1907 ở nước Nga là những lần

tập dượt để cuối cùng giai cấp công nhân tiến

hành cuộcCách mạng Tháng Mười vĩ đại , giành

chính quyền, lập nên nhà nước công nông đầu

tiên trên thế giới. Sự kiện này đánh dấu một

bước phát triển về chất của phong trào công

nhân quốc tế . Sau Cách mạng Tháng Mười, chủ

nghĩa xã hội hiện thực - thành quả của phong

trào cộng sản và công nhân quốc tế lại đứng

trước những thử thách hết sức ngặt nghèo. Toàn

bộ lực lượng đế quốc hiếu chiến nhất đã hùa

nhau nhằm bóp chết nhà nước xã hội chủ nghĩa

đầu tiên . Vào những năm 1941 - 1945 , đã có lúc

quân đội phát xít tiến sát đến ngoại ô

Mát-xcơ-va và tuyên bố sẽ duyệt binh tại Quảng

trường Đỏ, trước điện Krem- li để xóa sổhoàn

toàn chế độ xã hội do giai cấp công nhân quốc

tế tạo dựng nên . Nhưng chúng đã thất bại . Toàn

bộ sức mạnh của hệ tư tưởng cộng với tính ưu

việt có được của chủ nghĩa xã hội hiện thực đã

đánh bại chủ nghĩa phát xít . Sau đó phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế lại phát triển với

một tốc độ và quy mô mới mạnh mẽ hơn nhiều .

Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời .

Phong trào giải phóng dân tộc bùng lên trên

khắp thế giới và đã kết thúc sự nôdịch hàng mấy

NGUYỄN XUÂN SƠN •

thế kỷ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ . Các

phong trào dân chủ , phong trào đấu tranh cho

hòa bình và các phong trào tiến bộ xã hội khác

cũng phát triển mạnh mẽ. Tất cả đã hợp lực với

nhau trong cuộc đấu tranh để hiện thực hóa ước

mơ ngàn đời của con người là xây dựng một xã

hội công bằng, văn minh , xóa bỏ vĩnh viễn tình

trạng người bóc lột người.

Vào thập kỷ 70, 80 thử thách mới lại đến .

Lần nàylà sự đối mặt vớicuộc đua trong kinh

tế và khoa học kỹ thuật . Do những sai lầm chủ

quan trọng quá trình phát triển , phong trào xã

hội chủ nghĩa thế giới đã rơi vào tình trạng

khủng hoảng trầm trọng dẫn đến bị sụp đổ một

bộ phận lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa , và

Liên xô, nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất cũng

tan vỡ .

Sự kiện này đã gây chấn động lớn tới đời

sống chính trị thế giới. Nhiều người trước đây đã

từng tự hào với những giai đoạn phát triển rực

rỡ của chủ nghĩa xã hội , giờ đây không khỏi lo

lắng , hoài nghi về sự phát triển của nỗ . Nhưng

cuộc sống thực tiễn trong những năm qua đã cho

thấy mọi kết luận về "sự suy vong" , " sự cáo

chung" , "sự phá sản " của phong trào là hoàn toàn

thiếu căn cứ. Xét trên tiến trình hình thành một

chế độ xã hội mới ( xã hội xã hội chủ nghĩa, một

xã hội chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của nhân

loại), thì sự thăng trầm trong quá trình phát triển

của nó có thể coi là một biểu hiện có thể xảy ra .

Để có được kết luận khách quan và khoa

học,không thể coi những thành công, hoặc thất

bại ở một khu vực nào đó , vào thời gian nào đó

đểđưa ra những kết luận vội vã về số phận của

một phong trào vốn có lịch sử phát triển gần 150

năm. Điều này có thể coi như một vấn đề có tính

nguyên tắc trong phương pháp luận nghiên cứu

về một phong trào xã hội .

Có thể nói rằng, phong trào cộng sản , cộng

nhân quốc tế đã trải qua một cuộc khủng hoảng

* PTS , Chủ nhiệm khoa Quan hệ quốc tế, Học viện chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh
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lớn và hiện nay đang bắt đầu quá trình phục hồi

của nó. Các đảng cộngsản và công nhân cầm

quyền cũng như chưa cầm quyền đang tìm tòi ,

rút kinh nghiệm điều chỉnh chiến lược , sách

lược và xác định những mục tiêu thích hợp với

bối cảnh quốc tế mới .Đây là sự phục hồi đầy

khó khăn và phức tạp bởi lẽ những tư duy cũ , bài

học cũ , mẫu hình cũ cần phải được sàng lọc để

tránh được những sai lầm và tạo ra cho được một

tốc độ phát triển mới. Cơ sở lý luận của phong

trào là chủ nghĩa Mác - Lê-nin đang được phát

triển sáng tạo và hoàn thiện hơn, giải quyết

những vấn đề mà thực tế đa dạng của thời đại

cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang

đặt ra .

Như vậy , nhiệm vụ của phong trào cộng sản

và công nhân quốc tế hiện nay là cùng với việc

tiến hành cuộc đấu tranh chống các lực lượng

đối lập , các lực lượng chống cộng, chống chủ

nghĩa xã hội , là cuộc đấu tranh nội bộ , bên trong

phong trào, nhằm chống chủ nghĩa cơ hội với

các màu sắc khác nhau , chống chủ nghĩa bảo

thủ , giáo điều đang trở thành vật chắn, những

tảng đá ngầm cản trở sự phát triển trong sự đổi

mới của phong trào .

Các đảng cộng sản đang cầm quyền , ở

Trungquốc, Việt nam, Cu ba... tuy phải đương

đầu với không ít khó khăn, thách thức , nhưng

với chính sách đổi mới , cải cách đúng đắn đã

giành được nhiều thắng lợi to lớntrên các mặt

chính trị , kinh tế , xã hội. Điều đó đã chứng minh

một thực tế rằng : chủ nghĩa xã hội đích thực chỉ

xuất hiện bởi kết quả của quá trình tìm tòi , khảo

nghiệm và đổi mới. Và các nước xã hội chủ

nghĩa hôm nay đã tạo nên cơ sở của một mô hình

chủ nghĩa xã hội mới và có hiệu quả trong tương

lai.

Ở khu vực châu Á, các đảng cộng sản và

đảng công nhânchưa cầm quyền đang tiến hành

củng cố lại đảng, điều chỉnh đường lối và

phươngthức hoạt động cho thích hợpvới đòi hỏi

mới . Đảng cộng sản Nhật bản không ngừng lớn

mạnh, ngày càng có ảnh hưởng lớn trong đời

sống chính trị của Nhật bản . Hai đảng cộng sản

lớn ở Ấn độ đã tiến hành đại hội thành công

trọng năm 1995 và vẫn kiên trì chủ trương đoàn

kết với các lực lượng cánh tả dân chủ trong

nước , tập hợp lực lượng . Cả hai đảng cộng sản

này vẫn tăng cường công tác phát triển đảng,

CPI (48 vạn đảng viên),CPIM (59 vạn đảng

viên ) , và xây dựng được các tổ chức quần

chúng, công đoàn, thanh niên , sinh viên , phụ nữ

với số lượng khá lớn . Đảng cộng sản Nê-pan lần

đầu tiên đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử

tháng 11-1994 với 88/205 phiếu và được quyền

thành lập chính phủ . Mặc dù chính phủ chỉ tồn

tại trong 8 tháng , nhưng những chính sách của

chính phủ đưa ra đã thể hiện sự quan tâm tới

người lao động và gây được tiếng vang tốt trong

xã hội Nê - pan . Đây là sự kiện có ý nghĩa quan

trọng vì nó tương phản với sự khủng hoảng của

phong trào cộng sản quốc tế và để lại những bài

học về sách lược và kinh nghiệm đấu tranh nghị

trường của những người cộng sản hiện nay .

Ở khu vực châu Phi , sau sự kiện sụpđổ chế

độ xã hội chủnghĩa ở Liên xô và ĐôngÂu, tình

hình các nước trở nên phức tạp. Thiếu đi sự đối

trọng của Liên xô, các nước đế quốc tìm cách

can thiệp sâu hơn vào tình hình nội bộ của châu

Phi làm cho tình hình chính trị khu vực này

thêm rối ren và cuộc đấu tranh chống đối

nghèo, bệnh tật càng trở nên gay gắt . Ở đại lục

này đã nổi lên vai trò của Đảng cộng sản Nam

Phi . Trong liên minh chặt chẽ với Đảng Đại hội

dân tộc Phi nhằm chống chủ nghĩa A -pác-thai,

Đảng cộng sản Nam Phi đã có đóng góp lớn

trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độphân biệt

chủng tộc ở Nam Phi . Trong tổng tuyển cử năm

1993 ,đảng đã giành thắng lợi lớn và giữ 3 ghế

bộ trưởng .Số đảng viên củađảng không ngừng

tăng lên, hiện nay là hơn 70 nghìn người . Sự

cổ vũ lớn đối với những người cộng sản châu

phát triển của Đảng cộng sản Nam Phi là nguồn

Phi . Nó chứng tỏ rằng nếu đảng biếtgắn bó với

cuộc đấu tranh vì những giá trị tiến bộ của nhân

dân thì nhân dân vẫn tin cậy và theo đảng.

Tại khu vực Mỹ la tinh , cácđảng cộng sản

và công nhân tiếp tục củng cố tổchức, tìm

những giải pháp hoạt động tích cực và thích hợp

với tình hình mới . Vừa qua, Đảng mặt trận giải

phóng dân tộc Xan-đi-nô (FSLN) Ni-ca-ra-goa

đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

hai nhằm chuẩn bị tham gia vào cuộc Tổng

tuyển cửtháng 10-1996 ở Ni-ca -ra-goa . Thắng

lợi của đại hộinày đã có tiếng vang lớn đối với

khu vực và phong trào chung .

Hầu hết các đảng cộng sản ở khu vực Tây

Âu, đều tiến hành các đại hội bất thường để định

hướng tư tưởng , củng cố tổ chức và xác định

phương thức hoạt động . Một sự kiện có ý nghĩa

quan trọng đã diễn ra vừa qua ở I-ta- li -a là trong

cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội mới , các đảng

cánh tả đã giành thắng lợi, chiếm đasố trong

quốc hội . Ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu
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(cũ ) như Hung-ga-ri , Bun-ga-ri , và đặc biệt là ở

Ba lan , những người cộng sản đã đưa ra các

chương trình tranh cử tiến bộ nên đã giành được

thắng lợi to lớn trong các cuộc bầu cử.

Đảng cộng sản Liên xô trước đây , sau khi

tan rã đã tách ra thành nhiều đảng mới với các

tên gọi khác nhau và hơn 90% đảng viên đã ra

khỏi đảng . Nhưng từ năm 1994 đến nay phong

trào đang dần dần hồi sinh , những thử thách ,

khó khăn lớn nhất đã qua đi. Chủ nghĩa chống

cộng về căn bản bị đẩy lùi . Vai trò của các đảng

cộng sản ngày càng tăng lên trong đời sống

chính trị của đấtnước. Sự liên minh của những

người cộng sản đã dẫn đến kết quả giành thắng

lợi lớn trong bầu cử Đu -ma và các cấp chính

quyền ở nhiều địa phương ...

Nhìn lại sự vận động của phong trào cộng

sản và công nhân quốc tế trong mây năm vừa

qua, ta thấy rõ phong trào không hề bị tiêu vong

như một số học giả phương Tây thường nói , mà

hiện vẫn tồn tại và phát triển với những hình

thức tổ chức năng động hơn, các khẩu hiệu đấu

tranh thực tế và đa dạng hơn . Yếu tố cơ bản mà

các đảngđề cập đến với mức độ khác nhaulà sự

tất yếu phải tìm tòi, đổi mới toàn diện cả về tổ

chức và tư tưởng để tránh lặp lại những sai lầm

trước đây , tránh rơi vào giáo điều , chủ nghĩa dân

tộc hay chủ nghĩa bảo thủ .

Các đảng cộng sản và công nhân hiện nay

đều nhấn mạnh vai trò của học thuyết Mác -

Lê-nin nhưng quan trọng hơn là sự vận dụng học

thuyết đó vào điều kiện từng nước, từng khu

vực, khai thác những mặt tốt , tích cực của nền

kinh tế thị trường ... Sựnhận thức về tínhnăng

động và đa dạngcủa chủ nghĩa xã hội đã phổ

biến trong phong trào và do đó đã thúc đẩy tính

tích cực của nhiễu lực lượng hướngtới cuộc đấu

tranh cho một chế độ xã hội công bằng , xóa bỏ

các hình thức người bóc lột người. Đây là một

đặc điểm mới đáng phấn khởibởi vì nó đã thể

hiện tính độc lập, tự chủ của các đảng trong việc

khắc phục được những nhận thức vội vã , tả

khuynh trước đây .

Sự phục hồi của phong trào cộng sản và

công nhân quốc tế diễn ra không đồng đều và

với nhịp độ khác nhauở cáckhu vực , các quốc

gia. Cá biệt ở một số đảng, số đảng viên đang có
số

xu hướng giảm đi, đảng có tình trạng phân hóa

nghiêm trọng . Bởi vậy, bên cạnh việc đổi mới

nhận thức lý luận, xác định đường lối, khẩu hiệu

đấu tranh đúng đắn, một vấn đề cấp bách của

các đảng cộng sản và công nhân quốc tế là phải

nhanh chóng mở rộng cơ sở xã hội của đảng ,

liên kết với các lực lượng cánh tả khác , tăng

cường phát triển đảng trong lực lượng thanh

niên , sinh viên và trí thức , trẻ hóa đội ngũ lãnh

đạo, dân chủ hóa trong sinh hoạt đảng. Thực tế

cho thấy , đảng nào có những điều chỉnh đúng

đắn và nhanh chóng thì có cơ hội phát triển , uy

tín của đảng ngày càng tăng lên .

;

sản và công nhânquốc tế hiện nay là sự thiếu

Một tồn tại không nhỏ của phong trào cộng

thống nhất. Ở một số nơi như khu vực Liên xôỞ

cũ, Nam Á ... đang tồn tại tình trạng hàng chục

đảng cộng sản cùng hoạt động trong một nước :

Ấn độ có 10đảng cộng sản lớn nhỏ ở Liên

bang Nga có 6 đảng hoặc liên đoàn của những

người cộng sản , nếu tính thêm các đảng cộng

sản ở các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ thì

con số đó lên đến trên 20 ; ở Tây ban nha có 4

đảng cộng sản ... Sở dĩ có tình hình trên là do vẫn

còn các sự khác biệt về nhận thức , đường lối ,

đảng . Thực tế này đã ảnh hưởngkhôngnhỏ tới

mục tiêu , và phương pháp đấu tranh ... giữa các

của những người cộngsản trong điều kiện cụ thể

cuộc đấu tranh chung , nhằm khẳng định vị trí

của mỗi quốc gia .

Có thể nói , từ sau sự sụp đổ của chủ nghĩa

xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu, phong

trào cộng sản và công nhân quốc tế đã gặp phải

những thách thức nghiêm trọng nhưng đến nay

đã bước vào một thời kỳ phát triển trở lại .

Những dấu hiệu phục hồi ban đầu đang làm

phấn chấn giai cấpcông nhân và nhân dẫn lao

động thế giới. Sựđổ vỡ và khủng hoảng của chủ

nghĩa xã hội đã để lại cho những người cộng sản

nhiều bài học quý báu . Các đảng đều nhận thức

rằng, phongtrào không thể phát triển nếu không

tiếnhành đổi mới toàn diện và triệt để. Một lý

tưởng , một học thuyết , một đường lối nào cũng

đều có mục tiêu là thực tiễn , và thực tiễn sẽ là

nơi khảo nghiệm công bằng và khắt khe đối với

mọi thứ lý luận . Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội

ở Đông Âu và Liên xô vừa qua chính là một lần

khảo nghiệm đối với đường lối xây dựng chủ

nghĩa xã hội xét về nhiều phương diện , kể cả

đường lối cải tổ của những năm cuối thập niên

80. Biết đấu tranh kiên trì bảo vệ những thành

quả cách mạng chân chính và nhận thức được

những sai lầm cần tránh để định hướng cho

tương lai là những điều kiện quan trọng nhất tạo

ra sự lành mạnh và phát triển của phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay
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KẾ
CHUYỆNMÊ-HI- CÔ : NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

Việt nam ta , nói đến Mê-hi-cô là ai cũng biết đến

bộ phim truyền hình nhiều tập "Người giàu cũng

\ ) khóc
" . Đó là một

tác
phẩm

hay
, nhất

là đối
với

người
nước

ngoài
. Cho

đến
nay

đã có 40 nước
mua

bộ

phim
này

. Nữ diễn
viên

chính
trong

phim
là Vê -rô -ni-ca

Ca -xtơ -rô được
đón

tiếp
ở một

nước
còn

linh
đình

hơn
là

một
tổng

thống
. Điều

nghịch

lý là trong
lúc các

nước
hoan

nghênh

bộ phim
"Người

giàu
cũng

khóc
" như

vậy
thì ở

Mê -hi- cô xem
ra không

phải
ai cũng

thích
phim

này
. Thậm

chỉ có người
nói một

cách
nghiêm

túc :
Thật

sự tôi không

hiểu
được

tại sao
các

bạn
lại thích

nó đến
thế

. Đó không

phải
là đề tài của

bài viết
này

. Ở đây
tôi muốn

bàn
xem

có thật
ở Mê -hi-cô "người

giàu
cũng

khóc
" không

.

Mê-hi-cô giành được độc lập khỏi bàn tay thực dân

Tây ban nha năm 1821. Trong 50 năm đầu sau ngày độc

lập , Mê-hi -cô sống trong tình trạng chính trị và kinh tế

không ổn định và liên tiếp bị nhiều cuộc xâm lược của

nước ngoài, trong đó cuộc xâm lược đem lại tổn thất nặng

nề nhất cho Mê-hi-cô là mất hơn một nửa lãnh thổ ( hai

triệu km ) cho nước láng giềng phía bắc. Tuy nhiên ,

Mê-hi-cô chỉ thực sự trở thành một nhà nước hiện đại từ

sau cuộc nội chiến đẫm máu 1911 - 1919. Di sản thắng

lợi của cuộc nội chiến này đầy mâu thuẫn và nghịch lý .

Một mặt, những người chiến thắng trong cuộc nội chiến

đã thông qua một hiến pháp tiến bộ ( Hiến pháp năm

1917) . Nhiều điều khoản của hiến pháp này không khác

mấy so với hiến pháp các nước xã hội chủ nghĩa . Mặt

khác, những người chiến thắng và những tổng thống kế

tiếp , trên thực tế vẫn tiếp tục tiến hành ở Mê- hi - cô một

chế độ cai trị không khác gì với chế độ độc tài của

Poóc-phi- ri- ô Đi- át (Porfirio Diaz) ( 1875 - 1911 ) , tức là vẫn

nhấn mạnh tính liên tục của quyền lực trung ương và vai

trò của sở hữu tư nhân trong phát triển kinh tế . Mê-hi- cô

lại tiếp tục rơi vào tình hình không ổn định với các vụ ám

sát chính trị và các cuộc bạo động của Thiên chúa giáo .

Tình hình kéo dài mất 10 năm cho đến giai đoạn Tổng

thống Plu -tác-cô Ê -li-át Can-let (Plutarco Elias Calles)

cầm quyền . Để ổn định quyền cai trị, năm 1929 Can- lét

thành lập Đảng dân tộc cách mạng ( PNR) , tiền thân của

Đảng cách mạng thể chế (PRI ) hiện nay , nhằm đoàn kết

tất cả các lực lượng chính trị dưới một cương lĩnh chung .

PHAN HUYỀN TRÂN

Bốn điểm chính trong chương trình của Can - lét , cho đến

nay vẫn được thực hiện tuy đã được điều chỉnh , là :

1 - Mỗi tổng thống chỉ được cầm quyền một nhiệm

kỳ, không được tái cử . Trước khi mãn nhiệm , phải chỉ định

người thay thế để ra tranh cử .

2 - Bộ máy nhà nước nắm quyền chỉ huy đối với quân

đội và đảng cầm quyền . Về phần mình , quân đội có nhiệm

vụ bảo vệ an ninh , còn đảng có nhiệm vụ động viên sự

ủng hộ của quần chúng đối với bộ máy chính quyền trung

ương , và không được làm điều gì để hạn chế hành động

của chính quyền trungương.

3 - Cơ sở pháp lý để tồn tại của chế độ là trung thành

với những di sản cách mạng của các lực lượng tả cũng

như hữu.

4 - Cốt lõi của chế độ chính trị Mê-hi-cô là sự liên

minh không tuyên bố giữa nhà nước và tư bản tư nhân .

Điểm này mới được bổ sung sau này .

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình ( 1934 - 1940 )

La-da- rô Các-đê - nát (Lazaro Cardenas ) đã triển khai một

số chính sách cụ thể nhằm đưa nền chính trị Mê -hi-cô đi

vào ổn định . Tổng thống Các-đề-nát cho đến nay vẫn

được xem là một trong những tổng thống xuất sắc của

Mê-hi-cô . Ông đã lập ra những bộ máy nhằm gắn liền nhà

nước , đảng với nông dân và giai cấp công nhân , bảo đảm

lợi ích của hai giai cấp này . Ông đã cho đẩy mạnh công

cuộc cải cách ruộng đất , đặc biệt ủng hộ quyền sở hữu

của cộng đồng đối với đất công ở nông thôn , bảo vệ quyền

lao động , và tiến hành việc quốc hữu hóa công nghiệp

dầu mỏ năm 1938 .

Nhờ tình hình chính trị tương đối ổn định và sự hưởng

ứng của giới tư bản trong nước , kinh tế Mê-hi-cô phát triển

khá mạnh trong hai thập kỷ 50 và 60. Người ta bắt đầu

nói đến sự "thần kỳ của Mê-hi-cô" . Trong thời gian từ 1940

đến 1970, kinh tế Mê-hi- cô phát triển với tốc độ bình quân

6,35% một năm, thu nhập đầu người tăng 3% một năm .

Trong 15 năm đầu của thời kỳ này , lạm phát tăng trên

10 % một năm , nhưng trong 15 năm sau chỉ ở mức dưới

5% một năm .

Tuy nhiên , từ cuối những năm 60, do nền kinh tế

Mê-hi-cô phát triển quá nhanh , nhất là do công nghiệp
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hóa và đô thị hóa một cách ồ ạt , xã hội Mê-hi- cô bắt đầu

xuất hiện những dấu hiệu khủng hoảng . Về mặt kinh tế ,

công cuộc công nghiệp hóa của Mê -hi-cô ngày càng gặp

khó khăn do thâm hụt thương mại ngày càng lớn và do

chính sách bảo hộ khắt khe . Uy tín của chính quyền của

Tổng thống Đi-át Oóc- đát (Diaz Ordaz ) (1964 - 1970 ) gần

nhưmất hẳn . Mặc dù các chính quyền Mê-hi-cô nối tiếp

nhau tìm mọi cách lấy lại sự thần kỳ đã mất, nhưng

Mê -hi-cô ngày càng lâm vào khủng hoảng . Để ra khỏi

khủng hoảng , Mê-hi-cô đã vay nợ bên ngoài. Những điều

đó đã không giúp được gì cho Mê-hi-cô mà cuối cùng còn

kéo theo cả toàn Mỹ la tinh vào cuộc khủng hoảng . 12

năm , từ năm 1970 đến năm 1982 , được xem như là 12

năm thảm khốc của Mê-hi-cô .

Nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Mi -ghen Đơ la

Ma -đrit ( Miguel De la Madrid ) ( 1982 - 1988 ) trùng với "thập

kỷ bị mất" của phần lớn các nước Mỹ la tinh . Kinh tế

Mê-hi-cô liên tục giảm sút trong lúc dân số không ngừng

tăng lên làm cho thu nhập bình quân đầu người sụt xuống .

Khủng hoảng kinh tế cộng với sức ép phải trả nợ nước

ngoài là những nguyên nhân chính làm cho thâm hụt ngân

sách ngày càng nặng nề và nạn lạm phát phi mã . Cuối

nhiệm kỳ của Tổng thống Ma-đrít , thâm hụt chiếm khoảng

20 % GDP. Lạm phát lên đến 180% ( 1988 ) . Vốn nước

ngoài tiếp tục rút khỏi Mê-hi- cô . Thời gian này , Mê-hi-cô

lại gặp một tai họa lớn : trận động đất tháng 9/1985 giết

chết hàng ngàn người ngay ở thủ đô, thiệt hại bằng 2%

GDP. Chưa kể năm 1986 giá dầu sụt 50 % làm cho thu

nhập của Mê-hi-cô trong xuất khẩu đã mất đi khoảng bằng

6 % GDP. Chính quyền mất uy tín nghiêm trọng . Nội bộ

Đảng cách mạng thể chế, đảng cầm quyền , chia rẽ sâu

sắc . Tổng thống kế nhiệm sau đó là ông Các -lốt Xa-li -nát

đơ Goóc -ta- ri (Carlos Salinas de Gortari). Trong 6 năm

cầm quyền của ông Xa-li- nát, nền kinh tế Mê- hi-cô đã có

sự chuyển biến lớn được quốc tế thừa nhận . GDP bình

quân hằng năm tăng 2,8%. GDP tính theo đầu người lên

đến 3 470 đô la Mỹ (theo giá 1992) . Lạm phát từ 180 %

(1988) giảm xuống còn 7 % (1994) . Tỷ lệ thất nghiệp 3 % .

Cán cân thanh toán từ thâm hụt bằng 12,5% GDP năm

1988 , nay chuyển sang dư thừa (0,5% năm 1992 và 0,7 %

năm 1993) . Dự trữ ngoại tệ của Mê-hi-cô tính đến ngày

31-10-1994 là 17 242 triệu đô la Mỹ . Uy tín của ông

Xa-li-nát lên cao đến nỗi vào giữa nhiệm kỳ đã có ý kiến

cho rằng cần thay đổi hiến pháp để bầu ông Xa-li-nát làm

tổng thống một nhiệm kỳ nữa. Năm 1993 tạp chí Time của

Mỹ đã xem ông Xa -li-nát là nhân vật xuất sắc trong năm

ở Mỹ la tinh . Hoa kỳ ủng hộ mạnh mẽ việc ông Xa-li -nát

ứng cử vào chức tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế

Ў

giới (WTO ). Ngoài việc tham gia NAFTA, Mê-hi-cô được

kết nạp vào APEC và OECD.

Bên cạnh những thành tựu kinh tế đó , trong báo cáo

cuối cùng của mình trước Quốc hội ngày 1-11-1994 ông

Xa -li-nát cũng thừa nhận năm 1994 , năm cuối cùng nhiệm

kỳ tổng thống của ông, ở Mê-hi-cô đã xảy ra một số sự

kiện bi thảm từ trước đến nay chưa hề có . Đó là cuộc nổi

dậy ngày 1-1-1994 ở Chi-a-pát ; vụ ám sát ứng cử viên

tổng thống của đảng cầm quyền , Lu - ít Đỗ -nan -đô

Cô-lô -xi- ô ( Luis Donaldo Colosio ) ngày 23/3/1994 ; vụ ám

sát tổng bí thư đảng cầm quyền Hô-xê Phran- xi-xcô Ru- ít

Mát-xi-d (Jose Francisco Ruiz Massieu ) ngày 28/9/1994 ;

và một số vụ bắt cóc , tống tiền khác .

Nhìn chung , mặc dù có chỗ này chỗ nọ chưa thật

tốt, nhưng nền kinh tế Mê-hi-cô dưới chính sách cải cách

của ông Xa -li- nát được mệnh danh là Xa -li-na-xtơ -rồi-ca

(nhằm đối lập với Pê-rê -xtơ -rôi-ca của ông Goóc-ba-trốp ),

là một nền kinh tế mạnh, một sự thần kỳ của Mỹ la tinh ,

và có thể là một mô hình phát triển đối với các nước Đông

Âu vừa ra khỏi cơ chế kinh tế tập trung bao cấp . Do đó ,

nhiều người đã sửng sốt trước việc ngày 20/12/1994 ( tức

chỉ sau 20 ngày nhậm chức của chính quyền mới và 5

ngày sau Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ thông

qua kế hoạch mở rộng khu vực buôn bán tự do ra toàn

Tây bán cầu), chính phủ Mê-hi-cô tuyên bố phá giá đồng

pê xô 40 % so với đồng đô la Mỹ (trước đó 1 pê xô = 0,29

đô la ; sau khi phá giá , 1 pê xô = 0,17 đô la) , và kêu gọi

cộng đồng quốc tế giúp Mê-hi-cô cứu vãn nền kinh tế . Một

ngày sau đó , chính phủ Mê-hi- cô lại tuyên bố thả nổi tỷ

giá hối đoái đồng pê xô . Người ta đã ví tình hình này với

hình ảnh nền kinh tế Mê-hi-cô như chiếc máy bay đang

cất cánh bỗng nhiên đâm sầm xuống đất. Một lần nữa ,

nền kinh tế Mê-hi-cô lại lao vào khủng hoảng sau 6 năm

phát triển khá ngoạn mục. Cuộc khủng hoảng lần này có

mặt phức tạp hơn , do nó xảy ra trong bối cảnh nền chính

trị Mê -hi-cô đang tích tụ nhiều sự kiện bi thảm chưa từng

có và đến nay vẫn chưa được giải quyết . Điểm đạt được

duy nhất là Mê-hi-cô đã tránh được tình trạng vỡ nợ nhờ

có khoản tín dụng 50 tỉ đô la của Mỹvà các tổ chức tài

chính quốc tế cung cấp , nhờ việc xuất siêu do giá pê xô

hạ so với đô la (đến nay lại hạ 130% so với tháng

12/1994 ). Thâm hụt cán cân thanh toán cũng hạ còn

7.4%.

Tuy nhiên, tình hình Mê-hi-cô vẫn bi đát. Nợ nước

ngoài của Mê- hi-cô nay vượt quá 200 tỉ USD . Cho đến nay
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đồng pê xô vẫn tiếp tục mất giá . Nếu trước ngày phá giá ,

1 đô la bằng 3,46 pê xô, và sau ngày phá giá bằng 6 pê

xô thì nay có lúc vượt quá 8 pê xô. Theo những đánh giá

bảo thủ nhất thì GDP năm 1995 là âm 6%. Lạm phát ít

nhất lên đến 60% , và thất nghiệp từ 3,6% tăng lên xấp xỉ

10% . Khủng hoảng kinh tế kèm theo với các vụ ám sát ,

bắt cóc , động đất và bão lụt liên miên , tai nạn máy bay

trong ngày quốc khánh (4 máy bay quân sự đã đâm vào

nhau làm chết 6 sĩ quan , trong đó có 1 thiếu tướng), v.v.

làm người dân ở thủ đô Mê-hi-cô ngửng cổ kêu trời : không

biết tình hình rồi còn sẽ đi đến đâu nữa !

Vậy những nguyên nhân nào đã dẫn đến cuộc khủng

hoảng lần này ? Có thể nêu một số nguyên nhân cơ bản

sau :

Một là , nhằm thu hút đầu tư nước ngoài , bên cạnh

thị trường lao động rẻ có sẵn , chính phủ Mê-hi-cô tập trung

chống lạm phát nhằm tạo ra một đồng tiền mạnh và ổn

định . Điều này không có gì sai cả . Cái sai là người ta đã

dùng các biện pháp giả tạo để cố định tỷ giá hối đoái của

đồng pê xô trong một thời gian quá dài . Từ năm 1990 đến

quý 1/1994 người ta cố giữ để đồng pê xô chỉ được hạ giá

13% so với đồng đô la . Mỗi ngày đồng pê xô chỉ được

phép giảm 0,0004 so với 1 đô la Mỹ kể từ khi hiệp ước

NAFTA có hiệu lực. Trong thời gian 1990 - 1994 , giá hàng

tiêu dùng ở Mê-hi-cô tăng 63% trong lúc ở Mỹ rất đắt cũng

chỉ tăng 12% . Tình hình đó làm cho hàng hóa Mê-hi-cô

xuất sang Mỹ rất bất lợi . Trái lại, hàng Mỹ nhập vào

Mê-hi-cô giá rất rẻ nên rất có ưu thế . Người ta đổ xô nhập

hàng ngoại và khuyến khích tiêu thụ hàng ngoại ; sản xuất

hàng nội địa do đó bị đình đốn . Chính sách tài chính tiền

tệ nói trên cuối cùng đã biến Mê-hi-cô thành một xã hội

tiêu thụ . Tích lũy bên trong ngày càng giảm , từ 22% GDP

năm 1988 tụt xuống còn dưới 16% năm 1994. Nếu quan

sát kỹ , ngay từ năm 1993 (tức là lúc Mê- hi -cô tỏ ra rất hấp

dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài ) , nền kinh tế

Mê-hi-cô đã bắt đầu trì trệ . Vốn nước ngoài đồ vào

Mê- hi -cô năm 1993 là hơn 30 tỉ đô la , nhưng tốc độ tăng

trưởng GDP trung bình trong thời kỳ này chỉ ở mức

2,5%/năm , tức là thấp hơn tỷ lệ tăng dân số . Theo tính

toán của các nhà kinh tế , mỗi năm thị trường lao động

Mê-hi -cô tăng thêm 1 triệu người, muốn đáp ứng công ăn

việc làm cho số đó , GDP của Mê-hi-cô hằng năm phải

tăng khoảng từ 5 - 6% .

Năm 1994 là năm bầu cử tổng thống . Xuất phát từ

yêu cầu chính trị, chính quyền của Đảng cách mạng thể

chế không thể phá giá đồng pê xô trong lúc lại có yêu cầu

đẩy sản xuất lên . Trước tình hình đó người ta đã chọn biện

pháp "uống thuốc độc để giải khát" , tức là bơm nền kinh

tế lên bằng việc tăng chi tiêu nhà nước . Kết quả là cán

cân thanh toán thâm hụt trầm trọng . Để có tiền chi, người

ta đã lợi dụng việc đổi đồng pê xô cũ ra đồng pê xô mới

để tung ra thị trường một số lượng lớn pê xô . Năm 1993

số pê xô in thêm bằng 0,6% lượng pê xô đang chu chuyển ,

thì năm 1994 tăng lên 8,1 % . Hành động này tuy được giấu

kín , nhưng nó đã làm cho lượng pê xô chu chuyển trên thị

trường tăng nhiều lần so với lượng đô la . Mặt khác , để bù

cho sự thâm hụt, người ta còn dùng những nguồn vay nóng

của nước ngoài . Tuy nhiên , tình hình không sao cứu vãn .

Tính đến ngày 30-11-1994 , cán cân thanh toán vãng lai

của Mê-hi-cô vẫn thiếu hụt gần 30 tỉ đô la , trong lúc khả

năng thanh toán của Mê-hi-cô chỉ còn trên dưới 3 tỉ đô la .

Hai là , chính sách đối với đầu tư nước ngoài đã

không được cân nhắc kỹ . Do lãi suất cho vay ở Mê-hi-cô

cao , các nhà tư bản nước ngoài đổ xô đầu tư vào thị trường

chứng khoán . Rất ít vốn nước ngoài được đầu tư vào các

ngành sản xuất , cho nên khi có biến động chính trị, vốn

nước ngoài rút khỏi Mê- hi -cô rất nhanh . Chính việc các

nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt khỏi Mê-hi-cô vào

những ngày đầu năm 1995 đã đẩy Mê-hi-cô tới bờ sụp đổ

về tài chính và sản xuất.

Báo cáo của tổng thống Mê- hi-cô còn cho thấy một

nhân tố khác góp phần tạo ra khủng hoảng là việc

Mê-hi-cô xây dựng một loạt công trình dài hạn bằng các

khoản vay nóng ngắn hạn làm cho số tiền lãi hằng năm

lên rất cao.

Tình hình trên đã khiến các nhà kinh tế Mê -hi- cô

cũng như nước ngoài dự đoán không sớm thì muộn, cuộc

khủng hoảng ở Mê-hi-cô cũng sẽ xảy ra . Chính sự biến

động về chính trị trong năm 1994 đã làm cho cuộc khủng

hoảng nổ ra sớm hơn người ta tưởng .

Ba là , cuộc khủng hoảng hiện nay ở Mê-hi-cô còn

bắt nguồn từ chiến lược phát triển kinh tế dựa trên cái gọi

là " chủ nghĩa tự do mới" đang rất thịnh hành ở nhiều nước

Mỹ la tinh . Nội dung cơ bản của nó là : tư nhân hóa đến

mức tối đa , giảm sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh

tế đến mức tối thiểu , và thực hiện một nền mậu dịch tự

do. Chiến lược này không phải là không có những mặt tích

cực. Nó không những tạo lối thoát cho cuộc khủng hoảng

ở Mê-hi-cô trong thập kỷ 80, mà còn làm cho nền kinh tế

nước này bắt đầu cất cánh trong những năm đầu thập kỷ

90. Nhưng chiến lược này cũng đầy mâu thuẫn . Trước hết,

nó phân hóa ghê gớm xã hội Mê-hi-cô ; không chỉ phân

hóa giữa người giàu và người nghèo , mà còn phân hóa
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ngay nội bộ tầng lớp trung lưu . Nếu năm 1988 Mê-hi-cô

mới có 2 tỉ phú (đô la) , thì đến năm 1994 đã có 24 tỉ phú

(sau vụ phá giá đồng pê xô , số tỉ phú hiện nay giảm xuống

còn 10 người ). Sự chênh lệch về thu nhập trong số người

ăn lương nhà nước cũng rất cao . Nếu tính theo tỷ giá hối

đoái từ khi đồng pê xô bị phá giá , thì lương một giáo viên

trung học là 400 đô la /tháng, trong lúc đó lương của ông

Ra-un Xa- li - nát ( Raul Salinas) , anh trai tổng thống

Xa -li-nát , một giám đốc công ty quốc gia phân phối các

sản phẩm cơ bản thuộc Bộ phát triển xã hội , là 16 000 đô

la /tháng . Dân số Mê-hi-cô hiện nay ước tính trên 90 triệu

thì khoảng 40 triệu đang sống dưới mức nghèo đói (trong

đó 20 triệu sống trong tình trạng cùng cực ). Sự phân hóa

giàu nghèo do chiến lượcphát triển kinh tế chạy theo sự

tăng trưởng , không tính đến công bằng xã hội , là nguyên

nhân gây nên tình trạng bất ổn định và bạo loạn ở

Mê- hi-cô . Đồng thời nó làm tăng thêm mâu thuẫn trong

giới cầm quyền . Trong số dân nghèo ở Mê-hi- cô , cơ cực

nhất là 7 triệu người da màu . Do đó , không có gì lạ khi

cuộc khởi nghĩa vũ trang của các lực lượng quân đội giải

phóng Da-pa -ti-xta đã nổ ra ở bang Chi-a-pát , bang nghèo

nhất ở Mê-hi-cô . Nội bộ Đảng cách mạng thể chế cũng

đang phân hóa . Sự kiện mới nhất là việc ông Ca-ma-chô

Xô -lít (Camacho Solis ) sau một thời gian nằm im đã bắt

đầu hoạt động trở lại , tuyên bố ly khai khỏi đảng đó và

đang hoạt động để thành lập một mặt trận đối lập , chuẩn

bị cho cuộc bầu cử vào năm 2000. Nguyên là thị trưởng

một thành phố 22 triệu dân , nên việc ông ra khỏi đảng

chắc sẽ kéo theo ông hàng triệu đảng viên khác .

Ở Mê-hi-cô người ta đã khẳng định gần như công

khai rằng các vụ ám sát chính trị trong năm 1994 là do

mâu thuẫn nội bộ giới cầm quyền Đảng cách mạng thê

chế. Ông Ra-un Xa-li -nát , anh trai cựu tổng thống

Xa-li- nát, đang bị bắt giam , chờ ngày xét xử vì bị buộc tội

là chủ mưu vụ sát hại tổng bí thư Đảng cách mạng thể

chế. Tuy nhiên, về mặt pháp lý , chưa ai đưa ra được bằng

chứng cụ thể . Cựu tổng thống Xa -li-nát hiện nay đã tự ra

nước ngoài sống lưu vong . Từ đỉnh cao nhất của danh

vọng và quyền lực , ông Xa-li -nát ngày nay bị người dân

Mê-hi-cô xem như là nguyên nhân của mọi tai họa đang

đổ xuống đầu họ .

Bốn là, cũng như ở nhiều nước khác, nạn tham

nhũng , hối lộ ở Mê-hi-cô đã góp một phần đáng kể vào

sự phân hóa này . Mê-hi- cô có điểm giống với các nước

khác là nạn tham những chỉ diễn ra trong giới có chức có

quyền hoặc có ô dù . Còn điểm khác giữa Mê-hi-cô và một

số nước khác ở Mỹ la tinh là sự thoái hóa của một bộ phận

công chức (kể cả cấp cao ) và lực lượng bảo vệ trị an

thường liên quan tới hoạt động của các tổ chức tội phạm

dính liền với các đường băng buôn lậu ma túy . Điều này

cũng dễ hiểu . Về vị trí địa lý , Mê-hi-cô 3/4 nằm ở Bắc Mỹ

và 1/4 nằm ở Trung Mỹ . Mê-hi-cô nằm trên con đường

trung chuyển ma túy từ Cô-lôm -bi- a và một số nước khác

ở Nam Mỹ đến Mỹ . Riêng tập đoàn ma túy vùng vịnh

Mê-hi-cô đã rất lớn , có tài sản tới trên 30 tỉ đô la . Bọn

buôn lậu ma túy sẵn sàng bỏ tiền ra với bất cứ giá nào

để mua các quan chức có quyền lực và lực lượng bảo vệ

an ninh Mê -hi-cô . Thời gian qua hàng ngàn nhân viên

cảnh sát đã bị thanh lọc do nhận hối lộ của bọn buôn lậu

ma túy . Nhiều quan chức cao cấp của chính phủ đang bị

điều tra về số tài sản bị nghi ngờ là có được nhờ con

đường làm ăn bất chính , kể cả qua việc nhận hối lộ của

bọn buôn lậu ma túy .

Do đặc điểm trên mà vấn đề tham nhũng , hối lộ ở

Mê-hi-cô không còn đơn thuần là vấn đề xã hội , mà nó

đe dọa cả nền an ninh chính trị và chủ quyền của nước

này . Người dân Mê-hi- cô có những lý do chính đáng để lo

ngại cho nền an ninh và chủ quyền dân tộc của họ trước

chính sách tư nhân hóa trong chiến lược kinh tế của chính

quyền . Người Mê- hi-cô vốn có tinh thần dân tộc rất cao .

Hơn 90 % số dân Mê -hi-cô theo công giáo , nhưng câu nói

cửa miệng của người Mê- hi-cô là : "Với chúng tôi, Chúa ở

quá xa, còn Mỹ thì ở quá gần !" . Do đó , họ không có con

đường nào khác là phải cùng sống hòa bình và hợp tác

với Mỹ . Tuy nhiên , họ không muốn bị phụ thuộc vào Mỹ.

Trong lúc đó, chiến lược phát triển kinh tế của chính phủ

với chủ trương tư nhân hóa gần như toàn bộ nền kinh tế

(hiện nay ở Mê-hi-cô chỉ còn công nghiệp khai thác dầu

mỏ vẫn do nhà nước nắm) và chính sách mậu dịch tự do,

thực tế lại đang tạo điều kiện cho tư bản nước ngoài, đặc

biệt là tư bản Mỹ , trở thành những người chủ thực sự của

nền kinh tế Mê-hi-cô . Người Mê-hi-cô không phản đối chủ

trương tư nhân hóa nếu như nó chỉ được áp dụng cho

những ngành kinh tế không có tính chất huyết mạch ; đó

là điều nên làm vì nó giúp cho nhà nước có thể tập trung

làm tốt các ngành kinh tế then chốt, tăng thêm sức mạnh

của nhà nước trong việc quản lý nền kinh tế nói chung.

Người Mê-hi-cô cũng không phản đối chính sách mậu dịch

tự do vì nó là xu hướng chung của nền thương mại thế

giới hiện nay . Nhưng đối với các nước đang phát triển , đây

là con dao hai lưỡi, cần phải hết sức thận trọng , đi từng

bước một. Cho nên , không phải ngẫu nhiên ở Mê-hi-cô lực

lượng vũ trang giải phóng Da-pa-ti -xta đã chọn ngày

1/1/1994, ngày hiệp ước NAFTA bắt đầu có hiệu lực , để

nổi dậy
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Từ đầu thập kỷ 90 trở lại đây , rất nhiều

nhà phân tích cho rằng , các chính sách

kinh tế mới đã làm thay đổi toàn bộ nền

kinh tế Mỹ la tinh . Tuy nhiên, nhiều người

không đồng ý với nhận định đó . Theo họ ,

các thành tựu đạt được như kiềm chế lạm

phát , ổn định đồng tiền , xử lý thành công

tình trạng đình đốn và xuất khẩu thấp , chỉ

là thành tựu trên bề nổi . Các chính phủ Mỹ

la tinh vẫn chưa giải quyết thành cổng một

số khó khăn cơ bản , như sự bất bình đẳng

về thu nhập, khả năng cạnh tranh quốc tế

yếu , hiệu quả thấp, v.v ..

Sự phát triển đầu thập kỷ 90

Đầu thập kỷ 90 , những thay đổi to lớn

đã diễn ra ởMỹ la tinh nhờ có sự đổi mới về

kinhtế. Tự dohóathương mại đã cải thiện

tình hình tài chính và thúc đẩy các công ty

ở đây hoạt động có hiệu quả hơn . Thời kỳ

1985 - 1989 , chi phí cho khu vực công cộng

ở Mỹ la tinh đã vượt quá các khoản thu của

chính phủ khoảng 5% GDP. Nhưng , từ năm

1990 , nhờ cắt giảm chi tiêu và cải thiện việc

thu thuế , Mỹ la tinh đã gần như cân bằng

được ngân sách . Hiện tại, 17 trong số 22

nước Mỹ la tinhđã giảmđượcmức lạm phát

xuống chỉ còn một con số. Lạm phát trung

bình ở khu vực này (không tính Bra- xin mới

điều chỉnh kế hoạch trong năm 1994 ) từ

130% năm 1989 đã giảm xuống còn 14 %

năm 1994.

Nhờ tự do hóa thương mại rộng rãi , mức

thuế đã hạ từ hơn 50% trong thập kỷ 80

xuống còn khoảng 15% vào giữa thập kỷ

90. Với một quan điểm mới về thế giới ,

được nhân dân ủng hộ , lại sẵn sàng uống

một liều thuốc đắng để đương đầu với nguy

cơ sụp đổ kinh tế đang đến gần , các chính

thể mới ở Mỹ la tinh đã cố gắng đưa tự do

hóa thương mại vào các chương trình ổn

định chính sách kinh tế vĩ mô của họ .

Khu vực thương mại tự do phát triển đột

ngột , buôn bán giữa các nước láng giềng

tăng lên , điều đó đã trở thành một động lực

quan trọng cho tăng trưởng . Ác-hen-ti-na và

Chi- lê trong 3 nămqua đã tăng gấp ba mức

buôn bán của họ với các nước khác. Bra-xin

cũng tương tự như vậy , và hiện là đối tác

thương mại lớn nhất của Ác-hen- ti-na . Ở

quy mô lớn hơn , xuất khẩu trong nội bộ khu

vực thời kỳ 1986- 1992 đã tăng khoảng

135% . Trong những năm 1991 - 1994,

thương mại giữa 11 nền kinh tế lớn nhất khu

vực đã tăng 50 %.

Thương mại tự do cũng tạo ra làn sóng

đầu tư xuyên quốc gia chữa từng có . Năm

1991 , đầu tư của Chi lê vào Ac-hen- ti - na

chưa tới 100 triệu đô la , đến năm 1994 đã là

2,7 tỉ đô la . Đầu tư của Bra- xin vào các nước

;láng giềng cũng tăng lên ;đầu tư tư nhân

giữa Vê -nê-du-ê- la và Cô-lôm-bi -a , giữa

hội , các nước đã ký các hiệp ước hội nhập

Chi - lê và Pê-ru luôn luôn cao. Nắm lấy cơ

và tăng cường liên kết kinh tế mới . Hiện đã

có khoảng 30 hiệp ước thương mại tự do

giữa hai nước hoặc nhiều nước .

Trong tất cả những thay đổi về kinh tế ,

sự bùngnổ đầu tư nước ngoài là một hiện

tượng dễ thấy nhất và quyết liệt nhất. Trong

thập kỷ 80, đầu tư nước ngoài chiếm chưa

đến 1 % GDP của khu vực ; sang thập kỷ 90,

nó đã chiếm 6% GDP. Toàn bộ đầu tư tư

nhân đã tăng từ 13,4 tỉ đô la năm 1990 lên

tới 57 tỉ đô la năm 1994. Riêng đầu tư trực

tiếp đã tăng68 %, năm 1991 đặt 14 tỉ đô la ,

và năm 1994 đạt 22 tỉ đô la . Tăng trưởng

kinh tế trung bình thời kỳ 1985 - 1989 là

1,5% . Kể từ năm 1990, tăng trưởng hằng

năm là 3,5 %

Khởi điểm của sự bùng nổ

Diễn biến kinh tế ở Mỹ la tinh trong

thập kỷ 90 phụ thuộc vào những thay đổi

* Xem bài "Mỹ la tinh , buổi sáng hôm sau " ( Latin America :

The morning after ) và bài "Mỹ la tinh : Thế hệ tiếp theo " (Latin

America : The next Generation ) trong tạp chí Mỹ Công việc đối

ngoại ( Foreign Affairs) số 7 - 8,năm 1995
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trên thị trường tài chính quốc tế cũng như

những đổi mới kinh tế trong khu vực . Tự do

hóa thương mại ở đây trùng hợp với việc các

nước công nghiệp có xu hướng mua bán cổ

phiếu hơn là gửi tiền tiết kiệm . Riêng năm

1993 , các nhà đầu tư Mỹ đã mua ởnước

ngoài khoảng 68 tỉ đô la cổ phiếu , nghĩa là

lớn hơn so vớitoàn bộ thập kỷ 80. Một phần

vốn đầu tư này đi vào các thị trường tài

chính đã mở cửa với lãi suất cao . Việc nới

lỏnghoặc loại bỏ việc kiểm soát đốivới tỷ

giá hối đoáiđã tạo điều kiện cho các nhà

đầu tư chuyển tiền ra nước ngoài một cách

dễ dàng . Từ năm 1990, đầu tư tư nhân vào

Mỹ la tinh đã tăng 5 lần . Điều đó làm tăng

giá cổ phiếu , khiến cho các thị trường mới

trở nên hấp dẫn hơn . Năm 1993 , giá cổ

phiếu ở các thị trường nàyđã tăng 64 %. Từ

đó , các thị trường chứng khoán ở Mỹ la tinh

trở thành những ngôi sao trong thị trường tài

chính quốc tế .

Tuy nhiên , với tự do hóa thương mại,

với sự khôi phục tăng trưởng kinh tế và sự

tiêu dùng tăng lên , ở Mỹ la tinh đã diễn ra

một làn sóng nhập khẩu không cân bằng với

xuất khẩu . Năm 1994, xuất khẩu chỉ tăng

9% , trong khi nhập khẩu tăng 12% . Nhữ

vậy , đầu tư nước ngoài đã trở thành một thứ

dầu bôi trơn về chính trị và kinh tế . Không

có đầu tư nước ngoài , việc thâm hụt mẫu

dịch sẽ tiếp tục tác động xấu do số dẫn tăng

nhanh, do tỷ giá hối đoái không hợp lý , do

lạm phát giảm chậm , và rốt cuộc là nhịp độ

tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại . Ngược lại

với Đông Á , nơi đầu tư nước ngoài được sử

dụng phần lớn cho đầu tư sản xuất, ở Mỹ la

tinh nó được dùng vào mục đích mở rộng

tiêu thụ là lĩnh vực bị kiềm chế suốt thập kỷ

80. Đây chính là nguyên nhân và là sự khởi

phát của thảm kịchkinh tế ở Mỹ la tinh .

Đối diện với thách thức

Có 46% dân số Mỹ la tinh là người

nghèo. Năm 1994 , cứ 5 người dân thì có 1

người không đủ tiền cho cuộc sống tối thiểu

hằng ngày . Song , Mỹ la tinh không phải là

khu vực nghèo nhất. Thời kỳ 1950 - 1970,

trước cuộc khủng hoảng nợ và đổi mới thị

trường , thu nhập của người dân nghèo đã

suy giảm . Đầu thập kỷ 90, sự bất bình đẳng

trong thu nhập càng tăng : 10% số hộ gia

đình giàu nhất chiếm 40% tổng thu nhập ,

trong khi 20% số hộ nghèo chiếm chưa đến

4% . Có nhiều lý do để giải thích sự nghèo

khổ và bất bình đẳng . Song lạm phát, đình

đốn, thất nghiệp ... là nhữngnhân tố chính .

Gần đây , tốc độ lạm phát giảm cùng với sự

mộtphầnsự bành trướng đói nghèo mà khu

khôi phục tăng trưởng kinh tế đã ngăn chặn

vực phải chịu đựng trong suốt thập kỷ 80 .

Tuy nhiên , mức độ tăng trưởng chưa đủ để

giảm đi sự nghèo khổ. Năm 1993, thu nhập

bình quân đầu người thấp hơn năm 1980 là

5% . Theo Ngân hàng thế giới , số người

nghèo tăng lên hằng năm trong khi tốc độ

tăng trưởng kinh tế trung bình giảm xuống

dưới 3,4% . Hơn nữa, không tính đến tốc độ

tăng trưởng cao thì cũng có ít hy vọng đạt

được tiếnbộ xã hội , trừ phi chi phí xã hội

tăng lên đột ngột .

Để duy trì tốc độ tăngtrưởng cần phải

tăngnhanh mức tiết kiệm . Ở các nước Đông

Á , tỷ lệ tiết kiệm trung bình là 35% GDP .

Mức độ tiết kiệm của khu vực Mỹ la tinh

hiện nay chỉ bằng khoảng một nửa tỷ lệ đó

và là mức thấp nhất kể từ thập kỷ 60. Xu

hướng mới về ổn định giá cả, cân bằng ngân

sách , đổi mới tài chính và tư nhân hóa quỹ

trợ cấp đã báo trước một điều tốt cho việc

tăng dần tỷ lệ tiết kiệm. Tuy nhiên , trong lúc

đó , tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp tụcphụ

thuộc vào đầu tư nước ngoài , khiển chocác

nền kinh tế không ổn định trước những thay

đổi trên thị trường tài chính quốc tế .

Mức tiết kiệm thấp đi đôi với mức đầu

tư thấp . Khu vực cần một lượng đầu tư to lớn

trong nhiều lĩnh vực. Chỉ tính nhu cầu về

nước , vệ sinh công cộng, truyền thông , năng

lượng và giao thông vận tải , đã cần một

khoản đầu tư 60 tỉ đô la một năm cho 6 năm

tới - khoảng hơn 1 tỷ đô la một tuần . Đầu tư

vào nông nghiệp và chế biến để đổi mới

công nghệ và tăng cường hiệu quả cũng rất

to lớn. Số tiền cần thiết chỉ có thể đến từ sự
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Qua sách bảo nước ngoài

kết hợp giữa đầu tư nước ngoài và tiết kiệm

cao trong nước .

Hiệu quả thấp là khó khăn lớn nhất đối

với việc bán sản phẩm xuất khẩu để duy trì

nhịp độ tăng trưởng cao . Trong khi đổi mới

rõ ràng đã làm cho khu vực mang tính cạnh

tranh cao hơn , nhưng các nhà xuất khẩu vẫn

còn vấp phải những trở ngại lớn về cơ cấu.

Ở Xin -ga-po , chỉ cẫn 20 phút đểlàm thủ tục

hải quan và khoảng vài giờ để bốc , xếp hàng

cho một con tàu . Ở phần lớn các cảng Mỹ la

tinh , quá trình này kéo dài hàng ngày , thậm

chí hàng tuần .

Trong thập kỷ 50 , khu vực chiếm 12,5%

xuất khẩu thế giới . Năm 1990 chỉ chiếm

chưa đến 3,5 %,thấp nhất trong thế kỷ , và

hiện nay cũng chỉ chiếm chưa tới5 %, thấp

hơn cuối thập kỷ 70.

Sau hàng thập kỷ thực hiện chính sách

bảo hộ, hiện nay các nước Mỹ la tinh đang

đặt cọc tương lai của họ vào xuất khẩu . Họ

hy vọng việc mở rộng xuất khẩu ra ngoài

khu vực trong khuôn khổ các hiệp định.

thương mại tự do với các nước phát triển sẽ

trở thành động lực ổn định cho tăng trưởng .

Tuy nhiên, công việc này còn phải chờ đợi

vì việc mở rộng xuất khẩu sang Mỹ , châuA

và châu Âu cũng phải có điều kiện và cần

có thời gian .

Hiện nay, tất cả các nước trong khu vực

vẫn đứng trước những thách thứccơ bản :

vừa phải bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô,

vừa phải giảm thiểu nhanh chóng sự nghèo

khổ và bất bình đẳng . Thành tựu đạt được

trong việc ổn định chính sách kinh tế vĩ mô

đầu thập kỷ này đã hỗ trợ to lớn cho các

chính phủ đưa đất nước ra khỏi tình trạng

khủng hoảng kéo dài . Song trong giai đoạn

sau điều chỉnh , các phép mầu kinh tế vĩ mô

vẫn chưa đủ để khôi phục lòng tin của nhân

dân . Dân chủ hóa đang làm cho khu vực gặp

nhiều khó khăn hơn bao giờ hết trong việc

kiềm chế sự bất bình đẳng trong một xã hội

truyền thống . Sự kiên nhẫn của người nghèo

đang bị bàomòn bởi tiến bộ chậm chạp về

mặt xã hội . Cuộc nổi dậy ở bang Chi- a-pát

(Mê-hi -cô) và các cuộc nổi dậy ở

Vê -nê -du -ê- la mới đây đã khiến cho các nhà

chính trị phải nhớ lại hậu quả của việc

không giải quyết nhanh chóng các bất bình

đẳng xã hội .

Đi về đâu ?

Mặc dù đã có những biểu hiện tích cực,

các nước Mỹ la tinh vẫn gặp phải một số

khó khăn không dễ khắc phục . Về chính trị ,

khu vực đang chuyển động rất chậm với

những tiến trình cải cách nhằm củng cố và

làm sâu sắc thêm nền dân chủ so với kinh tế .

Ở nhiều nước, các hệ thống luật pháp và tòa

án vẫn phải được đổi mới. Thế hệ các nhà

lãnh đạo tiếp theo nhận ra rằng , họ cũng

phải tạo ra sự tiến bộ trong việc nâng cao

chất lượng giáo dục , chấm dứt sự nghèo

khổ, phân phối lại tài sản và thu nhậpmột

cách công bằng hơn . Hội nghị thượng đỉnh

châu Mỹ ở Mai -a- mi tháng 12-1994 là bước

đi đầu tiên . Thêm vào đó, ngoài việc đạt

được các hiệp định mậu dịch khu vực , hội

nghị đó còn có các hiệp định về củng cố dân

chủ , cải thiện quyềncon người ; về đấu

tranh chống tham nhũng và buôn bán ma

túy ; về giảm bớt nghèo khổ, cải thiện giáo

dục và bảo vệ môi trường . Giải quyết các

vấn đề chính trị , xã hội này là một nhiệm vụ

rất khó khăn . Song với tiến trình cải cách

kinh tế đang diễn ra tốt đẹp ở nhiều nước ,

người ta hy vọng có thể tìm ra những giải

pháp hữu hiệu .

Nếu thế hệ mới ở Mỹ la tinh thành công ,

họ có thể đưa ra được một quan hệ mới với

Hoa kỳ trên cơ sở hợp tác nhiều hơn là phụ

thuộc, chấm dứt chu kỳ chuyển tiếp từ độc

tài sang dân chủ , và ngược lại . Nhưng họ có

thể chấm dứt được chu kỳ tăng giá - phá sản

cũng như các cuộc khủng hoảng đã tàn phá

khu vực trong nhiều năm nay hay không , thì

đóvẫn còn làmột câu hỏi lớn . Tương lai của

khu vực cũng đã mở ra nhưng còn nhiều trắc

trở

TRỊNH CƯỜNG

( ổng thuật)

58



Tìm hiểu khái niệm

VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) .

ĐẦU TƯTRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI (FDI )

VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA - Official Development Assistance) là hình thức chuyển giao nguồn vốn

( tiền tệ, vật chất , công nghệ ... ) từ các tổ chức tài chính quốc tế , từ các nước công nghiệp phát triển cho các nước đang phát

triển và chậm phát triển .

Trước đây có hai hệ thống ODA : ODA của các nước xã hội chủ nghĩa và ODA của các nước tư bản chủ nghĩa . Ngày nay ,

về cơ bản, chỉ còn một hệ thống ODA .

Theo nghị quyết của Liên hợp quốc , các nước giàu cần trích 0,7% tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của mình để thực

hiện nghĩa vụ đối với các nước nghèo . Tuy nhiên , trên thực tế , chỉ có một số ít nước thực hiện hoặc vượt được định mức này ,

như số liệu năm 1990 cho thấy : Na uy : 1,14% GNP ; Đan mạch : 0,96 % GNP ; Thụy điển : 0,92 %GNP ; Hà lan : 0,88% GNP

(trong khi đó Mỹ chỉ trích : 0,17% GNP, Nhật : 0,33% GNP) .

Cơ cấu ODA phụ thuộc vào nước hoặc tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế tài trợ. Thông thường gồm hai phần : phần không

hoàn lại và phần hoàn lại với điều kiện ưu đãi. Phần không hoàn lại lớn hay nhỏ tùy thuộc vào hảo tâm của chủ tài trợ , trung

bình là 15 %tổng số ODA (tỷ lệ cao là 35% ODA) . Phần hoàn lại với điều kiện ưu đãi ( lãi xuất thấp, thời hạn dài ... ) chiếm phần

lớn ODA . Nước nhận ODA phải trả dần phần này cả gốc lẫn lãi theo hiệp định đã thỏa thuận.

Một số tổ chức của Liên hợp quốc như FAO , UNDP , UNESCO cũng thực hiện ODA . Phần lớn ODA của các tổ chức này

là viện trợ nhân đạo , cứu tế , hỗ trợ giáo dục, dân số ..., tuy nhiên khối lượng không lớn .

ODA có hai loại : không điều kiện và có điều kiện . Trên thực tế , rất ít nước viện trợ không điều kiện (có lẽ chỉ có Thụy

điển ) . Còn các nước viện trợ thường gắn với các điều kiện cụ thể về chính trị , kinh tế ...

ODA có nhiều hình thức : viện trợ qua con đường nhà nước , theo thỏa thuận của hai hay nhiều bên ; viện trợ qua Liên

hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ; viện trợ của các tổ chức phi chính phủ ; viện trợ theo hình thức mới là mở rộng hạn

ngạch nhập khẩu cho nước được tài trợ (như Mỹ bao tiêu sản phẩm cho Đài loan ) .

Tại 3 hội nghị quốc tế về ODA cho Việt nam ở Pa- ri trong 3 năm qua , các nhà tài trợ đã cam kết viện trợ cho Việt nam

6 tỉ USD . Tính đến hết năm 1995 , Việt nam đã ký được nhiều dự án với 4,6 tỉ USD viện trợ . Các nước và tổ chức viện trợ lớn

nhất cho Việt nam là Nhật bản , Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á.

• ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI (FDI ) là một trong những hình thức đầu tư quốc tế.

Đầu tư quốc tế là hình thức di chuyển vốn ( tư bản ) từ nước này sang nước khác nhằm mục đích kiếm lợi nhuận .

Vốn đầu tư có nhiều dạng : tiền ( nội , ngoại tệ) , tư liệu sản xuất , sức lao động , công nghệ , bằng sáng chế phát minh ...

Đầu tư quốc tế có thể là đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp . Đầu tư trực tiếp của nước ngoài ( FDI - Foreign Direct Investment)

là hình thức đầu tư trong đó vốn của chủ đầu tư nước ngoài bỏ vào các cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ , đạt tới mức cho phép

người đó có thể trực tiếp tham gia điều hành các cơ sở nói trên . Hình thức này hiện đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt

động kinh tế đối ngoại của nước ta .

Đầu tư gián tiếp của nước ngoài là hình thức đầu tư trong đó vốn của chủ đầu tư nước ngoài chỉ bó hẹp ở một số cổ

phần nhất định , không đủ để người đó có thể trực tiếp tham gia điều hành các cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ mà họ có cổ phần .

Nếu đầu thế kỷ này đầu tư quốc tế chủ yếu hướng vào các nước đang phát triển và chậm phát triển thì hiện nay nó lại

chủ yếu hướng vào các nước tư bản phát triển . Đầu tư quốc tế vào các nước đang phát triển và chậm phát triển tuy có giảm

nhưng vẫn còn lớn . Mức độ đầu tư đó ở mỗi nước nhiều hay ít tùy thuộc vào sự ổn định của môi trường đầu tư và chính sách

thu hút vốn đầu tư. Để tránh rủi ro và bất trắc, khi đầu tư vào các nước này , chủ đầu tư thường chọn những dự án đầu tư nhỏ ,

có khả năng thu hồi vốn nhanh , hoặc tập trung khai thác những tài nguyên chiến lược như dầu khí, sắt thép ...

Đầu tư quốc tế vào Việt nam có xu hướng ngày càng tăng . Tính đến đầu năm 1996 đã có 1 606 dự án đầu tư của nước

ngoài được cấp giấy phép với số vốn trên văn bản là 18,8 tỉ USD. Cả số lượng và quy mô đầu tư đều tăng . Đầu tư quốc tế ở

ta năm 1988 mới có 366 triệu USD thì năm 1995 đã lên tới 7,4 tỉ USD , như vậy bình quân mỗi năm tăng 50% . Quy mô trung

bình của một dự án ở ta năm 1990 là 3,5 triệu USD, năm 1994 lên 10 triệu USD và năm 1995 đạt 16,38 triệu USD. Cơ cấu và

hình thức đầu tư cũng có sự chuyển dịch vàthay đổi đáng kể . Mấy năm đầu , vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các ngành dầu

khí (34,2%) và kinh doanh khách sạn (20%) . Nhưng từ năm 1991 , vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp và lĩnh vực khác đã

tăng nhanh . Năm 1993 , vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp chiếm khoảng 50% tổng số vốn đầu tư . Sau 8 năm , khoảng

64,6% số vốn đầu tư là thuộc các ngành sản xuất vật chất, trong đó hơn 60% dự án thuộc loại đầu tư chiều sâu . Việc phân bố

vốn đầu tư trên địa bàn cả nước cũng ngày càng hợp lý và cân đối hơn L
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IN HOẠT ĐỘNG . LUẬN THỰC TIỄN

HỘI NGHỊ BÀN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHỐNG MÙ CHỮ VÀ

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC TỈNH NAM BỘ

Trong hai ngày 13 và 14-5-1996 , tại TP Mỹ tho, tỉnh Tiền giang đã diễn ra Hội nghị bàn về sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác chống mù chữ và phổ cập tiểu học ở các tỉnh Nam bộ, do Ban khoa giáotrung ương , Bộ Giáo dục và đào tạo , Ủy ban

quốc gia chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học phối hợp tổ chức. GS Nguyễn Đình Tử , Bíthư Trung ương Đảng, Trưởng

ban khoa giáo trung ương và GS TrầnHồng Quân , Ủy viên Trung ương Đảng , Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo chủ trì hội

nghị . Tham gia dự Hội nghị còn có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục của 16 tỉnh Nam bộ và đại diện một số ban

ngành có liên quan như : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam , Hội nông dân Việt nam , Bộ nông nghiệp và

phát triển nông thôn , Bộ tài chính , Bộ kế hoạch và đầu tư , Ủy ban văn hóa -giáo dục của Quốc hội, Ban tổ chức chínhphủ, Bộ

tư lệnh bộ đội biên phòng , v.v..

Khu vực Nam bộ gồm 16 tỉnh , thành phố với diện tích khoảng 62 746 km và số dân khoảng 22 triệu người (chiếm gần

32 % số dân cả nước ) cómột vai trò hết sứcquan trọng trong sự phát triển chung của đất nước . Ở đây có "tam giác kinh tế động

lực " TP Hồ Chí Minh - Đồng nai - Bà rịa - Vũng tàu (một trọng điểm đầu tư trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa) và

khu vực đồng bằng sông Cửu long (gồm 11 tỉnh ) có vai trò quyết định đối với chiến lược an toàn lương thực chung của cả nước.

Tình hình phát triển kinh tế và thu nhập ở Nam bộ mấy năm qua cho thấy những dấu hiệu rất lạc quan , nhưng trình độ

dân trí và thực trạng giáo dục - đào tạo ở đây lại rất đáng lo ngại .

Toàn khu vực chỉ mới có TP Hồ Chí Minh vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập tiểu học

(trong khi cả nướccó 15 tỉnh, thành đã được công nhận ) . Số ngườimù chữở độ tuổi 15 - 35 trong5 năm qua tuy có giảm nhưng

giảmkhông đáng kể , cá biệt có địa phương (như An giang , Cần thơ ) còn tăng . Tính chung , cả Nambộ hiện còn trên nửa triệu

người ở độ tuổi (cả nước là 1,8 triệu ) bị mùchữ , gần nửa triệu trẻ emtừ 6 - 14tuổi thất học (chiếm gần 20 % số trẻ em trong độ

tuổi ). Tỷ lệ học sinh tiểu học lưu ban , bỏ học còn cao . Cơ sở vật chất của các trường lớp tiểu học ở Nam bộ rất yếu ; vẫncòn

đến 30 % số phòng học xây dựng tạm bợ . Đội ngũ giáo viên vừa thiếu , vừa yếu (vẫn thiếu 11.000 giáo viên tiểu học ).

Trong 5 năm qua, công tácchống mù chữ , phổ cập tiểu học ở Nam bộ tuy có rất nhiều cố gắng nhưng kết quả còn thấp ,

tiến độ chậm và rất không đồng đều giữa các địa phương . Thực trạng này nếu để kéo dài sẽ trở thành lực cản kéo lùi bước tiến

của các tỉnh Nam bộ trên con đường công nghiệp hóa, hiệnđại hóa . Vì vậy , cần có ngay những biện pháp cấp bách , kiên quyết

và mạnh mẽ thúc đẩy phong trào chống mù chữ , phổ cậptiểu học ở các tỉnh Nam bộ với mục tiêu đạt chuẩn quốc gia trước năm

2000 như nghị quyết của Đảng đã đề ra .

Trong bối cảnh đó , sau khi nghe hai bản báo cáo của đồng chí Nguyễn Đình Tứvà đồng chí Trần Hồng Quân , các đại

biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về thực trạng côngtác chống mù chữ và phổ cập tiểu học, rút ra những nguyên

nhân và bài học kinh nghiệm , đặc biệt là tìm giải pháp và lối ra . Những ý kiến phát biểu tại hội nghị đã cho thấy rõ những nguyên

nhân khách quan không thể bỏ qua . Đó là cơ sở hạ tầng yếu kém , đặc biệt ở những vùng sâu , vùng xa (đến hơn 30 % số xã ở

Nam bộ chưa có điện và đường ô tô ) ; đời sống một bộ phận nông dân còn thấp , phải đi làm thuê , làm mướn ; có đến gần 1,4

triệu đồngbào thiểu số (như Khơ me, Hoa, Chăm ...) ; trong nhân dân còn khá nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờthiên nhiên , không

cần học vẫn đủ ăn " ... Tuy nhiên , quyết định vẫn là những nguyên nhân chủ quan. Các cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận

thức thật sâu sắc vai trò và vị trí của giáo dục, vì vậy chưa quan tâm đầy đủ , chỉ đạo và lãnh đạo sát sao , ráo riết đối với công

tác chống mù chữ , phổ cập tiểu học ;chưa tạo được sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành , gây thành phong trào sâu

rộng trong nhân dân . Một số địa phương còn mang nặng tâm lý trông chờ , ỷ lại cấp trên , chưa thật sự chủ động, dựa vào sức

mình là chính . Đúng là điều kiện kinh tếrất quantrọng, nhưng thực tế ngayở khu vực đã cho thấy : một số địa phương làm tốt

công tác chống mùchữ và phổ cập tiểu học như Bến tre , Tiềngiang (dự kiến đạt chuẩn quốc gia vào năm 1997 ) lại không phải

là những tỉnh khá về kinh tế , nếu không nói là vào loại nghèo (nhưBến tre ). Ngược lại , một số tỉnh giàu như Bà rịa - Vũngtàu ,

Cần thơ , An giang lại đang đứng ở tốp cuối . Nói cách khác , điều kiện kinh tế - xã hội ở các địa phương làm tốt, hoàn toàn không

thuận lợi hơn các địa phương làm kém .

Hội nghị cũng đề cập việc gắn công tác chống mù chữ , phổ cập tiểu học với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở

địa phương để tạo nên hiệu quả lâu bền , chống nguy cơ tái mù chữ, kích thích nhu cầu học tập trong nhận dân , thu hút sự tham

gia rộng rãi của mọi lực lượng xã hội, xã hội hóa các nguồn lực cho công tác chống mù chữ, phổ cập tiểu học ....

Phát biểu kết thúc hội nghị , đồng chí Nguyễn Đình Tứ nhấn mạnh : Mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập tiểu học toàn quốc

vào năm 2000 được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII ) và sẽ được Đại hội VIII khẳng định , qua mấy nằm thực hiện

đã được thực tế chứng minh làhoàn toàn có tính khả thi. Đó là mặt bằng dân trí tối thiểu để đưa đất nướcbước vào công nghiệp

hóa, hiện đại hóa . Các cấp ủy và chính quyền địa phương có nghĩa vụ phải thực hiện bằng được , không bàn lùi. Quahội nghị

này , từ thực tế điển hình của các xã , các huyện đãlàm tốt côngtác chống mù chữ và phổ cập tiểu học,cần khẳng định : mục

tiêu nêu trên cũng có thể thực hiện được ở các tỉnh Nam bộ . Vấn đề còn lại là ở trách nhiệm của lãnh đạo và ý thức của người

dân trên cơ sở dựa vào sức mình là chính

VÕ ĐĂNG THIÊN lược thuật
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CÔNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 5 (SECC )

SAIGON FIVE CONSTRUCTION COMMERCE CORPORATION

Đ /C : 744A Trần Hưng Đạo, Q5 , TP Hồ Chí Minh - ĐT : 350770 - 350336

SẴN SÀNG LIÊN DOANH , LIÊN KẾT HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI CÁC

ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ KHAI

THÁC KINH DOANH ĐỊA ỐC

CHUYÊN DOANH :

•
Xây dựng sửa chữa và

kinh doanh phát triển nhà.

• Xây dựng các công trình

công nghiệp , dân dụng, san

lấp mặt bằng , thi công mặt

đường bộ, trang trí nội thất .

• Thiết kế xây dựng các công

trình công nghiệp và dân

dụng.

• Sản xuất kinh doanh vật

liệu xây dựng , vật liệu trang

trí nội thất.

• Buôn bán hàng tư liệu sản

xuất và tư liệu tiêu dùng .

• Nhập khẩu , kinh doanh vật

tư thiết bị chuyên ngành xây

dụng .

KINH TẾ • DOANH NGHIỆP - KINH TẾ -DOANH NGHIỆP

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

CHẤT LƯỢNG . CHỦ ĐỘNG . TÍN NHIỆM . AN TOÀN

SCTV

CHÀO MÙNG ĐẠI HỘI VIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG GẶP SAIGON SOUCICU

MMDS -CATV - MATV

Sàigòn Tourist cable. television Company

• Văn phòng 17A8 Lê Thánh Tôn

Q1 . TP Hồ Chí Minh

ĐT : 228008 - 244351

Fax : 84.8.244225

Mobile phone : 019086403

• Office : 17A8 Le Thanh Ton St.

Dist 1. Ho Chi Minh City

Tel : 228008 - 244351

Fax : 84.8.244225

Mobile phone : 019086403



CÔNG TY XÂY LẮP II

(BỘ THƯƠNG MẠI)

VĂN PHÒNG : 232 NGUYỄN TẤT THÀNH - Q.4 - TP . HỒ CHÍ MINH

ĐIỆN THOẠI : 8722602 - 8722606

GIẢM ĐỐC : NGUYỄN THÀNH HOÀNG

TỔNG THẦU XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

CHUYÊN NGÀNH XĂNG DẦU BAO GỒM :

- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật .

- Thi công xây dựng mới và nâng cấp sửa

chữa các kho tàng , đường ống công nghệ ,

bồn bể chứa và trạm bán lẻ ...

• TỔNG THẦU XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN

TRÚC DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ; SAN LẤP

MẶT BẰNG , BẾN BÃI , XỬ LÝ NỀNMÓNG BẰNG

PHƯƠNG PHÁP FRANKI.

+ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT

TƯ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH :

- Gia công các loại bồn bể thép ,

van , mặt bíc , đóng mới xe bồn , sửa

chữa các loại cột bơm .

Sản xuất và cung ứng đá xây

dựng , gạch bông , ván ép, sơn

chống gỉ , accu ...

- Xuất nhập khẩu hàng hóa và các

thiết bị vật tư chuyên ngành xăng

dầu và xây dựng .

Hân hạnh đón tiếp

209 KHÁCH

Công trình kho nhiên liệu nhà máy điện Hiệp phước

(khu chế xuất Tân thuận )

Công nghệ bến xuất kho C tổng kho XD Nhà bè

CLIVIN

so tahuoT nople2

Thi công công trình xưởng dép hài Biti (Đồng nai)
Công trình SHINCHO - VINA (Sông bé )



Chào mừng ĐẠI HỘI VIII

ML
MAINH Co., Ud

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

CÔNGTYMAI LINH KÍNH CHÚC QUÝKHÁCH

An khang thịnh vượng

MAI LINH TAXI 6.000 đồng /Km

Từ km thứ 61 giá chỉ còn 3.200 đồng /km .

Điện thoại công cộng phục vụ trên xe,

Quí khách được bảo hiểm .

An toàn - Nhanh chóng

Mọi lúc - Mọi nơi

GIÁMĐỐC HỒ HUY

MAI LINH Co., Ltd.

SAIGON TAXI 44 88 88

CHOLON TAXI 22 66 66

GIADINH TAXI 22 66 99

Khách hàng là tất cả

"Customer means everything"
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—VINAMILK

Sản phẩm VINAMILK đa dạng và phong phú, đảm bảo các giá trị
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Địa chỉ : 36 - 38 Ngô Đức Kế - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - ĐT : 299377 - Fax : 84-8-294845

E 25B Phan Đình Phùng - Quận Ba Đình - Hà Nội - ĐT : 284187

VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK



CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Địa chỉ : xã Xuân lập - Huyện Long khánh - Đồng nai

· ĐT : (0.61 ) 877467 - 877126 ; Fax : 84.61.877934

* VPĐD tại TPHCM : 39. Bến Vân đồn, Q4 - TPHCM

ĐT : (08) 8223345 - Fax : 84.8.8296874

Đ/C NGUYỄN THÀNH CHÂU

Giám đốc Công ty

C

Văn phòng Công ty Cao su Đồng nai

ông ty Cao su Đồng nai là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cao su Việt nam. Công ty có gần

40.000 ha cây cao su , khu vực đã được khai thác kinh doanh khoảng 29.800 ha , khu vực cây tơ

gồm 10.000 ha. Công ty có 5 nhà máy chế biến và 2 xí nghiệp. Sản lượng của Công ty đến năm

2.000 ước tính sẽ là 39.700 tấn. Những loại cao su chính là cao su khối định chuẩn và mủ cô đặc (Latex

Concentrate) . Công ty cao su Đồng nai sẵn

sàng liên doanh và quan hệ hợp tác thương

mại với tất cả các thành phần kinh tế trong và

ngoài nước để mở rộng sản xuất , phát triển

các mặt hàng mới và cải tiến chất lượng sản

phẩm

Vườn cây cao su tổ Vườn cây khai thác
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I Xe bơm bê tông

E Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
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KM7- XA LỘ HÀ NỘI - H.THỦ ĐỨC

TP .HỒ CHÍ MINH

ĐT : 962002 - 784347

ĐT :8962002 - 8784347

= Trạm trộn bê tông công suất 70m3 /giờ

*Cung ứng bê tông tươi đến tận

chân công trình

* Bơm bê tông xa 150m - cao

50m

*Sản xuất cấu kiện bê tông đúc

sẵn

*Xây dựng công trình quy mô

vừa và nhỏ

tên 7497 Được
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Đại hội VIII của Đảng-đại

ĐẠI HỘI VII,

hội tiếp tục đổi mới vì sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ

Trung Tổ quốc xã hội chủ nghĩa , vì

hạnh phúc của nhân dân !

Độc lập tự chủ, tự lực tự cường, mở rộng hợp tác

quốc tế , thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước !

! The

Tất cả vì

dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng,

văn minh !

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 1



Tạp chí Cộng sản

IMO Y

só 498

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀCHÍNH TRỊ CỦA

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

- BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền , Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062

Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 ,

Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768

MỤC LỤC

ĐẢNG CỦA TRÍ TUỆ VÀ NIỀM TIN Bác Hồ nói về Đảng ta

Các Đại hội của Đảng

Các Tổng bí thư của Đảng nói về xây dựng Đảng

TRƯỚC THỀM

ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG

THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM

3
5
9

PHAN ĐĂNG PHÚ - Một số bài học về xây dựng Đảng trong những năm

đổi mới 10

16

19

LÊ THẾ LẠNG - Đảng cộng sản Việt nam - Vì sao thắng lợi ?

LÊ VĂN YÊN - Đảng cộng sản Việt nam - hiện thân của tư tưởng độc lập

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội

VIII của Đảng (gửi qua Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản )

BÙI NGỌC TRÌNH - Hồi âm vang vọng của một văn kiện dự thảo

XUÂN HẢI - Mấy cảm nhận về đại hội các cấp vừa qua của Đảng

NHẬT TÂN - Suy nghĩ trước thềm Đại hội

NGUYỄN ĐÌNH TỨ và PHẠM TẤT DONG - Trí thức và công tác trí thức

của Đảng

22

27

33

37

40

NGUYỄN DY NIÊN - Tiếp tục đổi mới và mở cửa vì sự nghiệp công nghiệp

hóa , hiện đại hóa đất nước 46

HÀ THỊ KHIẾT - Một số suy nghĩ bước đầu về vận dụng đường lối đổi mới

của Đảng ở Tuyên quang 50

VŨ XUÂN KIỀU - Tham nhũng và chống tham nhũng ở nước ta 56

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG VŨ LÂN - Cái khó của sự trong sạch 60

BẠN ĐỌC GÓP Ý VỚI
- Hội nghị cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Cộng sản ở các tỉnh Bắc Trung

TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG
bộ 62

QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI Một số mô hình kinh tế thị trường 64

TÌMHIỂU KHÁI NIỆM Thời đại, thời đại ngày nay 66

TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN -

THỰC TIỄN

- Hội thảo khoa học : "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công

tác cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay"

- Hội thảo khoa học : "Hình tượng người cộng sản Việt nam trên sân khấu"

9
9
5

67

67

Bìa 1 : Tranh Phạm Văn Tư



СОДЕРЖАНИЕ (Специальный номер посвященый дому Съезду Партии)
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍMINH

NGƯỜI SÁNG LẬP, GIÁO DỤC VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG TA
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ĐẢNG CỦA TRÍ TUỆTUỆ VÀ
VÀ NIỀM TIN

:

BÁC HỒ NÓI VỀ ĐẢNG TA

CHỦ TỊCH HỒ CHÍMINH là người sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta . Người

đã trọn đời hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng và hạnh phúc của nhân dân .

Người đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài nói và bài viết quan trọng về Đảng và công

tác xây dựng Đảng . Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nô nức chuẩn

bị Đại hội VIII của Đảng, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động tưởng nhớ tới công lao

trời biển của Người, ôn lại những lời căn dặn của Người. Tạp chí Cộng sản xin trân

trọng giới thiệu một số đoạn trong bài nói của Người tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành

lập Đảng (năm 1960 ).

Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng :

Đảng ta thật là vĩ đại !

Đảng ta vĩ đại thật. Từ ngày bị đế quốc Pháp xâm chiếm , nước ta là một xứ thuộc

địa , dân ta là vong quốc nô , Tổ quốc ta bị dày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác. Trong

mấy mươinăm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra.

Từ ngày mới ra đời, Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh

đạo toàn dẫn ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp . Màu cờ đỏ

của Đảng chói lọi như mặt trờimới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho

nhân dẫn ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạngphản đế, phản

phong.

- Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta

phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta , của dân ta .

Trong15 năm đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám và trong tám , chín năm

kháng chiến , biết bao đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân , vì Đảng mà

hy sinh một cách cực kỳ oanh liệt. Chỉ riêng trong cấp Trung ương của Đảng đã có 14

đồng chí bị đế quốc Pháp bắn , chém , hoặc đập chết trong nhà tù . Mẫu đào của các liệt

sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sựhy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã

chuẩn bị cho đất nước nở hoa độc lập , kết quả tự do . Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công

ơn các liệt sĩ, và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để

vượt tất cả mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã

chuyển lại cho chúng ta .

-

Nhân đây, tôimuốn nhắc lại rằng : Trong 31 đồng chíhiện nay là Ủy viên Trung

ương ta, trước ngày khởi nghĩa đã được đế quốc Pháp tặng cho 222 năm tù đày . Đó là

không kể những án tử hình vắng mặtvà những cuộc vượtngục trước khi hếthạn ở tù .

Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí ta đã lợi dụng những ngày tháng ở tù để hội họp

và học tập lý luận . Một lần nữa, việc đó lại chứng tỏ rằng chính sách khủng bố cực kỳ

dãman của kẻ thù chẳng những khôngngăn trở được bước tiến của cách mạng , mà trái

lại nó đã trở nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người cách mạng càng thêm

cứng rắn . Mà kết quả là cách mạngđã thắng, đế quốc đã thua .
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Đảng của trí tuệ và niềm tin

Đảng ta vĩ đại thật. Một thí dụ : Trong lịch sử ta có ghi chuyện vị anh hùng dân

tộc là Thánh Gióng đã dùng gốc trẻ đánh đuổi giặc ngoại xâm . Trong những ngày đầu

kháng chiến , Đảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn hàng vạn anh hùng noi gương Thánh

Giống dùng gậy tâm vòng đánh thực dân Pháp.

Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ ; thắngbầu cùng và lạc hậu còn

khó hơn nhiều . Ngàynay ởmiền Bắc đãhoàn toàn giải phóng , Đảng đoàn kết và lãnh

đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui tươi, no ám

và mỹ tục thuần phong . Hễ còn có một người Việt nam bị bóc lột , bị nghèo nàn , thì Đảng

vẫn đau thương , cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ . Cho nên Đảng vừa lo tính

công việc lớn như đổinền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành mộtnền kinh tế

và văn hóa tiên tiến , đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏnhư tương cà

măm muốicần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân . Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó

bao trùm cả nước , đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi dòng bao ta.

Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân , của dân tộc , Đảng ta

không có lợi ích gì khác .

- Nhiệm vụ hiện nay của Đảng ta là lãnh đạo nhân dân đẩymạnh thi đua tăng gia

sản xuất, thực hành tiếtkiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội ởmiền Bắc, làm cơsở vững

chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà .

Nhân dân ta có truyền thống lao độngcần cù , lạiđược cácnước anh em hết lòng giúp

đỡ. Chúng ta phải có quyết tâm học tập và theo kịp các nước anh em .

Kết quả tốt đẹp của đợt thi đua lấy thành tích chào mừng Đảng đã chứng tỏ rằng súng

kiến và lực lượng của phân dân ta rất đôi đào và to lớn . Khi tư tưởng đã thông suốt thì

khó khăn gì cũng nước được , công việc to lớn mấy cũng làm được.

Trung ương kêu gọi toàn thể động viên và đoàn viên thanh niên lao động, bất kỳ ở

cương vị nào, làn công việc gì đều phải trau dồi đạo đức cách mạng , tẩy trừ chủ nghĩa

cá pham , cố gắng học tập chính trị, văn hóa và khoa học , kỹ thuật, làm tốt công tác kinh

tế tài chính , gương mẫu trong mọi việc làm . Phải đoàn kết và học hỏi những anh em

ngoài Đảng và ngoài Đoàn , để cùng nhau tiến bộ.

Hồi khởi nghĩa, Đảng ta chỉ có non 5 000 đảng viên mà lãnh đạo được nhân dân củ

nước làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Ngày nay, hàng ngũ Đảng ta đã tăng gần

1 % lần , nghĩa là độ nửa triệu đảng viên . Chúng ta lại có hơn 69 vạn đoàn viên Đoàn

thanh niên lao động . Chính quyền nhân dân ta vững chắc , quân đội nhân dân hàng

Hạnh . Mặt trận dân tộc rộng rãi. Công nhân , nông dân và trí thức ta được rèn luyện thử

thích và tiến bộ không ngừng . Nói tóm lại : Lực lượng của chúng ta to lớn và ngày càng

to lửa . Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng , chúng ta nhất định thành công trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất định thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực

hiện thống nhấtnước nhà và góp phân xưng đáng vào việc bảo vệ hòa bình ở châu Á và

thế giới .

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao ,

Ba mươi năm phấn đán và thắng lợi biết bao nhiêu tình .

Đảng ta là đạo đức , là văn minh ,

Là thống nhất, độc lập , là hòa bình ấm no .

Công ơn Đảng vật là to .

Ba mươi nên lịch sử bằng là cả một pho lịch sử bằng vàng
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Đảng của trí tuệ và niềm tin

CÁC ĐẠI HỘI CỦA ĐỨC

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất Đảng đã họp tại Cửu long, gần Hương

cảng (Trung quốc), Đỗng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) chủ trì Hội nghị. Hội nghị

đã nhất trí hợp nhất Đông dương cộng sản Đảng và An nam cộng sản Đảngđể lập ra một

đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt nam và ngày 24-2-1930 đã tiếp nhận Đông

dương cộng sản liên đoàn vào Đảng.

Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt,

Điều lệ vẫn tắt của Đảng và các điều lệvắn tắt của các tổchức quần chúng do đồng chí Hồ

Chí Minh soạn thảo.

Nhân dịp này , Người đã ra lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân , binh sĩ , thanh niên , học

sinh và toànthể quần chúng bị áp bức bóc lột .2

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt nam có ý nghĩa như một đại hội thành

lập Đảng cộng sản Việt nam.

Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ (10-1930) đã thông qua Luận cương chính trị, đổi tên

Đảng thành Đảng cộng sản Đông dương , bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng bí thư của Đảng .

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ I CỦA ĐẢNG

Họp từ ngày 27 đến 31-3-1935 tại Ma cao (Trung quốc) . Tham dự Đại hội có 13 đại

biểu thuộc các đảng bộ trong nước và tổ chức của đảng hoạt động ở nước ngoài. Đại hội

đánh giánhững thắng lợi trong việc khôi phục và phát triển phong trào đấu tranh của quần

chúng ,đề ra ba nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trướcmắt là : củng cốvà phát

triển đảng ; đẩy mạnh cuộcvậnđộng thu phụcquần chúng ; mở rộng tuyêntruyền chống đế

quốc , chống chiến tranh ... Đại hội đã bầu BCH TƯ gồm 13 đồng chí . BCHTỬ đã cử đồng

chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế cộng sản .

Tại Hội nghị Trung ương tháng 3-1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng bí

thư của Đảng.

Tại Hội nghị TƯ tháng 5-1941 , đồng chí Trường Chinh được cử làm Tổng bí thư của

Đảng .

ĐẠI HỘI ĐẠI CỬU TOÀN QUỐC LẦN THỨ I CỦA ĐẢNG

Họp từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh quang , huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên quang .

Dự đại hội có 158 đại biểu chính thức , 53 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 766 nghìn

đảng viên cả nước.

Đại hội quyết định xây dựng Đảng lao động Việt nam kế thừa truyền thống quang vinh

của Đảng cộng sản Việt nam, Đảng cộng sản Đông dương . Đại hội nêu rõ nhiệm vụ của cách

mạng Việt nam là : tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành

độc lập và thống nhất hoàn toàn , bảo vệ hòa bình thế giới .

Đại hội đã bầu BCHTƯ gồm 19 đồng chí ủy viên chính thức , 10 đồng chí ủy viên dự

khuyết. BCHTƯ đã cửra Bộ chính trị gồm 7 ủy viên chính thức vàmột ủyviên dự khuyết

bầuBan bí thư TƯ Đảng để giải quyếtcông việc hằng ngày của Đảng .

Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng.

Đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng bí thư của Đảng.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG

Họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960 tại Hà nội .

Dự đại hội có 525 đại biểu chính thức và51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 500 nghìn

đảng viên cả nước . Gần 20 đoàn đại biểu quốc tế đến dự đại hội.

Trong lời khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát : "Đại hội lần này là đại hội xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà" .

Đại hộibầu BCHTƯ gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết.

BCHTƯ bầu Bộ chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban

bí thư Trung ương Đảng gồm 7 đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng .

Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất BCHTƯ Đảng .

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA ĐẢNG

Họp từ ngày 14 đến 20-12-1976 tại Hà nội. Dự đại hội có 1008 đại biểu thay mặt hơn

1,55 triệu đảng viên trong cả nước. Đến dự đại hội có 29 đoàn đại biểu quốc tế . Đại hội lần

này là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, là đại hội tổngkết những bài học

lớn của cuộc kháng chiến chốngMỹ, cứu nước ; là đại hội thống nhất Tổ quốc ; là đại hội

đưa cả nước tiến lên theo con đườngxã hội chủ nghĩa . Đại hội quyết định đổitên Đảng thành

Đảng cộng sản Việt nam. Đại hội bầu BCHTƯ gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên

dự khuyết.

BCHTƯ bầu Bộ chính trị gồm 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban

bí thư Trung ương Đảng gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng bí thư của Đảng.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ V CỦA ĐẢNG

Họp từ ngày 27 đến 31-3-1982 tại Hà nội . Dự đại hội có 1033 đại biểu thay mặt hơn

1,727 triệu đảng viên. Đến dự đại hội có 47 đoàn đại biểu quốc tế .

Đại hội vạch ra phương hướng , nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội 1981 -

1985 và những năm80,đềra hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa .

Đại hội bầu BCHTƯ gồm 116ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết .

BCHTƯ bầu Bộ chính trị gồm13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban

bí thưTrung ương Đảng gồm 10 đồng chí .

Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng bí thư của Đảng.

Ngày 14-7-1986 BCHTƯ Đảng họp phiên đặc biệt bầu đồng chí Trường Chinh làm

Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10-7-1986.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VỊ CỦA ĐẢNG

Họp từngày 15 đến 18-12-1986 tại Hà nội. Dự đại hộicó 1129 đại biểu thay mặt gần

1,9 triệu đảng viên . Đến dự đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế .

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước

ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩaxã hội ở Việt nam .

Đại hội vạch ra phương hướng , mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm

1986 - 1990 , đề ra ba chương trình kinh tế lớn : lương thực - thực phẩm , hàng tiêu dùng,

hàng xuất khẩu .

Đạihội "khẳng địnhquyết tâm đổimớicôngtác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách

mạng và khoa học" , kế thừa và quyết tâm đổi mới .

Đại hội đã bầu BCHTƯ gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. BCHTƯ

bầu Bộchính trị gồm 13 ủy viên chính thức và một ủy viên dự khuyết ; bầu Banbí thư Trung

ương gồm 13 đồng chí .

Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư của Đảng.

Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được cử làm Cố vấn

BCHTƯ Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG

2 *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI VII

7
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Tiến hành từ ngày 24 đến 27-6-1991 tạiHà nội. 1176 đại biểu thay mặt 2,155 triệu đảng

viên cả nước về dựđại hội . Nhiều đoàn đại biểu các đảng anh em đã đến dự.

Đại hội đã thảo luậnvàthông qua các văn kiện quan trọng : Cương lĩnh xây dựng đất

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế -

xã hội của nước ta đến năm 2000, Báo cáo chính trị của BCHTƯ về đánh giá kết quả thực

hiện Nghị quyết Đại hội VI và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 1991 - 1995 , Bảo

cáo xây dựngĐảng và sửa đổi Điều lệ Đảng ;thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) .

Đại hội lần thứ VII của Đảng là đại hội tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên theo con

đường xã hội chủ nghĩa .

Đại hội đã bầu 146 đồng chí vào BCHTƯ Đảng, BCHTƯ đã bầu 13 đồng chí vào Bộ

chính trị, bầu 9 đồng chí vào Ban bí thư ; cử ba đồng chí Nguyễn Văn Linh , Phạm Văn

Đồng, Võ Chí Công làm cốvấn BCHTƯ Đảng.

Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng bí thư của Đảng .

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC GIỮA NHIỆM KỲ (KHÓA VII) CỦA ĐẢNG

☆ ★

HẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỘI NGHỊ ĐẠIBIỂUTOÀN QUỐC

GIỮANHIỆM KỲ

Họp từ ngày 20 đến 25-1-1994 tại Hà nội . Các đồng chí Cố vấn Nguyễn Văn Linh,

Phạm Văn Đỗng , Võ Chí Công và 647 đại biểu của 64 đảng bộ trong cả nước dự hội nghị .

Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung

ượng Đảng. Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII củaĐảng và tổng

kết một bước thực tiễn đổi mới từ Đại hội VI nhằm làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trong

quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xác định những chủ trương và giải pháp lớn để

thựchiện thắng lợiNghịquyếtĐại hội VII, đưasự nghiệp cách mạng nước ta tiếptục tiến

lên, đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng thể hiện sự đồng tâm nhất trí, nỗ lực vượt bậc , ra sức

khai thác thuận lợi , đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử thách , phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng , văn minh .

Hội nghị đã thảo luận và ra nghị quyết thông qua Báo cáo chính trị, bầu bổ sung 20 đồng

chí vào BCHTƯ theo quy định của Điều lệ Đảng
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CÁC TỔNG BÍ THƯ CỦA ĐẢNG

NÓI VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ :

"Điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng ở Đông dương là cần phải có một

Đảng cộng sản cómột đường chánh trị đúng, có kỷluậttập trung, mật thiết liên lạc với quần

chúng, và từng trải tranh đấu mà trưởng thành . Đảng là đội tiềnphong của vô sản giaicấp,

lấy chủ nghĩa Các Mác và Lê-nin làm gốc.

biết

"

Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng, Nxb Sự thật, Hà nội , 1983 , tr 21

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ :

#1

Phải cần làm cho các đảng viêngiác ngộ rõràng và đầy đủ trách nhiệm của mình,

xoayphương hướng trong những hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, biết tự chỉ trích

đúng và kịp thờinhữngkhuyết điểm sai lầm ; đồng thời Đảng phải tìmcách củ soát một

cách thiệtsự hơn những hoạt động của mỗi đảng viên .

ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH :

"

Tự chỉ trích , Nxb Sự thật , Hà nội , 1983 , tr 21

" Đảng phải giữ vững và tăng cường những truyền thống cách mạng tốt đẹp đã bồi

dưỡng được trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam : luôn luôn trung thành với lợi

ích của giai cấp công nhân và của dân tộc ; đoàn kết,nhất trí, đấu tranh gian khổ, anh dũng

và liên tục , khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, gần gũi quần chúng, hết lòng, hết

sức phục vụ quần chúng ."

Tiến lên dưới lá cờ của Đảng, Nxb Sự thật , Hà nội, 1961 , tr 35

ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN :

"Có đường lối đúng là điều quan trọng có tính quyết định, nhưng chưa đủ . Cần phải có

công tác tổ chức rộng lớn để huy động vàtận dụngmọi lực lượng xã hội, mọi khả năng vật

chất cũng như tinh thần hướng vào giải quyết cácnhiệm vụ cụ
the "

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng... Nxb Sự thật, Hà nội , 1976, tr 145

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH :

"Đảng làm giàu trí tuệ của mình bằng cách không ngừng nâng cao trình độ lý luận , nắm

vững và vận dụng sáng tạo những luận điểm cơ bản và phương pháp luận củachủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởngHồ ChíMinh, đồng thời phải không ngừng tổng kết kinh nghiệm

thực tiễn sinh động, từ phong trào cách mạng của quần chúng.

Đổi mới để tiến lên, Nxb Sự thật , Hà nội , 1991 , t 4 , tr 172

ĐỒNG CHÍ ĐỖ MƯỜI :

"Phải đổi mới và chỉnh đốn Đảng để đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

trênmọi lĩnh vực ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân vềmọi mặt ; xây dựng và kiện

toàn Nhà nước của nhân dân , donhận dân , vì nhân dân ; nâng cao hiệu lực quản lý kinh

tế- xã hội của Nhà nước, tạo cơ sở để vừa khai thác được mặt tích cực , vừa hạn chế mặt tiêu

cực của kinh tế thị trường, đưa công cuộc đổi mới tiến lên vững chắc. "

Về xây dựng Đảng, Nxb Chính trị quốc gia , 1994, tr 20
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M

MỘT SỐ BÀI HỌC VỀXÂY DỰNG ĐẢNG

TRONG NHỮNG NĂM ĐỐI MỚI

-ƯỜI năm qua, trong hoàn cảnh đất

nước có muôn vàn khó khăn , thế

giới có những diễn biến hết sức phức

tạp , Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành

công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng , văn minh . Từ

khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và

Đông Âu sụp đổ, trong tình thế khó khăn có

lúc đến mức hiểm nghèo tưởng chừng không

vượt qua nổi , Việt nam chẳng những đứng

vững mà còn vươn lên , tiến hành đổi mới có

kết quả, kinh tế có bước phát triển , chính trị

ổn định , đối ngoại mở rộng , đời sống nhân

dân được cải thiện rõ rệt . Thành tựu đó rõ

ràng là to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng .

Nó chứng tỏ Đảng ta có khả năng lãnh đạo

phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ đất

nước ngay cảtrong những tình huống phức

tạp nhất .

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi

mới , Đảng ta một lần nữa thể hiện rõ bản

lĩnh chính trị , năng lực trí tuệ , phẩm chất

cách mạng và phong cách khoa học của

mình ; đồng thời cũng bộc lộ một số nhược

điểm và khuyết điểm . Sự lãnh đạo của Đảng

là một nhân tố quyết định tạo ra những thành

tựu đổimới ; đồng thờichính trong quá trình

lãnh đạo đổi mới mà Đảng ngày càng trưởng

thành , nhận rõ hơn những yếu kém của mình

để có biện pháp khắc phục và tiếp tục tiến

lên.

Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi

động của Đảng ta , nhân dân ta trong 10 năm

qua, cả thắng lợi, thành tựu và những thiếuthiếu

sót khuyết điểm , chúng ta có thể rút ra

những bài học kinh nghiệm gì về xây dựng

Đảng để tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng

Đảng trong thời gian tới ? Dựa vào kết quả

nghiên cứu tổng kết của Tiểu ban tổng kết

PHAN ĐĂNG PHÚ

xây dựng Đảng , có thể rút ra mấy vấn đề sau

đây :

1
1 - Trong quá trình đổi mới, Đảng

luôn luôn nắm chặc vai trò lãnh đạo , đồng

thời tích cực tự đổi mới, tự chỉnh đến một

cách có hiệu quả.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng , tính

kiên định cách mạng , tinh thần độc lập , tự

chủ, sáng tạo , Đảng ta đã tiếp tục giữ vững

và phát huy truyền thống vẻ vang , kiên định

mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội , nắm bắt và tổng kết được những hoạt

động thực tiễn sáng tạo của quần chúng , kịp

thời đề ra chủ trương đốimới đúng đắn , khơi

dậy và phát huy tiềm năng to lớn của nhân

dân.

Thực tế cho thấy, muốn tiến hành đổi

lãnh đạocủa Đảng,coi đây là
vấnđề nguyên

mới thành công , trước hết phải kiên định sự

tắc . Bởi vì sự lãnhđạo của đảng cộng sản là

nhân tố bảo đảm sựphát triển củađất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Không có

sự lãnh đạo của đảng cộng sản thìkhông thể

có độc lập dân tộc vững chắc , không có

quyền làm chủ thật sự của nhân dân, không

cónhà nước của dân , do dân, vì dân , và càng

không có chủ nghĩa xã hội . Lúc bình thường

vai trò lãnh đạo của Đảng đã rất quan trọng,

những bước chuyển giai đoạn thì vai trò đó

càng đặc biệt quan trọng.

ở

Không phải ngẫu nhiên mà suốt mấy

chục năm qua, nhất là mấy năm gần đây , các

thế lực chống cộng không ngừng tiến công

vào đảng cộng sản , cổ vũ cho con đường

phát triển "kinh tế thị trường tự do " , " tư nhân

hóa" , "đa nguyênđa đảng" , tìm mọi cách để

thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng và xóa bỏ

chủ nghĩa xã hội .

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới rất

phức tạp , trước những đòn tiến công phá

hoại của các thế lực thù địch, chúng ta càng
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không được chập chờn, dao động về vấn đề

này. Trái lại , phải hết sức kiên định , củng cố

và nâng cao những nhận thức đúng đắn , uốn

nắn những lệch lạc , đấu tranh bác bỏ những

luận điệu sai trái . Ngay từ cuối năm 1988

đầu năm 1989 (lúc đó Liên xô và các nước

xã hội chủ nghĩa Đông Âu chưa sụp đổ) , với

sự nhạy bén chính trị đặc biệt , Đảng ta đã đề

ra 6 nguyên tắc đổi mới , trong đó có nguyên

tắc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng , và khẳng định dứt khoát chúng ta

không chấp nhận "đa nguyên đa đảng" . Sự

lãnh đạo của Đảnglàmột đòi hỏi khách

quan và xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử cụ thể

của nước ta, là sứ mạngthiêng liêng do nhân

dân và dân tộc giao phó , là thành quả to lớn

của cáchmạng , là nhân tố bảo đảm ổn định

chính trị , tạo sức mạnh thống nhấtđể đưa đất

nước đi lên . Vì vậy không có lý do gì để

chấp nhận "đa nguyên đa đảng" .

Đương nhiên , để có đủ khả năng và điều

kiện lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có

hiệu quả, Đảng phải thường xuyên tự đổi

mới , tự chỉnh đốn , nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức mạnh về mọi mặt . Thường xuyên

tự đổi mới , tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại

và phát triển của đảng . Là đảng duy nhất

cầm quyền , lại hoạt động trong điều kiện

mới hết sức phức tạp , Đảng ta ý thức sâu sắc

về sựđổi mới, chỉnh đốn đảng.Ngay từ Đại

hội VI , Đảng đã đề ra chủ trươngphải đổi

mới tư duy, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ,

đổi mới phong cách côngtác .ĐếnHộinghị

Trung ương sáu (tháng 3-1989 ) , Đảng tiếp

tục chỉ rõ phải đổi mới phương thức lãnh

đạo , nâng cao chất lượng hoạt động của hệ

thông chính trị . Đại hội VII (tháng 6-1991 ) ,

đề ra chủ trương tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

Hội nghị Trung ương ba (tháng 6-1992) đã

cụ thể hóa chủ trương đó và nhấn mạnh : lúc

này xây dựng kinh tế là trung tâm và xây

dựng Đảng là then chốt. Chỉ có chăm lo đầy

đủ công tác xây dựng đảng , thường xuyên

đổi mới, chỉnh đốn đảng mới nâng cao được

sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm quyết định

sự thành công của công cuộc đổi mới và con

đường đi lên đúng đắn của dân tộc .

Trong quá trình đổi mới và chỉnh đốn ,

Đảng chú trọng giữ vững định hướng và

không xa rời nguyên tắc ; kiên định vàphát

triển sáng tạo những quan điểm cơ bản của

chủnghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh về xây dựng Đảng . Chống các khuynh

hướng : bảo thủ, dao động,cơ hội, cực đoan.

Đổi mới nhưng không phủ nhận thành tựu

của quá khứ ;khôngdao động trên những

vấn đề nguyên tắc ; không lẫn lộn những vẫn

đề chiến lược và sách lược. Mặt khác, kiên

định những vấn đề có tính nguyên tắc nhưng

đổi mới sáng tạo , phù hợp với thực tế Việt

nam .

Đổi mới và chỉnh đốn đảng là nhằm xây

dựng và bảo vệ đảng , bảo đảm thực hiện có

hiệu quả những nhiệm vụ chính trị, trongđó

trọng tâm là phát triển kinh tế - xãhội, đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , giữ vững ổn định chính trị , phấn đấu

vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , xây

nước ta .Vì vậy , nó phải gắnvới đổi mới các

dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở

lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội , trước

hết là với quá trình thực hiện và hoàn thiện

các chính sách và cơchếquản lý , với kiện

toàn hệ thống chính trị , với phong trào hành

động cách mạng của quần chúng, khơi dậy

và phát huy trí sáng tạo của nhân dân .

ཟ

Xây dựng đảng là vấn đề xây dựng tổ

chức , xây dựng con người , rất nhạy cảm về

chính trị , cho nên không thể nôn nóng , giản

đơn. Phải tiến hành tíchcực, không né tránh ,

đồng thời có bước đi và phương pháp thích

hợp ; hết sức chútrọng tự phê bình vàphê

bình , đồng thời vận động , tổ chức để quần

chúng tham gia xây dựngđảng .

2 - Giữ vững bản chất giai cấp công

nhân và tính tiên phong của Đảng.

Từ trước đến nay , Đảng ta luôn luôn coi

trọng vấn đề tăng cường bản chất giai cấp

công nhân và tính tiên phong của Đảng. Bởi

vì đầy chẳng những là vấn đề cơ bản , có tính

nguyên tắc đối với tất cả các đảng mác xít-

lê nin nít chân chính , mà còn xuất phát từ

hoàn cảnh cụ thể của Đảng ta - một đảng ra

đời và trưởng thành ở một nước nông nghiệp

lạc hậu , giai cấp công nhân còn nhỏ bé, tỷ lệ

đảng viễn xuất thân từ công nhân còn rất

thấp . Hiện nay Đảng ta lại đang hoạt động

trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường ,

mở cửa giao lưu quốc tế , môi trường xã hội

rất phức tạp , bên cạnh mặt thuận lợivà thời

cơ , Đảng đang đứng trước nhiều nguy cơ và

thách thức . Vấn đề giữ cho Đảng không

biến chất , trước sau đều mang bản chất của
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giai cấp công nhân, là vấn đề hết sức quan

trọng và quyết định.

Giữ vững và tăng cường bản chất giai

cấp công nhẫn của Đảng trước hết là phải

kiến định quan điểm , lập trườngcủa giaicấp

công nhân, tuyệt đối trung thành vớilợi ích

của giai cấp công nhân , nhân dân lao động

và của cả dân tộc ; phấn đấu cho mục tiêu

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội . Dù tình

hình thế giới và trong nước khó khăn, phức

tạp đến đâu , Đảng phải luôn luôn vững

vàng , kiên định mục tiêu lý tưởng đó .

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng

và kim chỉ nam cho hành động . Trong tình

hình hiện nay , phải kiên định chủ nghĩa

Mác- Lê-nin và tư tưởngHồ Chí Mịnh ; vận

dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể nước ta

đế hoàn chỉnh cương lĩnh, đường lối ; và từ

thực tiễn mà tổng kết , khái quát , bổ sung ,

phát triển , làm phong phú thêm học thuyết

cách mạng và khoa học đó . Thực tế lúc nào

máy mócrập khuôn , không giữ vững tinh

thần độc lập , tự chủ và sáng tạo là lúc đó

chúng ta gặp khó khăn .

Bản chất giai cấp công nhân đòi hỏi

Đảng phải được tổ chức chặt chẽ và hoạt

động theo nguyên tắc tập trung dân chủ ,

thực hiện tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ

trách , thường xuyên tự phê và phê bình , giữ

gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng . Mọi

sự chia rẽ, bè phái , buông lỏngkỷ luật đều

trái với bản chất giai cấp công nhân của

đảng .

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và

dân tộc , lãnh đạo xây dựng và làm nòng cốt

trong khối đại đoànkết toàn dân . Bản chất

giai cấp công nhân không tương dung với

chủ nghĩa phường hội , cục bộ , bản vị , phân

tán. Trái lại , nóđòi hỏi phải có tư tưởng

thống nhất, hành động thống nhất, kết hợp

hài hòa các lợi íchcá nhân và tập thể, bộ

phận và toàn cục .

Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân

chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp

công nhân ; kế thừa và phát huy truyền

thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếpthu

tinh hoa của nhân loại .

Như vậy , bản chất giai cấp công nhân

của đảng được thể hiện trước hết ở thế giới

quan, lập trường , quan điểm, đường lối

chính trị , nguyên tắc tổ chức,... của giai cấp

công nhân.

Tronghoàn cảnh cụ thể của nước ta , tính

giai cấp gắn bó chặt chẽ với tínhnhân dân và

tính dân tộc , lợi ích giai cấp thống nhất với

lợi ích của nhận dân lao động và lợi ích dân

tộc . Đảng chẳng những giữ vững và nâng

cao bảnchất giai cấp côngnhân, mà còn tiếp

thu, phát triển tinh hoa và truyền thống dẫn

tộc, giữ vững và phát huy bản sắc Việt nam .

Sứcmạnh của đảng được tăng cường nhờ sự

kết hợp nhuần nhuyễn hệ tưtưởng tiên tiến

của giai cấp công nhân với khí phách , tinh

hoa truyền thống dân tộc .

Là người lãnh đạo, là bộ tham mưu

chiến đấu của giai cấp, đồng thời là lãnh tụ

chính trị của cảdân tộc , hơnaihết đảng phải

có trí tuệ cao, có tính tiên phong.

Trí tuệ tiên phong thể hiện trước hết và

tập trung ở việc xây dựng cương lĩnh , đường

lối chính trị của đảng . Vừa qua , Đảng ta đề

ra và tổ chức thực hiện có kết quả đường lối

đổi mới là do Đảng đã kế thừa và phát huy

được những truyền thống quý báu của Đảng

và dân tộc , đổi mới tư duy một cách đúng

đắn , vận dụng một cách sáng tạo những

nguyên lý lý luận, tổng kết thực tiễn , mở

rộng dân chủ , pháthuyđược trí tuệ của toàn

đảng , toàn dẫn , nắm bắt được những vấn đề

nảysinh từ cuộc sống.

Trong khi kiên định mục tiêu lý tưởng,

kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc ,

Đảng ta đồng thời nhấnmạnh phải có ý thức

sáng tạo , dám từ bỏ những cáicũ không còn

thích hợp, cả trên lĩnh vực kinh tế cũng như

trên lĩnh vực xã hội , giải quyết tốt mối quan

hệ giữa giai cấpvà dẫn tộc , quốc gia và quốc

tế , mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc , đoàn

kết quốc tế , thêm bạn bớt thù , tập trung sức

cho công cuộc xây dựng đất nước . Nói cách

khác , Đảng ta đã nắm vững nguyên tắc và

phương pháp biện chứng duy vật, không từ

cực này nhảy sang cực kia .

3 - Kiên trì nguyên tắc tập trung dân

chủ, chăm lo xây dựng khối đoàn kết

thống nhất trong đảng.

Chuyển sang thực hiện cơ chế mới,

Đảngtakịp thờicó những chủ trươngđúng

đắn về xâydựng và củng cố hệ thống tổ chức

củađảng, của nhà nước, đoàn thể, cùng các

tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh . Hướng
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kiện toàn tổ chức là gọn nhẹ, năng động, đáp

ứng được yêu cầu của cơ chế thị trường,

không gò bó, cứngnhắc, đồng thời giữđúng

nguyêntắc,chặt chẽ ,bảo đảm sựlãnh đạo

thông suốt. Đặc biệt, Đảng khẳngđịnh và có

biệnpháp chấn chỉnh việc thực hiệnnguyên

tắc tập trung dân chủ, uốn nắn những lệch

lạc về cả hai phía : tập trung quan liêu hoặc

dân chủ cực đoan . Đảng ta cho rằng , thực

hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ là nhân

tố quyết địnhbảođảm cho sức mạnhthống

nhất của đảng. Hiện nay , hơn lúc nào hết,

càng phải bảo vệ , phát triển vàlàmphong

phú
thêmnộidung,phương thứcthựchiện

nguyên tắctập trung dân chủ . Nhận thức

đúng và thống nhất nội dung, bản chấtcủa

tập trung dân chủ , mối quan hệ biện chứng

giữa hai mặt tập trung ,vàdân chủ ; đồng

thời cụ thể hóa, thểchế hóa thành các quy

chế , quy định, quy trình cụ thể , nhất là trong

việc dân chủ thảo luận ra quyếtđịnhvà

trong công tác cán bộ. Dân chủ là cơ sở của

tập trung, phải phát huy mạnh mẽ dân chủ

trong đảng ; đồng thời dân chủ phải có lãnh

đạo,dân chủ phải đi đôi với kỷ luật, kỷ

cương.

Đoàn kết thống nhất là một truyền thống

quý báu củaĐảng ta , và là một nhân tố tạo

nên sức mạnh vô địch của cách mạng nước

ta. Thực tế ở những bước ngoặt của cách

mạng, trong những lúc khó khăn , nguy

hiểm ,sự đoàn kết thống nhất trong đảng,

trước hết là ở cơquan lãnh đạo cao nhất, có

ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách

mạng. Sự đoàn kết thống nhấttrong đảng

phải được xây dựng trên cơ sở đường lỗi

chính trị đúng đắn , tình cảm cách mạng

trong sáng, kiến quyết đấu tranh chống chủ

nghĩacá nhân ; đồng thời thực hiện nghiêm

túc các nguyên tắctổ chức và sinh hoạt

đảng, thực hiện chính sách cán bộmột cách

nhất quán , công bằng .

Không nên đồng nhất việc trong đảng

có nhữngý kiến khác nhau khi thảo luận ,

tranh luận với tình trạng mất đoàn kết. Trước

sự phát triển của cách mạng, có nhiều vấn đề

lý luận và thực tiễn rất phức tạp , chưasáng

tỏ , trong đảng cần có thảo luận , tranh luận .

Đây là sinh hoạt bình thường và lành mạnh

trong đảng, phản ánh bước trưởng thành của

đảng . Nếu mọi cán bộ, đảng viên đều

nghiêm túc chấp hành nghị quyết của tổ

chức, đồng thời biết lắng nghe tôn trọng ý

kiến của nhau , có việc phải chờ đợi nhau ,

giải quyết có lý có tình , không vội vàng quy

chụp, thì sẽ giữ gìn được sự đoàn kết.

muốnkhắcphục được tình trạng mất đoàn

Kinh nghiệm ở nhiều nơi cho thấy,

kết phải phân tích đúng nguyênnhân vàcó

biệnphápgiải quyếtphù hợp . Đặc biệt cần :

nắm vững và thực hiện tốt nguyên tắc tập

chặt chẽ (nhất làvềcông tác cán bộ)

trung dân chủ ; có quy chế công tác rõ ràng,

thườngxuyêntựphê bình và phê bình ;kiển

quyếtđấu tranh
chốngchủ nghĩa cá nhân ,tư

tưởng kèn cựa địavị,tranh giành ngôi thứ ,

lợi lộc , cũng như đầu óc cục bộ, bản vị ;bố

trí đúng cán bộ chủchốt, đặc biệt là người

đứng đầu tổ chức đảng vàcơ quan chính

quyền cùng cấp ; xây dựng tình thương yêu

đồng chí, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích

chung ;và khi đãxảy ra mất đoànkết thì phải

phát hiện sớm, tập trung giải quyết, xử lý kịp

thời .

4 - Thường xuyên chăm loxây dựng

đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng

lực gánh vác nhiệm vụ cách mạng.

Thực tiễn 10 năm qua càng chứng minh .

sâu sắc chân lý : cán bộ đóng vai trò quyết

định ; công tác cán bộ là công tác đặc biệt

quan trọng nhưng cũng rất phức tạp, khó

khăn. Cả thành tựu và thiếu sót đều phản ánh

chất lượng của đội ngũ cán bộ. Là đảng cầm

quyền , trong điều kiện kinh tế thị trường ,

Đảng càng phải đặc biệt chăm lo công tác

cánbộ ; chăm lo cán bộ cho cả hệ thống

chính trị , cho toàn xã hội, trên tất cả các lĩnh

vực .

Trong công tác cán bộ, Đảng ta coi

trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ

cấp chiến lượcvĩ môvà cấp cơ sở . Đổimới

cả quan niệm và phương pháp tiến hành

cộng tác cán bộ theo hướng dân chủ,tậpthể

kết hợp với tập trung thống nhất theo một

quy trình chặt chẽ .

Trên cơ sở nắm vững quan điểm giai

cấp, có chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi

các loại cán bộ ở tất cảcác thành phần kinh

tế, trọng dụng mọi nhân tài của đất nước .

Thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ , đồng thời

kết hợp tốt ba độ tuổi , bảo đảm tính liên tục ,

tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán
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bộ. Biết khai thác mặt mạnh của mỗi loại

cán bộ để bổ sung cho nhau.

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ toàn diện cả

về phẩm chất, trình độvà năng lực ; cả cán

bộ lãnh đạo , cán bộ quản lý , các nhà doanh

nghiệp và các chuyên gia , trước hết là các

cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị.

Trongtình hình hiện nay, phải coi trọng cả

đức và tài , trong đó đức là gốc, tài có ý

nghĩa quan trọng. Mọi cán bộ , phải thường

xuyên rèn luyện , trau dồi phẩm chất cách

mạng, gươngmẫu trong đạo đức và lối sống,

kết hợp hài hòa giữa lợi ích riêng và lợi ích

chung; khi lợi ích riêng mâu thuẫn với lợi

ích chung thì phải biết đặt lợi ích chung lên

trên hết, trướchết . Chính đây là cái tạo nên

uy tín của cánbộ , tạonên uy tín của Đảng.

Vừa qua, có tổ chứcđảng hoặc cán bộ, đảng

viên khôngđược quần chúng tín nhiệm ,

phần nhiều là do không chỉ đạo thực hiện có

kết quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cán

bộ không gương mẫu, phẩm chất sa sút.

Trong điều kiện hòa bình xây dựng , lo

làm ăn kinh tế, quan hệ trực tiếp với người

nước ngoài, nhiều cán bộ tiếp xúc với tiền,

với hàng, rất dễ bị lợi ích vật chất, tiền tài

quyến rũ . Kẻ địch thực hiện "âm mưu diễn

biến hòa bình ", muachuộc, lôi kéo, khống

chế cán bộ, hòng phá rã ta từ bên trong , từ

chính đội ngũcánbộ hoặc con em cán bộ.

Vì vậy, phải đề cao cảnh giác, có biện pháp

tích cựcvà chủ động bảo vệ cán bộ. Các cấp

ủy và tổ chức đảng cần phát huy sức chiến

đấu của mình , chủ động làm tốt công tác

giáo dục , rèn luyện , quản lý cán bộ.

5 - Đảng gắn bó mật thiết với nhân

dân, bảo vệ lợi ích thiết thực và quyền làm

chủ của nhân dân .

Những năm đổi mới vừa qua sở dĩ chúng

ta củng cốđược niềm tin của nhân dân , tăng

cường được mối liên hệ giữa đảng và nhân

dân chính là nhờ Đảng ta đã có những chủ

trương, chính sách đúng đắn , hợp lòng dân ,

manglại lợi ích thiết thực cho nhân dẫn. Với

việcphát triển kinh tế nhiềuthành phần,

phát huy dân chủ, cải thiện đời sống nhân

dân , với các phong trào"xóa đói giảm

nghèo " , "đền ơn đáp nghĩa" , phong tặng

danh hiệu " Bàmẹ Việt nam anh hùng"...

Đảng đã khơi dậyđược các tiềm năng , tạo ra

được những nguồn sinh lực mới của cách

mạng. Thực tế cho thấy , ở đâu và lúc nào tổ

chức đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên

chăm lo cho lợi ích của dân , thì ở đó đảng và

dân có mối quan hệ tốt đẹp, cán bộ đảng

viên được dân tin, dân phục, dân theo. Trái

lại , ở đâu và lúc nào tổ chức đảng, cán bộ

đảng viên xa dân , quaylưng lại với dân ,

quan liêu , thậm chí trù dập , ức hiếp dân thì

ở đó sẽ bị dân oán ghét, chê trách .

Hiện nay, trước yêu cầu mới của cách

mạng, trướcnhững âm mưu của các thế lực

thù địch tìm mọi cách để lôi kéo , kích động,

chia rẽ đảng với dân , tách dân ra khỏi ảnh

hưởng của đảng , yêu cầu củng cố và tăng

cườngmối liên hệ giữa đảng vớidân càng có

ý nghĩa quan trọnghơn bao giờ hết.

Mỗi tổchức đảng và đảng viên có nhận

thức sâu sắc vấn đềnày đểcó nhiều biện

pháp tích cực, thiết thực thì mới tăng cường

được mối liên hệ giữa đảngvà nhân dân , xây

dựng khối đại đoàn kết toàn dân , trong đó

nòng cốt là khối liên minh giữa công nhân ,

nông dân và trí thức. Đặc biệt chú ý việc

định ra chủ trương , chính sáchhợp lòng dân ,

chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân

dân ; phát huy quyền làm chủ thực sự của

dân , tạo động lực phát triển xã hội . Đấu

tranh có kết quả chống quan liêu , tham

nhũng, ức hiếp quần chúng ; xây dựng và

củngcố các cơ quan nhà nước trong sạch

vững mạnh ; đổi mới phương thức hoạt động

của các đoàn thể ; chỉnh đốn đội ngũ và tổ

chức của đảng, làm cho tổ chức đảng, mọi

cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, tiện

phong, xứng đángvới niềm tin cậy của quần

chúng. Có cơ chế để dân giám sátvà kiểm

tra các hoạt động của đảng , của cán bộ, đảng

viên (như đề cao vai trò trách nhiệmcủa Mặt

trận và các đoàn thể nhân dân ). Đồng thời

bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng đối

với toàn xã hội.

Quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc" ,

các cấp ủy đảng cần động viên , tổ chức và

tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường

xuyên tham gia xây dựng đảng . Khẩu hiệu

"dẫn biết, dẫn bàn , dân làm , dân kiểm tra "

cần được cụ thể hóa , thể chế hóa để thực

hiện có hiệu quả. Có kế hoạch thông tin và

tổ chức để nhân dân đóng góp ý kiến xây

dựng các nghị quyết, chủtrương công tác

của Đảng ; giám sát phê bình cán bộ đảng
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viên ; giới thiệu những người xứng đáng để

bầu vào các cơ quan lãnh đạo củađảng ; giới

thiệu những người đủ tiêu chuẩn để kết nạp

vào đội ngũ của đảng ; giúp tổ chức đảng

làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện đấu

tranh với những hành vi tham nhũng , buôn

lậu và các tệ nạn tiêu cực khác, v.v ..

6 - Đổi mới phương thức lãnh đạo và6

hoạt động của Đảng, coi đây cũng là một

nội dung quan trọng của công tác xây

dựng Đảng .

Từ cơ chế cũ chuyển sang cơ chế mới

đặt ra rất nhiều vấn đề về phương thức lãnh

đạo vàphong cáchcông tác, đặc biệt là xác

định rõ chức năng, nhiệm vụ, mốiquan hệ

và lề lối làm việcgiữaĐảng và Nhà nước,

coi đây là vấn đề mấu chốt trong đổi mới tổ

chức và hoạt động của hệ thống chính trị .

Thuật ngữ "hệ thống chính trị" và "phương

thức lãnh đạo ” được chính thức đưa vào các

văn kiện của Đảng từ cuối những năm 80 và

được dùng phổ biến trong những năm gần

đây.

Đảng ta xác định rằng, trong giai đoạn

hiện nay , Đảng phải đặc biệt chăm lo xây,

dựng nhà nước mạnh - một nhà nước thể

hiện tập trung quyền làm chủ của nhân dân

và là công cụ xây dựng, bảo vệ và phát triển

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa . Có chính

quyền nhà nước, Đảng có điều kiện cực kỳ

quan trọng để tổ chức thực hiện đường lối ,

cương lĩnh của mình. Vì vậy , Đảng đã lãnh

đạo xây dựng hiến pháp mới và kiện toàn bộ

máy nhà nước theo hướng thật sự dânchủ ,

kỷ cương, hiệu lực . Sự lãnh đạo của Đảng

bảo đảm cho Nhà nước thật sự là của dân , do

dân và vì dân , theo đúng đường lối đi lên

chủ nghĩa xã hội, đồng thời phát huy sức

mạnh tổng hợp của cả hệ thốngchính trị , tạo

điều kiện để nhà nước hoàn thành tốt nhất

mọi nhiệm vụ.

Đổimới phương thức lãnh đạo của Đảng

là bảo đảm cho Đảng làm đúng chức năng

lãnh đạo, phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ

quan chính quyền , các tổ chức kinh tế và các

đoàn thể. Các cấp ủy đảng không bao biện

làm thaycông việc thuộc chức năngquảnlý,

điều hành của chính quyền . Đảng lãnh đạo

không phải là đảng thay thế nhà nước quản

lý điều hành các công việc nhà nước hoặc

thay thế nhân dân làm chủ nhà nước , mà là

để khơi dậy , phát huy mọi tiềm năng sáng

tạo của nhân dân , giác ngộ và tổ chức nhân

dân xây dựng nhà nước của mình , và dùng

nhà nước đóđể xây dựng xã hội . Cả Đảng,

cả Nhà nước đều có tráchnhiệm bảo đảm và

thực hiện quyền làm chủ của nhân dân , đều

phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, theo chức

năng và phương thức riêng của mình . Không

được tách rời hoặc đối lập Đảng với Nhà

nước, cũng như không đồng nhất tổ chức

đảng với bộ máy nhà nước.

Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt

phát triển của đất nước và chịu tráchnhiệm

trước toàn xã hội . Vai trò lãnh đạo của Đảng

thể hiện ở việc xác định phươnghướng, mục

tiêu , con đường , giải pháp đi lên của đất

nước , sự hưng thịnh của dân tộc. Từ đó lãnh

đạo toàn bộ hệ thống chính trị và guồng máy

xã hội, trước hết lànhà nước, tổ chức thực

hiện bằng được các mục tiêu , nhiệm vụ đã

đề ra ; lãnh đạo thể chế hóa , luật pháp hóa

các nghị quyết của Đảng ; thiết kế tổ chức bộ

máy ;đào tạo, bố trí căn bộ, quản lý và rèn

luyện cán bộ ; kiểm tra thựchiện các chủ

trương, đường lối của Đảng ; tổng kết thực

tiễn, phát triển lý luận cách mạng, bổ sung ,

hoàn thiện đường lối , chính sách ... Tất cả

đều nhằm bảo đảm định hướng chính trị

đúng đắn trêncon đường đi lên của đất nước

và sự phát triển của dântộc.

Đảng lãnh đạo nhà nước không chỉ bằng

đường lối , mà bằng cả tổ chức ;lãnh đạo

thông qua tổ chức đảng chứ không chỉ thông

qua cánhân đảng viên ; kiểm tra việc thực

hiện, khuyến khích những mặt tốt, uốn nắn

những lệch lạc . Đảng lãnh đạo cụ thể, sát

sao, theo nguyên tắc tập trung dân chủ .

Bản thân tổ chức đảng cũng cần đổi mới

cách sinh hoạt theo hướng dân chủ, kỷ

cương, năng động, hiệu quả hơn. Khắc phục

lối sinh hoạt nghèo nàn , hình thức .

Để những quan điểm , nguyên tắc nêu

trên được quán triệt và thực hiện có kết quả

trong thựctế cuộc sống , điều quan trọng là

phảicụ thểhóa,thể chế hóa thànhcác quy

chế , quy trình , luật pháp và có biện pháp

kiểm tra chặt chẽ, kịp thời tổng kết, rútkinh

nghiệm d
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Đ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -

VÌ SAO THẮNG LỢI ?

ã có biết bao nhiêu công trình nghiêng

cứu về lịch sử Đảng ta , nhưng đến nay

vẫn còn không ít vấn đề chưa được

nhận thức tương xứng với tầm vóc của nó .

Bài viết này chỉ nêu ra một vấn đề

không mới nhưng rất bức xúc và sự nghiệp

đổimới đòihỏiphải nâng caonhận thứchơn

trước . Đó là nguồn gốcnhững thắng lợi vĩ

đại của Đảng ta trong 66 năm lãnh đạo cách

mạng Việt nam. Tiếp cận vấn đề này, tôi

muốn nêu và trả lời một số câu hỏi lớn :

1 - Vì sao Đảng cộng sản Việt nam ngay

từ khi ra đời đã trở thành một đảng Mắc -

Lê-nin chân chính ?

Đảng ta ra đời trong một nước thuộc địa

nửa phong kiến nghèo nàn và lạc hậu ; tuyệt

đại bộ phận dân cư là nông dân với trìnhđộ

sản xuất tự cấp tự túc ; giai cấp công nhân

chỉ chiếm hơn 1% dân số , cộng nhân hiện

đại chiếm tỷ lệ không đáng kể , trình độ văn

hóa lại càng thấp ; tầng lớp trí thức cũng còn

ít ỏi , trong đó đa số là tiểu tư sản trí thức...

Theo cách hiểu thông thường, đó là những

yếu tố khó tiếp thu chủ nghĩaMác - Lê-nin

một cách khoa học và càng là những,yếu tố

khó thành lập một đảng cộng sản điển hình

như Mác , Lê-nin đã nêu .

Đảng ta có những điều kiện thuận lợi

cho việc thành lập đảng Mác - Lê -nin . Đó là :

truyền thống tốt đẹp của dân tộc , phong

trào yêu nước lên cao, phong trào công

nhân phát triển ... Đồng thời lại có thiên tài

trí tuệ của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí

Minh, người đã tiếp thu và truyền bá tư

tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-ninvào

nướcta . Dân tộc nào cũng có thiên tài của

mình và thời đại nào có anh hùng ây. Thiên

tài Nguyễn Ai Quốc thể hiện rất rõ trong

việc sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản

Việt nam để ngay từ đầu đã là một đảng

cộng sản mác xít - lê nin nít chân chính .

Vấn đề có thể cắt nghĩa được là : cùng

hoạt động trong hoàn cảnh phong trào cộng

LÊ THẾ LẠNG

sản và công nhân quốc tế còn tồn tại khá

nặng nề chủ nghĩa cơ hội của Quốc tế II , chủ

nghĩa Tơ -rốt-xki, chủ nghĩa xét lại... , trong

khi nhiều lãnh tụ cộng sản khác, nếu không

bộc lộcông khai thì cũng tiềm ẩn những hạn

chế, những lệch lạc , sai lầm , lãnh tụ Nguyễn

Ái Quốc của Việt nam vẫn trong sángnhư

ánh nắng mặt trời . Nguyễn Ái Quốc đã "dĩ

bất biến" để "ứng vạn biến " một cách thành

công .

Mặt khác , thiên tài Nguyễn Ái Quốc chỉ

có thể xuất hiện và phát huy tác dụng khi có

một lực lượng quầnchúng như dân tộc Việt

nam làm cơ sở. Nhân dân Việt nam được

truyền bávà tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin

như là một sự kỳ ngộ tất yếu và chính điểm

này trở thành nền tảng cho sự ra đời của

Đảng cộng sản Việt nam . Vậy nhân dân Việt

nam có những yếu tố gì để nắm bắt và sử

dụng sắc bén vũ khí Mác - Lê-nin trong

hoàn cảnh tưởng như không đủ trình độ để

tiếp thu ? Dân tộc Việt nam có gì khác các

dân tộc anh em? Đặc điểm tư duy Việtnam

có gì đặc biệt để vượt qua những hạn chế của

chính mình , để vượt quanhững thử thách hết

sức quyết liệt trong đấu tranh dân tộc và giai

cấp ? Thực tiễn cho thấy rằng khảnăng sai

lầm khi tiếp thu và vận dụngcác luận thuyết

tư tưởng đều có thểxảy ra ở tất cả các giai

cấp, các tầng lớp ,ở tấtcả các nước trong

mọi giai đoạn , từ nhà chính trị dày dạn kinh

nghiệm , đến các nhà trí thức, đến cả công

nhân , nông,dân và những người lao động

khổ cực nhất. Dĩ nhiên , mức độ và tỷ lệ có

khác nhau , nhưng rõ ràng không ai được chủ

quan. Đối với Việt nam , sự vững vàng của

Đảng cộng sản là một sự thật lịch sử .

Từ những thắng lợi của công cuộc đổi

mới và từ hoàn cảnh quốc tế hôm nay, nhìn

* PGS, Phó giám đốc Phân viện báo chí tuyên truyền ,

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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lại quá khứ thì sự cắt nghĩa có giá trị trước

đây cần phải được tiếp tục bổ sung thì mới

tương xứng với sự thật lịch sử đã có.

2 - Vì sao Đảng cộng sản Việt nam đã

lãnh đạo nhân dân Việt nam làm nên những

thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc

dân chủ ?

Chúng ta đã bàn nhiều về những thắng

lợi vĩ đại, về ý nghĩa dân tộc và thời đại , ý

nghĩa lý luận và thực tiễn của Cách mạng

Tháng Tám , của cuộc khángchiếnchống

Pháp và chống Mỹ. Nhưng cắt nghĩa nguồn

gốccủa thắng lợiấy, suốt mấy chụcnăm

qua, mặc dù tốn biết bao nhiêu bút mực , bao

nhiềucuộc hội thảo, vẫn chưa thấy bằng

lòng.

Cuộc đọ sức mà tương quan lựclượng

chênh lệch như "châu chấu đá voi" , như

" trứng chọiđá" ấyđã làm cho thế giới không

hiểu nổi vì sao thắng lợi lại thuộc về kẻ

tưởng như là yếu ! Cuộc đọ sức này không

chỉ diễn ra một lần , hailần , ba lần , mà trong

suốt cả lịch sử tồn tại và phát triển của dẫn

tộc, nên đã quá đủ để đúc kết thành những

quy luật khách quan. Thế giới đã gọi cuộc

chiến đấu của nhân dân Việt nam chống

thực dânPháp xâm lược là cuộc kháng chiến

"thần thánh " và gọi cuộc chiến tranh chống

Mỹ là "huyền thoại" của thế kỷ XX .

học " siêu trí thức " hoặc có "bộ óc điện

tử " ... ?

Giải thích như thế nào về sự kỳ diệu đó ?

Chúng ta đã khẳng định rằng, mấu chốt

của vấn đề là chúng ta đã có vũ khí vô địch

của thời đại : Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh . Đây là kết luận được

đúc kết từ vô vàn những hy sinh gian khổ

của dân tộc ta. Nhưng không phải cứ có chủ

nghĩa Mác - Lê-nin là có ngay thắng lợi . Bởi

vì,cùng thờigianấy , cónhữngđảng vớibề

dàyamhiểu về Mác - Lê -nin hơn ta , nhưng

họ vẫn phạm phải những sai lầm với các

mức độ khác nhau. Từ lý luận đến thực tiễn

quá trình vậnđộnggian khổ vàphức tạp mới

còn phải bổ sung những yếu tố khác , cần có

tạo được lực lượng vật chất đểchiến thắng.

Cái cuối cùng vẫn làlực lượng vật chất . Từ

nền tảng tư tưởng , từ kim chỉnam đến lực

lượng vật chất là một quá trình thử thách gay

gắt, có khả năng thành công và cũng dễcó

khả năng sai lầm hay thất bại giữa chừng .

Việt nam, chính chủ nghĩa Mác -

Lê- nin , tưtưởng Hồ Chí Minh đãđược Đảng

cộng sản vận dụng sáng tạo,nhân dân Việt

nam trân trọng bảo vệ , giữ gìn, coi đó là cơ

sở lý luận, là kim chỉnam chomọi hoạt

động của mình . Do vậy, lý luận đã trở thành

lực lượng vậtchất to lớncủa dân tộc . Từ sức

mạnh ấy, chúng ta đã và đang làm nên bao

điều kỳ diệu.

3 - Vì sao có sự nghiệp đổi mới và đổi

mới đạt thành tựu to lớn , có ý nghĩa rất quan

trọng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội?

Về phía mình , chúng ta thường cắt

nghĩa rằng , để chiến thắng , chúng ta đã sử

dụng sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của

khối đại đoàn kết... Chung quy vẫn là sức

mạnh của con người. Trong đó sức mạnh

quyết địnhđầutiên là trí tuệ. Nếu không

thông minh , sáng tạo , chúng tasẽ không tồn

tại nỗi (chưanói đến chiếnthắng)trướcsố

lượng bom đạn của đế quốc Mỹgieo xuống sử

đất nước ta (gấp 3 lần bomđạn trong chiến

tranh thế giớithứ II và chiếntranh Triều tiên

cộng lại) .

Kẻ thù đã sử dụng đến mức cao nhất

năng lực trí tuệ để hòng khuất phục ta. So

sánh điều kiện , khả năng, sứcmạnh thông

thường thì rõ ràng địch hơn hẳn ta , thế lợi

không thuộc về ta . Nhưng tại sao trí tuệ của

dân tộc ta , một dân tộc còn lạc hậu lại vượt

lên trên chủ nghĩa đế quốc hiện đại , có đội

ngũ những nhà chiến lược , những nhà khoa

ở

rằng những thắnglợi của sự nghiệp đổi mới

Tuy còn hơi sớm, nhưng vẫn có thể nói

Việt nam không chỉ cóýnghĩađối với lịch

Việtnam màcòncó giá trị thời đại.

Chúng ta cảm nhận được điều đó nhưng cắt

nghĩa nguồn gốc vàảnh hưởngcủa nó một

cách lôgích thì không đơn giản chút nào,

mặc dầuchúng ta là những nhân chứng lịch

sử, là những con người tự giác góp phần làm

nên quá trình lịch sử ấy .

tỏ

Điều kiện thời gian chưa đủ để làm sáng

rằng :vì sao từ một nước nghèo nàn , kém

phát triển , xếp vào loại một trong những

nước nghèo nhất thế giới, lại có lúc bị rơi

vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xãhội,

nhưng chúng ta đã tiến hành đổi mới bước
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đầu có kết quả trong khi Liên xô và nhiều

nước xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ? Yếu tố nào

đã giúp ta tìm racon đườngđổi mới đúng

đắn , và sức mạnh nào, một lần nữa giúp ta

thoát khỏi nguy cơ tưởng như không vượt

nổi ấy ?

Không nhữngthế, sự nghiệp đổi mới

đưa lại những thắng lợi làm nhiều người

ngạc nhiên : khắc phục lạm phát , xuất khẩu

lương thực đứng hàng thứ ba trên thế giới,

pháttriển kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ

vững định hướng xã hội chủ nghĩa , ổn định

chính trị , bảo đảm an ninh quốc phòng , cải

thiện đời sống... Đây là kết quả của cuộc

chiến đấu cùng một lúc trên hai mặt trận :

chống một cuộc chiến tranh xâm lược không

tiếng súng đầy , nguy hiểm ,và chống nghèo

nàn lạc hậu để thực hiện chủ nghĩa xã hội

trên đất nước ta.

Cắt nghĩa ngay nhữngthắng lợi này là

điều không phải dễ dàng . Bởi vì , sự nghiệp

đổi mới do chính chúng ta làm ra, nhưng

thực tiễn ấy phong phúhơn sức hiểu biếtcủa

chúng ta hiện nay. Phải chăng có thể nêu 4

điều cốt yếu tạo nên tháng lợi của cách

mạng Việt nam : Độc lập dẫn tộc phải gắn

liền với chủ nghĩa xã hội ; chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng

tư tưởng của cách mạng Việt nam ; Đảng

cộng sản Việt nam là người lãnh đạo sự

nghiệp cách mạng ; và đoàn kết , đoàn kết,

đại đoàn kết !

Những điều đó chứa đựng nội dung

phongphú về tư tưởng , lý luận và thực tiễn ,

đồng thời luôn luôn vận động, phát triển

theoquy luật khách quan của lịch sử . Nhận

thức vàthực hiện thành công qua từng bước

đi của cách mạng là sự nỗ lực không ngừng

của toàn đảng và toàn dân.

Khoa học lịch sử phải phản ánh một

cách chi tiết cả tư tưởng và thực tiễn, phải

đúc kết thành lý luận để góp phần thúc đẩy

cách mạng tiếptục đi lên .Sự nghiệp đổi mới

hiện nay đang đòi hỏi tính tự giác cao của

những con người làm nên lịch sử. Vì vậy

phải cung cấp tri thức lịch sử được tổng kết

một cách khoa học .

Có thể rút ra một số kết luận :

- Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng

đã đánh dấu son vào lịch sử dân tộc và lịch

sử thời đại. Dù ai xuyên tạc kiểu gì cũng

không thể làm phai mở được nó.

- Khi trình độ tư tưởng được nâng cao

cũng là khi có điều kiện để nhận thức sâu

sắc thêmmột bước bản chất của lịch sử.

Những vấn đề nêu trên nếu được lý giải

tường tận và tìmra bí quyết thành côngthì

trở thành bộ phận tri thức quan trọng góp

phần đào tạo, bồi dưỡng những conngườicó

sức sáng tạotronghoạt động thực tiễn; đồng

thời cũng góp phần nâng cao năng lực lãnh

đạo và sức chiến đấu của từng đảng viên.

.

- Nếu xác định lấy việc phát huy nguồn

lựccon người làm yếu tố cơ bản cho sự phát

triển nhanh và bền vững của công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước thì những trithức

lịch sử được đúc kết thành quy luật,thành

nguyên tắc , thành quy trình công nghệ,

thành thao tác cụ thể... càng có vai trò quan

trọng và càng trở nên bức thiết, vì nó giúp

vào việc xâydựng nguồn lực con ngườimột

cách tích cực . Xây dựng sức mạnh tinh thần

củacon người bằng lịch sử là hết sức

trọng . Lịch sử bao giờ cũng rất cần thiết đối

với hiện tại . Trong hoàn cảnh hiện nay , sự

cần thiết ấy lạicũngtặnglên , nhất là việc

giải thích những vấn đề cơ bản của lịch sử

Đảng cũng nhưlịch sử cách mạng Việt nam.

·

quan

những người chống đối cách mạng Việt

Không có gì đáng ngạc nhiên khi

nam ,chống đối con đường đi lên chữnghĩa

xã hội của Việt nam "hăng hái" xuyên tạc ,

phủđịnh hoặcbôi đen lịch sửcáchmạng

Việt nam . Họ "đánhgiá " lại đường lối của

Đảng ; đòi tính lại thiệt - hơn, lỗ - lãi của

nhữngnăm tháng chống xâm lược như tính

toán giá cả ngoài chợ ; họđổ tội cho Đảng ta

vì quá hăng hái trong chiến đấu chống ngoại

xâm nên để đất nước nghèo nàn và lạc hậu.

Thực chất là họ muốn phủ định con đường

xã hội chủ nghĩa . Họ nhân danh khoa học để

phản lại khoa học, để thực hiện ý đồ chính

trị chống lại con đường cách mạng của dân

tộc .

ý

Nhưng mọi sự chống đối một cách hằn

học đó không lừa bịp được nhân dân Việt

nam. Nhân dân ta tin vào Đảng cộng sản , tin

vào con đường đang đi tới, vì sự nghiệp cách

mạng Việt nam từ trước đến nay là của dân,

do dân và vì dân A
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -

HIỆN THÂN CỦA TƯ TƯỞNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC

GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

ÀM rõtính đúng đắn về định hướng xã

hội chủ nghĩa là nội dung rất cơ bản

L
\\ của

cộng tác lý luận và tư tưởng hiện

nay . Vấn đề này được nhiều người nhất trí ,

song không phải là không có những ý kiến

nói ngược, nhất là trong bối cảnh quốc tế

diễn biến nhanh chóng và phức tạp như hiện

nay . Đặc biệt là từ sau sự sụp đổ của chế độ

xãhội chủ nghĩaở Đông Âu và Liên Xô, thì

những thế lực chống cộngvàkhông ít kẻ" ăn

theo " được thể lu loa đủ điều : chủ nghĩa

Mác - Lê-nin đã hết thời ; chủ nghĩa xã hội

đã chết ; lý tưởng cộng sản chủ nghĩa đã cáo

chung v.v ..

Ở nước ta, mấy năm nay cũng xuất hiện

những luận điệu như vậy . Có ngườicho

rằng ,con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn là

conđường tốn xươngmáu cho cả dân tộc ,

nếu đi con đường khác thì đã có thể tránh

được mấy cuộc chiến tranh tàn khốc ( !) Có

người rêu rao rằng , Hồ Chí Minh đem chủ

nghĩa Mác - Lê-nin về Việt namquásớmvà

dường như đó là nguồn gốc chậm tiến, lạc

hậu của Việt nam , nếu không thì Việt nam

đã là nước giàu mạnh ( ! ) Không ít kẻ đòi

Đảng ta phải xem xét lại con đường mà nhân

dân ta đang đi .

Thực chất của những luận điệu nêu trên

là muốn chúng ta từ bỏ con đường xã hội chủ

nghĩa , đi theo con đường tư bản chủ nghĩa .

Bằng thực tiễn lịch sử những năm bôn

ba tìm đường cứu nước , đến với chủ nghĩa xã

hộikhoa học và quá trình truyền báchủ

nghĩa Mác - Lê-nin tiến tới thành lập Đảng

cộng sản Việt nam của lãnh tụHồ Chí Minh,

chúng ta có đủ căn cứ khoa học để bác bỏ

những luận điệu nêu trên ; đồng thời củng cố

LÊ VĂN YÊN *

niềm tin vững chắc vào con đường mà Hồ

Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc ta .

Quá trình đến với chủ nghĩa xã hội

khoa học và quá trình vận động thành lập

Đảng là quá trình chọn lựa để xác lập quyền

lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt nam

và con đườngcứu nước theo phương hướng

xã hội chủ nghĩa . Quá trình đó gắn liền với

tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc-

Hồ Chí Minh .

Sinh ra và lớn lên ở đất nước bịđế quốc

Pháp xâm chiếm , dân tộc bị chìm đắm trong

vòng nô lệ , từ thuở thiếu thời,Hồ Chí Minh

đã được tiếp thu truyền thống yêu nước của

dân tộc Việt nam và đã "có chí đuổi thực

kiến các phong trào yêu nước chống Pháp bị

dân , giải phóng đồng bào" . Người chứng

của các con đường giành độclập theo quan

đàn áp dã man , biết rút kinh nghiệm thất bại

điểmcũđể đitìm con đườngmới. Người

quyết định đi sang phương Tây, nơi có khẩu

hiệu" Tự do , bình đẳng , bác ái" để tìm con

đường cứu nước theo phương hướng mớirồi

"trở về giúp đồng bào" . Đây là quyết định

sáng suốt , thể hiện tư duy sắc bén và đầy

trách nhiệm trước vận mệnh và tương lai của

dân tộc Việt nam. Nhưvậy, độc lậpcho Tổ

quốc, tự do cho đồng bào làđiểm xuất phát ,

là động lực thúc đẩy Hồ Chí Minh ra đi tìm

chân lý cách mạng . Và, trong quá trình đi

tìm chân lý ấy , Người đã bắt gặp chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , chủ nghĩa xã hội khoa học.

Trong gần mười năm bôn ba khắp các

trịtànbạocủachủnghĩa đế quốc và cuộc

châu lục ,Hồ Chí Minh đã thấy rõ sự thống

sống cực khổ của những ngườilao động

thuộc mọi màu da. Từđó, ởNgườidầndần

* PTS khoa học lịch sử
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hình thành ý thức và lập trường của giai cấp

công nhân . Trong cuộc hành trình này,

Người đã đến ba nước đế quốc lớn là Mỹ,

Anh , Pháp, do đó có điều kiện tìm hiếu ,

nghiên cứu kỹ cuộc Cách mạng Mỹ (1776 ),

và Cách mạng Pháp ( 1789) . Người rút ra

nhận xét : Cách mạng Mỹ và Cách mạng

Pháp tuy nêu cao khẩu hiệu “ Tự do, bình

đẳng , bác ái" , nhưng không đưa lại tự do,

bìnhđẳng, bác ái thật sự choquần chúng lao

động ; tiếng là cộng hòa , dân chủ , những ở

trong nước thì ra sức tước đoạt quyền lợi của

công nông, còn ở bên ngoài thìtăng cường

áp bứcdân tộc thuộc địa . Người khâm phục

ý chí đấu tranh của nhân dân Mỹ và nhân

dân Pháp , nhưng Người cho rằng đó đều là

những cuộc cách mạng " không đến nơi".

Sau này , trong tác phẩm Đường cách mệnh,

Người viết : "Mỹ tuy rằng cách mệnh thành

công đã hơn 150 nămnay ,nhưng công nông

vẫn cứ cực khổ, vẫn cứlo tínhcách mệnh lần

thứhai" ( 1 ) , còn Pháp thì "cáchmệnh đã bốn

lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn

phải mưu cáchmệnh lần nữa mới hòngthoát

khỏi vòng áp bức" (2 ) . Như vậy , Người cho

rằng, việc giải phóng dân tộc không thể đi

theocon đường cách mạng tư sản ,mà phải

đi theo con đường cách mạng khác.Nhận

xét đó xuất phát từ lập trường giai cấp vô

sản , thể hiệntư duy xét đoán sáng suốt của

Hồ Chí Minh. Cuộc hành trình gần mười

nặm khắp các châu lục , lăn lộn trong cuộc

sống củacác dân tộc bị áp bức là cơ sở thực

tiễnđể Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã

hội khoa học.

Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ

nghĩa ThắngMười và việc thành lập Quốc tế

cộng sản có ảnh hưởng quan trọng đến tư

tưởng và hoạt động cách mạngcủaHồ Chí

Minh, đặc biệt là " Sơ thảo lần thứ nhất

những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn

đề thuộc địa" của Lê-ninđã làm bừng sáng

lên trong Người những nhận thức mới . Bởi

vì Luận cưỡng đã giải quyết trọn vẹn một

vấn đề rất cơbản mà Người đặc biệt quan

tâm , đó là vấn đề giải phóng dân tộc thuộc

địa được đặt ra trong quỹ đạo của cách mạng

xã hội chủ nghĩa , chứ không phải trong quỹ

đạo của cách mạng tư sản . Người tiếp thu

Luận cương với niềm cảm động , phấn khởi

và tin tưởng biết bao và Người khẳng định :

"chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản

mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức

và những người lao động trên thế giới khỏi

ách nô lệ " (3 ), và " Chỉ có giải phóng giai cấp

vô sản thì mới giải phóng được dân tộc ; cả

hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự

nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách

mạng thế giới" (4 ) . Trên diễn đàn Đại hội

Đảng xã hội Pháp ( S.FIO ) ở Tua năm

1920 , Người cất cao tiếng nói yêu cầu Đảng

xã hội "phải tuyên truyền chủ nghĩa xã hội

trong các thuộc địa" . Với trái timnồng cháy

vì độc lập tự do và lý tưởng xã hội chủ

nghĩa , Người gia nhập Quốc tế cộng sản và

tham gia quá trình thành lập Đảng cộng sản

Pháp, trở thành người cộng sản Việtnam

đầutiên. Sự kiện này là cột mốc đánh dấu sự

kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp, quốc

gia và quốc tế , độc lập dân tộc và chủ nghĩa

xã hội trong tư tưởngcách mạng của Hồ Chí

Minh . Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định

để Người chuyển hẳn từ chủ nghĩa yêu nước

chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ mục tiêu

cáp
giành độc lập cho dân tộc đến với giai

công nhân và nhân dân lao động quốc tế , từ

chủnghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa xã hội

khoa học, Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường

giành độc lập cho Việt nam , tiếp nối vĩ đại

sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân

tộc Việt nam trên cơ sở sức mạnh mới, sức

mạnh của thời đại quá độ từ chủ nghĩatư bản

lên chủ nghĩa xã hội mở ra từ sau thắng lợi

của Cách mạng Tháng Mười. Như vậy, về

khách quan , đó là phản ánh xu thế tất yếu

của cách mạng Việt nam trong thời đại mới :

độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội ; về chủ quan , đó là phát hiện khoa học

của Hồ Chí Minh. Thiên tài của Người là

trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc thống trị

toàncầu, chủ nghĩa xã hội còn xa lạ với

nhiều dân tộc trên thế giới và cách mạng

Việt nam đang ở trong tình hình đen tối như

sang

( 1 ) (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội ,

1981 , t 2, tr 192, 197

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 8 , tr 701

(4) Hồ Chí Minh : Sđd , t 2, tr 162
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không có đường ra, mà Người đã nhận thức

được chân lý đó.

Tìmra con đường cứu nước theo phương

hướng xã hội chủ nghĩa là công lao vĩ đại

đầu tiên củaHồ Chí Minh. Kể từ đây , Người

thực hiện một quá trình truyền bá chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , chủ nghĩa xã hội khoa học về

Việt nam, tiến tới thành lập Đảng cộngsản

Việt nam để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng

giải phóng dân tộc . Bởi vìlý luận chủ nghĩa

xã hội khoa học đã chỉ rarằng : " Trong cuộc

đấu tranh của mình chống quyền lực liên

hợp của các giai cấp có của , giai cấp công

nhân chỉ khi được tổ chức thành một chính

đảng độc lập, đối lập với tất cả các chính

đảng cũ do các giai cấp có của lập nên, thì

mớicó thể hành động với tư cách là một giai

cấp "" (5 ) . Trong những năm 20, trong mộtsố

bàiviết , Người nhiều lần đề cập đến sự cần

thiết phải thành lập đảng cộng sản theo chủ

nghĩa xã hội khoa học . Người nêu rõ : " Cách

mệnh trước hết phải có cái gì ?

Trước hết phải có đảng cách mệnh , để

trong thì vận động và tổ chức dân chúng,

ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô

sản giai cấpmọi nơi. Đảngcóvững cách

mệnh mới thành công, cũngnhưngười cầm

lái có vững thuyền mới chạy" (6) . Những

năm 20, giữa lúc trên thế giới có nhiều trào

lưu cách mạng , nhiều khuynh hướng tự

tưởng , Hồ Chí Minh đã khẳng định vẫn đề

có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng

đảng là phải theo chủ nghĩa xã hội khoa học .

Với nhận thức lý luận đó, sinh hoạt trong

Đảng cộng sản Pháp, trực tiếp tìm hiểu Đảng

cộng sản Liên xô, Đảng cộng sản Trung

quốcvà các đảng anhem khác , Người đã

tích lũy được nhiều kinh nghiệm quýbáu về

xây dựng một đảng cách mạng. Năm 1925 ,

Người tổ chức ra "Việt nam thanh niên cách

mạng đồngchí Hội" . Người dẫn dắt những

thanh niên Việt nam yêu nước đến với chủ

nghĩa xã hội khoa học tạo tiền đề cho việc

thành lập đảng của giai cấp công nhân Việt

nam .

Được học tập lý luận kết hợp với hoạt

động thực tiễn dưới sự hướng dẫn của Hồ

Chí Minh , các thành viên của " Việt nam

thanh niên cách mạng đồng chí Hội" khi trở

về nước đã đóng vai trò nòng cốt trong việc

truyền bá chủ nghĩa xã hội khoa học và

những tư tưởng cách mạng của Người trong

những người Việt nam yêu nước và thu được

nhiều kết quả tốt . "Hội thanh niên " đi sâu

phát triển tổ chức trong công nhân , nông dân

ở các trung tâm công nghiệp , đô thị, hầm

mỏ, nông thôn. Anh hưởng của Hộingày

càng lan rộng, đẩy phong trào đấu tranh

chống đế quốc ở trong nước dâng lên mạnh

mẽ, có bước phát triển mới,đáp ứng yêu cầu

của phong trào đấu tranh giành độc lập dân

tộc .

Thời kỳ từ năm 1924 - 1929 là thời kỳ

chuyển biến của phong trào cách mạng Việt

nam , cũng là thời kỳ xuất hiện nhiều tổ chức

và khuynh hướng chính trị khác nhau . " Việt

nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội",

mộtmặt phải đấu tranhchống lại luận điệu

bịp bợm của đế quốc Pháp và taysai ; mặt

khác , đấu tranh với những quan điểm sai trái

của chủ nghĩa cải lương , chủ nghĩa dân tộc

hẹp hòi do giai cấp tư sản , tiểu tư sản đề

xướng , nhằm xác lập hệ tư tưởng chủ nghĩa

xã hội khoa học trong giai cấp công nhân và

nhân dân lao động . Qua cuộc đấu tranh , lập

trường đúng đắn , cách mạng của "Hội" đã

thắnglập trường tưsản và tiểu tư sản . Thực

tế trên chứng tỏ chủ nghĩa xã hội khoa học

và những tưtưởng cách mạng của Hồ Chí

Minh thông qua những học trò của Người đã

thật sự thâm nhập vào phong trào công nhân,

phong trào yêu nước, tạo nên làn sóng cách

mạngdân tộc , dân chủmạnh mẽ,dẫn tới sự

thành lập của ba tổ chức cộng sản nối tiếp

nhau (từ tháng 6-1929 đến tháng 1-1930) ,

tạo điều kiện chín muồi cho sự ra đời của

một Đảng cộng sản (ngày 3-2-1930) . Như

vậy, từcuốinăm1924 đếnđầu 1930, HồChí

Minh đem hết sức mình chuẩn bị đầy đủ về

chính trị , tư tưởng và tổ chức cho việc ra đời

của Đảng cộng sản Việt nam, đưa phong

trào cách mạngViệt nam đi vào quỹ đạo của

cách mạng xã hội chủ nghĩa , trở thành một

bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản

thế giới .

Sự kiện Đảng cộng sản Việt nam ra đời

(ngày3-2-1930)với Cương lĩnh cách mạng

(Xem tiếp trang 26 )

(5 ) C. Mác - Ph . Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1983 , t 4, tr 207
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TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG

TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG

(Gửi qua Bộ biên tập Tạp chíCộng sản)

AU hơn một tháng , kể từ khi bản Dự

thảo báo cáo chính trị của Ban chấp

hành trung ương Đảng khóa VII trình

Đại hội VIII của Đảng được công bố trên các

phương tiện thông tin đại chúng , Bộ biên tập

Tạp chí Cộng sản đã nhận được rất nhiều ý

kiến đóng góp của các tổ chức đảng , các cán

bộ, đảngviên , và cáctầng lớp nhân dân.Hầu

hết các thư và bài gửi về bày tỏ sự nhất trí

cao đối với bản Dự thảovà góp thêm nhiều

ý kiến chân thành , sâu sắc , đầy tâm huyết.

Chúng tôi thực sự xúc động khi được

đọc , được nghe những ý kiến đóng góp gửi

đển Bộ biên tập , và đã chuyển ngay tất cả

những ý kiến ấy tới Ban dự thảo văn kiện

của Trung ươngđể kịp thời nghiên cứu , chọn

lọc và tiếp thu .

Có đồng chí (Đỗ Huy Đăng ở Vũng tàu)

gửi cả một bản kiến nghị viết tay dài 34

trang . Hay như đồng chí Vũ Duy Kỷ (ở thị

xã Vĩnh yên) " là một cán bộ nghỉ hưu đã

lâu" , " xin được phép suy nghĩ chân thực như

thế nào thì viết như thế" , đã nắn nót gửi tới

Bộ biên tập một bản viết tay dài 18 trang với

nét chữ run run , nhưng rõ ràng . Trung úy, kỹ

sư Trần Đình Bá (ở Vũng tàu) gửi đến cả

một bản đánh máy dài 33 trang giấy khổ lớn

có tiêu đề "công trình khoa học chào mừng

Đại hội VII Đảng cộng sản Việt nam ".

Công trình mang tên "Chiến lược tổng lực

khai thác tài nguyên quốc gia ", trong đó

đồng chí viết :

" Kính tặng Tổ quốc Việt nam anh hùng.

Kính tặng Đảng cộng sản Việt nam

quang vinh .

Kính tặng các bà mẹ Việt nam anh hùng" .

Cụ Phan Huy Kính , cán bộ lão thành (ở

Mai sơn , Sơn la) , viết thư góp ý cho Dự thảo

báo cáo chính trị đúng vào ngày kỷ niệm 21

năm miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4) .

Các đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn (ở thị xã

Plây cu , tỉnh Gia lai) , Lê Trung Tự , Đặng

Cầu , Bạch Ngọc Đài, Trần Phận (ở Quảng

ngãi) , Trương Đức Chữ (ở Đà nẵng) ,

Nguyễn Tiến Lợi (ở Cẩm bình , Hải hưng) ,

Lê Thanh, Lê Như Cơ, Phạm Hoàng Bắc (ở

Hà nội) , Xuân Đồng (ở TP Hồ Chí Minh) ,

Nguyễn Văn Xứng,Đỗ Chí Thành (ở Hải

phòng) , Nguyễn Hoan (ở Đồng nai) ... đều

nói lên những lời rất tâmhuyết. Trong số đó

có những người đã nghỉ hưu , có nhiều người

đang làm việc . Có người lao động chân tay ,

trình độ văn hóa bình thường, có người là

tiến sĩ . Có người hoạt động trong lĩnh vực

khoa học xã hội (tiến sĩ Hoàng Trọng

Phiến) , có người trong lĩnh vực khoa học tự

nhiên (Nguyễn Thanh Giang ). Có cán bộ

hoạt động ở phường, xã, có đồng chí công

tác ởcơ quan tỉnh ... Một số đồng chí gửi hai

lần bằng thư bảo đảm (vì sợ thất lạc) ; cũng

có đồng chí gửi đến hai bản , với hai nội

dụng góp ý khác nhau , rất cụ thể. Một số

đồng chí cán bộ về hưu ở Hà nội đang điều

trị ở bệnh viện cũng đã có thư góp ýkiến .

Nhiều đồng chí trực tiếp đến tậntòa soạn để

trình bày ý kiến của mình ... Hầu hết những

ý kiến đóng góp là của các cá nhân , nhưng

cũng có những bài và thư do nhiều đồng chí

ký tên , hoặc đó là ý kiến của cả một tập thể

chi bộ được đồng chí bí thư tập hợp, đánh
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máy gửi đến (chi bộ A5 b , phường Giảng võ,

Ba đình , Hà nội) ...

Về thành tựu của công cuộc đổi mới,

trong những thư và bài góp ý , tuy độ dài

ngắn khác nhau , từ ngữ không giống nhau,

nhưng tất cả đều thể hiện một tinh thần trách

nhiệm và sự nhất trí cao đối với nội dung của

Dự thảo báo cáo chính trị. Đồng chí Đỗ Chí

Thành ở Hải phòng viết : "Tôi hoàn toàn:

nhất trí với Dự thảo báo cáo chính trị của

Trung ương Đảng sẽ trình Đại hội VIII. Tôi

rất phấn khởi với thành công của công cuộc

đổimới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo ,

được toàn dân đồng tình và thực hiện " .
Tiến

sĩHoàng Trọng Phiến(Đại học quốc gia Hà

nội)mở đầu bản "Góp ý kiến " như sau : " Tôi

đã đọc nhiều lần dự thảo văn kiện trình Đại

hội VIII của Đảng. Tôi cảm nhận được nhiều

điều mới mẻ. Nội dung báo cáo chính trị

phản ánh khá trung thành bức tranh hiện

thực của đất nước ta đang khởi sắc trên con

đườngchấnhưng đất nước". Đồng chí Chế

LinhởBan tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng ngãi

cho biết : " Chúng tôi rất phấnkhởi và hoan

nghênh Ban bí thư Trungương công bố bản

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng khóa VII cho nhân dân góp

ý. Đó là việc làm dân chủ , tập trung trí tuệ

và sức mạnh lòng dân, để bản Dự thảo trở

nên sinh động thực tiễn hơn. Nhìn chung ,

chúng tôi hoàn toàn nhất trí với bố cục, tiêu

đề và văn phong của bản Dự thảo " . Một

đồng chí khác ở Plây cu , tỉnh Gia lai viết :

" Lần này qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo

chính trị được phát hành trên báo Nhân dân

ngày 10-4-1996, tôi nhận thức đây là công

trình của trí tuệ tập thể Ban chấp hành trung

ương , Bộ chính trị và công sức của các nhà

khoa học và của toàn đảng. Dự thảo Báo cáo

chính trị của Ban chấp hành trung ương

Đảng khóa VII trình Đại hội VIII của Đảng

đã khái quát khá đầy đủ và cũng rất rõ tình

hình đất nước sau 10 năm đổi mới, nêu lên

những thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan

trọng , những mục tiêu đến năm 2020 và năm

2000 , những định hướng phát triển các lĩnh

vực chủ yếu và phương hướng nhiệm vụ xây

dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ

mới. "

Các ý kiến đều bày tỏ niềm tin tưởng sâu

sắc đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự thành

công của Đại hội VIII ; khẳng định kết quả

to lớn, toàn diện của sự nghiệp cách mạng

mà dân tộc ta đã giành được trong hơn 60

năm qua và đặc biệt là trong 10 năm đổi mới

gần đây. Trong "Thu đề đạt ý kiến đảng

viên " của tập thể chi bộ A5 b thuộc đảng bộ

phường Giảng võ, Ba đình , Hà nội có đoạn

viết : "Chi bộ chúng tôi nhất trí : sau 10 năm

đổi mới, đất nước ta đã đạt được những

thành tựu rất quan trọng ; nền kinh tế phát

triển , đời sốngvật chất củasố đông nhân

dân được cải thiện , giữ vững ổn định chính

trị , phát triển mạnh mẽ quan hệ ngoại giao ,

giới, pháthế baovây,cô lập , tham gia tích

quan hệ kinh tế - xã hội với các nước trên thế

cực vào đời sống cộng đồng quốc tế . Đó là

thắng lợi rất to lớn của Đảng ta , nhân dân

ta" . Đồng chí Nguyễn Hoan (ở Biên hòa,

Đồngnai ) bày tỏ : " Tôi vô cùng phấn khởi

thấycảnước ta thực hiện đường lối đổi mới

của Đảng hơn 10 năm qua đã đưa đất nước

ta phát triển đi lên hết sức nhanh chóng và

toàn diện , nhất là kinh tế và ngoại giao. So

với lịch sử của đất nước thì 10 năm thật là

quá ngắn ngủi , nhưng bước tiến lên của đất

nước lại hết sức nhanh chóng, mạnh mẽ chưa

từng có trong lịch sử , làm cho cả nước phấn

khởi, thế giới khâm phục , thật tự hào và

xứng với lịch sử anh hùng của tổ tiên và dân

tộc. Rõ ràng nhờ có đường lối đúng đắn và

sự lãnh đạo vững vàng của Đảng mà đất

nước ta vượt qua những cơn thử thách

nghiêm trọng do những khó khăn chủ quan

trong nước và tình hình diễn biến phức tạp

của thế giới ập đến , từng bước đưa đất nước

tiến lên như ngày nay là vô cùng tự hào."

Thư góp ý của nhiều đồng chí gửi đến

cũng đã đi sâu phân tích và nêu lên những

dẫnchứng cụ thể.

Đánh giá về bốn nguy cơ , nhiều ý kiến

cho rằng cần phải có nhiều cuộc thảo luận

để làm rõ hơn nữa, nêu bật tác hại của từng

nguy cơ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước

ta . Nếu không hạn chế và đẩy lùi các nguy

23



Trước thềm Đại hội VIII của Đảng

cơ đó , thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng, làm mất

bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa .

Các nguy cơ "chệch hướng xã hội chủ

nghĩa ", "quan liêu tham nhũng" và "diễn

biến hòa bình " được đặc biệt chú ý . Về vấn

đề này, có thư viết : "Để chống tụt hậu về

kinh tế phải nỗ lực vươn lên bằng một quyết

tâm rất phi thường của toàn đảng, toàn dân.

Song không thể ngày một ngày hai mà phải

trong nhiều thập kỷ. Còn chệch hướng xã

hội chủ nghĩa và thamnhũngcùngvớidiễn

biếnhòabình thì đang diễn ra rất quyếtliệt

hằng ngày - thậm chí từng giờ - và là mối đe

dọatrực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã

hội chủ nghĩa .Tham nhũng đang là mảnh

đất mầu mỡ để " diễn biến hòa bình " có cơ

hội phát triểnnhanh". Cóđồng chí nhận xét.

một trong những nguyên nhân làm cho việc

chống tham nhũng chưa có hiệu quả là " việc

đánh giá về bản chất, nguồngốc của tham

nhũng chưa được quan tâm đúng mức" .

Không chỉ phân tích sự nguy hại của các

nguy cơ, nhiều ý kiến còn nêu ra một số giải

pháp cụ thể để góp phần hạn chế và từng

bước đẩy lùi các nguy cơ đó . Đồng chí

Nguyễn Tiến Lợi, hội viên Hội cựu chiến

binh, quê ở Hải hưng đề nghị bổ sung vào

Dự thảo biện pháp chống tham nhũng như

sau : "Nghiên cứu cấp bách ban hành và

thực hiện chế độ khai báo thu nhập của công

chức. Đồng thời khẩn trương ban hành văn

bản pháp luật về công khai hóa tài sảncông

chức một cách chặt chẽ , nghiêm túc. Ngăn

ngừa sự phân tán của công chức , và thời gian

tiến hành việc này không quá nửa nhiệm

kỳ ." Có đồng chí đề nghị sắp xếp lại thứ tự

của bốn nguy cơ, để tỏ rõ mức độ nghiêm

trọng và từ đócó sự tập trung các giải pháp

tốt nhất. Có ý kiến ghi rõ : " đề nghị cần đặc

biệt chú trọng , thường xuyên cảnh giác với

nguy cơ chệch hướng , tham nhũng, cần đưa

những nguy cơ này lên trên và lên trước" .

Về định hướng phát triển trên các

lĩnh vực chủ yếu, các ý kiến phần lớn đều

đồng tình vớibản Dự thảo báo cáochínhtrị.

Có ý kiến đề nghị đưa thêm một số nội dung

để làm rõ hơn các phương hướng . Như ở

trong phần " Phát triển và chuyển dịch cơ cấu

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa" , có đồng chí đề nghị nên chia làm

hai phần để làm rõ hơn nội dung , vì phần

này rất quan trọng . Cụ thể "Phần1 : Quan

điểm chính về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

; phần 2 : Các lĩnh vực và bước đi cụ thể."

Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng, chúng ta nên

tập trung vào việc phát huy nhân tố con

ngườivà vốn trong nước, như tri thức con

người, tài nguyên thiên nhiên, lấy đây làm

quan điểm chỉđạoquá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Cần mở rộng quan hệ với

nước ngoài , tranh thủ thời cơ đưa đất nước

phát triển nhanh chóng, song phải có nguyên

tắc ; chú ý học tập những mặt tốt của họ vận

dụng vào nền kinh tế và xã hội Việt nam,

đồng thời giữ gìn bản sắc và truyền thống

của dân tộc . Việc phân bổ vốn đầu tư cũng

cần hợplý, cân đốihơn, sao cho đạt mục tiêu

phát triển kinh tế - xã hội , không có sự mất

cân đối giữa các vùng, các ngành , tránh để

xẩy ra hiện tượng " những ốc đảo nghèo nàn

lạc hậu " .

Cần coi trọng các cơ sở sản xuất nhỏ ở

địa phương, vì đây cũng là một động lực góp

phần thúc đẩy mọi mặt kinh tế xã hội.

Trình độ dân trí cũng từ đó được nâng cao,

có thế mới thực hiện có hiệu quả các chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước .

Về phương hướng phát triển khoa học -

công nghệ , giáo dục và đào tạo, các ý kiến

đều nhất trí cho rằng, phát triển giáo dục và

đào tạo là cái gốc bảo đảm mọi thành công

và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, của nền

kinh tế - xã hội nước nhà. Khoa học và giáo

dục, đào tạo phải chú ý tính hiệu quả, bảo

mặt bằng chung cho cả xã hội, đồng

thời nâng đỡ, tạo điều kiện để các nhân tài

phát huy hết khả năng đóng góp cho đất

nước .

Nhận thức rõ tầm quan trọng của trí tuệ

và nhân cách của những lớp người sẽ làm

chủ đất nước , gánh vác tráchnhiệm xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội , nhiều

đồng chí đề nghị cần cóchính sách hợp lý
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đối với lực lượng lao động trẻ và đội ngũ

những người làm công tác giáo dục đào tạo .

Những người làm công tác giáo dục đào

tạo cần được quan tâm chăm sóc chu đáo .

"Không nên ghi : đãi ngộ đúng công sức với

tinh thần" ưu đãi nghề dạy học" mà phải ghi :

đãi ngộ đúng mức vì tầmvóc quan trọngcủa

nó".

Mộtsố ý kiến khẳng định giáo dục và

đào tạo là sự nghiệp của toàn xã hội , nó đòi

hỏi phải có sự quantâmsâu sắc của các cấp

ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân,

nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả và

mởrộng quymô. "Trongkhi đổi mới và phát

triển kinh tế (theo cơ chế sản xuất hàng hóa

nhiều thành phần) cần phải đồng thời xây

dựng con người mới (theo định hướng xã hội

chủ nghĩa) là chủ thể của xã hội hướng đến

tương lai (xã hội xã hội chủ nghĩa )" .

Vấn đề xây dựng Đảng ngang tầm

đòi hỏi của thời kỳ mới, nhiều ý kiến cho

rằng : Để xây dựng Đảng vững mạnh, trước

hếtphải tăng cường bản chất giaicấp công

nhận của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng.

"Cần khôi phục vị trí và tăng cường vai trò

chính trị của giai cấp công nhân đối với toàn

xã hội và mỗi doanh nghiệp, trước hết là

trongcác cơ sở quốc doanh ". Đồng chí

Nguyễn Văn Xứng (Hải phòng) viết : "Vì

theo cơ chế thị trường cho nên công tác đảng

cần phải được đề cao một cách thật sự ".

Việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán

bộ, đảng viên ở cơ sở được đặc biệt quan tâm

và phản ánh nhiều trong các thư góp ý . Các

chibộ, đảngbộ cơ sở lànơi trực tiếp với dân,

truyền đạt các chỉ thị , nghị quyết của Đảng,

Nhà nước cho nhân dân và tổ chức nhân dân

thực hiện. Nhân dân hiểu , nghe theo Đảng,

đi theo Đảng và tin ở Đảng là thông qua

những việc làm cụ thể của tổ chức đảng ,

chính quyền và của cán bộ, đảng viên trực

tiếp ở cơ sở. Nhưng, như nhiều thư phản ánh

còn không ít cánbộ đảng viên phẩm chất

đạo đức , năng lực không đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ, mất lòng tin trong nhân dân.

Thậm chí không ít người tham ô tài sản của

tập thể , làm thất thoát của nhà nước nhiều

tiền của. Có thư nêu tên cụ thể một số cán

cần

bộ, đảng viên đó vàđề nghị Trungương

phải kiểm tra và có biện pháp xử lý thích

đáng để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, củng

cố niềm tin trong nhân dân . Đồng chí

Nguyễn Hoan (Đồng nai) viết : "Bộ phận

thoái hóa biến chất , tham nhũng, ô dù bao

che cho nhau , ăn chơi sa đọa, làm giàu bất

chính, lợidụng sơ hở làm trái chủ trương của

Đảng...vẫn còn ở trong Đảng là một nguy

cơ lớn làm mất lòng tin trong nhân dân , là

cái hố ngăn cách giữa đảngvàdân và làm

cho Đảng không trong sạch - vững mạnh

được. Do đó , tôi hết sức thiết tha mong Đại

hộicó quyết định xâydựngĐảng thậttrong

sạch , vững mạnh, được dẫn tin , dân mến ,

làm cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và

dân gắn bó keo sơn, loại trừ cho kỳ được

những phần tử xấu xa ra khỏi Đảng, dù bất

cứ chúng ở cương vị nào ." Một đồng chí ở

Hải hưng đề nghị Dự thảo nên viết rõ : "Kiên

quyết xử lý mộtbộphận cán bộđảng viên sa

sút phẩm chất đạo đức , làm giàu phi pháp,

tham nhũng, buôn lậu, kèn cựa , cục bộ quan

liêu , độc đáo,lợi dụng chức quyền... làm

mất lòng tin của nhân dân đối vớiĐảng" .

Để chỉnh đốn tổ chức đảng tốt hơn ,

nhiều ý kiến đề nghị : cần làm tốt công tác

tổ chức cán bộ , sử dụng vũ khí phê bình và

tự phê bình một cáchhiệu quả, thiết thực. Sử

đảm cả "tài" và "đức" ; rèn luyện người đảng

dụng cán bộ đảng viên đúng tiêu chuẩn , bảo

viên phải luôn luôn xứng đáng danh hiệu đó,

nhất là trong giai đoạn Đảng cầm quyền và

thực hiện cơ chế thị trường như hiện nay .

Các ý kiến gửi đến đều khẳng định : "Xây

dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ

mới phải được coi là nhiệm vụ then chốt" .

Đảng và mỗi đảng viên phải thường xuyên

vươn lên về mọi mặt. Tất cả các ý kiến đều

bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của

Đảng và khẳng định Đảng cộng sản Việt

nam nhất địnhsẽ tiếp tục làm tốt sứ mệnh

của mình trong giai đoạn cách mạng mới.

sung,

Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo báo

cáo chính trị rất cụ thể, theo từng phần của

bản Dự thảo,có nhận xét, đánh giá ,bổ

nêu rõ ưu điểm, thiếu sót và giải phápkhắc

phục. Có thư góp ýlại đivào mộtvấn đềnhư

Về bài học của đổi mới" (củaXuân Đồng,
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TP Hồ Chí Minh ), " Thế nào là định hướng

đúng " (của Nguyễn Thanh Giang , Hà nội) ,

"Triệt tận gốc bọn thamnhũng " ( của Lê Như

Cơ, Hà nội) ...

Không chỉ đi sâu góp ý về nội dung,

nhiều bản góp ý còn quan tâm cảcách trình

bày, cách sử dụng từ ngữ , câu chữ và cách

sắp xếp từng phần , từng ý trong Dự thảo .

Một số ý kiến đề nghị nên có sự cân nhắc,

chọn lọc kỹ hơnkhidùng các từđể làm tăng

ý nghĩa và sự chính xác của vấn đề, và để

toàn dân hiểu rõ hơn nội dung . Có ý kiến đề

nghị sửa câu "Nước ta đã ra khỏikhủng

hoảng kinh tế - xã hội" và" chuẩnbị tiền để

cho công nghiệp hóa đã hoàn thành về căn

bản" thành : "Nước ta đã bắt đầu ra khỏi

khủng hoảng kinh tế - xãhội" và "những tiền

đề cần thiếtcho công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đã được tạo ra" . Hay câu " các nước có

chế độ chính trị - xã hộikhác nhau vừahợp

tác đấu tranh trong cùng tồn tại hòa bình "

được đề nghị bỏ chữ " trong " , vì "cùng tồn tại

hòa bình " là một thuật ngữ chính trị với yếu

Đảng cộng sản Việt nam ...

2

(Tiếp theo trang 21 )

đúng đắn của Đảng đã kết thúc thời kỳ

khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt

nam . Cương lĩnh của Đảng chỉ rõ : "làm tư

sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách

mang để đi tới xã hội cộng sản " , tức là tiến

hành cách mạng dân tộc , dân chủ , mở đường

tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội , không qua

chế độ tư bản chủ nghĩa . Đó là chủtrương

cách mạng triệt để, là sự vận dụng sáng tạo

học thuyết cách mạng không ngừng của chủ

nghĩa Mác - Lê-ninvà quan điểm độc lập

dẫn tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vào

hoàn cảnh Việt nam, một nước thuộc địa ,

nửa phong kiến .

Cáchmạng Việt nam từ đây cóngười

lãnh đạo đúngđắn là Đảng cộng sản Việt

nam, có vũ khí tư tưởng sắc bén là chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , chủ nghĩa xã hội khoa học .

Quá trình lựa chọn , xác định mục tiêucủa

cách mạng Việt nam là quá trình đấu tranh

gian khổ. Bản thân phong trào công nhân và

phong trào yêu nước Việt nam phải trải qua

tố "cùng" làm phụ tố . Cả tổ hợp này làm

định ngữ cho " các nước có chế độ chính trị -

xã hội khác nhau" . Có thư đề nghị : "Ngôn

từ cần phải trang trọng , chính xác" . Ví dụ :

nên thay từ " bung ra" bằng các từ khác cho

phù hợp với văn phong báo cáo (chính luận

trang trọng ). Hoặc nên thay câu : "đổi mới

mà không đổi màu " ; trong mục "củng cố

Đảngvề tổ chức" không nên dùng câu"có

việc phải chờ nhau " , v.v ..

Có thể nói , những ý kiến đóng góp của

nhân dân vào bản Dựthảo báo cáo chính trị

trìnhĐạihội VIII của Đảng rất phongphú.

Trong khuôn khổ bài tổng thuật này, chúng

tôi không thể nêu lên hết được . Điểm qua

một số nét chủ yếu , chúng tôi muốn giúp

bạn đọchiểuthêm phần não tấm lòng, tình

lớpnhân dân đối với Đảng ta trong đợt sinh

cảm, trách nhiệm và niềm tin của các tầng

hoạt chính trị dân chủ , rộng lớn và có ý

nghĩa hết sức quan trọng này d

BAN BẠN ĐỌC

Tạp chí Cộng sản

cuộc đấu tranh trong nội bộ chống lại tư

tưởng , tâm lý tiểu tư sản như tự do, tản mạn;

đồng thời phải đấu tranh gay go, ác liệt với

kẻ thù . Nhiều chiến sĩ cách mạng đã phải

vào tù, phải đầu rơi máu chảy trên máy

chém, trước mũi súng của đế quốc , nhưng

vẫn vững tin vào mục tiêu , lý tưởng và chủ

nghĩa mà mình đã chọn .

xã hội là con đường đúng đắn , là sự lựa chọn

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

sáng suốt có ý nghĩa thời đại , thể hiện trí tuệ

anh minh, linh khiếu chính trị tuyệt vời, tình

Minh. Mục tiêu và con đường đó được Đảng

cảm giai cấp và dân tộc sâu sắc của Hồ Chí

cộng sản Việt nam nhận thức và vận dụng

trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể với những

nhiệm vụ và phương pháp phù hợp. Thực

tiễncách mạng nước ta dưới sự lãnhđạo của

Đảng 66năm qua là quá trình thực hiện và

hoàn thiện dần mục tiêu và con đường mà

Hồ Chí Minh đã vạch ra . Những thắng lợi

của cách mạng Việt nam đã chứng minh tư

tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

của Người là đúng đắn D
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D

HỒI ÂM
VANG VỌNG

CỦA MỘT VĂN KIỆN DỰ THẢO

ỰTHẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ của

Ban chấp hành trung ương Đảng khóa

VII trình Đại hội VIII của Đảng, được

công bố trên các phương tiện thông tin đại

chúng, đã thổimột luồng gió mới vào đời sống

chính trị và tinh thần củađất nước ta .

Khắp nơi, từ nam chí bắc , từ các đô thị,

đồng bằng đồng dẫn đến miền núi cao , hải

đảo, đều đón nhận văn kiện quan trọng này

với niềm phấn khởi , tin tưởng, hy vọng

nhiều vào tương lai của dân tộc, của bản

thân và gia đình mình .

Ý kiến của đồng chí, đồng bào cả nước ,

và cả kiều bào ta hiện sốngở nước ngoài

đóng gópvào văn kiện trên, được báo chí

đăng tải và đài phát thanh, truyền hình phản

ảnh liên tục mấy tháng nay , thật phong phú,

chân thành và đầy tâm huyết. Không chỉ

nhất trí rất cao với nội dung văn kiện , công

nhận quá trình soạn thảo văn kiện này là rất

công phu , cách thể hiện trong các chương

mục là hợp lý , súc tích và rất sáng tỏ, các ý

kiến còn đề cập đến nhiều khía cạnh thực tế

diễn ra trongcông cuộc đổi mới ở địa

phương, đơn vị , hay trên cương vị công tác

của mình .

Đại hội đảng bộ các cấp từ cơ sở đến

quận , huyện , tỉnh thành và các khối ở trung

ương diễn ra sôi nổi từ tháng giêng tới tháng

5 - 1996, đã bước đầu ghi nhận , tiếp thu

những ý kiến đóng góp của cán bộ , đảng

viên và quần chúng ngoài đảng ở các đơn vị

thuộc địa bàn lãnh thổ hoặc các cơ quan

thuộc khối ngành mình . Đồng thời , đại biểu

dự các đại hội trên cũng đã tập trung nghiên

cứu để quán triệt hơn nữa nội dung văn kiện

và đóng góp thêm nhiều ý kiến sâu sắc , có

giá trị trên tất cả các mặt.

Đợt lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo

báo cáo chính trị lần này thực tế đã trở

thành một biểu tượng đẹp của sự gặp gỡ giữa

BÙI NGỌC TRÌNH

ý đảng và lòng dân, giữa trí tuệ tỉnh táo và

lòng nhiệt thành, giữa ý tưởng , ước mơ và ý

chíquyết tâm tạo ra vị thế mới cho cả dẫn

tộc ta , đất nước ta bước vào thiên niên kỷ

mới .

Trong phạm vi bài này , tôi chỉ xin thông

qua mộtgócnhìn hạn hẹpđể nêu lên một đối

điều thu nhận được qua các ý kiến đóng góp

vào các phần của Dự thảo báo cáo chính

trị , chủ yếu là Phần thứ nhất, Phần thứ hai

và Phần thứ ba.

KHẲNG ĐỊNH MẠNH MẼ NHỮNG

THÀNH TỰU LỚN ; NHÌN NHẬN

ĐÚNG MỨC NHỮNG MẶT YẾU

KÉM , KHUYẾT ĐIỂM

Trong Phần thứ nhấtcủa Dự thảo báo

cáo chính trị , tình hình đất nước sau 10 năm

đổi mới được phản ánh một cách rất khách

quan , chân thực. Hầu hết các ý kiến đều

đánh giá rất cao sự khởi sắc của đất nước

trong mười năm qua. Đặc biệt thời gian từ

sau Đại hội VII của Đảng, đến nay, bộ mặt

nhiều đôthị và làng xãđổi thay nhanh đến

bất ngờ. Dễ hiểu thôi , bởi các thế hệ công

dân hỗm nay đều đã sống qua những ngày

xóa bao cấp với các cơnsốtgiá , lương, tiền

và những cảnh đói kém sau mỗi trận lũ lụt .

Bấy giờ ,phố phường vắngvẻ, chợ búa thiếu

hàngbày bán ; ruộng đồng nhiều nơi bị

người nông dânbỏ hoang , bỏ hóa; xung đột

biên giới kéo dài ; các thế lực đế quốc thù

địch thì cấm vận , bao vây , cô lập . Bấy giờ,

ước vọng lớn nhất của đại đa số nhân dân ta

là làm sao thoát ra khỏi sự khó khăn đến

cùng quẫn mà ta thường gọi là khủng hoảng

kinh tế - xã hội . Niềm hy vọng đối với nhiều

người dân lúc đó có khi chưa phải là điện

Hòa bình hay những tín hiệu mới về khả

năng khai thác nguồn dầu khí giữa biển

khơi, mà là kết quả của những chuyến đi
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công tác của các đồng chí đại diện Chính

phủ ta sang các nước anh em để thương nghị

" khoản viện trợ nóng " về lương thực , xăng

dầu , - những thứ vốn đã cạn kiệt trong kho

của chúng ta.

Còn giờ đây ... những thành tựu đổi mới

mà Trung ương khái quát thành 5 điểm trong

Dự thảo báo cáo chính trị là một bức tranh

hết sức sáng sủa . Một số nhà quan sát trên

thế giới đặt tên cho bức tranh đó là "bước

tiến thần kỳ" , " hiện tượng thần kỳ", hay "một

bất ngờ mới sau chiến tranh lạnh" , v.v..

Quả là những năm vừa qua , Đảng ta ,

nhân dân ta, đã nỗ lực rất lớn để vượt qua

cơn khủng hoảng , quyết tâm đẩynhanh nhịp

độ phát triển kinhtế - xã hội,nên lần đầu

tiền đã hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu

chủ yếu của kế hoạch 5 năm . Nếu 5 năm

1991 - 1995 nhịp độ tăng bình quân cả nước

về GDP hằng năm là 8,2% (trong khi kế

hoạch chỉ dự kiến 5,5đến 6,5 %) thì mức

tăng này ở Sóc trăng là 18,28% , Bà rịa- Vũng

tàu 16,4% , Đồng nai 13% , Tiền giang

12,88%, TP Hồ Chí Minh 12,6% , Hải phòng

12,4% , Hà nội 11,9% , Lào cai 11,8 %, Cần

thơ 10,91 %, Angiang 9,9 %, Đồng tháp

9,7% , Đắc lắc 9,65 %, Gia lai-Kon tum , Hải

hưng 9,3% , Thừa thiên-Huế 8,9% ... Theo

các báo cáo trình bày tại các đại hội tỉnh và

thành phố trực thuộc trung ương, cả nướccó

khoảng 40% số tỉnh , thành đạt mức tăng

GDP hằng năm cao hơn mức tăng trung bình

của cả nước . Phân nửa số tỉnh thành còn lại

có mức tăng xấp xỉ với mức tăng trung bình

này . Một số tỉnh gặp nhiều khó khăn , thường

được coi là những tỉnh nghèo, mức tăng

trung bình hằng năm trong 5 năm qua cũng

cao hơn nhiều so với 5 năm trước đó .

Tăng trưởng đồng bộ trên các lĩnh vực :

sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ; kinh

tế quốc doanh và kinh tế tậpthể, cá thể , tư

nhân . Tăng xuất khẩu và nhập khẩu . Tăng

đầu tư cơ bản, hình thành các trọng điểm

kinh tế lớn của các vùng, miền trong cả

nước . Tăng các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu

cầu tiêu dùng và thực hiện chính sách xã hội .

Đời sống nhân dân đã cải thiện một bước

khá rõ rệt... Tất cả những thực tế trên làm

cho không ít chính khách trên thế giới phải

ngạc nhiễn . Các thế lực chống phá cách

mạng Việt nam tuy hậm hực, tìm cách xuyên

tạc , nhưng thực trong lòng không thể không

thừa nhận và khâm phục.

Phải khẳng định mạnh mẽ những thành

tựu đạt được trong 10 năm đổi mới ! Đó là

tiếng nói chung của nhân dân và cũng là ý

kiến được phát biểu khá tập trung trong đại

hội các tỉnh , thành .

Bên cạnh thành tựu về kinh tế xã hội , dư

luận rộng rãi cũng đặc biệt nhấn mạnh tới

việc Đảng và Nhà nước ta trong những năm

qua đã tiếp tục giữ vững ổn định chính trị,

thực hiện có kết quả một số đối mới quan

trọng vềhệ thống chính trị và củng cố vững

chắc quốc phòng, an ninh , làm cho nhân dân

được an cư lạc nghiệp. Giờ đây , qua những

bài học phải trả bằngxương máu và bao nỗi

bất hạnh ở Liên xô cũ , Đông Âu và một số

nơi trên thếgiới , người dân thường , ở nước ta

cũng hiểu rằng : không giữ được ổn định về

chính trị , không củng cố vững chắcan ninh,

quốc phòng , thì sự yên bình để sống cảnh

bần hàn đạm bạc cũng không có được , nói

chị đến giàu sang, hạnh phúc . Không chút

ngần ngại để nói rằng, dân ta rất cảm ơn

Đảng ta đã dũng cảm và kịp thời đổi mới tư

duy, kiên quyết đổi mới cơ chế kinh tế , giải

phóng năng lực sản xuất, để tạo ra sự tăng

trưởng cao và liên tục . Và bằng bản lĩnh

chính trị đặc biệt vững vàng, bằng kinh

nghiệm lãnh đạo rấtdày dạn , Đảng đã giữ

cho cách mạng nước ta không đi chệch

đường ray , chèo lái con thuyền nước ta vượt

qua cơn dông bão lớn của thời cuộc , mà

không gây nên đảo lộn , xung đột, đổ vỡ ,

trái lại, còn củng cố thêm khối đại đoàn kết

toàn dân , tập hợp thêm được nhiều bạn bè

mới khắp năm châu , trong đó có không ít

người ngày hômqua còn ở phía đối nghịch

với ta . Tạiđại hội đảng các cấp, nhiều ýkiến

cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp vĩ đại của

nhân dân . Cảm ơn nhân dân ta thông minh

và chung thủy , đã sáng tạo ra những mầm

mống mới trong khoán sản phẩm nông

nghiệp, phân chia lợi ích ở các xí nghiệp

quốc doanh... để Đảng hình thành ý tưởng

đổi mới, thể nghiệm dẫn , đúc kết dần , rồi kết

hợp với những nguyên lý cơ bản của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh mà xây dựng nên đường lỗi đổi mới

đúng đắn . Đảng ta cũng rất cảm ơn nhân dân

ta đã một lòng ủng hộ và tin tưởng vào sự
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lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia công

cuộc đổi mới, sẵn sàng chấp nhận khó khăn

trong cơn " tái tạo - sinh thành " và đặc biệt

sẵn sàng bảo vệ Đảng và Nhà nước , bảo vệ

những thành quả của cách mạng.

quan
Thành tựu to lớn , có ý nghĩa rất

trọng của công cuộc đối mới 10 năm qua

không chỉ là những định lượng vật chất có

thế cân đong đo đếm . Chúng ta rất có cơ sở

để khẳng định mạnh mẽ cái mà Lép Tôn-

xtôi trước đây gọi là "tinh thần xã hội", còn

Mác và Ăng-ghen thì gọi là " sự thức tỉnh

của hàng triệu quần chúng lao động" , hay

sự thống nhất về tư tưởng giữa Đảng lãnh

đạo với giai cấp và dân tộc. Quả thực, trước

thềm Đại hội toàn quốc lần thứ VII của

Đảng, chúng, ta đang chứng kiến một sự

thống nhất rất cao về mặt tư tưởng - tinh

thần xã hội. Đúng như Dự thảo báo cáo

chínhtrị của Trung ương đãnhận định : qua

thực tiễn đổimới, lồng tin củanhân dân vào

chế độ và tiền đồ của đất nước được nâng

lên, nhân dân ta càng gắn bó hơn với Đảng

và Nhà nước của mình.

2

Còn mặt khuyếtđiểm , yếu kém ? Chúng

ta quan niệm khuyết điểm , yếu kémcùng

với thành tích, thành tựu , là hai mặt của một

quá trình vận động phát triển . Thông thường

khi thành tựu đã nổi bật trở thành mặt chủ

yếu thì khuyếtđiểm , yếu kém tấtnhiên sẽít

đi, và cóthể trở thành thứyếu. Thế nhưng,

khi nghiêmtúc nhìn lại 10 năm đổimới,

Trung ương khái quát các mặtthànhtựuvào

5 điểm lớn thì đồng thời cũng tự nhận xét

còn 5 khuyết điểm , yếu kém không phải5

nhỏ. Đây là cách nhìnthẳng vào sự thật,với

tinh thần tự phê phán, tựphê bình cao cả, mà

chỉ những đảng cầm quyền vững mạnh, một

lòng một dạ phục vụ nhân dân như Đảng ta

mới nêu lên một cách công khai .

Nhân dân rất đồng tình với tinh thần đó

của Đảng, tuy nhiên nhiều ý kiến tâm huyết

vẫn muốn bàn kỹ hơn về những yếu kémvà

kiến nghị với Đảng, Nhà nước xử lý hàng

loạt vấn đề đang tồn tại. Có người cho rằng,

5 khuyết điểm và yếu kém mà Trung ương

nêu trong Dự thảo báo cáo chính trịtuy đã

bao quát, ôm chứa được các mặt tồn tại lớn,

nhưng chưa phản ánh hết mức độ nghiêm

trọng và nguyên nhân sâu xa của nó như nó

đã diễn ra trong đời sống thường ngày.

Xã hội ta vừa trải qua cuộc chiến tranh

giải phóng ba chục năm trời . Sau đó , lại trải

qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài hơn

15 năm . Gần nửa thế kỷ ấy, người Việt nam

ta hầu như ai cũng phải sống trong sự ức chế

tối đa về những nhu cầu vật chất, tinh thần.

Phải chăng vì thế nên khi cơ chế mới cởi mở

ra một chút, nền kinh tế tăng trưởng lên một

chút , thì hầu như ai cũng biết , có tiền , nếu

đem đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ắt là

sinh lợi , nhưng nhiều người vẫn cứ ném vào

nhậu nhẹt và xài sang các thứ tiện nghi ngoại

nhập đắt tiền , như để bù đắplại sự chịu đựng

thiếu thốn, hy sinh trong quá khứ. Hàng ngũ

cán bộ, đảng viên , hầu như ai cũng biết tham

ô, thụt két là xấu , xà xẻo vào đồng tiền mồ

hổi nước mắt của ngườidân lam lũ đóng góp

cho nhà nước và tập thể là bất lương, tội lỗi .

Ấy thế nhưng không ít kẻ bị mặt trái của

đồng tiền lôi cuốn, hễ có cơ hội là không

ngần ngại góp phần tạo nên " quốc nạn ". Họ

đem những đồng tiền ăn cắp được của dân đi

sắm sanh , đua đòi , nhậu nhẹt, hoặc đầu tư

vào những dịch vụ đầu cơ nhà cửa , đất đai .

Có kẻ lợi dụng chức vụ nhận hối lộ lớn của

lậu quốctế ,hoặclập hồ sơgiả ,chứngtừ giả

các doanh nghiệp nước ngoài , tham gia buôn

lừa dối Đảng và Chính phủ để chiếm đoạt tài

sản của Nhà nước , của công dân. Chúng

quyết ăn cho đượcmộtquảđậm , rồi khibị

phát giác, pháp luật sờ mó đến thì sẵnsàng

"hy sinh đời bố , củng cố đời con" không ẩn

hận ( ! )

Cơ chế thị trường còn sơ khai, vai trò

quảnlý của nhà nước đối với nền kinh tế còn

yếu đã tạo ra mảnh đấttốt chotham nhũng,

hối lộ và bao tệ nạn kháchoành hành .

Dư luận mong muốn Đại hội toàn quốc

của Đảng kỳ này đưa ra lời cảnh báo thật

mạnh mẽvà soi sáng thêm về những nguyên

nhân nhắng nhíu , sâu xa của hiện trạng này

để có giải pháp khắc phục thật hiệu quả.

Dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến

khuyết điểm thứ 4 nêu trong Dự thảo báo

cáo chính trị : " sự phân hóa giàu nghèo

giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn

và giữa các tầng lớp dân cư tăng lên" , nhất là

những người nghèo, vùng nghèo, phần đông

lại là những cơ sở của cách mạng và kháng

chiến , những người có công với nước, với

dân , những đối tượng chính sách xã hội .
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Sự doãng rộng ra về mức sống và

khoảng cách giàu nghèo , một mặt cho thấy

hiệu ứng của việc bước sang cơ chế mới, giã

từ cơ chế bao cấp cũ vốn kìm hãm tính chủ

động , sáng tạo : nhờ năng động , tài trí , biết

làm ăn , một bộ phận dân cư đã giàu lên

nhanh chóng . Mặtkhác, nó cũng cho thấy sự

điều tiết của nhà nước còn non kém , khổng

kiểm soát được nạn tham nhũng, để một bộ

phận khôngnhỏ nhanh chóng giàu lên bằng

những nguồn thu bất chính .

Việc buông lỏng lãnh đạo xây dựng

quan hệ sản xuất mới,để cho hàng loạt hợp

tác xã tan rã hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa,

để cho nhiều cơ sở quốc doanh làm ăn thua

lỗ kéo dài hoặc kém hiệu quả, bị tư thương

lấn lướt và có nơi , có lúc làm chủ thị

trường ... cũng là nguyên nhân đẩy nhanh sự

doãng rộng khoảng cách về mức sống giữa

các vùng, miền vàcác bộ phận dân cư . Để

rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã

hội , không thể chỉ thực hiện xóa đóigiảm

nghèo . Tất nhiên , đây là việc làm rất cần

thiết, có tác dụng trực tiếp . Muốn thu hẹp

được khoảng cách đó một cách căn bản , hợp

lý trong sự tăng trưởng và phát triển , thì

đồng thời phải khắc phục cả 5 khuyết điểm

yếu kém mà Trung ương nêu trong Dự thảo

báo cáo chính trị .

Khắc phục đồng thời cả 5 khuyết điểm ,

yếu kém là chuyện không đơn giản .Nó đòi

hỏi phải kiên quyết,khẩntrương, nhưng

cũng phải có thời gian nhất định . Ai cũng

biết việc xây dựng quan hệ sản xuất mới,tìm

mô hình thích hợp cho các thành phần kinh

tế và quảnlý tốt các thành phần đó ,cũng

như việc xây dựng một hệ thống pháp luật ,

cơ chế , chính sách thật đầy đủ, đồng bộ và

nhất quán để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát

triển , là công việc không thể hoàn thành

trong thời gian ngắn. Coi nhẹ, lừng chừng,

thiếu kiên quyết khắc phục những khuyết

điểm yếu kém đã nêu là không đúng. Nhưng

nếu thiếu bình tĩnh , sửa chữa một cách chắp

vá , vội vàng bằng những mệnh lệnh cứng

nhắc, chủ quan , thì cũng không đạt hiệu quả

mong muốn , thậm chí có khi còn mắc thêm

những khuyết điểm mới .

MỤC TIÊU CAO CẢ VÀ HẤP DẪN ĐÒI

HỎI CHÚNG TA PHẢI NẮM LẤY THỜI

CƠ, ĐẨY LÙI NGUY CƠ, VƯỢT QUA

THỬ THÁCH

Chưa bao giờ mấy tiếng "công nghiệp

hóa, hiện đại hóa " lại ngân vang mạnh mẽ

tronglòng cán bộ đảng viên và nhân dân ta

quốc lần thứ III của Đảng đã đặt công

như lần này . Ngay từ năm 1960, Đại hội toàn

nghiệp hóa thành một nhiệm vụ trung tâm ,

trọng đại ; các kỳ đại hội kế tiếp sau đó đều

không quên đặt công nghiệp hóa ở một trong

những vị trí chiến lược .Nhưng do hoàn cảnh

chiếntranh và khủng hoảng kinh tế - xã hội-

sau chiến tranh cùng những đảo lộn trên

trường quốc tế , tiến trình công nghiệp hóa ở

nước ta trong những năm qua đã diễn ra

không suôn sẻ tuy đã tạo ra được một số cơ

sở vật chất quan trọng bước đầu . Giờ đây ,

khi công cuộc đổi mới đã thụ được những

thành tựu to lớn , có ý nghĩa rất quan trọng ;

nhiệm vụ của Đại hội VII đề ra cho 5 năm

1991 - 1995 đã được hoàn thành về cơ bản ;

nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

hội ; nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu

thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công

nghiệp hóa đã hoàn thành về cơ bản , thì việc

Trung ương nêu mục tiêu : " Tiếp tục nắm

vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ

nghĩa xã hộivà bảo vệ Tổ quốc, đẩymạnh

công nghiệp hóa , hiện đạihóa" là hoàn toàn

phù hợp với yêu cầu của thực tếkhách quan .

Nằm trong số vài chục quốc gia nghèo

nhất thế giới, nước ta hiện nayvẫncòn là

nước nông nghiệp chậm phát triển . Dẫu biết

nông nghiệp là mặt trận vô cùng quan trọng,

bảođảm nhu cầu sống cho toàn xã hội,

nhưng nếu không đẩy mạnh công nghiệp

cũngkhôngthể phát triển thành nền nông

hóa, hiện đại hóa, thì bản thân nông nghiệp

cũng không thoát khỏi vị thế yếu kém và

nghiệp sản xuất hàng hóa lớn , mà đất nước

phụ thuộc của một nước nghèo. Đãnghèo, ắt

là không đủ mạnh để giữ vững chủ quyền

quốc gia, giữ vững định hướng xã hội chủ

nghĩa trong bối cảnh thế giới mới , và do đó

cũng không thể mang lại mức sống cao,

cuộc sống hạnh phúc cho đông đảo nhẫn dân

lao động .
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Cho nên, hầuhết ý kiến phát biểu ở diễn

đàn đại hội các cấp và trên báo chí đều nhất

trí với các quan điểm về công nghiệp hóa,

hiện đại hóa mà Trung ương nêu trong Dự

thảo báo cáo chính trị ; coiđó là những

quan điểm gốc, cần được quán triệt và vận

dụng tốt trong thực tiễn . Rất phấn khởi thấy

Trung ương xác định : "Mục tiêu của công

nghiệp hóa , hiện đại hóa là biến nước ta

thành một nước công nghiệp có cơ sở vật

chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp

lý , quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,

đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc

phòng, an ninh vững chắc, dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng , văn minh .

Trong vài ba chục năm , từ nay đến

khoảng năm 2020 , ra sức phấn đấu để biến

nước ta về cơ bản trở thành một nước công

nghiệp ."

ý

Đểđạt mục tiêu này , nhiều người đãgóp

những ý kiến hay và rất cụ thể. Có ý kiếnđề

nghị Đảng đặc biệt quan tâm đến nông dân,

bởi đây là lực lượng đông đảo nhất thamgia

quá trình công nghiệp hóa , nhưng có thể chính

họ cũng là đối tượng dễ gặp "rủiro" trong

quá trình này. Có ý kiến đề nghị Đảng và

Nhà nước làm lại cuộc cải cách giáo dục ,

khắc phục tình trạng ngày càng ít con em

của công nhân, nông dân, dân tộc ítngười có

điều kiện học lên bậc đại học ; khuyễn nghị

với chính phủ tiêu chuẩn hóa, công khai hóa

việc tiến cử và tuyển chọn nhân tài , hoặc ban

hành những quy định nghiêm ngặt hơn để

giữ lại cảnh quan các khu di tích lịchsử , các

khu phố cổ, bảo vệ văn hóa truyền thống dân

tộc. Hàngloạt ý kiến đề nghị những vẫn đề

cụ thể về kinh tế , như : nên vay nợ và quản

lý nợ nước ngoài như thế nào để phục vụ tốt

sự nghiệp công nghiệp hóa mà không rơi vào

tình cảnh vỡ nợ,bị phụ thuộc , hoặc để lại

gánh nợ quá nặng cho con cháu sau này ;

nên xâydựng một hệ thống chính sách nhất

quán, đồng bộ như thế nào để huy động

nguồn vốn rấtlớn còn nằm trong dẫn , giảm

bớt việc vay nợ nước ngoài ; v.v. và v.v ..

Về mục tiêu năm 2020 và năm 2000 ,

dư luận xã hội rất phấn chấn khi Trung ương

chỉ rõ : "Đếnnăm 2000 , GDP bình quân đầu

người tăng gấp đôi năm 1990. Nhịp độ tăng

trưởng GDP bình quân hằng năm đạthằng năm đặt

khoảng 9 - 10%. Tỷ lệ đầu tư /GDP khoảng

30%. Năm 2000, nỗng nghiệp chiếm khoảng

19 - 20%, công nghiệp vàxây dựng 34 -

35%, dịch vụ 45- 46% GDP". Trên cơ sở

tăngGDP , kết quả của việc đẩymạnh công

nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu , chỗ làm

việc được tạo ra sẽ nhiều hơn số lao động

tăng thêm hằng năm , giảm đáng kể nan thât

nghiệp ; xóa đói, tiếp tục giảm nghèo ; cải

thiện điều kiện ăn ở , học hành , chữa bệnh , đi

lại ; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của

nhân dân , đặc biệt đối với các vùng nông

thôn , miền núi. Đến năm 2020, lực lượng

sản xuất nước ta đạt tới trình độ tương đối

toàn diện , GDP bình quânđầu người tăng từ

8 đến 10 lần so với năm 1990 ; quan hệ sản

xuất được củng cố vững chắc , kinh tế nhà

nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo, cùng với

kinh tế hợptác trở thànhnền tảng trongnền

kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 60% GDP.

nhà ở tương đốitốt, cóđiềukiệnthuận lợi về

Lúc đó nhân dân ta có cuộc sống no đủ, có

đi lại, học hành , chữa bệnh , có mức hưởng

lối sốngvăn minh .

thụ văn hóa khá. Quan hệ xã hội lành mạnh,

Những mục tiêu trên đây là những phác

thảo thấmđượm tinh thần nhân văn cao cả

của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ

Chí Minh và truyền thống văn hóa dân tộc .

Những mục tiêu này cũng rất sáng tỏ , khoa

học , bởi nó xây dựng trên cơ sở tổng kết thực

tiễn 10 năm đổi mới ; và cũng vì vậycósức

cổ vũ , động viên toàn đảng , toàn dẫn quyết

tâm nắm lấy thời cơ, vượt qua khó khăn, thử

thách để biển nó thành hiện thực .

Đối với thời cơ , thuận lợi. Mọi ý kiến

đều tán thành nhận định của Trung ương :

"Những thành tựu củacông cuộc đổi mớiđã

và đang tạo ra thế và lực mới cả bên trong và

bên ngoài để chúng ta bước vào một thời kỳ

phát triển mới . Những tiền đề cần thiết cho

công nghiệp hóa đã được tạo ra . Quan hệ của

nước ta với các nước trên thế giới mở rộng

hơn bao giờ hết. Khả năng giữ độc lập tự chủ

và hội nhập với cộng đồng thế giới tăng

thêm . Đó là thời cơ lớn ."

Quả đúng như vậy. Nhìn lại lịch sử

Đảng, vấn đề công nghiệp hóa được đặt ra

liên tục trong 5 kỳ đạihội ( từ Đại hội III đến

Đại hội VII) . Nhưng như thực tế cho thấy ,

chưa bao giờ chúng ta gặp những điều kiện
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chů quan, khách quan thuận lợi như bây giờ .

Thời cơ có cái do chúng ta chủ động tạo ra ,

có cái do những vận động ngẫu nhiên từ bên

ngoài đến . Lúc này , nỗ lực tự thân vậnđộng

của chúng ta bắt gặp được bối cảnh thuận lợi

của thế giới , một thế giới trong đó xu thế hòa

bình , ổn định và hợp tác đang pháttriểncó

lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại

hóa ở nước ta . Khôngnắm lấy thời cơ , bỏ lỡ

cơ hội lịch sửnày sẽ là sai lầm , và cái giá

phải trả có thể sẽ là rất đắt .

Còn mặt nguy cơ ? Hầu hết ý kiến đều

cho rằng , đi đôi với thời cơ lànguy cơ ; nguy

cơ rình rập, đối mặt, thách thức hằng ngày.

Mọi người đều nhất trí với Trung ương, đó là

bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc

giữa nhiệm kỳ (1 - 1994 ) đã nêu lên . Nhưng

khi thảo luận về mức độ nghiêm trọng của

từng nguy cơ một, có ý kiến muốn Trung

ương sắp xếp lại thứ tự để nhấn mạnh nguy

cơ trực tiếp nhất , nóng bỏng nhất , so với các

nguy cơ khác ít trực tiếp hơn , hoặc tạm thời

ít nỗng bỏng hơn . Thực ra, đây chỉ là sự sốt

ruột trước những vấn đề bức xúc đang đặt ra

trong xã hội ta . Sự sắp xếp thứ tự cũng quan

trọng, nhưng ý nghĩa sâu xa phải tìm ở mối

liên hệ , tác động qua lại giữa các nguy cơ, và

giữa nguy cơ với thời cơ.Cho nên ,phần

đông các ý kiến đều rất tán thành và tâm đắc

với cách phân tích củaTrungương trong Dự

thảo báo cáo chính trị : "Thuậnlợi và khó

khăn , thời cơ và nguycơ đan xen nhau và

cùng tác động tới chiều hướng phát triển .

Tinh thần chủ đạo của ta là phải chủ động

năm thời cơ, vươn lên phát triển nhanh và

vững chắc , tạo ra thế và lực mới ; đồng thời

luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đẩy lùi và

khắc phục các nguy cơ, kể cả nhữngnguy cơ

mới có thể nảy sinh , bảo đảm phát triển

đúng hướng. Cần lưu ý đến những nhân tố có

thể làm mất thời cơ. Nếu chúng ta sơ hở

hoặc phạm sai lầm trong quan hệ đối ngoại ;

nếu quản lýkinh tế xã hội kém , giải quyết .

không kịp thời và đúng đắn các mâu thuẫn

trongnhân dân ; nếuđội ngũ cán bộkhông

được đào tạo và bồi dưỡng nhanh , không

vươn lên ngang tầm ; nếu để tệ tham nhũng

tràn lan không khắc phục được , gây ra sự

mất ổn định chính trị , xã hội thì đó chính là

những nhân tố làm mất thời cơ và tăng thêm

nguy cơ ."

Sự phân tích như vậy thật là chí lý .

bát

Tuy nhiên , bàn sâu hơn nữa vào các

thành hai loại : loại nguy cơ từ phía khách

nguy cơ, một số ý kiến muốn phân chia nó

quan tới, như âm mưu "diễn biến hòa bình " .

những mầm mống gây mất ổn định trong

khu vực ... ; và loại nguy cơ từ phía chủ quan

chúng ta , như nạn tham nhũng, hối lộ, phân

hóa quá đáng mức độ giàu nghèo , tích tụ

công trong xã hội ... Trong hai loại nguy cơ

đó, loại từ bên ngoài đến là rất quan trọng ,

không thể coi thường, mất cảnh giác với nó;

nhưng nguy hiểm nhất, dễ để mất thời cơ

nhất, thậm chí đổ vỡ, chính là những nguy

cơ gây nên từ bên trong . Không ít ý kiến có

tầm trí tuệ và nhiệt tình xây dựng , muốn Đại

hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cảnh

báo mạnh mẽ loại nguy cơ từ bên trong này .

Bởi "họa phúc hữu môi phi nhất nhật" , cái

phúc cái họa của dân tộc không phải tự

nhiên mà đến trong một buổi , mộtngày ; tất

cả đều có căn nguyễn .cả đều có căn nguyên . Nếu gọi thành tựu đổi

mới hôm nay là "cái phúc lớn " của đất nước

ta, nó đã hình thành và phát triển trong thực

tiễn và lý luận nước ta ít nhất từ Đại hội V

củaĐảng tới nay ; thì cũng có thể gọi những

tiêu cực trong xã hội tahiện nay là "cái họa" ,

nó xuất hiện lúc đầu còn rời rạc , nhỏ nhoi,

nhưng rồi với thời gian , nó đã lớn lên theo

quy luật riêng của nó . Không kịp thời ngăn

chặn , xóa bỏ tận gốc những điềukiện khiến

nó hình thành và phát triển , thì từ chỗ gậm

nhấm xã hội , được sự khuyến khích và tiếp

tay của các thế lực bên ngoài , nó có thể đưa

nước ta đến thảm họa như kinh nghiệm Liên

xô và Đông Âu cho thấy . Đây thực sự là

những tháchthức trực tiếp hằngngày đối với

sự nghiệp đổi mới của chúng ta .

Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng.

Nhân dân ta rất mong chờ và tin tưởng ở

Với trítuệ sángsuốtvà bản lĩnh kiên cường,

chắc chắn Đảng sẽ đưa ra được những quyết

định có hiệu lực nhất , đúng với tầm vóc của

một đại hội đảng toàn quốc, bảo đảm cho

nước ta vượt qua mọi nguy cơ và thách thức,

đạt được những mục tiêu đề ra cho năm 2000

và 2020, như đã nêu trong Dự thảo báo cáo

chính trị của Trung ương Đảng D
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Đ

CẤYCẢM NHẬN VỀ

ĐẠI HỘI CÁC CẤP VỪA qua cỦA ĐẢNG
QUA

ẠI hội đảng các cấp được tiến hành

trong khoảngthời gian từ tháng 1-1996

đến tháng 5-1996 . Trong khoảng thời

gian đó (cũngcó thể nói sớm hơn , từ quý IV-

1995) đất nước ta tưng bừng bước vào một

mùa xuân mới , mùa xuẫn hân hoan đón mừng

những thành tựu của 10 năm đổi mới, đặcbiệt

là thành tựu của kế hoạch 5 năm 1991 - 1995 ,

kế hoạch 5 năm đầu tiên hoàn thành vượt mức

nhiều mục tiêu tăng trưởng quan trọng, làm

thay đổi sâu sắc bộ mặt đất nước, tạo ra cho

nước ta vị thế mới trêntrường quốc tế ; một

mùa xuân mở đầu thời kỳ mới với nhịp độ phát

triển cao hơn . Những tháng đầu năm 1996 dù

cònphải đượng đầu với nhiều vấn đề nóng

bỏng, song về cơ bản tình hình kinh tế - xã hội

của đất nước vẫn ổn định và phát triển liên tục ,

toàn diện . Sản xuất tiếp tục tăng trưởng, thị

trường và giá cả ổn định , ngân sách nhà nước

thu tăng so với cùng kỳ năm trước, việc thiết

lập trật tự an ninh công cộng, nếp sống văn

hóa được tăng cường, cộng tác đối ngoại tiếp

tục được mở rộng, đời sống mọi mặt của nhân

dân tiếp tục được cải thiện. Trong bối cảnh

thuận lợi và phấn khởi ấy, hưởng ứng chỉ thị

của Ban bí thư trung ương Đảng , Mặt trận tổ

quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội , chính

quyền và các ngành ,, các cấp đã có chương

trình công tác cụ thể, thiết thực nhằm phát

động toàn dân thi đua vượt mọi khó khăn,phát

huy mọi tiềm năng và sức lực, thực hiện thắng

lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội .

Cùng với phong trào thi đua lập thành tích

chào mừng Đại hội Đảng, các tầng lớp nhân

dân trong cả nước đã nêu cao tinh thầntrách

nhiệm, ý thức làm chủ , tham gia góp ý kiến

vào các dự thảo văn kiện của đại hội đảng các

cấp, đặc biệtlà dự thảovăn kiện Đại hộiVIII

của Đảng. Cán bộ chủ chốt các ngành các giới ,

đại diệnquần chúng tiêu biểu , các chuyên gia

đầu ngành có uy tín đã được mời đóng góp ý

kiến. Qua các ýkiến đóng góp của nhân dân (ở

hội nghị, trên báo chí, thư gửi cấp ủy hoặc gặp

trực tiếp ) đã cho thấyniềm tin tưởng và sự yêu

XUÂN HẢI

mến của nhân dân với Đảng , đòi hỏi ngày

càng cao của nhân dân về trách nhiệm của

Đảng với sự nghiệp đổi mới đất nước, và niềm

tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân

tộc đã lựa chọn ; đồng thời bày tỏ sự đồng tình

và nhất trí cao đối với nội dung của Dự thảo

báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung

ương Đảng (khóa VII) trình Đại hội VIII của

Đảng .

Trong bối cảnh nói trên , đại hội đảng các

cấp đã được tiến hành,chuẩn bị tiến tới Đại

hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Đây thật

sự là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của

gắn bó giữa Dân với Đảng . Những ngày qua

toàn đảng , toàn dân , tăng thêm mối quan hệ

thật sự là những ngày hội lớn .

N

HÌN lại đại hội các cấp vừa qua của

Đảng , bước đầu chúng tôi có một vài

cảmnhận sau đây :

1 - Đại hội các cấp lần này là đại hội tiếp

tục phát huy tinh thần dân chủ vàtập hợp

được trí tuệ của toàn dân, toàn đảng . Nhờ

được nghiên cứu kỹ các quan điểm cơ bản của

Đảng về những vấn đề cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta , nhờ đi sâu đi sát tình hình

thực tế của địa phương , cơ sở và ngành, nên

các cấp ủy đã chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện

của đại hội, đồng thời sớm cung cấp tư liệu ,

thông tin giúp cho đảng viên và các đại biểu

dự đại hội hiểu rõ những nội dung cơ bản của

các văn kiện , nêu ra những vấn đề cơ bản đang

còn có những ý kiến khác nhau để mọi người

cùng suy nghĩ, đóng góp ý kiến . Ở đạihội các

cấpkỳ nàyđã bớtđicáchiện tượng kể lể thành

tích mà thấy rõ trách nhiệmnặng nề của mình

trước yêu cầu của thời kỳ mới . Hầu hết các vấn

đề cơ bản về quan điểm đường lối , về kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội , về xây dựng đảng

được trình bày trong các báo cáo, đặc biệt là

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội VIII ,

được gợi mở, thảo luận sâu sắc , bổ sung nhiều

luận điểm, luận cứ, luận chứng phong phú .

Xin nêu một số ví dụ cụ thể :
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Vềmối quan hệ giữa lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất trong phát triển kinh tế thị

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Đây

là vấn đề được hầu hết các đại hội nêu ra và

thảo luận . Các ý kiến đều nhấn mạnh rằng,

muốn phát triển lực lượng sản xuất phải đẩy

mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa,

chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế , đẩy nhanh

tốc độ phát triển . Trong công nghiệp hóa và

hiện đại hóa , phải thận trọng lựa chọn hình

thức , bước đi phù hợp, xác định rõ các lĩnh vực

công nghệ phù hợp với từng địa phương , từng

ngành và đất nước mình . Trong thay đổi cơ

cấu kinh tế , phải xác định rõ ngành nào là mũi

nhọn , ngành nào là cơ bản , vùng nào cần chú

trọng , vùng nào cần đi trướcv.v .. Thúc đẩy lực

lượng sản xuất phát triển , đồng thời phải quan

tâm xây dựng quan hệ sản xuất, giữvững định

hướng xã hội chủ nghĩa . Về chủ trương đâyđẩy

mạnh phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ,

ý kiến của đại biểu ở nhiều đại hội cho rằng

thời gian qua chúng ta chưa nâng cao được

hiệu quả và vai trò của kinh tế quốc doanh như

mong muốn , chưa có các biện pháp phát huy

toàn diện vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế

nhà nước, kinh tế hợp tác . Các thành phần kinh

tế này có những đòi hỏi gay gắt phải đối mới ,

đang có nhiều hình thức đa dạng, nhưng chưa

được tổng kết về thực tiễn sángtạo của quần

chúng từ cơ sở . Kinh tế cá thể và tư nhân chưa

được sự hướng dẫn , trợ giúp và kiểm soát đúng

mức của nhà nước . Thực tiễn phát triển kinh tế

nhiều thành phần những năm qua đã mang lại

nhiều nhận thức mới mẻ cho cán bộ , đảng viên

về quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nước ta

trên nhiều khía cạnh : tầm quan trọng, quá

trình phát triển , những đặc điểm và mối quan

hệ biện chứng của nó với lực lượng sản xuất .

- Về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế

với tiến bộ và công bằng xã hội . Đây cũng là

vấn đề được các đại hội quan tâm . Các ý kiến

phê phán mạnh mẽ và chỉra nhiều vấn đề chưa

được giải quyết tốt trong phát triển kinh tế - xã

hội , như tệ nạn xã hội chưa bị đẩy lùi , tình

trạng buôn lậu và tham nhũng không giảm ; sự

đói nghèo và lạc hậu ở vùng sâu vùng xa , miền

núi còn nặng nề ; tài nguyên và môi trường ở

một số nơi bị hủy hoại ; đòi hỏi về việc làm

còn gay gắt ; giáo dục và y tế xuống cấp, tình

trạng chảy máu "chất xám " đang diễn ra . Vấn

đề đặt ra là sắp tới cần xử lý các mối quan hệ

giữa phát triển kinh tếvà xã hội như thế nào

cho hợp lý , làm sao để phát huy nhân tố con

người, thực hiện tốt công bằng xã hội .

-
Vấn đề cải cách bộmáy nhà nước cũng

làmột trong những chủ đề được thảo luận sỗi

nổi ở đại hội cáccấp . Khẳng định cải cách một

bước bộ máy nhà nước phải gắn với quá trình

đổi mớivà chỉnh đốn đảng , đổi mới phương

thức lãnh đạo của đảng, các ý kiến kiểm điểm ,

liên hệ khá cụ thể, vạch rõ năng lực quản lý

của nhà nước , của bộ máy chính quyền còn

nhiều mặt bất cập so với sự phát triển của đất

nước , đặc biệt trên các phương diện : quy

hoạch phát triển , quản lý kinh tế vĩ mô, huy

động nguồn lực trong nước và bên ngoài , phát

triển vàmở rộng thị trường , quản lý kinh tế đối

ngoại , phát triển nguồn nhân lựcvà phúc lợi

xã hội , quản lý xã hội bằng pháp luật, đẩy lùi

các tệ nạn , tiêu cực .

-
Vấn đề xây dựng đảng ngang tầm đòi

hỏi của thời kỳ mới được thảo luận khá thắng

thắn và tâm huyết. Các vấn đề được nhấn

mạnh nhiều nhất trong lĩnh vực này là : Bản

chất giai cấp công nhẫn của đảng đang bị xói

mòn ở những mặt nào ? Để tăng cường bản

chất giai cấp công nhân chúng ta phải kiên

định lập trường cách mạng, kiến định đi theo

chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh , kiên định con đường xã hội chủ nghĩa.

Phải làm tốt công tác phát triển đảng, công tác

đảng viên , công tác cán bộ, công tác kiểm tra

và công tác tư tưởng. Đánh giá cán bộ hiện nay

phải coi trọng cả đạo đức và tài năng , trong đó

đức là gốc ... Trong quá trình thảo luận ở các

đại hội,các ý kiến đều nhất trí cao, khẳng định

giai đoạn vừa qua Đảng ta có bước trưởng

thành rõ rệt , xứng đáng với truyền thống vẻ

vang của Đảng , xứng đáng là một đảng cầm

quyền có trítuệ , có uy tín , được nhân dân tin

yếu . Toàn đảng đều ý thức sâu sắc rằng song

song với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã

hội và giữ vững an ninh Tổ quốc, chăm lo xây

dựng đảng vững mạnh là nhiệm vụ then chốt ,

có tính quyết định đến toàn bộ sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đại hóa .

Quá trình thảo luận , có nhiều vấn đề được

thảo luận kỹ, và được làm rõ. Vấn đề chưa rõ

thì được giải thích . Tựu trung lại về cơ bản đều

đồng tình , nhất trí cao với các quan điểm của

Trung ương. Sự nhất trí này hoàn toàn không

phải do cảm tính mà thực sự xuất phát từ nhận

thức một cách có căn cứ khoa học. Chẳng hạn

như ở đại hội đảng bộ khối công nghiệp nhẹ

Hà nội và nhiều đảng bộ khác ở Hà nội, khi

nhất trí với dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi quy

định đảng viên không được làm kinh tế tư bản

tư nhân và không bóc lột, đã đưa ra các lý do
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của sự nhất trí đó là : kinh tế tư bản tư nhân về

cơ bản là bóc lột , nó trái với mục tiêu và lý

tưởng của Đảng ta , dân tộc ta . Do đặc điểm

của thời kỳ quá độ (thời kỳ này còn dài) chúng

ta cho phép thành phần này phát triển , nhưng

đảng viên không được làm kinh tế tư bản từ

nhẫn . Còn kinh tế tư nhân nếu không có sự

quản lý của nhà nước sẽ tự phát chuyên sang

kinh tế tư bản tư nhân . Vì vậy , kinh tế tư nhân

phải phát triển trong khuôn khổ pháp luật ,

phải chúý thực hiện tốt Luậtlao động và Luật

công đoàn . Đảng viên được làm kinh tế tư

nhân, nhưng không được phát triển thành kinh

tế tư bản tư nhân mà nênchuyển sang kinh tế

tư bản nhà nước hay kinh tế hợp tác xã cổ

phần...

2 - Đại hội các cấp kỳ này là đại hội đoàn

kết,tập trung dân chủ , phấn khởi tintưởng

và kỷ cương .

Khẳng định là đại hội đoàn kết thống

nhất,bởi lễ quá trìnhchuẩnbị đại hội, cáccấp

ủy đã tổng kết một bước cuộc vận động đổi

mới chỉnh đốn đảng , kịpthời động viên những

cơ sở đảng trong sạch vữngmạnh , những đảng

viên đi đầu trong công cuộc đổi mới.Mặt

khác , các cấp ủycũng chú trọng giải quyếtdứt

điểm nhiều cơ sở yếu kém, giải quyết tốtcác

bất đồng nội bộ, các trường hợpnổi cộm . Hầu

hết các cơ sở đều tiến hành đại hội điểm đểrút

kinh nghiệm, rồi trên cơ sở đó mới tiến hành

đại trà , bởi vậy , tránh được những sai sót đáng

tiếc . Việc chuẩn bị dự thảo báocáo chính trị

làm kỹ từng bước, tranh thủ trí tuệ của đảng

viên và nhân dân , đề ra các nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa

phương, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của

nhận dân . Các ban chấp hành đều có bản tự

kiếm điểm nêu được những ,ưu điểm và

nghiêm khắc với những khuyết điểm , thiếu

sót , không cường điệu thành tích . Ý kiến thảo

luận ở đại hội sối nổi , thẳng thắn và không có

hiện tượnglợi dụng để đả kích cá nhân. Những

vấn đề chưa nhất trí được dừng lại thảo luận

kỹ.

Các đại hội đềuđã giữ vững nguyên tắc

tập trung dân chủ . Điều đó được thể hiện ở chỗ

từ khâuchuẩn bị đếnkhâutiến hànhđại hội,

các cấp ủy đều mởrộng dân chủ , tranh thủ

được sự đóng góp của đảng viên vào dự thảo

báo cáo chính trị, vào công tác nhận sự . Trong

đại hội, mọi người được phát biểuthảo luận

dẫn chủ (bằng lời và cả bằng văn bản gửi chủ

tịch đoàn) . Các ý kiến đúng đều được tiếp thu ,

ý kiến chưa rõ được giải thích, không có hiện

tượng quy chụp. Khi biểu quyết , bỏ phiếu thì

tập trung cao.Hầu như các đại hội chỉ tiến

hành bầu cử một lần là có đủ số lượng cấp ủy

mới , đủ số lượng đại biểu đi dự đại hội cấp

trên .

Khẳng định là đại hội phấn khởi , tin tưởng

và kỷ cương vì các đại hội đều được cán bộ ,

nhân dân quan tâm , hưởng ứng . Nhiều huyện ,

thị và tỉnh thành đã đưa tin một cách đầy đủ ,

kịp thời quá trình đạihội trên báo chí, truyền

thanh, truyền hình để nhân dân theo dõi . Đại

hội các cấp kỳ này khắc phục được bệnh hình

thức tốn kém,hạn chế lãng phí tiền của và thời

gian . Những nơi tổ chứcđại hội toàn thể thì

gần như 100 % đảng viên dự đại hội . Những

nơi tổ chức đại hội đại biểu thì gần như 100%

đại biểu được triệu tập đều có mặt.

3 - Công tác nhận sự đại hội các cấp đã

được các cấp ủychuẩn bị chu đáo, thận trọng ,

bảo đảmdânchủ , giữvững các nguyên tắc,

theo đúng các quy trình . Việc bầucấp ủy và

bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên tiến

hành nhanh gọn và đạt kết quả tốt. Quyền ứng

cử và đề cử được tôn trọng . Nhiềuđồng chỉ

cấp ủy cao tuổi đã tự nguyện rút khỏi danh

sách đề cử và giới thiệu các đồng chí trẻ , có

đạođức tốt, có năng lực công tác vào cấp ủy .

Nhiều đồng chí ứng cử đã trúng cử.

Phân tích số liệu tập hợp ban đầu của các

tỉnh , thành , các khối cơ quan trung ương ,

chúng tôi thấy cơ cấu cấp ủy các cấpkỳ này

được trẻ hóa và trình độ mọi mặt được nâng

lên rất nhiều . Cấp ủy viên mới tham gia lần

đầu chiếm khoảng 30 %. Tuổi đời bình quân

các khóa trước thường từ 42 trở lên , khóa này

là 40, ở một số cơ sở dưới 40. Cấp ủy viên là

nữ khoảng 10% . Cấp ủy viên là người dân tộc

khoảng 19 %. Trình độ học vấn cấp 3 xấp xỉ

51 % , trình độ cao đẳng và đại học khoảng

tế, văn hóa ,khoa học , giáo dục, y tế và một số

22 %. (Ở các cơ sở đảng thuộc các ngành kinh

tỉnh , thànhphố lớn, tỷ lệ này cao hơn nhiều ) .

Đa số các cấp ủy viên đều có trình độ trung,

cao cấp chính trị , trong đó trình độ cao cấp lý

luận chính trị đạt tỷ lệtrên 40% .

Các đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

đều là những cán bộ, đảng viên ưu tú , có tín

nhiệm, có trình độ . Cơ cấu các đoàn đại biểu

phù hợp với tình hình đặc điểm kinh tế - xã hội

của đơn vị , có đại diện của những ngành kinh

tế mũi nhọn , của các cơ sở tiên tiến và các cơ

sở trọng điểm ...
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Bước đầu có thể rút ra nhận xét là : cấp ủy

các cấp kỳ này, vừabảo đảm tính kế thừa vừa

có sự phát triển , bổ sung nhiều cấp ủy viên

mới theo đúng yêu cầu của quy hoạch cán bộ,

phản ánh được sự phát triển và trưởng thành

của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới .

K

ẾT quả của đại hội các cấp vừa qua có

ý nghĩa rất quan trọng , nó góp phần
ý

khẳng định rằng Đại hội VIII của Đảng

lân này đã được toàn đảng , toàn dân chuẩn bị

kỹ từ cơ sở . Những quan điểm cơ bản , những

nội dung quan trọng trong Dự thảo báo cáo

chính trị trình Đại hội VIII của Đảng đã được

toàn đảng , toàn dân thảo luận , góp ý kiến ,

đồng thời thể hiện sự nhất trí , đồng tình , tạo

tiền đề rất quan trọng để Đại hội VII của

Đảng đạt kết quả tốt .

Tất nhiên trong quá trình đại hội các cấp

không thể tránh khỏi một số thiếu sót . Có nơi

văn kiện của Trung ương và của đảng bộ cấp

trên đưa xuống chậm , ảnh hưởng đến tiếnđộ

chuẩn bị . Một số nơi văn kiện chuẩn bị chưa

kỹ , thiếu tính chủ động sáng tạo , rập khuôn

theo báo cáo của cấp trên hoặc sơ sài. Việc

thảo luận trong các đại hội , đây đó còn có hiện

tượng xuôi chiều , chung chung , ít đề cập tới

những vấn đề thiết thực của cơ sở . Việc vận

dụng các quan điểm cơ bản của Đảng vào

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của

địa phương còn lúng túng . Cá biệt có nơi chưa

gắn chặt công tác nhân sự với nhiệm vụ chính

tri.

Một số cấp ủy nắm chưa chắc các nguyên

tắc và quy trình tổ chức đại hội , thiếu kiểm tra

chặt chẽ, cụ thể . Một số nơi trong cấp ủy chưa

tiến hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc .

Có nhiều nguyên nhân tạo nên những

chuyển biến tích cực trong quá trình tiến hành

đại hội các cấp, theo chúng tôi tựu trung lại là

do :

- Trong quá trình đổi mới tiến lên của đất

nước, Đảng ta đã làm tốt vai trò lãnh đạo của

mình , xứng đáng là lãnh tụ chính trị của giai

cấp vàdân tộc , bởi vậy đượcnhândân tin yêu .

Mỗi kỳ đại hội Đảng , nhân dân đều bày tỏ cảm

tình chân thành vànhiệthuyết của mình với

Đảng. Kỳ đại hội này diễn ra trong bối cảnh

mới, đất nước sau nhiều năm đổi mới đã thu

được những thành tựu to lớn rất quan trọng ,

khích lệ toàn dân , tăng thêm niềm tin yêu của

nhân dân với đảng. Mặt khác , trình độ dân trí

ngày một cao , giác ngộ chính trị của nhân dân

đã vươn lên tầm cao mới, cho nên những tư

-

tưởng , quan điểm của Đảng về cách mạng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta được nhân dân đón

nhận một cách thuận lợi , nó đang thấm đượm

vàomỗi người và trở thành sức mạnh vật chất .

Về phía nội bộ đảng , nó báo hiệu sự

trưởng thành một bước về chính trị, lý luận và

tổ chức thực tiễn , về ý chí chiến đấu vì sự

nghiệp giải phóng dân tộc , giai cấp, về tinh

thần đoàn kết thống nhất, ý thức tổ chức kỷ

luật trong toàn đảng, tăng cường mối quan hê

gắn bó giữa đảng và nhân dân .

-

Một nguyên nhân rất quan trọng nữa là

sự chỉ đạo tập trung , thống nhất , cụ thể của

Ban chấp hành trung ươngmà trực tiếp là Bộ

chính trị và Ban bí thư. Sự chỉ đạo đó được thể

hiện rõ nhất ở những quan điểm , những vấn đề

quan trọng mà Hội nghị Ban chấp hành trung

ương lần thứ 9 (khóa VII) thông qua, và Chỉ

thị 51 của Ban bí thư cùng nhiều văn bản khác .

Nhiều đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng đã

về dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội ở cơ sở thuộc

các vùng , các ngành tiêu biểu , nghe và đối

thoại trực tiếp với cán bộ đảng viên , trên cơ sở

đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo chung .

-
Góp phần tạo nên những chuyển biến

tích cực của đại hội các cấp còn là sự đóng góp

của đội ngũ cán bộ các cấp của đảng . Các cấp

ủy kỳ này đã thực hiện nghiêm túc sự hướng

dẫn của Trung ương , đã coi đây là công việc

trọng tâm , là đợt sinh hoạt chính trị lớn của

Đảng, đã chủ động, sáng tạo trong điều hành

tiến trình đại hội . Qua đây cũng có thể khẳng

định thêm rằng trong những năm đổi mới vừa

qua, đội ngũ cán bộ đã bước đầu trưởng thành

và có ít nhiều kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt

chính trị trong đảng cũng như cho toàn dân .

Những lúng túng, thiếu sót trong quá trình

tổ chức đại hội , theo chúng tôi có thể do một

số nguyên nhân sau đây . Một số cấp ủy nhận

thức chưa đầy đủ đặc điểm hoạt động của

Đảng trong tình hình mới , trong khi đó vẫn áp

dụng cách làm cũ mang tính hình thức và thiếu

cụ thể. Mặt khác , một số do trình độ chưa đáp

ứng với tình hình mới, việc tiếp thu các quan

điểm cơ bản của Đảng chưa kỹ , chưa sâu và

chưa chắc, cho nên khi quán triệt còn hời hợt.

Một bộ phận nhỏ cấpủy ở một số nơi vẫn còn

tư tưởngcục bộ, cá nhân , thiếu dân chủ và kém

đoàn kết nội bộ, làm chưa tốt việc tự phê bình

và phê bình trong nội bộ
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SUY NGHĨ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI

H

À nội ngàn năm văn hiến, trung tâm

chính trị , kinh tế , văn hóa của cả nước

trong những ngày tháng sáu sôi động và

rực rỡ này, một lần nữa lại được chứng kiên

một sự kiện lịch sử trọngđạicủadân tộc :Đại

hội đạibiểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

cộng sản Việt nam.

Cả nước ta , đồng bào trong nước cũng như

đồng bào sống ở nước ngoài, và đông đảobạn

bè của chúng ta trên thế giới đang hướng về Hà

nội . Tại đây, Đại hội VIII sẽ đánh giá tình hình

đất nước trong những năm đổi mới , nhận định

chiều hướng phát triển của cách mạng nước ta

nói chung và nêu ra những phương hướng,

nhiệm vụ cụ thể chocáchmạng nước ta từnay

đến năm 2000 và 2020. Với phương pháp tư

duy khoa học , với cách nhìn khách quan, lô

gích,sáng sủa khi đánhgiá tình hình thế giới

đang có nhiều chuyển biến và tình hình đất

nước đangcó nhiều năng động khởi sắc, chắc

chắn rằng Đại hội sẽ đề ra được nhữngquyết

sách quan trọng trong giai đoạn tới, giúp cho

dân tộc Việt nam ta tiếp tục giành đượcthăng

lợi trong sự nghiệp đổi mới, vững bước tiến

vào thếkỷ XXI, hòavào dòng chảy lớn của

thời đại , xây dựng đất nước giàu mạnh theo

định hướng xã hộichủ nghĩa .

Có thể nói Đại hội VIII là đại hội của trí

tuệ vì :

1 - Đảng ta là một đảng trí tuệ

Đảng ta bao gồm những người con ưu tú

nhất của giai cấp công nhân,nông dân , trí thức

và các tầng lớp nhândân lao động khác , luôn

luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã

hội, từ hoạt động lý luận đến hoạt động thực

tiền . Đảngta được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng

lập và rèn luyện , luôn luônphấnđấu cho hạnh

phúc của toàn dân. Đảng lấy chủ nghĩa Mác -

Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Với

phương pháp luận đúng đắn và lập trường

chính trịvững vàng, Đảng đã vận dụng sáng

tạo chủ nghĩa Mác -Lê -nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta , luôn

luôn lấy thực tiễn làm

thước đo kiểm nghiệm

lý luận , chủ trương

đường lối của mình .

Khi thấy có sai lầm ,

thiếu sót , Đảng không

ngân ngại , dũng cảm

nhận khuyết điểm và

quyết tâm tìm những giải pháp có hiệu quả

NHẬT TÂN

nhất để sửa chữa .

Trong suốt chặng đường cách mạng gần

70 năm qua, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh và trí tuệ

của mình ; đặc biệt, trong những lúc khó khăn

hoặc ở những khúc quanh của lịch sử, khi mà

vận mệnh của đất nước như "ngàn cân treo sợi

tốc " , bản lĩnh và trí tuệ ấy càng ngời sáng.

Trong kháng chiến cũng như trong hòa

bình, Đảng luônluôn giươngcao ngọn cờ độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , thực hiện xuất

sắc hại nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc .

Với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã phát

huy vàkếthợp được sức mạnhtổng hợp của cả

dân tộc , chuyển không thành có, biến yếu

thành mạnh, lần lượt chiến thắng những kẻ thù

hùng mạnh cónhiều tiềm lực như phát xít

Nhật, thực dân Pháp , vàđế quốc Mỹ...,phá thế

bao vây cấm vận của địch , mở rộng quan hệ

ngoại giao với tất cả các nướctrên thế giới theo

nguyên tắc hợptác , bình đẳng, tôn trọng lẫn

nhauvà cùng có lợi. Đặc biệt là Đảng ta đã và

đang thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới

đất nước, giữ vững địnhhướng xã hội chủ

nghĩa trong khi Liên xô và các nước xã hội chủ

nghĩa ở Đông Âu sụp đổ , hệ thống xã hội chủ

nghĩa bị tan vỡ, phong trào công nhân thế giới

đi vào thoái trào ... Thắng lợi củachúng ta đã

làm cho nhiều người trên thế giới phải ngạc

nhiên khâm phục và thốt lên lời khen "kỳ

diệu " . Sự kỳ diệu này chỉ có thể bắt nguồn từ

sức mạnh của toàn dẫn có trí tuệ sáng suốt của

một đảng mác xít chân chính lãnh đạo .

2 - Đảng đã tập trung được trí tuệ của

toàn dân

Sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng là sự

nghiệp của toàn dân. Vì vậy, Đảng ta coi công

việc đại hội của Đảng cũng là công việc của

nhân dân . Để tập trung được trí tuệ của toàn

dân , đóng góp vào sự thành công của Đại hội ,

Đảngđãcông bố Dự thảo báo cáo chính trị

trình Đại hộiVIII của Đảng trên các phương

tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia
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2

đóng góp.Mặc dù Dự thảo báo cáo chính trị

đã được BCHTƯ Đảng, Bộ chính trị, Ban bí

thư và các cơ quan tham mưu của đảng chuẩn

bị công phu vàđã qua sự đóng góp ý kiến của

đại hộiĐảng các cấp, qua các cuộc hội thảo có

sựtham giacủa cácnhàkhoa học, các nhà hoạt

động thực tiễn , các bậc lão thành của các tổ

chức , đoàn thể . Chỉ sau một tháng rưỡi sau khi

công bố Dự thảo báo cáo chính trị trên các

phương tiện thông tin đại chúng, chỉ riêng báo

Nhân dân cũng đã nhận được gần 300 bài, thư

góp ý kiến . Nếu tính cả các cơ quan như : Ban

tư tưởng văn hóa trung ương, Tạp chí Cộng

sản , các cấp ủy địa phương ... thì số thư , bài gửi

đến có tới hàng vạn. Qua địa chỉ của bài, thư

gửi đến cho thấy : nhân dân ở mọi miền của tổ

quốc thuộc các thành phần và tầng lớp xã hội :

công nhân , nông dân , trí thức, bộ đội, văn nghệ

sĩ , thanh niên , sinh viên, các bậc lão thành

cách mạng, cán bộ về hưu , ngườidân tộc thiểu

số , ngườisống ở tận huyện đảo Trường sa và

người Việt nam sống ở nước ngoài ... đều tham

gia góp ý kiến . Có người là đảng viên , có người

khôngphải đảng viễn ,nhưng tất cả đều bày tỏ

tâm huyết của mình đối với Đảng , nhất trí cao

với nộidung của Dự thảobáo cáochínhtrị. Đa

số các ý kiến nàyđều đã được nung nấu, suy

nghĩ sâu sắc ở mỗi cá nhân ,mỗi tập thể, mỗi

chi bộ, mỗi đảng bộ suốt gần một năm nay.

Những bài và thưgóp ý đềuđã được chuyển về

Ban dự thảo nội dung các văn kiện của đại hội

và đều được nghiên cứu một cách đầy đủ ,

nghiêm túc . Nhiều thư còn được giới thiệu trên

các phương tiện thông tin . Với cách làm dân

chủ như vậy , nên bản Báo cáo chính trị trình

Đại hội VIIIcủa Đảng chắc chắn là kết quả trí

tuệ tập thể của toàn đảng, toàn dân ta.

3 - Các đại biểu tham dự Đại hội là những

người tiêu biểu cho trí tuệ của các tổ chức

đảng các cấp

Cũng như những Đại hội trước, Đại hội

VIII lầnnày bao gồm các đại biểu là những

đảng viên ưu tú , đi đầu trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, được tuyến lựa, đại

diện cho các tổ chức đảng trong cả nước. Khi

thảo luận , cân nhắc , chắt lọc những ý kiến của

toàn đảng toàndân bằng trí tuệ sáng suốt của

mình , chắc chắn các đại biểu sẽ tìm ra được

những phương sách hay nhất để tiếp tục đưa

đất nước tiến lên .

Với những yếu tố trên , chúng ta có cơ sở

để tin rằng những vấn đề được thảo luận và

quyết định ở Đại hội VIII nhất định sẽ mang

một hàm lượng trí tuệ cao.

vì :

Đại hội VIII cũng là đại hội của niềm tin

kiện trình Đạihội VIII của Đảng đều rất đúng

1- Những vấn đề nêu ra trong các văn

đắn và sángsuốt, mang tính khả thi

Những vấn đề được Đại hội VIII lần này

thảo luận và quyết định sẽ góp phần hoàn

chỉnh đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện

tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt

nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đang đứng

trước yêu cầu phải xâydựng đảng thật sự trong

sạch , vững mạnh , lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh

đạo tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân

dân , có đủ đức , đủ tài để thực hiện đường lối

đưa đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, biến nước tathànhmộtnước

công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện

đại, cócơ cấukinh tế hợp lý , có quan hệ sản

xuất tiến bộ, phù hợp với tính chất và trình độ

của lực lượngsản xuất , có đời sống vật chất và

tinh thần cao, có sự tăng trưởng kinh tế nhanh,

hiệu quảcaovà bền vững đi đối với giải quyết

những vấn đề bức xúc của xã hội ; bảođảm an

ninh quốc phòng vững chắc. Đến năm 2000 đất

nước ta phải vượt qua tình trạng nghèo khó,

kém phát triển , đời sống nhân dânđược cải

thiện, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế được nâng

cao, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển

cao hơn vào đầu thế kỷ sau .

Tất cả những vấn đề đó đều bức xúc, nảy

sinh từ thực tiễn của công cuộc xây dựng và

bảo vệ đất nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa. Tất cảđều là ý chí của toàn đảng, toàn

dẫn , là sự phản ánh trung thực lợi ích của dân

tộc , trước hết là lợi ích của giai cấp công nhân

giaicấp nông dân, tầng lớp trí thức và những

người lao động . Những vấn đề này đã được

manh nha bắt nguồn từ khi cách mạng mới

phôi thai . Trải qua những tháng năm thử thách

khắc nghiệt, qua những đau thương mất mát và

đặc biệt là qua những phong babão táp của

thời cuộc , những vấn đề đã được lý luận và

thực tiễn cách mạng nước ta kiếm nghiệm bộ

sung, hoặc điều chỉnh , đến nay đã được thể

hiệnra thànhcâu chữ trong Báo cáo chính trị

và văn kiện Đại hội VIII của Đảng .

2 - Đại hội mang tính dân chủ cao

Đảng ta luôn luôn đề cao dân chủ và bảo

đảm quyền làm chủ của nhân dân lao động.

38



Trước thềm Đại hội VIII của Đảng

Đảng ta chủ trương xây dựng một nhà nước

dân chủ thực sự của nhân dân , mọi việc làm

đều dân chủ. Chẳng hạn hiến phápvà pháp luật

của nhà nước ta sau khi dự thảo đều được phố

biến rộng rãi ratoàn dân trong một thời gian

tượng đối dài để lấy ý kiến đóng góp , sau đó

tiếp tục chỉnh lý vàđưa raQuốc hội thảo luận ,

biểu quyếtmới trở thành vănbản chính thức để

thi hành . Điều này ít thấy trên thế giới . Lần

này ,với việc
côngbố Dự thảobáocáochính

trị, Đảng ta lại pháthuy quyền dân chủ hếtsức

rộng rãi. Trên thế giới cũng ít có một đảng nào,

một tổchức chínhtrị nào làmnhư vậy . Với bản

chất và truyền thống dân chủ của Đảng, nhất

định ở Đại hội VIII dân chủ sẽ càng được phát

huy và những vấn đề đưa ra thảo luận sẽ tập

trung đượctrí tuệ của toàn dân để có những kết

luậnxác đáng , khoa học .

2Chúng ta biết kẻ thù của dân tộc và của

chủ nghĩa xã hội đangtìm mọi cách để xuyên

tạc , phá hoại Đại hội của Đảng ; họ thường rêu

rao chúng ta không có dân chủ , đảng cộng sản

độc đoán chuyên quyền . Nhưng thực tế bác bỏ

những luận điệu vu cáo của họ .

3 - Đại hội VIII diễn ra trong bối cảnh đất

nước và quốc tế có nhiều chuyển biến có lợi

cho cách mạng nước ta .

Trong nước, những năm vừa qua nhiều

khó khăn đã dần dần được tháo gỡ. Lạm phát

được đẩy lùi từ 3 con số xuống 2 con số rồi 1

con số và hiện nay giữ ởmức trên dưới 12%.

Quan hệ sản xuất có nhiều tiến bộ. Nền kinh tế

vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý

của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

tiếp tục phát triển . Mọi tiềm năng của đất nước

đang được khai thác tốt hơn. Sản xuất phát

triển và bước đầu có tích lũy. Đời sốngvật chất

và tinh thần của phần lớnnhân dân được cải

thiện. Số hộ có thu nhập trung bình và số hộ

giàu tăng lên , tỷ lệ số hộ nghèo giảm xuống.

Cơ sở hạ tầng cả ở thành thịvà nông thôn đều

đượccải thiện đáng kể, nhiều nhàở,đường

giao thông được cải tạo và xây dựng mới . Công

tác phòng bệnh , chăm sócsứckhỏe ban đầu,

ngăn chặn dịch bệnh có tiến bộ. Thể dục thể

thao có bước phát triển mới . Phong trào đền ơn

đáp nghĩa đốivới người có công với nước được

toàn dân hưởng ứng. Phong trào xóa đói giảm

nghèo và phòng chống các tệ nạn xã hội đang

trở thành những nét đẹp trong xã hội . Quan hệ

ngoại giao, buôn bán với các nước được mở

có

rộng chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta . Với

phương châm : Việt nam muốn là bạnvới tất cả

các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì

hòa bình, độc lập và phát triển , đến nay ta đã

quan hệ ngoại giao với 162 nước , quan hệ

buôn bán vớihơn 100 nước, quan hệ đầu tư

phát triển với trên 50 nước và vùng lãnh thổ.

Nhiềuchính phủ , nhiều đảng cầm quyền và tổ

chứcquốctếđã giành chotanhững việntrợ

không hoàn lại hoặc cho vay để phát triển .

Lần đầu tiên đất nước ta đã đẩy nhanh

nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành

vượt mức nhiều mục tiêu của kế hoạch 5 năm

(1991 - 1995) . Đất nước ta đã ra khỏi cuộc

khủng hoảng kinh tế - xã hội, tuy có một số

mặt còn chưa được củng cố vững chắc. Lòng

tin của nhân dân vào chế độ, vào tương lai của

đất nước vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà

nước được tăng lên rõ rệt .

Ngoài nước , sau sự kiện Liên xô và các

nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, hệ

thống xã hội chủnghĩa bị tan vỡ , phong trào

cộng sản thế giới đi vào thoái trào..., cách

mạng các nước và lực lượng tiến bộ trên thế

giới gặp những khó khăn to lớn . Nhưng thực

tiễn những năm qua làm cho nhiều nước , nhiều

người đã nhận ra rằng : thời đại ngày nay vẫn

là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiến lên

chủ nghĩa xã hội . Ngày nay chỉ có đi theo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , xây dựng chủ nghĩa xã hội

dưới sự lãnhđạo của đảng cộng sản thì mới giữ

vững được ổn định chính trị cho đất nước, mới

làm cho sản xuất phát triển , đời sống của người

dân mới được bảo đảm và cải thiện . Tại các

nước xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ vừa qua, đảng

cộng sảnđang lấy lại uy tíncủa mình,giành lại

ưu thế, làm nòng cốt cho các lực lượng cánh tả

khôi phục lại đất nước .

Trong bối cảnh đất nước và quốc tế có

nhiều thuận lợi ,với bản chất khoahọc, cách

mạng, với bản lĩnh chính trị vững vàng cộng

với tính năng động sáng tạo của Đảng đã được

kiểm nghiệm trong suốt gần hai phầnba thế kỷ

qua, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội VIII sẽ là

đại hội của trí tuệ và niềm tin . Đảng ta sẽ bổ

sung vào hành trang của dân tộc những chỉ dẫn

sáng suốt , tạo điều kiện cho cách mạng nước ta

tiếp tục tiến lên giành những thắnglợi mới

ngày càng to lớn hơn nữa d

2
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T

TRÍ THỨC VÀ

CÔNG TÁC TRÍ THỨC CỦA ĐẢNG

RONG quá trình lãnh đạo cách mạng ,

Đảng ta luôn luôn coi trọng đội ngũ trí

thức và công tác xây dựng đội ngũ trí

thức . Nhờ có những chính sách đúng đắn của

Đảng và Nhà nước , nửa thế kỷ qua , đội ngũ

trí thức nước ta đã phát triển nhanh và có

những đóng góp xứng đáng vào công cuộc

đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong

sự nghiệp xây dựng đất nước . Đến nay , nước

ta có một lực lượng trí thức khá đông đảo ,

đang lao động sáng tạo trong các lĩnh vực

lãnh đạo - quản lý , kinh tế - xã hội, khoa học -

công nghệ , giáo dục - đào tạo , văn hóa - văn

nghệ , an ninh - quốc phòng , đối ngoại ...

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát

triển đất nước, chúng ta cần đánh giá đầy đủ

tình hình đội ngũ trí thức nước ta , đồng thời

đổi mới và hoàn thiện các chủ trương , chính

sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra

động lực mạnh mẽ , tiếp tục xây dựng đội

ngũ trí thức lớn mạnh và phát huy cao nhất

năng lực của đội ngũ đó, bảo đảm thực hiện

thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

Tính đến nay , cả nước có khoảng 4 000 000

lao động kỹ thuật ; trong đó có trên 1 200 000

ngườicó trình độ trung cấp ;trên 800.000 người

có trình độ đại học , cao đẳng ; gần 10 000tiến

sĩ, phó tiến sĩ và thạc sĩ . Tuynhiên , số cán

bộ khoa học đầu ngành có trình độ cao còn

rất ít . Đặc biệt, chúng ta đang thiếunhững

cán bộ giỏi về kinh tế , quản lý , tài chính ,

ngân hàng ; thiếu nhiều cán bộ am hiểu công

nghệ cao . Lực lượng trí thức có trình độ cao

trong các ngành khoa học xã hội và nhân

văn còn mỏng. So với những yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh ,

NGUYỄN ĐÌNH TỨ * và PHẠMTẤTDONG

quốc phòng của đất nước trước những thách

thức của thế kỷ XXI , đội ngũ trí thức nước ta

còn nhiều bất cập , cả về số lượng, cơ cấu

ngành nghề và trình độ .

Trí thức người dân tộc thiểu số còn

chiếm tỉ lệ quá nhỏ trong tổng số người có

trình độ đại học , cao đẳng của cả nước. Nữ

trí thức còn ít so với trí thức đã được đào tạo .

Trong tổng số người có trình độ đại học và

cao đẳng , nữ chiếm 38% ; trong số người có

trình độ trên đại học , nữ chỉchiếm 15% .

Phần lớn những người có học hàm học vị

cao, những người giữ những vị trí quan trọng

trong các ngành khoa học, giáo dục, văn

hóa, văn nghệ đều đã lớn tuổi.

Hiện nay, ở nhiều trường đại học và viện

nghiên cứu đang có hiện tượng hẫng hụt thế

hệ thay thế . Trong những năm gầnđây, khi

chuyển sang cơ chế kinh tế mới, số trí thức

giỏi thuộc cơ quan nhà nước chuyển sang

làm ở các cơ sở kinh tế tư nhân có xu hướng

ngày càng nhiều . Số đông cán bộ có trình độ

cao thường tập trung ở các cơ quan trung

ương và ở các tỉnh , thành phố lớn . Nhiều

tỉnh , đặc biệt là trung du và miền núi , đồng

bằng sông Cửu long , còn thiếu cán bộ khoa

học, kỹ thuật một cách trầm trọng .

Mặt mạnh cơ bản của trí thức nước ta

là giàu lòng yêu nước và gắn bó với Đảng,

với nhân dân . Trước Cách mạng Tháng

Tám , nhiều trí thức đã sớm giác ngộ cách

mạng, gia nhập Đảng cộng sản Đông dương

và cáctổ chức quần chúng của Đảng, nêu

gương sáng về lồng trung thành với Đảng,

ương

* Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban khoa giáo trung

** Phó Ban thường trực Ban khoa giáo trung ương
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với Tổ quốc và nhân dân . Từ những ngày

đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp,

nhiều trí thức trong nước và một sốtrí thức

Việtkiều đã tự nguyện từ bỏ cuộc sốngđầy

đủ tiện nghi, chấp nhận gian khổ, hy sinh để

tham gia kháng chiến, kiến quốc . Tuy phải

làm việc với những điều kiện cực kỳ khó

khăn , gian khổ, đội ngũ trí thức cách mạng

đã có những cống hiến rất xứng đáng trong

lĩnh vực hoạt động.

Trong kháng chiến chống Mỹ và trong

hòa bình xây dựng, bên cạnh trí thức lớp

trước còn có đội ngũ trí thức mới khá đông

đảo, được đào tạo trong nhà trường xã hội

chủ nghĩa . Nhìn chung, đại bộ phận lớp trí

thức này xuất thân từ công nông , được giáo

dục và rèn luyện qua thực tiễn chiến đấu và

xây dựng đấtnước đã thể hiện bản lĩnh chính

trị vững vàng , lòng trung thành và đức tính

tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của Đảng,

của dân tộc. Một số người đã có những sáng

tạo và đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh

vực và ngàynay đang đứng ở vị trí đầu

ngành tiêu biểu hoặc giữ những cương vị

quan trọng. Sau ngày 30-4-1975 , hàng vạn

trí thức yêu nước ở các tỉnh, thành phố phía

nam mới giải phóng đã nhanh chóng hòa

vào khối đại đoàn kết dân tộc và hăng hái

tham gia xây dựng đất nước , tăng cường sức

mạnh của đội ngũ trí thức nước ta .

Những thành tựu to lớn rất quan trọng

của công cuộc đổi mới và chính sách đại

đoàn kết dân tộc của Đảng đã giúp đội ngũ

trí thức nước ta tăng thêm niềm tin vào thắng

lợi của đường lối đổi mới của Đảng và có

những đóng góp đáng kể vào thành tựu

chung của toàn đảng, toàn dân .

Trí thức nước ta có tiềm năng trí tuệ to

lớn , thông minh và ham hiểu biết, rất nhạy

bén với cái mới , với xu thế thời cuộc, có khả

năng nhanh chóng tiếp cận trình độ tiên tiến

củakhoa học, công nghệ và văn hóa thế giới .

Mấy năm gần đây, nhiều người đã chủ động

tìmcách bổ sungkiến thức và nâng cao trình

độ của mình , nhanh chóng nắm được những

kỹ thuật và công nghệ tiên tiến , những kiến

thức mới về nhiều ngành khoa học. Một

nhân tố mới đang hình thành ngày càng rõ

nét trong sinh viên ngày nay là ý thức lập

nghiệp và năng động.

lộ

Tuy nhiên , tríthứcnước ta cũng còn bộc

mộtsốmặt yếucần được khắc phục :

trong đội ngũ , ở chỗ này hay chỗ khác , có

những biểuhiện khó đoàn kết, khó hợp tác

với đồng nghiệp . Nhược điểm này không

thuộc bản chất của trí thức nước ta , nếu có

chính sách đánh giá, sử dụng và đãi ngộ

công bằng , dân chủ thì sẽ có thể hạn chế và

khắc phục được .

Khi chuyển sang cơ chế kinh tế mới hiện

nay , ở một số trí thức có sự hẫng hụt về kiến

thức và năng lực thực hành . Do được đào tạo

theo chuyên ngành hẹp , nên khó dịch

chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác .

Trình độ ngoại ngữ còn yếu , không đáp ứng

yêu cầu mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế.

Đội ngũ trí thức nước ta chưa có nhiều

cơ hội và điều kiện tiếp cận với những thành

tựu mới của các nước phát triển nên thiếu

kiến thức sâu ở nhiều lĩnh vực khoa học và

công nghệhiệnđại.Một số trí thức thiếu

hiểu biết thực tiễn, do đó , cách nhìn nhận

còn phiến diện . Có những trí thức còn chưa

thật năng động trong cơ chế kinh tế mới,

chưa thoát khỏi tâm lý thụ động , ỷ lại vào

nhà nước và tập thể .

Trước những biến động phức tạp của

tình hình thế giới , những khókhăn gay gắt

về kinh tế - xã hội, có những trí thức đã tỏ ra

hoang mang dao động , giảm sút niềm tin

vào chủ nghĩa xã hội . Một số khác lại mơ hồ

về chính trị, phủ nhận thành tựu cách mạng,

bài bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin , có những

biểu hiện tự do vô chính phủ , dân chủ cực

đoan . Đã có một số văn nghệ sĩ muốn tách

văn nghệ khỏi sự lãnh đạo của Đảng ; nói

xấu Đảng, xúc phạm anh hùng, vĩ nhẫn của

dân tộc, bài viếtcủa họ tác động tiêu cực đến

người đọc. Tuy số người này không nhiều ,

nhưng không thể xem thường vì các thế lực

thù địch có thể lợi dụng nhằm thực hiện

những âm mưu đen tối của họ.

Nhìn chung, đời sống của trí thức nước

ta còn nhiều khó khăn. Thu nhập của phần

đông trí thức, kể cả những giáo sư , tiến sĩ,

còn thấp . Các chế độ nhuận bút, chế độ phụ
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cấp, chế độ khen thưởng vật chất... trong

sáng tác, giảng dạy , nghiên cứu khoa học,

khám chữa bệnh , đang ở trong tình trạng

lúng túng , hoặc chưa tương xứng với công

sức bỏ ra. Nhiều giáo viên , bácsĩ, cán bộ

nghiên cứu .. phảilàm việc thêm để kiếm

sống, kể cả những việc ít dùng đến học vấn

của họ . Một số người đã thôi việc nhà nước

để đi làm cho tư nhân do họ trả lương cao

hơn . Một số người giỏi cũng bỏ việc để đi

làm cho các liên doanh , các văn phòng đại

diện của nước ngoài hoặc xin ra nước ngoài

thực tập, hợp tác khoa học để kiếm sống .

Nhìn chung, tinh lực của cán bộ khoa học

chưa được dành nhiều cho việc nâng cao

chất lượng hoạt động chuyên môn. Xét theo

góc độ đó, có thể nói chất xám đangbịlãng

phí rất nghiêm trọng, đồng thời bị " rò rỉ" tại

chỗ và ra nước ngoài .

Một số trí thức có trình độ chuyên môn

cao, rất gắn bó với ngành nghề , nhưng chưa

phát huy mạnh mẽ năng lực của mình trong

nhiệm vụ được giao, vì thiếu điều kiện làm

việc : trang thiếtbị của phòng thí nghiệm cũ

kỹ, lạc hậu , thông tin khoa học lại thiếu ,

kinh phí thì hạn hẹp.

Trước những thành tựu rất to lớn của

công cuộc đổi mới , đại đa số trí thức đều tin

tưởng và phấn khởi, đồng thời cũng còn

nhiều băn khoăn đối với hiện tượng sa sút về

văn hóa, đạo đức, lo lắng trước xu thế chạy

theo lợi ích kinh tế đơn thuần , bất chấp đạo

lý , truyền thống dân tộc ; tỏ thái độ bất bình

về nạn tham nhũng cũng như về trật tự kỷ

cương xã hội bị vi phạm nghiêm trọng. Họ

thiết tha mong muốn được Đảng tin dùng và

đối xử thật sự công bằng, dân chủ , tạo môi

trường thuận lợi để mọi trí thức có thể tự do

sáng tạo, có cơ hội tốt đóng góp nhiều nhất

cho công cuộc đổi mới và phát triển đất

nước .

Số đông trí thức Việt nam định cư ở

nước ngoài có nguyện vọng góp phần mình

vào việc xây dựng đất nước , nhưng vẫn còn

mặc cảm, e ngại bị phân biệt đối xử và chưa

được tin dùng . Nhiễu người cho rằng chính

sách đúng đắn của Đảng đối với trí thức

trong nước sẽ là yếu tố quan trọng để động

viên trí thức định cư ở nước ngoài trở về xây

dựng đất nước. Trí thức trẻ (sinh viên mới tốt

nghiệp ) tha thiết mong muốn có việc làm ổn

định và được trưởng thành về nghề nghiệp .

Trong những năm qua, Đảng ta đã có

nhiều chính sách đúng đắn, phù hợp nhằm

phát huy vai trò to lớn của tầng lớp trí thức

nước ta.Những chính sách đó thể hiện trong

việc đánh giá cao vai trò của trí thức trong

sự nghiệp cách mạng, quý trọng và tin cậy

trí thức ; coi trí thức là vốn quý của đất nước

và là lực lượng bổ sung quan trọng cho đội

ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng luôn

luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc, tập

hợp rộng rãi đội ngũ trong mặt trận dân tộc

thống nhất vì mục tiêu độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội . Đại hội II (năm 1951 ) của

Đảng đã khẳng định :"Mặt trận dân tộc

thống nhất lấy liên minh công nông và lao

động trí thức làm nòng cốt và do giai cấp

công nhân lãnh đạo..." Từ bấy đến nay,

Đảng và Nhà nước ta trong tiến trình cách

mạng , ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò to

lớn của đội ngũ trí thức . Đặc biệt từ sau Đại

hội VI, VII và Hội nghị giữa nhiệm kỳ ,

Đảng đã xác định : " Xây dựng Nhà nước xã

hội chủ nghĩa , nhà nước của nhân dân , do

nhân dân , vì nhân dân , lấy liên minh giai cấp

công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp

trí thức làm nền tảng, do Đảng cộng sản lãnh

đạo" . Có thể nói , thành công lớn nhất

công tác trí thức của Đảng ta là bắt nguồn từ

chính sách đại đoàn kết dân tộc . Đông đảo

trí thức tiêu biểu của đất nước đã tập hợp

dưới ngọn cờ của Đảng, nhiều người đã có

cống hiến xứng đángvào sự nghiệp giải

phóng dân tộc và xây dựng đất nước, được

giao những trọng trách của Đảng và Nhà

nước trong các lĩnh vực công tác khác nhau

ở các cấp.

trong

Đảng ta chủ trương sử dụng trí thức theo

tiêu chuẩn đức - tài ; phát huy tự do tư tưởng

và trách nhiệm chính trị - xã hội của trí thức

trong nghiên cứu , sáng tạo . Cóthể nói , ngay

từ sau Cách mạng Tháng Tám, với một đội

ngũ trí thức còn rất nhỏ bé nhưng vô cùng

quý giá , Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ

Chí Minh, đã hết sức trân trọng , sắp xếp

công việc cho từng người nhằm sử dụng tốt

nhất tài năng của giới trí thức phục vụ cho sự
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nghiệp chung của dân tộc . Đại hội VI của

Đảngđã khẳng định : " Đối với trí thức, điều

quan trọng nhất là bảo đảm quyền tự do sáng

tạo . Đánh giá đúng năng lựcvà tạo điều kiện

cho năng lực được sử dụng đúng và phát

triển " ( 1), đồng thời cũng đòi hỏi người trí

thức "phải có cống hiến cho đất nước bằng

nhữngsáng chế, bằng kết quả đưa nhanh tiến

bộkhoahọc và kỹ thuật vào sản xuất, bằng

việc nghiên cứu giải quyết các vấn đề kinh

tế, xã hội" (2 ) . Đảng ta chủ trương khuyến

khích sáng tạo và tranh luận khoa học , phát

huy dân chủ, chống độc tôn , độc quyền

trong khoa học. Một trong những tư tưởng

chỉ đạo quan trọng của Đảng đối với lĩnh

vực văn hóa, văn nghệ là : " Bảo đảm dân

chủ , tự do cho mọi sự sáng tạo và hoạt động

văn hóa, vun đắp các tài năng , đồng thời đề

cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước công

chúng, dân tộc và thời đại" (3 ). Những nghị

quyết đó của Đảng đã huy động được đội

ngũ trí thức tham gia tích cực vào quá trình

hoàn thiện đường lối , chính sách của Đảng

và Nhà nước ; thu hút họ đi sâu vào các hoạt

động thực tiễn, vào sự nghiệp đổi mới mọi

lĩnh vực của đời sống đất nước .

Chú trọng tạo điều kiện và phương tiện

làm việc cần thiết ; đãi ngộ trí thức ngày

càng thỏa đáng hơn, phù hợp với khả năng

của đất nước. Ngay trong thời kỳkháng

chiến gian khổ và những năm đất nước lâm

vào khủng hoảng kinh tế, Đảng ta đã động

viên đội ngũ trí thức nêu cao tinh thần đồng

cam cộng khổ với công nhân , nông dân và

bộ đội ; đồng thời , quan tâm chăm lo đời

sống và tạo điều kiện làm việc để trí thức có

thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình .

Đặc biệt là từ sau Đại hội VI đến nay , Đảng

ta đã từng bước hoàn thiện các chính sách

bảo đảm lợi ích và phát huy mạnh mẽ vai trò

của tầng lớp trí thức trong công cuộc đổi

mới . Đầu tư của nhà nước cho các lĩnh vực

hoạt động của trí thức đã tăng đáng kể .

Chính sách đãi ngộ đối với lao động của trí

thức cũng được đổi mới một bước . Thu nhập

của số đông trí thức đã được nâng lên . Cũng

cần nhận thức rằng, việc xóa bỏ chế độ bình

quân trong chính sách phân phối là một tất

yếu khách quan , nhưng phải thực hiện từng

bước , không thể làm một lần là xong . Điều

đóhoàn toàn không phải là Đảng ta đánh giá

thấp giá trị lao độngsáng tạo của trí thức mà

chủ yếu do điều kiện lịch sử cụ thể quy định .

Đào tạo và bồi dưỡng trí thức , xây dựng

đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh cả về

số lượng và chất lượng.Từ những năm

kháng chiến chống Pháp ,Đảng và Nhà nước

ta đã mở các trường đại học ở vùng tự do ,

gửi lưu học sinh đi đào tạo ở các nước xã hội

chủ nghĩa . Sau năm 1954 , với tầm nhìn xa

trông rộng, Đảng và Nhà nước ta đã phát

triển giáodục đại học theo quy mô lớn ;

cùng với việc phát triển nhanh các trường

phổ thông, đã mở thêm nhiều trường bổ túc

văn hóa công nông và phổ thông lao động ,

tạo nguồn để ngày càng có đông đảo công

nôngvà bộ đội được vào đại học ở trong

nước và được gửi đi đào tạo ở nước ngoài .

Có thể nói việc đào tạo và bồi dưỡng trí

thức, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng

lớn mạnh cả về số lượng và chấtlượng là

một trong những thành quả to lớn rất đáng tự

hào của Đảng , Nhà nước và nhân dân ta .

Đổi mới cơ chế và tổ chức trong các lĩnh

vực có liên quan đến hoạt động của trí thức.

Nhằm khắc phục từng bước , tiến tới xóa bỏ

cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện

xã hội hóa, đa dạng hóa tổ chức và hoạt

động, nâng cao chất lượng và hiệu quả, gắn

chặt với yêu cầu phát triển đất nước, Nghị

quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành

trung ương Đảng (khóa VII) đã chủ trương

"chuyển một số trường công sang bán công .

Khuyến khích mở các trường , lớp dân lập .

Cho phép mở trường , lớp tư thục ở giáo dục

mầmnon, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục

đại học ... Khuyến khích mở rộng các loại

hình đào tạo không chính quy" . Thực hiện

công bằng xã hội trong giáo dục : "Người đi

học phảiđóng học phí,người sử dụng lao

động qua đào tạo phải đóng góp chi phí đào

tạo ". Đối với lĩnh vực y tế , "Nhà nước cho

phép tổ chức bệnh viện, phòng khám và các

( 1 ) ( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ,

Nxb Sự thật , Hà nội , 1987 , tr 77 - 78

tr 54

( 3 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa VII,
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dịch vụ y tế tư nhân , và có quy chế quản lý

chặt chẽ" . Về văn hóa, Đảng chủ trương

" Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ

của nhà nước , tập thể và cá nhân theo đường

lối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước .

Khắc phục tình trạng "hành chính hóa " các

tổ chức văn hóa, nghệ thuật và xu hướng

"thương mại hóa ” trong lĩnh vực này " .

Trong chính sách khoa học và công

nghệ, Đảng ta đề ra yêu cầu : đổi mới cơ chế

quản lý khoa học , thoát ra khỏi phương thức

hành chính, bao cấp ; nhà nước giao đề tài

nghiên cứu theo phương thức đặt hàng, đấu

thầu . Các cơ sở nghiên cứu khoa học ký hợp

đồng trực tiếp với các doanh nghiệp thuộc

các thành phần kinh tế ; sản phẩm khoa học

và công nghệ là một loại hàng hóa đặc biệt

được trả giá xứng đáng ; các tổ chức và cá

nhân đều có quyền nghiên cứu , làm dịch vụ

khoa học và công nghệ theo pháp luật ; có

chính sách và quy chế tuyển chọn , bồi

dưỡng, trọng dụng , đãi ngộ xứng đáng nhân

tài ; bảo đảm điều kiện cho cán bộ khoahọc

chuyên tâm vào công việc nghiên cứu . Đặc

biệt Hội nghị Trung ương bấy (khóa VII)

gần đây về phát triển công nghiệp , công

nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, đã đề ra nhiều chủ trương

cụ thể có liên quan đến việc tiếp tục đổi mới

cơ chế và tổ chức hoạt động khoa học và

công nghệ.

Những đổi mới về cơ chế trong kinh tế

và trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học ,

giáo dục ... đang tạo ra những điều kiện và

môi trường xã hội mới đối với phần lớn trí

thức, đặt ra những yêu cầu vàthách thức mới

đối với mỗi người để tự khẳng định mình .

Điều đó chắc chắn sẽ tạo những động lực

mới để phát huy tài năng của trí thức.

Nhìn chung , từ Cách mạng Tháng Tám

đến nay , các chính sách của Đảng đối với trí

thức đã không ngừng được phát triển , hoàn

thiện , và là nhân tố quyết định để phát huy

vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp

cách mạng . Tuy nhiên , trước những yêu cầu

của giai đoạn hiện nay , chính sách của Đảng

đối với trí thức và việc thực hiện những

chính sách đó đang có những hạn chế cần

được khắc phục . Ở đây , trước hết phải xác

định những quan điểm cơ bản làm cơ sở để

thống nhất nhận thức và hành động về trí

thức và công tác trí thức .

Trí thức là vốn quý của dân tộc , là lực

lượng tiêu biểu cho trình độ trí tuệ của Đảng ,

của Nhà nước và của toàn dân tộc ; là bộ

phận hợp thành của khối liên minh công

nhân - nông dân - trí thức , nền tảng của nhà

nước do Đảng lãnh đạo . Sự khẳng định này

nói lên quan điểm của Đảng coi trí thức là

lực lượng đồng minh chiến lược của giai cấp

công nhẫn . Trong cách mạng dân tộc dân

chủ , vai trò của tríthức đã quan trọng ; trong

giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội vai trò

của trí thức càng quan trọng . Không có trí

thức, không có nhân tài thì không thể tiến

hành công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất

nước, không thể xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội .

Lao động của trí thức là lao động trí óc ,

sáng tạo và truyền bá những giá trị văn hóa,

khoa học và công nghệ ; đó là loại lao động

có khảnăng tạo ra những giá trị rất to lớn ;

là nguồn tài nguyên vô tận ; là nhân tố có ý

nghĩa quyết định bảo đảm khắc phục nguy

cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế , mở ra khả năng

cho nước ta "đi tắt , đón đầu " để đạt mức tăng

trưởng cao , nhanh chóng thoát khỏi tình

trạng nghèo và lạc hậu . Sản phẩm lao động

của trí thức là một loại hàng hóa đặc biệt,

cần tạo lập thị trường để sản phẩm đó được

lưu thông và trả giá tương xứng với giá trị ;

nhà nước có trách nhiệm tổ chức , quản lý ,

tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động

sáng tạo của trí thức và bảo vệ quyền sở hữu

trí tuệ của trí thức.

Động lực để phát huy tiềm năng trí tuệ ,

thúc đẩy năng lực sáng tạo của trí thức là

một hệ thống đồng bộ nhiều yếu tố, trong đó

các yếu tố quan trọng là : tin cậy và sử dụng

"đúng người, đúng việc " ; bảo đảm tự do cho

tư duy độc lập sáng tạo ; bảo đảm những lợi

ích chính đáng về vậtchất và tinh thần , đánh

giá đúng và đãi ngộ xứng đáng đối với

những thành quả lao động của trí thức ,

chống bình quân ; phát huy vai trò trách

nhiệm của đội ngũ trí thức đối với đất nước ;

tổ chức hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi về

cơ sở vật chất kỹ thuật, về thông tin , về giao
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lưu trong nước và với các nước để trí thức

làm việc có hiệu quả .

Đầu tư cho việc xây dựng đội ngũ trí

thức , cho các lĩnh vực khoa học - côngnghệ,

giáo dục - đào tạo , văn hóa - văn nghệ, là

một trong những hướng chính của đầu tư

phát triển , cần đượcưutiên . Bởi vìđó chính

là đầu tư cho việc pháttriển nguồnnhânlực ,

phát triển tiềm năng trí tuệ của dân tộc

những nhân tố quyếtđịnh tốc độ và kết quả

của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước . Hơn nữa , chỉ có đầu tư đúng mức

cho lĩnh vực này, chúng ta mới có thể tạo ra

được nội lực để phát triển bền vững và bảo

đảm độc lập tự chủ .

Mục tiêu công tác trí thức của Đảng

tronggiai đoạn hiện nay là : tạo điều kiện

và môitrường thuận lợi để sử dụng và phát

huy cao nhất năng lực của đội ngũ trí thức

hiện có ; đồng thời mởrộngđào tạo, bồi

dưỡng trí thức trẻ ; đặc biệt coi trọng đào tạo

và bồi dưỡng nhân tài ; nhanh chóng hình

thành đội ngũ trí thức đông đảo, tương đối

đồng bộ về trình độ và ngành nghề , có bản

lĩnh chính trịvữngvàng,cóý chí phấn đấu

cao, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt và

động lực mạnh mẽ của quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa.

Đểthực hiện được những mục tiêu đó ,

cần tổ chức thực hiện tốt các chính sách và

biện pháp sau đây :

Một là : tiếp tục quán triệt và thực hiện

chính sách đại đoàn kết dân tộc. Mọi trí thức

yêu nước , dù ở trong nước hay ở nước ngoài ,

có tài có đức và có nguyện vọng góp phần

xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu nước

mạnh , xã hội công bằng và văn minh , đều

được trọng dụng và tạo điều kiện thuận lợi

để làm việc. Củng cố và tiếp tục đổi mới tổ

chức và hoạt động của Liên hiệp cáchội

khoa học kỹ thuật và Liên hiệp các hội văn

học nghệ thuật, để các tổ chức này thật sự là

mặt trận tập hợp, đoàn kết trí thức. Hình

thành một số hình thức tổ chức cần thiết để

tập hợp lực lượng trí thức Việt kiều . Xây

dựng và thiết kế những chính sách quy tụ

được đội ngũ nhân tài, bộ phận tinh hoa của

2

·

giới trí thức . Các tổ chức đảng và nhà nước

các cấp nên trực tiếp có quan hệ thường

xuyên với các trí thức tiêu biểu , các chuyên

gia đầungành để qua đó tổ chức tập hợp cả

đội ngũ trí thức đông đảo. Khắc phục tư

tưởng định kiến , hẹp hồi đối với trí thức . Tạo

điềukiện và phương tiện đểgiúptrí thức

hiểu biết đầy đủ về đường lối, chính sách

của Đảng, được tiếp cận vớithực tiễn của đất

nước , nâng cao giác ngộ chính trị vàýthức

trách nhiệm đối với dân tộc , vạch trần và

đấu tranh chống âm mưu của các thế lực

phản động lôi kéo trí thức.

Hai là : tạo môi trường và điều kiện cần

thiết cho trí thức làm việccó hiệu quả. Phát

huy tư duyđộc lập của mỗi cá nhântrong

quá trình tìm tòi chân lý và sáng tạo

khí dân chủ , cởimởtrong tranh luận ; trấn

khuyến khích tranh luận và tạo bầu không

trọng những kiến giải khác nhauvề học

thuật ; ngăn chặn và chống việc lợidụng tự

do, dân chủ để thực hiện những ý đồxấu về

chính trị . Bảo đảm cho trí thứccó điều kiện

được lựa chọn nơi làm việc đúng với ngành

nghề
đàotạo , phù hợpvớisởtrườngvà

nguyện vọng của từng người.

khoa học và đào tạo để bảo đảm sử dụng và

Đổi mới cơ chế quản lý của các cơ quan

đãi ngộ trí thức theo đúng đức - tài , theo

cốnghiếnthực tế, chống bìnhquân;khuyến

khích trí thức phát triển bằng con đường đi

sâu vào lĩnh vực chuyên môn của mình .

Thực hiện chế độ thi tuyển vào các vị trí làm

việc ; đấu thầu các chương trình ứng dụng và

phát triển công nghệ, các đề tài nghiên cứu

khoa học ở các cấp ; đánh giá định kỳ đối

với hoạt động của cán bộ khoa học để có đãi

ngộ xứng đáng với người có công ; thực hiện

tốt pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả , bảo hộ

quyền sở hữu công nghiệp và chuyển giao

công nghệ ; sắp xếp và tăng cường các cơ sở

nghiên cứu, trang thiết bị, thông tin tư liệu

của các trường đại học và các viện nghiên

cứu ; mở rộngquan hệ hợp tác về khoa học

với các nhà khoa học , các viện nghiên cứu ,

các trường đại học của các nước .

Ba là : tăng mức đầu tư và nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho các lĩnh

vực hoạt động của trí thức. Hằng năm nhà

;
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nước tăng mức đầu tư cho các lĩnh vực quốc

sách hàng đầu " là khoa học - công nghệ và

giáo dục - đào tạo từ nguồn ngân sách và

một phần vốn vay của nước ngoài. Huy động

thêm các nguồn đầu tư cho khoa học - công

nghệ từ các thành phần kinh tế . Đổi mới cơ

chế phân bố , cấp phát vốn đầu tư cho khoa

học ; đề cao tráchnhiệm của người sử dụng

vốn trước pháp luật , thực hiện việc giám sát

nghiêm ngặt và đánh giá công khai về hiệu

quả sử dụng vốn .

Bốn là : đãi ngộ xứng đáng về vật chất

và tinh thần đối với lao động của trí thức.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI

VÀ MỞ CỦA

VÌ SỰ NGHIỆP

CÔNG NGHIỆP HÓA,

HIỆN ĐẠI HÓA

Tiếptụccải tiếnchếđộtiềnlượng. Nâng các ĐẤTNƯỚC

phụ chuyên

vực trong hoạt động của trí thức. Đãi ngộ

đặc biệt đối với những tài năng và những trí

thức đã có cống hiến xuất sắc cho đất nước.

Coi trọng các hình thức động viên về chính

trị và tinh thần , như xét và trao giải thưởng

quốc gia về văn hóa, khoa học ; tặng thưởng

huân chương , tuyên dương công trạng đối

với những trí thức có công...

Năm là : đẩy mạnh đào tạo và bồi

dưỡng trí thức. Tổ chức tốt đào tạo trên đại

học , nhanh chóng hình thành đội ngũ

chuyên gia đầu ngành có trình độ cao, trước

hết là các ngành khoa học và công nghệ mũi

nhọn . Mở rộng đào tạo cán bộ khoa học ở

ngoài nước và các hình thức " du học tại chỗ " |

bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau ;

khuyến khích du học và trở về xây dựng Tổ

quốc . Bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội

ngũ trí thức hiện có , trước hết là bộ phận trí

thức lãnh đạo và quản lý chủ chốt ở các cấp,

các ngành, các giám đốc doanh nghiệp và

cán bộ khoa học công nghệ ở các ngành mũi

nhọn . Đa dạng hóa các hình thức học tập và

các loại hình trường lớp đại học ; thực hiện

công bằng xã hội trong giáo dục - đào tạo ,

đưa nhanh học vấn đại học đến với thanh

niên và người lao động ; mở rộng đào tạo trí

thức đối với dân tộc thiểu số . Xây dựng |

chiến lược đào tạo, bồi dưỡng trí thức đến

năm 2020 và kế hoạch thực hiện một bước

đến năm 2000 D

NGUYỄN DY NIÊN

Ự thảo Báo cáo chính trị của Ban

chấp hành trung ương Đảng khóa VII

Dháphành|
\
\ ) trình

Đại
hội

VIII

của
Đảng

, trong

|

|

|

|

|

|

phần điểm lại những thành tựu và hoạt động

đối ngoại của Đảng, Nhà nước vànhândẫn

ta , đã có một kết luận rất xác đáng :

" Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là

một nhân tố quan trọng góp phần giữ vững

hòa bình, phá bỏ thể bị bao vây, cấm vận ,

cải thiện và nâng cao vị thế của nước ta trên

thế giới , tạo môi trường thuận lợi cho công

cuộcxây dựngvàbảovệđấtnước. Đó cũng

là sự đóng góp tích cực của Đảng, Nhà nước

và nhân dân ta vào sự nghiệp chung của

nhân dân thế giới vì hòa bình , độc lập dân

tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội" .

Những thành tựu mười năm đổi mới

hoạt động đối ngoại

Thật vậy, nếu so sánh hoàn cảnh và vị

trí quốc tế của nước ta lúc bắt đầu đổi mới và

sau 10 năm đổi mới , sẽ thấy rõ chúng ta đã

tiến xa như thế nào trong lĩnh vực đối ngoại.

Năm 1986 , Việt nam còn nằm trong tình

trạng khủng hoảng kinh tế -xã hội nặng nề ,

vị thế của ta trên trường quốc tế lúc bấy giờ

không những không tạo được thuận lợi cho

* Ủy viên Trung ương Đảng , Thứ trưởng Bộ ngoại giao
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việc khắc phục khủng hoảng mà còn có

phần làm tăng thêm khó khăn . Các mối quan

hệ hữu nghị và hợp tác với Liên xô (cũ ) và

các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày

càng yếu dần , cùng với sự suy sụp và đi tới

tan rã của các nước đó . Trong khu vực, phần

lớn các nước láng giềng vì lý do này hoặc lý

do khác , đều không có quan hệ thân thiện

với ta . Các tổ chứctàichính quốc tếlớn như

Ngân hàng thế giới , Quỹ tiền tệ quốc tế hầu

như không có quan hệ gì với Việt nam. Có

thể nói đó là thời kỳ chúng ta bị bao vây và

cấm vận tứ phía, làmột trong những thời kỳ

khó khăn nhất của đất nước , dân tộc .

Trong những điều kiện ngặt nghèo bên

trong vàbên ngoài như vậy , Đảng ta đã đề ra

đường lối đổimới mọi mặt để bảo vệ độc

lập ,chủquyềnvà phát triển đất nướctheo

định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó

mới những hoạt động đối ngoại là một khâu

hết sức quan trọng . Từ sauĐại hội VI của

Đảng,trênthực tế, chúngtađãcósự nhận

thức lại thế giớivànhận thức lại thựctrạng

tình hình đất nước . Có thể khẳng định rằng

sự khởi động này có ý nghĩa then chốt đối

với quá trình đổimới những hoạt động đối

ngoại sau này.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh "Dĩ bất biến , ứng vạn biến" , vớisự

nhạy cảm chính trị của mình , Đảng và Nhà

nước đã đưa ra phương châm đối ngoại theo

định hướng mới là "đa phương hóa, đa dạng

hóa các quan hệ quốc tế" , chủ động tạo ra

những điều kiện thuận lợi để dần dần phá bỏ

thế bị bao vây và cấm vận của nước ta . Lúc

đóhai vấn đề cấpbách và mang tính chất

" độtphá"đã đượcquyết định : tạo điều kiện

để từng bước rút khỏi Cam-pu-chia, tích cực

đóng góp cho một giảipháphòa bình vấn đề

Cam -pu -chia , soạn thảo và thông qua Luật

đầu tư nước ngoài có sức thu hútmạnh mẽ.

Nghị quyết 13 của Bộ chính trị (5-1988)

về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong

tình hình mới đã phát triển tinh thần Nghị

quyết Đại hội VI, khẳng định quyết tâm

chiến lược "giữ vững hòa bình, tranh thủ

điều kiện bên ngoài thuận lợi và tranh thủ

thời gian tập trung những cố gắng đến mức

cao nhất nhằm từng bước ổn định và tạo cơ

sở cho bước phát triển về kinh tế

10 - 15 năm tới" .

trong vòng

Sự chuyển hướngmạnh mẽ của chúng ta

về tư duy và thực tiễn của hoạt động đối

ngoại chứa phải đã mang lại ngay những kết

quả mong muốn . Trong mấy năm đầu, từ

1986 đến 1991, chúng ta phải đương đầu với

vô vàn khó khăn về mặt đối ngoại, đặc biệt

là với sựthayđổi chếđộ xãhội của Liên xô

và một loạt các nước Đông Âu . Tuy nhiên ,

về cuối thời gian này , chúng ta đã gặt hái

được một số thành quả khả quan bước đầu.

Vấnđề Cam -pu -chia được giải quyết có lợi

cho hòa bình và ổn định khu vực. Các công

ty nước ngoài bắt đầu bước vào làm ăn với

chúng ta với số vốn đầu tư ngày càng tăng.

Những dấu hiệu cải thiệnquan hệ vớicác

ngày càng rõ . Thếbao vây được nới lỏng ở

nước ASEAN và Tây Bắc Âu đã xuất hiện

một mức độ quan trọng . Quan hệ Việt nam -

Trung quốc dần dần đượcbình thường hóa.

phương châm "đaphương hóa ,đa dạng hóa"

hoạtđộngđối ngoại lêntầm cao hơn : " Việt

nam muốn là bạn với tất cả các nước trong

cộngđồng thế giới, phấn đấuvì hòa bình ,

độc lập và phát triển " .

Đại hội VII của Đảng (7-1991 ) , đã đưa

Mấy năm tiếp sau , những cố gắng tích

những thànhcông mới, cóý nghĩa quyết

cực và chủ động của chúng ta lại dẫn tới

định, đặc biệt là ba thành công nổi bật : Việt

nam gia nhập ASEAN với tư cách là thành

viên chính thức , bình thường hóa quan hệ

ngoại giao với Mỹ , và ký Hiệp định khung

hợp tác vớiLiên minh châu Âu .

hoạt độngđốingoại, chúng ta đã tạo được

Như vậy là sau gần 10 năm đổi mới các

một vịthể hoàn toàn mới của Việt nam trên

thế giới nói chung và trong khu vực nói

riêng .Có thể mô tả vắntắtvịthế mới ấy

bằng hai đặc điểm :

Thứ nhất, lần đầu tiên trong lịch sử đối

ngoại của nước ta từ ngày tuyên bố thành lập

nước Việt nam dân chủ cộng hòa năm 1945,

Việt nam đã có quan hệ ngoại giao đầy đủ

với hầu hết các nước trên thế giới, trong đó

có tất cả những nước lớn là Ủy viên thường

trực của Hội đỗng bảo an Liênhợp quốc , với

các nước Tây Ấu , Bắc Mỹ và Nhật bản

(được coi như ba trung tâm kinh tế lớn nhất
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thế giới hiện nay) , với tất cả các nước của

" thế giới thứ ba", với các "nước công nghiệp

mới" .

Thứ hai, hoạt động đốingoại của chúng

ta đã đạt được hiệu quả thiếtthực trongmỗi

trường và lĩnh vựcmới. Nếu trướcđây, hiệu

quả đó chủ yếu đạt được ở việc huy động sức

mạnh quốc tế vào sự ủnghộ và giúp đỡ cho

công cuộc giải phóng dân tộc, thì trong 10

nămqua, hiệu quả ấy chủ yếu được thểhiện

ở chỗ tạo ra nhữngđiều kiện thuận lợi để

khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế

xã hội và góp phần thúc đẩy sự nghiệpphát

triểncủa đất nước .

Với những thành quả rất quan trọng ấy ,

lần đầu tiên trong lịch sửhiện đại, chúng ta

tạo đượcmộtkhuônkhổđểhộinhậpkhu

vực vàhộinhập thế giới. Với khuôn khổ mới

này, Việtnamgần như hội đủ những điều

kiện cần thiết để đi sâu hơnvào các quá trình

hộinhập vớitư cáchmộtđấtnước có bản sắc

dân tộcvà chủ quyền đầy đủ.

Công tác đối ngoại trước những cơ

hội và thách thức

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội

VIII của Đảng đã phân tích các đặc điểm và

những xu thế chủ yếu của các quan hệ quốc

tế hiện nay, và đưa ra nhận định : "Tình hình

thế giới vàkhu vực tác động sâu sắc đến các

mặt đời sống xãhội nướcta, đưa đến cho

chúng ta những thuận lợi lớn và cả những

khó khăn lớn " .

Trong hoàn cảnh thế giới đầy biến động

hiện nay,quả là chúng ta đứng trước những

thời cơ và những thách thức chưa từng thấy .

Hoạt động đối ngoại, do đó, phải được nâng

lên một tầmcao mới , phù hợp với hoàn cảnh

mới của thế giới cũng nhưvới những yêu

cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới .

Với tất cả những thành tựu của công

cuộc đổi mới trong 10 năm qua , trong đó có

những thành tựu về hoạt động đốingoại,

chúng ta chưa thể yên tâm và càng chưa thế

thỏa mãn với vị thế hiện nay của đất nước ta

trên thế giới và trong khu vực.

Về mặt địa - chính trị , chúng ta ở trong

một khuvựcvừa năng động nhất về tăng

trưởng và phát triển kinh tế, nhưng lại vừa

tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn

2

định và không loại trừ khảnăng dẫn tới xung

đột . Hơn nữa, hiện nay một số thế lực thù

địch vẫn âm mưuxóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở

nước ta bằng diễn biến hòa bình ; những

hành động lẫn chiếm biện giới , lãnh thổ,

thềm lục địa , lãnh hải , biển , đảovẫncònlà

về mặt
những thách thức đối với chúng ta ;

trìnhđộ phát triển , nước ta về cơ bản vẫn

còn là một nước nghèo về kinhtế, lạc hậu về

kỹ thuật và công nghệ. Đã thế, nguy cơ tụt

hậu không những không bị đẩy lùi, mà còn

có thể ngày càng tăng lên . Trong bối cảnh

như vậy, hoạt động đối ngoại của chúng ta

phải là" củng cố môi trường hòa bình và tạo

mạnh phát triển kinhtế, phụcvụ sự nghiệp

điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , đồng thờigóp

phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của

tộc , dân chủ và tiến bộxã hội" (Dựthảo Báo

nhân dân thế giới, vì hòa bình , độc lập dân

nhiệmvụnàyphụ thuộcnhiều vào cố gắng

cáo chính trị ). Việc thực hiện thắng lợi

của chính bản thân chúng ta, từ việc nghiên

cứu kỹ những diễn biến đang có và có thể có

trongkhu vực và trên thế giới , hoạch định

những chủ trương đối ngoại lớn một cách

thíchhợp và nắm bắt đúng thời cơ, đến việc

thực hiệnnăng động những chủ trương đó

với một đội ngũ cán bộ làm công tác đối

ngoại có chất lượng ngày càng cao .

Kinh nghiệm lịch sử đấu tranh giải

phóng dân tộc và cả kinh nghiệm đổi mới

trong 10 năm qua cho chúng tamột bài học

lớn : hoạt động đối ngoại có thể và phải tạo

thêm những sức mạnh cần thiết cho đất

nước, tiếp sức cho các mặt hoạt động khác.

Nói cách khác , hoạt động đối ngoại theo

đúng hướng , đúng mục tiêu mà Đảng đã đề

ra thì có thể phát huy tác dụng "xúc tác" , hay

có thể có vai trò "đòn bẩy " đối với công

cũng cần thấyrõ, như kinh nghiệm hơn 50

cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng

chỉ giành được những thành quảtối ưu khi

năm vừa quađã chỉ ra, hoạt động đối ngoại

đất nước phát huy hết "nội lực " của mình .

Vấn đề đặt ra là : hiện nay, trong điều kiện

một nước nghèo về kinh tế như nước ta , "nội

lực" ấy được tạo ra từ đâu ? Chắc chắn "nội

lực" ấy không chỉxuấtphát từ vật chất. Về

mặt này , nước ta còn thua nhiều nước trên

thế giới và trong khu vực . Ngay cả khi trong
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tương lai nước ta đạt tới một trình độ công

nghiệp hóa và hiện đại hóa đáng kể, thì xét

một cáchtương đối, sức mạnh vật chất của

nước ta vẫn còn ở trình độ thấp. Hơn nữa, để

tạo ra được "nội lực" , trongmột thời gian dài

nữa, chúng ta vẫn còn phải được sự hỗ trợ

thêm từbên ngoài (vốn, thị trường , công

nghệ và thông tin ...) . Như vậy, xét cho cùng,

"nộilực " ấy phải được tạo ra , trước hết, bằng

sức mạnh trí tuệ của toàn dân tộc trong sự

nghiệp phát triển đất nước, trong quá trình

hội nhập khu vực và hội nhập thế giới của

nước ta . Đó là đường lốiđộclậptự chủ , biết

kết hợp sứcmạnh dẫn tộc vớisứcmạnhthời

đại.Đó là sức mạnh của khối đại

dân tộc , từ nhân dân ở trong nước đến đồng

bào ta ở nước ngoài, có khả năng huy động

những giá trị tinh thần và sức mạnh vật chất

để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó

của các tầng lớp xã hội, thậm chí của từng

ngườidân , với những mục tiêu phát triển đất

nước là bảo đảm quan trọng nhấtvề mặt này .

Chẳng hạn , về vấn đề vốn , nếu chúng ta

không tạo ra được nguồn vốn bên trong ở

mức cần thiết , thì việc gọi vốn từ bên ngoài

ngày càng nhiều có thể có những hậu quả

bất lợi , dẫn tới nguy cơ phụ thuộc vào bên

ngoài. Về mô hình phát triển cũng vậy,

chúng ta không rập khuôn theo những mô

hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa củanước

ngoài, dù đó là những mô hình thành công

của một số nước xung quanh ta . Bởi lẽ ,

không thể cókhuôn mẫu sẵn cho bất kỳ mô

hình phát triển nào. Mỗi dân tộc cần tự tạo

và tự điều chỉnh những hướng đi trên con

đường riêng của mình , đồng thời tiếp thu

những bài học quý báu của các nướckhác .

Trong quá khứ , cha ông chúng ta đã liên tục

thựchiệncáccuộc "tiếp biến văn hóa " để tạo

nênbảnsắcdân tộc củamình.Trong công

cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

hiện nay, việc thực hiện những cuộc " tiếp

biển vănhóa" mới càng đòi hỏichúng ta

phải tự tin , năng động và sáng tạo hơn nhiều .

Với vốn kiến thức và kinh nghiệm quốc tế

thuthập được, nền ngoại giao Việt nam có

nhiệm vụ đóng góp cho các vấn đề lý luận

của chiến lược công nghiệp hóa đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp

với những điềukiện trong khu vực và trên

thế giới .

Đảng ta đã đề ra những mục tiêu cụ thể

cho giai đoạn phát triển đất nước từ nay đến

năm 2000 vànhững định hướng cho đến

năm 2020. Nhiệm vụ của chúng ta là phải

tìm ra những biện pháp thực hiện phù hợp

với các điều kiện lịch sử và xã hội, với

truyền thống và tiềm năng vật chất và tinh

thần của đất nước ta, đểcó cái gì đó làm

"vốn " khi traođổi với bên ngoài. Bởi vì, nói

cho cùng, chính những giá trị lớn do mỗi dân

tộc tự tạo ra cho mình mới là "nội lực" quan

trọng nhất, làm nền tảng vững chắcchovị

Hồ đã từng nói : "Thực lực là cái chuông ,

thế quốc tế của mỗi nước, mỗi dân tộc . Bác

:

ngoại giaonhưcái tiếng , chuông có to thì

tiếng mới lớn ". Làm được như vậy, hội nhập

mới không bị hòa tan . Hơn thế nữa, mới tạo

ra được phong cách đối ngoại tự tin và linh

hoạt trong môi trường vừa hợp tác vừa đấu

tranh và tạo ra được những khả năng ứng

phó có hiệu quả với mọi tình huống bất trắc

có thể xảy tới ở trong khu vực và trên thế

giới .

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

làmột sự nghiệp vĩđại , đòi hỏi toàn đảng,

toàn dân nỗ lực phấn đấu để trong vài ba

chục năm tới có thể biến nước ta về cơ bản

trở thành một nước công nghiệp . Trên

phương diện quốc tế, sự nghiệp này càng

thúc đẩy các quá trình tham gia của Việt

nam vào dòng chảy chung của nền văn minh

đang đặt ra những yêu cầu mới cho phát

nhân loại . Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đối ngoạivàcác hoạt động đốingoại xuất

triển và các lĩnh vực khác , trong đó chính trị

hiệnnhư mộtlựcđẩyđáng kể trước mắt

cũng như về lâu dài. Dưới sự lãnh đạo của

Đảng, tiếp tục đổi mới vàmởcửa, thựchiện

chính sách đối ngoại độc lập tự chủ , đa

phương hóavà đa dạng hóa , cũng như thúc

đẩy quá trình hội nhập khu vực và hội nhập

thế giới , là những điều kiện không thể thiếu,

nhằm tạo ra mỗi trường quốc tế thuận lợi

bảo đảm cho việc triển khai sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcđược thực

hiện thắng lợi D
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T

ÂN trào, ATK (an toàn khu) và rất

nhiều địa danh khác của Tuyên quang

đã in đậm dấu ấn trong lịch sử cách

mạng , trong thơ ca, nhạc , họa, trong tấm

lòng của người dân Việt nam. Tuyên quang

rất tự hào và vinh dự được mang tên là " Quê

hương cách mạng" .

định đời sống nhân dân, củng cố và giữ vững

sự ổn định chính trị, tạo ra những tiền đề quan

trọng để tiến tới đưa tỉnh Tuyênquang nhanh

chóng thoát khỏi tỉnh nghèo, sớm hòa nhập

với bước phát triển của cả nước , thực hiện mục

tiêu : dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng,

văn minh, xứng đáng với truyền thống quê

hương cách mạng có

Tân trào lịch sử.

Một số suy nghĩ bước đầu về

tận dụng đường lối đổi mới

của Đảng ở Tuyên quang

Trong giai đoạn cách mạng mới , làm thế

nào để Tuyên quang thoát được nghèo nàn lạc

hậu và không ngừng nâng cao đời sống vật

chất , tinh thần của nhân dẫn để nhanh chóng

Đó là câu hỏi,là nỗi trăn trở của cán bộ ,đảng

hội nhập với sự phát triển chung củađất nước?

viên , nhân dân các dân tộc tỉnh chúng tôi mà

không chỉ một sớm một chiều có thể tìm ra

được câu trả lời thỏa đáng.

Sau khi được tách ra từ tỉnh Hàtuyên

(tháng 10/1991 ), Tuyên quang bắt đầu tiếp tụcbắt đầu tiếp tục

một giai đoạn phát triển mới , giai đoạn có

nhiều vận hội thuận lợi,songcũng khôngít

khó khăn . Thị xã Tuyên quang và nhiều vùng

dân cư nằm dọc các triền sông Lô, sông Gâm,

về mùa mưa lũ thường bị ngập lụt . Khí hậu

khắc nghiệt, khô hạn, rét đậm kéo dài ảnh

hưởng xấu đến sản xuất, đời sống . Tổng diện

tích của tỉnh là 5 800 km2 thì có tới 73 %là đất

lâm nghiệp. Mặt bằng dân trí của 22 dân tộc

anh em nói chung còn thấp; tâm lý, tập quán

sản xuất nhỏ vẫn còn khá nặng nề...

Quán triệt đường lối đổi mới của Đại hội

Đảng toàn quốc lần thứ VI và lần thứ VII , Đại

hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 1-1992 ) và

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ đã xác định

mục tiêu , phương hướng , giải pháp thích hợp ,

đẩynhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, ổn

HÀ THỊ KHIẾT •

Có thể nói , với ý

chí tự lực tự cường, sự

nỗ lực to lớn của đảng

bộ và nhân dân các dân

tộc trong tỉnh , với sự

quan tâm , động viên

giúp đỡ của trung ương,

các ngành, các cấp, các

địa phương trong cả

nước , 5 năm qua, đảng

bộ và nhân dân các dân

tộc Tuyên quang đã đoàn kết phấn đấu thực

hiệntôtnhững mụctiêukinh tế - xã hội - chính

trị của địa phương;Nền kinh tế đã có bước tăng

tình hình anninh chính trị, trật tự an toàn xã

trưởng và phát triển khá ; các vấn đề văn hóa -

xã hội được quan tâm giải quyết có hiệu quả ;

hội được củng cố và giữ vững. Đời sống nhân

dân các dân tộc ổn định và cải thiện một bước .

Niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của

Đảng, Nhà nước không ngừng được nâng lên .

quan hệmáu thịt đảng vì dân , dẫn tin

ngày càng được củng cố và tăng cường.

Đến hết năm 1995 , Tuyên quang đã hoàn

thành những chỉ tiêu cơbản mà Nghị quyết đại

hội đảng bộ tỉnh đề ra. Trong 5 năm , từ năm

1991 đến 1995 , tổng giá trị sản phẩm trên địa

bàn tỉnh (GDP) tăng bình quân 12,3 %/năm ;

GDP bình quân đầu người tăng 8,72%/năm ;

sản lượnglương thực tăng bình quân

11,87 %/năm ; lương thực bình quân đầu người

tăng 8,94 %/năm . Sản xuất nông nghiệp đã

bước đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật

nuôi ; hình thành rõ nét một số vùng chuyên

canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi

theo hướng sản xuất hànghóa tập trung . Tổng

sản lượng lương thực, tổng số đàn gia súc , gia

Mối

đảng

*Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên quang
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cầm đã đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đến

năm 1995 đã có 1 700 ha mía giống mới, bảo

đảm giống nhân trên diện rộng chuẩn bị đủ

nguyễn liệu sản xuất cho các nhà máy đường .

Thâm canh cây chè đạt 50 tạ /ha ; sản lượng

tinh dầu sả đạt 240 tấn, tăng 10,6 lần so với

năm 1991. Diện tích cây ăn quả tăng 122% .

Phát huy thế mạnh của một tỉnh miền núi ,

Tuyên quang đã chủ trương phát triển chăn

nuôi đại gia súc và gia cầm . Năm 1995 đàn

trâu tăng 5,6% ; bò tăng 18,4% ; lợn tăng 5,7%

(so với năm 1991 ). Đã xuất hiện nhiều điển hình

về gia đình làm kinh tế giỏi từ rừng - vườn - ao -

chuồng, thunhập ngày càng cao.

Sản xuất lâm nghiệp đã có bước chuyển

biến rõ nét. Đã ngănchặn cơ bản tình trạngđốt

phá rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản

trái phép . Kinh tế đồi rừng có bước chuyển

biến tích cực . Từ năm 1992 đến hết năm 1995 ,

toàn tỉnh đã khoán 171 000 ha rừng cho 21 000

hộ gia đình và đơn vị lâm nghiệp nhà nước

chăm sóc, bảo vệ, trồng đượchơn 37 600 ha

rừng, đưa độ che phủ tăng từ 26% (năm 1991 )

lên 34% (năm 1995) .

Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng

cơ sở hạ tầng cũng có những tiến bộ cơ bản .

Tỉnh chú trọng đầu tư , đổi mới máy móc, thiết

bị cho một số doanh nghiệp quốc doanh đóng

vai trò nòng cốt, chủ đạo. Một số nhà máy chế

biến nông sản , với công suất vàsản lượng lớn

đang được xúc tiến xây dựng. Tất cả các trung

tâm huyện, thị trấn và nhiều xã của tỉnh đã có

điện lưới quốc gia . Hệ thống điện thoại điện tử

kỹ thuật số đã hòa mạng thông tin giữa các

huyện, thị trấn của tỉnh với trongnước và quốc

tế . Các tuyến đường giao thông đô thị, liên

thôn , liên xã đã được đầu tư sửa chữa , nâng

cấp. Đường giao thông đi lại thuận lợi hơn . Với

phương châm "nhân dẫn làm, nhà nước hỗ trợ " ,

đến hết năm 1995 đường ô tô đã đến được tất

cả trung tâm các xã.

Cùng với phát triển kinh tế , tỉnh đặc biệt

quan tâm đến chính sách đầu tư cho con người

để từ đó tạo ra những nguồn lực mới cho phát

triển kinh tế - xã hội nhanh hơn với nhiềugiải

pháp và cách làm , bước đi phù hợp. Đến tháng

9/1995 Tuyên quang là tỉnh thứ 9 trong cả

nước được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập

giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, trong đó có

thị xã Tuyên quang đạt phổ cập trung học cơ

sở. Công tác chăm sóc sứckhỏe nhân dân được

quan tâm và có cải thiện đáng kể . Tất cả các

xã, phường đều có trạm y tế được xây dựng

kiên cố và bán kiên cố, các thôn bản thuộc

vùng cao , vùng sâu, vùng xa đều có y tá thôn

bản. Các phòng khám đa khoa khu vực và các

bệnh viện được củng cố, tăng cường . Vì vậy

mấy năm nay, ở Tuyên quang không có dịch

lớn xảy ra . Bệnh sốt rét và bướu cổ đang được

tập trung khống chế đẩy lùi . Công tác dân số

kế hoạch hóa gia đình được coi trọng đúng

mức . Hằng năm tỷ lệ sinh bình quân giảm

0,06%. Trong tỉnh có 74 % số trạm y
tế thực

hiện được các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ;

76% số xã được cấp kinh phí mua thuốc ban

đầu phục vụ người bệnh.

Học sinh phổ thông trung học Tuyên quang
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Đến
nay, Tuyên quang đã cơ bản giải

quyết được tình trạng du canh , du cư, thoát

được đói triền miên. Số hộ đói , nghèo giảm từ

23,3% (năm 1991 ) xuống còn 14 % (năm

1995) ; số hộ có mức sống trung bình là 64 %

và số hộ khá giả chiếm 22 % (năm 1991 số hộ

khá giả 10,4%) . Các tệ nạn xã hội : cờ bạc , số

đề , nghiện hút , mại dâm ... đã được ngăn chặn.

5

Cáchoạt động thông tin , báo chí, xuất

bản , văn hóa, văn nghệ , thể dục thể thao có

nhiều tiến bộ ; đời sống văn hóa, tinh thần của

nhân dân được cải thiện . Hiện nay 100% số xã

trong tỉnh đã được xem phim vi -đê-ô từ 2 đến

4 lần /năm ; 85% số xã được xem biểu diễn

nghệ thuật , 100% số huyện, thị và một số khu

vực có trạm thu phát truyền hình ..., số lượng

báo chí phát hành tại tỉnh ngày càng tăng . Báo

Nhân dân , báo Tuyên quang, bản tin Miền núi

và dân tộc phát hành đến tận các chi bộ đảng

và thôn , bản . Các giá trị văn hóa truyền thống

của các dân tộc đã được chú ý sưu tầm , bảo

tồn, khai thác và phát triển .

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

không ngừng được củng cố và giữ vững . Đã

xây dựng được các khu vực phòng thủ vững

chắc, củng cố và nâng caochấtlượngbộ đội

địa phương , dân quân tự vệ , lực lượng dự bị

động viên . Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc

phòng với an ninh , phòng chống có hiệuquả

những âm mưu " diễn biến hòa bình" của các

thế lực thù địch .Do chủ động phòng ngừa và

giải quyết kịp thời , dứt điểm những vấn đề

phức tạp nảy sinh từ cơ sở cho nên tình hình an

ninh chính trị được ổn định,không cónhững

đột biến xấu xảy ra , tạo môi trường tốt cho

phát triển kinh tế - xã hội .

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày

càng được củng cố. Khối đại đoàn kết các dẫn

tộc,các tầng lớp nhân dân được tăng cường ;

quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt

hơn . Đó chính là nguồn lực giúp cho tỉnh vượt

qua được những khó khăn thử thách để đi lên .

Những thành tích bước đầu màđảng bộ và

nhân dân các dân tộc Tuyên quang đạt được là

kết quả củamột quá trình quán triệt, vận dụng

sáng tạo đường lối đổimới của Đảng vào điều

kiện cụ thể của địa phương. Đó cũng làkết quả

của quá trình mày mò, vừa làm vừa rút kinh

nghiệm , phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc .

Bước đường vừa qua cũng giúp chúng tôi có

thêm những kinh nghiệm quý báu để đi tiếp

những chặng đường tiếp theo. Những kinh

nghiệm đó là :

1 - Xây dựng được một tập thể đoàn kết,

thống nhất trong đảng là hạtnhân đoàn kết

toàn dân.

Bài học kinh nghiệm về đoàn kết thống

nhất trong đảng làm hạt nhân đoàn kết toàn

dân là truyền thống cực kỳ quý báu của đảng

bộ . Chúng tôi ý thức được rằng, trách nhiệm

của lớp người hiện nay là phải luôn luôn giữ

gìn, phát huy truyền thống đó ; đánh mất

truyền thống đoàn kết đó là có tội với quê

hưởng . Qua kinh nghiệm thực tiễn , chúng tôi

thấymuốnđoàn kết thống nhất phải trên cơ sở

quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng,

vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa

phương, tìm mọicách để làm giàu cho quê

hương , cải thiện đời sống của nhân dân, tạo ra

một khí thế mới trong công cuộc xây dựng quê

hương ngày càng phát triển . Muốn thế, ngay

trong quá trình xây dựng nghị quyết, cần phát

huy mạnh tinh thần dân chủ, trí tuệ , năng lực

sáng tạo của cán bộ , đảng viên và đông đảo

nhân dân, và khi đã thành nghị quyết thì mọi

người phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc

để đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt nguyên

tắc tự phê bình và phê bình, xây dựng tình

đồng chí trong sáng, tôn trọng vàthương yêu

nhau. Ở Tuyễn quang có nhiều lớp cán bộ

thuộc nhiều dân tộc , từ nhiều địa phương,

chúng tôi càng đặc biệt chú ý vấn đề này. Và

trên thực tế , đảng bộ Tuyên quang đã xây dựng

được sự đoàn kếttheo tinh thầnđó. Nhìn

chung, chúng tôi đã sắp xếp, bố trí đúng đội

ngũ cán bộ chủ chốt, bảo đảm được sự đoàn

kết, thống nhất, nhất là giữa bí thư cấp ủy và

người đứng đầu chính quyền . Đây thật sự là

những người " đứng mũi chịu sào" , gắn bó với

dân , được nhân dân tín nhiệm.

2 - Nắm vững đường lối đổi mới của

Đảng, xác định đúng đắn chiến lược phát
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triển kinh tế - xã hội, chỉ ra được những

nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để tập

trung chỉ đạo thực hiện .

Đối với một tỉnh miền núi, trình độ dân trí

nói chung còn nhiều hạn chế , việctổ chức cho

cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp ủy, quán

triệt đúng đắn nghị quyết của Trung ương và

đề ra biện pháp thực hiện ở địa phương là một

vấn đề hết sứcquan trọng . Vì vậy chúng tôi rất

chú ý khâu truyềnđạt nghị quyết của Đảng đối

với cán bộ chủchốt từ xã trở lên . Khi triểnkhai

nghị quyết của Trung ương , chúng tôi thường

triệu tập đến tận bí thư đảng ủy vàchủ tịch ủy

ban nhân dân xã về tỉnh để nghiên cứu , quán

triệt ; cố gắng biến các nghị quyết chỉ thị của

cấp trên thành chương trình hành động cụ thể,

thích hợp với điều kiện của địa bàn. Trong chỉ

đạo thực hiện nghị quyết, chúng tôi yêu cầu

phải xác định rõ kế hoạch , thời gian hoàn

thành . Đồng thời nhất thiết phải có chỉ đạo

điểm , có kiểm tra , xây dựng mô hình tốt , bổ

khuyết kịp thời những thiếusót, lệch lạc ; đặc

biệt, cấp ủy các cấpphải làm tốt việc phân

công các ủy viên thường vụ , cấp ủy viên phụ

trách các đơn vị, địa bàn trọng yêu.

Trong mấy năm qua , Tuyên quang đạt

được những thành tích đáng phấn khởi, một

phần rất quan trọng là do tỉnhđã xácđịnhđúng

những nhiệm vụ trọng tâm , trọng điểm . Cụ thể

là :

Cơ sở hạ tầng , giao thông là khâu huyết

mạch để phát triểnkinh tế - xã hội đã được đầu

tư thích đáng . Những trục đường chính trong

tỉnh , đường vào huyện vùng cao, vùng xa như :

đường đi huyện Nà hang, phà Bợ qua sông Lô

đã được làm . Chúng tôi cũng cho kiểm tra ,

khảo sát, tu sửa, xây dựng mới các trường học,

trạm y tế đáp ứng nhu cầu học tập , khámchữa

bệnh của nhân dân .

Trong nông nghiệp , chúng tôi lấy khâu

giống , vốn và vật tư làm trọng tâm . Tỉnh đã

tríchtừ ngân sách hàng chục tỷđồng để trợ giá

giống lúa, ngô lai cho nhân dẫn ,chú trọng chỉ

đạo các huyện làm điểm đưa vào sản xuất các

loại giống mới có năng suất, sản lượng và hiệu

quả kinh tế cao, hình thành mạng lưới khuyến

nồng từ tỉnh đến cơ sở và lập hệ thống cung

ứng vật tư trên địa bàn toàn tỉnh , (bao gồm 150

điểm /135 xã ) để bán phân bón , thuốc trừ sâu ,

giống cho nhân dân. Địa chỉ các điểm cung

ứng vật tư , giá cả từng loại hàng hóa được

thống nhất thông báo trên các phương tiện

thông tin đại chúng của tỉnh . Ngân hàngthông

qua hệ thống cung ứng này phối hợp với cán

bộ thôn, xã để cho nhân dân vay vốn bằng vật

tư chứ không bằng tiền mặt, giúp nhân dânđẩy

mạnh, phát triển sản xuất , xóa đói giảm nghèo.

Nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong

công nghiệp là đổi mới thiết bị , xây dựng một

số xí nghiệp trọng điểm : xây dựng mới dây

chuyền sản xuất xi măng , nâng công suất từ 44

vạn tấn /năm lên 12vạntấn/năm ; dây chuyền

chế biến chè 700 tấn/năm ; dây chuyền in ốp

sép 8 000 trang/giờ ; dây truyền sản xuất ba rít

15 000 tấn/năm ; nhà máy đường Tuyên quang

750 tấn mía/ngày ; nhà máy đường Sơn dương

1 000 tấn mía/ngày và đang chuẩn bị các

điều kiện xây dựng nhà máy đường Chiêm

hóa 1.000 tấn mía cây/ngày , dây chuyền sản

xuất gạch tuy nen 20triệu viên /năm ; chuẩn bị

dự án tiền khả thi nhà máy xi măng công suất

1,2 đến 1,5 triệu tấn/năm ...

Đổi mới, chỉnh đốn đảng, xây dựng tổ

chức cơsở đảng vững mạnh,nâng cao chất

lượng đảng viên luôn luôn được chúng tôi coi

là khâu then chốt có tính quyết định trong việc

thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương,

cơ sở. Trong đợt thực hiện Nghị quyết lần thứ

3 của Trungương (khóa VII), chúng tôi đã tiến

hành rà soát các chi bộ và đảng viên ở các

thôn , bản và thấy còn 500 thôn , bản chưa có

đảng viên . Chúng tôi tổ chức làm điểm ở

huyện Sơn dương sau đó nhân rộng ra trong

tỉnh , nhanh chóng khắc phục tình trạng không

có đảng viên ở thôn , bản . Chúng tôi cũng xây

dựng mô hình về việc điều hành giữa chính

quyền xã và thôn, bản ; thực hiện chủ trương

" thôn bản là cánhtay dài " của chính quyền xã .

Đến
nay vai trò của tổ chức đảng các cấp ngày

càngđược nâng lên, chính quyền hoạt độngcó

hiệu lực , chất lượng đảng viên được nâng cao.

3 - Phát huy tinh thần tự lực, tự cường,

huy động sức mạnh của toàn dân vượt khó

vươn lên.

Là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó

khăn , thiếu thốn lại hay bị thiên tai , phần lớn
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kinh phí hoạt động của tỉnh phụ thuộc vào

trung ương . Do vậy , nếu không xác định rõ

tinh thần trách nhiệm , không làm tốt công tác

tư tưởng sẽ nảy sinh tư tưởng ỷ lại chờ đợi cấp

trên . Đảng bộ Tuyên quang xácđịnh : thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh là

nhiệm vụ trung tâm của cán bộ, đảng viên và

nhân dân từ tỉnh , huyện đến cơ sở . Không ai

được xem mình là người ngoài cuộc. Mỗi cán

bộ, đảng viên phải tự hỏi mình đã đem lại lợi

ích gì cho dânchứ không nên nghĩđã xin gì

của trên đưa về. Khôngnên để diễn ra tình

trạng cơ sở chờ xin huyện, huyện chờ xin tỉnh ,

tỉnhcầu xin trung ương. Vậy thì trung ương xin

ai ?

Từ nhận thức đó, chúng tôi cố gắng phát

huy cao nhất thế mạnh về tự nhiên , conngười

của tỉnh trong mọi hoạt động kinh tế - xãhội.

Bên cạnh sự giúp đỡ của trung ương, của các

ngành, các cấp ,tỉnh chúng tôi cố gắng phát

huy cao nhất thế mạnh về tự nhiên, con người

trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội để vượt

khó vươn lên .

Đợt lũ lụt tháng 8-1995 đã gây thiệt hại

nặng nề cho tỉnh . Để khắc phục kịp thời hậu

quả lũ lụt, nhanh chóng ổn định đời sống đồng

bào vùng bị lụt, chúngtôi đã mạnh dạn xin vay

trung ương 10 tỷ đồng với lãi suất thấp

(1,2 %/tháng ). Nguồn cứu trợ của trung ương

và tỉnh bạn chúng tôi dành vào việc khắc phục

các công trình phúc lợi bị lũ lụt làm hư hỏng.

Còn việc giúp đỡ các gia đình quá khó khăn do

hậu quả lũ lụt chúng tôi vận động nhân dân

trong tỉnh quyên góp với tinh thần " lá lành

đùm lá rách " .

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng , đường giao

thông, đường điện... chúng tôi đưa ra phương

châm : "nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ" . Cụ

thể như : trong việc làm đường giao thông ,

nhân dân đóng góp công sức và những vật tư

sẵn có, nhà nước cấp sắt thép và thuốc nổ mìn.

Trong việc đưa điện lưới quốc gia về các thôn

xã, nhân dân tự bỏ tiền , công sức xây dựng

đường dây hạ thế, tự tạo cộtđiện, nhà nước

giúp đỡ một phần vốn và hướng dẫn về kỹ

thuật, ngân hàng cho vay
thuật, ngân hàng cho vay tiền với lãi suất vừa

phải được tỉnh điều tiết . Với cách làm đó tỉnh

đã huy động được vốn trong dân cần kiệm để

đầu tư. Trong sự nghiệp giáo dục cũng vậy ,

nếu ỷ lại, trông chờ thì đến nay Tuyên quang

chưa thể hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học

và chống mù chữ . Năm 1992, sau khi chia tỉnh ,

chúng tôi thiếu khoảng 3 000 giáo viên các cấp

và rất thiếu lớp học. Tỉnh đã nhanh chóng chỉ

đạo việc mở lớp đào tạo giáo viên " cấp tốc "

cho những người có trình độ từ lớp 5 đến lớp 7 ,

tạo đội ngũ giáo viên bù cho sự thiếu hụt.

Đồng thời, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên

đã nghỉ hưu tham gia dạy học . Thiếu trường ,

lớp thì mượn nhà dân, trụsở cơ quan nhà nước

làm lớp học, tỉnh giúp đỡ một phần kinh phí để

dân xây dựng trường học. Phương châm của

chúng tôi là : "người biết chữ dạy người chưa

biết , người biết nhiều dạy người biết ít" .

Thực tế, càng cho thấy sức mạnh của lòng

dân, nếu biết dựa vào dân , làm lợi cho dân thì

"khó vạn lần dân liệu cũng xong" .

4 - Chú trọng " chiến lược con người" ,

thường xuyên quan tâm đào tạo , bồi dưỡng,

sử dụng đội ngũ cán bộ một cách hợp lý.

Tỉnh ủy xác định , để tránh nguy cơ tụt

hậu, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa thìnhiệmvụquan trọnghàng đầu ,

có ý nghĩa quyết định là phải chú trọng "chiến

lược con người" . Nơi nào chú trọng thích đáng

đến conngười , coi con người là trung tâm của

phát triểnthì nơi đó dần dần xây dựng được

một đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ,

những người lao động tiếp thu nhanh chóng

khoahọc, công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội

đạt hiệu quả. Hiện nay tuy tỉnh còn nghèo,

kinh phí cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo , phục

vụ con người còn khó khăn , eo hẹp, nhưng

chúng tôi vẫn cố gắng đầu tư cho sự nghiệp

" trồng người" , và từ đó đã thật sự làm chuyển

biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính

quyền các cấp coi đầu tư cho giáo dục là đầu

tư cho sự phát triển . Chúng tôi cho rằng càng

nghèo, càng khó khăn thì càng phải chú trọng

đầu tư cho con người đi trướcmột bước, để từ

đó mới có đội ngũ cán bộ đủ tầm làm việc cho
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sự nghiệp đổi mới, mới hy vọng sớm thoát

được nghèo nàn , lạc hậu, nhanh chóng hòa

nhập với cả nước đi lên . Từ nhận thức đó trong

mấy năm qua, chúng tôi đã có sự chuyển biến

tích cực trong công tác cán bộ từ nhận thức ,

quan niệm đến phương pháp đào tạo, sử dụng .

Tỉnh đã có quyết địnhsố 151 về phân cấp quản

lý cán bộ từ tỉnh đến huyện vàcơ sở, thực hiện

nguyên tắc cấp ủy đảng thống nhất lãnh đạo và

quản lý cán bộ ; tập trung dân chủ trong việc

ra cácquyết định về cán bộ ; chú ý việcbố trí,

sắpxếpcán bộchủ chốt, nhất là bí thưcấpủy

và người đứng đầu chính quyền, cơ quan ; chú

ý cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người các dân

tộc.

Trong dịp đại hội đảng bộ các cấp vừa

qua, đội ngũ cán bộ được đổi mới và trẻ hóa

một bước . Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã đổi

mới 29,5% số cấp ủyviên , trong đó đổi mới

38,03 % ủy viên ban thường vụ , 30,41 %sốbí

thư cấp ủy ; tuổi đời bình quân của cấp ủy

giảm tử 42,37 xuống 41,84tuổi . Đạihộiđảng

bộ cấphuyện , thị đã đổimới 37,4% số cấpủy

viên, 41,77% số ủy viên ban thường vụ, 55,5%

số bí thư cấp ủy. Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ

XII vừa qua đã đổi mới 26,7 %số ủy viên ban

chấp hành , 30,8%ủyviênban thườngvụ ;số

tỉnh ủy viên là nữ trên 22 %. Trong ban thường

vụ cán bộ nữ là 23% , dân tộc 51 %. Tuổi đời

bình quân của tỉnh ủy chưa đến 50.

chốt ở ban , ngành cấp tỉnh là 14% ; cán bộ

khoa học là nữ chiếm 43,1%.

Ba năm qua, tỉnh chúng tôi đã chỉ đạo việc

thực hiện chính sách đối với cán bộ. Đã quyết

định phụ cấp cho cán bộ trong biên chế đi học

tại các trường đảng, đoàn thể ở trung ương là

50 000 /tháng ; cán bộ học tại trườngchính trị

của tỉnh 30 000 đ /tháng , (trong đó cán bộ nữ

được gấp đôi) . Đối với cán bộ xã đi học

đượcphụ cấp 85 000đ /tháng ... Các bí thư

cấp 40 000đ ,tạothêm điềukiện vàgóp phần

chi bộ, trưởng thôn bản mỗi tháng được trợ

động viên cán bộ tham gia học tập và công tác

đạt hiệu quả cao hơn

nay
còn

Tuy có đạt được một số kết quả bước đầu,

nhưng từ đến năm 2000 Tuyên quang

phải làm rất nhiều việc, phấn đấuđạtmột số

mục tiêu cơ bản : tập trung phát triển mạnh

nông -lâm- côngnghiệp - dịch vụ - du lịch ;

kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

thựchiện công bằngxãhội vàchăm lo tốt hơn

các vấn đề văn hóa - xã hội ; không ngừng giữ

vững ổn định chính trị; đẩy mạnh công cuộc

mới toàn diện và đồngbộ.
đổi

phẩm của tỉnh bình quân hằng năm từ 9% trở

Cố gắng bảo đảm nhịp độ tăng tổng sản

lên. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10 triệu

USD /năm . Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt

60 % mức chi thường xuyên của tỉnh . Bảo đảm

;định vềlương thực;phấnđấuđạt trên 24,8

vạn tấn lương thực , trong đó lúa và ngô là 23,5

vạn tấn .Giảm số hộ đói nghèo xuống dưới 5% .

Giảm số người mắc bệnh bướu cổ xuống dưới

10% , thanh toán bệnh bại liệt, bệnh phong,

bệnh sốt rét ....

Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng

gắn với sử dụng cán bộ, nhất là các cán bộ lãnh

đạo đảng,quản lý nhà nước,quảnlý sản xuất, ổn

kinh doanh . Đếnnay hầu hết các ngành và các

cấp đã xây dựng được quy hoạch nguồn cán bộ

lãnh đạo đến năm 2000. Công tác cán bộ nữ

cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm . Qua

việctổng kết 10năm thực hiện Chỉ thị 44 của

Ban bí thư trung ương Đảng (khóa V), chúng

tôi đã rútđượckinhnghiệmtrong côngtác này

là : Phải chỉ đạo làm tốt công tác phát triển

đảng để tạo nguồn cán bộ nữ; quantâm đến

quy hoạch , đào tạo , bồi dưỡng , nâng cao trình

độ và chỉ đạo chặt chẽ tỷ lệ cơ cấu nữ...Kết

quả là, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là nữ tăng

từ 15,6% (năm 1990) lên 27,91 % (năm 1994 ),

trong HĐND tỉnh là 39,6% , trong lãnh đạo chủ

Đó là những nhiệm vụ hết sức nặng nề và

khókhăn , đòi hỏi nhân dânvà đảng bộ Tuyên

quang chúng tôi phải phát huy tốt những

truyền thống và kinh nghiệm đã có, nêu cao

tinh thần đoàn kết thống nhất, ý chí tự lực tự

cường , cần kiệm xây dựng quê hương đất nước .

Đặc biệt, đảng bộ phải phẩn đấu vươn lên để

ngày càng xứng đáng với vai trò và trọng trách

lãnh đạo mà nhân dân giao phó d
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HAM nhũng, theo từ điển tiếng Việt,

là "lợi dụng quyền hành để nhũng

nhiễu dân và lấy của" ( 1 ) . Tham nhũng

là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử.

Dưới chế độ phong kiến , đất đai, tài

nguyên thiên nhiên và mọi của cải vật chất

của xã hội đều thuộc về nhà vua. Nhà nước

phong kiến là nhà nước của vua, do vua và

vì vua, cho nên thamnhũng là tất yếu . Bọn

quanchức phong kiến từtrên xuống dưới

đều là một lũ "mọt dân " , đàn áp, bóc lột , vơ

vét của dân . Đó là bản chất vốn có củabọn

quan lại phong kiến . Ông cha ta đúc kết

" cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan ".

Nhà nước tư sản tuy có tiến bộ hơn

nhưng về bản chất nó vẫn là nhà nước của

giai cấp tư sản, do giai cấp tư sản và vì lợi

ích của giai cấp tư sản . Tình trạng quan liệu

tham nhũng của bộ máy nhà nước tư sản

diễn ra không thô bạo, trắng trợn như nhà

nước phong kiến, nhưng thủ đoạn và kỹ

năng, kỹ xảo của nó thì tinh vi hơn ; quy mô

mức độ tham nhũng không hề thua kém các

nhànước trước đó.Gần đây, do sức ép đâu

tranh của quần chúng, các nước nhưMỹ ,

I-ta-li -a, Nhật bản, Hàn quốc ... đã phanh

phui một số vụ tham nhũng bắt nguồn từ

nhữngnhân vật chóp bu . Tuy nhiên , do bản

chất của nhà nước tư sản với bộ máy quan

liêu bao gồm các quan chức luôn chạy theo

danh vọng, chạy theo đồng tiền, tham lam ,

vị kỷ nên tình trạng tham nhũng ở các nước

này chỉ có thể giảmbớt một phần chứ không

thể chấm dứt được.

Bản chất của Nhà nước ta khác hẳn với

bản chất của nhà nước phong kiến, tư sản . Vì

cơ sở kinh tế của Nhà nước ta là dựa trên chế

độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản

xuất. Nhân dân lao động từ địa vị làm thuê

trở thành người làm chủ đích thực các tư liệu

sản xuất, và mọi của cải vật chất của xã hội .

Nhà nước ta là nhà nước của dân , do dân và

VŨXUÂN KIỀU

vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ . Bởi vậy ,

ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã khuyên bảo cán bộ, đảng

viên làm việc trong bộ máy chính quyền các

cấp là : "Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ

quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến

các làng, đều là công bộc của dân , nghĩa là

để gánhviệc chung cho dân, chứ không phải

để đè đầu dân nhưtrong thờikỳ dưới quyền

thống trị của Pháp, Nhật" (2 ). Người nhấn

mạnh : Cần , kiệm ,liêm , chính , chí công, vô

tư là bản chất không thể thiếu được đốivới

bất cứ người nào làm trong bộ máy của đảng

và nhà nước .

2

Tuy nhiên, ở nước ta bệnh tham ô, lãng

phí đã len lỏi vào bộ máy của đảng và nhà

nước ngay từ trong thời kỳ kháng chiến

chống thực dân Pháp . Và cũng chính từ

trongthời kỳ này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

đặt vấn đề chống tham ô , lãng phí như một

nhiệm vụ cấp bách để làm trong sạch đội

ngũ cán bộ đảng và nhà nước. Người nói :

" Tham ô, lãng phí , quan liêu dùcố ý hay

không cũng là bạnđồng minh của thực dân

phong kiến , là một thứ giặc trong lòng " ,

" giặc nội xâm " . Tham nhũng đã gây nên

những hậu quả khôn lường cả vềmặt kinh tế ,

chính trị và xã hội . "Nó làm hỏng tinh thần

trong sạch và ý chí khắc khổ củacán bộ ta.

Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là

cần, kiệm , liêm , chính ...Mà những kẻ tham

ô , lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh

thần, phí phạm sức lực , tiêu hao của cải của

chínhphủ và của nhân dân . Tội lỗi ấycũng

nặng như tội lỗi việt gian, mật thám " (3 ). Vì

lẽ đó chống tham ô, lãng phí, quan liêu cũng

( 1 ) Từ điển tiếng Việt, Nxb Trung tâm từ điển ngôn ngữ ,

Hà nội , 1992 , tr 895

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Sự thật, Hà nội , 1984,

t 4 , tr 36

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 6, tr 256

56



Thực tiễn - Kinh nghiệm

quan trọng, khẩn trương như đánh giặc ngoài

mặt trận .

Những tư tưởng về chống tham ô, lãng

phí của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu ra

cách đây hơn 40 năm. Liên hệ với tình hình

thực tế tham nhũng đang diễn ra ở nước ta

hiện nay, chúngta càng thấy những lời dạy

của Người là hết sức sáng suốt , mang tầm

chiến lược và có giá trị thực tiễn vô cùng sâu

sắc .

Tình hình tham nhũng ở nước ta hiện

nay đang diễn ra ở cả chiều rộng lẫn chiều

sâu và sức công phá của nó không phải chỉ

dừng lạiở lĩnh vực kinh tếmà cả chính trị,

xã hội. Và "... trên phương diện đối nội tình

trạng thamnhũng và tiêu cực trong bộ máy

nhà nước là nguy cơ lớn nhất đe dọa mọi

thành quả cách mạng của chúng ta " (4) .

Trong những năm qua, Đảng và Chính

phủ đã có nhiềuchủ trương, nghị quyếtvề

chống tham nhũng , lãng phí và tiêu cực ,

nhưng nhìn chung tình hình vẫn chưa suy

giảm .Trong dự thảo Báo cáo chính trị của

Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII

trình Đạihội lần thứ VIII của Đảng cóđoạn

viết : "Nạntham nhũng, buôn lậu, lãng phí

của công chưa ngăn chặn được. Tiêu cực

trong bộ máy nhà nước , đảng và đoàn thể ,

nhất là trên các lĩnh vực nhà đất , xây dựng

cơ bản , hợp tác đầu tư , thuế, xuất nhập khẩu

và cả trong hoạt động của nhiều cơ quanthi

hànhpháp luật... nghiêm trọng kéo dài"(5 ).

Vậy nguyên nhân nào khiến cho tình

trạng tham nhũng ngày càng lún sâu và trở

thành thách thứcđối với Đảng và Nhà nước

ta ?

Có thể có nhiều nguyên nhân , song

nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân sâu xa

là xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân , vị kỷ , từ

sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ,

đảng viên . Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm

việc" viết vào tháng 10-1947,Chủ tịchHồ

Chí Minh đã chỉ rõ : " Bệnh tham lam

những người mắc phải bệnh này thì đặtlợi

ích của mình lên trên lợi ích của Đảng , của

dân tộc , do đó mà chỉ " tự tưtựlợi" . Dùng

của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của

Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình.

Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi . Tiền

bạc đó ở đâu ra ? Không xoay của Đảng thì

xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen

-

buôn lậu . Không sợ mất thanh danh của

Đảng , không sợ mất danh giá của mình " (6) .

Trong điều kiện đảng cầm quyền , nhà

nước quản lý, nếu cán bộ, đảng viên nằm

trong bộ máy nhà nước mà nghiêm minh ,

trong sạch, toàn tâm, toàn ý vì lợi ích của

nhân dân , thì dù trong cơ chế thị trường

chăng nữa, tình trạng tham nhũng , tiêu cực

cũng khó có thể xảyra một cách đáng buồn

nhưhiện nay .

Nguyên nhân thứ hai là kỷ cương phép

nước chưa nghiêm , những hành vi lộng

quyền, tham nhũng củamộtsố cán bộ, đảng

viễnchưađượcxử lý kỷ luật và trừng trịkịp

thời, thích đáng. Từ cơ chế quản lý tập trung

quan liêu bao cấp chuyển sang cơchế thị

trường, chúng ta còn thiếu nhiều bộ luật cần

thiết cho việc quản lý đất nước là điều khó

tránh khỏi. Tuy nhiên , tình trạng tham

nhũng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới

không hoàn toàn do các nước này thiếu

những luật lệ quy định. Và sự không tôn

trọngpháp luật, coi thường kỷ cương phép

nước và tham nhũng , tiêu cực ở các nước này

bao giờ cũng bắtnguồn từ các quan chức

nhà nước, từ các nhân vật chóp bu (hoặc trực

tiếp, hoặc đồng lõa) .

Ở nước ta, tệ tham nhũng cũng bắt

nguồn từ sự thoái hóa biến chất của một số

cẵn bộ có chức, có quyền và một số người

làm công vụ trong bộ máy của đảng và nhà

nước .Họ trực tiếpchiếm đoạt tài sản của

nhân dân làm của riêng mình hoặc dung

túng , tiếp tay , làm ngơ cho con cháu, người

thân làm trong bộ máy nhà nước hoặc lợi

dụng bộ máy nhà nước... làm ăn phi pháp .

Khibọn này bị sa lưới pháp luật thì có người

lại ra tay bao che , ô dù bảo lãnh để bọn

chúng thoát tội hoặc giảm nhẹ tội . Mặc dù

Đảngvà Nhà nước đã có nhiều văn bản tỏ

thái độ kiên quyết ngăn chặn, trừng trị thích

đáng bọn thamnhũng , buôn lậu, bọn làm ăn

phi pháp, nhưng thực tế, câu hỏi ai tham

nhũng và ai là người chống tham nhũng vẫn

chưa phân biệt rõ ranhgiới và chưa có câu

giải đáp rõ ràng. Một số cơ quan chức năng,

(4 ) Bài phát biểu của Thủ tướng Võ VănKiệt tại kỳ họp

thứ 9, Quốc hội khóa IX , báo Nhân dân số ra ngày 13-3-

1996

( 5 ) Tạp chí Cộng sản, số 8 (tháng 4-1996 ), tr 8

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 4, tr 470
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khi đi chống tham nhũng ở cơ quan khác thì

bề ngoài tỏ ra rất hăng hái nhưng những hiện

tượng tiêu cực xảy raở chính cơ quanmình

thì lại làm ngơhoặc bao che , ngập ngừng

khó xử . Một số cơ quan gọi là mẫu mực

"cầmcân nảy mực" thì cũng lao vào kinh

doanh , dùng vốn và tài sản của nhà nước để

làm lợi cho cá nhân, trốn thuế, lậu thuế,

thậm chí còn bao che, tiếp tay cho bọn gian

thương trong và ngoài nước làm ăn phi pháp .

Tìnhtrạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi " như

vậy làm sao có thể nói đến lập lại kỷcương

phép nước. Đây chính là nguyên nhân trực

tiếp làm cho căn bệnh tham nhũng vốn đã

trầm trọng lại càng trầm trọng thêm.

Nguyên nhân thứ ba là công tác tổ chức

cán bộ tách rời công tác giáo dục chính trị tư

tưởng . Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nhận

định : "Những sai lầm và khuyết điểm trong

lĩnh vựckinh tế, xã hội bắt nguồn từ những

khuyết điểm trong công tác tư tưởng, tổ chức

và công tác cán bộ củaĐảng " (7) . Qua mười

năm tiến hành đổi mới, công tác tổchức cán

bộ tuy có thu được một số kết quả đáng kể ,

nhưngnhìn chung cho đến nay vấn đề nhận

thứcvề mối quanhệ giữa nâng cao trình độ

kiến thức chuyên môn với việc giáo dục

phẩm chất đạo đức cách mạng cho những

người làm công vụ trong bộ máy của đảng

và nhà nước chưa được chú ý đúng mức, và

chưa có sự gắn bó chặt chẽ với nhau . Trong

một chừng mực nhất định có thể nói là

chúng ta đã buông lỏng, hoặc lẩn tránh khi

nói đến giáo dụclý tưởng vì Tổ quốc, vì

nhân dân mà phục vụ. Có người còn cho

rằng trong cơ chế thị trường mà nói đến lý

tưởng, đến hy sinh là cố hủ. Khuynh hướng

cơ hội , vụ lợi , chạy theo chức quyền , chạy

theo đồng tiền đang là chất xúc tác cho tệ

tham nhũng , lối sống thực dụng và các tệ

nạnxã hội khác cộng hưởng với nhau phá

hoại truyền thống tốtđẹp của dân tộc .

Tìm ra nguyên nhân như thầy thuốc bắt

mạch tìm đúng căn bệnh . Đây chính là cơ sở

để có thể đưa ra những giải pháp chống tham

nhũng mang tính khả thi :

1 - Trước hết cần chỉ rõ bản chất của

tham nhũng là tham lam , vụ lợi và nhũng

nhiễu, hạchsách ; là hành vi chiếm đoạt tài

sản của công làm của riêng mình. Vì vậy , để

chống tham nhũng một cách toàn diện và

triệt để, phải dựa vào nhân dân , phát huy vai

trò làm chủ của nhân dân . Chủtịch Hồ Chí

Minh chỉ rõ : Phải : " phát động tư tưởng của

quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét

tệ tham ô, lãng phí, quan liêu ; biến hàngức ,

hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần

chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng

khắp nơi, không đểchotệ tham ô , lãng phí,

quan liêu còn chỗ ẩn nấp ", (8) . Để làm việc

này quần chúngkhông thể tự phát mà phải

có sựlãnh đạo của Đảng và Nhà nước . Thực

tế cho thấy , nếu chỉ hỗ hào chung chung là

mọi ngành, mọi cấp, mọi người phải tham

gia chống tham nhũng thì không khó, nhưng

khi đi vào cụ thể vạch mặt, chỉ tên những kẻ

tham nhũng thì lại là việc hết sức khó khăn ,

ít ai xung trận .

Theo kinh nghiệm của một số nước ,

những người khởi xướng và thực hiện một

cách kiên quyết chương trình chống tham

nhũng, trước hết phải là những cán bộ chủ

chốt anh minh , trong sạch trong các cấp lãnh

đạo. Cũng như người chỉ huy trên mặt trận ,

muốn các chiến sĩ xông lên trước bom đạn

kẻ thù thì bản thân họ phải xông lên trước .

Muốn phát động tư tưởng quầnchúng , lôi

kéo quần chúng vào cuộc đấu tranh chống

tham nhũng và tiêu cực thì bản thân và gia

đình cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ lãnh

đạo) phải thật sự gương mẫu, liêm khiết ,

trung thực .

Cán bộ , đảng viên gương mẫu đi đầu sẽ

tạo niềm tin lôi kéo quần chúng tự giác tham

gia, và như vậy thì dù những kẻtham nhũng

có mưu mô, xảo quyệt như thế nào chăng

nữa cũng không thể thoát khỏi mạng lưới

của pháp luật .

2 - Xiết chặt kỷ cương phép nước, xử lý

kịp thời thích đáng những kẻ tham nhũng;

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có

nhiều cố gắng trong việcxây dựng , ban hành

và hoàn thiện nhiều bộ luật và các văn bản

dướiluật làm cơsởpháp lý cho việc đấu

tranh chống tham nhũng và tiêu cực trong xã

hội . Tuy nhiên , để có thể chặn đứng tệ nạn

này, Nhà nước cần sớm ban hành và hoàn

(7) Đảng cộng sản Việt nam : Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà nội , 1987 , tr 213

(8 ) Hồ Chí Minh : Thực hành tiết kiệm , và chống tham

ô lãng phí, chống bệnh quan liêu, Nxb Sự thật, Hà nội ,

1981 , tr 44
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Thực tiễn - Kinh nghiệm

2

thiện các bộ Luật hành chính ; Luật chống

tham nhũng,tiêu cực và tệ nạn xã hội ; Luật

công khai hóa tài sản ; nhanh chóng cụ thể

hóa Luật ngân sách ... Có biện pháp kiên

quyết tách tất cả các tổ chức kinh doanh ra

khỏi cơ quan Đảng và Nhà nước. Ngăn chặn

tình trạng sử dụng kinh phí hành chính và tài

sản của cơ quan Đảngvà Nhà nước làm vốn

kinh doanh, trốn thuế, lậu thuế để thu lợi

riêng cho đơn vị và cá nhân .

Nhà nước đã ban hành Bộ Luật dân sự

và Bộ luật tố tụng dân sự . Đây là haibộ luật

cơ bản tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý các

tranh chấp dân sự . Để cho hai bộ luậtnày

(cũng như các bộ luật khác đã ban hành )

thựcsự đi vào cuộc sống, cần tổ chức cho

nhân dân học tập vàđẩy mạnh công tác

tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong

nhân dân . Cán bộ, đảng viên và nhân dân có

nắm được những điều căn bản trong luật thì

họ mớicó thể đấu tranh chốnglại những

hành vi làm trái pháp luật .

Các ngành chức năng cần phối hợp chặt

chẽ với nhau thực hiện nghiêm chỉnh Nghị

quyết Đại hội VII củaĐảng: " Xửnghiễm

những vụ tham nhũng, những vụ vi phạm

pháp luật đã được phát hiện , tội trạng đã rõ

đến đâu thì xửlý đến đó, không chờ đợi. Mọi

hành vi gây tổn hại đến lợi íchcủa nhân dân

và của xã hội đều phải được xem là tội ác ,

phải được xử lý nghiêm khắc theo luật pháp

nhà nước không miễn trừ bất kỳ ai" (9 ) .

Việc điều tra, truy tố và xét xử kịp thời ,

nghiêm minh với những hình phạt thích

đáng cũng chính là một biện pháp quan

trọng để cải tạo, giáo dục, phòng ngừa tội

phạm và những kẻ đang có chủ tâm dẫn thân

vào con đường làm ăn phi pháp, tham

nhũng, đồi trụy .

3 - Chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ

gắn liền với việc giáo dục chính trị tư tưởng ,

phẩm chất đạo đức cách mạng. Nói đến

công tác tổ chức cán bộ là nói đến chế độ

giáo dục, đào tạo và sử dụng con người trong

bộ máy của đảng và nhà nước. Đểthực hiện

nghiêm túc vấnđề này phải có sự đánh giá

khách quan đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện

đang làm việc trong các cơ quan của đảng và

nhà nước . Xây dựng một quy chế đánh giá

thật sự khoa học , dẫn chủ , công khai và đối

thoại ; phải xem xét toàn diệncả quá khứ ,

hiện tại và tương lai (khả năng phát triển )

của mỗi cán bộ (nhất là cán bộ cao cấp ).

Trên cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ mà sắp

xếp lại bộ máy tổ chức sao cho gọn nhẹ và

có hiệu lực . Kiên quyết gạt bỏ những phần tử

cơ hội , tham nhũng, thoái hóa biến chất ra

khỏi bộ máy của đảng và nhà nước. Đồng

thời cókế hoạch đào tạo và đàotạo lại cả về

nghiệp vụ chuyện môn và phẩm chất đạo

đức cho từng đối tượng cán bộ, nhân viên

các cấp.

Vấn đề đào tạo nâng cao trình độ nghiệp

tinhthầnhysinhquênmình,vì lợiích của

vụ chuyên môn phải gắn liền với giáo dục

nhân dân mà phục vụ . Kinh nghiệm của

Xin -ga-po chothấy, Chính phủ và Đảng

hành động nhân dân rất chú ý quản lý chặt

chẽ các thành viên trong bộ máy nhà nước .

Cựu thủ tướng Lý QuangDiệu từng nói rằng :

"Để làm mộtnhân viên , công vụ , anh phải

có tinh thần cống hiến ; nếu anh muốn kiếm

tiền thì hãy đi buôn . Nếu ai làm mất thanh

danh của đảng ta thì người đó sẽ bị nghiêm

trị, nếu không, đảng sẽbị tan vỡ" (10 ). Việc

giáo dục lý tưởng và đứchy sinhquên mình

cho cán bộ, đảng viên là vấn đề hàng đầu

phải được đặc biệt coi trọng. Chúng ta bác

bỏ quan niệm cho rằng, trong cơ chế thị

trườngmà nói đến lý tưởng, đến hy sinh là

điều cổ hủ , duy ý chí. Bất cứ người nào, dù

làm cán bộ to hay nhỏ mà chỉ nghĩ đến lợi

ích cá nhân, ích kỷ, vụ lợi (chứ chưa nói đến

tham nhũng, hủ bại ...) cũng chỉ là phường

" giá áo túi cơm " , không xứng đáng đứng

trong bộ máy của đảng và nhà nước .

Lối sống thực dụng và xu hướng chạy

theo đồng tiền đangnhư cơn lốc cuốn hút

những phần tử cơ hội hám danh, hám lợi ...

chui vào bộ máy của đảng và nhà nước, đó

cũng là tác nhẫn dẫn đến tệ tham nhũng

nghiêm trọng hiện nay. Nếu không có một

đội ngũ cán bộ, đảng viên trungthành với lý

tưởng , dám chịu đựng gian khổ hy sinh, vì

lợi ích của Đảng, của nhân dân mà phục vụ,

thì rõ ràng đó là nguy cơ lớn nhất của một

đảngcầm quyền d

(9) Đảng cộng sản Việt nam : Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ VII , Nxb Sự thật , Hà nội , 1991 , tr 145

( 10) Tạp chí Cộng sản , số 10 - 1993 , tr 59
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Sinhhoạttưtưởng

T

Cái khó của sự trong sạch

RƯỚC khi vào buổi làm việc, tôi

nửa đùa nửa thật nói với đồng

chí chủ tịch UBND tỉnh : có

người nói " lính ủy ban hơn quan bên

đảng ". Cái nghề của chúng tôi thường

đi theo "ngạch" các ban đảng, ít khi

được làm khách của ủy ban . Hôm nay

rất vinh hạnh được "quan" của ủy ban

tiếp chứ không phải : "lính " ủy ban ,

chắc là có nhiều điều thú vị lắm đây !

Anh vỗ vai tôi thân mật : Ở tỉnh

chúng tôi , khách của tỉnh ủy hay của

ủy banđều như nhau . Có điều phải

phân công rõ ràng, khách nào thì ủy

ban tiếp , khách nào thì tỉnh ủy tiếp cho

tiện công việc . Mà các anh cũng nên

dành thời gian nghe chúng tôi chút ít

chứ . Tôi thì lại đang muốn làm chuyên

viên bình thường của một ban đảng

còn chưa được đây !

Biết mình đã "bấm trúng huyệt" của

chủ tịch , tôi " kích " thêm : Anh nói nghe

lạ quá. Chả mấy người đang đường

đường là một chủ tịch tỉnh , quyền cao

chức trọng lại ao ước làm một chuyên

viên ban đảng .

Anh quả quyết và hẹn tôi : Được rồi,

để tối nay , nếu ông không có chương

trình gì khác , sang chỗ tôi, chúng ta

cùng trò chuyện .

Và tối đó , bỏ xem văn nghệ , tôi

sang chỗ anh . Chúng tôi ngồi trên ban

công tầng 2 nhìn xuống một dãy đồi

thoai thoải, vừa uống nước chè vừa trò

chuyện . Câu đầu tiên anh hỏi tôi : Ông

có biết cái khó nhất của chủ tịch một

tỉnh hiện nay là gì không ? Tôi trả lời :

là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ,

là làm sao có vốn để đầu tư phát triển ,

là đầu ra của sản phẩm hàng hóa , là

giải quyết công ăn việc làm cho người

lao động , là vấn đề dân chủ và công

bằng xã hội, v.v... Anh lắc đầu : Những

điều mà ông nêu ra là khó khăn chung

của nhiều địa phương chứ không phải

là cái khó riêng của chủ tịch . Theo tôi ,

cái khó nhất đối với tất cả các chủ tịch

VŨ LÂN

tỉnh và những người nắm chức , nắm

quyền , nắm tiền ,nắm hàng là làm sao

giữđược sựtrong sạch trong cơ chế thị

trường . Đấy ông xem , vấn đề chống

tham nhũng của ta đạt kết quả chưa

cao là do đâu ? Ai tham nhũng và ai

chống được tham nhũng ? Tất cả đều

là cán bộ có chức có quyền . Dân có

tham nhũng đâu, mà họ có muốn cũng

không tham nhũng được . Có mấy cán

bộ lãnh đạo bị xửlý kỷ luật , bị truy tố

là do bất tài hay kémnăng lực đâu , mà

hầu hết là do bị tha hóa về phẩm chấthầu hết là do bị tha hóa vềphẩm chất

đạo đức . Cụ Hồ thường căn dặn là

phải luôn Cần , Kiệm , Liêm, Chính , chỉ

công, vô tư . Theo tôi cán bộ ta cứ nhớ

và làm được đúng như 8 chữ Cụ dạy

thì chắc không ai bị cách chức , bị kỷ

luật đâu .

Trầm ngâm một lát rồi đồng chí chủ

tịch nói tiếp : Đúng là giữ cho được sự

trong sạch quả là khó . Thí dụ :

Không biết từ lúc nào ở nước ta

nảy sinh ra cơ chế xin và cho. Trước

đây, “thời bao cấp " xin 10 là được cả

10 , không bị hao hụt phần nào và cũng

không phải đi lại nhiều . Mấy năm nay

đi lại dăm lần , bảy lượt để xin nhưng

nhiều khi vẫn không được . Mà có xin

được 10 thì chỉ đem về được 9 , 8 hoặc

7 bởi vì người đi xin phải chi trước ,

hoặc sau đó phải " lại quả" cho người

có quyền cho và người môi giới. Có

chấp nhận "cơ chế xin và cho " đó thì

mới có được tiền , được của về cho tỉnh ,

tạo được cơ sở vật chất và công ăn

việc làm cho người lao động . Nhưng

như thế nghĩa là phải chấp nhận "luật

chơi", nếu không chấp nhận thì "hãy

đợi đấy " và tỉnh sẽ không được gì , còn

bản thân anh thì mang tiếng là "kém

năng động ". Nhiều vị đã phải tính đến

"bàitoán kinh tế" : thà mất 1 hoặc 2,

thậm chí có phải "lại quả " nhiều hơn

cũng chấp nhận vì còn hơn là không

được gì .

- Trong cơ chế thị trường hiện nay,

đồng tiền có sức mạnh chi phối mãnh

.

liệt mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và

cái "luật bất thành văn" đó vẫn cứ được

thực hiện . Ký kết một hợp đồng kinh tế :

có phong bì ; chấp thuận một dự án

đầu tư : anh có phần hậu hĩnh ; tiêu thụ

được một lượng hàng lớn : anh được trả

công thỏa đáng ; liên hệ tìm được việc

làm cho một công ty xây dựng : anh

được hưởng số phần trăm "lại quả " của

bên B v.v.. Chữ ký của anh thật có giá

vì ký ra tiền ra bạc . Và không phải chỉ

có anh, dưới anh là đội ngũ cán bộ

thực thi nhiệm vụ đều có phần của

mình cả . Vì vậy, chỉ cần một lúc quên

chữ thanh liêm tức khắc anh bị mua

chuộc và cán bộ dưới quyền anh cũng

làm theo . Dần dần , không cưỡng nổi

sức hút của đồng tiền và quyền lực ,

anh sẽ tự đánh mất mình và mất cả

cán bộ dưới quyền mình.

- Với mức lương trên dưới một triệu

đồng/tháng của cấp chủ tịch tỉnh như

tôi hiện nay thì giỏi lắm cũng chỉ đủ

nuôi sống bản thân và một phần cho

gia đình. Như thế là nghèo. Đã nghèo

thì bị vợ, con kêu ca phàn nàn đủ thứ .

Cái sức ép của gia đình không nhỏ

đâu , nó ghê gớm lắm . Mà cũng không

thể trách vợ , con mình được , bởi vì

cũng là cán bộ , nhưng hiện nay có

những người có chức; có quyền ở

nhiều nơi , nhiều cấp, nhiều ngành họ

"phất" lên nhanh chóng . Họcó nhà

lâu , trang trại , phương tiện sinh hoạt

đắt tiền . Nhiều người có tới mấy dinh

cơ , chưa nói đến của chim của nổi,

mang tên người này, núp danh người

khác . Con cái họ thì ăn diện ngất trời,

muốn gì có nấy , thay xe máy như thay

quần áo và "coi trời bằng vung" . Dù có

biện bạch thế nào đi nữa thì loại cán

bộ như thế cũng thiếu sự trong sạch

rồi. Ây vậy mà họ vẫn nhởn nhơ . Cái

khó đối với những anh muốn giữ cho

mình trong sạch là ở chỗ ấy .

Qua buổi trò chuyện với đồng chí

chủ tịch tỉnh , tôi thấy những điều anh

nói đều có lý. Đúng là khó thật ! Trước

đây giữ cho mình trong sạch đã khó .

Ngày nay, trong cơ chế thị trường với

bao sự cám dỗ , giữ cho mình trong

sạch lại càng khó hơn . Khó, nhưng nếu

có ý thức giữ gìn và quyết tâm giữ gìn

thì vẫn được . Trong cuộc sống thiếu gì

những gượng như thế D
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L = " Bạnđọc góp ývới Tạn chỉcủa Đảng

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC VIÊN VÀ BẠN ĐỌC

ג

TẠP CHÍ CỘNG SẢN Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

HOI NCHI

CON LO NGNE AN 28.5.36

NHÂN dịp kỷniệm lần thứ 106 ngày sinh Chủ tịch Hồ phát thanh, truyền hình Nghệ an và Tổng biên tập báo

Minh không dân

sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội VIII

của Đảng, vừa qua tại thị xã Cửa lò (Nghệ an ) , Bộ biêntập

Tạp chí cộng sản cùng tỉnh ủy Nghệ an phối hợp tổ chức

Hội nghị cộng tác viênvà bạn đọc Tạp chí của Đảng ở khu

vực Bắc Trung bộ .

Đến dự Hội nghị có các đồng chí : Nguyễn Phú

Trọng , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí

Cộng sản ; Nguyễn Bá , Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư

Tỉnh ủy Nghệ an ; Đặng Duy Báu , Bí thư Tỉnh ủy Hà tĩnh ;

Đỗ Hữu Thích , Ủy viên ban thườngvụ , Trưởng ban tuyên

giáo Tỉnh ủy Thanh hóa ; Lê Tùng , Ủy viên ban thường vụ ,

Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà tĩnh ; Trương CôngAnh,

Ủy viên ban thường vụ , Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Nghệ

an và một số đồng chí tỉnh ủy viên tỉnh Nghệ an ; thường

vụthành ủy Vinh ;các đồng chí bí thư và trưởngban tuyển

giáo các huyện Nam đàn , Nghi lộc, Hưng nguyên , Yên

thành ,Diễn châu , Quỳnh lưu , thị xã Cửa lò , bí thư đảng ủy

trường đại học Vinh, Giám đốc khu di tích Kim liên, đại

diện Sở giáo dục đào tạo , Hội cựu chiến binh tỉnh.... (Nghệ

an ) ; các đồng chí bí thư huyện ủy các huyện Thạchhà,

Nghi xuân, thịxã Hồng lĩnh (Hà tĩnh ) ; các đồng chí lãnh

đạo và cán bộ Ban tuyên giáo, Ban giám đốc trường chính

trị tỉnh , Ban giám đốc Sở bưu điện các tỉnh Thanh hóa ,

Nghệ an, Hà tĩnh ; một số cán bộ của Bộ biên tập Tạp chí

Cộng sản . Các đồng chí đại diện thường trú báo Nhân

dân , Việt nam thông tấn xã tại Nghệ an , Ban giám đốc đài.

Nghệ cũng tham gia nghị.

Sau phát biểu mở đầu củađồng chí Nguyễn Bá ,

đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại một số nét chính

trong hoạt động của Tạp chí Cộng sản thời gian qua và

phương hướng nội dung của Tạp chí trong thời gian tới ,

nêu vấn đề để các đại biểu thảo luận , góp ý kiến phê bình

Tạp chí.

Đồng chí Nguyễn Bá nhận xét : "Mười năm qua,

trong tiến trình đổimới đất nướctheo đường lối của Đảng ,

báochí nước ta đã có bước khởi sắc. Các cơ quan thông

tin đại chúng đã nhạy bén , sáng tạo , tự đổi mới cả về nội

dung và hình thức, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi

mới của Đảng . Tạp chí Cộng sản là một điển hìnhnhư thế.

Tạp chí luôn luôn thể hiện chuẩn mực về tính định hướng

tư tưởng của Đảng trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây

dựng vàbảo vệ Tổ quốc xã hội chủnghĩa. Tạp chí đã có

nhiều đóng góp tích cực trong việc thể hiện đường lối đổi

không thể thiếu của các cấpủy, chính quyền, của đông

mới của Đảng, là người đồng chí, người bạn thân thiết

đảo cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở .

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng ,

Tạp chí Cộng sản đã góp phần tích cực và điđầu trong

việc bảovệ những quan điểm , đường lối củaĐảng, định

hướng tư tưởng cho cán bộ , đảng viên và nhân dân , đấu

tranhbác bỏ những quan điểm sai trái , phủ nhận , xuyên

tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh , những luận điệu phủ nhận thành quả cách mạng.

Mấy năm qua, Tạp chí có nhiều bài viết sinh động, thuyết
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phục, có tính chiến đấu cao . Nhiều chuyên mục phong

phú , hấp dẫn , để lại ấn tượng tốt như : Nghiên cứu - Trao

đổi, Thực tiễn - Kinh nghiệm , Sinh hoạt tư tưởng, Thế giới:

Vấn đề, sự kiện v.v .. Số bài viết của cộng tác viên chiếm

một tỷ lệ thỏa đáng . Nhiều kinh nghiệm phong phú , bổ ích

của các ngành , địa phương , cơ sở được phản ánh đậm

nét . Những năm qua , Tạp chí không ngừng cải tiến về nội

dung và hình thức nhưngvẫn giữ được chuẩn mực của một

cơ quan lý luận và chính trị của Đảng .

Tuy mộtnăm qua , Tạp chí ra 2 kỳ một tháng nhưng

ở Nghệ an số lượng Tạp chí Cộng sản đượcphát hành vẫn

không ngừng tăng , đến quý II/1996 là 1 650 cuốn kỳ . Các

cấp ủy đảng , chính quyền và cán bộ, đảng viên ở Nghệ an

coi Tạp chí Cộng sản là điểm tựa tin cậy về chính trị tư

tưởng, là người hướng dẫn về phương pháp luận trong quá

trình nghiên cứu , học tập , chỉ đạo thực tiễn . Tăng cường

mối quan hệ , gắn bó hơn nữa giữa Tạp chí Cộng sản với

bạn đọc , trước hết là với các cấp ủy đảng ở địa phương là

một việc rất quan trọng , cần thiết và bổ ích . Về phía tỉnh

ủy Nghệ an , tuy đã quan tâm chỉ đạo , có chế độ chính

sách để đưa báo chí củaĐảng , trong đó có Tạp chí Cộng

sản , đến với bạn đọc, đặc biệt là ở vùng núi , vùng dân tộc ,

vùng công giáo, nhưng chúng tôi cũng cần bổ sung quy

chế,quy định đểviệc phát hànhvà sửdụng Tạp chíCộng

sản đượcrộng rãi và có hiệuquảhơnnữa.Quahộinghị

này , chúng tôi học tập các tỉnh bạn , rút kinh nghiệm để

làm tốt hơn nữa vai trò , trách nhiệm của mình đối với Tạp

chí lý luận của Đảng.

Trong điều kiện thông tin đa dạng , phong phủ hiện

nay , Tạp chí Cộng sản một mặt cần xác định rõ đối tượng

bạn đọc cơ bản của mình , mặt khác cần nghiên cứu để mở

rộng đến các đối tượng khác trong xã hội . Tăng cường mối

quan hệ , hợp tác, gắn bó giữa Tạpchí với cấp ủy đảng địa

phương, nhất là trong việctổng kết thực tiễn các mô hình ,

điển hình , rút ra bài học kinh nghiệm, là việc làm rất cần

thiết và bổ ích trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới

của Đảng. Những cuộc hội nghị nhưthế này cần được

quan tâm tổ chức thường xuyên hơn nữa, góp phần gắn bó

giữa Tạp chí lý luận của Đảng với các tỉnh , huyện và cơ sở

trên các vùng đất nước" .

Đồng chí Đặng Duy Báu khẳng định : "Trong thời

gian qua , nhất là từ khi ra 2 kỳ một tháng , Tạp chí Cộng

sản đã có bước đổi mới cả về nội dung về hình thức theo

chiều hướng tích cực , đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu

công tác lý luận , chính trị của Đảng , tuyên truyền , giáo dục

một cách có cơ sở lý luận về thực tiễn các quan điểm ,

đường lối , chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước

trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế , văn hóa , xã hội , an ninh

quốc phòng , xây dựng đảng v.v." Đồng chí đề nghị Tạp chí

cầntăng cường hơn nữa việc nghiên cứu lý luận gắn với

tổng kết thực tiễn để góp phần làm rõ hơn những mô hình

tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội , và tăng thêm

lượng bài viết cho các mô hình đó . Tạp chí cũng cần đăng

những bài có tính chất tư liệu , thêm các tranh, ảnh minh

họa phù hợp để thêm phần hấp dẫn , đồng thời mở thêm

các hình thức tuyên truyền khác.

Đồng chí Đỗ Hữu Thích nhận xét : "Tạp chí Cộng

sản là cầu nối quan trọng giữa lý luận và thực tiễn , giữa

khoa học và cuộc sống . Sự hấp dẫn của Tạp chí trước hết

là ở nội dung phong phú , sinh động trên hầu hết các lĩnh

vực từ kinh tế , văn hóa đến những vấn đề dân tộc , tôn

giáo ... mà người đọc có thể tìm ở đó sự lý giải khoa học

xác đáng . Sự định hướng chính trị và tính trí tuệ cao chính

là thành công và làm nên sựhấp dẫn của Tạp chí ." Đồng

chỉ hoan nghênh Tạp chí đã cùng tỉnh Thanh hóa tổng kết

mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước, cụ thể là Công

ty mía đường Lam sơn . Từ mô hình này , Thanh hóa đang

nhân rộng ra các doanh nghiệp nhà nước khác trên địa

bàn của mình , đặc biệt là trên các lĩnh vực sản xuất , chế

biến
nông - lâm- hải sản . Tạp chí Cộngsản đã giúp

Thanh hóa có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để thực

hiện nghị quyết của Trung ương về công nghiệp hóa , hiện

lúng túng trong việc xác định vịtrí, vai trò và hướng phát

đại hóa . Trong lúc các loại hình hợp tác xã đang có nhiều

triểnthìgần đây Tạp chíCộng
sản lạicùng tỉnh Thanh hóa

triển các hình thức kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp,

tổ chức hội thảo về đối mới mô hình hợp tác xã và phát

nông thôn Thanh hóa . Hội nghị này đã giúp Thanh hóa rút

ra được những kết luận và những giải pháp cấp bách là :

xác định các hình thức hợp tác xã và bước đi thích hợp,

gấp rút nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở , phát

huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và vai trò quản lý của

chính quyền ở cơ sở...Đồng chí cho biết :"Những bài viết

về chủnghĩa xã hội, về chủ nghĩa Mác - Lê - nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh được đăng trong Tạp chí vừa có tính lý luận ,

vừa có tính thực tiễn , tính thuyết phục . Những bài viết này

giúp chúng tôi nâng cao nhận thức, trình độ lý luận để

chống lại những quan điểm sai trái . Ở Thanh hóa , bản tin

nội bộ của Ban tuyên giáo tỉnh ủy ( ra hàng tháng) cũng

như các kỳ họp báo cáo viên , đã chọn nhiều bài quan

trọng trong Tạp chí để định hướng tư tưởng và làm tài liệu

sinh hoạt cho các chi bộ trong toàn tỉnh ." Đồng chí khẳng

định những hình thức phối hợp giữa Tạp chí Cộng sản và

các địa phương như trên là rất cần thiết , bổ ích , cần được

duy trì mở rộng .

Các đồng chí lãnh đạo thành ủy Vinh , Bí thư đảng ủy

đại học Vinh , Giám đốc khu di tích Kim liên , Giám đốc Sở

bưu điện Thanh hóa , Giám đốc trường chính trị Hà tĩnh , Bí

thư các huyện Thạch hà , Nam đàn , thị xã Hồng lĩnh ... đã
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đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựngTạp chí . Có thể

tóm tắt các ý kiến đó trên một số mặt chủ yếu sau đây :

- Về nội dung, chất lượng Tạp chí. Các đại biểu đều

nhất trí với các ý kiến nêu trên và nhấn mạnh thêm : Mấy

năm qua, Tạp chí đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và

hình thức , từng bước đáp ứng yêu cầu của bạn đọc . Kể từ

khi Tạp chí ra 2 kỳ một tháng, chất lượng Tạp chívẫn được

bảo đảm , có mặt còn tiến bộ rõ rệt . Tạp chí Cộng sản

xứng đáng là Tạp chí "hàng đầu về tư tưởng , lý luận " ở

nước ta hiện nay . Một số đại biểu coi Tạp chí là "sách gối

đầu giường ", là " cuốn sách giáo khoa" , là "người thày trong

lĩnh vực lý luận", "người đồng chí , người bạn gần gũi và

thân thiết" v.v .. Đồng chí Trưởng ban tuyên giáo huyện

Nghi lộc (Nghệ an) nhấn mạnh : "Tạp chí Cộng sản đã

thực sự trở thành người thầy tin cậy, người bạn chí cốt ,

không thể thiếu đượctrong công tác lãnhđạo , chỉ đạo thực

tiễn ". Thành công của Tạp chí trong mấy năm đổi mới vừa

qua là ở chỗ bám sát thực tiễn cuộc sống , đi vào những

vấn đề lý luận và thực tiễn cần tháo gỡ, phân tích lý giải

khoa học, có tính trí tuệ . Gần đây mộtloạt bài viết về định

hướng xã hội chủ nghĩa , về đổi mới doanh nghiệp nhà

nước, đổi mới hợp tác xã , về định hướng văn hóa và giữ

gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, xây dựng mô hình làng

văn hóa ... được nhiều bạn đọc hoan nghênh là vì nó định

hướng kịp thời và có tác dụng chỉ đạo thực tiễn ở địa

phương , cơ sở.

Nhiều đại biểu đề nghị Tạp chí cần tăng bài trong

mục Thực tiễn - Kinh nghiệm , lý giải những vấn đề đang

còn vướng mắc như đổi mới hợp tác xã, công nghiệp

hóa , hiện đại hóa ở nông thôn , miền núi , cổ phần hóa

doanh nghiệp , kinh nghiệm đi lên của các nước xung

quanh v.v .. Một số đại biểu đề nghị Tạp chí có bài về vị trí,

vai trò của cấp huyện trong tình hình hiện nay .

- Về các chuyên mục trên Tạp chí : Nhiều đại biểu

cho rằng để như hiệnnay là hợp lý . Các chuyên mục được

bạn đọc quan tâm là : Nghiên cứu - Trao đổi, Thực tiễn

Kinh nghiệm , Sinh hoạt tư tưởng, Qua sách báo nước

ngoài, Tìm hiểu khái niệm ...Một sốýkiến đề nghị tăng

lượng bài cho các mục Thực tiễn - Kinh nghiệm , Sinh hoạt

tư tưởng , Tìm hiểu khái niệm ... Có ý kiến đề nghị mởthêm

mục : Rèn luyện tưcách đảng viên.Cũng có ý kiến đề nghị

nên có sự cân đối số trang cho các chuyên mục.

- Về đối tượng của Tạp chí : Các ý kiến đều thống- :

nhất cho rằng đối tượng chủ yếu của Tạp chí Cộng sản

phải là các cán bộ lãnh đạo , cán bộ nghiên cứu giảng dạy ,

cán bộ làm công tác tuyên giáo..tức là những người có

trình độ nhất định. Cũngcó thể nói đối tượng của Tạp chí

là những cán bộ thuộc "kênh cấp I " trong việc chuyển tải

quan điểm , tư tưởng của Đảng vào cuộc sống . Tuy nhiên ,

hiện nay trình độ của cán bộ , đảng viên ngày càng cao ,

Tạp chí Cộng sản phải mở rộng hơn nữa đối tượngphục

vụ của mình . Bộ Biên tập Tạp chí nên nghiên cứu để làm

thế nào phục vụ cho tất cả cho đối tượng có trình độ cao ,

và cho đối tượng ở trình độ bình thường . Nên chăng Tạp

chí xuất bản 2 loại: một loại cho cán bộ có trình độ lý luận

cao và một loại cho cán bộ, đảng viên bình thường . Có

đồng chí đề nghị Tạp chí cần phiên âm những danh từ,

khái niệmcủa nướcngoài ra tiếng Việt để bạn đọc dễ hiểu .

Nhân đây có đại biểu kiến nghị Bộ biên tập Tạp chí Cộng

sản phốihợpvới các địa phương, cơ sở khảo sát, điều tra

về bạn đọc để Tạp chí có những thông tin khoa học, chính

xác về bạn đọc của mình (ý kiến của Giám đốc Sở bưu(ý

điện Thanh hóa) .

·

Vấn đề phát hành Tạp chí Cộng sản cũng được

nhiều đại biểu quan tâm và có những thông tin cụthể bổ

ích . Theo một số đồng chí lãnh đạo các sở bưu điện và

bantuyên giáo các huyện cho biết, đến nay số lượng Tạp

chí Cộng sản phát hành ở khu vực này không giảm mà có

phần tăng so với các năm trước, kể cả khi Tạp chí ra 2 kỳ

một tháng . Tuy nhiên , khó khăn chung của các địa phương

là số lượng cơ sở đảng đông , địa bàn rộng , nguồn ngân

sách ở nhiều cơ sở rất eo hẹp , phương thứcphát hành có

những điểm chưa hợp lý cho nên việc đưa báo chí của

Đảng nói chung và Tạp chí Cộng sản nói riêng còn có

những hạn chế . Mặc dù các cấp ủy đảng đã quan tâm ,

ngành bưu điện có nhiều cố gắng, nhưng nhiều cơ sở

đẳng, nhiều chi bộ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa , chưa có

Tạp chí Cộng sản . Một số đồng chị nêu lên những kinh

nghiệm , những sáng kiến , những điển hình tốt trong việc

phát hành , giới thiệu , tuyên truyền và sử dụng Tạp chí

Cộng sản . Nhiều đại biểu cho rằng , qua những hội nghị

như thế này sẽ giúp các địa phương , cơ sở hiểu hơn về

Tạp chí lý luận của Đảng , học hỏi được nhiều kinh nghiệm

quý báu trong việc tổ chức đọc Tạp chí của Đảng và làm

cho Tạp chí Cộng sản gắn bó hơn nữa với bạn đọc . Có

đồng chí đề nghị :" Tạp chí Cộng sản có một đội ngũ cộng

tác viên hùng hậu , tầm cỡ ; chính họ đã nối dài cánh tay

của Tạp chí. Nên chăng hàng năm Tạp chí có hình thức

khen thưởng thích đáng những cộng tác viên viết cho Tạp

chí những bài có chất lượng cao ."

Kết thúc hội nghị , đồng chí Nguyễn Phú Trọng , thay

mặt Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản chân thành cảm ơn sự

đóng góp ýkiến sâu sắc , thiết thực của các đại biểu , nhất

là về những mặt còn hạn chế. Đồng chí Tổng biên tập

cũng đã nêu lên một số nội dung , hướng hoạt động sắp

tới của Tạp chí và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ,

cộng tác ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả của các cấp

ủy địa phương cũng như của các cộng tác viên và đông

đảo bạn đọc L

P.V.
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MỘT SỐ MÔ HÌNHKINH TẾ THỊTRƯỜNG

INH tế thị trường của nướctư bản có đặc phát hành và mác . Như vậy , nay ,

Khungcơ bản giống nhau , vì chủ yếu đều của trên chế độ đôngmác trở thành một trong số ít công tiến mạnh trong th

chiếm hữu tư nhân, nhưng lại có nhiều mô hình khác nhau .

Những mô hình đó càng khác hơn so với mô hình kinh tế thị

trường dưới chủ nghĩa xã hội . Để làm rõ điều này , xin nêu một

số mô hình kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa tư bản và mô hình

kinh tế thị trường ở Trung Quốc .

• Mô hình kinh tế thị trường có kế hoạch của Nhật

bản . Đây là mô hình mà trong đó , có sự kết hợp chức năng

điều tiết của thị trường và chức năng kế hoạch của chính phủ.

Trong cơ chế này , có cạnh tranh tự do, hàng triệu doanh

nghiệp lớn nhỏ tự quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh theo

tín hiệu thị trường . Tuy nhiên, tại Nhật bản , các tập đoàn lớn

có thể lực kinh tế rất mạnh , có ảnh hưởng quyết định trên thị

trường . Do đó cơ chế cạnh tranh tự do bị hạn chế và bị tác

động bởi các tập đoàn lớn ... Nhà nước áp dụng các biện pháp

cầnthiết để hạn chế sự cạnh tranh độc quyền của các tập

đoàn lớn , bảo vệ tự do cạnh tranh .

Vai trò điều hành của chính phủ được thực hiện bằng các

kế hoạch 5 năm , 10 năm , các dự báo kinh tế hằng năm ,chính

sách cơ cấu sản xuất , chính sách tài chính , chính sách tiền tệ .

Phần lớn các chính sách và biện pháp kinh tế đều được thể

hiện thành luật. Các dự báo kinh tế của chính phủ mang tính

chất "chỉ đạohành chính ". Đó không phải là pháp lệnh , cũng

không có căn cứ về mặt pháp luật. "Chỉ đạo hành chính " là kết

quả của sự hiệp thương giữa cơ quan chính quyền và dân sự

nhằm hướng dẫn và khuyến cáo các doanh nghiệp . Nói chung

các doanh nghiệp đều thực hiện sự chỉ đạo hành chính , vì

đằng sau cái gọi là "chỉ đạo hành chính " thường tiềm ẩn các

biện pháp kinh tế nhằm thưởng phạt các doanh nghiệp .

Có thể thấy , tại Nhật bản , người lao động tận tâm với

cộng đồng doanh nghiệp ; chính phủ tận tâm với lợi ích cộng

đồng dântộc, ra sức bảo vệ kinh tế dân tộc, bảo vệ lợi ích

quốc gia . Đó làđộng lực mạnh mẽ đã tạo nên cái gọi là "thần

kỳ Nhật bản " nổi tiếng một thời sau chiến tranh .

• Mô hình kinh tế thị trường xã hội của Đức : Mục

tiêu cơ bản của mô hình này là ổn định giá trị đồng tiền , ổn

định tăng trưởng kinh tế , việc làm đầy đủ , cân bằng cán cân

thanh toán quốc tế . Trong đó , việc ổn định giá trị đỗng tiền là

then chốt, vì nếu để đồng tiền mất giá , sẽ không thể chặn

đứng được lạm phát , sẽ gây ảnh hưởng nguy hại đến sản xuất

và toàn bộ thị trường . Chính phủ Đức thực hiện chính sách tiền

tệrất chặt chẽ , kiên quyết khống chế số lượng phát hành tiền .

Đồng thời ban hành chính sách tài chính hữu hiệu . Ngân hàng

trung ương Đức có tư cách độc lập với chính phủ trong việc

giới phương Tây .

Kinh tế thị trường xã hội Đức vừa chống độc quyền , vừa

chống tự do vô chính phủ . Chính phủ có trách nhiệm tổ chức

và hình thành một "trật tự kinh tế" trong đó mọi hoạt động kinh

tế được tự do và mọi thành viên xã hội có thể phát huy tối đa

vai trò tích cực của mình . Đó là "trật tự kinh tế thị trường xã

hội ". Nó vừa bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , thúc đẩy

tiến bộ xã hội và cạnh tranh tự do của các cá nhân . Phân phối

lần I (bao gồm thu nhập tiền lương và thu nhập ngoài lương

như lợi tức , tiền thuê bao, lợi nhuận ...) được thực hiện bằng cơ

chế thị trường tùy theo hiệu quả kinh tế . Phân phối lần II (thuế

thu nhập, các khoản trợ cấp và cứu tế của nhà nước , chi bảo

hiểm xã hội ) do chính phủ thực hiện , nhằm giảm bớt chênh

lệch giàu nghèo. Chức năng chủ yếu của nhà nước trong quản

lý kinh tế làđưa ra luật pháp và chính sách nhằm hạn chế độc

quyền và những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh , bảo

đảm trật tự cạnh tranh bình thường trên thị trường , bảo vệ các

doanh nghiệp vừa và nhỏ , chú trọng lợi ích của tầng lớp trung

lưu , hết sức tránh xung đột lợi ích giữa các cộng đồng xã hội.

• Mô hình kinh tế thị trường Mỹ. Đây là mô hình có

nét đặc thù là nếu xem xét về cơ cấusở hữu, sở hữu nhà nước

rất ít, chỉ chiếm 2% giá trị sản lượng và số người làm . Trong

kinh tế Mỹ , các tập đoàn tư bản lũng đoạn khổng lồ giữ vị trí

chủ đạo. Năm 1982, 55 công ty lớn nhất chiếm2/3 số công

nhân viên chức, 3/4 lợi nhuận . 50 ngân hàng lớn nhất chiếm

trên 60% toàn bộ vốn ngân hàng . Bên cạnh các hãng sản xuất

lớn là hằng hà số doanh nghiệp nhỏ . Năm 1980, có 16,2 triệu

doanh nghiệp nhỏ , có số vốn từ 100 000 USD trở xuống , số

này sản xuất khoảng 40% GDP . Trong mô hình này , vai trò

điều tiết của thị trường rất rộng rãi . Giá cả lên xuống tùy theo

biến động của cung cầu , đồng thời giá cả tác động trở lại cung

cầu . Quan hệ giá cả và cung cầu trên thị trường điều tiết

hướng đầu tư táisản xuất , điều tiết sự di chuyển sức lao động ,

mức tiền lương, hướng nghiệp, phương hướng sản xuất , kinh

doanh . Tuy nhiên , do sự tồn tại những tập đoàn tư bản lũng

đoạn lớn với thực lực hùng mạnh , chúng lũng đoạn thị trường .

Vì vậy, trên thực tế , không có cạnh tranh tự do trên thị trường

Mỹ . Về phía nhà nước , chính phủ có can thiệp vào thị trường

nhưng can thiệp vào mục đích bảo vệ kinh tế tưnhân , bảo vệ

sự điều tiết của thị trường , giảm bớt và khắc phục những tác

* Nguồn : Tạp chí Kinh tế thế giới , số 10, 1993 ; Nhân

dân nhật báo ngày 2-9-1993 và 31-12-1993 ; Quang minh

nhật bảo các số có liên quan
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động tiêu cực mang tính chất chu kỳ do sự điều tiết của thị

trường gây nên . Chính quyền Hoa kỳ không thừa nhận việc đặt

kế hoạch và điều hành bằng kế hoạch , cho rằng thực hiện kế

hoạch có nghĩa là mở rộng và tăng cường vai trò của nhà nước

trong hoạt động kinh tế. Theo họ ,việc đề cao vai trò nhà nước

là trái với chế độ tư hữu, đề cao vai trò nhà nước là tổn hại đến

sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất . Có thể gọi kinh tế thị

trường Mỹ là "mô hình do độc quyền giữ vai trò chủ đạo"

chủ kinh doanh của các doanh nghiệp với tư cách pháp nhân ,

vừa có sự quản lý tập trung thống nhất của chính phủ . 4 - Cơ

cấu thông tin : Hệ thống thông tin (và báo chí) luôn luôn thông

suốt từ trên xuống và từ dưới lên trong phạm vi trong nước và

liên hệ quốc tế , luôn đổi mới và hiện đại hóa theo kịp trình độ

quốc tế.

quy mô,

• Mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang

màu sắc Trung quốc . Đặc trưng chủ yếu của mô hình này là:

kinh tế công hữu, kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác là chủ

thể, kinh tế quốc hữu là chủ đạo . Chủ thể là nói về

định lượng là chính . Chủ đạo là nói về vai trò dẫn đường , định

tính là chính . Kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh cùng kinh tế

doanh nhân nước ngoài , được coi như là thành phần kinh tế bổ

sung cần thiết. Về phân phối , thực hiện phân phối theo lao

động là chính , các hình thức phân phối khác là bổ sung ; ưu

tiên áp dụng những hình thức phân phối nào có tác dụng thúc

đẩy nâng cao năng suất lao động, đồng thời chú ý sự công

bằng trong thu nhập . Mở rộng một cách hợp lý khoảng cách

trong thu nhập , nhưng không thể phân hóa hai cực , từng bước

thực hiện mục tiêu cùng nhau giàu có .

• Mô hình kinh tế thị trường hỗn hợp Bắc Âu . Mô

hình này có một số thuộc tính giống như mô hình kinh tế thị

trường xã hội nhưng hướng tới công bằng xã hội nhiều hơn và

phúc lợi xã hội cao hơn. Tất nhiên , "mô hình hỗn hợp" vẫn dựa

trên nền tảng kinh tế tư hữu tư bản chủ nghĩa , trong đó , kinh

tế tư nhân 90 %, kinh tế nhà nước 10% , các thành phần kinh tế

mua cổ phần của nhau , phụ thuộc và lồng ghép vào nhau .

Kinh tế nhà nước tồn tại dưới các hình thức : Vốn của nhà nước

100 %, công ty trách nhiệm hữu hạn trọng đó vốn nhà nước

100 %, công ty cổ phần trong đó có cổ phần của nhà nước

(khống chế hoặc không khống chế) . Kinhtế nhà nước thường

thuộc các ngành quan trọng như gang thép , than , mỏ , điện ,

bưu chính , viễn thông , hàng không , đường sắt , bến cảng ,

muối , một số ngành kỹ thuật cao, công nghiệp quốc phòng .
Tất cả những lĩnh vực kinh tế nào thấy có thể được thì để

Các công ty kinh tế nhà nước đều phải đăng ký và hoạt động
cho thị trường điều tiết , cần phóng tay thả nổi để cho thị trường

theo đúng pháp luật . Nhà nước thi hành chính sách thống nhất
kích thích sức sống . Đặc biệt là những ngành mang tính chất

về thuế và lãi suất đối với mọi thành phần kinh tế , không cho cạnh tranh , những ngành này cần để cho thị trường phân bố

phép ai ngoại lệ . Trong "môhình hỗn hợp ", việc nhà nướcnắm tài nguyên là chủ yếu . Đối với các ngành thuộc cơ sở hạ tầng

một số ngành then chốt, chủ yếu nhằm chống lại sức ép và sự cũng cần tham gia cơ chế cạnh tranh thị trường.

khống chế của tư bản nước ngoài , nhất là của các công ty siêu

quốc gia .

• Mô hình kinh tế thị trường bốn con rồng châu Á .

Đây là một trong những mô hình thành công nhất trên thế giới

và mang đậm màu sắc văn hóa phương Đông (không kể Hồng

công). Đặc trưng của mô hình này là sự kết hợp giữa quản lý

tập trung cao với phát huy cơ chế kinh tế thị trường . Trong đó ,

một chính quyền mạnh , ổn định , có ý thức rất sâusắc về phát

triển và về thị trường, có quyền uy, làm chức năng điều hành

vĩmô, cân đối và khổng chếtổng cung và tổng cầu , dự báo và

kiểm tra . Biện pháp chủ yếu là hoạch định chiến lược và kế

hoạch kinh tế , chính sách cơ cấu sản xuất , chính sách tài

chính tiền tệ, tiền lươngđể chỉ đạo cáchoạt động thị trường.

Chính phủ hướng toàn bộ nền kinh tế theo mục tiêu và chiến

lược chung đã được xác định . Kinh tế thị trường bốn con rồng

dựa trên bốn trụ cột : 1 - Cơ cấu sở hữu : Kinh tế tư nhân là

chính . Nhà nước sở hữu những ngành quan trọng nhất thông

qua hình thức cổ phần khống chế. Những cơ sở kinh tế củakhông chễ . Những cơ sởkinh tế của

nhà nước đều phải đăng ký và hoạt động trong khuôn khổ

pháp luật . 2 - Cơ cấu động lực : Chính phủ và doanh nghiệp

phối hợp để huy động mọi yếu tố tích cực của cơ chế thị trường

nhằm kích thích tính tích cực sáng tạo của cá nhân và tập thế,

thúc đẩy kinh tế xã hội không ngừng phát triển . 3 - Cơ cấu ra

quyết định (quyết sách) : cơ chế này vừa bảo đảm quyền tự

Đặc điểm của việc xây dựng kinh tế thị trường ở Trung

quốc là rất mạnh dạn tìm tòi và học tập kinh nghiệm của chủ

nghĩa tư bản , đổi mới tư duy, đột phá về lý luận và thực tiễn ,

triệt để xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp . Có thể thấy , về mặt

chiến lược, Trung quốc không hề sợ tự do cạnh tranh của thị

trường, chấp nhận để cho thị trường điều tiết phân bố tài

nguyên . Nhưng Trung quốc rất coi trọng quản lý vĩmô của nhà

nước. Tháng 11-1993, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng

sản Trung quốc thông qua 50 điểm về chế độ kinh tế thị

trường Trung quốc, coi đó là "cương lĩnh hùng vĩ tiến sang thé

kỷ 21", trong đó đặt trọng tâm vào việc hình thành một hệ

thốngcácdoanh nghiệp hiện đại,có sứccạnh tranh trên thị

trường trong và ngoài nước. Chương trình này đặt mục tiêu

hình thành cơ chế thị trường đồng bộ vào cuối thế kỷ này,

trong đó yêu cầu cơ bản là phát huy vai trò điều tiết sản xuất,

quyết định phân bố tài nguyên của cơ chế thị trường. Trung

quốc cũng đặc biệt chú trọng việc xây dựng văn hóa đạo đức

trong kinh tế thị trường . Ngay từnăm 1986, Trung ương Đảng

cộng sản Trung quốc đã có nghị quyết về vấn đề này, coi xây

dựng văn minh tinh thần có tầm chiến lược như xây dựng văn

minh vật chất. Nhờ đó , văn hóa , văn nghệ Trung quốc nhiều

năm qua không có lệch lạc lớn , không bị đồng tiền "dắt mũi" ,

mà ngược lại có nhiều tác phẩm nổi tiếng .
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Qua sách báo nước ngoài

Nhưvậy, có thể thấy kinh tế thị trường là một tổ chức khế

ước , được quy định bằng pháp chế khoa học. Sự vận hành của

kinh tế thị trường là tuân theo những quy luật khách quan như

quy luật giá trị, quy luật cung cầu , quy luật cạnh tranh ... Chủ

nghĩa tư bản ngày nay đã đạt tới trình độ cao trong việc vận

dụng các quy luật đó . Nhưng dưới chế độ tư bản chủ nghĩa , do

bản chất bóc lộtvà quy luật lợi nhuận tối đa, nên đã dẫn tới sự

phân hóa hai cực giàu nghèo, bất công xã hội trầm trọng và

nảy sinh nhiều tiêu cực khác , dẫn đến xung đột xã hội ngày

càng gay gắt. Tất cả những bệnh hoạn đó là do bản chất của

chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản gây nên . Điều đó chỉ chứng

minh rằng chủ nghĩa tư bản không thể là xã hội lý tưởng của

loài người. Chủ nghĩa tư bản tự phủ định là xu thế tất yếu . Mặt

khác, qua việc khái lược về mô hình kinh tế thị trường ở Trung

quốc hiện nay, chúng ta có thể thấy rằng , việc tồn tại và phát

triển của nềnkinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội là tất yếu.

Cũng là kinh tế thị trường , nhưng mô hình kinh tế thị trường

dưới chủ nghĩa xã hội khác về chất so với chủ nghĩa tư bản .

Tuy nhiên , kinh tế thịtrường dưới chủ nghĩa xã hội là những mô

hình đang hình thành và phát triển , nó còn phải không ngừng

sáng tạo để ngày càng hoàn thiện Lu

LÊ TỊNH

(Tổng thuật)

Tìm hiểu khái niệm

THỜI ĐẠI . THỜI ĐẠI NGÀY NAY

• THỜI ĐẠI là khái niệm chỉ một khoảng thời gian tương đối dài với những nội dung, đặc trưng xác định trong lịch sử phát triển xã hội loài người.

Việc phân chia các thời đại thường căn cứ vào đặc điểm nổi bật hay xu hướng vận động chính của xã hội trong mỗi giai đoạn lịch sử .

Các khoa học, xuất phát từ góc độ nghiên cứu của mình , có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau về đặc điểm hay xu thế nổi bật, có ý nghĩa

đặc trưng cho mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, do đó có cách gọi khác nhau về thời đại. Cùng là lịch sử xã hội loài người, khảo cổ học có các khái

niệm : thời đại đồ đá , thời đại đồ đồng , thời đại đồ sắt ; còn khoa học lịch sử lại có các khái niệm : thời cổ đại, thời trung đại, thời cận đại và thời hiện

đại. Để chỉ sự tiến bộ chung của con người, người ta có các khái niệm : thời đại mông muội, thời đại dã man và thời đạivăn minh. Để chỉ các trình độ

văn minh, lại có khái niệm thời đại văn minh nông nghiệp, thời đại văn minh công nghiệp, thời đại văn minh tin học.v.v..

Như vậy , cách hiểu về thời đại là tùy theo góc độ và phương pháp tiếp cận ; nó tương đối linh hoạt. Điểm mốc của mỗi thời đại cũng rất tương

đối vì nó chỉ phản ánh một vài khía cạnh của đời sống xã hội.

Song dù là tương đối, sự phân chia thời đại là cần thiết. Về phương diện lịch sử, nó cần thiết để nhận thức quá khứ , từ đó rút ra những quy luật

chi phối sự vận động, tiến hóa của xã hội loài người. Về phương diện thực tiễn nó cần thiết để hoạch định chiến lược, sách lược con đườnghướng tới

tương lai. Do vậy , việc phân chia và nhận thức thời đại vừa có tính khoa học , vừa mang tính giai cấp . Điều này đặc biệt rõ khi phân chia thời đại từ góc

độ lịch sử chính trị - xã hội.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin phân chia thời đại từ góc độ lịch sử chính trị - xã hội nhưng với quan điểm duy vật biện chứng, nghĩa là gắn với sự tiến

bộ của loài người qua các phương thức sản xuất. Do vậy, thời đại theo quan điểm mác xít, phù hợp với các hình thái kinh tế - xã hội gắn với các chế

độ chính trị - xã hội từ thấp lên cao : thời đại cộng sản nguyên thủy, thời đại chiếm hữu nô lệ, thời đại phong kiến, thời đại tư bản chủ nghĩa , thời đại

cộng sản chủ nghĩa . Cách phân chia và nhận thức thời đại như vậy là khoa học. Nó đã và đang được các khoa học xã hội - nhân văn mác -xít vận

dụng trong việc phân chia thời đại.

• THỜI ĐẠI NGÀY NAY. Căn cứ vào đặc điểm và xu thế nổi bật trong lịch sử chính trị - xã hội của loài người từ sau Cách mạng xã hội chủ

nghĩa Tháng Mười năm 1917 ở Nga và phù hợp với quan điểm duy vật lịch sử , Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân họp ở Mát-xcơ-va

tháng 11-1957 đã nêu nhận định về thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Hội nghị đại biểu các đảng

cộng sản và công nhân họp ở Mát-xcơ-va tháng 11-1960 lại khẳng định mạnh mẽ hơn về nội dung thời đại hiện nay : "Thời đại chúng ta mà nội dung

chủ yếu là sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, là thời đại đấu tranh giữa

hai hệ thống xã hội đối lập, là thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc, là thời đại chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ và hệ

thống thuộc địa bị thủ tiêu , là thời đại ngày càng có thêm nhiều dân tộc tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa , là thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới" ( 1 ) .

Cho đến nay, từ sự nghiên cứu, phân tích khoa học bản chất những sự kiện chính trị - xã hội gần đây trên thế giới, phân tích những xu hướng,

những mâu thuẫn lớn trong xã hội loài người dưới tác động của sự phát triển của lực lượng sản xuất trên toàn thế giới, Đảng ta đã nhận định : "Chế độ

xã hội chủ nghĩa Liên xô và các nước ở Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào , nhưng điều đó không làm thay đổi tính

chất của thờiđại - loài người vẫn ở trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội" (2). Đây là một nhận định hoàn toàn chính xác Lu

(1) Văn kiện Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và công nhân quốc tế tại Mát-xcơ-va tháng 11-1960. Nxb Sự thật, Hà nội, 1961, tr 17

(2) Dự thảo báo cáo chính trị của BCHTƯĐảng khóa VII trình Đại hội VIII của Đảng
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HỘI THẢO KHOA HỌC : "VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC

CÁN BỘ TRONG SỰ NGHIỆP ĐỐI MỚI HIỆN NÀY”

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 106 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19-5), và kỷ niệm lần thứ 85 ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5-6 ) , Phân viện Chính

trị quốc gia Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh cùng với Cơ quan thường trú của Tạp chí Cộng sản ở phía Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụngtư tưởng

Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trongsựnghiệp đổi mới hiện nay .

Tham gia Hội thảo có các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của một số cơ quan trung ương, của Phân viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Tạp chí Cộng sản và các cơ quan nghiên cứu của Tp HỗChí Minh ,đại diệncác Ban tuyên giáo , Trường chính trị các tỉnh phía Nam , đại diện báo Nhân dân ,

Đài truyền hình trung ương , các báo, đài truyền hình thành phố .

35 bản tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với công

tác cán bộ hiện nay .

Các tham luận đã đề cập nhiều vấn đề cơ bản như : Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh vềcán bộ vàcông tác cán bộ ; tiêu chuẩn

cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí , sử dụng và chính sách cán bộ v.v... Cùng với việc phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về cánbộ và công tác

cán bộ, cácnhà nghiên cứu phân tích , làm rõ những tư tưởng đó được vận dụng vàothực tiễn công cuộc đổi mới ở nướcta hiện nay , đồng thời đưa ra những

giải pháp, những kiến nghị đổi mới công tác tổ chức và cán bộ trong thời gian tới .

Những báo cáo thực tiễn của đại biểu các tỉnh : Lâm đồng , Tiền giang, Bà rịa - Vũng tàu , Cần thơ... cung cấpnhững thông tin về thực trạng của đội ngũ

cán bộ và công tác cán bộ ở các địa phương, trong đó nêu rõ hạn chế lớn nhất của cán bộ ta hiện nay là sự non yếu về trình độ lãnh đạo - quản lý cũng như

nghiệp vụ chuyênmôn . Vấn đềcấp bách đang đặt ra là phải gấp rút bồi dưỡng, đào tạo cán bộ để sớm khắc phục sự non yếu nói trên.

Hội thảo đã dành khá nhiều thời gian và có nhiều ý kiến trao đổi về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong điều kiện

kinh tế thị trưởng hiện nay, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa đức và tài. Phần lớn ý kiến cho rằng, trong điều kiện hiện nay,sử dụng cán bộphải chú ý

đến tài nắng, nhữnglại phải đặc biệt chú ý tới đạo đức, vì đây là cái gốc của người cán bộ. Thực tế vừa qua đãcó lúc, có nơi buông lơi hoặc xem nhẹviệc giáo

dục đạo đức, dẫn đến không ít cán bộ bị tha hóa, biến chất, lạm dụng chức quyền tham nhũng, mưu lợi ích riêng, kết cục những cán bộ được coi là có tài năng

cũng không giúp ích cho nước , cho dân , và chúng ta đã mất cán bộ .

Về việc vận dụng chính sách cán bộ theo quan điểm của Bác Hồ vào tình hình hiện nay Hội thảo cũng có nhiều ý kiến thảo luận . Nội dung các ý kiến

phát biểu và tham luận rất phong phú , nhưng cóba điểm đáng chú ý, đó là : Vấn đề đổi mới chính sách cánbộ , công tác tổ chức và cán bộ chophù hợp với

yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay ; Vấn đề khắc phục tình trạng phân hóa và những bất công xã hội tồn tại ngay trong đội ngũ cán bộ của đảng và nhà

nước ta ; vấn đềquy hoạch cán bộ để bảo đảm cả tính kế thừa và tính phát triển của đội ngũ cán bộ ..

HỘI THẢO KHOA HỌC : "HÌNH TƯỢNG NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN SÂN KHẤU "

Nhân kỷ niệm lần thứ 106 ngày sinh Chủ tịch HồChí Minh và chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Viện sânkhấu tổ chức Hội thảo khoa

học "Hình tượngngười cộngsản Việtnam trên sân khấu nhằm đánh giáthànhtựu, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thể hiện hình tượng người cộng

sản Việt nam trênsân khấu 5 thậpkỷ vừa qua, đồng thời trao đổi về hướng tiếptục thể hiện để tài này trong thời gian tới .

Tới dự Hội thảo có đồng chí Hà Đăng, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban tư tưởng - văn hóa trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ văn hóa thông tin

và lãnh đạo một số ngành ; nhiều nhà khoa học, chuyên gia sân khấu và nhiều tác gia , nhiều nghệ sĩ có tên tuổi ; giám đốc sở văn hóa một số tỉnh miền Bắc

và miền Trung. Đoàncải lương "Bông sen trắng" của tỉnh Nghệ an cũng ra dự và biểu diễn phục vụ Hội thảo.

Sau lời khaimạccủa đồng chí Nguyễn Phan Thọ là báo cáo đề dẫn của đồng chí Hoàng Chương, Viện trưởng Viện sân khấu. Bản báo cáo nêu ra 4 vấn

đề đểcác đại biểu thảo luận . Đó là sự tiếp nối cái truyền thống tới cái hiện đại trong việc phản ánh những nhân vật anh hùng ; việc xây dựng hình tượng lãnh

tụ ; việc tái thể hiện người cộng sản có quan hệ đến tính đảng, tính chiến đấu trong các tác phẩm sân khấu ; một số đề xuất nhằm duy trì những vở diễn hay

về đề tài người cộng sản .

Sau khi biểu dương Viện sân khấu có sáng kiến tổ chức cuộc hội thảo khoa học này, đồng chí Trần Hoàn , ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ văn

hóa thông tin nhấn mạnh : chúng ta cần đi sâu vào hình tượngngười cộng sản Việt nam ,chứ không phải người cộng sản nói chung; họ có nét gì khác so với

những người cộng sảntrên thếgiới ? Đồng chí bộ trưởng đã khẳng định những cố gắng và thành tích của ngành sân khấu đã đạt được và mong ngành tiếp tục

có được những tác phẩm sân khấu mới, thật hay mà hình tượng người cộng sản luôn là trung tâm của vở diễn . Nhà nước sẵn sàng đầu tư thích đáng cho những

công trình nghệ thuật có tầm vóc đó . Các nhà nghiên cứu , cácnghệ sĩ và các nhà quản lý nghệ thuật nên tìm ra những phương sách và biện pháp tốt nhất để

trên sân khấu ngày càng có nhiều hình tượng đẹp về người cộngsản, tạo nguồn cổvũ trực tiếp cho quần chúng.

Nhiều bản tham luận có chung một nhận định : chúng ta có một hiện thực phong phú , sinh động trong đó có sự đóng góp to lớn của những bậc anhhùng,

những người cộng sản . Đó là nguồn sáng tạovô tận của nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng. Chúngta đã đạt được những kết quả nhất

định : Nhiều ngườicộng sản trong quá trình đấu tranh cách mạng , chốngngoại xâm ,cũng như trong xâydựng đất nước đã được tái hiện trên sẵn khấu . Họ là

những con người bình thường, giản dị , song ở họ lại có lý tưởng và tình cảmcao đẹp , đã từng để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong lòng người xem . Tuy

nhiên, phải thừa nhận rằng, việc xây dựng hình tượng người cộng sản còn nhiều hạn chế. Trước hết, đó là sự xuất hiện ít ỏi những hình tượng người cộng sản,

ngay cả trong thời kỳ hưng thịnh của sân khấu, chứ chưa nói đếnnhững giai đoạn gần đây, khi sân khấu có chiều hướng thương mại hóa , coi nhẹviệc giáo

dụcchính trị cho công chúng. Hình tượng người cộng sản trong một sốvỡ còn mở nhạt, chứa được khắchọamột cách sống động, cómáu thịt,có hơi thở của

thời đại. Nhiều hình tượng người cộng sản quá giống nhau , chưa có những tính cách và số phận riêng. Trong một số vở, người xem có cảm giác hình ảnh người

cộngsản dường như đượcnhàonặntheo một khuôn mẫu có sẵn , khô cứng, thậm chícó lúc méo mỗ , xuyên tạc. Ngành sânkhấucầnkịp thờirút ra nhữngbài

họcthích đáng làm cho sân khấu ngày càng vươn lên phản ánh chân thật và hấp dẫn hơn , tạo ra những hình tượng nghệ thuật sâu sắc và cảmhóađối với

người xem .

Hào hứng và sôi nổi, thượng tướng Nguyễn Nam Khánh cho rằng ; “hiện thực to lớnvà sinh động của cuộc sống và chiến đấu của toàn quân, toàn dân ta

trong chống Pháp và chống Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã mở ra chân trời mới,một trường lực hấp dẫn đối với những nhà hoạt động sản
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khấu... Hiện thực đó là cái nguồn , là sự thật, đồng thời là định hướng tư tưởng có sức hấp dẫn đối với sân khấu cách mạng, làm cho nó trở nên dồi dào sức

sống" .

Nhà nghiên cứu Hà Xuân Trường nhấn mạnh : "Trên sân khấu nước ta , về đề tài cách mạng và chiến đấu gần như không có một tác giả nào, một tác

phẩm nào xa rời hình tượng người cộng sản . Nó là nhân vật trung tâm của sân khấu trong một thời gian dài bao gồm những nhân vật bình thường đến những

nhân vật là cán bộ lãnh đạo, là lãnh tụ của dân tộc. Phải chăng đó là một đặc điểm của sân khấu nước ta cũng như của văn học nước ta , phản ánh hiện thực

của một thời kỳ cả nước lớn dậy "ra ngõ gặp anh hùng " , một thời kỳ vàng son của của chủ nghĩa anh hùng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Xoay quanh vấn đề khắc họa hình tượng người cộng sản , giáo sư Nguyễn Đức Lộc viết : “Trong khi ca ngợi người cộng sản kiên trung , bất khuất, trước

mọi thử thách ,trước mọi kẻ thù , sân khấu đã dành cho họ một vị trí trang trọng , dành chohọ những phẩm chất cao quý của một lớpngười đi tiên phong trong

thời đại đấu tranh cách mạng , sân khấu cũng nói về khía cạnh tiêu cực của một số ít người, hoặc vì cơ hội , hoặc vi hèn nhát, đã phản bội, đi ngược lại quyền

lợi dân tộc, sinh ra ích kỷ, chăm lo cho bản thân , tham nhũng ... để cảnh tỉnh người đời".

Nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Văn Thành nêu rõ : "Người cộng sản thuộc phạm trù con người mới của thời đại hiện nay, do đó nền sân khấu của

chúng ta không thểkhông dành cho hình tượng này vị trí trungtâm" . Ông Lý Khắc Cung nghiêm khắc chỉ ra thiếu sót về : "Hình tượng nhân vật của các vở

kịch còn sơlược, kể lể dài dòng,có nhiều điểm vụn vặt, đốithoại rườm ra . Nhiều vở chỉ là những hoạt cảnh , thiếu tính triết học, thiếusự khái quát. Mặc dù

trong chúng cũng có những hạt ngọc lấp lánh chưa được gia công nghệ thuật...

Nói đến việc khắc họa hình tượng người cộng sản cao đẹp nhất, vĩ đại nhất là Bác Hồ, nhà nghiên cứu sân khấu Thành Đặng Khánh mạnh dạn nêulên

những nhược điểm , yếu kém của một số tác giả. Nhưng sau đó nhà xã hội học Nguyễn Phan Thọ bằng những dẫn chứng cụ thể vễ ý kiến của đông đảo công

chúng khán giả thuộc nhiều tầng lớp vàđối tượng khác nhau đối với chương trình Hình tượng Bác Hồ đã nhận xét : "Chương trình Hình tượng Bác Hồ do Viện

sânkhấutổ chức và dàn dựng là đỉnh cao trong việc xây dựng hình tượng ngườicộng sản trên sân khấu . Đó là hình tượng tiêu biểu nhất, tập trung mọi phẩm

chất cao đẹp , mọi ý tưởng trong sáng , cao cả của người cộng sản Việt nam , của dân tộc Việt Nam - được tái tạo bằng nghệ thuật đã trở nênhấp dẫn , cuốn hút

đến bất ngờ người xem ...

Ông cho biết : "Làm sống lại hình ảnh người cộng sản Hồ Chí Minh - một con người vĩ đại mà từ lâu đã trở thành kính yêu , gần gũi và thân quen1 với mọi

người là điều cực khó . Đưa đến cho người xem cái dáng vẻ và phong độ , cái thiên tài và sứcmạnh của Bác , dù là phần nhỏ thôi cũng là một thắng lợi . Việc

công chúng chấp nhận hình tượng đó rõ ràng là điều khẳng định sự thành công của những vở diễn " .

Vấn đề kịch bản làmảngcó nhiều đại biểu đề cập. Nhà viết kịch lão thành Học Phi, người có nhiều tác phẩm viết về người cộng sản , tâm sự : "Ở cái tuổi

ngoài 80 thì không biết cái chết bất thần đến lúc nào. Tôi chỉ biết cố gắng viết với tất cả tấmlòng của mình đối với Đảng , với nhân dân, đất nước ; còn hay dở

thể nào đã có xã hội phán xét. Nhưng dù khen chê , dù thành công hay thất bại , tất cả rồi cũng qua đi, chỉ có tác phẩmlà còn lại" .

Đồng chí Mịch Quang , nhà lý luận kiêm tác gia Tuồng đã khẳng định : "Tuồng có khả năng xây dựng những hình tượng người cộng sản như các kịch

chủng khác, mặc dù nó có những đặc trưng và hạn chế riêng ".

Một trongnhững con chimđầu đàn của ngành chèo, giáo sư Hà Văn Cầu kết luận : “Tất cả mọi hình tượng người cộng sản , trong đó, tiêu biểu nhất là Bác

Hồ , đều có thể đưa lên sân khấu , miễn là làm sao khôngxa rời thực tế lịch sử , phù hợp với lòng mong đợi và niềm tin của khán giả cùng thời với chúng ta" .

Nhà viết kịch Hoài Giao nêu ý kiến : "Nếu nhiệm vụ sân khấu là tôn vinh cái cao cả, phêphán cáithấp hèn, nếu sân khấu muốn cổ vũ lòngyêu nước, tinh thần

hy sinh chiến đấu , thì nhân vật chính của nó còn gì hơn là hình tượng đảng viên cộng sản ....

Cùng một dòng tâm sự của người sáng tác, nhà viết kịch Thanh Hương bày tỏ sự trưởng thành của mình là nhờ vào việc lăn lộn, tìm tòi và hòa mình trong

quần chúng , nhờ sự tiếp cận với các anh hùng , với nhiều đảng viên cộng sản.

Tác giả chèo Trần Đình Ngôn , sau khi nêu lên những khó khăn , khúc khuỷu trong quá trình sáng tác những vở có nhân vật trung tâm là người cộng sản ,

ông kết luận : "Như vậy, thực tiễn sân khấu chèo cho thấy hình tượng người cộng sảnxuất hiện ở hai mảng đề tài lớn : đề tài đấu tranh cách mạng và đề tài

hiện đại , với con số ước đoán có tới non trăm vở và hàng trăm nhân vật là đảng viên cộng sản" .

Đi sâu vào bộ môn chèo, giáo sư - đạo diễn Trần Bảng nhận xét : “Nói về sự phát triển của dòng nghệ thuật này là để chứng minh rằng, vấn đề hình tượng

người cộng sản cũng như tư tưởng cộng sảnđã chiếm một vị trí to lớn , quan trọng như thế nào trên sẵn khấu chèo trong những năm chống Pháp , chống Mỹ

và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc" . Ông nói tiếp : “ Chúng ta đều biết , trong những năm tháng ấy, cuộc chiến đấu và xây dựng đất nước ta đã diễn ra

hằng ngày dưới sự lãnh đạo của Đảng , với những người cộng sản hoặc mang tư tưởng cộng sản vậy thì tác phẩm nghệ thuật nào viết hoặc diễn về cuộc sống

hàohùngấy lại có thể bỏ qua được loại nhân vật trung tâm ấy" .

Đi sâu vào từng kịch chủng, các nhà nghiên cứu sâu khấu Cát Điển , Tuấn Giang, Hà Diệp , Hoàng Kim Dung ... đã phác họa nên bức tranh về quá trình

xây dựng hình tượng người cộng sản trong 50 năm qua , đồng thời đưa ra một số nhận xét theoyêu cầu riêng củatừng loại hình sân khấu .

Trong Hội thảo không chỉ có tiếng nói của cácnhà lý luận, các tác gia , mà còn có cả tiếng nói của các nghệ sĩ biểu diễn . Đó là những lời phát biểu có

minh họa củacác nghệ sĩnổi tiếng Đàm Liên, Lê Chức , Trọng Thủy, Thanh Vấn ...

Đặc biệt, để góp tiếng nói của địa phương với Hội thảo, nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, giám đốc Sở văn hóa thông tin tỉnh Nghệ an , PTS Nguyễn Đình Nhã, giảm

đốc Sởvăn hóa thông tin tỉnh Hải hưng đã viếtnhững bản tham luận công phu, nói lên quá trình xây dựng và biểu diễn những vở cónhânvật trung tâm là người

cộng sản .

Trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ , giám đốc Hồ Hữu Thớinêu rõ : "Đề tài về người cộng sản là một trong những nguồn cảm hứng lớn của các nghệ sĩ cách

mạng , trong đó rất vinh dự cho quê hương Nghệ an là một số chiến sĩ cộng sản xứ Nghệ đã trở thành giá trị vĩnh hằng và là di sản chung của dẫn tộc, được

các tác giả sớm quan tâm xây dựng thành các hình tượng cộng sản tiêu biểu của nghệ thuật như Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai , LêHồng Phong...

Tự hào về quê hương giàu truyền thống cách mạng , giảm đốc Nguyễn Đình Nhã nói : “ Sân khấu Hải hưng không đi ngoài guồng lôi cuốnấy, từ mảnh đất

đồng chiêm , quê hương chiêng chéo Đông, chúng tôi - những người làm sân khấu đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật đích thực, giàu xúcđộng thể hiện

bản lĩnh , tâm hồn người cộng sản quê mình trong chiến tranh và cả khi xây dựng quê hương đổi mới."

Tổng kết cuộc Hội thảo, Viện trưởng Hoàng Chương mong ước và tin tưởng từ nay trên sân khấu Việt nam có thêm nhiều tác phẩm viết về Đảng , về người

cộng sản - những người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp cao cả của dân tộc, của đất nước. Và muốn thể hiện thành công hình tượng người cộng

sản, ngoài lương tâm , trách nhiệm và tài năng của người nghệ sĩ,còn phụ thuộc vào sự quan tâm của những người quản lý nghệ thuật. Việctạo nên một lớp

công chúng mới, có trình độ thẩm mỹ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng . D

PHAN NGUYỄN (thực hiện )
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- Chi nhánh PHÙ ĐỔNG Fax : 84.4.556195

Số 209-122 Lương Nhữ Học Q.5 ĐT : 8554564 - 8566915

Chi nhánh BÌNH TÂY

Số 33-35 Tháp Mười Q.6 ĐT : 8552713

Fax :84.8.559099

- Chi nhánh SÔNG BÉ Fax : 01.65.24397

Số 97 Đoàn Trần Nghiệp - Thủ Dầu Một - Sông Bé

DT: 824398-24399-24676

- Chi nhánh ĐÀ LẠT

Số 14 Nguyễn Văn Cừ , TP. Đà Lạt - Lâm Đồng

DT: 823263-823265

Fax : 01.63.23264

- Chi nhánh HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

114-116 Hải Thượng Lãn Ông , Q.5,

DT: 8575819-8558888 Fax : 84.5.557888

Chi nhánh TÂN THÀNH

Số 208DE Hùng Vương Q.5 ĐT : 8550514 - 8566829 - 8557667

Fax : 84.8.554160

Chi nhánh ĐỒNG KHÁNH

Số 47- 49 Châu Văn Liêm , Q.5 ĐT : 8551810 - 8560086 - 8564526

- Chi nhánh AN DƯƠNG VƯƠNG Fax : 84.8.553877

Số 60-62 An Dương Vương Q.5 - ĐT : 8350423

Phòng giao dịch TÂN THUẬN ĐT : 8729015

70/4 - 70/5 Liên tỉnh lộ 15 xã Tân Thuận Đông , huyện Nhà Bè

Phòng giao dịch AN ĐÔNG

34-36 Tầng hầm chợ An Đông, ĐT : 8351188
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CÔNG TY DỆT - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI

QUYẾTTHẮNG

Số 304 - Quang Trung, phường 11 , quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Tel : 8944546-8946158-8941143 Fax : 84-8-940339

NĂNG LỰC KINH DOANH : với 02 chi nhánh : 1 tại Quảng nam - Đà nẵng ; 1 tại Hà nội , 7 cửa hàng

tại các chợ đầu mối cùng hàng trăm đại lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ,

mỗi năm công ty tiêu thụ được :

- 6000 tấn sợi - 20.000.000 mét canh - 4.000.000 mét vải - 1000 tấn thun các

loại .

- 300.000 sản phẩm may các loại

NĂNG LỰC SẢN XUẤT : với 2 nhà máy và 3phân xưởng trực thuộc cùng hàng ngàn máy dệt là vệ tinh ,

mỗi năm công ty sản xuất được

1000 tấn sợi OE, 4.500.000 mét vải , 26.000.000 mét canh các loại .

- 1.500 tấn vải thun thành phẩm. 500.000 sản phẩm áo chemise các loại .
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Địa chỉ : 36 - 38 Ngô ĐứcKế - Quận 1 - TP . Hồ Chí Minh - ĐT : 299377 - Fax : 84-8-294845

x 25B Phan Đình Phùng - Quận Ba Đình - Hà Nội - ĐT : 284187

VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK VINAMILK



ĐÔNG TY TRU

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc mỏ

KS. NGUYỄN TỬ MINH

Nhà điều hành sản xuất

Mỏ thanVÀ GDAE

ÀNGE
DANH

ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA KHÁCH HÀNG

Địa chỉ : Phường Vàng danh , thị xã Uông bí - Quảng ninh

ĐT : 033.853111 /138/104 Fax : 033.853120

TỞTHAN VÀNGDANH LÀ ĐƠN VỊSẢN XUẤT THAN HÀM LÒ, NẰM Ở MIỀN TÂY TỈNH QUẢNG NINH , SẢN LƯỢNG THAN THƯƠNG PHẨM TRUNG BÌNH ĐẠT TỪ| 350.000 TẤN/NĂM .

TRONG NHỮNG NĂM QUA MỎ ĐÃ PHẤN ĐẤU NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA MẶT HÀNG, GIỮVỮNG CHẤTLƯỢNG SẢN PHẨM VÀ KHÔNG NGỪNG

ĐỔIMỚIPHƯƠNG THỨC TIÊU THỤĐỂ PHỤC VỤ NGÀY MỘT TỐT HƠN .RIÊNG NĂM 1995,MỎĐÃTIÊU THỤ DƯỢC GẦN450.000 TẤNTHAN CÁC LOẠI,ĐẠTTỐCĐỘ PHÁT

TRIỂN 140 %SO VỚINĂM1994. RIÊNGTHAN XUẤTKHẨUTĂNG GẤP4LẦN ,VỚIĐÀĐILÊN , BƯỚC VÀONĂM1996, NGAY TRONGQUÝ MỞ ĐẦU, MỎĐÃTIÊUTHỤĐƯỢC

131.000 TẤN, DOANH THU HƠN 40,6 TỶ ĐỒNG ; SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 1995 TĂNG GẤP 1,5 LẦN ĐẾN 1 , LẦN .

ĐÃ TỪLÂU , THAN VÀNG DANH LÀ NGUYÊN LIỆU THÍCH HỢP ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY THAY THAN CỐC NHẬP NGOẠI VÀ DÙNGTRONG CÔNG NGHỆ

ĐÚC THÉP, GANG MÁC CAO. ĐỒNG THỜI LÀ SẢN PHẨM QUEN THUỘC CUNG CẤP CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, XI MĂNG LO ĐỨNG ,SẢN XUẤT VẬTLIỆUXÂYDỰNG ,

TIÊU DÙNG SINH HOẠT...THAN VÀNG DANH CŨNG ĐÃ LẦN LƯỢT CÓ MẶT VÀ ĐỨNG VỮNG TRÊN CÁC THƯƠNG TRƯỜNG QUỐC TẾ NHƯ : HÀN QUỐC, PHÁP, BỈ, NHẬT

BẢN , TRUNG QUỐC, HỒNG KÔNG, CU BA...

HIỆN NAYBÊN CẠNH CÁC LOẠI THAN NHIỆT LƯỢNG CAO NHƯ : THAN CỤC QUA TUYỂN VỚI 11 CỠ HẠT KHÁC NHAU TỪ 6 ĐẾN TRÊN 100 MM, THAN CẢM SỐ 3 ,

CÁM 4A... MỎ CÒNCÓ CẢ THAN CỤC XÔ CỠ HẠT TRÊN 15 MM KHÔNG QUATUYỂN , THAN CỤC TRUNG GIAN , THAN BÙN... , SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ MỌI YÊU CẦU

CỦA KHÁCH HÀNG .

BẰNG TẤM LÒNGMẾN KHÁCH ,BẰNG NHỮNG SẢN PHẨM THAN CHẤT LƯỢNG CAO , GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG VÀ UY TÍN PHỤC VỤ ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH, MỎ THAN

VÀNG DANH LUÔN LUÔN LÀ ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA BẠN HÀNG .

2

Sửdụng sắt thu hồi làm cũi lợn trong lò chợ

Ảnh bìa 4 :
Mừng đất nước nở hoa

IN TẠI NHÀ IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN

Ảnh : TTXVN

Trung tâm phục hồi chức năng lao động

Ảnh trang này : Ngọc Anh
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